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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Tháng 6-2003, nhân dịp Ngày Báo chí Cúch 
mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Thông Tấn đã ấn 
hành Bộ sách tham khảo nghiệp uụ báo chí gôm 
14 cuốn, đáp ứng một phân nhu cầu tìm hiểu, học 
hỏi của báo giới trong nước uà độc giả nói chung. 

Sau hơn một năm hÊ từ ngày Bộ sách ra mắt 
bạn đọc, Nhà xuất bản đã nhận được sự hoan 
nghẽnh cùng nhiều ý biến đóng góp quý búu. 
Trong lần biên soạn, xuất bản này, chúng tôi 
mong tiếp tục gửi tới bạn đọc những hiểu biết 
thêm oê cơ sở lý luận ~ thục tiền, các hy năng, 
hình thúc ouà thể loại báo chí đã uà đang được sử 
dụng ở nước ta 0à trên thế giới, hy Uọng giúp ích 
phân nào cho cúc nhà báo, sinh viên báo chí, oà 
những di quan tâm đến lĩnh uực nghiệp 0ụ này. 

Cuốn “Các thể loại báo chí phát thanh" (NẤXB 
ACIEKT TIPECC - Mátxcơua, ẩn hành năm 2002), 
trong Bộ sách xuất bản lên này được dịch từ 
nguyên bản tiếng Nga của Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ 
khoa học V.V.Xmirnốp, giảng uiên khoa Báo chí, 
Trường Đại học Tổng hợp Rôxtốp; người có nhiều 
công trình nghiên cúu sâu uề lịch sử, lý luận — thực 
tiễn của hoạt động báo chí nói chung uà Báo chí 
phát thanh nói riêng. Bản thân tác giả là nhà báo 
giỏi, thành uiên của Hội Nhà báo Liên bang Ngũ 0à 
Liên đoàn Báo chí quốc tế, từng giành nhiều giải 
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thưởng báo chỉ - uăn học, oà gần đây, năm 1997, đã 
nhận Giải thưởng uê thể loại “ Báo chí phân tích” 
trong cuộc thí toàn Liên bang Nau. 

Đi tờ khái quát chung uà đi sâu phân tích tùng 
tiểu loại trong hệ thống các thể loại Báo chí phái 
thanh, đưới các loại hình: Thông tin; Phân tích; 
Tài liệu - nghệ thuật.; uới lối uiết súc tích, bèm 
theo những bài 0iết mình hoạ sống động, cuốn 
sách là công trình nghiên cứu đồng bộ cả uề lý 
luận 0à thực tiễn, không chỉ có giú trị trong 0iệc 
phân định thể loại mè còn là lời mách bảo cặn kẽ, 
chân tình uề phương tiện hình thành, cách diễn 
đạt thông tin trong Báo chí phát thanh, nhấn 
mạnh đến tâm lý giao tiếp của người đứng trước 
mucrô uà đặc biệt là yếu tố sáng tạo của nhà báo. 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo cên thiết tà bổ 
ích đối uới bạn đọc nước ta, nhất là các giảng uiên, 
nghiên cứu sinh, sinh uiên ngành báo chỉ đang 
chuẩn bị trở thành phóng oiên, nhà báo phát thanh. 

Tuy nhiên, sách do tác giả người Nga uiết, ở 
điều hiện cụ thể của nền báo chí Nga, nên ít 
nhiều, có thể khúc biệt uới ta uề nột dung uò 
phương thức tác nghiệp. 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách uà 
mong nhận được ý hiến góp ý của bạn đọc, giúp 
cho chất lượng sách được nâng lồn trong lần tái 
bản sau. 
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CHƯƠNG I 


TII6 TII PHúT THANH .ĐẶP THỦ. 
THỂ L0. PHfl6 TIỆN HIẾN BỘT. 


NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁT THANH 
VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐỊNH HÌNH GÚA NÓ 


Người Hy Lạp cổ đại quan niệm êphia là tầng 
trên cùng, tầng rực rỡ chói lọi của khí quyển. Họ 
đặt các vị thần của mình ở tầng khí quyển ấy. 
Khi còn theo học tại đại học tổng hợp và mơ ước 
về những phương pháp chuyển tải thông tin mới, 
ông A.X. Pôpốp, nhà phát mình vô tuyến điện, 
trong nhật ký của mình đã ghi lại những câu nói 
có thể gọi là tiên tri như sau: “Thần thoại Hy 
Lạp đã thần thánh hóa một cách chính xác các 
sức mạnh của tự nhiên, bắt gió, nước, lửa phải 
quy phục những vị thân loại hai và chỉ trao sấm 
sét cho thần Dớt. Nên côn? nghiệp hiện đại dẫn 
dân đã chỉnh phục được sức mạnh của gió, nước 
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và lửa. Còn nền khoa học hiện đại thì đang có 
những nỗ lực cuối cùng để giành lấy sấm sét từ 
tay thần Dớt”. 

Ông G. Maccôni, người đã có nhiều cống hiến 
cho sự phát triển của ngành phát thanh, đã gọi 
phát thanh là “giọng nói của Thượng đế”. Tốc độ 
— nhân tố chủ yếu trong việc chỉnh phục không 
gian bằng cách sử dụng các làn sóng điện ~ đã 
biến phát thanh (và chẳng bao lâu sau thì cả 
truyền hình) thành phương tiện truyền thông 
đại chúng của hành tinh. Nếu có thể dùng chiếc 
gậy thân để bỗng nhiên nhìn thấy được không 
gian phát thanh gần Trái đất, thì hiện ra trước 
mắt chúng ta sẽ là một hành tỉnh được bao 
quanh bởi một “mạng lưới” dây đặc những sợi tơ 
âm thanh - “sản phẩm” của vô số các đài phát 
thanh và truyền hình. Những tín hiệu ấy được 
gửi vào êphia (một trong những thành tựu phát 
mình vĩ đại nhất của loài người) - đó là cuộc 
cách mạng điện tử đã làm thay đổi không những 
bộ mặt thông tin của hành tính, mà còn ảnh 
hưởng tích cực đến chính đời sống con người. 

Đến cuối thế kỷ XX, sinh quyển đã mang một 
đặc tính mới: không gian vũ trụ bao quanh hành 
tỉnh chúng ta không những chứa đầy các sản 
phẩm hoạt động vật chất kỹ thuật của con 
người, mà còn chứa đầy chính luồng tư tưởng tỏa 
ra trong khí quyển với tốc độ của những làn 
sóng điện từ. Sau khi “chế ngự được” chúng, con 
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người đã mở rộng vô độ không gian mà nó đã 
chinh phục và nhờ sự phát triển hết sức nhanh 
chóng của kỹ thuật, con người đã lao vào vũ trụ. 

Tất cả những tín hiệu vô tuyến bao quanh 
Trái đất đều mang theo một số lượng lớn những 
thông tin âm thanh. Một mặt, phát thanh là sự 
nối tiếp tự nhiên kinh nghiệm đã tích lũy của 
loài người trong việc phản ánh và tổ chức thông 
tin xã hội. Phát thanh - đó là kênh chuyển tải 
những nghệ thuật âm thanh khác, bằng lời 
thoại, chuyển: tải những khối lượng lớn hoạt 
động sáng tạo của mình. Mặt khác, phát thanh 
là sản phẩm của thực tế ngôn ngữ mới, của sự 
tổn tại ngôn ngữ trong êphia (không trung). 

Khả năng thâm nhập vào mọi nơi, tốc độ 
chuyển tải nhanh, tính chất đại chúng và đồng 
thời cả tính chất cá thể trong việc hướng đến 
người nghe, đã quyết định quy mô phổ biến của 
loại hình thông tin phát thanh và vai trò của nó 
trong đời sống con người. Việc làm rõ tính đặc 
thù của loại hình thông tin phát thanh là điều 
cần thiết để nhận thức một cách tốt nhất về bản 
chất những thể loại của nó. 

Thông tin phát thanh gắn với thời gian. Vì 
vậy, nó mang tính chất không thể đảo ngược, 
xảy ra trong một thời điểm, và có tính chất 
tuyến tính trong sự vận động. Người nghe không 
thể dừng nó lại (dĩ nhiên, không kể đến việc tắt 
máy thu thanh). Những dữ liệu được hấp thụ 
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liên tục trong dòng thác sự việc và tư duy mới. 
Thông tin phát thanh tác động và hướng tới cảm 
xúc của thính giả. Nó làm tăng khả năng viễn 
tưởng và sự hình dung của người nghe. “Phát 
thanh đặc biệt thuận tiện trong việc tạo trạng 
thái cảm xúc. Dòng thông tín liên tục, dòng 
chuỗi những phát biểu, đánh giá, ý kiến, một 
mặt, làm cho tư duy lôgíc trở nên hết sức phức 
tạp, mặt khác, nó lại giúp tạo ra được một tâm 
trạng cảm xúc nhất định”. B.Pasteenác đã nói 
như sau: “Thính giác là con mắt của tâm hồn”. 

Những chức năng chung của báo chí bắt đầu 
được thực hiện trong phát thanh bằng việc sử 
dụng đặc thù của phương tiện thông tin này, 
Báo chí phát thanh là loại hình thông tin âm 
thanh. Những đặc điểm chủ yếu của loại hình 
thông tin này được quyết định bởi bản chất, khả 
năng của âm thanh, và tâm lý cảm thụ. “Dây 
chuyển âm thanh” cùng quyết định sự cần thiết 
phải có sự kiểm kê và tổ chức tư liệu âm thanh 
trên phương diện nội dung ý nghĩa, văn phong 
cũng như giọng điệu, phải hiểu biết về tâm lý 
cảm thụ nó bằng tai. 

Phát thanh mở ra những khả năng to lớn 
trong việc tác động đến công chúng. Lôgíc của tư 
liệu, mối quan hệ bên trong giữa những đoạn của 
bản văn, hệ thống luận cứ phải được xây dựng 
theo các quy luật của ngôn ngữ âm thanh. Bởi vì 
những ưu thế của thông tin phát thanh có thể 
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biến thành những mất mát lớn, giống như là 
chiếc “bumêrăng”! nếu không chú ý đến những 
đặc điểm tâm lý của khâu cảm thụ. 

Trong thông tin phát thanh điều có ý nghĩa 
quan trọng không chỉ là nó: øì, mà còn là nó: 
như thế nào. Các sắc thái giọng điệu, sự nhấn 
mạnh về lôgíc và cảm xúc, những đoạn tạm 
dừng, nhấn mạnh và giảm bớt cường độ âm 
thanh, nhịp độ, nhịp điệu — tất cả những điều đó 
đêểu là những cách hướng tới người nghe, đêu là 
nhân tố tác động đến công chúng. 

Mọi người đều biết câu nhận xét của Sớcsin 
trong một bài diễn thuyết của ông ta: “Lý lẽ mà 
yếu thì cân tăng cường giọng nói”. Tính chất âm 
điệu có thể trở thành luận cứ bổ sung trong lời 
phát biểu của một người trước micrô. Và ngược 
lại, tính chất âm điệu có thể gây sự ác cảm của 
người nghe đối với bản thân người đang nói, có 
nghĩa là đối với cả những gì người đó nói. Việc 
nghe đài phát thanh thường không đòi hỏi có sự 
tập trung chú ý cao độ, người ta có thể nghe 
phát thanh mà vẫn làm những công việc khác, 
vừa làm bếp, vừa thu dọn nhà cửa, vừa ăn uống 
hoặc trong khi đi ôtô, v.v.. Do vậy, người ta gọi 
phát thanh là loại hình hoạt động thứ hai. 

Sự cảm thụ các chương trình phát thanh 
không những chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm 





! Có nghĩa là có hai tác dụng, con dao bai lưỡi. 
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sống của mỗi con người, trình độ học vấn, nghề 
nghiệp, quan niệm của mỗi con người về thế 
giới, mà còn chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm 
giao tiếp với kênh phát thanh, thái độ của người 
ấy đối với các chương trình phát thanh. Những 
trông đợi, tâm trạng cảm xúc của người nghe đối 
với chương trình cũng quan trọng đối với hiệu 
quả tiếp xúc. 

Như vậy, bản chất vật lý của kênh thông tin, 
những khả năng chuyển tải của nó đã quyết 
định trước những phương thức xử lý và lý giải 
thông tin, phương thức chuyển tải thông tin và 
cách cảm thụ của công chúng. Tính đặc thù của 
kênh phát thanh cũng quyết định cả các đặc 
điểm về thể loại, phương pháp làm việc của nhà 
báo, các hình thức giao tiếp của nhà báo với 
thính giả. 

Theo định nghĩa của M.M.Bakhotin thì thể 
loại ngôn ngữ là “mô hình phân loại cấu trúc của 
chỉnh thể ngôn ngữ”. Cấu trúc (quá trình xây 
dựng), cấu tạo của thể loại được quyết định bởi 
nhiều nhân tố, nhưng tất cả những nhân tố ấy 
đều ở trong trạng thái phụ thuộc vào nhau và 
tạo thành một chỉnh thể xác định trên cơ sở 
thống nhất bên trong của tất cả các thành tố 
định hình. 

Việc tạo ra một tác phẩm phát thanh là một 
quá trình sáng tạo. Xét về bản chất và đặc điểm 
của hoạt động sáng tạo phát thanh thì công việc 
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nhà báo xử lý một tài liệu nào đó được quyết 
định bởi những khả năng của nhà báo ấy. Mà 
những khả năng ấy lại gắn với sự phản ánh 
thực tế bằng âm thanh, thông qua âm thanh. 

Những phương tiện định hình và diễn đạt 
chính yếu của loại hình phát thanh chính luận 
là lời nói, âm nhạc, những tiếng động và công 
việc dựng ghép. Tất cả những phương tiện ấy 
đều phục vụ nhiệm vụ mà nhà báo đề ra cho 
mình và được nhà báo ấy thể hiện trong quá 
trình sáng tạo. Hình thức và kiểu quan hệ của 
tất cả các thành tố có thể mang tính chất đa 
chức năng. Trong một tác phẩm cụ thể chúng 
được quyết định bởi ý đồ tư tưởng - sáng tạo, 
bởi những đặc điểm văn phong, bởi trình độ 
nghề nghiệp của nhà báo và của đạo diễn. 

Lời nói. Tất cả các phương tiện âm thanh đều 
là những thành tố của một chỉnh thể âm thanh, 
trong đó lời nói giữ vai trò chủ đạo. Tuy vậy; 
trong các thể loại tài liệu nghệ thuật, chẳng hạn 
như tùy bút trên đài phát thanh, truyện ngắn 
phát thanh, âm nhạc và tiếng động có thể 
không chỉ có chức năng bổ trợ, mà còn có chức 
năng độc lập. Trong trường hợp này chúng “giữ 
vai trò” làm rõ nội dung ý nghĩa và cảm xúc của 
chủ đề, ý tưởng. 

Trong phát thanh chính luận, lời nói là tư 
liệu gốc, là sản phẩm giao tiếp và định hướng 
mục tiêu, tuân theo các quy luật của hoạt động 
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phát sóng. Lời nói tải trọng cả nội dung ý 
nghĩa, cảm xúc. Hai chức năng ấy không tách 
rời nhau, vì theo nhận xét của lL.š. VưgôtxkI, 
lời nói cũng chính là hình thức thể hiện suy 
nghĩ và tình cảm. 

Cơ sở của tất cả các thể loại báo chí phát 
thanh là những bản lời thoại thể hiện dưới hình 
thức văn viết rất đa dạng (được viết trước) và 
những yếu tố ngẫu hứng của một bài nói. Mỗẫi 
thể loại phát thanh tổ chức nên một chỉnh thể 
lời thoại, thống nhất về mặt âm thanh. Cơ sở 
hình thành chỉnh thể ấy là sự lệ thuộc nội tại 
lẫn nhau giữa các yếu tố, cùng hướng tới giải 
quyết một nhiệm vụ chung. 

Ngôn ngữ chứa đựng tiểm năng biểu đạt, có 
vô tận thủ pháp hùng biện, cách nói ẩn dụ, so 
sánh, cường điệu, hoặc cách nói hạ thấp tâm 
quan trọng sự việc được phản ánh, những từ 
tương phản. Những hình ảnh và những yếu tố ấy 
được mô tả chỉ tiết trong các sách giáo khoa về 
văn học, trong các tài liệu bổ trợ về sử dụng các 
phương tiện diễn đạt trong báo chí chính luận, 
các tài liệu về phương pháp luận thực hành 
hùng biện. Còn cuốn sách này lại đề cập những 
phương tiện điễn đạt bằng âm thanh của lời nói. 

Khi đánh giá những khả năng diễn đạt của 
lời nói, trước hết, cần tách riêng ngữ điệu. 
Trong giao tiếp bằng lời nói, ngữ điệu giữ vai trò 
quan trọng. Nhiều nhà ngôn ngữ học định nghĩa 
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ngữ điệu là phương tiện chính yếu tạo ra tính 
đặc thù của lời nói. Hơn nữa, ngữ điệu không chỉ 
chuyển tải trạng thái cảm xúc của người nói, mà 
còn chứa đựng một lượng đáng kể về nội dung, ý 
nghĩa. Thậm chí người ta đã cố gắng thể hiện 
quan hệ về số lượng giữa những thông tin do nội 
dung của văn bản chuyển tải và khâu phát âm 
văn bản ấy. Ví dụ, ông E.A. Nôgin nói rằng ngữ 
điệu có thể chứa đựng đến 40% tổng khối lượng 
một thông tin được chuyển tải bằng miệng. 

Ngữ điệu là hình thức thể hiện quan hệ cảm 
xúc - ý chí của người nói đối với đối tượng được 
nói tới và đối với người nghe. Hình thức quan hệ 
này được thể hiện qua các tham số vật lý của 
âm thanh và được chế định bởi hình thức giao 
tiếp, bởi mục đích, tính chất, những đặc điểm 
của sự tiếp xúc bằng lời nói và bởi tình huống 
của hành vị thông tin. 

Nhà triết học Hêghen đã chỉ rõ ý nghĩa của 
lời nói trong việc phản ánh thế giới tỉnh thần 
của con người, vì cho rằng giọng nói “là phương 
thức chủ yếu mà thông qua đó, con người có thể 
bộc lộ bản chất bên trong của mình”. 

Lời nói phản ánh mục tiêu, nhiệm vụ và tính 
chất tác động, định hướng giao tiếp và trạng 
thái tâm lý, đặc trưng nhân cách và tính khí của 
người nói. Giọng nói của con người mang tính 
chất cá thể: giọng nỗi cũng độc nhất vô nhị 
giống như dấu vân tay của con người. T.Gôchiê 
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nhận xét rằng giọng nói khó mô tả nhất. Người 
ta hầu như không thể thể hiện trên giấy những 
sắc thái tính vi nhất của âm thanh. Điều này quả 
thật như thế: giọng nói thể hiện tình cảm, còn 
tình cảm thì được mô tả bằng văn viết một cách 
phỏng chừng mà thôi. Do vậy, nhà báo trẻ của 
ngành phát thanh không chỉ cần biết đặc điểm 
giọng nói của mình, những mặt mạnh và yếu của 
giọng nói ấy, mà còn phải thường xuyên phát 
triển lời nói, cách đọc, khả năng nói chân thành, 
hào hứng, tích lũy từng kinh nghiệm nhỏ trong 
giao tiếp bằng micrô với các thể loại khác nhau. 

Trong cuộc sống thường ngày có thể “trông 
thấy” lời nói, nghĩa là nhìn thấy người nói. 
Những cử chỉ, đáng điệu, điệu bộ, tình huống 
giao tiếp, sự hào hứng đối với một cuộc trò 
chuyện cụ thể - những cái đó cung cấp thêm 
không ít thông tin bổ sung. Ngoài ra, người ta 
còn có thể tác động tích cực vào tiến trình trao 
đổi. Nói đúng ra, cuộc trò chuyện ấy là sản 
phẩm của sự tác động (tích cực hoặc thụ động). 

Trong máy thu thanh, lời nói tách khỏi người 
nói. Trong sự giao tiếp không đối xứng này một 
phần ý nghĩa của lời nói đã bị mất đi. Các nhà 
khoa học cũng đã chú ý đến điều đó, vì lời nói 
tiếp xúc là sản phẩm của sự giao tiếp qua lại. 
Hơn nữa, chính ngữ điệu của người nói cũng xuất 
hiện trong quá trình cảm Yhụ lời nói và phản 
ứng của người đối thoại. 
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Tuy nhiên, khi tách ra khỏi con người, giọng 
nói có cuộc sống độc lập, buộc người ta phải lắng 
nghe chiều sâu của âm thanh. Mà đương nhiên 
điều này lại làm tăng giá trị thông tín của lời 
nói. Nếu như sự cảm thụ và đánh giá âm thanh 
“nhìn thấy được” chịu ảnh hưởng rõ rệt của thị 
giác - mà thị giác có liên quan trực tiếp đến 
hoạt động của não - thì điều ảnh hưởng đến âm 
thanh chỉ được nghe thấy là tâm hồn, nó cảm 
thụ thế giới trước hết bằng cảm xúc. Sự cảm thụ 
thông tin ngôn ngữ được làm cho phong phú 
thêm bằng tác động của trí tưởng tượng. Trí 
tưởng tượng này được tăng lên rõ rệt các cơ chế 
cảm thụ bằng thính giác. B.Sâu, một nhà hùng 
biện, thường phát biểu trên đài phát thanh, đã 
chú ý đến đặc điểm tâm lý ấy trong sự cảm thụ 
lời nói khi nó đã tách rời khỏi con người. Ông 
xem chiếc micrô như là một tên “mật vụ tàn 
nhẫn” xâm nhập vào thế giới nội tâm của con 
người mà không có “sự hay biết”, và “sự kiểm 
soát” của con người, bởi bất kỳ ai cũng không 
thể “trốn tránh” giọng nói của mình khi phát 
biểu. Giọng nói sẽ luôn luôn thể hiện nhiều hơn 
những gì chúng ta muốn diễn đạt. Vì vậy, có thể 
gọi giọng nói là bản chân dung âm thanh nội 
tâm tự họa của nhân cách. 

B.Sâu đã viết rằng khi nghe đài phát thanh 
ta thấy có sự nhấn mạnh, làm nổi bật những 
ngữ điệu mà ta không để ý tới khi giao tiếp 
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bằng lời nói. “Những ngữ điệu trong giọng nói 
của quý vị được nghe thấy rất rõ thông qua chiếc 
micrô, mà khi nghe bằng thính giác không được 
trang bị thì không thể nghe thấy được. Điều này 
thật đáng chú ý: chiếc micrô trên thực tế đưa 
quý vị đến nơi phần tỉnh, nó biến quý vị thành 
một con người hoàn toàn khác. Không phải ngẫu 
nhiên mà nhiều nghệ nhân đứng nói trước 
micrô, các diễn viên, các đạo diễn, các nhà văn, 
các nhà báo đều nói đến những khả năng to lớn 
không gì sánh nổi của giọng nói trước micrô 
trong việc khám phá tâm hồn con người, khám 
phá thế giới nội tâm của con người. 

Những hình thức thể hiện nhân cách trong lời 
nói thì hết sức đa dạng. Chúng phụ thuộc vào 
chủ đề của bài phát biểu, thái độ trạng thái cảm 
xúc của người nói đối với chủ để ấy, và cả ước 
nguyện muốn tự bộc lộ qua bài phát biểu. Thể 
loại cũng quyết định nhiều đến việc định hướng, 
trạng thái và chất lượng của cảm xúc. Giọng 
điệu của thể loại là để tài ít được nói đến trong 
lý thuyết và thực hành của hoạt động báo chí 
phát thanh. Vậy mà đó chính là hình thức thể 
hiện cuối cùng của bài vở, là sự thực hiện bài 
viết trên sóng phát thanh; từ việc đọc tin thời 
sự trong bản tin cho đến bài phát biểu chính 
luận ngẫu hứng trực tiếp trên làn sóng. 

Các véctơ biểu thị chức năng của các thể loại 
khác nhau chứa đựng một phổ rộng những ngữ 


18 


CHƯƠNG I: THÍ II PHẬT TEWIIM. Bt TRÍ. [Ể LIBI. PHI TIẾT ĐIẾT! BBT 


điệu khác nhau, được chế định bởi các nhiệm vụ 
của một tài liệu cụ thể, của một chương trình cụ 
thể, và bởi trạng thái tâm lý của người nói trước 
micrô, bởi những đặc điểm giọng nói của người Ấy. 

Vì thế, nhà báo của ngành phát thanh cần 
biết rõ về khả năng của chiếc micrô và kỹ thuật 
ghi âm — chính là thông qua những cái đó mà 
tất cả những đặc điểm cúa thông tin phát thanh 
được bộc lộ ra. Chiếc micrô không đơn thuần là 
một thiết bị cơ khí để ghi âm. Thiết bị này đưa 
chúng ta đến quảng trường dành cho những bài 
phát biểu trước công chúng, đồng thời đó còn là 
“máy dò độ sâu” đi vào những nơi thầm kín 
trong tâm hồn của con người. Đó là phương 
hướng chinh phục thế giới âm thanh để quyết 
định hành động và tư duy sáng tạo của quý vị. 

Chúng tôi nhắc lại một lần nữa: lời nói giao 
tiếp (mang tính chất đối xứng) và lời nói phi đối 
xứng có những đặc điểm và những ưu thế riêng. 
Cần phải biết rõ và sử dụng tối đa chúng trong 
công việc của mình. 

Trên làn sóng phát thanh ngày nay, người ta 
phát rất nhiều chương trình đối thoại: người dẫn 
chương trình trò chuyện với các vị khách được 
mời tới đài phát thanh, trả lời những cuộc gọi 
điện thoại, thực hiện các cuộc phỏng vấn về 
những để tài khác nhau .ở những địa điểm hết 
sức khác nhau, tiến hành các cuộc tranh luận, 
những cuộc thảo luận chung quanh các vấn để 
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nhạy bén. Như vậy là vai trò của nhà báo được 
nâng cao trong việc giao tiếp với công chúng vô 
hình. Nhà báo ấy phải thể hiện một cách tập 
trung những lợi ích của thính giả. Xét trên góc độ 
giao tiếp bằng micrô, nhà báo tạo ra bầu không 
khí giao tiếp với người phát biểu. Bầu không khí 
ấy giúp nhà báo tự bộc lộ trong bài nói, một sự 
tiếp xúc có điều chỉnh. Bầu không khí giao tiếp 
ấy được người nghe cảm thụ; và thính giả tựa hồ 
như được tham gia vào cuộc đối thoại. 

Tính chất cởi mở, thoải mái của hoạt động 
phát thanh ngày nay còn chứa đựng những ngữ 
điệu mới. Vậy là, đài phát thanh tích cực hình 
thành công chúng thính giả mới, không chỉ 
thông qua nội dung các buổi phát thanh, mà còn 
bằng cách định hướng cảm xúc, định hướng ngữ 
điệu cho họ. 

Âm nhạc. Âm nhạc là loại hình nghệ thuật 
phản ánh thực tế thông qua hình tượng nghệ 
thuật âm thanh và tác động mạnh đến tâm lý 
con người. Xét về bản chất, âm nhạc rất gần với 
tính chất thời điểm của thông tin phát thanh. 
Cũng giống như lời nói, âm nhạc tác động lên 
cảm xúc của thính giả. 

Hêghen phân biệt hai biến thể trong âm 
nhạc: âm nhạc đệm theo và âm nhạc độc lập. 

“Âm nhạc độc lập” thể hiện một thế giới trọn 
vẹn của tư duy và tình cảm của con người, thế 
giới ấy được phản ánh qua những hình thức và 
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thể loại khác nhau. Âm nhạc đóng vai trò to lớn 
như là nhân tố định hình của các chương trình 
phát thanh. Không phải ngẫu nhiên mà ở 
phương Tây người ta nói đến một trong những 
chức năng của truyện thông: “Âm nhạc là nước 
từ nguồn chảy ra”. 

“Âm nhạc đệm theo” được sử dụng rộng rãi cả 
trong những loại hình nghệ thuật khác: sân 
khấu, nhảy múa, truyền hình. Trong chính luận 
phát thanh người ta hiểu âm nhạc đệm theo 
không phải như là sự đệm theo bài hát một cách 
máy móc, mà như là sự tham gia tích cực của tư 
liệu âm nhạc vào quá trình hình thành các tác 
phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau. Âm nhạc 
thực hiện các chức năng đa dạng và được sử 
dụng dưới các hình thức: 

‹ Phần xen kẽ giữa những thông tin trong 
một chương trình phát thanh; 

‹ “Chiếc mũ” âm nhạc của chương trình phát 
thanh (Những giai điệu tiêu biểu) được dùng để 
nhận biết một chương trình phát thanh nào đó; 

- Phần trang trí bằng âm thanh giúp người 
nghe hình dung được nơi diễn ra sự việc và 
thể hiện đặc trưng của hoàn cảnh lịch sử cần 
thông tin; : 

«Ổ Âm nhạc nên để nhấn mạnh nhịp điệu của 
bài nói (ngày nay chiệu thức này thường được sử 
dụng trong các chương trình tin tức); 

« Chuyển tải bầu không khí âm thanh giúp 
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nhà báo mô tả tình huống, trạng thái của nhân 
vật và giới thiệu với người nghe về những trạng 
thái đó; 

«Ổ Xác định nhịp điệu và nhịp độ của các trích 
đoạn bài viết có sử dụng phân đệm nhạc; 

« Phương tiện nghệ thuật để tạo ra một hình 
ảnh âm thanh hoàn chỉnh. 

Những thể loại báo chí phát thanh - bao 
gồm những phương tiện văn học khác nhau để 
tạo hình thức và tổ chức nội dung văn bản, có 
sử dụng âm nhạc -— đã có được những khả năng 
bổ sung to lớn, trước hết là những khả năng 
nghệ thuật. 

Bố cục phần âm nhạc có vai trò quan trọng. 
Việc bó khuôn văn bản (phần mở đầu và phần 
cuối của văn bản) bằng một câu âm nhạc, một 
trích đoạn của tác phẩm âm nhạc, bằng một 
đoạn ca khúc, - sẽ tạo ra một chủ đề âm nhạc 
thống nhất thể hiện thái độ của tác giả với các 
sự kiện, các nhân vật. Âm nhạc có thể liên kết 
những mảnh thời gian và không gian, có thể là 
cốt lõi bố cục của toàn bộ tài liệu. Âm nhạc và 
văn bản văn học giả định bắt đầu tác động qua 
lại ở những giai đoạn hết sức khác nhau - theo 
ý đồ của tác giả. Trong trường hợp này tính chất 
của tài liệu, giọng điệu của nó quyết định chủ đề 
cụ thể của trích đoạn âm nhạc; và đến lượt 
mình, trích đoạn âm nhạc lại ảnh hưởng đến 
văn phong của bản văn văn học. 


22 


CHƯƠNG : THẾ TIPRÍT TIIMNB. BE II. THỂ LEI. EHUfI TIỆ HIẾN BBT 


về nhịp điệu, về chỉ tiết âm thanh - chỉ tiết âm thanh này 
được chế định bởi tài liệu và sẽ quyết định giọng điệu 
của toàn văn bản văn học- được lổng như thế nào vào 
nội dung kịch bản. 

Người dẫn chương trình số 1. Tỉnh chất Ôlimpich. 

Người dẫn chương trình số 2. "Một bước đi vào cuộc 
sống khác". Ký sự phát thanh của Valentin Xôriatin. 

Phần âm nhạc. Nói đúng ra, đây thậm chí chỉ là một 
câu nhạc, mang tính chất giống với loại âm nhạc vẫn 
được chơi tại các cung thể thao mỗi khi dừng trận thi đấu 
khúc côn cầu. Phần âm nhạc được phụ họa bằng những 
tràng vỗ tay, đến đây vang lên giọng nói của phát thanh 
viên — người cung cấp thông tin. 

Phát thanh viên đưa tín. Vì có những cống hiến đặc 
biệt trong sự phát triển của nền thể dục thế giới, nữ vận 
động viên Ônga Coocbút được Liên đoàn thể dục quốc 
tế tặng thưởng Huy hiệu Danh dự bằng vàng... 

Vỗ tay. 

Người trao phần thưởng là Chủ tịch Liên đoàn thể dục 
quốc tế, kiện tướng thể thao công huân öng Iuri Titốp. 

Vỗ tay. 

Nhịp điệu linh hoạt được thể hiện rõ ngay tử đầu 
(“Câu nhạc... được phụ họa-bằng những tràng vỗ tay, 
và đến đây vang lên giọng nói...), được hậu thuẫn bằng 
tiếng ổn của những tràng vỗ tay luôn luôn nhịp nhàng, 
vang lên mạnh mẽ. Phần mở đầu của tác giả được phụ 
họa bằng nhịp điệu được đề xuất. 
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Nhà báo. Khán giả đã chờ đợi sự xuất hiện của nữ 
nhân vật này. Các vị còn nhớ cô bé vị thành niên chứ? 
Những bím tóc được thắt bằng chiếc nơ, trước khi bước 
tới dụng cụ thể thao cô bé thổi mạnh ngược lên phía 
trước, trên trán bởm tóc cứ bay nhảy không chịu nằm 
yên. Quý vị còn nhớ chứ: trong khi làm những động tác 
kết hợp, cô bé đột nhiên thực hiện một tuyệt chiêu gây 
choáng váng, làm lóe mắt cả trọng tài, người xem? 
Những giọt nước mắt chảy giàn giụa trên má cô bé, đầy 
vẻ tức giận, những giọt nước mắt thực sự, không giả tạo 
— Các vị cỏn nhớ chứ? 

Ba lần nói với thính giả (“Các vị còn nhớ chứ?”), ba 
lần sử dụng những hình dung từ (“những giọt nước mắt 
giận dữ, thực sự không giả tạo") ở đoạn nói cuối cùng đã 
làm tăng nhịp điệu, phát triển nhịp điệu âm thanh bằng 
những phương tiện bản văn, 

Định hướng tâm trạng được duy trì trong toàn bộ câu 
chuyện kể của nhà báo, chủ yếu bằng những câu ngắn 
gọn. Việc lựa chọn những tử so sánh, những hình dụng 
từ, những từ ẩn dụ tựa hồ như phục vụ cho nhịp điệu 
mạnh mẽ của bài biểu diễn thể dục ~ đó là biên độ chủ 
đạo của chủ để (“Một cô bé mạnh mẽ, gai góc”, “Cô bé 
giống như que diêm mà sau khi được xòe lửa thì ta 
không biết đốm lửa trên que diêm ấy sẽ bay về đâu”, *... 
cô bé cắm cổ lần lượt lao thẳng vào dụng cụ thể thao”, 
"Coócbút là vận động viên có bản chất nồng nhiệt, chỉ 
cần cô lòng ra một cử chỉ đầy Jính cảm xúc là hội trường 
như bị nổ tùng ra"). 
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Câu chuyện truyền thanh “Một bước đi vào 
cuộc sống mới” thì kể không phải về tiểu sử thể 
thao của nữ vận động viên thể dục, mà là kể về 
phong cách sáng tạo đặc biệt trong những bài 
biểu diễn của Ônga Coócbút. Theo lời của 
Coócbút, mục đích của những cuộc biểu diễn ấy 
“không phải là giành phần thắng, mà là gây 
ngạc nhiên cho mọi người”. Nhịp điệu của phần 
âm nhạc, của tất cả các yếu tố âm thanh chuyển 
tải bầu không khí trong hội trường thi đấu đã 
giúp nhà báo kể về những đặc điểm trong các 
buổi biểu diễn của Coócbút: dứt khoát, táo bạo 
kết hợp với sự uyển chuyển, ngẫu hứng và nghệ 
thuật hết sức cao, và thông qua phong cách cá 
nhân ấy xây dựng nên hình ảnh của một nữ vận 
động viên trẻ tuổi. 

Qua ví dụ này có thể thấy rõ âm nhạc có thể 
đạt đến những khả năng như thế nào khi phối 
hợp với tiếng động. 

Tiếng động. Trong báo chí phát thanh, người 
ta thường hiểu tiếng động là sự biểu hiện bằng 
âm thanh (trong giới tự nhiên sống và không 
sống), đối lập với các thành tố lời thoại và âm 
nhạc, vang lên trên làn sóng phát thanh một 
cách độc lập và có tổ chức. Chẳng hạn, trong 
trường hợp trên, những lời nói không rõ, tiếng 
ẩn của đám đông, những đoan âm nhạc vô tình 
lọt vào micrô, đều là những tiếng ồn. 

Tiếng ồn cũng thực hiện những chức năng 
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quan trọng: 

» Tiếng ồn là đặc trưng âm thanh nói lên tình 
huống, sự việc, thái độ. Đặc trưng này hoặc do 
nhà báo mô tả, hoặc ngẫu nhiên lọt vào băng từ. 
Tiếng ồn có tính chất tư liệu, được. ghi cùng lúc 
với lời thoại thì trong trường hợp này chuyển tải 
đặc tính âm thanh của thực tế, chứa đựng thông 
tin bổ sung có tính chất cụ thể hóa; 

« Tiếng ồn tạo thành nên âm thanh, đóng vai 
trò là sự minh họa âm thanh đặc thù. Tiếng ôn 
làm nổi bật những chỉ tiết đặc trưng nhất của 
bối cảnh, của sự việc; 

. Tiếng ồn mang tính biểu tượng trong văn 
cảnh văn học, được nhà báo sử dụng cho việc 
thể hiện hình tượng đặc thù. Trong trường hợp 
này, tiếng ồn giải quyết nhiệm vụ thẩm mỹ độc 
lập, chúng là chi tiết nghệ thuật, là “nước sơn” 
âm thanh. 

Tiếng ồn thể hiện những sắc thái biểu cảm 
và tạo hình của một bài phát thanh. Nhà báo 
và đạo diễn của đài phát thanh cần có một 
thính giác tính tế và điêu luyện, khả năng 
không những ghỉ nhớ giọng nói, âm nhạc, tiếng 
ồn, mà còn cân phải có khả năng phân tích 
chúng một cách có bài bản, thâu tóm những sự 
kết hợp mới của giọng nói, tiếng ôn, âm nhạc, 
sự liên kết chúng với nhau để tạo ra một giọng 
điệu thống nhất từ những thành tế âm thanh 
được lựa chọn. 


26 


GƯƠNG 1: THÍ IIIIPHốT TM. tật THỦ, THỂ LII. PA TIỆN ĐIỄI NHẬT 


Phát thanh viên sử dụng tiếng ôn trong các 
thể loại khác nhau: phóng sự, bút ký, câu chuyện 
truyền thanh, với chất lượng khác nhau tùy theo 
nhiệm vụ mà họ theo đuổi và cũng lựa chọn thủ 
pháp sử dụng tiếng ôn được chế định bởi tính 
chất của tài liệu. Tiếng ồn được ghi cùng lúc với 
lời thoại thì tạo thành một chỉnh thể gắn bó 
khăng khít, tạo thành một phần tình huống giao 
tiếp. Thông tin chứa đựng trong tiếng ôn ấy có 
tác dụng làm rõ, làm sâu sắc thêm văn bản lời 
thoại, làm cho nó súc tích hơn về phương diện 
âm thanh. 


khả kính”; A.Rêvencô giới thiệu với thính giả về những con 
người mà ông đã gặp trên các nẻo đường mà ông đã đi 
qua. ~ đó là những người lái xe ở xứ lacutia, những ngư 
dân của Biển Trắng, một A.Ananhiép, nghệ nhân cao tuổi 
ở thành phố Voocxmơ thuộc tỉnh Qoocki. 

Qua câu chuyện giản dị giữa tác giả với Ananhiép ta 
thấy hiện lên hình ảnh của một người Nga chân chính, đó 
là ông Lépsa, khi ở tuổi 80 đã chế tạo được con dao nhíp 
với 53 chỉ tiết. Trước khi sử dụng chỉ tiết âm thanh có tính 
chất biểu đạt và phản ánh nét sâu sắc nhất của nhân vật 
- lòng yêu lao động, A.Rêvencô đã tạo ra một hình ảnF: 
cụ thể, sử dụng hình thức phỏng vấn để thực hiện mục 
tiêu này. Và đến khi người nghe có ấn tượng về một 
nghệ nhân tự học đến mức gây kinh ngạc thì nhà báo 
dẫn ra trích đoạn thứ hai của cuộc trao đổi mà nhà báo 
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đã ghi lại trong lúc Ananhiép làm việc tại bản thợ. 
Giọng hát trầm nhẹ của ông già, tiếng búa qõ, tiếng 
cưa xẻ gỗ. 

Sau khi chào hỏi, nhà báo hỏi nhân vật: 

- Dạ thưa, mọi chuyện đều ổn chứ ạ? 

- Tất cả đều bình thường! Hiện tôi vẫn sống. Chỉ có 
điều tôi không biết có sống được lâu không. 

- Nhìn kìa, bác luôn luôn làm việc... 

- Đây là thói quen... từ lúc mới lên tám tuổi. Tôi không 
thể làm khác được: không lao động là ốm ngay. 

Phóng viên. Chúng tôi còn nói thêm nữa, rồi chia tay... 

Tiếng búa của Alêchxây Vaxiliêvích lại vang lên. Ông 
äy lại cưa xẻ, vừa làm vừa hái. 

Có tiếng hát, tiếng búa. 

Nhất định tôi sẽ nhớ suốt đời giọng ca nhẹ nhàng, 
trầm lắng của người nghệ nhân già ấy. 

Lại có tiếng hát - với cường độ vừa phải. 

Đến đây, nhà báo đưa ra sự đánh giá của mình về 
công việc của Ananhiép, ở ngoài khuôn khổ câu 
chuyện truyền thanh, dành cơ hội cho thính giả có thể 
tự mình nhận ra tính chất xác thực trong những ý kiến 
của nhà báo. Việc ghi lại buổi trò chuyện ấy làm tăng 
tính xác thực của câu chuyện truyền thanh. Câu nói có 
tính then chốt trả !ời: “Không lao động là ốm ngay" trong 
văn cảnh đoạn văn ghi âm, trên nền tiếng ồn của công 
việc, đã trở thành một chỉ tiết làm rõ thái độ năng động 
của nhân vật đối với lao động. Tiếng búa, tiếng rít của 
chiếc cánh cửa đồng thời. cũng là nền âm thanh cho 
thấy bối cảnh của cuộc trò chuyện và khi nó kết hợp với 
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lởi thoại thì chủng trở thành những chỉ tiết biết nói. Còn 
những câu hát của nghệ nhân già trong khi làm việc, 
cùng với những lời nhận xét của tác giả nói rằng suốt đời 
anh †a cũng không quên bài hát ấy, sẽ biến thành một 
bài ca tôn vinh lao động. 

Tuy thế, nếu cũng là những tiếng ổn, nhưng 
ghi trên đường phố thì nó lại có thể gây trở ngại 
cho cuộc chuyện trò trong trường hợp nó có 
cường độ quá lớn. Do vậy, trước đó nhà báo cần 
tìm hiểu, lựa chọn địa điểm ghi âm, tính toán 
khoảng cách từ nơi ghi âm đến những thiết bị 
máy móc hoạt động ẩm ï. Cân phải học cách 
biết nghe và lắng nghe thế giới âm thanh, lựa 
chọn sắc thái để khéo léo sử dụng chúng cho 
công việc. 

Sự kết hợp đa dạng những phương tiện diễn 
đạt định hình ấy đạt được nhờ khâu dựng ghép. 

Công uiệc dựng ghép. Lãnh vực phát thanh 
dựa vào tài liệu mang tính thời gian. Do vậy, đài 
phát thanh đương nhiên sử dụng phương pháp 
“chi phối nó” — dựng ghép. 

Từ “dựng ghép”, nếu dịch từ tiếng Pháp, có 
hai ý nghĩa. Dựng ghép thuân túy mang tính 
chất kỹ thuật - có nghĩa là “lắp ráp và lắp đặt 
các công trình, các cấu kiện, các thiết bị máy 
.móc từ những bộ phận khác và từ những linh 
kiện có sẵn, theo một kế hoạch, một để án và 
những bản vẽ nhất định”. Ý nghĩa thứ hai - tức 
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là “lựa chọn và liên kết những phần riêng biệt 
của một cái gì đó để tạo ra một thể thống nhất, 
một tác phẩm hoàn chỉnh, ví dụ, trong điện ảnh 
thì đó là việc lựa chọn và liên kết những đoạn 
đã quay của bộ phim theo trình tự mà kịch bản 
đòi hỏi”. 

Trong trường hợp này chúng ta xem xét ý 
nghĩa thứ hai của thuật ngữ và nói thêm rằng 
khâu dựng ghép không chỉ là một quá trình 
sáng tạo trong văn học, nghệ thuật, chính luận. 
Nó còn quyết định tính chất của toàn bộ quá 
trình, cả việc tạo ra các hình thức cấu trúc, bởi 
vì một người khi làm phim, viết kịch, tiểu 
thuyết, nhạc kịch, bút ký, thì hình dung được ý 
nghĩa của tất cả các yếu tố riêng lẻ của một tác 
phẩm tương lai và vị trí của những yếu tế ấy 
trong bố cục của tác phẩm. Dĩ nhiên, đó là một 
sự hình dung đại thể, phỏng chừng (sự hình 
dung ấy có thể thay đổi trong quá trình làm 
việc), nhưng sự hình dung ấy tôn tại trong đầu 
tác giả, phương án ban đầu. 

Việc soạn thảo để cương của một câu chuyện, 
một cốt truyện truyển thanh, bán liệt kê các câu 
hỏi trong cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện — 
Tất cả công việc ấy cũng là hình thức dựng ghép 
ban đầu và có ảnh hưởng đến tiến trình công 
việc sau này - sự lựa chọn tài liệu và việc sắp 
xếp trong đầu những thành tố tương lai. 

Chính khâu dựng ghép là cơ sở của việc tạo 
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ra hình ảnh âm thanh. Theo định nghĩa của 
A.A.Sêrêlơ, hình ảnh âm thanh được tạo nên 
bởi “tổng thể những yếu tố âm thanh đời 
thoại, âm nhạc, tiếng ồn) - thông qua các liên 
tưởng dưới dạng tổng quát - quan niệm về đối 
tượng vật chất, về hiện tượng, về tính cách của 
một người”. 

Chúng tôi nêu ra đây vai trò và những hình 
thức sử dụng của khâu dựng ghép: 

« Cắt giảm văn bản; 

„ Chuyển dịch về bố cục những trích đoạn 
trong phần ghỉ âm có tính chất tư liệu, có kết 
hợp chúng với phần văn bản của tác giả; 

«Ổ Dồn nén thời gian; 

‹ Sử dụng các phương tiện diễn đạt bằng âm 
thanh dưới dạng phông nên, trang trí theo ý đồ 
của tác giả và tính chất của tài liệu; 

©Ổ Tạo ra những khía cạnh thời gian và không 
gian khác nhau, thông qua chúng mà chỉ ra đặc 
trưng của thời gian và địa điểm diễn ra sự việc, 
của các sự kiện xét từ những góc độ khác nhau 
của phần ghi âm thanh; 

„ Sử dụng sự tương phản của các phương tiện 
diễn đạt khác nhau, như thủ pháp gây xung đột 
giữa các tình huống và tâm lý' khác nhau, giữa 
các cảnh, các khía cạnh khác nhau; 

‹ Sử dụng các thủ pháp có tính chất liên 
tưởng, tuần tự, song song trong quá trình diễn 
biến của cốt truyện; 
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* Tạo ra một bố cục hoàn chỉnh của tác phẩm 
phát thanh. 

Những phương pháp kỹ thuật trong việc thực 
hiện khâu dựng ghép cũng rất đa dạng. Trọng 
số những phương pháp đầu tiên và đơn giản 
nhất nên kể đến phương pháp dựng ghép liên 
hoàn, khi mà những yếu tố định hình, những 
phương cách diễn đạt bằng âm thanh liên tục 
nối tiếp nhau. 

Khi tiến hành dựng ghép, bằng nhiều cách 
khác nhau, người ta sử dụng cường độ âm 
thanh (tăng lên, hạ xuống, sự tương phản), 
dừng lại, chồng cách diễn đạt này lên cách 
khác (lời thoại chỗổng lên âm nhạc, tiếng ồn 
được sử dụng theo nhiều cách, trong sự kết hợp 
giữa chúng với nhau...). 

Việc có nhiều phương pháp dựng ghép khác 
nhau trong từng trường hợp cụ thể sẽ cho phép 
đạt được — mức độ biểu cảm cao nhất và tính xác 
thực lớn nhất của hình ảnh âm thanh. Vì vậy, 
khi lựa chọn phương án dựng ghép cần dựa vào 
tính hợp lý của nó xét trên góc độ tính xác thực, 
tính biểu cảm, sự kết hợp giữa các thành tế 
trong văn bản văn học và những biện pháp âm 
thanh, cần dựa theo ý đô 'nghệ thuật. Phương 
pháp dựng ghép, nếu được lựa chọn đúng, có thể 
tạo ra những hình ảnh,bổ sung ngoài văn bản 
và tạo ra được những hiệu quả tác động vào cảm 
xúc của thính giả. 
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Trong mỗi thể loại, khâu dựng ghép đều kết 
hợp những yếu tế định hình, căn cứ vào nhiệm 
vụ dựng ghép, vào tính chất phức tạp của cấu 
trúc, khối lượng và tính chất của tài liệu. Phạm 
vi sử dụng dựng ghép được quyết định bởi những 
đặc điểm và khả năng của các thể loại: những 
khả năng mang tính chất chức năng cụ thể, chức 
năng văn phong, chức năng âm thanh. 

Trong bản tin phát thanh thường được dựng 
ghép dưới những hình thức đơn giản nhất, 
nhưng lại có ý nghĩa nhất: sự lựa chọn các sự 
việc và cách trình bày chúng, cũng như cách bố 
trí trong cấu trúc của chương trình, cách sắp xếp 
chương trình. Trong thể loại câu chuyện truyền 
thanh, về bố cục, khâu dựng ghép được sử dụng 
như là một biện pháp chủ yếu để tạo ra hình 
ảnh âm thanh. Việc dựng ghép phục vụ cho thể 
loại, định hướng mục tiêu của chương trình và 
nhằm giải quyết một nhiệm vụ cụ thể và, đến 
lượt nó, nó lại quyết định trước cách cấu trúc của 
thể loại, những mối liên hệ bên trong và qua đó 
quyết định việc thực hiện chính những nhiệm vụ 
ấy. Đó là biện chứng của quá trình sáng tạo 
trong đó ý đồ “dẫn dắt” toàn bộ quá trình, còn 
tác phẩm hoàn chỉnh thì, qưa nội dung, làm rõ 
con đường vận động và kết quả của nó. 

Như vậy, tất cả những biện pháp diễn đạt 
định hình của đài phát thanh đều giúp phản ánh 
bức tranh âm thanh của thực tại dưới một góc 
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nhìn nhất định, một thể loại cụ thể, nhờ những 
phương pháp sáng tạo khác nhau. Bằng cách tác 
động qua lại, phụ thuộc lẫn nhau, chúng tạo ra 
một sự thống nhất về nội dung và âm thanh của 
một tác phẩm chỉnh thể. 

Trong việc xử lý các thể loại phát thanh 
mang tính chất tài liệu — nghệ thuật, người đạo 
diễn phát thanh và đạo diễn âm thanh giúp rất 
nhiều cho nhà báo. Nhưng nhà báo cần phải tạo 
ra các khả năng của tư liệu âm thanh, phải 
nghiên cứu những đặc điểm và các thủ pháp sử 
dụng âm nhạc, sử dụng tiếng ổn, những khả 
năng của khâu dựng ghép tại phòng thu của đài 
phát thanh. Việc này sẽ giúp nhà báo thực hiện 
có hiệu quả hơn những cuộc ghi âm tài liệu tại 
chỗ, nhận thức được lĩnh vực sử dụng các phương 
tiện diễn đạt bằng âm thanh khi viết kịch bản 
của một tác phẩm tương lai, khi viết nội dung 
văn học của tác phẩm ấy. 


KHÁI NIỆM VỀ THỂ L0ẠI 


Từ tiếng Pháp “genre” có nghĩa là “loại hình”, 
“thể loại”. Mỗi loại hình nghệ thuật có phương 
pháp riêng để định nghĩa khái niệm này, nhưng 
những phương pháp ấy dựa trên cơ sở chung, đó 
là hoạt động thực tiễn của những loại hình nghệ 
thuật ấy trong cả một khoảng thời gian nào đó. 

Thể loại âm nhạc được mô tả như là một 
“khái niệm đa nghĩa, chỉ những loại hình và 
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hình thức tác phẩm âm nhạc đã hình thành 
trong lịch sử, căn cứ vào nguồn gốc và vai trò 
của nó trong cuộc sống, vào phương thức điều 
kiện (địa điểm) thực hiện và cảm thụ, cũng như 
căn cứ vào những đặc điểm về nội dung và hình 
thức của nó”. Ở đây đã thể hiện những dấu hiệu 
cụ thể hơn về thể loại, để từ những dấu hiệu ấy 
chúng ta chú ý đến “sứ mạng” của tác phẩm. 

Trong giới báo chí, đặc biệt là thời gian gần 
đây, trong việc định nghĩa các thể loại người ta 
đã chú ý nhiều hơn đến chức năng của chúng, vì 
báo chí là loại hình hoạt động sáng tạo gắn với 
những nhiệm vụ tác động công khai của chính 
luận lên xã hội. 

Cơ sở của mọi hoạt động là con người thỏa 
mãn các nhu cầu của mình. Các nhu cầu xã hội 
về thông tin, về quản lý nhà nước và quản lý tư 
tưởng đối với quân chúng chính là nguyên nhân 
làm xuất biện báo chí như là phương cách phản 
ánh và hình thành công luận, tác động vào tư 
tưởng và tình cảm của con người. Nhu cầu làm 
nảy sinh nhiệm vụ, mục tiêu. Các nhiệm vụ và 
mục tiêu được thực hiện, chức năng, đối tượng và 
phương pháp. 

Nhiệm vụ là tổng số những. công đoạn phải 
được thực hiện trong hoạt động sáng tạo nhằm 
thỏa mãn những nhu cầu „nhất định và con 
đường đi tới thóa mãn những nhu cầu ấy. 

Mục tiêu là cái mốc cụ thể chứa đựng nhu cầu 
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và biểu thị con đường đi tới thỏa mãn nhu cầu ấy. 

Nếu dịch từ tiếng Latinh thì “chức năng” 
(functio”) có nghĩa là “thực hiện”. Đó là khả 
năng của một “cỗ máy”, một thiết bị, một cơ 
quan nào đó mà nhờ chúng người ta thực hiện 
những hành động có mục tiêu, khả năng có được 
những phương tiện cần thiết để giải quyết 
nhiệm vụ được đặt ra. 

Đối tượng là vấn đề cụ thể cần nghiên cứu. 
Nó được thể hiện trong tác phẩm báo chí; đó là 
cơ sở thông tin cần phải có để giải quyết nhiệm 
vụ báo chí: những sự việc, sự kiện, hiện tượng, 
tình huống, các quan hệ giữa chúng, quá trình 
phát triển của chúng; đó là những dữ liệu đẻ ra 
tư duy của con người, 

Phương pháp là tổng thể những cách thức, 
những thủ pháp nhằm giải quyết nhiệm vụ, 
nhằm nắm lấy đối tượng (quan sát, nghiên cứu, 
suy ngẫm và, v.v..), là viết tài liệu và các biện 
pháp nghiệp vụ khác. 

Nội dung và hình thức ~ đó là nhiệm vụ được 
thể hiện một cách sáng tạo trong một bài viết, 
là kết quả có sẵn, được thể hiện trong một tác 
phẩm báo chí hoàn chỉnh. Bài viết được hiểu 
không phải như là một “trích: đoạn trên báo”, 
mà là nội dung được chấp nhận trong khoa học 
hiện đại và mang một hình thức (bài viết âm 
nhạc, bài viết truyền hình và, v.v..), 

Chức năng, đối tượng, phương pháp, nội dung 
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và hình thức tác động qua lại hết sức khăng 
khít, bởi việc tạo ra một tác phẩm là một quá 
trình sáng tạo. 

Thể loại có một tổng thể những dấu hiệu. 
Những dấu hiệu ấy vẫn được quyết định bởi 
nhiệm vụ của thể loại và tính chất của tài liệu. 
Mỗi thể loại đều có véctơ nội tại để thể hiện tài 
liệu. Nó cũng được chế định bởi véctơ của chức 
năng, bởi những dao động của chức năng trong 
từng trường hợp cụ thể, Và sự dao động ấy lại 
phụ thuộc vào các nhiệm vụ được đặt ra cho nhà 
báo, vào truyển thống của ban biên tập, vào vị 
trí của tác phẩm trong chương trình. 

Để được thực hiện, mọi nhiệm vụ đều đòi hỏi 
phải có những biện pháp nhất định; đó là biện 
pháp định hình, bố cục, từ vựng, âm thanh. Mãi 
thể loại có sứ mạng phản ánh thực tại với chiều 
sâu cần thiết, với tầm bao quát tài liệu xác thực. 
Do vậy, các thể loại khác nhau cả về quy mô 
phản ánh và khái quát. Khi giải quyết các 
nhiệm vụ có mức độ phức tạp khác nhau, nhà 
báo sử dụng thời gian và không gian khác nhau. 
Khối lượng tài liệu cũng là một trong số những 
phẩm chất quan trọng của thể loại. Khối lượng 
tác phẩm càng lớn thì bố cục của nó càng phức 
tạp, mối quan hệ nội tại của tất cả những thành 
tố của nó cũng phức tạp. 

Thể loại không chỉ thể hiện sự việc được phản 
ánh, mà còn bộc lộ bản thân tác giả, thái độ của 
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tác giả đối với các sự việc, sự kiện, hiện tượng. 
Do vậy, mỗi thể loại có mức độ tự thể hiện khác 
nhau của tác giả. 

Những đặc điểm của các thể loại báo chí phát 
thanh, như đã nhấn mạnh, được quyết định bởi 
tính chất đặc thù của kênh phát thanh và bởi 
hình thức thể hiện sự giao tiếp bằng lời nói sống 
động. Có nhiều thể loại đến với lĩnh vực phát 
thanh từ sự giao tiếp đời thường. Chúng thay đổi 
do ảnh hưởng của hoạt động sáng tạo văn học, 
trở nên phức tạp hơn, đa điện hơn, đánh mất sự 
tiếp xúc trực tiếp với thính giả, mà thính giả lại 
là nhân tố tự điều chỉnh mạnh mẽ của quá trình 
g!ao tiếp bằng lời nói. Nhưng sự định hướng vào 
công chúng, sự hướng đến thính giả trong các 
thể loại phát thanh lại mang hình thức gián tiếp 
và biểu hiện ra bằng những phương thức khác 
nhau: từ sự giao tiếp trực tiếp cho đến việc đưa 
vào văn bản những thủ pháp điều chỉnh khác 
nhau. Trong ngành phát thanh các thể loại giao 
tiếp bằng lời nói cũng mang một phẩm chất mới 
— đó là những phương cách nghệ thuật trong 
khâu tổ chức bài viết. 

Ở phần trên cuốn sách đã từng đề cập tầm 
quan trọng như thế nào của sự thể hiện ngữ điệu 
trong lời nói. Các véctơ thể hiện chức năng của 
các thể loại khác nhau chứa đựng một phạm vi 
rộng những ngữ điệu khác nhau, được xuất phát 
từ các nhiệm vụ cụ thể. 
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Trong các thể loại thông tin thì ngữ điệu 
trong thông tin phát thanh, trong bài phỏng 
vấn, trong phóng sự được quyết định bởi nhiệm 
vụ: hoặc thông báo tin tức, hoặc kể về một sự 
kiện, làm cầu nối giữa người có những thông tin 
sốt dẻo, mang ý kiến có thẩm quyển với công 
chúng. Nhưng ngay cả trong những khuôn khổ 
tưởng chừng gò bó ấy thì những dao động về ngữ 
điệu vẫn có thể xảy ra: từ cách đọc khô khan 
một tin tức chính thống cho đến việc thực hiện 
một cách sống động, “súc tích” những thông tin 
liên quan đến tất cả mọi thính giả. Hình mẫu về 
những kiểu đọc như vậy là những thông tin về 
các sự kiện quan trọng nhất trong đời sống của 
đất nước, được Iuri Lêvitan đọc trên làn sóng 
phát thanh; đó là bài tường thuật thể thao của 
Vadim Xinhapxki, Nieôlai Ôdêrôp. 

Thời gian luôn luôn quyết định ngữ điệu 
chung của phát thanh. Điều này đã thể hiện 
trong báo chí thông tin. Ông Iuri Lêvitan nhớ 
lại cảm giác khi làm việc với chiếc micrô vào 
những năm 30 của thế kỷ XX: “Chính bầu không 
khí những năm ấy — nhịp độ hối hả của các công 
trình xây dựng, tỉnh thân hăng say của quần 
chúng, những kỷ lục lao động.— đã để lại dấu ấn 
trong công việc của chúng tôi. Thời kỳ ấy tôi coi 
công việc của người phát thanh viên không chỉ 
có ý nghĩa, mà còn manÿ tính chất trọng đại: 
thiết tưởng, chỉ có bằng cách ấy mới chuyển tải 
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được quy mô hùng vĩ của những sự kiện diễn ra 
ở trong nước; mỗi người đều cảm thấy tự hào về 
đất nước mình, đều tham gia vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội”. Đây là đoạn trích mang 
tính chất thuần túy lịch sử. Đoạn trích này đáng 
chú ý vì nó cho thấy người ta đã nhận thức và 
sử dụng như thế nào vai trò của phát thanh viên 
trong việc loan báo các bản tin, 

Trong các thể loại có tính chất phân tích, 
phạm vi ngữ điệu rộng hơn, vì những thể loại 
ấy có sứ mạng công khai tác động đến người 
nghe. Từ đó mà có những đặc điểm của ngữ 
điệu hướng đến công chúng thính giả. Người ta 
biết rõ tác động của thể loại hùng biện chính 
luận - đó là một trong những thành tố của các 
chương trình phát thanh ngay từ buổi bình 
mình của hoạt động phát thanh nước nhà. Sự 
tác động ấy được quyết định không chỉ bởi nội 
dung ý nghĩa, bài vở phát thanh, những thủ 
pháp tranh luận, thủ pháp hùng biện, mà phần 
lớn còn được quyết định bởi cách xướng âm: bởi 
tính khí của cá nhân, diễn xuất, bởi sự hiểu 
biết tâm lý công chúng thính giả và tâm trạng 
cụ thể của các nhóm thính giả mà bài phát biểu 
hướng tới. ` 

Ngữ điệu tâm tình cũng có khả năng không 
kém trong việc tác động mạnh mẽ đến thính 
giả. Ngữ điệu này là cơ sở của một số loại hình 
trò chuyện và trao đổi với thính giả. 
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Những thể loại tài liệu - nghệ thuật, bao gồm 
những yếu tố đa dạng của những bài vớ khác 
nhau, thì có một dải tần ngữ điệu lớn. Trên thực 
tế, ngữ điệu của yếu tố lời thoại — tùy thuộc vào 
nhiều nhân tố trong một bài phát biểu cụ thể 
trong bối cảnh của một sự giao tiếp nào đó - là 
không có giới hạn về phương diện biểu hiện cảm 
xúc — ý nghĩa. 

Thể loại đối thoại thực hiện nhiệm vụ càng 
phức tạp, cấu trúc bên trong của thể loại Ấy càng 
súc tích thì những khả năng bộc lộ ngữ điệu 
trong giao tiếp bằng lời càng đa dạng. 

Sơ đồ có phần càng đa dạng đơn giản hóa ấy 
đã giúp hiểu rõ các cơ chế của thể loại, cấu tạo 
bên trong của nó và phản ánh những đặc tính, 
dấu hiệu chủ yếu của nó. 

Toàn bộ quá trình sáng tạo được mô tả trên 
đây là một quá trình thống nhất. Sự phân chia 
quá trình ấy thành những giai đoạn, theo một 
cách quy ước nhằm suy ngẫm - trên phương 
diện lý thuyết, công việc của nhà báo. 

Một lần nữa cần nhấn mạnh đặc điểm của 
các thể loại. Chúng rất năng động và nhiều khi 
không có ranh giới rõ rệt. Điều đó đôi khi gây 
khó khăn trong việc xác định thể loại của một 
bài vở cụ thể. Tính chất năng động và sự 
không rõ ràng về ranh giới là do tính đặc thù 
của hoạt động sáng tạo chính luận, tính chất đa 
dạng của các phương pháp sáng tạo chính luận 
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và do quan niệm của từng nhà báo đối với việc 
tạo ra tác phẩm. 

Để hiểu được sâu sắc hơn về thể loại còn cần 
phải có một sự bổ sung quan trọng nữa: các thể 
loại tồn tại không đơn lẻ, mà ở trong một hệ 
thống. Trong quá trình phát triển của mỗi thể 
loại, nó đều trải qua một sự diễn biến nhất định 
bên cạnh những thể loại khác. Chính sự tác 
động qua lại giữa các thể loại đã ghi dấu ấn cúa 
mình trên sự phát triển và cấu trúc bên trong 
của chúng. Tính chất đa dạng của các nhiệm vụ 
quyết định sự phong phú của các thể loại, liên 
kết chúng thành một chỉnh thể, một hệ thống 
điều tiết sự lệ thuộc lẫn nhau giữa chúng, những 
mối liên hệ bên trong và bên ngoài của chúng. 


HỆ THỐNG bÁC THỂ LOẠI BÁ0 CHÍ PHÁT THANH 


Theo định nghĩa chung nhất thì hệ thống là 
một chỉnh thể mà tất cả các thành tố của nó tạo 
thành một sự thống nhất và nhằm thực hiện 
một chức năng chung. 

Báo chí phát thanh thuộc hệ thống các 
phương tiện thông tin đại chúng. Do vậy, để có 
được một quan niệm bao quát hơn về những đặc 
điểm của các thể loại trên đài phát thanh, chúng 
ta hãy xem xét một số mối quan hệ mang tính 
chất hệ thống ở cấp độ rộng hơn và đồng thời 
cũng mang tính chất so sánh. 

Sự ra đời và tiến triển của các thể loại là một 
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quá trình phức tạp. Quá trình ấy phụ thuộc 
không chỉ vào điều kiện lịch sử, quy luật phát 
triển bên trong của thể loại, mà còn được quyết 
định bởi môi trường thể loại chung quanh trong 
kênh thông tin của mình, cũng như bởi tác động 
của những kênh khác bên cạnh. Bởi vì mọi sự 
tác động qua lại trong lĩnh vực chính luận đều 
được thực hiện không chỉ theo chiều thẳng đứng, 
mà còn theo chiều ngang, mà không gian của 
những chiều ngang ấy có thể khá rộng. 

Các thể loại trong lĩnh vực báo chí, phát 
thanh và truyền hình đều có nét tương đồng. 
Chúng có chức năng báo chí chung là phản ánh 
và hình thành công luận. Mỗi hệ thống chuyển 
tải thông tin giải quyết chức năng ấy bằng các 
phương tiện của mình, do bản chất và đặc thù 
của kênh thông tin. 

Chẳng hạn, trong báo chí đó là lời nói được 
viết ra và hình ảnh được in ấn (ảnh chụp, tranh 
vẽ, phiên bản của bức tranh hội họa), còn trong 
lĩnh vực phát thanh thì đó là thực tại âm thanh 
(lời nói, âm nhạc, tiếng ồn), trong ngành truyền 
hình thì đó là sự phản ánh thực tại bằng các 
phương tiện nghe ~ nhìn. Nhưng trong mỗi kênh 
thông tin và thể loại đều cô những đặc điểm tiêu 
biểu: tính nhanh chóng, xác thực, biểu cảm, v.v.. 
Những đặc điểm này được quyết định bởi khả 
năng kỹ thuật của kênh và cách sử dụng sáng 
tạo những đặc điểm ấy. 
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Hệ thống các thể loại được hình thành trong 
lịch sử mỗi kênh thông tin. Quá trình tiến triển 
của các thể loại có quan hệ chặt chẽ với đời sống 
chính trị xã hội tức là có quan hệ chặt chẽ với 
những nhiệm vụ mà các nhà báo phải giải quyết 
vào các thời kỳ khác nhau trong đời sống đất 
nước. Thể loại của các phương tiện thông tin 
điện tử phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của kỹ 
thuật. Chẳng hạn, vào đầu những năm 30 của 
thế kỷ XX, sự xuất hiện kỹ thuật ghi âm là cuộc 
cách mạng thực sự trong ngành phát thanh. Khả 
năng ghi âm chương trình phát thanh vào băng 
từ, lưu giữ băng từ, kỹ thuật dựng ghép -— đã tác 
động tốt đến sự tổn tại của các thể loại, phát 
triển những thể loại mới cũng như những biến 
thể. Chính vào thời kỳ ấy, kỹ thuật dựng ghép — 
với những biểu hiện khác nhau - được sử dụng, 
trước hết trong khâu tổ chức nghệ thuật đối với 
bài vở phát thanh. Việc phát minh ra và sử 
dụng kỹ thuật ghi hình có ý nghĩa không kém 
đối với truyền hình. 

Các thể loại và các hình thức phát thanh phát 
triển do ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau: 
nghệ thuật tuyên truyền miệng, tạp kỹ, các hình 
thức giao tiếp bằng lời nói, các bài báo được đọc 
trước micrô.. Đó là sự khai thác tính chất đặc thù 
của phương tiện thông tin này. Điện ảnh và sân 
khấu cũng đã có vai trò của mình trong ảnh 
hưởng đến các thể loại phát thanh. 
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Nhưng dù sao thì vào những năm 20, 30 của 
thế kỷ XX, báo chí đã có ảnh hưởng lớn nhất đối 
với ngành phát thanh, đặc biệt ở thời kỳ hình 
thành ban đầu của các chương trình và thể loại 
phát thanh. V.N.Pugiônhicốp nhận xét quá trình 
phát triển của các thể loại phát thanh là quá 
trình đi “từ những thể loại báo, thông qua các 
thể loại báo phát thanh để đi đến những thể 
loại báo chí phát thanh hiện đại”. 

Cũng cần nói thêm rằng cả những chương 
trình “sống động” (dưới hình thức bài giảng, buổi 
nói chuyện, báo cáo của các nhà hoạt động xã 
hội, phát biểu của các nhà văn, các nhà khoa 
học, các chuyên gia), sau này còn có những hình 
thức bên ngoài trường quay (những cuộc míttinh, 
hội họp, giao lưu qua đài phát thanh) cũng đã 
tác động đến sự hình thành, phát triển của hệ 
thống các thể loại báo chí phát thanh. 

Theo nhận xét của lu.A.Lêtunốp, sự phát 
triển của các chương trình phát thanh được 
thực hiện ở bên ngoài trường quay xuất phát từ 
sự tìm kiếm các hình thức và những thể loại 
phát thanh hữu hiệu nhất, một sự tìm kiếm 
được quyết định bởi quy luật nội tại của sự phát 
triển hoạt động báo chí phát thanh: “Những 
chương trình phát thanh được thực hiện ở bên 
ngoài trường quay ra đời còn do những nguyên 
nhân chính trị - xã hội, khi nó cân phải đạt 
được tốc độ thật nhanh chóng, và điều chủ yếu 
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là phải có sức thuyết phục tối đa. 

Đối tượng để chúng ta xem xét không phải là 
loại hình phát thanh nghệ thuật, nhưng loại hình 
ấy cũng có ánh hưởng đáng kể đến loại hình 
chính luận phát thanh mang tính chất tài liệu. 

Như vậy, trong quá trình hình thành hoạt 
động phát thanh thường xuyên và đại chúng thì 
hệ thống các thể loại bao gồm việc xử lý, biên 
soạn lại một số mảng, thông tìn được căn cứ vào 
nhiệm vụ chính trị và những khả năng bên 
trong của nó: các bài vở của báo, những cuộc 
giao tiếp bằng miệng và những thể loại phát 
thanh đang hình thành. Về sau này, phát thanh 
cũng chịu ảnh hưởng của truyền hình. Sự tôn tại 
của kênh thông tin song song, có bản chất tương 
đồng và phục vụ cùng một công chúng - với các 
phương tiện và phương pháp của mình nhằm 
phản ánh thực tại — đã giúp ngành phát thanh 
sử dụng một cách mạnh mẽ hơn các khả năng 
của nó. 

Có thể đánh giá hệ thống chỉnh thể những 
thể loại báo chí phát thanh hiện đại như là tổng 
thể các thể loại mà những mối quan hệ năng 
động của chúng (những quan hệ bên trong và 
bên ngoài) được quyết định bởi: 

« Nhu câu phản ánh đời sống xã hội nhằm 
mục đích thông tin, tác động vào công luận; 

» Sự hoạt động của báo chí phát thanh trong 
hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng: 
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‹ Loại hình sáng tạo thống nhất - loại hình 
chính luận; 

‹ Chức năng của các thể loại, quy luật nội tại 
trong sự phát triển của chúng, sự tác động qua 
lại giữa các thể loại. 

Hệ thống các thể loại là một cơ cấu mang 
tính chất uyển chuyển, linh hoạt, có thay đổi. 
Đặc trưng của hệ thống ấy là sự tác động và ảnh 
hưởng qua lại, sự xâm nhập lẫn nhau của các 
thể loại, sự biến đổi của chúng cho phù hợp với 
những nhiệm vụ thường xuyên thay đổi trong 
việc phản ánh đời sống xã hội. 

Báo chí giải quyết 3 nhiệm vụ thống nhất, thể 
hiện ra như sau: 

-« Thông tin về các sự VIỆC; 

‹ Đánh giá, phân tích, lý giải các sự việc, sự 
kiện, hiện tượng; 

« Mô tả các sự việc, sự kiện, hiện tượng. 

Ba nhiệm vụ cơ bản ấy tạo thành ba nhóm 
thể loại: 

„ Các thể loại thông tin; 

« Các thể loại phân tích; 

„ồ Các thể loại tài liệu - nghệ thuật. 

Căn cứ theo các dấu hiệu chức năng — cụ thể: 
cơ sở của những đấu hiệu ấy là xem xét nội dung 
của một tác phẩm báo chí — thì các thể loại được 
phân ra thành các nhóm như sâu: 

Các thể loại thông tin trên đài phát thanh: 

« Bản tin; 
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«ồ Điểm báo; 

° Tường thuật; 

- Phỏng vấn; 

» Phóng sự; 

«Ö Thư tín, v.v.. 

Các thể loại phân tích trên đài phát thanh: 

» Phỏng vấn phân tích; 

« Thư tín phân tích; 

- Phóng sự phân tích; 

-Ö Phê bình; 

» Thư bạn đọc - Điểm thư từ; 

° Tọa đàm (đối thoại); 

«Ổ Bình luận; 

» Tổng quan thời sự; 

» Tranh luận; 

-Ổ Diễn văn; 

«Ồ Điều tra báo chí. 

Các thế loại tài liệu — nghệ thuật: 

» Bút ký phát thanh; 

- Phác họa phát thanh; 

« Truyện kể phát thanh; 

« Tiểu phẩm phát thanh; 

+ Phối tác phát thanh. 

Tổng thể các thể loại là một “chuỗi mắt 
xích” mang tính chất ước lệ có đạng “xoáy trôn 
ốc”. Vị trí của các thể loại trong mỗi nhóm kể 
trên được quyết định bởi sự dịch chuyển từ 
những hình thức đơn giản nhất đến các hình 
thức cấu trúc phức tạp hơn, bởi sự bổ sung 
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phong phú dần dần cho tài liệu thực tế, và còn 
bởi những phẩm chất chức năng cụ thể khác. 
Những thuộc tính ấy biểu hiện đặc biệt rõ nét 
trong nhóm các thể loại tin tức. Ví dụ, những 
bản tin, phỏng vấn, phóng sự phát thanh. Tuy 
chúng có cơ sở là những thể loại tin tức, nhưng 
lại gần gũi với nhóm các thể loại phân tích và 
ở mức độ nào đó, nếu chứa đựng những yếu tố 
khác thì chúng lại chuyển vào nhóm tài liệu 
nghệ thuật. 

Xét về hình thức phát thanh trên sóng, thì các 
thể loại được phân ra thành các nhóm sau đây. 

Các thể loạt độc thoại: 

« Bản tin; 

« Hình phẩm; 

« Tổng quan báo chí; 

+ Phê bình; 

« Tường thuật; 

« Điểm báo; 

« Diễn văn; 

«Ö Thư từ bạn đọc; 

«Ổ Phác họa, v.vV.. 

Các thể loại đối thoại trên đài phát thanh: 

e Phỏng vấn; 

« Tọa đàm; 

« Tranh luận. 

Các thể loại tổng hợp trên đài phát thanh: 

(có sử dụng tất cả các c phương tiện âm thanh 
của đài phát thanh) 
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» Tường thuật; 

«Ö Bút ký; 

« Điểm báo; 

»« Phác họa; 

»« Phóng sự; 

» Truyện kể phát thanh; 

«Ổ Tiểu phẩm (tạp đàm); 

‹ Tổng quan trên đài; 

« Phối tác phát thanh. 

Như chúng ta đã thấy, một số thể loại không 
bó hẹp cứng nhắc trong nhóm. Sự uyển chuyển 
ấy, được quyết định bởi sự thay đổi nhiệm vụ 
của chương trình, sự chuyển dịch sắc thái chức 
năng: nhằm vào phản ánh thông tin về các sự 
việc hoặc phân tích chúng, hoặc mô tả chúng. 

Hình thức phát thanh cũng thay đổi: một số 
thể loại được phát dưới hình thức độc thoại, và 
sau khi người ta đưa yếu tố âm thanh vào thể 
loại tường thuật, những minh họa âm thanh vào 
các thể loại bình phẩm và vào tổng quan trên 
đài thì chúng chuyển sang nhóm những thể loại 
tổng hợp. 

Nói chung, giữa các thể loại không có ranh 
giới cứng nhắc. Có những yếu tố thuộc thể loại 
này có thể thuộc về những thể loại khác, có cấu 
trúc phức tạp hơn. Sở dị như vậy là vì khi giải 
quyết một nhiệm vụ cụ thể, nhà báo buộc phải 
sử dụng các phương pháp khác nhau mà thường 
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hay được sử dụng trong các thể loại khác — 
nhiệm vụ sáng tạo của thể loại “chi phối”. Sự 
thay đổi nhiệm vụ làm thay đổi các phương 
pháp, và cách áp dụng chúng trên thực tế. Nói 
chung, quan hệ giữa chức năng, đối tượng và 
phương pháp mang tính chất uyển chuyển, đa 
dạng và lệ thuộc lẫn nhau. 

Tuy nhiên, mỗi thể loại đều độc lập trong hệ 
thống. Khi nói đến sự tác động qua lại giữa các 
thể loại, M.M.Bakhơtin đã nhấn mạnh sự ảnh 
hưởng của những thể loại này đối với các thể 
loại khác: “Sau khi ra đời, một thể loại mới 
không bao giờ loại bỏ và thay thế những thể loại 
đang tồn tại. Mọi thể loại mới chỉ bổ sung cho 
những thể loại cũ, mở rộng số lượng các thể loại 
đang tôn tại. Bởi vì mỗi thể loại đều có một lĩnh 
vực ưu tiên, trong đó nó không thể bị thay thế. 

Nhưng đồng thời mỗi thể loại quan trọng và 
trọng yếu, sau khi xuất hiện, lại tác động vào 
toàn bộ tổng thể các thể loại cũ: có thể nói rằng 
thể loại mới làm cho những thể loại cũ có ý thức 
hơn, nó buộc những thể loại cũ nhận thức tốt hơn 
về những khả năng và giới hạn của mình”. Ngoài 
ra, sự xuất hiện thể loại mới có ảnh hưởng đến 
các mối liên hệ giữa những thể loại cũ. 

Tuy nhiên, sự tồn tại “sinh động” của các thể 
loại lại hết sức uyển chuyển, khiến người ta phải 
xem xét khía cạnh thứ hồi, khía cạnh bên trong 
của sự tác động qua lại giữa chúng với nhau. Tất 
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cả các phạm trù thể loại đều ở trong một sự tác 
động qua lại mang tính chất biện chứng. Sự tác 
động qua lại ấy phụ thuộc vào tính năng động 
trong việc giải quyết một nhiệm vụ xác định, 
vào việc thể hiện ý đổ bằng tất cả những biện 
pháp chính luận và nghệ thuật cần thiết trong 
quá trình sáng tạo. 

Sau khi xem xét tổng quát lý luận về thể loại 
và những phạm trù thể loại (chức năng - đối 
tượng — phương pháp -— nội dung — hình thức), 
chúng ta đề cập chỉ tiết hơn đến sự chuyển hóa 
của các thể loại, diễn ra trong khi tạo ra tác 
phẩm, tức là để cập sự tác động qua lại giữa các 
thể loại. 

Đối tượng được chức năng ấn định trước - đó 
là tài liệu cần thiết, là cơ sở cho nghiên cứu, cho 
Sự suy ngẫm, và khai thác sáng tạo. Nội dung và 
hình thức là thành phẩm của hoạt động sáng 
tạo. Phương pháp là phạm trù trung tâm bao 
chứa quá trình sáng tạo và sự chuyển hóa 
“nguyên liệu” thành tác phẩm, Do vậy, quan hệ 
giữa phương pháp và thể loại làm bộc lộ những 
khía cạnh trọng yếu nhất của quá trình này. 
“Việc lựa chọn thể loại để công bố đòi hỏi nhà 
báo phải có những phương pháp nhất định 
trong việc thu thập tài liệu. Đến lượt nó, những 
phương pháp khác nhau trong nhận thức, trong 
nghiên cứu thực tại cũn# không tan biến đi mà 
nó sẽ để lại đấu vết cho sự tiến triển của các 
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thể loại”, - đó là ý kiến của V.V.Usênốp. Dĩ 
nhiên, việc lựa chọn thể loại và tính chất của 
các tài liệu được thu thập bằng những phương 
pháp khác nhau đều có ảnh hưởng đến cả việc 
sử dụng các phương pháp đa dạng trong hoạt 
động văn học. 

Chức năng và đối tượng đều mang tính chất 
khách quan. Còn việc sử dụng và thể hiện các 
phương pháp sáng tạo thì mang tính chất cá thể 
và chủ quan hơn. 

Chúng ta hãy xem xét quá trình xử lý tài 
liệu thực tế dưới tác động của sự thay đổi chức 
năng trong các nhóm khác nhau của hệ thống 
thể loại. 

Bản tin phát thanh đáp ứng nhiệm vụ hàng 
đầu là thông tin về các sự việc, nó là cơ sở của 
toàn bộ hoạt động báo chí. Các thể loại thông 
tin thì “chứa đựng tràn đầy” những đữ liệu thực 
tế, tùy thuộc từng thể loại cụ thể. Thể loại tường 
thuật, phóng sự chi phối các sự kiện (lựa chọn, 
bình luận, phác họa) để đáp ứng nhiệm vụ của 
mình. Các phương pháp quan sát, trần thuật, 
khái quát đã đặt ra các điều kiện cho việc lựa 
chọn sự việc, việc dựng ghép, liên kết chúng và 
diễn biến cốt truyện. Trỏng thể loại phỏng vấn, 
sử dụng phương pháp cùng tên (đặt câu hỏi), thì 
các sự việc phải tuân theo lôgíc của việc triển 
khai chủ để, sự dựng ghép các câu hỏi, trong sự 
phát triển nội tại của tư duy. 
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Ngay trong các thể loại ấy - mà cơ sở của 
chúng là thông tìn - đã bắt đầu bộc lộ những 
yếu tố đánh giá (lựa chọn các sự việc, nhận xét, 
nêu sắc thái) và mô tả (địa điểm xảy ra sự việc, 
thời gian diễn ra các tình huống) và những nhận 
xét chân dung. 

Dĩ nhiên trong các thể loại phân tích ta thấy 
tồn tại cơ sở thực tế, nhưng các sự việc được sắp 
xếp trong một mối liên hệ khác giữa chúng với 
nhau. Chúng phục tùng chức năng chủ yếu của 
thể loại: phân tích, lý giải. Việc đánh giá được 
đưa lên hàng đầu, nó là trung tâm của những 
suy nghĩ và suy luận của tác giả. Phương pháp 
làm việc đối với thể loại này là: khi lựa chọn sự 
việc, suy ngẫm các sự kiện phải phục tùng quan 
điểm đây đủ nhất, toàn diện và sâu sắc về đối 
tượng của nghiên cứu chính luận. Các thể loại 
phân tích dựa trên những thể loại thông tin. 
Chúng tồn tại và là cần thiết vì sự kiện được 
biết đến nhờ các biện pháp của các thể loại 
thông tin. 

Các thể loại tài liệu — nghệ thuật cũng bao 
gồm cả những sự việc, khâu phân tích, nhưng ở 
cấp độ khác. Chức năng chủ yếu của chúng - trình 
bày các sự việc, các sự kiện, các hiện tượng và 
nghiên cứu chúng bằng những phương tiện tài 
liệu - nghệ thuật, quyết định sự chuyển hóa của 
các phương pháp sáng tạo và của những mối liên 
hệ của các yếu tố cấu trúe bài vở. Việc quan sát, 
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phỏng vấn, mô tả, trần thuật, suy ngẫm đều phục 
vụ không phải cho việc đánh giá trực tiếp chúng 
trên góc độ chính luận, mà là phục vụ cho việc 
làm rõ tính chất xã hội, làm rõ vấn để, phục vụ 
cho việc nghiên cứu các hiện tượng có ý nghĩa xã 
hội quan trọng đối với công chúng. 

Như vậy, khi tập hợp thành hệ thống, thì các 
thể loại đối chiếu những nhiệm vụ của mình và 
những khả năng giải quyết chúng với những 
nhiệm vụ và những khả năng của các thể loại 
thuộc những nhóm khác nhau. 

Thành tố quan trọng khác của cơ cấu hệ 
thống các thể loại là việc một số các thể loại sử 
dụng những yếu tố của những thể loại khác, 
những thể loại có liên quan. Sự tác động qua lại 
ấy vẫn được quyết định bởi những biến thể của 
các chức năng và bởi “sự đan xen” tự nhiên giữa 
chúng trong khuôn khổ một bài vở, nhằm giải 
quyết một nhiệm vụ cụ thể và qua đó nhằm sử 
dụng các phương pháp khác nhau để giải quyết 
chúng. Tuy nhiên, xét về phương diện cấu trúc, 
tính chất ghép mảnh của một thể loại phức tạp 
lại phục tùng chức năng chủ yếu của thể loại ấy, 
sứ mạng của nó. Do vậy, sự liên kết hữu cơ các 
yếu tố là điều kiện không thể thiếu được để tạo 
ra một bài vở có giá trị đầy đủ. Mỗi yếu tố trong 
cơ cấu đểu phục tùng nhiệm vụ chung. Nếu 
không có được điều đó thì thể loại “bị tan rã”, 
mất đi “diện mạo” của mình, không tạo ra được 
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một tác động mong đợi tới thính giả bởi vì, về 
mặt tâm lý, thính giả đã sắn sàng cảm thụ thể 
loại ấy; và những cảm giác của thính giả được 
hình thành trên cơ sở kinh nghiệm giao tiếp 
trước đó với các chương trình phát thanh. Nhà 
báo của đài phát thanh mới vào nghề cần đặc 
biệt chú ý đến điều đó và đừng có say mê, 
chẳng hạn, với những yếu tố phỏng vấn trong 
phóng sự, say mê với sự mô tả trong phỏng vấn 
và, V.V.. 

Sự tác động qua lại giữa các thể loại bắt đầu 
biểu hiện ra ngay trong các thể loại thông tin — 
trong thể loại phỏng vấn và phóng sự phát 
thanh. Trong những thể loại ấy có thể tổn tại 
những yếu tố bình luận, phác họa, tổng quan. 
Bảng màu sắc cấu trúc của các thể loại tài liệu — 
nghệ thuật thì đặc biệt đa dạng. Chúng có thể 
bao gồm những yếu tố gần như của tất cả những 
thể loại khác (thậm chí những yếu tố của những 
thể loại phát thanh nghệ thuật). Nhưng điều đó 
tuyệt nhiên không có nghĩa việc sử dụng chúng 
là điều kiện nhất thiết phải có. Chúng chỉ hiện 
điện trong trường hợp cần thiết ở mức sáng tạo 
cho phép. 

Chúng ta hãy chú ý đến một chỉ tiết quan 
trọng: những thể loại sử dụng các yếu tố của các 
thể loại liên quan, - đó là những thể loại giải 
quyết các nhiệm vụ phức tạp hơn. Chẳng hạn, 
những yếu tố mô tả phác họa ở phần đầu cuộc 
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phỏng vấn đã tạo điều kiện cho thính giả hình 
dung được bối cảnh giao tiếp. Những yếu tố bình 
luận là nhằm làm nổi bật khía cạnh đánh giá 
của tài liệu Những yếu tố phỏng vấn trong 
phóng sự giúp nhà báo vẽ lên bức tranh xác thực 
hơn, lý thú hơn về sự kiện diễn ra, đưa sự đa 
dạng ngôn ngữ vào bài vở. 

Nghệ thuật của nhà báo trên đài phát thanh là 
ở chỗ nắm vững tất cả các phương pháp sáng tạo, 
biết cách sử dụng những khả năng hết sức phong 
phú của lời nói và sự đa dạng của các sắc màu âm 
thanh để tác động hữu hiệu tới thính giả. 

Như thế, cơ sở chức năng còn là công cụ lý 
luận đáng tin cậy để làm rõ tính chất đặc thù 
của từng thể loại và những biến thể của chúng. 

Mỗi thể loại đều có dải tân của mình, trong 
đó nhà báo tác nghiệp nhằm giải quyết nhiệm 
vụ sáng tạo. Những dải tần ấy có thể hẹp hơn 
hoặc rộng hơn tùy thuộc vào từng nhiệm vụ và 
vào đặc điểm của mỗi thể loại. Chính những dải 
tân ấy quy định việc sử dụng tất cả những gì có 
thể hữu dụng đối với một thể loại nào đó, tạo 
không gian sáng tạo rộng mở trong tất cả các 
khâu công việc: từ thu thập tài liệu cho đến sử 
dụng tài liệu đó. Những biến thể của thể loại 
bộc lộ ra chính trong các dải tần ấy. 

Sự xuất hiện của những đải tần ấy là do có 
“những dao động” trong nhiệm vụ chủ yếu của 
thể loại. Thể loại luôn luôn duy trì eơ sở chức 
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năng cụ thể của mình, vẫn luôn luôn là nó, 
nhưng việc nghiên cứu tài liệu, suy ngẫm tài 
liệu, việc sử dụng tiểm lực thể loại lại thay đổi 
tùy theo yếu tố nào được đề lên hàng đầu: các sự 
việc, các sự kiện, con người, vấn đề, thời gian, 
các tình huống xã hội. Những biến động chức 
năng cũng có thể phụ thuộc vào quan điểm, đối 
tượng, mức độ nghiên cứu của nhà báo, và tầm 
khái quát, chiều sâu của sự phâp tích. Những 
biến thể về thể loại cũng được quyết định bởi 
chất lượng áp dụng các phương pháp sáng tạo, 
định hướng của chúng nhằm vào đối tượng 
nghiên cứu. 

Các ranh giới giữa những biến thể của một 
thể loại nào đó cũng mang tính chất không rõ 
ràng. Những biến thể làm cho hệ thống các thể 
loại trở nên uyển chuyển hơn, linh hoạt hơn. 

Như đã nói, ngữ điệu đặc trưng cho từng thể 
loại không phải là một khái niệm cố định, mà là 
một khái niệm dao động, phụ thuộc vào hoàn 
cảnh khách quan, vào những ưu tiên sáng tạo 
của nhà báo, vào dữ liệu giọng nói của nhà báo. 

Mỗi thể loại phản ánh, theo cách của mình, 
thời gian và không gian. Hơn nữa, cân phân biệt 
thời gian xảy ra sự kiện, thời gian tài liệu được 
phát sóng và thời gian được ghỉ lại trong tác 
phẩm. Do vậy, nhân tố quan trọng là khối lượng 
của tác phẩm. Trong các thể loại có khối lượng 
lớn - khối lượng này được quyết định bởi các 
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chức năng và đối tượng của thể loại, cũng như 
bởi vị trí của nó trong chương trình phát thanh - 
tác giả có điều kiện sử dụng theo cách khác tất 
cả những yếu tố tạo nên nội dung tác phẩm: 
những ghi chép có tính chất tài liệu, nội dung 
bài viết của bắn thân, âm nhạc, tiếng động. 

Các chức năng và đối tượng của sự phản ánh 
của nhà báo cũng quyết định trước cả mức độ 
thể hiện nhân cách của tác giả trong tác phẩm: 
từ khâu lựa chọn các sự việc trong bản tin, từ sự 
lý giải các sự việc, sự kiện, hiện tượng trong 
những thể loại phân tích, trong khâu dựng ghép 
chúng trong các chương trình tin tức, cho đến sự 
hiện diện của tác giả với tư cách là nhân vật trừ 
tình trong một bài bút ký truyền thanh hoặc 
một câu chuyện truyền thanh. 

Các thể loại phát huy chức năng trong văn 
cảnh một chương trình phát thanh. Điều này 

cũng để lại dấu ấn lên sự tác động qua lại của 

chúng. Trong một chương trình cụ thể thường 
diễn ra hiện tượng liên kết bề ngoài giữa các thể 
loại. Sự tác động qua lại ấy tùy thuộc vào loại 
hình chương trình phát thanh, vào định hướng 
của nó tới công chúng thính giả, vào sự ứng xử 
của người dẫn chương trình, và vào những gì tạo 
nên chương trình. 

Xin dẫn ra đây những ví dụ đơn giản nhất. 
Trong các bản tin thường thấy loan báo các tin 
tức nóng hổi đòi hỏi phải có sự chỉ tiết hóa, một 
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sự đánh giá. Thủ pháp dựng ghép phổ biến 
nhất, xuất phát từ sự cần thiết triển khai tài 
liệu thực tế, là như sau: bản tin được bổ sung 
bằng một đoạn bình luận nhỏ, phỏng vấn trên 
đài phát thanh với một chuyên gia phân tích 
một cách ngắn gọn nhưng có chất lượng chuyên 
môn về sự kiện đã xảy ra. Trong những chương 
trình phát thanh có cấu trúc phức tạp thuộc loại 
hình hợp tuyển thì những mối quan hệ ấy mang 
tính chất đa dạng hơn và phức tạp hơn. 

Chính luận, với tính cách là một loại hình 
sáng tạo, có quan hệ gần gũi với khoa học và 
văn nghệ. Những lĩnh vực của chúng không chỉ 
tiếp xúc với nhau, mà ở mức độ nào đó còn xâm 
nhập vào nhau ở “ranh giới tiếp giáp”. Tính 
khách quan, xác thực, tính tài liệu mà báo chí 
hướng tới trong các bản tin thì cũng gần gũi với 
sự trình bày khoa học về các sự việc. Những thể 
loại tài liệu — nghệ thuật gần gũi với văn nghệ. 
Do vậy, các thể loại bút ký, tiểu luận là những 
thể loại giáp ranh. Mức độ nghệ thuật của chúng 
gắn hữu cơ với cơ sở tài liệu (tính hình tượng 
trong thể hiện, việc nêu lên những nhân vật 
tiêu biểu, sáng chói) và phụ thuộc vào mức độ 
tài năng và nghệ thuật của tác giả. 

Ở phần trên đã để cập tính chất nghệ thuật 
hiểu theo nghĩa trực tiếp của từ này, nhưng tất cả 
thể loại chính luận, ở mức độ nào đó, đều hên 
quan đến yếu tố nghệ thuật trong tổ chức, bố cục 
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bài vở. Trong bản tin, yếu tố nghệ thuật trong tổ 
chức bài vở chỉ hiện diện trong trạng thái ban 
đầu. Mức độ nhiệm vụ và phương pháp giải quyết 
các nhiệm vụ ấy ngày càng phức tạp hơn thì việc 
sử dụng các yếu tố nghệ thuật cũng tăng lên. Bố 
cục không chỉ đơn thuân là yếu tố hình thức kiến 
tạo thể loại, tài liệu tạo nên cấu trúc, mà còn là 
phương thức thể hiện thái độ đối với tài liệu. 
Trong các thể loại tài liệu — nghệ thuật, các yếu 
tố nghệ thuật thể hiện một cách công khai - qua 
việc sứ dụng cả kho tàng các biện pháp diễn đạt. 
Ở trên kia đã nêu rõ những thay đổi nào đang 
diễn ra với các thể loại trong lĩnh vực phát 
thanh hiện đại. Thời gian cũng tác động đến cả 
hệ thống các thể loại. Trong số những đặc điểm 
biến đổi chủ yếu của hệ thống ấy có sự xóa bỏ 
những văn bản viết và hướng tới lời thoại tự 
nhiên thường nhật. Ngay từ đầu những năm 
1930, V.Scôlốpxki đã kêu gọi sử dụng lời thoại 
sống động có những ưu thế quan trọng đối với 
việc cảm thụ bằng tai. Ông viết: “Việc khắc phục 
văn viết là một trong số những nhiệm vụ của 
ngành phát thanh. Chỉ có ngành phát thanh 
mới khôi phục lời thoại đích thực. Cần phải làm 
cho lời nói thoát khỏi đồ họa! Bởi vì thứ văn 
phạm, cú pháp được xây dựng trong ngôn ngữ là 
một sự ước lệ. Trong lời thoại sống động không 
tồn tại sự ước lệ đó. Trong lời thoại sống động 
ta thấy tổn tại đối thoại và đối thoại không tôn 
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tại câu văn và chỉ đưa trên ngữ điệu. Còn chúng 
ta thì lại sử dụng những câu văn chương chết 
cứng, có tính chất đồ họa ấy. Theo tôi, nhiệm vụ 
chủ yếu của ngành phát thanh là vứt bỏ hình 
thức đọc theo văn bản”, 

Dĩ nhiên, vào thời kỳ ấy lời kêu gọi đó đã 
không được nghe thấy và đã không thể được 
lắng nghe. Mãi đến-những năm 1990 thì ngành 
phát thanh mới có được tính chất tự nhiên trong 
giao tiếp với thính giả nhờ có lời thoại ngẫu 
hứng sống động. 

Đúng vậy, trong nhiều năm báo chí phát 
thanh chủ yếu mang tính chất “văn viết”. Điều 
đó biểu hiện ở định hướng không phải vào thính 
giả cụ thể, mà là định hướng vào toàn khối công 
chúng thính giả hoặc vào những nhóm thính giả 
lớn. Nhưng vấn để không chỉ là ở cơ sở văn viết 
của các thể loại phát thanh của chúng ta trong 
quá khứ. Mà những bài vở văn viết ấy còn xây 
dựng trên một cơ sở chính trị được tổ chức cứng 
nhắc. Sau khi chuyển sang chế độ phát thanh tự 
do thì điểm trung tâm là giao tiếp trực tiếp với 
thính giả; những nhiệm vụ tác động kiểu khác 
đã bắt đầu làm thay đổi các hình thức phát biểu 
và nội dung của các thể loại.. 

Việc giải quyết một cách gián tiếp các nhiệm 
vụ tư tưởng, đã tác động đến các nguyên tắc tổ 
chức bên trong bài vở. Sỳ tổ chức này thể hiện 
không những qua nội dung mà dĩ nhiên còn 
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thông qua những quan hệ khác, những quan hệ 
từ vựng, văn phạm, văn phong, ngữ điệu giữa 
những thành tố bên trong bài vớ. 

Ngày càng có những biểu hiện tích cực hơn 
của bản chất lời thoại ở các thể loại có dùng 
chúng, định hướng của chúng vào thính giả trực 
tiếp, vào người tham gia đối thoại. Các hình 
thức đối thoại hóa ngày càng đa dạng hơn: ngoài 
hình thức đối thoại trực tiếp, có sự tham gia của 
hai hoặc nhiều hơn những người đối thoại, còn có 
thêm hình thức đối thoại “có điễn xuất” (về 
phương diện văn phạm, văn phong, ngữ điệu). Cá 
thể loại bình luận — khi người dẫn chương trình 
trò chuyện với người được mời đến để đánh giá sự 
kiện nóng hổi — cũng được đối thoại hóa. 

Vậy là, sự hình thành, hoạt động của hệ 
thống các thể loại báo chí phát thanh là một 
quá trình lịch sử phức tạp, phụ thuộc vào đời 
sống chính trị của xã hội và sự hoàn thiện của 
kỹ thuật, vào sự phát triển nội tại của nó. Quá 
trình này được đặc trưng bởi tính năng động của 
tất cả các thành tố trong. hệ thống các thể loại 
báo chí. Quá trình này gắn chặt với vai trò của 
phát thanh trong hệ thống các phương tiện 
thông tin đại chúng và trong đời sống con người, 
gắn liên với sự chuyển hóa của các thể loại phát 
thanh trong tiến trình khai thác các khả năng 
của báo chí phát thanh trong bối cảnh có sự 
thay đổi quan hệ với công chúng thính giả. 


_-- 


CHƯƠNG II 


0fi(' THỂ LLJIJI THỦ 6 THỊ TRWIB 
BÍ PRÍ PIẾT THINI 


TIN TỨC PHÁT THANH 


Sứ mạng của các thể loại thông tin là cung 
cấp nhanh chóng thông tin về các sự kiện quan 
trọng. Cơ sở của sự kiện là sự việc. Dịch từ tiếng 
La tỉnh ra thì từ “factum” có nghĩa là “điều đã 
làm”: 1) Sự kiện và hiện tượng đã diễn ra thực 
sự, không hư cấu; là sự hiểu biết đã được xác 
định dứt khoát, thể hiện qua kinh nghiệm, được 
dùng để đưa ra một kết luận nào đó, và là sự 
kiểm tra một giả thuyết nào đó; 2) Là thực tại, 
thực tế, là cái tên tại khách quan. 

Nếu xét trên góc độ triết học thì sự thật, tức 
là tri thức đã trở thành tài sản của con người, 
của xã hội, là sự kết hợp*%+hực tế khách quan với 
sự cảm thụ chủ quan, sự phản ánh chủ quan 
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thực tế đó. Trong báo chí, sự thật (sự việc) là 
những dữ kiện nóng hổi, quan trọng đã diễn ra 
trên thực tế và có ý nghĩa xã hội. 

Cơ sở của các thể loại thông tin là những tin 
tức về các sự việc được loan báo dưới nhiều hình 
thức khác nhau. Thông tin về chính sự kiện, câu 
chuyện tóm tắt kể về diễn biến của sự kiện ấy 
cung cấp một quan niệm về điều đã diễn ra, 
thông tin những dự báo mới về sự kiện ấy, do 
nhân vật có thẩm quyển đưa ra. Các thể loại 
thông tin là cơ sở của hệ thống các thể loại, 
chúng quyết định quan hệ giữa tất cả các tác 
phẩm báo chí, quyết định sự phụ thuộc lẫn nhau 
giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống ấy, 
quyết định hoạt động của các thể loại. 

Hướng chủ yếu trong hoạt động của các bộ 
phận làm tin của các đài phát thanh là “khai 
thác” những thông tin mới, xử lý chúng và soạn 
ra các chương trình tin tức. Vì vậy, trước khi 
xem xét tính chất đặc thù của chính các thể loại, 
chúng. ta hãy nhận định một cách súc tích hơn 
nữa về bản chất các tin tức. 

Trong dòng thác lớn thông tìn về đời sống 
trên hành tỉnh chúng ta thì không nghi ngờ gì 
nữa, những bản tin chiếm vị trí hàng đầu, xét về 
mặt ý nghĩa của chúng. Chính những bản tin, 
trước hết, đã vẽ lên bức tranh chính trị — xã hội, 
bức tranh kinh tế, xã hội, văn hóa luôn thay đổi 
của thế giới. Chúng là thông tin quan trọng nhất 
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đối với hoạt động của xã hội. Khi được biết về 
những tin tức diễn ra ở những nơi khác nhau 
trên Trái đất và trước hết ở trong nước mình 
mọi người theo dồi - với sự lo lắng và hy vọng - 
diễn biến của các sự kiện chủ yếu trên thế giới 
và ở nước mình. Những sự kiện ấy có thể đang 
tác động trực tiếp đến đời sống của họ. Như đã 
nêu rõ ở trên, chiếm ưu thế trong việc thông tìn 
nhanh chóng cho mọi người trên toàn thế giới là 
đài phát thanh; không biết đến biên giới và 
khoảng cách, đài phát thanh đem tin tức đến 
từng nhà. Trong hệ thống các phương tiện thông 
tin đại chúng, đài phát thanh đã giành được vị 
trí là kênh chuyển tải tin tức thuận tiện nhất, 
dễ tiếp cận nhất, đều đặn nhất và giá thành 
thông tin rẻ nhất. 

Tim tức của các đài phát thanh lớn chiếm 
phần lớn thời gian trong ngày, nó giống như 
dòng nước chảy. Nhìn tổng thể, đòng tin tức ấy 
tạo ra một bức tranh toàn cảnh về những sự 
kiện đang diễn ra, nếu xem xét rộng hơn về 
khuôn khổ thời gian thì đó là một sự chuyển 
động sống động, một dây truyền liên tục cung 
cấp tin tức. Ý nghĩa của tỉn tức đối với công 
chúng, khối lượng tin tức và những hình thức 
cưng cấp tin tức khác nhau trên làn sóng có vai 
trò quyết định đối với việc tổ chức hoạt động 
phát thanh thông tin. 

- Một trong những đặc điểm quan trọng nhất 
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của phát thanh là tính chất chương trình của nó. 
Chương trình phát thanh trong ngày tạo ra tính 
đa chiều, đa dạng, năng động và những quan hệ 
qua lại giữa các bộ phận cấu thành, đó là toàn 
bộ khối lượng các chương trình phát thanh, bao 
gồm các chương trình chính trị — xã hội, tài liệu 
x nghệ thuật, nghệ thuật và âm nhạc. Và điều 
chủ yếu là chương trình phát thanh trong ngày 
ảnh hưởng đến sự cảm thụ của thính giả đối với 
các phần riêng lẻ của chương trình ấy, nó tạo ra 
một văn cảnh đặc biệt của sự tác động qua lại 
giữa các chương trình trong quá trình tiếp thụ 
của thính giả. 

Các chương trình tin tức là cơ sở của chương 
trình phát thanh trong ngày, nếu nói một cách 
hình tượng, thì đó là “sức sống” của nó. Trong 
chương trình phát thanh những bản tin không bị 
cô lập ngay cả khi xét trên góc độ cảm thụ tin 
tức. Chúng được bổ sung bằng những bài bình 
luận, bài tổng quan, những cuộc tọa đàm với 
những con người trên phạm vi hết sức rộng rãi. 
Trong các chương trình phát thanh thông tin 
thường tổn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Những bản tin không phải là cái gì đó xơ 
cứng về hình thức; khối lượng phát sóng các bản 
tin và dĩ nhiên, cách tiếp cận và phản ánh các 
sự kiện, mức độ khách quan, khả năng cung cấp 
thông tin và mức độ phụ thuộc của các tổ chức 
phát thanh vào hệ thống chính trị của xã hội 
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đều có thể thay đổi. Hơn nữa, là hình thức thông 
tin cơ động nhất, có ý nghĩa nhất, các bản tin 
phản ánh không chỉ chính sách thông tin, mà 
còn ảnh hưởng đến những chương trình khác. 

Lịch sử của ngành phát thanh thông tin ở 
nước Nga phản ánh rất rõ những thay đổi chính 
trị diễn ra trong đời sống xã hội, và điều chủ 
yếu là phản ánh thái độ của ban lãnh đạo đài 
phát thanh đối với công chúng. Với tính cách là 
một loại hình phát thanh, phát thanh thông tin 
đã trải qua một quãng đường phát triển không 
quá đơn giản và không quá ngắn ngủi như người 
ta quan niệm khi mới thoạt nhìn, đặc biệt là 
nếu xuất phát từ con đường đã đi qua. 

Hoạt động thực tiễn của ngành báo chí phát 
thanh nước Nga, kinh nghiệm hoạt động của 
các đài phát thanh nước ngoài đã đề ra những 
nguyên tắc cơ bản trong tổ chức phát thanh tìn 
tức. Những nguyên tắc ấy dựa trên cơ sở suy 
ngẫm về quá khứ, nghiên cứu công chúng thính 
giả, quan sát phản ứng của công chúng thính 
giả, quan sát những khuyến cáo của các nhà tâm 
lý học, và điều chủ yếu - chúng tôi xin nhắc lại 
định đề quan trọng bậc nhất này — là chúng dựa 
trên sự thay đổi của “bầu không khí” chính trị. 

Đặc điểm của phát thanh tin tức biểu hiện 
trước hết là ở chỗ loại hành phát thanh này phải 
hướng đến sự khách quan tối đa. Nhiệm vụ của 
nhà báo làm tin thời sự, của phóng viên tin tức 
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là thông tin các sự việc. Còn các chuyên gia, 
chuyên viên, các nhà bình luận thì phải đưa ra 
những lời bình luận, đánh giá. Thính giả chú ý 
đến điều gì trước tiên, họ đứng trên lập trường 
nào, căn cứ vào những tiêu chí gì để đánh giá 
nội dung và hình thức bản tin phát thanh? 
Những chỉ số quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất 
đối với sự cảm thụ là: tính khách quan, tính 
chuyên môn cao, tính thời sự và tính nhạy bén. 
Những đặc tính ấy phải là cơ sở của các bản tìn. 
Mà điều đó quyết định công việc của nhà báo 
trong các khâu thu thập, lựa chọn và đưa tin. 
Loại hình phát thanh tin tức hướng đến công 
chúng thính giả rộng rãi nhất. Do vậy, nó phải 
kết hợp được những thông tin về các sự kiện 
quan trọng, những vấn để của đời sống xã hội 
mà thính giả có thể tiếp cận được. Khi soạn các 
chương trình phát thanh, lựa chọn địa điểm và 
phát các chương trình tin tức, người ta có tính 
đến thời gian phát sóng (các bản tin buổi sáng, 
buổi trưa, buổi tối, đêm khuya) — các chương 
trình tin tức này có tính chất rất khác nhau. 
Khối lượng phát thanh (từ 3, 4 phút đến 10 
phút) quyết định chủ để, nội dung, tính chất bao 
quát, tính chất ưu tiên của những sự kiện chủ 
yếu, sự phát triển của chúng trong ngày, tâm lý 
cảm thụ bằng tai các bài vớ chứa đầy những 
thông tin cụ thể. Bản thân thính giả “sàng lọc” 
những tin quan trọng và sự tác động tới họ 
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mang ý nghĩa trực tiếp hay gián tiếp, v.v.. 

Dưới dạng chung nhất, bản tin tập hợp những 
tin tức phát thanh và những tài liệu đào sâu và 
phát triển thêm những thông tin ấy. Nó thường 
xuyên hiện diện trên làn sóng. Điều này rất 
quan trọng đối với việc tổ chức sự chú ý của công 
chúng thính giả. Thính giả cần biết khi nào và ở 
nơi nào họ sẽ nghe được những tin tức sốt đẻo 
trên làn sóng. Ví dụ, “Đài phát thanh của nước 
Nga” phát các bản tin theo chu kỳ nửa giờ một 
lần, còn đài phát thanh “ Tiếng vọng Matxcơva” 
thì theo chu kỳ lỗ phút một lần. Vào những thời 
gian khác nhau trong ngày những bản tin ấy 
cũng khác nhau, trước hết về khối lượng tin tức 
được chuyển tải và về nhóm tin tức. 

Bản tín có sự trình bày âm thanh “chính 
hiệu” của mình. Có vi nhét của mình, hoặc như 
cách gọi của các nhà báo phát thanh, có “mũ 
chóm”, có những đoạn nhạc đệm xen kẽ (các 
nhạc công gọi đó là “những đoạn nhạc bao 
quanh”). Cách trình bày hình thức chuyên biệt 
như vậy đã làm nổi bật bản tin giữa những 
chương trình phát thanh khác. Không nên 
thường xuyên thay đổi phần trình bày nhạc 
hiệu: thính giả phải quen và hướng đến nhạc 
hiệu ấy. Nhạc hiệu quen thuộc thường thu hút sự 
chú ý của thính giả. Nhạc hiệu phải ngắn, sáng 
rõ về mặt âm nhạc, súc tích, uyển chuyển và 
hướng tâm lý thính giả vào việc hưởng thụ 
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chương trình. Nhiều thính giả còn nhớ đoạn 
nhạc hiệu của đài phát thanh “BBC”. Đoạn nhạc 
hiệu này tên tại nhiều năm trên làn sóng. Nhạc 
hiệu mở đầu chương trình phát thanh - đó là 
tấm danh thiếp âm thanh của một chương trình 
phát thanh. Việc lặp lại đoạn nhạc mở đầu ấy 
tạo điểu kiện cho nội tâm thính giả sẵn sàng 
nghe bản tin. Ví dụ, đài phát thanh “Hải đăng” 
mở đầu chương trình phát thanh bằng một đoạn 
nhạc hiệu lấy từ bài hát nổi tiếng “Chiều 
Mátxcơva”. Đoạn nhạc hiệu này lặp lại 2 - 3 lần 
và kéo đài 8 giây, nhằm tạo ra tâm trạng quan 
trọng ấy. Nhạc hiệu chương trình tin tức của 
“Đài phát thanh nước Nga” kéo dài 20 giây, có 7 
đoạn nhạc nền xen kẽ bản tin. Nhạc nên xen kẽ 
tạo điều kiện “tách riêng” từng mảng tin này với 
mảng tin khác. Thông thường các mảng tin bao 
gồm những thông tin về các để tài khác nhau: 
chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, quảng cáo. 

Căn cứ tính chất của tài liệu, khối lượng, đề 
tài, tâm bao quát các sự kiện, ý nghĩa, và tính 
thời sự của tài liệu, người ta phân chia các bản 
tin thành các loại như sau: 

« Bản tin tổng hợp; 

„ Bản tin chuyên đề; 

« Bản tin đặc biệt; 

‹ Bản tin bất thường. 

Những bản tin tổng "hợp gồm những thông tin 
hết sức đa dạng. Mục đích của nó là te cấp 
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bức tranh toàn cảnh cơ động về các sự kiện. Đó 
là những chương trình phát thanh phổ biến 
nhất. Những chương trình này là mối quan tâm 
của đông đảo công chúng, vì nó giới thiệu với 
thính giả về một phạm vi tin tức rộng lớn về 
tình hình trong nước và trên thế giới. 

Những bản tin chuyên để thì cung cấp thông 
tin về từng lĩnh vực kinh tế, tài chính, nghệ 
thuật, thể thao và, v.v.. Những chương trình này 
thu hút sự chú ý của những thính giả nào chủ 
yếu quan tâm đến những lĩnh vực ấy của đời 
sống. Các bản tín ấy được cung cấp bởi những 
kênh phát thanh phát sóng suốt ngày đêm hoặc 
phần lớn thời gian trong ngày. 

Những bản tin đặc biệt thì để cập những sự 
kiện lớn: những cuộc thi đấu thể thao có tầm cỡ 
thế giới (các kỳ Ôlimpích), cuộc tranh giải quán 
quân, các cuộc liên hoan, những ngày hội điện 
ảnh v.v..). Các bản tin ấy cung cấp những thông 
tin chi tiết hơn về những gì diễn ra trong những 
hoạt động lớn ấy. 

Những bản tin bất thường xuất phát từ sự cần 
thiết phải cung cấp thông tin nhanh nhất về 
những sự kiện rất quan trọng (ví dụ: vụ từ chức 
của Tổng thống, Thủ tướng): 

Nhân tố quan trọng nhất trong hoạt động 
của bộ phận làm tin là lựa chọn tin tức. Công 
chúng cần được biết những tin tức quan trọng 
nhất, có ý nghĩa nhất, đáng quan tâm nhất. Khi 
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soạn các bản tin, người biên tập giải quyết hai 
nhiệm vụ: phản ánh bức tranh toàn cảnh về các 
sự kiện và tạo cho thính giả có được một cái 
nhìn toàn diện về bức tranh thông tin trong 
ngày. Công việc này đòi hỏi cao về trình độ,. 
kinh nghiệm, nghề nghiệp, một định hướng tốt 
về chính trị. Chính khâu lựa chọn, dựng ghép, 
và cung cấp tin tức tạo ra chính sách thông tin 
của một đài phát thanh. 


BẢN TIN PHÁT THANH 


Bản tin phát thanh giống như bản tin trong 
báo chí định kỳ. Trong tất cả các thể loại báo 
chí phát thanh, bản tin phát thanh gần gũi với 
báo hơn cả. Cơ sở của bản tin phát thanh là sự 
việc có ý nghĩa xã hội trong đời sống xã hội. 
Cũng như bản tin trên báo, bản tin phát thanh 
phải trả lời được những câu hỏi chủ yếu: Ai? Cái 
gì? Bao giờ? Ở đâu? Có thể có những câu hỏi bổ 
sung: Như thế nào? Bằng cách nào? Tính chất 
nhanh chóng là đặc tính quan trọng nhất của 
bản tin phát thanh. Do vậy, ý nghĩa của thông 
tin sẽ giảm đi nếu nó tụt hậu về thời gian so với 
sự kiện. 

TT} me ng 
L Đài “Hải Đăng” rõ ràng là đã đưa tin chậm (“Hôm 
vừa rồi...", Những thông tia không trả lời được câu hỏi 
“khi nào?" khiến thính giả mất phương hướng. Hơn nữa, 
việc chỉ rõ thời gian đôi khi không đòi hỏi ban biên tập 
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phải có những nỗ lực đặc biệt. Trong ví dụ dẫn ra dưới 
đây (ở bên trái) không chỉ rõ thời gian diễn ra cuộc thi 
đấu, cũng không nêu ra hình thức thể thao mà các đội thi 
đấu giành địa vị quán quân. 


Chúng ta hãy so sánh phần mở đầu các bản tin: 


“Hôm vừa rồi” Tổng thống 
Nga đã trao đổi bằng điện 
thoại với Tổng thống 
Cadắcxtan” (Đài phát thanh 
“Hải đăng"). - 

“Dác đội thì đấu trẻ tuổi của 
Nga đã mở đầu bằng thất 
bại trong cuộc thi đấu của 
các đội trẻ giành danh hiệu 
quán quân thế giới ở 
Canađa. Ở trận đầu tiên họ 
đã thua đội Mỹ với tỷ số 3:4 


Theo tín của hãng ITAH- 
TASS hôm nay Tổng thống 
Nga thảo luận bằng điện thoại 
với Tổng" thống Cadắcxtan 
Nuốcxuntan Nadacbaiép (“Đài 
phát thanh nước Nga”), 

"Tối hôm qua tại Canada 
các cầu thủ trả tuổi của Nga 
đã mở đầu thất bại trong đợt 
thi đấu quốc tế giữa các đội 
trẻ để giành danh hiệu quán 
quân thế giới về môn khúc 
côn cầu”. 


(“Đài phát thanh nước Nga"). 


Ở phía bên phải chúng tôi dẫn ra bản tin chính xác và 
cụ thể hơn.. 

Đối với ban biên tập tìn tức thì điều rất quan 
trọng là xác định tâm quan trọng của các sự việc 
được đưa vào bản tín. Trước hết, đó phải là 
những tin tức được mọi người quan tâm: những 
tin tức về đời sống chính trị - xã hội và đời 
sống xã hội của đất nước, những sự kiện có ý 
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nghĩa nhất diễn ra ở nước ngoài. Điều luôn luôn 
thu hút thính giả là những tin tức về các sự kiện 
phản ánh mọi mặt đời sống của cộng đồng, 
quyết định tới sự tồn tại của họ: những vấn đề 
bảo vệ sức khỏe, học tập, giáo dục trẻ em, giá cả 
hàng hóa và dịch vụ, tình hình phạm tội. 

Những nguồn thông tin có thể khác nhau: các 
cơ quan nhà nước, phòng báo chí của cơ quan 
hành chính, mạng lưới các phóng viên của đài, 
các hãng tin (ở trong nước và ở nước ngoài), 
những đài phát thanh khác. 

Những tham số quan trọng nhất của bản tin 
phát thanh là: tính nhanh chóng, tính sự kiện, 
tính mới mề, tính sốt dảo, tính chính xác, tính 
cụ thể. Những đặc tính ấy quyết định đặc điểm 
của khâu thu thập tài liệu, các phương pháp xử lý 
tài liệu, nội dung và hình thức của bản tin phát 
thanh. Tính sự kiện, tính mới mẻ, tính nhanh 
chóng đòi hỏi nhà báo, người biên tập bản tin 
phải có sự định hướng rất tốt trong đời sống 
chính trị xã hội, phải rất năng động. Còn tính 
chất nóng hổi của bản tin thì đòi hỏi phải biết 
đánh giá ý nghĩa của sự kiện, vị trí của nó trong 
bức tranh chính trị —- xã hội tron ngày. Tính 
chính xác, tính cụ thể không thể có được nếu nhà 
báo phát thanh không có trình độ chuyên môn 
cao, nếu không biết xử lý nguồn thông tin, 
không biết quý trọng tíh chính xác, mức độ 
đáng tin cậy, tính khách quan của tin tức. 


1B 


Pá( THỂ LIII BÚ) thí PHúT TIM 


Đôi khi các ban biên tập sử dụng cách đưa lên 
làn sóng những tín tức chưa được kiểm tra. 
Nhưng cũng có những trường hợp không thể làm 
như thế vì hiệu quả của cách đưa tin như vậy có 
thể tỏ ra không nên làm. 

; NN  "ẨÔ=ÔÔÔÔÔÒÔ 
* Bản tin phát thanh dẫn ra dưới đây lẽ ra không 
nên đưa lên làn sóng chính vì nguyên nhân ấy (trong bản 
tin có nhấn mạnh mội yếu tố gây phản ứng bất lợi từ 
phía thính giả): “Thư ký Hội đồng An ninh Nga Ôlếch 
Lôbốp cho biết rằng giai đoạn hai về thiết lập trật tự hợp 
hiến ở Tresnia quy định quét sạch các †ổ chức vũ trang 
bất hợp pháp ra khỏi Grôdơnưi. Theo lời của ông, hôm 
nay từ Tresnia đã nhận được thông tin cho biết chính 
quyền ở Grôdơmư đã ra lệnh cho các viên Chỉ huy của 
các tổ chức bất hợp pháp phải xữ bắn những kê sẽ hạ vũ 
khí Tuy nhiên, Thư ký Hội đồng An ninh Nga đã thừa 
nhận rằng ông không chắc chẵn về SỰ xác thực của 
thông tin này"(“Đài phát thanh nước Nga'). 

Trên sóng phát thanh thường thấy những 
bản tin thuộc các loại khác nhau: thời sự, có bổ 
sung bằng một lời bình luận ngắn, bài phát 
biểu có tính chất thông tin. Tất cả những bản 
tin ấy mở rộng bức tranh nội dung và phát 
thanh của bản tin. 

Thông tin phát thanh thời sự có đặc điểm là 
ngắn gọn, súc tích. Bản tin phát thanh kéo dài 
10 — lỗ giây. Bản tin đầy đủ thì có phần mô tả 
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những chỉ tiết, tình tiết quan trọng. Bản tin ấy 
chứa đựng một số lời giải thích, những ví dụ, 
thường kéo dài 30 — 40 giây. Bản tin phát 
thanh kèm theo âm thanh thì bao gồm một 
đoạn ghi âm tư liệu ngắn được thực hiện ở nơi 
diễn ra sự kiện, hoặc có cả giọng nói của nhân 
chứng. Bản tin phát thanh như vậy giống như 
bài phóng sự ngắn. Điều này làm cho bản tin 
súc tích hơn và lý thú hơn. Nhưng các biên tập 
viên tin tức ít khi sử dụng thủ pháp đưa tin như 
thế. Trong trường hợp các tin tức bất thường, 
đòi hỏi có sự giải thích, thì người bình luận 
những tin tức ấy phải là một chuyên gìa, một 
nhân vật có uy tín. Những bài đánh giá ấy cần 
được đưa ra ngoài khuôn khổ bản tin phát 
thanh. Trong bản tín phát thanh cũng không 
được phép đưa ra sự đánh giá sự kiện nếu nhà 
báo không am tường những hoàn cảnh ảnh 
hướng đến sự đánh giá ấy. 

Những người có thể đưa ra thông tin phát 
thanh không chỉ là các nhà báo, mà cả nhân 
chứng, các chuyên gia, các chuyên viên. Trong 
thông tin ấy những sự thật có tính chất tư liệu 
tạo thành cơ sở chính của câu chuyện, còn 
những luận cứ thì bổ sung, đưa ra những lời 
giải thích phổ thông, lý giải sự kiện đã diễn ra 
nhưng không đưa ra một sự phân tích cơ bản và 
về sự kiện. Những thông tin ấy có thể phát 
thanh theo bán viết hoặc không theo bài viết. 
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Cấu trúc của bản tin phát thanh tùy thuộc vào 
nhiệm vụ, mức độ nhanh chóng của việc loan 
báo một tin quan trọng. Vì vậy, câu đâu tiên có 
ý nghĩa đặc biệt, vì nó thu hút sự chú ý của 
thính giả. Hơn nữa, trong một trường hợp ý 
nghĩa của sự kiện có thể được để lên hàng đầu, 
trong trường hợp khác thì tính chất lý thú được 
đưa lên hàng đầu, trong trường hợp thứ ba thì 
tính chất bất bình thường của sự kiện được đưa 
lên hàng đầu. 

Sự cảm thụ bằng tai đòi hỏi phải củng cố tài 
liệu quan trọng nhất. Tư tưởng chính, sự việc, 
đặc biệt là tên gọi, những tên gọi địa lý, có thể 
được lặp lại, có thể được thay đổi ở đầu và cuối 
bản tin. 

Bản tin phát thanh là một bài viết không lớn. 
Nhưng hình thức nhỏ đó của báo chí đòi hỏi 
phải có sự chuẩn bị căn bản, phải có tài nghệ, 
kinh nghiệm. Ở đây, các phương tiện diễn đạt 
của báo chí phát thanh được sử dụng tối thiểu. 
Do vậy, ngôn ngữ, văn phong, ngữ điệu của 
giọng nói có ý nghĩa đặc biệt. 

Ngôn ngữ trong bản tin phát thanh phải dễ 
hiểu, rõ ràng, giản đị và chính xác, Văn phong 
phải hết sức ngắn gọn, c6 đọng, hướng vào 
cách nói đời thường và hướng vào từ vựng 
trung lập. Đối với đài „phát thanh, đặc biệt 
không chấp nhận văn phong kiểu hành chính 
quan liêu. 
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Về yêu cầu đối với ngôn ngữ và văn phong của 
bản tin, có thể viện dẫn kinh nghiệm và khuyến 
cáo của Đài phát thanh “BBC”, là đài đã giành 
được sự quan tâm của đông đảo người nghe trên 
khắp thế giới. Sau đây là một số khuyến cáo của 
Đài BBC: 

‹Ổ Cơ sớ của những yêu cầu về ngôn ngữ là sự 
cần thiết phải đáp ứng phong cách hay và thị 
hiếu hoàn hảo; 

‹ Câu chữ lý tưởng phải chứa đựng một ý 
tưởng hoàn chỉnh, không dài quá một đòng; 

« Một câu dài quá hai dòng thì luôn luôn 
được tiếp thu khó hơn và phức tạp đối với việc 
ghi nhớ; 

‹ Tốt hơn nên xen kẽ những câu ngắn và dài, 
Điều này sẽ giúp tránh được sự đơn điệu, bóng 
bảy rườm tà, cầu kỳ và làm mất ý; 

« Khi tạo câu hãy tránh những mệnh để phụ 
và những trạng động từ; 

„ Không nên dùng những từ như “cái gọi là”, 
“khét tiếng”. 

Những con số nhiều khi tạo thành phần quan 
trọng trong bản tin. Nhưng chúng cũng đòi hỏi 
phải có sự xử lý đặc biệt. Hãy cố gắng tránh sử 
dụng chúng, giảm đến mức tối thiểu, đặc biệt là 
những con số lớn. Có thể vê tròn các con SỐ. 
Thật khó tiếp thu bằng tai những số liệu phần 
trăm, vì chúng có ý nghĩa so sánh. Đặc biệt nếu 
bài vở có quá nhiều những con số. 
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phương án tốt hơn: 

“Từ tháng 4 đến tháng 10 tại huyện Sôlôkhốp vẫn 
duy trì những mức giá ấn định, hoản toàn chấp nhận 
được về các sản phẩm sữa. Thế nhưng, từ tháng 10 
đến ngày 10 tháng Chạp giá đã tăng lên 3 lần. Giá loại 
bơ hảo hạng đã tăng lên 4 nghìn rúp, giá sản phẩm 
xmêtana tăng lên gần gấp đôi. Nếu như vào năm 1991 
tại huyện Sôlôkhốp mức lợi nhuận trung bình của sản 
xuất sữa là cộng 37%, thì đến năm ngoái mức lãi ấy là 
trử 40. Còn trong †1 tháng năm nay mức lãi ấy ià trừ 
95%. Nói một cách nhẹ nhàng, đó (à những chỉ số 
không lạc quan. Người ta cho chúng tôi biết, trong 11 
tháng số sữa được cung cấp để chế biến đã giảm 32% 
so với số lượng năm ngoái” (Hãng phát thanh - truyền 
hình "Đôn - TR'). 

“Trong 11 tháng năm nay sản xuất sữa đã giảm hai 
lần. Số sữa được cung cấp để chế biến đã giảm gần 1⁄3 
so với số lượng năm ngoái”. 

Và những con số, dù ở cách nào thì cũng nên 
được viết bằng chữ. Điều này tạo đã đàng cho 
công việc của người đọc bản tin trước micrô. 
Các con số không chỉ không thuận tiện đối với 
thính giả, mà còn chứa đựng khả năng sai sót, 
Những sai sót ấy có thể, làm cho công chúng bị 
thông tin sai. 
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“Số đường dự trữ trong các kho của Mátxcdva vẫn ổn 
định - hàng tháng có hơn 4 tấn đường, được chuyển 
thông qua những kho ấy. Tại trung tâm báo chí của sở thị 
chính Mátxcøva, người ta đã viện dẫn các số liệu của 
ông Chủ tịch Công ty cổ phần đường Mátxcơva và đã 
bác bỏ việc một số phương tiện thông tin đại chúng đưa 
tin về tình hình nguy kịch trong lĩnh vực cung cấp đường. 
Trong quý ! năm tới, mạng lưới thương mại ở Mátxcova 
sẽ nhận được khoảng 28 nghìn tấn đường" (“Đài phát 
thanh nước Nga). 

Khi đưa ra tin này, đải phát thanh muến xua tan tin 
đồn rằng ở Mátxcơva không có đường. Nhưng thay vì 
nói: "... mỗi tháng có 4 nghìn tấn đường được chuyển 
thông qua những kho ấy”, thì trên sóng phát thanh lại 
nghe thấy câu: “bến tấn đường”. Như vậy đã làm tăng 
thêm những lời đồn đại và nỗi hốt hoảng trong các cửa 
hàng bánh kẹo. May mà trong câu cuối cùng đã nệu ra 
con số thực thụ: “28 nghìn tấn”; 

Có thể nói chính xác rằng người dẫn chương trỉnh tin 
tức đã không đọc trước bản tin, nếu không thì người ấy 
đã chú ý đến tính chất kỳ quặc của con số đầu tiên. Yêu 
cầu đọc bản tin trước khi phát sóng là điều kiện bắt buộc 
trong công việc của người dẫn chương trình. Đối với một 
bài phát biểu trên đài phát thanh thì những đòi hỏi cũng 
không kém quan trọng. & 

Ví dụ, trong văn bản bản tin phát thanh cần tránh dấu 
ngoặc kép chuyển tải ÿ châm biếm, chế nhạo hoặc ý thứ 
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hai. Những tên gọi địa lý ít được biết đến phải được gắn 
với những tên gọi được mọi người đều biết. Ví dụ, đối với 
thông tin về một thành phố nhỏ, một thị trấn mà tên gọi 
của thành phố ấy không nói gì với người nghe, thì cần 
nói thêm: "Ở gần Mảtxcơva" hoặc "Cạnh thành phố 
Nôvôxiviếcxcơ" và, v.v.. 

Cũng cần chú ý đến những từ viết tắt. Thứ nhất, một 
số từ viết tắt khó phát âm. Thứ hai, - điều này còn quan 
trọng hơn, - không phải tất cả những từ viết tắt đều hiểu 
được đối với thính giả. Đây, xin nêu một ví dụ: 


Đã phát sóng: Lễ ra phải thế này: 
“Trên lãnh thổ NKR...” “Trên lãnh thổ Cộng hòa 
(“Đài phát thanh nước Nga") Nagoócnơcarabac..." 
“Hôm qua tại Mátxcơa da “Hôm qua tại Mátxcdva đa 
Số các AZX đã không hoạt số các trạm bán xăng đã 
động..." không hoạt động”. 
(Đài phát thanh “Hải đăng”). 


Trong ví dụ này ngay cả xuất phát từ văn cảnh cũng 
khó có thể hiểu những từ viết tắt ấy có nghĩa là gì, Người 
ta chỉ có thể đoán biết được rằng đây là nói về Hội đồng 
Dân tộc Tresnia. 


Đã phát sóng: Lã ra phải thế này: 

“Tình trạng giá NL và DM “Tình trạng giá nhiên 
cũng như các loại năng liệu và dầu mỡ cũng như 
lượng tăng giá dẫn đến.."„ các loại năng lượng tăng 
(Hãng phát thanh- truyền giá dẫn đến...”. 
hình "Đôn — TP). 
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Trong khâu biên tập bản tin cần tránh những thuật 
ngữ quá chuyên môn, những thuật ngữ chuyên dùng chỉ 
một số người biết. Nếu không sẽ phải giải thích những 
thuật ngữ ấy. 

Trước lúc phát sóng nhất thiết phải đọc văn bản bản 
tin. Hãy theo dõi xem ở đâu có những từ ghép nối khó 
phát âm, khiến phát thanh viên có thể bị vấp trong khi 
đọc. Hãy chú ý xem có lời nào nghe không hay. Chúng 
có thể gồm những bộ phận của hai từ. 


Đã phát sóng: Lễ ra phải thế này: 
“Hợp chủng quốc Hoa Kỳ “Mỹ cho rằng...” 
cho rằng những bất đồng 
gay gắt với nước Nga trong 
vấn đề an ninh châu Âu và 
cuộc khủng hoảng ở Bôxnia 
không phải là nguyên nhân 
dẫn đến sự chia rẽ nghiêm 
trọng. Theo lời của vị đại “Theo lời của vị đại diện 
diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho Độ Ngoại giao, Mỹ cho 
rằng nhìn chung Mỹ có quan rằng..." 
hệ tốt với nước Nga" (Đài 
phát thanh “Tự do”). 


Ví dụ, ở phía bên trái của ví dụ, từ “Mỹ” thuộc về phía 
nào, nối nghĩa với cụm từ “Bộ Ngoại giao” hay cụm từ 
“cho rằng"? Dĩ nhiên, xét về lôgíc thì phải là: “Mỹ cho 
rằng...". Nhưng phát thanh viên đã không dừng nhịp đọc 
giữa các từ "Bộ Ngoại giao” và “Mỹ”. Như vậy thì sẽ là ai 
“cho rằng”? Câu này thật kỳ cục. Nếu chú ý đến một 
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điều là bản tin này để cập những thời điểm quan trọng 
trong quan hệ giữa hai quốc gia lớn, thì sai lầm lại 
nghiêm trọng gấp bội. Cần phải biên tập lại bản tin phát 
thanh ấy. 

Đó là những vấn đề nghiêm ngặt trong ngôn 
ngữ thông tin. Tuy nhiên, những bản tin lại đề 
cập những đề tài rất khác nhau. Cho nên không 
nên hiểu ngôn ngữ thông tin như là thứ ngôn 
ngữ hành chính - bàn giấy, mang tính chất long 
trọng, nghỉ thức. Từ vựng của ngôn ngữ nói đưa 
thính giả đến gần với thông tin, đặc biệt những 
thông tin mà chính bản thân thính giả quan 
tâm đến. 

Cá thể hóa bản tin phát thanh còn biểu hiện 
ra cả ở tài khéo léo diễn đạt cảm xúc của mình, 
đưa tin một cách sáng tạo. Khi nghiên cứu 
những đặc điểm của ngôn ngữ các chương trình 
phát thanh, bà M.Dacva đã viết như sau: “Tất cả 
những tìm tòi của các nhà báo phát thanh để 
tìm ra nguyên tắc được ghi nhớ về cách viết bản 
tin phát thanh, về chiếc chìa khóa cảm xúc, về 
hình thức biểu cảm một cách sáng sủa, không 
khuôn mẫu, - trước hết đó là quá trình tìm tòi 
quan niệm của mình về thế giới, tìm kiếm khả 
năng biết quan sát, nhận xét thấy cái căn bản, 
đánh giá được nó, thông tin yŠ nó”. 

Nhưng khuôn khổ của bản tin phát thanh lại 
rất chật hẹp để nhà báo phát thanh tự thể hiện 
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mình. Ở đây, đến trợ giúp nhà báo còn có những 
thể loại thông tin khác: phỏng vấn phát thanh, 
phóng sự, tường thuật... Dựa trên cơ sở những sự 
việc có cơ sở tài liệu xác thực, những thể loại ấy 
mở rộng đáng kể những khả năng của các nhà 
báo trong việc phần ánh các sự kiện cũng như 
trong việc thể hiện “cái tôi” tác giả của mình. 


ĐIỂM BÁ0 PHÁT THANH 


Điểm báo là một trong những thể loại xưa 
nhất của báo chí phát thanh. Đài phát thanh và 
báo in tác động qua lại với nhau dưới nhiều hình 
thức khác nhau ngay từ khi ngành phát thanh 
mới ra đời Điểm giống nhau giữa đài phát 
thanh và báo in trước hết là ở chỗ: đó là hai 
phương tiện thông tin song song, cùng thực hiện 
những chức năng xã hội chung. Đài phát thanh 
đã và đang sử dụng những buổi điểm báo để mở 
rộng phạm vi phát thanh và làm phong phú các 
nguồn thông tin của mình. Báo đăng các chương 
trình phát thanh, qua đó thu hút sự chú ý của 
người đọc vào các chương trình ấy. 

Điểm báo là giới thiệu với người nghe về 
những thông tin chủ yếu đã được đăng trên các 
trang của những ấn phẩm lớn nhất, phổ thông 
nhất, thu hút sự chú ý của họ vào nội dung của 
những thông tin ấy. Đối tượng — đó là những sự 
kiện đăng trên báo và là mốc quan tâm lớn của 
xã hội. Các phương pháp - đó là lựa chọn thông 
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tin dưới một góc nhìn nhất định, dựng ghép các 
thông tin đã được xử lý trong bản tin phát 
thanh, đoạn trích đẫn ngắn, giải thích những tư 
tưởng quan trọng nhất, nêu bật những khía cạnh 
chủ yếu trong khối lượng lớn các báo chí. 

Vào thời kỳ Xôviết, các buổi điểm báo trên 
đài phát thanh nhằm tăng cường phục vụ công 
tác tuyên truyền. Việc điểm các tờ báo của 
Đảng, đặc biệt là tờ Prauđa, đã nêu những ý 
kiến chỉ đạo dành cho các cấp ủy đảng, định 
hướng công tác cụ thể của họ. Các tờ báo, đài 
phát thanh và truyền hình không cạnh tranh 
với nhau trong việc thông tin về những sự kiện 
chủ yếu nhất, trong việc đánh giá, trình bày các 
sự kiện cũng như trong sự định hướng tới công 
chúng. Về cơ bản, những nguồn thông tin là của 
các cơ quan của đảng và chính quyền Xôviết. Do 
vậy, những buổi điểm báo được xây dựng theo 
một khuôn mẫu, chỉ được phép có những thay 
đối không đáng kể. 

Các đài phát thanh địa phương thì phát sóng 
nội dung điểm các ấn phẩm của Đảng, các ấn 
phẩm Xôviết, các ấn phẩm thanh niên trong khu 
vực. Và đó cũng là một hình thức trình bày 
những ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề 
cụ thể khác nhau thuộc mọi lĩnh vực của nước 
cộng hòa, của miền, của tỉnh. Người ta tiến hành 
các buổi điểm báo trung`ương. Sau khi chế độ 
kiểm duyệt bị bãi bỏ, với sự xuất hiện rất nhiều 
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tờ báo và tạp chí phục vụ đủ mọi lợi ích và 
hướng vào những nhóm độc giả khác nhau, với 
sự thay đổi quan điểm của ngành phát thanh về 
thông tin các sự kiện, thì cũng đã có sự thay đổi 
các hình thức tác động giữa các tờ báo và đài 
phát thanh. Đã xuất hiện các đề án phát sóng 
chung của các tờ báo phổ thông: “AIE - trên 
sóng phát thanh”, trò chơi trên đài phát thanh 
mà tờ báo “Anphavit” thực hiện, những bài phát 
biểu trên sóng phát thanh của các chủ biên và 
nhà báo thuộc những ấn phẩm lớn nhất và có 
ảnh hưởng nhất. 

Nội dung của các buổi điểm báo cũng đã thay 
đổi. Giờ đây nhiệm vụ của nhà báo là phải biết 
làm nổi bật cái căn bản nhất, cái quan trọng, có 
ý nghĩa và khéo léo soạn thảo thông tín. Như 
vậy, khâu điểm báo bổ sung cho những chương 
trình thông tin và thông tin-phân tích của chính 
đài phát thanh. 

Các mục tiêu của điểm báo có thể khác nhau: 
Mở rộng phổ thông tin lấy từ mọi nguồn, thu 
hút sự chú ý đến lập trường của một tờ báo nào 
đó, đưa ra một bức tranh toàn cảnh về các ý 
kiến trong một số buổi điểm báo. Do vậy, điểm 
báo, nội dung điểm báo, đề. tài, cấu trúc đều tùy 
thuộc vào quan điểm thông tin của đài phát 
thanh, vào những ưu tiên chính trị (điều này 
ảnh hưởng sự lựa chọn các báo để điểm báo), 
vào kiểu báo, vào các quan niệm của ban biên 
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tập đài phát thanh về những mong đợi và về 
những lợi ích của công chúng. 

Có thể phân loại các buổi điểm báo thành 
những loại hình như sau: điểm báo chung, điểm 
báo chuyên để, điểm báo quảng cáo. Trong buổi 
điểm báo chung người ta đưa ra bức tranh về 
những sự kiện nóng hổi nhất đã diễn ra ở trong 
nước và ở nước ngoài, đã được đăng trên các ấn 
phẩm định kỳ. Thông thường trong những buổi 
điểm báo như thế, người ta trình bày việc nhận 
định tóm tắt về các thông tin quan trọng nhất. 

thác với các chương trình phát thanh, các tờ 
báo phân tích sâu hơn và đầy đủ hơn về các sự 
kiện đang diễn ra, những vấn để lớn, Phạm vi 
các tờ báo hướng đến các nhóm thính giả khác 
nhau thì rất rộng. Vì vậy, những tờ báo ấy 
thông tin nhiều hơn, đầy đủ hơn, rộng hơn, đa 
dạng hơn về những gì đang diễn ra ở trong nước 
và trên thế giới. 

Trong điểm báo theo chuyên để người ta xem 
xét các vấn để kinh tế, chính trị, tài chính. 
Chương trình điểm báo ấy được soạn theo các 
trang ấn phẩm chuyên đề: các ấn phẩm kinh tế, 
thể thao, cũng như các ấn phẩm đề cập vấn để 
văn hóa. Có thể xếp các tài.liệu điểm các tạp chí 
chuyên đề vào loại hình ấy, Nhưng những buổi 
điểm các tạp chí chuyên để được phát thanh 
thưa hơn nhiều, đặc biềt nếu đó là những ấn 
phẩm xuất bản hàng tháng. Một số đài phát 
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thanh, trước hết là những đài phát thanh 
thương mại, cung cấp các chương trình điểm báo 
cho người nước ngoài. 

Các buổi điểm báo quảng cáo thì do chính tòa 
soạn các báo soạn ra, nhấn mạnh những đề tài 
gay gắt nhất trong các ấn phẩm và là những đề 
tài — theo ý họ — thu hút sự chú ý của độc giả 
(và thính giả). Nhiều khi trong các chương trình 
điểm báo như vậy người ta sử dụng một mẹo nhỏ 
làm yếu tố bố cục: người ta mô tả bài viết hoặc 
đưa ra đoạn mở đầu hấp dẫn, sau đó đoạn này 
chấm dứt và bằng cách đó khơi đậy sự quan tâm 
đến tài liệu được quảng cáo. 

Xét theo chức năng thì các chương trình điểm 
báo phân thành điểm báo thông tin và điểm báo 
thông tin —- phân tích (chứa đựng những yếu tố 
đánh giá về chính các thông tin cũng như về 
những vấn đề được xem xét trên các trang báo). 
Nhưng thường thấy nhiều nhất là những bài 
phân tích chuyển thành bài điểm bài đăng trên 
các báo. 

Theo quan niệm của các nhà báo phát thanh 
nước ngoài, nhất là của các nhà báo Đức, thì 
điểm báo nói chung không được chứa đựng 
những ý kiến đánh giá ‹của ban biên tập đài 
phát thanh. Để tránh hiện tượng này, chương 
trình điểm báo, về cơ bản, phải được xây dựng 
trên cơ sở những đoạn trích dẫn. 

Đặc điểm của điểm báo thông tin là ngắn, liệt 
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kê chủ để và vấn để trong các ấn phẩm. Như 
vậy, điểm báo trên đài phát thanh tựa hồ đưa 
người nghe đến với tờ báo. Nếu nhiệm vụ của 
nhà báo là giới thiệu đẩy đủ hơn với thính giả 
về những ấn phẩm quan trọng nhất thì nhà báo 
sử dụng phương pháp trích dẫn. Hơn nữa, đoạn 
trích dẫn có thể ngừng ở chỗ hay nhất. Người 
ta sử dụng phương pháp này trong hình thức 
đọc báo trên đài của tờ Luận chứng uà sự hiện. 
Tòa soạn của báo này giới thiệu các trích đoạn 
ghi lời của các nhân vật và đưa âm thanh lên 
đến “điểm nhiệt độ sôi” của sự quan tâm của 
thính giả. 

Khâu soạn thảo chương trình điểm báo của 
nhà báo có vai trò ra sao? Nếu tự bản thân ban 
biên tập đài phát thanh soạn thảo các chương 
trình điểm báo, thì việc này được giao cho các 
tác giả có trình độ chuyên môn cao vẫn thường 
xuyên theo đõi các sự kiện và theo đõi tờ báo 
phản ánh như thế nào các sự kiện ấy. Trong 
trường hợp này điều quan trọng là theo đõi cả 
quá trình kênh phát thanh phản ánh các tin tức, 
các vấn đề trong các chương trình thông tin của 
mình như thế nào. Công việc biên soạn chương 
trình điểm báo được trao cho nhân vật không 
chỉ biết rõ “chính sách” của tờ báo, mà còn biết 
cách sử dụng không gượng ép việc thực hiện 
chính sách ấy có tính đến lợi ích của thính giả. 

Nhiều khi những người điểm báo phát biểu ý 
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kiến của mình trên đài phát thanh, đưa ra ý 
kiến đánh giá dưới dạng những nhận xét ngắn, 
những lời bình luận về những tài liệu mà họ 
quan tâm. Đây cũng có thể là lập trường của ban 
biên tập đài phát thanh, cũng có thể là ý kiến 
của chính nhà báo. Nhưng sự khác biệt ấy 
không mang tính chất nguyên tắc, mà chỉ mang 
tính chất cục bộ mà thôi. Ở đây, điều quan trọng 
là sắp xếp thông tin theo một trật tự nhất định, 
đặt những điểm nhấn mà vẫn không xuyên tạc 
nội dung của ấn phẩm. 

Chương trình điểm báo chuyên đề có thể được 
xây dựng trên cơ sở liệt kê những ấn phẩm hay, 
có kèm theo những ý kiến giải thích về chúng. 
Việc phân. loại những ấn phẩm ấy phụ thuộc vào 
ý tưởng của người dẫn chương trình. Người dẫn 
chương trình nối kết tất cả mọi thành tố của bài 
điểm báo bằng những ý kiến nhận xét và đánh 
giá ngắn gọn, những ý kiến liên tưởng. 

Những chuyên mục, trong đó người ta thực 
hiện việc điểm báo, đã nói lên nhiều điều về 
tính chất của những buổi điểm báo ấy: “Báo chí 
theo đường chéo”, “Kiết báo”, “Phòng đọc”, 
“Người bưu tá trên sóng phát thanh”, “Theo các 
trang báo...”, “Đọc các báo vừa ấn hành”, “Tin 
tức từ các trang báo”. 

Việc chuẩn bị một bài điểm báo chung đòi hỏi 
nhà báo phải có một định hướng tốt về chính trị 
và phải biết lựa chọn những ấn phẩm chủ yếu 
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nhất. Việc chuẩn bị các bài điểm báo chuyên đề 
cũng đòi hỏi phải theo đõi các quá trình diễn ra 
trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. 

Một trong những phẩm chất quan trọng của 
nhà báo chuyên làm công việc điểm báo là phải 
biết trình bày một cách súc tích, lý thú nội dung 
của một khối lượng tài liệu lớn, đưa vào bài viết 
của mình những đoạn trích chính xác. Tất cả 
những điều này gắn với một trong những đặc 
tính căn bản của báo chí nói chung - đó là việc 
lựa chọn trên cơ sở suy ngẫm các sự việc. 

Những bài điểm báo quảng cáo đòi hỏi nhà 
báo đóng vai trò tích cực hơn. Ở đây chức năng 
của nhà báo thể hiện đa dạng hơn nhằm phục 
vụ nhiệm vụ chủ yếu: tuyên truyền cho ấn phẩm 
của mình thông qua những tài liệu nóng hổi của 
từng số báo. 

Mỗi ban biên tập của đài phát thanh đều xây 
dựng chính sách của mình đối với những thông 
tin đăng tải trên các trang của các ấn phẩm 
định kỳ, tùy thuộc vào một số nhân tố: trước hết 
tùy thuộc vào các nhân tố chính trị và kinh tế, 
Ban biên tập ấy ủng hộ một số tờ báo (có tỉnh 
thần chính trị tương đồng), nó lặng thính về 
những tờ báo khác và nó phê phán những tờ báo 
thứ ba, dĩ nhiên, thông qua các bài điểm báo. 

Có cảm tưởng rằng thể loại điểm báo khá 
chật hẹp trên góc độ về hình thức thể hiện. 
Nhưng trên đài phát thanh ngày nay tổn tại 
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không ít những biến thể có nội dung khác nhau. 
Đó là ví dụ rất hùng hồn cho thấy thể loại này, 
tuy vẫn duy trì những đặc điểm mang tính chức 
năng của mình, nhưng vẫn bổ sung rất hiệu quả 
cho những chức năng ấy bằng nội dung đa dạng, 
đa dạng hóa cách tiếp cận tài liệu và sử dụng 
các phương pháp sáng tạo trong việc điểm báo. 


buổi sáng có phát bài điểm báo tự do có nhan đề “Báo 
chí theo đường chéo”. Bài điểm báo được phát vào 6 giờ 
18 và 6 giờ 35. Sau đó được phát lại lúc 8 giờ 15 và 8 giờ 
35. Tỷ lệ giữa các mảng phụ thuộc không phải chủ yếu 
vào nội dung các tờ báo, mà vào thái độ của nhà báo đối 
với các tờ báo ấy khi chuẩn bị bài điểm báo. Việc tự do 
lựa chọn các bài báo đã thể hiện sự lựa chọn rộng rãi 
các chủ đề, các vấn đề. 

Mảng thứ nhất cho thấy phần giới thiệu với thính giả về 
những sự kiện quan trọng nhất, mảng thứ hai cho thấy nội 
dung đầy đủ hơn, tộng hơn của những sự kiện ấy. Nhưng 
vì trong tầm ngắm là những ấn phẩm của các tờ báo trung 
ương chủ chốt nổi tiếng nhất, cho nên nhà báo có rất 
nhiều cơ hội lựa chọn. Và không một “bài điểm báo chéo" 
nào lại có thể đem lại một ý niệm đầy đủ hơn hoặc ít đầy 
đủ về tất cả các ấn phẩm, thậm chí là những ấn phẩm 
trọng yếu nhất. 

Chúng ta hãy xem xét một ví dq. 

Phóng viên. Những sắp xếp lại về mặt nhân sự trong 
chính phủ - đó là một trong những để tài chủ yếu trong 
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các bài viết đăng trên các tờ báo trung ương ngày hôm 
nay. Chẳng hạn, các báo Tin tức, Ngày nay, Thanh niên 
cộng sản Mátxcơva đã đề cập vấn đề này. 

“Thời đại của Viađimia Putin" —- đó là đầu đề bài 
phỏng vấn nhà sử học Nga nổi tiếng Rôi Mêtvêđép đăng 
trên báo Lao động. 

Báo nước Nga thì mở ra ngân hàng các câu hỏi về cải 
cách hưu trí. Trong số báo này có đăng một bài có ý 
định trả lời các câu hỏi: Làm thế nào để bảo vệ tiền hưu 
trí và cần làm gì để những khoản đóng góp hưu trí của 
người dân có thể đảm bảo cuộc sống của tuổi già. 

Trong báo Tín tức số ra hôm nay cũng cỏ bài viết về 
cải cách hưu trí. 

Báo Thanh niên cộng sẵn tiếp tục loạt bài chuyên đề. 
Trong số ra hôm nay tở báo này cho biết cần gửi cho ai 
bản kê khai thuế năm ngoái, và nói đến những ưu đãi về 
thuế mới. 

Cải cách tư pháp lại một lần nữa hiện diện trong các 
chủ để được thảo luận nhiều nhất: thực chất của cuộc 
cải cách ấy là gì và nó sẽ được thực hiện như thế nào — 
đó là nội dung cuộc tọa đàm giữa phóng viên báo ¿ao 
động với Chủ tịch về hoạt động lập pháp của Đuma quốc 
gia Paven Crasennhicốp. 

“Mátxcœva không còn như xưa” - quy chế đặc biệt 
của thử đô tổn tại những ngày cuối cùng. Đó là tựa đề 
bài viết đăng trên báo Chương trình tín túc. Chủ đề này 
cũng là mối quan tâm của báo Thương gia. 

“Săn bắt trẻ sơ sinh” - đó là đầu đề bài báo đăng trên 
Sự thật Thanh niên cộng sản. Bài báo tường thuật chỉ tiết 
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về một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh một tháng rưỡi tuổi ở 
Mátxcoơva. Vợ của Mavrôđi bị tỉnh nghi thực hiện vụ bắt 
cóc này. 

Âm nhạc. 

Phần điểm báo "chéo" chủ yếu không phải đem lại 
một ý niệm về những gì các báo đã viết, mà chủ yếu nêu 
lên những đề tài chủ yếu trong ngày. Những thông tin 
này tương tự “những tờ liệt kê”. Nhiệm vụ của nhà báo là 
phải biết rút gọn chủ đề xuống còn một - hai câu. Một số 
tờ báo được xếp vào một nhóm chung quanh những vấn 
đề quan trọng nhất. 

Qua bài điểm báo này chúng ta thấy rằng điều mà đài 
phát thanh quan tâm không phải là thông tỉn, mà là việc 
thảo luận các vấn đề. Bài điểm báo hội tụ những vấn đề 
quan trọng nhất thành một “chùm” thông tin, cung cấp 
cho người nghe và người đọc có được một cái nhìn đầy 
đủ về các vấn đề được đề cập trong các ấn phẩm định 
kỳ trung ương. 

Sau nửa giờ bài điểm báo đã khác rồi. Chúng ta hãy 
xem xét một số yếu tố trong bài điểm báo mà giờ đây đã 
được trinh bày toàn diện. 

Phóng viên. Hồm nay, chiếm vị trí hàng đầu là những 
sự sắp xếp lại trong Chính phủ, cuộc cải cách hưu trí, 
quan hệ Nga - Mỹ và quan hệ cứ Nga với Quỹ tiền tệ 
quốc tế. 

Bây giờ xin trình bày chỉ tiết hơn. 

“Giờ đây "Con gấu" sẽ cắn xé lũ ăn cướp” - đó là đầu 
đề bài viết trên tờ Thanh niên cộng sẵn Máixcøva bình 
luận vụ sắp xếp lại nhân sự hôm qua trong Chỉnh phủ. 
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Theo ý kiến của tờ báo, trong thời kỳ cầm quyền của 
Putin chưa xảy ra những chấn động có quy mô như vậy 
về nhân sự, và chắc chắn đó chưa phải là những vụ 
chấn động nhân sự cuối cùng. Hôm qua chỉ bằng một 
đèn giáng, khối các cơ quan sức mạnh đã bị thanh lọc, 
giờ đây đến lượt các cơ quan kinh tế! 

Nhìn chung, trên thực tế, các bài viết đăng trên tất 
cả các báo đều đề cập cuộc thanh lọc hôm qua. Theo 
lời của báo Ngày nay thì sau khi làm cuộc cách mạng 
nhân sự, Tổng thống đã giải quyết được một số nhiệm 
vụ: Tổng thống đã bổ nhiệm người của mình giữ các 
chức vụ trong khối các cơ quan sức mạnh, đem tại cho 
khối cơ quan này một tính chất dân Sự hơn và đã tạo 
điểu kiện cho những cải cách tiếp theo trong những 
thiết chế ấy. 

Còn theo ÿ kiến của báo Tín tức cuối cùng ông Putin 
đã tập hợp những nhân vật cùng chí hướng với mình 
thành một quả đấm thống nhất và bố trị họ vào giữ các 
chức vụ then chốt. Lần đầu tiên có thể nói rằng chính 
quyền thực sự được quy tụ lại. 

Về vấn đề cải cách hưu trí, tờ Báo nước Nga cho 
rằng chế độ hưu bổng theo phân phối vẫn được duy trì, 
nhưng ÿý nghĩa của nó sẽ dần dần giảm. Trong tương 
lai chế độ hưu trí này sẽ chuyển thành mức hưu bổng 
nhà nước tối thiểu được đâm bảo. Sau bước khởi động 
của hệ thống hưu bổng mới vào tháng Giêng 2002, 
những người được hưởng lợi là những ai sẽ cần mẫn 
đóng góp vào tuổi giả của mình. Ngược lại, những 
người thua thiệt sẽ là những ai được hưởng lương dưới 
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hình thức những phong bì không chính thức. Kiểu 
hưởng lương như vậy sẽ không làm tăng tiền lương 
bổng trong tương lai. 

Báo Thanh niên cộng sản tiếp tục loạt bài chuyên 
đề. Trong số ra hôm nay, báo này cho biết cần gửi cho 
ai tờ khai thuế năm ngoái và vẫn chỉ nói đến những ưu 
đãi thuế má. Những người không bắt buộc phải khai 
các khoản thu nhập là những công dân chỉ có thu nhập- 
ở nơi làm việc chủ yếu hoặc phải quay cuồng kiểm 
sống như con sóc quay bánh xe trong lồng. Nghĩa là có 
một số nguồn thu nhập, nhưng chỉ có khoản thu nhập 
không quá 50 nghìn rúp. Tờ báo viết: Tuy nhiên, giờ 
đây tất cả chúng ta phải thu thập giấy chứng nhận về 
các khoản thu và chỉ, bởi vì phần thứ hai trong Luật 
thuế — có hiệu lực từ tháng Giêng năm nay ~ đem lại 
không ít ưu đãi, và một số khoản thu nhập thì hoàn 
toàn được miễn thuế. 

“Tất cả mọi thứ trên trái đất đều được điều khiển 
bằng số lượng" - đó là câu được viết trên tờ Lao động. 
Và đó là điều đã được xác lập bởi Pitago nhà toán học 
và nhà triết học của Hy Lạp cổ đại. Trên các trang của 
mình báo này trình bày hệ thống số lượng của nhà toán 
'học Pitago. Hệ thống này là cơ sở của khoa danh số 
học. Tờ báo này nghiên cứu về một trong những điều bí 
ẩn của thế giới - tên của con người. Thực chất của hệ 
thống này là như sau: các con số được sử dụng như là 
hệ thống mã số để chuyển tải qhững chân lý tinh thần. 
Mỗi con số chứa đựng bí mật và chỉ có dùng con số mới 
giải mã được sự thông thái của toàn bộ thế giới hiện 
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hữu. Trong số ra ngày hôm nay, bài viết "Thế giới do 

những con sổ điều khiển” đưa ra những chí tiết. 

Mỗi chủ để của bài điểm báo này, lọt vào sự chú ý 
của nhả báo, thì trong bài điểm báo thứ hai lại trở thành 
một thông tin phát thanh đầy đủ. Trong trường hợp này 
tác giả phải làm nổi bật điểu chủ yếu, nói một cách ngắn 
gọn, súc tích về điều đó và bằng thông tin của mình mà 
cuốn hút sự quan tâm của người nghe và những thính giả 
tiềm tàng. 

Nhà báo lựa chọn các đề tài quan trọng đối với 
nhiều người, đối với những ai quan tâm đến chính trị 
(những vụ sắp xếp lại trong Chính phủ và thái độ của 
các nhả chính trị học đối với các sự kiện này), những ai 
quan tâm đến những vấn đề xã hội (hưu bổng, thuế 
khóa), khoa học (thông tin về ý nghĩa của con số trong 
đởi sống chúng ta). 

Như vậy, bài điểm báo gồm 3 mảng. Hơn nữa, trong 
mỗi lần đều chứa đựng thông tin mang ý nghĩa độc lập 
(người nghe có thể giới hạn trong thông tin ấy). Cấu trúc 
của bài điểm báo, ở trường hợp thứ nhất, được xây dựng 
dưới hình thức trình bày tóm lược các đề tài, trong trường 
hợp thứ hai thì bố cục phức tạp hơn: mở đầu, lặp lại 
những thông tin chủ yếu, sau đó trình bảy chúng một 
cách sâu rộng. 

Ổ các địa phương hiện nay có hàng trăm tờ báo khác 
nhau được xuất bản. Khả năng tài chính của báo quyết 
định loại hình bài điểm báo được đài phát thanh thực 
hiện, nhưng trong mọi ấn phẩm ấy đều sẽ bộc lộ rõ động 
cơ quảng cáo. Chúng ta hãy xem xét bài điểm báo hàng 
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tuần của tờ báo ở tỉnh Pôxtốpxcaia là tờ Búa, để thấy rõ 
những biểu hiện của chức năng ấy. 

Phóng viên. Xin chào quý vịl Tôi xin giới thiệu với quý 
vị về những trang chuyên đề của tờ 8úa mà không thấy 
có ở những tờ báo khác. Một trong những trang chuyên 
đề ấy là: “Bạn phục vụ ra sao?”. Bài này đề cập đến 
công việc phục vụ quân sự nặng nhọc của các quân 
nhân nước ta. Ví dụ, quý vị biết gi về niềm kiêu hãnh của 
những xạ thủ bắn tỉa nói chung? Quý vị có biết rằng một 
xạ thủ bắn tỉa cấp cao thì có giá trị bằng cả một tiểu 
đoàn, hay không? Tài liệu này được đăng ở cột báo có 
tựa để “Người đàn bà đi vào đêm tối”, kể về nữ xạ thủ 
bắn tỉa có tên là Natasa. Vì lý do dễ hiểu, người ta không 
thể nêu họ của người phụ nữ này được. 

“Những người đầu tiên" — có thể nói như vậy về trung 
đoàn thông tin liên lạc, trung đoản không quân thực sự 
lần đầu tiên xuất hiện trong các lực lượng vũ trang của 
Quân khu Bắc Cápcadd. Họ không chỉ canh giữ bầu trời. 

Trong bài nói về ngày hội của các đơn vị quân của 
Bộ Nội vụ mà chúng ta sắp kỷ niệm, ngày 27-3, có kể về 
những phi công trực thăng đã tham gia như thế nào trong 
cuộc chiến đấu chống bọn khủng bố vả không chỉ trên 
lãnh thổ Tresnia. 

Ngày hội hóa trang ở Khuênnơ là gì? Về lễ hội hóa 
trang ở Vơnidơ thì ai ai cũng biết. Còn sự vui nhận của 
những thị dân đạo mạo có gì khác với những trò ầm T 
của những người Italia náo nhiệt thì quý vị có thể biết 
được trong cột báo có tên gọi là: "Ôi! hội hóa trang, hội 
hóa trang”. 
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Còn về cột báo có tên gọi là “Tôi sẽ chia sẻ bí quyết 
chữa lành bệnh” thì chẳng cần phải nói gì. Mọi người đều 
biết cột báo này thưởng xuyên xuất hiện trên tờ Búa xuất 
bản vào các thứ 6 và rất được ưa chuộng. 

Trong số báo này người đọc cũng sẽ biết dự báo thủy 
văn và các chương trình của tất cả các kênh truyền hình. 
Chúng tôi xin nêu lên những phương tiện được tác giả 

sử dụng để thu hút sự chú ý của thính giả và độc giả. 
Tác giả nói về điều này, điều kia, tựa hổ như những tờ 
báo khác không viết gì. Tác giả xây dựng các thông tín 
của minh trên cơ sở của mẹo mực để hâm nóng sự chú 
ý mong muốn, lựa chọn các đề tài có thể được độc giả 
quan tâm. 

Như đã nói, lập trường của nhà báo ảnh hưởng lớn 
đến những ý kiến đánh giá và những ưu tiên trong khí 
soạn thảo bài điểm báo. Một số bài điểm báo của Đài 
phát thanh nước Nga có "xu hướng” rõ ràng muốn tạo sự 
giật gân. Phần lớn nội dung trong một bải điểm báo như 
vậy đều nói đến những thông tin về vụ xét xử viên giảm 
đốc doanh nghiệp thương mại “Nikê”, về việc bọn Taliban 
ở Ápganixtan phá hủy tượng Phật, bí mật về Nữ hoàng 
Clêôpá!... 

Chúng ta hãy xem sự giật gân được thể hiện như thế 
nào qua hai ví dụ. Một trong hai ví dụ ấy đưa ra kết quả 
những cuộc nghiên cứu của các nhà Aicập học. 

Chuyện giật gân đáng buồn trên tờ Ngày nay. Hóa ra, 
Nữ hoàng Clêôpát không phải là một mỹ nhân. Các cán 
bộ của Bảo tàng nước Anh đã nghiên cứu các tượng về vị 
Nữ hoàng Aicập ấy khi còn sống và đã nhận ra rằng đến 
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cuối tuổi 38 Nữ hoàng GClêôpát đã béo phì ra nhiều, trở 

thành một phụ nữ có thân hình phốp pháp và có những 

chiếc răng tồi tệ. Bà ta có vóc người nhỏ — cao 1 mét 52, 

có một cái mũi khá dài. Thật lä rất buồn: bởi vì huyền 

thoại về sắc đẹp của Clêôpát đã là nguồn cảm hứng của 
các nhà văn và các họa sĩ suốt bao nhiêu thế kỷ. 

Thông tin về những vụ xét xử khác nhau thuộc vào 
mảng tin thời sự, thường thu hút sự chú ý của thính giả. 
Vụ phá hủy tượng Phật và khả năng khôi phục nó, sự 
thật về bức chân dung của Nữ hoàng Clêôpát là những 
tin tức cũng nhằm vào sự chú ý nào đó. 

Nhưng dưới đây lại có một tin tức giật gân, kể về cuộc 
vật lộn với chó sói tại một ngôi làng giữa ban ngây. 

Trên tờ Thanh niên cộng sản đăng câu chuyện kể về 
hai người chiến thắng một con sói đã từng cắn một nửa số 
dân làng Grômôvô thuộc tỉnh Caliningrát. Con sói này tấn 
công mọi người giữa ban ngày và đã cắn nhiều trẻ em. 
Nghe thấy tiếng la hét của lũ trẻ, luri Xôlôviép và Grigôii 
Đunđusencô nhảy bổ ra khỏi nhà. Chính hai anh đã kết 
liễu con sói —- bằng tay không. Có ai đó đã lập tức đưa ra 
giả thuyết cho rằng đó là con sói bị bệnh dại. Người ta đã 
chở hai nhân vật của chúng ta vào bệnh viện của khu. 
Người ta còn đưa tới bệnh viện tất cả những người bị con 
sói ấy cắn. Sau đó các nhân vật giết sói đã gây ra một sự 
cổ: để chữa chạy, họ đã đưa đến bệnh viện — như các vị 
thấy đấy — các món ưa thích của họ, hơn nữa, lại với số 
lượng không ít, và họ đã được chữa trị, theo cách mà các 
thầy thuốc đã phải gọi cảnh sáÌ tới. Thế là các anh bạn đã 
phải bỏ chạy khỏi bệnh viện. 
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Chúng ta có thể đem so sánh bài đăng trên báo với 
thông tin mà nhà báo của đài phát thanh “câu được” từ 
bài báo đó. 

Trong chuyên mục “Hãy tìm hiểu người của chúng ta", 
báo Sự thật thanh niên cộng sản (số ra ngày 27-3-2001) 
đã công bố thông tin của phóng viên của bản tin ở tỉnh 
Caliningrát A. Vưpônzốp, có nhan đề là “Con sói lập tức 
lao vào cắn cổ tôi”. Bài viết có phụ đề: “Hai người tay 
không chiến thắng con thú điên dại đã từng cắn một nửa 
số dân trong làng". Các tấm ảnh chụp: mõm con sói với 
hàm răng nhe nanh (dĩ nhiên, đây là tấm ảnh lấy từ 
nguồn khác), những cậu bé bị sói cắn. Chúng trông hoàn 
toàn không có vẻ là nạn nhân. Còn các tay giết sói “lại là 
những bác nông dân bế con nhỏ”. 

Ngôi làng Grômôvô thuộc tỉnh Caliningrát bị bao bọc 
bởi những đầm lầy và rừng bạch dương rậm rạp um tùm. 
Đâu đâu cũng thấy đề biển “Rừng bảo tồn, “Cấm săn 
bắn!”. Nghe nói, ở những khu rừng rậm rạp ấy có cơ man 
các loại muông thú. 

Dân lảng Grômôvồ là những người dày dạn, từ tuổi 
nhỏ đã biết bắn súng hai nòng. Nhưng họ lại sợ chó 
Sói, vì chó sói vào làng và lần đầu tiên bắt đầu tấn 
công con người. 

“Tôi đang ngồi trong nhà. Bỗng nhiên nghe thấy lũ trẻ 
la hét, - bà Tachiana Rưsơcöva, là người có hai đứa cháu 
bị sói cắn, kể lại. Tôi liền đứng chồm dậy, ngó nhìn và 
thấy các cháu tôi bê bết máu, cả hai đứa đều la hé. Rồi 
từ bụi rậm một con sói chạy vụt ra Nó lao thẳng vào tôi. 
Con mèo của chúng tôi nhảy lên mõm con sói. Con sói 
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bắt đầu giằng xé con mèo. Thế là tôi kêu toảng lên: 
“Chó sói đang cắn xé lũ trẻ, bà con đi!” 

- Chúng tôi đang ngồi và đánh dấu ngày sinh của mệt 
thợ đốt lò, - ông hàng xóm luri Xôlôviép nói tiếp, - Bỗng 
nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng la hét tử phía sân vọng 
vào. Chúng tôi chạy nhào ra và, ôi chao, thấy con sói! 

- Nó liền nhây bổ vào cắn cổ tôi, - ông Grigôri 
Đunđusencê xen vào câu chuyện, - Một con sói 1 tuổi, to 
hơn con chó một chút và có những cái chân dài hơn. Nó 
dùng móng vuốt bám vào ngực tôi, tôi cũng đấm vào 
möm nó. 

Trong khí đó luri Xôlôviép túm lấy họng con thú và 
kêu toáng lên: “Đưa dao lại đây!” Anh bạn rượu thứ ba 
Pasa Cuđriasốp lao ra từ ngôi nhà gỗ. Chính anh ta đã 
cắt cổ con thú. 

Có ai đó đưa ngay ra giả thuyết: chắc đó là con sói 
bị bệnh dại. Tại Xôviết thôn người ta ra lậnh đưa tất cả 
những người bị cắn và những người “trực tiếp vật lộn” 
với con thú đó đến bệnh viện khu. Cùng chuyến xe đó 
người ta chở con sói bị giết đến trạm thú y để giám 
định bệnh dại. 

Tiếp đó các nhân vật giết sói đã gặp sự cố như sau: 

- Chúng tôi có vớ theo một lit rượu Xamôgonca để 
chữa trị, - Xôlöviép và Đunđusencô cười, - Vậy là chúng 
tôi đã được chữa trị... các thầy thuốc gọi cảnh sát đến để 
trấn an chúng tôi. Chúng tôi đã phải bỏ chạy ra khỏi 
bệnh viện, 

Bài đăng trên báo được viếŸtheo quy tuật của sự giật 
gân, cả nhà báo của đài phát thanh cũng tuân theo 
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những quy luật ấy khi soạn bài điểm báo. Những quy luật 
giật gân là gì? Trước hết, đó là phỏng đại, nêu bật một ~ 
hai sự việc thu hút sự chú ý. Trong bản tin gửi từ làng 
Grömôvô những sự việc ấy là: “Con sói đã cắn một nửa 
SỐ người trong làng" và “có hai người tay không đã chiến 
thắng con thú bị bệnh dại”. Thứ nhất, dĩ nhiên, không 
phải một nửa số dân trong làng: trong tài liệu không thấy 
nói có bao nhiêu người sống ở đó. Thứ hai, không phải là 
hai người, mà là ba người đã hợp sức, không phải tay 
không, mà là dùng dao. Cuối cùng, không rõ đó có phải 
là con sói đã bị lên cơn dại hay không. 

Tác giả bài điểm báo đưa ra tất cả những thông tin ấy 
vào bài viết của mình, bỏ đi các chỉ tiết và cũng “tóm 
họng con sói”. 

Khi đem so sánh hai bài — bài viết trên báo và bài 
phát trên đài phát thanh — người ta thấy rõ nhà báo của 
đài phát thanh đã sử dụng cơ sở bài báo, “lèn chặt" bài 
báo in như thể nào. 

Đó là những thực tế trong đởi sống tải chính, đó là 
Cuộc giành giật lấy độc giả và thính giả, và nó đã ảnh 
hưởng đến nội dung của thể loại này trên làn sóng 
phát thanh. 

Thể loại điểm báo trên đài phát thanh có 
tương lai to lớn, sự tác động qua lại giữa đài 
phát thanh, báo và truyền hình ngày càng được 
thực hiện mạnh mẽ hơn cả trên mạng Internet, 
là mạng thu thập những tông tin lý thú, nóng 
hổi: Internet tích tụ những thông tin ấy, mở rộng 
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phạm vi công chúng khán - thính giả, liên kết 
độc giả, thính giả và khán giả. 

Trên sóng phát thanh ngày nay có một hình 
thức điểm báo mới đã trở nên khá phổ biến — 
không phải báo chí hàng ngày, mà là đủ loại 
nguồn ấn phẩm liên quan đến việc phản ánh các 
sự kiện đã diễn ra: Lịch, từ điển bách khoa, ấn 
phẩm ghi các ngày đáng ghi nhớ, những ngày 
ký niệm lịch sử, ngày tháng liên quan đến tiểu 
sử những người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa. 

Những bài điểm báo như vậy phần nhiều 
mang tính chất mở rộng tri thức, nói về ngày 
tháng năm sinh và ngày qua đời của những 
nhân vật xuất chúng đã để lại dấu ấn trong lịch 
sử của nền văn minh, về những sự kiện trọng 
đại đã ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử toàn thế 
giới. Những bài điểm báo như vậy được phát 
sóng dưới hình thức vắn tắt, có tính chất liệt kê, 
thuân túy mang tính chất thông tin, cũng như 
dưới một hình thức mở rộng, với những chỉ tiết, 
tình tiết cụ thể và sự đánh giá của nhà báo đã 
soạn thảo bài điểm báo ấy. 

Trong những bài điểm báo như vậy, việc lựa 
chọn các sự kiện được quyết định một cách 
nghiêm ngặt hơn là trong những bài điểm báo 
bình thường. Còn việc phát sóng những bài điểm 
báo ấy thì theo những phương án khác nhau 
dành cho tác giả một sự tự lo nào đó về những 
ý kiến riêng của mình, làm rõ hơn vai trò, ý 
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nghĩa của chúng trong sự phát triển của khoa 
học, văn hóa, nghệ thuật. 


~^T-—————————=~~————_-== 


chuyên mục khác nhau: “Lịch sử về những ngày đáng 
ghi nhớ”, “Máy đo thời gian”, “Biểu thời gian” và, v.v.. 
“Đài phát thanh nước Nga” phát các bài điểm báo trong 
chuyên mục “Cải gì đã qua thì đã qua rồi”. Chúng ta hãy 
xem một trong những bài: điểm báo như vậy để thấy rõ 
chúng chứa thông tin cụ thể như thế nào, tác giả sử 
dụng những cách thúc gì để trình bày rõ chủ đề, đưa tài 
liệu lên sóng ra sao. 
Phóng viên. Ngày 27-3-2001. “Chúa phù hộ chúng ta! 
Xin hãy cầu nguyện và sám hối, Chúa sẽ phù hộ chứng 
ta”. Đó là câu nói của vua Nicôlai Đệ nhất vào củng ngày 
hôm đó của năm 1848 để kết thúc bản tuyên ngôn của 
mình. Chinh văn bản ấy là bằng chứng về lòng quyết tâm 
của nước Nga chống lại những tư tưởng cách mạng ở Tây 
Âu. Những đề nghị của vua Nicôlai Đệ nhất về việc thành 
lập một thành trì tập thể để chống lại phong trào cách 
mạng đã đến trung tâm châu Âu quá muộn. Đến đầu 
tháng 3 chế độ quân chủ ở Pháp đã bị lật đổ, còn ở Áo và 
ở Béclin đã diễn ra những cuộc bùng nổ cách mạng. 
Nhưng ngay khi có tin tức đầu tiên về phong trào cách 
mạng ở Mônđavia thì nước Nga đã đưa ra một đội quản 
nhiều nghìn người đến biên giới phía Tây. Vua Nicôlai Đệ 
nhất không ngại ngùng mang tiếng là “tên sen đầm của 
châu Âu”. Y đã giúp vua Áo đấp tan quân đội Hunggari và 
đàn áp phong trào giải phóng dân tộc. 
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Trong chính sách đối nội, vua Nicôlai cũng theo đuổi 
những quy tắc không kém phần hà khắc. Chế độ kiểm 
duyệt, cơ quan mật vụ, chính quyền giám sát các trường 
đại học. Tuy nhiên, không thể đánh giá một cách quá 
đồng nhất những hành động của vua Nicôlai Đệ nhất. 
Không phải ai khác mà chính là vua Nicôlai Đệ nhất là 
người đã thành lập ra các trường kỹ thuật. Trên thực tế, 
những người tốt nghiệp các trường này đã nâng cao 
ngành kỹ thuật — kỹ sư của Nga và giành cho nước Nga 
sự thừa nhận của quốc tế. 

Âm nhạc 

Điều gì là điểm chung của những con người sẽ được 
nói đến ngay bây giờ? Đó chính là họ có chung ngày 
sinh nhật. Đó là những phát minh đã đem lại vinh quang 
cho họ. Năm 1863 Henri Rôixơ ra đời. Ông là nhà vẽ 
kiểu ôtô và chủ nhà máy sản xuất ôtô của nước Anh. 
Trước đỏ, vào năm 1845, trong một gia đỉnh hạnh phúc 
đã vang lên tiếng khóc chào đời của Uyliam Rơnghen. 
Ông là người đã khám phả và nghiên cứu hiện tượng 
phóng xạ mang tên ông, ông chỉ có thể hy vọng rằng 
hoạt động khoa học của ông sẽ đem lại kết quả tốt đẹp 
trong tương lai. Bởi vì, chắc quý vị sẽ đồng ý rằng trước 
khi đến với nhà phẫu thuật hoặc bác sĩ nắn xương thì tốt 
hơn nên có trong tay tấm phím chụp X quang. 

Âm nhạc : 

Những tấm áo choàng của các anh 

Trông tựa những cánh buồm, 

Những chiếc cựa giầy vẩ giọng nói của các anh. 

Vang lên nghe vui lòng 
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Với ý chí sắt đá 

Các anh đã giành lấy trái tim và đính núi 

Các anh là những vị vua trên từng bãi chiến trường. 

Và cả trong các vũ điệu cũng là những ông vua. 

Năm 1913 bà Maria Xnêtácva đã viết bài thơ "Gửi các 
vị tưởng của năm thứ 12”. Chẳng bao lâu sau đã nổ ra các 
cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, và những thanh niên 
cùng thời với nữ thi sĩ đã trở thành những vị anh hùng. 
Kinh nghiệm, kỷ luật và sự hiểu biết của các sĩ quan Nga 
hoàng là điều cần thiết cho ban lãnh đạo Liên Xô trong 
thời kỳ nổ ra cuộc can thiệp vũ trang và cuộc nội chiến. 

Ngày 27-3-1918 các báo đăng tin về việc thu hút các 
Cựu sĩ quan vào phục vụ quân đội. Họ chỉ cần đến gặp 
bất kỳ một ủy ban quân sự nào và nộp đơn. Ngoài ra, họ 
còn được hưởng quyền lựa chọn chức vụ. Tuy nhiên, 
những người bônsêvích đã đưa ra điều kiện: giai cấp 
công nhân được trao quyền lãnh đạo chính trì và giám 
sát toàn diện tầng lớp sĩ quan. 

Chỉ trong một năm, bằng nhiều cách, đã thu hút được 
hơn 36 nghìn sĩ quan và gần 10 nghìn bác sĩ, 

Âm nhạc 

“Anh ấy nói: "đi nào”, rồi vẫy tay. Tựa hồ như phóng 
dọc theo phố Pitécxcaia, anh đã bay bên trên Trái đất". 
lui Alếchxâyêvích Gagarin là người đầu tiên bay vào 
khoảng không vũ trụ. Năm 1961 anh đã thực hiện bay 
một vòng quanh trái đất, hết 108 phút, một thởi gian 
huyền thoại, kể từ lúc cất cánh đến lúc hạ cánh. 

Sáu năm sau đó, ở gần KiŠcgiasơ thuộc tỉnh Vladimia 
đã diễn ra những cuộc bay luyện tập bình thường, người 
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ta liến hành các công tác thử nghiệm để chuẩn bị cho 
chuyến bay của con tàu vũ trụ "Liên hợp — 3”. Sự cố xảy 
ra lrên sân bay vào ngày 27-3-1968, cũng như tại nạn 
máy bay xảy ra như thế nào đều đã bị giấu giếm trong 
một thời gian dài. Chỉ có cái chết của đội bay trên chiếc 
máy bay tiêm kích huấn luyện, gồm luri Gagarin và 

Viađimia Xêrêghin là không thể giấu giếm được. 

Tôi muốn kết thúc buổi điểm báo hôm nay bằng 
những dòng trong bài hát của nhạc sĩ Packhơmutôva và 
Đôbrôndravốp: “Chùm sao Gagarin°. “Chúng ta hãy nhớ 
đến anh, anh ấy đã để lại tình yêu và hơi ấm. Anh đã để 
lại tất cả cho những người còn sống. Vì vậy chúng ta 
không có quyền làm điều xấu. Khi chúng ta nói về anh 
thì trong lòng thấy rực sáng”. 

Bài điểm báo trên đây cho thấy những sự 
kiện khác nhau đã tạo ra nhiều cách trong việc 
trình bày về chúng. Chỉ thị về việc thu hút các 
sĩ quan Nga hoàng vào Hồng quân đã được mở 
đầu bằng những câu thơ của Xơvêtaêva. Câu 
chuyện kể về cái chết của Gagarin được mở đầu 
bằng những lời trong bài ca về anh ấy. Các con 
số, các sự kiện ở trong từng sự việc được lựa 
chọn theo cách “lèn chặt”; SbUnG chứa đựng một 
tải trọng thông tin lớn. 

“Dây truyền” của đủ mọi sự kiện, đủ mọi việc 
làm của con người, lịch sử của nền văn minh — 
được trình bày không phải ở trong một dòng 
chảy tự nhiên, mà tuân theo những “đỉnh” ngẫu 
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nhiên của những sự kiện vĩ đại, của những ngày 
tháng anh hùng và bi thảm đáng ghi nhớ ~— hiện 
ra trước mắt chúng ta trong một “kính bách sắc” 
khác thường, hiện lên nhờ tài liệu khách quan 
và cách nhìn của nhà báo về nó. 

Cái mới mẻ của những bài điểm báo ấy là ở 
chỗ chúng đưa ra nhiều dữ liệu mới rút từ Cuộc 
đời của những con người xuất chúng, những chỉ 
tiết về các sự kiện lịch sử lớn mà trước kia bị 
giấu giếm. 

Những loại hình điểm báo như vậy cũng có 
một tương lai rộng mở. Nếu như những bài điểm 
báo hàng ngày tạo nên dòng chảy của thời gian 
trước mắt, thì những bài điểm báo về các sự kiện 
diễn ra trong quá khứ lại tạo nên bức tranh toàn 
cảnh về quá khứ. Tóm lại, dựa trên cơ sở thời 
gian và không gian khác nhau, chúng cho thấy sự 
thống nhất của tiến trình lịch sử và ảnh hưởng 
của tiến trình ấy đến cuộc sống của chúng ta. 


PHỦNG VẤN PHÁT THANH 


Đài phát thanh luôn hướng vào công chúng: 
nó giao lưu với thính giả, nó mang bản chất 
đối thoại. 

Phỏng vấn, một trong những thể loại tiêu 
biểu nhất trong lĩnh vực phát thanh, cũng mang 
bản chất đối thoại. Phỏng vấn trên đài phát 
thanh là thể loại phổ biến nhất của lĩnh vực 
chính luận phát thanh. Nhờ thể loại này mà 
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nhà báo có thể giải quyết nhiều vấn đề về thông 
tia cho công chúng, thông qua việc trình bày 
những đề tài rất khác nhau. 

Phỏng vấn trên đài phát thanh là hành vi 
thông tín giữa người được phỏng vấn, nhà báo 
và thính giả. Mục đích của thể loại này là thu 
thập thông tin nóng hổi, đáng quan tâm từ một 
nhân vật có thẩm quyền và am hiểu. Cơ sở của 
thể loại này là sự xen kẽ giữa những câu hỏi và 
những câu trả lời, tạo thành một chỉnh thể 
thống nhất về nội dung ý nghĩa và cảm xúc có 
chung một chủ đề. 

Tính chất đặc thù của thể loại phỏng vấn trên 
đài phát thanh là ở chỗ phóng viên ghi âm cuộc 
trò chuyện hoặc chuyển tải trực tiếp cuộc nói 
chuyện ấy qua sóng phát thanh. Đó là hình 
thức đối thoại sống động trên sóng phát thanh. 
Khác với thể loại này, phóng viên của báo in 
viết bài, rỗi xử lý tài liệu về phương điện văn 
học. Phóng viên có thể rút gọn, nén chặt cầu 
văn mà người đối thoại nói ra, thể hiện tư 
tưởng của người đối thoại một cách rõ ràng 
hoặc viết lại những câu hỏi của mình. Tác 
phẩm phỏng vấn phát thanh ra đời khi nhà báo 
tiến hành cuộc đối thoại. Trong trường hợp này 
việc ghỉ âm kỹ thuật trở thành một quá trình 
sáng tạo đem lại những kết,quả cuối cùng. Sau 
đó, nếu cuộc đối thoại ấy không được phát sóng 
thì nhà báo có thể dựng ghép cuộc nói chuyện 
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ấy, bỏ đi những yếu tố thứ yếu, một số câu chữ 
dài dòng, nhưng không thể thay đổi chính quá 
trình diễn biến của cuộc đối thoại. 

Phỏng vấn trên đài phát thanh, chuyển tải 
những giọng nói sống động của những người 
tham gia đối thoại thì có tính chất xác thực hơn, 
cảm xúc hơn. Trong loại hình phỏng vấn này, 
nhà báo là người trung gian, cầu nối giữa nguồn 
thông tin và công chúng thính giả. Và đó là một 
trung gian cầu nối tích cực và sáng tạo. Công 
việc chuẩn bị bài phỏng vấn đòi hỏi phải có Sự 
chuẩn bị công phu và tài nghệ chuyên môn, đặc 
biệt là nếu nó được phát thanh trực tiếp. 

Về cấu trúc bài phỏng vấn trên đài phát 
thanh gồm ba phần: phần vào để ngắn, phần 
chính và phần kết luận. Ở phần vào đề, thính 
giả được giới thiệu về chủ để, và thành phần 
người tham gia trao đổi. Điều quan trọng là 
phải viện vào uy tín của nhân dân, giải thích 
tại sao lại lựa chọn chính nhân vật ấy. Trong 
phần vào để cuộc trao đổi người ta nêu cầu hỏi, 
đưa ra chủ để đang làm nhiều người dân nước 
Nga trăn trở, và thu hút những nhân vật có 
thẩm quyền, có trình độ chuyên môn tham gia 
thảo luận đề tài đó. l 


Người dẫn chương trình, Hiện nay mọi người đang lo 
lắng muốn biết tình hình giá cả thực phẩm sẽ ra sao 
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trong năm 1995 đang bắt đầu này. Phỏng viên của 

chúng tôi đã gặp gỡ với các đại biểu Đuma quốc gia 

Nga phụ trách những vấn đề nêu trên, và để nghị các 

vị ấy cho biết tình hình có thể diễn ra trên thị trường 

thực phẩm. 

Phóng viên giới thiệu những người tham gia cuộc trao 
đổi Đài phát thanh nước Nga. 

Bây giờ chúng ta hãy xét ví dụ về việc lựa chọn 
không thành công những người tham gia cuộc đối thoại. 

Phóng viên. Giờ đây vấn đề phạm tội hầu như là vấn 
đề chính ở nước Nga. Các nhà xã hội học nói: Sau nỗi lo 
về giá cả gia tăng thì 60% người dân nước Nga đặt ra 
mối quan tâm đến sự an toàn của mình. Các cơ quan 
của Bộ Nội vụ hoạt động ra sao? Cảnh sát của chúng ta 
đảm đương nhiệm vụ của mình như thế nào? Chúng tôi 
quyết định phỏng vấn các cán bộ điều hành thuộc Sở 
Nội vụ tỉnh. 

Tiếp theo là cuộc trao đổi với các cán bộ điều hành, 
họ đã kể về cuộc đấu tranh có hiệu quả chống bọn tội 
phạm (Hãng phát thanh — truyền hình Đôn- THỊ. 

Trong phần vào đề này cũng nêu lên chử để nóng hổi 
~ tình trạng phạm tội gia tăng và nêu ra một vấn đề quan 
trọng — các cơ quan bảo vệ luật pháp đấu tranh chống 
tình trạng phạm tội như thể nào. Nhưng rõ rằng là việc 
lựa chọn những người tham gia' đối thoại đã không 
thành công. Dĩ nhiên, các đại diện của cảnh sát sẽ giải 
đáp các câu hỏi được nêu ra với quan điểm ngành 
mình. Nếu trong phần vào đề có nêu câu hỏi về đặc 
điểm của tình trạng phạm tội ngày nay, về cách vũ trang 
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của bọn tội phạm, thi như vậy sẽ có lý khi người ta cần 
đến các cán bộ của ngành cảnh sát. Còn để đánh giá 
hoạt động của họ thì tốt hơn hãy để cho cơ quan pháp 
luật hữu quan cảa tỉnh làm việc này, hoặc hỏi ý kiến của 
chính người dân. 

Trong phần chính của bài phỏng vấn, điều 
quan trọng là phải tranh thủ được sự chú ý của 
thính giả ngay từ phút đầu tiên. Muốn vậy, các 
nhà báo có kinh nghiệm tìm kiếm một câu hỏi 
lý thú nhất, sử dụng cách khơi mào độc đáo, làm 
cho phần mở đầu thêm phần hấp dẫn. 


ông L. Magrasép, một nghệ nhân trong lĩnh vực báo chí 
phát thanh. 

Phóng viên. Xin chủ ý, micrồ của chúng tôi đang 
được đặt tại một nhà máy ở Lêningrát. Tại đó tôi sẽ trò 
chuyện với kỹ sư trưởng. Còn bây giờ... khi nào anh ấy 
kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại. 

Và nghe thấy rõ tiếng viên kỹ sư trưởng hỏi người 
nào đó: 

- Hêm nay chúng ta sản xuất được bao nhiêu khẩu 
pháo? Một trăm hai mươi khẩu phải không? Hơi ít đấy. 
Còn số lượng xe tăng thì sao? Ba`trăm năm mươi chiếc? 
Như vậy là khá hơn rồi. Còn số lượng máy bay thì sao? 
Ba mươi lăm chiếc ư? Thật tổi tệ. Chẳng lẽ các anh cũng 
bị trục trặc về vấn đề súng cối? Hai trăm khẩu thôi ư? 
Điều nảy thật khủng khiếp. 
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Viên kỹ sư trưởng gác máy điện thoại, còn tôi thì hỏi: 

- Ở Lêningrát nhà máy nào sản xuất tất cả những sản 
phẩm quân sự ấy vậy? Có một nhà máy mà sản phẩm 
của nó là các loại đồ chơi của trẻ em. 

Thế là bắt đầu cuộc trò chuyện bình thường với viên 
kỹ sư trưởng. 

Ở phần chủ yếu của bài phỏng vấn trên đài, 
chủ đề được triển khai, thực chất cuộc trao đổi 
được làm rõ. Phần kết luận tổng kết cuộc trò 
chuyện. Ở đây nhà báo mới vào nghề có thể vấp 
phải những sai lầm như thế nào? Phần vào để 
nhiều khi kéo đài. Trong trường hợp này bài 
phỏng vấn có quá nhiều lời của phóng viên. 

Hoặc ngược lại - không có phần kết. Vào cuối 
buổi trao đổi nhất thiết cần nhắc lại họ tên 
người tham gia đối thoại. Nếu cuộc phỏng vấn 
kéo dài quá 10 phút, thì giữa buổi cần giới thiệu 
một lần nữa người tham gia đối thoại. Vì ở trên 
báo người đọc luôn luôn biết người tham gia cuộc 
phỏng vấn. Còn trên làn sóng phát thanh, thính 
giả nhiều khi bắt đầu nghe chương trình phát 
thanh không phải ngay từ đầu và không được 
biết ai đang nói trước micrô. Trên truyền hình 
vấn đề này được giải quyết bằng “dòng chú thích 
bằng chữ chuyển động”. 

Nhiều khi người ta nhầm lẫn phỏng vấn với 
tọa đàm. Đây là những thể loại khác nhau. Sự 
khác biệt của hai thể loại này ở vai trò khác 
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nhau của nhà báo. Trong bài phỏng vấn nhà báo 
chỉ đưa ra các câu hỏi. Trong tọa đàm, nhà báo là 
thành viên bình đẳng của cuộc đối thoại. Nhà báo 
có thể đưa ra quan điểm của mình, minh họa ý 
kiến của người đối thoại, tranh luận với người ấy. 
Thông thường thì tọa đàm là thể loại phân tích. 

Điều rất quan trọng là khi tiến hành phỏng 
vấn, nhà báo phải cảm thấy tự tin trước người 
đối thoại với mình. Nhưng không phải luôn luôn 
nhà báo có thể xếp ngang hàng với người đối 
thoại về phương điện kiến thức, địa vị xã hội — 
vì nhà báo phải gặp gỡ nhiều loại nhân vật: nhà 
báo, nhà khoa học, các chính trị gia, các chuyên 
gia. Cần hiểu những khuyến cáo này như là lời 
tư vấn, lời khuyên hãy chuẩn bị nghiêm túc 
trước buổi gặp gỡ với người đối thoại. Còn cảm 
thấy mình có thể ngang hàng về mặt tâm lý, thì 
phẩm chất này sẽ có được nhờ kinh nghiệm. 
Chúng tôi xin dẫn ra đây những khuyến cáo của 
đài phát thanh “BBC” và của nhà báo chúng ta: 

« “Cuộc phỏng vấn sẽ thành công và có nội 
dung, nếu đó là cuộc trao đổi giữa hai người đối 
thoại bình đẳng”; 

„ “Hãy tôn trọng người đối thoại, cố gắng duy 
trì cuộc trao đổi với người ấy, đừng ngại tranh 
luận, nhưng nhất thiết phải lắng nghe ý kiến 
của người đối thoại, đừng cắt ngang lời người ấy, 
hãy để người ấy nói hết suy nghĩ của mình”. 

Thời gian kéo dài phổ biến nhất của bài phỏng 
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vấn là từ 2 phút đến 8 phút. Số câu hỏi tối ưu 
trong một cuộc phỏng vấn là ð — 6 câu hỏi. 

Cơ sở của thể loại phỏng vấn là thể loại 
thông tin. Nhưng cũng có bài phóng uấn chứa 
đựng các yếu tố phân tích, trong đó có sự đánh 
giá về tình hình, đánh giá vấn đề. Hình thức 
phóng uấn chân dung cùng cấp một quan niệm 
đẩy đủ hơn về một con người. Nhưng trong 
trường hợp này cuộc phỏng vấn có thể kéo dài 
đến 20 phút, đưa ra những câu hỏi không phải 
chủ yếu nhằm thu thập tin tức, mà chủ yếu 
nhằm khám phá nhân cách của nhân vật. Trong 
bài phỏng vấn tự họa chân dung như vậy, các 
nhà báo giúp người đối thoại tự bộc lộ. 

Loại hình phỏng vấn có văn bản, phỏng vấn 
đối thoại, phỏng vấn thăm dò ý kiến, họp báo 
cũng thuộc vào những hình thức phỏng vấn 
thông tin. 

Phỏng uấn có 0uăn bản cung cấp thông tin 
chính thức về cuộc gặp gỡ với nhà hoạt động 
chính trị tại sân bay, tại nhà ga xe lửa, cuộc 
phông vấn các đại diện chính quyền về một cuộc 
họp long trọng, về một sự kiện nào đó. Những 
câu hỏi của cuộc phỏng vấn như vậy thường 
mang tính quy chuẩn và được biết trước. 

Phỏng uấn đối thoại là cuộc gặp gỡ giữa 
nhà báo với một người hoặc với một nhóm 
những người đối thoại. Đây là loại hình phỏng 
vấn cổ điển. 
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Phỏng uấn thăm dò ý kiến là cuộc phỏng vấn 
nhanh bất thường trên các đường phố, trong các 
phòng họp, các phòng biểu diễn văn nghệ, ở 
ngoài hành lang nhà hát, trên sân vận động và, 
v.v.. Thông thường người ta đề ra câu hỏi. Ví dụ: 
“Đối với quý vị năm vừa qua có gì đáng ghi 
nhớ?” hoặc “Quý vị chờ đợi điều gì ở năm mới?”. 
Câu hỏi trong loại hình phỏng vấn thăm dò ý 
kiến phải mang tính chất nóng hổi và lý thú đối 
với đông đảo người nghe. 

Họp báo được tiến hành với sự tham gia của 
các đại diện của các phương tiện thông tin đại 
chúng. Đối với nhà báo phát thanh thì điều khó 
khăn nhất chính là việc ghi lại nội dung của 
cuộc họp báo. Kỹ thuật ghỉ lại các câu hỏi và câu 
trả lời của những nhân vật tham gla cuộc gặp gỡ 
đó thì phức tạp hơn nhiều. 

Nói chung, bài phỏng vấn đòi hỏi phải có 
nhiều nỗ lực chuẩn bị trước. Công việc ấy bắt 
đầu từ việc lựa chọn người đối thoại. Ngoài ra, 
người được phỏng vấn phải là người am hiểu 
công việc của mình: đại diện giới trí thức sáng 
tạo, nhà lãnh đạo của một xí nghiệp, của một tổ 
chức... Nhà báo cần biết điều mà người đối thoại 
sẽ nói ra sao. Một người đối thoại biết cách nói 
ngắn gọn, nhưng lại súc tích, dễ hiểu, đầy cảm 
xúc, - đó là một sự thuận lợi „đối với phóng viên. 
Tuy nhiên, những nhà báo. mới vào nghề và 
dang học cách khai thác thể loại này lại có thể 
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có ấn tượng cho rằng thực hiện một bài phỏng 
vấn không phải là một công việc quá khó khăn: 
tìm kiếm một người đối thoại - đồng ý nói 
chuyện, mở máy ghỉ âm - thế là mọi chuyện đã 
được thực hiện. Đó là ý kiến sai lầm. Cảm tưởng 
cho rằng tài liệu đó dễ dàng thực hiện sẽ có 
nguy cơ dẫn đếr thái độ khinh suất, qua loa. 
Thể loại pnỏng vấn đòi hỏi phải có lôgíc phát 
triển lời thoại, đòi hỏi một sự vận động hữu cơ 
của suy nghĩ, phải phong phú về nội dung lý thú. 

Thể loại phỏng vấn có bố cục và cốt truyện 
của nó. Cơ sở của hai điều đó là những câu hỏi 
của nhà báo. Chính những câu hỏi ấy quyết định 
chất lượng và tổ chức cấu trúc bên trong của 
phỏng vấn. Nhưng không phải lúc nào nhà báo 
cũng tự mình lựa chọn nhân vật. Người đối thoại 
có thể là một nhân vật cụ thể nào đó, và chỉ có 
họ mới có thể cung cấp những dữ liệu làm cho 
thính giả quan tâm. 

Trong mọi trường hợp nhà báo phải tìm hiểu 
hết sức cặn kẽ về người đối thoại tương lai (từ 
bạn bè, người thân, những đồng nghiệp), để 
hình dung được về những đặc điểm tính cách, về 
cách ứng xử, nắm biết những mặt mạnh, yếu 
trong cách nói của nhân vật: Nhưng trong khâu 
chuẩn bị phỏng vấn thì điều chủ yếu nhất là tìm 
hiểu chủ đề của cuộc đối thoại. A. Rêvencô viết 
như sau về công việc của người thực hiện phống 
vấn: “Nhiệm vụ của chúng ta là giúp người đối 
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thoại làm nổi bật điều chính yếu. Muốn vậy thì 
bản thân chúng ta phải là những người am 
tường”. Nhân tố trợ giúp nhà báo ở đây là hô sơ 
thông tin do chính mình chuẩn bị. Dĩ nhiên, 
phương án tốt nhất khi phóng viên là chuyên 
gia về một lĩnh vực nào đó và thực hiện cuộc 
phỏng vấn theo “sở trường” của mình. Nhưng 
tình hình không phải luôn luôn điễn ra như vậy. 
Nếu nhà báo cần phỏng vấn nhà văn, họa sĩ, 
diễn viên, thì nhà báo ấy hãy tìm hiểu những 
đặc điểm trong hoạt động sáng tạo của họ. 

Như đã nói, “công cụ” chủ yếu của nhà báo 
trong cuộc phỏng vấn là nêu ra những câu hỏi, 
Nhưng nêu lên các câu hỏi không phải là việc 
đơn giản. Cần tránh đưa ra những câu hỏi đã 
chứa đựng lời giải đáp hoặc một phần lời giải 
đáp rồi, bởi vì những câu hỏi ấy sẽ dẫn đến 
những câu trả lời giống nhau: “có”, “không”, “dĩ 
nhiên rồi”, “tôi đêng ý với ông”. 


nhạc dân gian “Balalaica”, liên quan đến buổi biểu diễn 
văn nghệ nhân ngày tết năm mới, với sự trình diễn của 
các nghệ sĩ. 
Phóng viên. Tôi có một câu hỏi: Chắc ngài muốn biết 
trẻ em sẽ có thái độ ra sao? Có phải thế không? 
Trả lời. Vâng (đài phát thanh của thành phố Pôxtốp 
“Thông tin liên lạc”). 
Sẽ đúng hơn nếu trong đoạn phỏng vấn này câu hỏi 
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được nêu ra thể này: “Ngài có cảm giác như thế nào khí 
quan sát thái độ của các em nhỏ?” hoặc là: “Ngài có 
cảm giác thế nào?” 

Trong đoạn phỏng vấn phát thanh này còn phải lưu ý 
đến một sai lầm nữa của phóng viên. Rất nhiều khi trong 
lúc đề ra câu hỏi, nhà báo mở đầu một câu thế này! 
*Ngài có thể trả tời một câu hỏi không?”, “Tôi muốn hỏi 
ngài...”, “Có một câu hồi làm tôi trăn trở...”, và, V.V.. 
những câu ấy là thừa. Trong đoạn văn trên đây câu hỏi 
sẽ như thế này: "Tôi có một câu hỏi thế này”. Và nhà 
báo ngay lập tức phải nêu ra nội dung của câu hỏi. 

Không ít khi nhà báo biết trước thông tin ở 
nơi người đối thoại, rồi đưa thông tin ấy vào câu 
hỏi của mình, khiến cho câu trả lời trở nên 
nghèo nàn. Có thể gọi kiểu câu hỏi như vậy là 
câu hỏi “đưa ra từ trước” câu trả lời, đưa ra một 
phần câu trả lời. Cùng xuất phát từ hàng loạt 
sai lầm như vậy mà hình thành ý niệm “thông 
tin” về người đối thoại và cuộc trao đổi với người 
ấy, trong đó không thấy có các câu hỏi của 
phóng viên. 


ty cổ phần “Công nghiệp khí đốt:tây Xibini" I.T.Insencô, 

câu chuyện xoay quanh vấn đề áp dụng các ống tổng 
hợp thay cho các ống kim loại tại các nhà máy dầu khí. 

Phóng viên. Thưa ông Igo Timôph&êvích. Tôi được 

biết, ông được mời đến đây để chia sẻ kinh nghiệm tiện 
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tiến mà rõ ràng các öng đã tích lũy được. Trên thực tế 

các ông đã làm được gì ạ? (Hãng phát thanh - truyền 

hình Đồn-Tf. 

Các câu nói: “Tôi được biết...”, “Rõ ràng...” khiến cho 
người nghe thắc mắc. Làm sao phóng viên biết được 
điều đó? 

Câu hỏi lẽ ra phải như thế này: “Ông đến Rôxtốp với 
mục đích gì?” 

Tiếp theo: 

Phóng viên: Chúng tôi được biết về một kinh nghiệm 
đáng buồn, khi mà do những chỉ tiết chưa được suy nghĩ 
kỹ, cho nên một công việc lớn bị cân trở chỉ vì những 
chuyện nhỏ nhặt. Ó chỗ các ông có phải đã xây dựng 
được một cơ sở hạ tầng khiến cho có thể, chẳng hạn, 
đảm bảo ~ theo đơn đặt hàng — đầy đủ các thiết bị đồng 
bộ, có phải thế không, thưa ông? 

Insencô. Đúng thế (Hãng Phát thanh - truyền hình 
Đôn-TT. 

Các câu hỏi của phóng viên phải góp phần làm sáng 
tố điểm mới, mở rộng thông tin về kinh nghiệm (trong 
trường hợp trên câu hỏi ấy lẽ ra phải được nêu ra như 
thế này: "Hiện nay việc triển khai công nghệ đặt các ống 
nước đang ở giai đoạn nào?”). 

Trong cuộc phỏng vấn các câu hỏi của nhà báo 
phải xoay chủ để theo các hướng khác nhau, 
khêu gợi ở người được phỏng vấn có những suy 
nghĩ. Bởi vì ý kiến riêng có Yhể được phát biểu ở 
nhiều cấp độ khác nhau: một cách hời hợt, một 
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cách sâu sắc, làm rõ những nét chính trong quan 
điểm của người đối thoại. Do vậy cần tránh đưa 
ra những câu hỏi thô thiển. 

Một trong số những sai lầm của các nhà báo 
mới vào nghề là đưa ra quá nhiều câu hỏi. Khi 
mà trong một câu đã có đến hai, ba câu hỏi hoặc 
nhiều hơn thế, thì người được phỏng vấn không 
biết cần trả lời câu hỏi nào và thường trả lời câu 
hỏi cuối cùng, hoặc trả lời câu hỏi mà họ nhớ rõ. 


môn trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, phóng viên kết thúc 
cuộc trao đổi bằng một mớ câu hỏi thế này: 

Phóng viên: “Ngài có mong ước gì trong năm mới đổi 
với tất cÃ các thầy thuốc cũng như bệnh nhân? Cẩn 
tránh điều gì? Cần tiến bước tiếp đến đâu?”. 

Ở đây ngoài dẫy dài câu hỏi, nhà báo còn đặt các câu 
hồi ấy theo cách mà người đối thoại khó có thể trả lời. 
Làm sao có thể mong ước điều gì đó củng lúc đối với 
các thầy thuốc và các bệnh nhân? Câu hỏi này có 
nghĩa gì: “Cần tránh điều gì?”. Phải hiểu như thế nào 
câu hỏi: "Cần tiến bước tiếp đến đâu?”. Tiến bước tiếp 
đến đâu ~ theo ý nghĩa gi? Cho nên, dĩ nhiên người đối 
thoại sẽ trả lời một phần câu hỏi đầu tiên, tức là đưa ra 
những mong ước đối với các thầy thuốc. Nếu phóng 
viên muốn làm cho sự mong ước của vị chuyên gia ấy 
được mở rộng hơn, thì phóng viên phải hỏi như thế này: 
“Ngài có những mong ước gì đối với thính giả của 
chúng tôi trong năm mới?”. 
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Câu hỏi rắc rối, không rõ ràng cũng làm cho người đối 
thoại lúng túng. 

Chúng ta hãy xem một số ví dụ về cách ứng xử có trình 
độ nghề nghiệp của nhà báo khi tiến hành phỏng vấn. 

Phóng viên. Cuối tháng Chạp tập thể Công ty Cổ 
phần ở Rôxtốp “Ênpinxơ” sẽ kỷ niệm 100 năm ngày 
thành lập cửa mình. Tôi đã mời bà Anbina Páplốpna 

Chêpliacôva, Trưởng phòng xã hội hậu thuẫn những 

người lao động, phát biểu trước micrô. 

Trong phần giới thiệu này không thấy nói đến động cơ 
của việc mời nhân vật này phát biểu trước micrô. Lẽ ra 
phải nói thế này: “Tập thể đã giành được thắng tợi trong 
lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhưng còn trong 
lĩnh vực xã hội thì như thế nào?2... Tôi đã mời...”, 

Phóng viên. Thưa bà Anbina Páplốpna. Ở vùng sông 

Đông này có không nhiều xi nghiệp có thể khoe về tuổi 

đời như vậy - ngày kỷ niệm vàng. 

Bà Chêpliacôva. Từ lâu, chúng tôi đã chuẩn bị cho kỳ 
niệm 100 năm ngày ra đời của Công ty. Chúng tôi có cơ 

Sở của minh, có một khu văn hóa- củng cố sức khỏe 

đồng bộ. Tại đó sẽ diễn ra ngày hội thể thao. 

Nhà báo không đề ra câu hỏi cho người đối thoại. Bà 
bắt đầu kể về những gì gần qũi với bà và chỉ nói họa 
theo lời của phóng viên về ngày kỷ niệm ấy. Câu hỏi 
đáng lễ phải được nêu ra như sau: “Xin bà cho biết, 
người lao động trong Công ty cổ phần của bà có được sự 
bảo vệ như thế nào về mặt xã vhội?”. Tiếp theo đó, về 
phía mình, phóng viên nói họa theo Suy nghĩ của người 
đối thoại. 
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Phóng viên. 2 - 3 năm về trước thì không có nơi để 
tiến hành ngày kỷ niệm ấy. 

Bà Chêpliacôva. Vàng. 

Lẽ ra phải nói thế này: “Vâng, quý vị có một cơ SỞ 
tuyệt vời. Nhờ đâu mà có thể đạt được những thành 
công ấy?”. 

Cuộc trao đổi tiếp diễn không có những câu hỏi của 
phóng viên, là người kể về những gì mà lẽ ra bà 
Chêpliacôva phải nói. 

Phóng viên. Nếu như trước kia, tất cả chỉ bắt đầu với 
mội nhà máy nhỏ, với phạm vi chủng loại sản phẩm hẹp 
- các mặt hàng bằng sắi tây, thì bây giờ Công ty của các 
vị đã có 22 đơn vị hết sức khác nhau: các đơn vị sản 
xuất và phi sản xuất, nghĩa là trên thực tế nhà máy hóa 
chất cũ đã biến thành một tổ hợp hùng mạnh, có ngân 
hàng của mình, có công ty bảo hiểm... 

Bà Chêpliacôva. Đây là một xí nghiệp chuyên ngành 
rất hùng mạnh. Thật vậy, cả lĩnh vực sản xuất, cả lĩnh 
vực xã hội đều phát triển. Ban quản trị của Công ty 
chúng tôi đang tìm kiếm những con đường khác nhau để 
xí nghiệp phát triển và củng cố tùy theo thời gian, tùy 
theo hoàn cảnh mới, và những yêu cầu mới về kinh tế, 
kỹ thuật (Hãng phát thanh ~ truyền hình Đôn-7H). 

Trên thực tế, những lời phát biểu của bà Chêpliacôva 
không bổ sung điều gì mới cho những câu nói của phóng 
viên, Nhưng về phần mình, phóng viên đã bỏ qua một ý 
quan trọng trong câu trả lời: xí nghiệp đang tìm kiếm 
những con đường khác. Ở đây, phải nảy sinh câu hỏi: đó 
là những con đường như thế nào? Điều thính giả quan 
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tâm, muốn được biết bằng cách nào mà Công ty 
"Êmpinxơ” đạt được những thành công trong điều kiện 
khủng hoảng kinh tế và Công ty sử dụng như thế nào số 
tiền chỉ vào phát triển lĩnh vực xã hội. 

Trong cuộc trao đổi với các nhà khoa học, các 
chuyên gia, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật, 
thì nhà báo ít kinh nghiệm còn gặp thêm một 
trở ngại nữa - đó là các thuật ngữ. Trong văn 
bản đối thoại có rất nhiều thuật ngữ mà thính 
giả ít hiểu hoặc nói chung không biết đến. 


Nhà báo trao đổi với một chuyên gia về cải tạo các 
hầm mỏ. 

Sapỏvalôp. Trong số các phương pháp mới, thi 
phương pháp quan trọng nhất là phương pháp tôn tạo các 
mỏ đã cũ. Phương pháp tôn tạo trước hết đòi hôi phải lành 
mạnh hóa tình hình kinh tế của các hầm mỏ. Quá trình cải 
tổ ngành sản xuất này đòi hỏi phải mở rộng phạm vì hoạt 
động của xí nghiệp và tăng chủng loại. Quá trình cải tổ 
gắn chặt với quá trình tôn tạo, vì nó đòi hỏi phải thay đổi 
cơ cấu của ngành công nghiệp than. 

Phóng viên. Cũng có thể thực hiện cùng lúc cả ba 
quá trình được chăng: cải tổ, cấu trúc lại và thậm chí tôn 
tạo? (Hãng phát thanh - truyền hình Đón- -TR. 

Bài này không hợp lý ngay cá đối với một tạp chí 
nguyên ngành và hoàn toàn không. áp dụng được đối với 
một chương trình phát thanh. Nếu không tránh được việc 
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sử dụng các thuật ngữ thì cũng cần phải giải thích 
chúng. Dưới đây là ví dụ cho thấy nhà báo đã tìm lối 
thoát ra khỏi tình huống này như thế nào, 

Insencô. Hiện nay chúng tôi đang sản xuất các khớp 
nối cầu cho khâu thực hiện các sơ đồ củng cấp khí đốt, 
có sử dụng các ống tổng hợp (Hãng phát thanh - truyền 
hình Đôn-Tf\. 

Nhà báo lẽ ra phải hỏi: “Khớp nối là gì?” 

Chúng tôi xin dẫn ra ví dụ về câu hỏi được nêu chính 
xác hơn. 

lvanốp. Bây giờ chúng ta đang nói về kỳ phiếu 
varănggơ... 

Phóng viên. Xin ngài nói rõ từ đó có nghĩa gì vậy? 

Invanốp. Đó là một hình thức mới của loại giấy có giá, 
cho phép người sở hữu loại giấy này mua các cổ phiếu 
theo mệnh giá của chúng trong vòng một thời gian nào 
đó (“Đài phát thanh nước Nga”). 

Khi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với người đối 
thoại của mình, nhà báo phải có thật nhiều câu 
hỏi dự phòng, nhiều hơn số câu hỏi mà nhà báo 
có thể đưa ra. Điều rất quan trọng là phải theo 
đõi diễn tiến của cuộc giao lưu. Các câu hỏi cũng 
phải nảy sinh cả trong quá trình giao lưu trước 
micrô. Như vậy, cuộc trao đổi mới có quy mô cần 
thiết được dự định từ trước, cũng như có chiều sâu 
được tạo ra nhờ sự sáng tạo chung trước micrô. 
Thính giả không phải là người quan sát thụ động. 
Thính giả phải gián tiếp can dự vào cuộc trao đổi. 
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Tài liệu phát thanh ấy phải hướng vào những 
suy nghĩ và những tình cảm của thính giả. 

Trên đây đã để cập các câu hỏi với tính cách 
là then chốt của cuộc phỏng vấn về phương diện 
bố cục và cấu trúc. Nhưng các câu hỏi này cũng 
có thể làm cho tài liệu bị “phân tán”. Có hai sai 
lâm thường hay lặp lại: những câu trả lời độc 
thoại dài dòng và cuộc giao lưu “bị phân tán”. Sự 
kết hợp hợp lý giữa các câu hỏi và câu trả lời sẽ 
tạo được sự cân bằng của cuộc đối thoại, sự cân 
đối của nó. Đó là nghệ thuật của người thực hiện 
phỏng vấn trong việc điều khiển cuộc trao đổi, 
“đạo diễn” dòng thông tin. 

Nhà báo cũng còn phải xét đến cách nói của 
người đối thoại: nhanh hay chậm. Đối với phóng 
viên thì tốt nhất là tốc độ nói trung bình: 80 ~ 
90 từ/ phút. Ngay tính chất của các câu hỏi cũng 
đòi hỏi phải có một bầu không khí nhất định 
cho sự suy nghĩ. Sự ngẫu hứng của nhà báo, sự 
xuất hiện của câu hỏi ngay trong cuộc trao đổi sẽ 
chỉ hậu thuẫn động viên người được phỏng vấn. 
Phỏng vấn trên đài phát thanh là thể loại bộc lộ 
đầy đủ ý nghĩa của tâm lý đứng trước micrô. 
Phải biết lắng nghe người đối thoại và để cho 
người đó biết rằng điều mà họ nói đang cuốn hút 
phóng viên. Có thể biểu lộ thái độ của mình 
bằng động tác gật đầu, đưa ra những nhận xét 
ngắn tỏ ý đồng tình. 

Phần mở đầu cuộc giao lưu rất quan trọng. Nó 
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quyết định phần tiếp theo của cuộc giao lưu, của 
toàn bộ cuộc gặp gỡ. Nhà báo phải luôn luôn sẵn 
sàng hướng cuộc trao đổi vào quỹ đạo cần thiết 
khi xuất hiện thời điểm ngừng nghỉ không được 
dự tính trước, khi xuất hiện sự im lặng. Cần suy 
nghĩ về địa điểm và thời gian tiến hành phỏng 
vấn. Tốt nhất nếu người đối thoại cảm thấy 
mình được ở trong một bầu không khí quen 
thuộc đối với họ. Cuộc trao đổi diễn ra tại 
trường quay đòi hỏi phải có một sự khởi động sơ 
bộ, đặc biệt nếu người đối thoại lần đầu tiên đến 
trường quay. Cần phải trấn an, động viên cười 
đùa, khích lệ người đó, cần đưa ra những câu hỏi 
về một điều gì đó không quan trọng, qua đó trút 
bỏ sự căng thẳng về tâm lý, tâm trạng gò bó. 
Những nhà báo có kinh nghiệm còn xét đến cả 
giới tính, lứa tuổi, địa vị xã hội, nghề nghiệp của 
người được phỏng vấn - đó là nhân tố ghi dấu 
ấn lên hành vi ứng xử trước micrô. 

Nhà báo của đài phát thanh còn có quan hệ 
với kỹ thuật. Chiếc micrô không đơn giản là một 
đồ vật bằng kim loại - thiết bị ghi âm. Đó là công 
cụ của tư duy sáng tạo. Nhà báo của đài phát 
thanh làm việc với chiếc micrô. Lao động loại này 
mang tính chất đặc thù và khác xa so với loại 
công việc văn học sử dụng ngòi bút. Việc chuẩn bị 
máy ghi âm, kiểm tra băng từ - đó chưa phải là 
công việc cuối cùng. Nếu máy móc không hoạt 
động tốt nếu việc ghi âm bị hỏng vì kỹ thuật thì 
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toàn bộ sự lao động sáng tạo sẽ uống phí. 

Đối với nhà báo phát thanh thì công việc 
dựng ghép là khâu trợ giúp lớn. Tại trường quay 
có thể làm sạch băng ghi âm, xóa bỏ những dữ 
liệu và những chỗ ngừng không cần thiết. Đôi 
khi người ta phát trên sóng bài phỏng vấn mà 
các câu hỏi được ghi trong trường quay. Những 
câu hỏi này có sự khác biệt về ngữ điệu, về cảm 
xúc so với phần ghi âm được thực hiện ở một địa 
điểm khác. Bằng tai có thể dễ dàng phát hiện ra 

“sự làm giả” này và người ta tiếp nhận nó một 
cách tiêu cực, khiến bị giảm sự tin cậy đối với 
toàn bộ cuộc trao đổi. Tất cả những nhà báo mới 
vào nghề cần ghi nhớ sai lắm thô bạo này. 
Chính họ nhiều khi sử dụng cơ hội cứu nguy là 
đọc và ghi lại các câu hỏi tại trường quay. 

Tổng kết lại, có thể nói rằng thể loại phỏng 
vấn trên đài phát thanh đòi hỏi nhà báo phải có 
những phẩm chất nghề nghiệp như: sự nhạy 
cảm thông tin, khả năng biết tranh thủ lòng tin 
của người đối thoại, biết định hướng trong bối 
cảnh ngôn ngữ và nhanh chóng có phản ứng 
trước những thay đổi của bối cảnh đó. 


PHÚNG SỰ PHÁT THANH 


Trong hệ thống báo chí, mỗi thể loại đều lặp 
lại - ở điểm nào đó — qhững thể loại đơn giản 
hơn về phương diện nội dung và hình thức, 
nhưng ở cấp độ khác nhau. Thể loại ấy có chất 
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lượng mới. Xét về phương diện này thì thể loại 
phóng sự phát thanh là thể loại tiêu biểu nhất. 
Thể loại này sử dụng tất cả mọi khả năng của 
đài phát thanh, mang đầy đủ tính chất đặc thù 
của đài phát thanh. Phóng sự phát thanh kết 
hợp tất cả các mặt mạnh của thông tin phát 
thanh: tính nhanh chóng, nóng hổi, súc tích của 
tài liệu. Trong đó cũng có cả những yếu tố chính 
luận —- sự đánh giá về sự kiện đang diễn ra, sự 
phản ánh sự kiện ấy mang tính chất cảm xúc, sự 
mô tả mang tính chất hình tượng. 

Nhiều khi tuy đánh giá cơ sở tài liệu xác thực 
chiếm ưu thế trong phóng sự phát thanh, nhưng 
các nhà nghiên cứu báo chí phát thanh cũng 
không phủ nhận những yếu tế nghệ thuật tròng 
nó. Giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Mátxcgva 
A. Sârenlơ nói về những khả năng tổ chức nghệ 
thuật có thể có đối với tài liệu thông tin. Giáo sư 
Trường Đại học báo chí phát thanh ở thành phố 
Xôphia M. Mincốp đã nhấn mạnh rằng trong 
phóng sự phát thanh tính nghệ thuật hiện diện 
không chỉ trên phương tiện hình tượng của ngôn 
ngữ, mà còn hiện điện cả trong chính hệ thống 
cấu trúc của cốt truyện, hệ thống chỉnh thể hữu 
cơ của tài liệu. Ông viết: “Phóng sự là cái gì đó 
lớn hơn là một thông tin đơn giản. Đó là tác 
phẩm nghệ thuật của sự sáng tạo bằng ngôn 
ngữ. Trong đó, thông tin được mang hình thức 
nghệ thuật ~- chính luận”. Quan điểm này chịu 
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ảnh hưởng của hoạt động thực tiễn của ngành 

phát thanh ở nước ngoài. Tại đó người ta phát 

trên sóng phát thanh thể loại phóng sự nghệ 

thuật, bao gồm thậm chí những yếu tố dàn dựng 

tài liệu. Lý luận ở nước Nga cho rằng phóng sự 

là thể loại thông tin, nghĩa là dựa trên cơ sở dấu. 
hiệu chủ yếu của nó. Nhưng cũng có cả thể loại 

phóng sự phân tích. Nó xuất hiện khi có sự thay 

đổi chức năng của thể loại. 

Những dấu hiệu thể loại chủ yếu của phóng sự 
phát thanh - tính tài liệu, tính xác thực, tính 
nhanh chóng - lại dựa trên thông tin nóng hổi, 
Nhiệm vụ là phản ánh các sự kiện gắn với quá 
trình diễn ra sự kiện trên phương tiện thông tin 
và thời gian. 

Phóng sự gắn với tài liệu mang tính thời 
gian. Do vậy, nó mang tính sự kiện, tính chất 
mới mẻ và năng động. Thường thấy nhiều nhất 
là phóng sự phát thanh đề cập đến một sự kiện 
nóng hổi, mang ý nghĩa xã hội, là sự kiện phần 
lớn công chúng quan tâm (ví dụ, sự kiện phóng 
con tàu vũ trụ, khai mạc triển lãm, cuộc thí đấu 
thể thao, một cuộc trình diễn hay một cuộc liên 
hoan và, v.v..). 

Người làm phóng sự phải luôn luôn có mặt tại 
nơi xảy ra sự kiện. Phóng sự là chuyện kể của 
nhân chứng, nhiệm vụ của phóng sự là giới thiệu 
với thính giả bức tranh sống động về những gì 
đang diễn ra, giúp tạo ra ở thính giả một ý niệm 
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hình ảnh về bức tranh đó. Do vậy, trong phóng 
sự phát thanh có 3 hiệu quả quan trọng: tính xác 
thực, sự hiện điện của tác giả và đồng cảm xúc. 

Như vậy, một mặt, trong phóng sự phát thanh 
có các sự việc, các chi tiết của tình huống do sự 
kiện, sự việc nào đó quyết định. Và những sự 
việc, chi tiết ấy phải khách quan, phản ánh cái 
tiêu biểu, cái sáng rõ nhất. Mặt khác, phóng 
viên làm phóng sự phải có năng lực nhìn thấy 
tất cả những cái đó, để lựa chọn —~ trong những 
sự việc xảy ra trước mắt mình -— cái có ý nghĩa 
nhất, lý thú nhất, đánh giá nó, tạo điều kiện 
cho những người khác tham gia sự kiện có cơ hội 
phát biểu ý kiến của mình về những gì đang 
điễn ra. 

Nhà báo của báo in, khi làm phóng sự, cũng 
đứng trước những nhiệm vụ như thế, nhưng công 
cụ lao động chú yếu của họ là lời nói được trau 
chuốt, tức là có khả năng —- như trong thể loại 
phỏng vấn — lèn chặt bài viết, sử dụng các 
phương tiện diễn đạt của ngôn ngữ viết. Người 
làm phóng sự phát thanh thì sáng tạo vào thời 
điểm ghi âm. Phóng viên này “được vũ trang” tất 
cả các phương tiện của báo chí phát thanh: lời 
nói, tiếng động thật, âm nhạc. Nhà báo ấy tạo ra 
hình ảnh âm thanh về những gì đang diễn ra. 
Việc lựa chọn sử dụng các phương tiện ấy phải 
tác động đến trí tưởng tượng của thính giả. 

Thể loại cổ điển là thể loại phóng sự, được 
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phát sóng trực tiếp từ nơi xảy ra sự kiện. Mẩu 
phóng sự sự kiện kiểu ấy — đó chính là phóng sự 
phát thanh trực tiếp từ những cuộc thi đấu thể 
thao. Nhưng nhiều khi thính giả được nghe 
những bài phóng sự phát thanh được ghi âm từ 
trước vào băng. Cũng có cả những phóng sự được 
dựng ghép trong trường quay. Thường hay sử 
dụng nhiều nhất hình thức phóng sự kiểu này là 
các nhà báo mới vào nghề, vì phóng sự trực tiếp 
đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao, phải có 
nhiều phẩm chất nghề nghiệp: năng lực nói 
năng dễ dàng, thoải mái, nhưng đồng thời cũng 
ngắn gọn và súc tích trước micrô tại nơi xảy ra 
sự kiện, biết nói một cách ngẫu hứng, chộp lấy 
điều thiết yếu nhất và không tầm thường - nhìn 
thấy, nghe thấy, suy nghĩ “theo kiểu dựng ghép”, 
biết lựa chọn những tình tiết riêng rẽ. 

Mỗi thể loại phóng sự: Phóng sự sự kiện, 
phóng sự chuyên đề (ở phần dưới chúng ta sẽ 
xem xét thể loại này chi tiết hơn), phóng sự mở 
rộng kiến thưc, - đều có biến đổi một số sắc thái 
của thể loại. Chẳng hạn, phóng sự chuyên đề thì 
thông thường mở đầu, từ nơi diễn ra sự việc (ví 
dụ, tốt nhất nên mở đầu phóng sự về giao thông 
ôtô trong một thành phố lớn bằng một cảnh 
sống động trên đường phố, miêu tả dòng xe 
chạy, phần phóng sự tại độn cảnh sát, tại trạm 
cảnh sát — thanh tra giao thông hoặc tại văn 
phòng Sở thị chính thành phố). Trong phóng sự 
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ấy vấn đề được đặt ra và được xermn xét trên cơ 
sở những sự thật thông tin. 

Phóng sự mở rộng hiến thức: mục đích chủ 
yếu của loại phóng sự này là: giới thiệu với 
thính giả về những thành tựu mới, lý thú của 
khoa học, của y học, trong sản xuất. Địa chỉ của 
những phóng sự ấy là phòng thí nghiệm, là các 
khoa của các trường đại học, cao đẳng. 

Phóng sự là thể loại tổng hợp, nó có thể bao 
gầm những yếu tố phác họa, phỏng vấn, bình 
luận. Ở đây nhà báo mới vào nghề đứng trước 
không ít khó khăn. Bài phóng sự phát thanh 
phải liên kết một cách hữu cơ tất cả những yếu 
tố hợp thành đó. Chúng phải có sự tác động qua 
lại, chuyển động theo hướng khám phá chủ đề 
cốt lõi của bài phóng sự. 

Trong cấu trúc của phóng sự phát thanh có 
những khác biệt khi sử dụng những yếu tố của 
thể loại khác. Việc phác họa, miêu tả địa điểm 
trong từng thời gian, hoàn cảnh không được kéo 
dài, nếu không thì chúng sẽ phá vỡ sự thống 
nhất của bài phóng sự. Mải mê với những phần 
lạc đề trữ tình kéo dài, hoặc với những chỉ tiết 
thứ yếu sẽ làm lạc hướng sự chú ý của người 
nghe. Cần nhớ rằng thính giả' không nhìn thấy 
điều mà nhà báo nhìn thấy. 

Những yếu tố phỏng vấn trong bài phóng sự 
được thực hiện tại nơi xảy ra sự kiện. Những 
yếu tố ấy thể hiện bầu không khí của phóng sự. 
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Nếu trong bài phóng sự bình thường nhà báo 
quan tâm trước hết đến thông tin nóng hổi, thì 
trong phần phỏng vấn của bài phóng sự, phóng 
viên phải hướng câu chuyện trao đổi vào việc 
làm rõ tính chất của sự kiện hoặc vấn đê. Việc 
ghi âm phần phỏng vấn tại nơi xảy ra sự kiện, 
giữa sự hiện diện của những người khác, đòi hỗi 
nhà báo không những phải có khả năng tháo 
vát, sự tự tin về tâm lý, mà còn phải biết 
truyền sự tự tin ấy cho người đối thoại. lu. 
Letunốp, nhà lý luận và hoạt động thực tiến 
trong lĩnh vực phóng sự, đã viết như sau: “Nghệ 
thuật làm phóng sự phát thanh thể hiện ở chỗ 
người phóng viên phải biết lựa chọn, trong tiến 
trình diễn ra sự kiện, những yếu tố tự nhiên 
hoặc cố ý nhằm đặt các nhân vật vào tình 
huống khiến cho họ tự bộc lộ mình một cách 
sáng rõ và đầy đủ nhất, và chủ yếu là thể hiện 
tự nhiên và hữu cơ”. 

Phần phỏng vấn phải rất linh hoạt, ngắn, 
mang tính chất biểu cảm. Những câu hỏi phỏng 
vấn kéo dài, có quá nhiều các câu hỏi làm cho 
bài phóng sự phát thanh bị méo mó. 


sau đây: nhà báo thực hiện bài phóng sự tại cuộc triển 
lãm “Tất cả dành cho ngôi nhàa, Phóng viên (trên nền 
tiếng ổn trong gian phòng nghe rõ các giọng nói ồn ào) 
nêu rất ngắn gọn địa chỉ thực hiện bài phóng sự, sau đó 
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trên làn sóng, nối tiếp nhau vang lên những phần phỏng 
vấn những người tham gia triển lãm. 
Dưới đây là một số trích đoạn. 

Phóng viên. Tôi chú ý đến những bộ cánh rất đẹp 
không chỉ có những chiếc áo váy, mà còn có những thứ 
gì nữa? 

Có giọng nói. Ở đây có các bộ complê, các loại áo 
choàng, bluzông, nói chung có tất cả những gỉ cần thiết... 

Phóng viên. Dành cho phụ nữ? 

Có giọng nói... Dành cho phụ nữ (có tiếng cười). 

Tiếp đó có một câu nói chung không thể nghe rõ, vì 
tiếng ồn. 

Phóng viên. Tôi nhìn thấy có những loại hoa gì đó, đó 
là những bông hoa đẹp khác thường. 

Có giọng nói. Đó là hoa thêu nổi, theo kiểu cổ xưa, 
khi mà chỉ có những loại vải thô và những loại chỉ thô 
nhưng vẫn may được những áo quần rất đẹp. 

Phóng viên. Nhưng ở đây không phải là những loại 
vải thô mà những loại chỉ thô... 

Có giọng nói. Không, xin hãy nhìn xem ~ đây là loại 
vải chưa được tẩy trắng. 

Có tiếng ồn trong gian hàng. 

Phóng viên. Đây này, nhìn từ xa trông như đó là 
những chiếc quần bình thường, nhưng thật ra, chúng 
thậm chí còn chứa đựng một phát minh nào đó. Tôi hỏi 
một vị khách người Bêlôruxia: có phải ông đến từ 
Bêlôruxia? ^ 

Có giọng nói. Vâng, tôi đến từ Bêlôruxia. Từ thành 
phố Minxcơ. : 
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Rồi người khách ấy kể về những chiếc quần khác 
thường ấy, không bị nhàu. 
(“Đài phát thanh - 1”) 
Đài phóng sự này được phải! trên sóng 8 phút và toàn 
bộ bài phóng sự này chỉ gồm những đoạn trao đổi tương 
tự. Chúng ta hãy xem xét những sai sót của nhà báo. 
Thứ nhất, ở đây thật ra không có sự mô tả cuộc triển lăm 
theo kiểu phóng sự, ai tham gia cuộc triển lãm này, ai 
đến tham quan cuộc triển lãm này. Không hề có một 
đoạn phỏng vấn nào với các khách đến tham quan 
cuộc triển lãm. Chính họ có thể kể xem họ đã thấy ở 
đây có những gì mà họ thấy thích thú. Không thấy nhà 
báo giới thiệu về những người đối thoại với mình. Trong 
một số địa điểm có tiếng ồn tự nhiên ~ dĩ nhiên, tiếng 
ồn này là cần thiết, nó cho thấy địa điểm diễn ra sự 
kiện và tiếng tăm của cuộc triển lãm ~ đã làm át giọng 
nói của mọi người. Lẽ ra, khi nói chuyện với những 
người tham gia triển lãm, phóng viên nên lánh sang 
phía không có sự tụ tập quả đông người tham quan. 
Trong phần phỏng vấn các bộ đồ phóng viên đã nói át 
ngắt lời người đối thoại (“dành cho phụ nữ"). Sự gợi ý 
này hoàn toàn vô nghĩa. Đương nhiên, áo vảy là dành 
cho phụ nữ, cứ để cho người đối thoại ấy tự kể về điều 
đó. Điều làm cho người ta chú ý là tính chất thiếu cẩn 
trọng trong ngôn ngữ của các nhà báo ở đoạn phỏng 
vấn đầu tiên (lặp lại những từ “đây rồi”, “đẹp”). Lễ ra 
câu thứ hai phải như thế này: “Bây giờ tôi đang chú ý 
đến những bông hoa trông lạ mắt. 
Trong phần phỏng vấn vị khách đến tử Bêlôruxia nhà 


138 


CHƯƠNG 1r: (ÍG [RỂ L0! THÍ TÌI R0 BI! tHÍ PHúT [RRRW 





báo “đi trước” các sự kiện. Thay vì đưa ra câu hỏi: "Ông 
tử đâu đến cuộc triển lãm này? Xin ông hãy tự giới 
thiệu”, thì phóng viên đã phạm hai sai lầm: từ đâu anh ta 
biết vị khách ấy là tử Bêlôruxia? Còn câu hỏi của anh ta: 
“Có phải ông đến từ Bêlôruxia không a?” lại ám chỉ câu 
trả lời có tính chất khẳng định. Một khí đã biết rồi, còn 
hỏi làm gì nữa. Câu hỏi thứ hai lẽ ra phải như thế này: 
“Ông đem đến triển lãm thứ gì đáng quan tâm vậy ạ?”. 
Còn nhà báo thì đã biết mặt hàng mới rồi: “Chúng chứa 
đựng thậm chí một phát mình nào đó”. Bài phóng sự đút 
quãng ở những câu nói của người nói sau cùng, với lời 
giải thích thường lệ. Nó không có đoạn kết để tổng kết 
các ấn tượng. 

Trong bài phóng sự phát thanh cũng không 
được có sự vượt trội của những yếu tố bình luận. 
Nhờ những câu bình luận phóng viên giải thích, 
làm rõ đối với thính giả những gì mà họ không 
thấy được, nghĩa là phóng viên làm nổi bật điều 
chính yếu nhất trong những điều đang diễn ra, 
nhưng giải thích điều này không sâu sắc, có đưa 
thêm những luận cứ - mà nếu thiếu những luận 
cứ ấy thì không thể có được một sự phân tích 
nghiêm túc — và phóng viên tạo điều kiện cho sự 
suy ngẫm, trí tưởng tượng của thính giả. 


thành công phần bình luận. 
Nhà báo thực hiện bài phóng sự tại cuộc triển lãm 
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Các con vật kỳ lạ và những đồ cổ thuộc một bảo tàng 
tìm hiểu về địa phương. Sau khi kể về các loài vật như: 
trăn, cá sấu, báo và những loài thú hiểm khác, phóng 
viên đã để nghị cán bộ khoa học của bảo tàng hãy bình 
luận về những đặc điểm khác của các vật trưng bày tại 
cuộc triển lãm, 

Xôlômaxa. Chúng tôi đã quyết định bổ sung vào 
cuộc triển lãm các con vật kỳ thú lần này bằng những 
đồ trưng bày thuộc các bảo tàng. Ở đây các vị nhìn 
thấy những di tích về thời kỳ cổ sinh vật: những dấu vết 
của các loài thực vật khác nhau, hóa thạch của các loài 
ốc. Và tất nhiên, có những loài lớn nhất và lý thứ nhất 
trong số đó: xương sọ và xương của các loài vật đã 
tuyệt chủng - những con voi mamút. Khán giả đến đây 
xem có thể bổ sung các kiến thức của mình về môn cổ 
sinh vật học. Phần này của cuộc triển lãm được mang 
tên gọi “Các trang lịch sử thời đồ đá”, Tất cả những vật 
trưng bày ở đây đều được tìm thấy trên địa phận tỉnh 
chúng tôi. Và chúng ta có thể có được mội số ý niệm 
về hình ảnh của tỉnh chúng tôi hàng triệu năm về trước. 
Nếu chúng ta nhìn thấy những con vật kỳ thú ấy còn 
sống thi chắc là sẽ không bao giờ chúng †a sẽ còn nhìn 
thấy chúng”. 

(Hãng phát thanh — truyền hình Đồn-T) 

Những lời giải thích ấy của cán bộ chuyên môn làm 
cho bài phóng sự phong phú thêm. Ở đây vị nữ cán bộ 
của bảo tàng đóng vai trò của người làm phóng sự khí 
hướng sự chú ý của thính giả vào những gì hay nhất, làm 
rõ những điều mà thính giả có thể hiểu được. Đồng thời, 
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qua phần kể của mình, người nữ cán bộ ấy mời thính giả 
đến tham quan triển lãm. 

1u. Lêtunốp khẳng định rằng “Phóng sự phát 
thanh có những đặc điểm về cấu trúc, có sự tinh 
tế của mình. Phóng sự là một tác phẩm nhỏ, 
nhưng hoàn chỉnh, có phần mào đầu, thắt nút và 
mở nút. Phóng sự phải mang kịch tính”. Sự kiện 
quyết định cốt truyện của bài phóng sự phát 
thanh. Tuy nhiên, trong việc lựa chọn các tình 
tiết, trong khâu cấu trúc tài liệu phóng sự thì 
tác giá đóng vai trò to lớn. Trong phóng sự phát 
thanh, nhà báo có vai trò tích cực, không chỉ 
luôn luôn có mặt ở trung tâm sự kiện, mà còn Ở 
trung tâm của bài phóng sự. Tác giả là nhạc 
trưởng của bài phóng sự, là đạo diễn, là người 
quay phim và dĩ nhiên còn là người dẫn chương 
trình. Việc giới thiệu nhân vật tham gia đối 
thoại, người tham gia sự kiện đòi hỏi nhà báo 
phải có một nghệ thuật nhất định. Nhiều khi, do 
không chú trọng đến điều này, nên nhà báo sử 
dụng cách thức dễ dàng nhất, vì vậy, thay vì có 
thể tạo thêm một khía cạnh chuyển biến của sự 
kiện, thì nhân vật trong bài phóng sự lại chỉ là 
“gánh nặng”, một giọng nói thừa. Hơn nữa, 
thính giả lại thấy rõ những sai sót ấy. 

Bố cục của bài phóng sự phát thanh phải phục 
vụ việc triển khai chủ để ^ thông tin về sự kiện. 
Có thể không có nguyên cớ thông tin, nhưng 
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nhất thiết phải chuyển tải những đữ liệu vẻ 
những gì diễn ra tại nơi phóng viên đã tới. 
Phóng sự trước hết phải chứa đựng thông tin về 
điều mới mẻ, đáng quan tâm. Sự giới thiệu hời 
hợt về sự kiện mà không làm rõ ý nghĩa của nó 
thì chỉ là một bản tìn phát thanh mở rộng. 

1... 

EM Chúng tôi xin dẫn ra đây ví dụ về sự “chuyển 
dịch” thể loại và sẽ bình luận về ví dụ này. 

Cô dân chương trình. Chúng tôi đang phát bài phóng 
Sự về ngày khai mạc sở giao dịch “Tuabidơnet-85”. 

Phóng viên. Vậy là, đã sang ngày thứ hai tại thành phố 
Rôxtốp — trên sông Đông, tại khách sạn “Du lịch" ở Rôxtốp, 
đây là ngày thứ hai diễn ra cuộc triển lãm - hội chợ 
"Tuabidơnet-95”. Tại đây có đại điện của các hãng bảo 
hiểm khác nhau, các hãng du lịch của Nga, cũng như của 
nước ngoài. Các hãng này trích bảo hiểm cho những người 
ra nước ngoài, cũng như những người đến từ nước ngoài. Ở 
dây có mặt đại diện của các tổ chức du lịch địa phương của 
chúng ta. Tôi đã mời bà Phó giám đốc Hội chợ Nam Nga 
Ônga luriépna Dakharôva đến phát biểu trên đài. 

Tiếp đó là phần kể của bà Dakharôva cho biết tại sao 
đại diện của một số hãng của Nga tham gia cuộo triển 
lãm, kể về các vấn đề tổ chức và điều kiện tham gia 
triển lãm, về các kế hoạch cho năm tới. Bài phóng sự kết 
thúc bằng lời phát biểu của bà Dakharôva. 

Hiển nhiên ta thấy ngôn ngữ bất cẩn ở đây: lặp đi lặp 
lại cùng một đoạn đầu của câu nói. Nhưng điểm chủ yếu 
là: thính giả không được biết tại triển lãm này có gì hay 
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không? Mục đích mở triển lãm là gì? Có nhiều người đến 
tham quan triển lãm không? Họ nghĩ gì về triển lãm? Bài 
phóng sự mở đầu rất tổ nhạt, cả phần kể của bà 
Dakharôva cũng rất nghèo thông tin. 

Lẽ ra nên mở đầu bài phóng sự ấy bằng một cảnh 
hấp dẫn nào đó đối với thính giả nghe đài, ví dụ: 

“Chúng ta đang ở trên một bãi tắm cát vàng. Nắng chói 
chang. Những làn sóng biển vỗ ngay bên cạnh. Thật là 
sẳng khoái khi ta quên đi tất cả những trăn trở, ngồi êm ái 
trong bóng râm của những cây cọ sang trọng. Vâng, thính 
giả thân mến, đây là giấc mơ của chúng ta. Nhưng tại sao 
lại không thể mơ mộng nhỉ? Và tại sao không thử thực 
hiện giấc mơ của mình? Bằng cách nào có thể đến được 
những đất nước xa xôi, làm thế nào để biết được những 
thắng cảnh của các thành phổ cổ của phương Đông và 
phương Tây? Về tất cả những điều đó và về những điều 
khác chúng ta sẽ được biết sau khi đến với hội chợ - triển 
lãm “Tuabidơnét-95”. Cuộc triển lãm này đã mở cửa sang 
ngày thứ hai tại khách sạn “Du lịch” ở Rôxtiốp. 

Tiếp đó phải kể về những hãng du lịch đã quảng cáo 
tại cuộc triển lãm và những khả năng của họ. Có thể ghi 
âm lời phát biểu của một khách tham quan đã từng có 
những chuyến du lịch đi xa và những cảm tưởng của vị 
khách ấy tại cuộc triển lãm này. Bài phóng sự kết thúc 
bằng lời kết của phóng viên, hoặc có thể với một bức 
tranh hội họa bằng lời khác về chuyến đi xa. Một phóng 
sự như vậy có thể thu hút sự chú ý của tất cả những ãi 
quan tâm đến các chuyến du lịch. 


~—=————-~=—=—=—=~~—=—=———=~ 
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Phần thứ nhất trong phóng sự phát thanh có 
ý nghĩa quan trọng vì nó luận chứng sự lựa chọn 
để tài, sự kiện và cung cấp những thông tin, 
thời gian diễn ra sự kiện. Những thông tin ấy 
giúp khán giả nắm được vấn để, hướng thính giả 
vào những sự mong đợi nhất định. Phân mở đầu 
phải cuốn hút người nghe. Để có được sự kích 
thích ấy có thể sử dụng “nước cờ” báo chí độc 
đáo, nêu lên những đặc tính nổi bật của sự kiện 
đang điễn ra. 


nghiệm sáng tạo của l.. Magrasép. 

Phát thanh viên. "Đứng trước micrö là ông Ladarơ 
Magrasép., Nghe thấy tiếng gầm của sư tử. Sau khi để 
nó rít lên một chút, tôi mỉm cười nói: 

- Cháu cháu ơi, đừng sợ, đây không phải là giọng nói 
của tôi. Giọng nói của tôi không đáng kinh hãi như vậy. 
Đây là những con sư tử đã chạy ra khỏi vườn thú và hiện 
đang đi dạo trên các đường phố của Lêningrát. Dĩ nhiên, 
tôi đang nói đùa thôi. Nhưng tuy vậy, điều đó lại cũng là 
nghiêm túc: ở thành phổ Lêningrát của chúng ta có thể 
bắt gặp cả sư tử, cả những loài thú khác nữa, rất nhiều. 
Chỉ cần có trí tò mò. 

Sau đó là câu chuyện nói về những tượng con thú tạc 
bằng đá để trang trí thành phố trên bở sông Nêva”. 

Đôi khi nhà báo sử dụng chí tiết âm thanh đặc 
trưng. Chỉ tiết này trở thành chủ để chính của toàn bộ 
bài phóng sự. Bức tranh phụ bằng âm thanh của sự 
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kiện có thể chứa đựng thông tin cảm xúc lớn. Trong 
trường hợp này phóng viên có nhiệm vụ giải thích rõ 
về những gì đang diễn ra để thính giả có được một ấn 
tượng hình ảnh. 

A. Rêvencô cho biết hình ảnh ấy được tạo ra và sử 
dụng như thế nào. Từ thuở nhỏ ông đã có một mơ ước: 
được đi trong phòng lái tàu hỏa. "Tôi đã thực hiện được 
ước mơ thuở nhỏ và biết ơn giấc mơ ấy, ít ra cũng vì nó 
đã khơi dậy, đã giúp tôi biết được một chuyện lớn”. Thế 
là nhà báo, khi ngồi trong phòng lái tàu hỏa, đã cảm 
nhận được ở phía trước là không gian bao la, chứ không 
phải chỉ có một phần con đường. Vậy là, trong đầu anh 
ta hiện lên hình ảnh một con đường, như là cầu nối giữa 
hai thảnh phố Mátxcơva và Lêningrát. Phóng sự “Mũi tên 
đỏ” chính là kể về con đường sắt. 

Có tiếng ồn của tàu hỏa. 

Phóng viên. Mátxcdva với Lêningrát chẳng khác nào 
mẹ với con trai Có điểm giống nhau, có điểm khác 
nhau, nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau như mang tình 
mẫu tử. Tựa hồ như hai thành phố này luôn luôn sống 
tay nắm tay. Đây là tôi nói về con đường - con đường 
Tháng Mười. Con đường sắt Tháng Mười. 

Tôi ưa thích được đi trên con đường này. Ban ngày 
cảm thấy tuyệt diệu, tàu chạy qua những khu biệt thự 
ngoại ô Mátxcœa, chạy qua thành phố Ciin và Calinin, 
chạy qua những cánh rừng và những con sông nhỏ hiển 
hòa. Mùa hè toàn là màu xanh„làm dịu mắt, còn mùa 
đông là vẻ đẹp. 

Ban đêm cũng tuyệt diệu. Ta bước lên tàu vào lúc 
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nửa đêm, ta uống trà, ngả lưng, tiếng bánh xe của con 

tàu ru ta ngủ như tuổi ấu thơ. Đến sáng đã đến Lêningrát 

rồi. Tôi không cảm nhận được khoảng cách. Khi ấy, hai 
thành phế vĩ đại của chúng ta như hòa vào làm một - 
thành một cái gì khăng khít, một khối thống nhất. 

Tiếng ồn của phòng điều hành, những câu trao đổi, 
những tín hiệu, những tiếng còi. 

Tiếp đó là phần kể của nhà báo về chuyến du hành 
của mình trọng phòng tái tàu hỗa, về công việc của 
những người làm việc trong ngành đường sắt. 

Hiệu ứng âm thanh khác thường, một chi tiết 
âm thanh “biết nói” đòi hỏi phải biết sử dụng 
khéo léo. Thủ pháp này rất có hiệu quả khi âm 
thanh mang tính chất đặc trưng và biểu cảm, 
còn bài viết của phóng viên thì bổ sung cho âm 
thanh ấy, tạo ra một hình ảnh âm thanh. 

Trong bút ký phát thanh tiếng ổn đóng vai 
trò trang trí âm thanh, giúp mô tả địa điểm, 
thời gian, chuyển tải những đặc điểm của sự việc 
đang diễn ra. Nhà báo phải đặc biệt luyện thính 
giác của mình. Khả năng biết cách nghe thấy 
các âm thanh, phân biệt chúng, nắm biết 
“những bí mật” của kỹ thuật ghi âm như thế nào 
tốt hơn - đó là một phần không nhỏ trong nghề 
phóng viên. Để luyện tập được tốt, nên thực 
hiện ghi lại cho mình những đoạn âm thanh nho 
nhỏ để làm sao chỉ căn cứ vào tiếng ồn cũng có 
thể đoán biết được cảnh tượng được ghi lại diễn 
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ra ở đâu, điều gì xảy ra ở đó. Chẳng hạn, thực 
hiện ghi âm một cuộc biểu tình nhân ngày lễ. 
Dưới đây là kịch bản “tiếng ồn” dự tính: 

Tiếng ồn ào của đám người (nền chung) - có tiếng còi 

hú của xe cảnh sát - có tiếng mệnh lệnh phát ra, có 

_ giọng nói của vài người (ở gần) - có tiếng nói chen vào 
của một em bé - tiếng ồn của dòng người diễu hành - 
các khẩu hiệu hô vang - âm nhạc - bài hát - tiếng chân 
người đang đến gần (rồi xa dần). 

Khi ghi âm (ghi âm thanh) một bài phóng sự 
phát thanh, những cảnh tượng âm thanh như 
vậy sẽ giúp lựa chọn được những âm thanh đặc 
sắc nhất, tiêu biểu nhất, có mặt ở trung tâm âm 
thanh của sự kiện. 

Đoạn mở nút liên quan đến diễn biến của sự 
kiện. Chính ở đây cần có thái độ của tác giả, cần 
có sự phân biệt điều chính yếu, khả năng biết 
nhấn mạnh điều chính yếu đó bằng sự mô tả 
chính xác hoặc bằng một lời nhận xét của mình. 

Phóng sự phát thanh đòi hỏi phải có phần kết 
luận nhỗ trong đó nhà báo phải tổng kết, kết 
luận tóm tắt, ví dụ: 

Phóng viên. Vậy là chúng †a đã có mặt trong buổi 
khai mạc triển lắm các tác phẩm của những họa sĩ trẻ. 
Triển lãm này đã khai mạc ngày hôm nay tại cung văn 
hóa của ngành xây dựng và sẽ kéo dài một tháng... 
Cuối cùng nên nhắc lại sự kiện gì đã điễn ra 

và diễn ra ở đâu. Nhiều khi các nhà báo không 
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có phần kết ấy, họ chấm dứt bài phóng sự ở việc 
mô tả các chỉ tiết hoặc - điều này còn tệ hại 
hơn — ở phần phỏng vấn người đối thoại. 

Các sự kiện thường diễn ra năng động, đầy 
ấn tượng. Nhưng không hiếm khi tính chất năng 
động của chúng không được biểu hiện ra một 
cách rõ ràng. Khi ấy nhà báo có nguy cơ chuyển 
từ hình thức kể chuyện một cách sinh động về 
những sự việc diễn ra sang hình thức tường 
trình — một hình thức mô tả mang tính chất 
biên bản về một cuộc gặp chính thức. 

Hãy hình dung rằng quý vị nhận được nhiệm 
vụ soạn thảo một bài phóng sự phát thanh giới 
thiệu về một hãng nào đó. Đây không phải là 
một nhiệm vụ đơn giản. Tại sao? Bởi vì chính 
những bài giới thiệu lại tế nhạt, đơn điệu về 
phương diện các sự việc diễn ra. Một bài phóng 
sự như vậy đòi hỏi phải có sự chuẩn bị bổ sung. 
Do vậy, nhà báo tìm hiểu để biết từ trước những 
sự việc, những chi tiết lý thú để làm phong phú 
thêm sự kiện có tính chất văn bản. 

Phương diện có tính chất biểu cảm chủ yếu 
của phóng sự là lời nói. Lời nói chuyển tải tư 
tưởng và cảm xúc của người nói. Sự thay thế tiếp 
diễn của những dòng chảy ngôn ngữ, những bài 
phát biểu của những người khác nhau trước 
micrô, sự thay đổi các vai „nhịp độ, nhịp điệu tạo 
nên một sắc thái đa dạng của bài phóng sự phát 
thanh. Ở đây, khác với thể loại bản tin phát 


148 


CHƯƠNG 1¡: (Ít THỂ L1 THỈT TU 78000 BÁU Chí PHÉ T TBND 


thanh và phỏng vấn phát thanh, nên sử dụng 
những sự liên tưởng, những sự tương phản, 
những câu ẩn dụ. Khó khăn của việc làm phóng 
sự phát thanh là ở chỗ ngay tại nơi xảy ra sự 
kiện nhà báo cần tìm ra những câu nói mang 
tính chất hình tượng, những tính ngữ và những 
sự so sánh chính xác, phát hiện những chi tiết 
tiêu biểu. Vai trò của ứng tác thật to lớn. Cần 
phải luyện vai trò này qua những lần ghi âm 
luyện tập trên đường phố, ở nhà, tại trường 
quay, khi mô tả những cảnh sinh hoạt nho nhỏ, 
những cảnh thuộc thể loại. 

Phóng viên làm phóng sự phải có giọng nói 
tốt, phát âm rõ ràng. Biết cách nói lưu loát, 
thoải mái trước micrô, điều đó có nghĩa là đã 
thực hiện được bước đi đáng kể trong việc nắm 
vững nghệ thuật làm phóng sự. 

Khi chuẩn bị thực hiện bài phóng sự, nhà báo 
đi trước đến nơi xảy ra sự kiện để hình dung 
diễn biến trong tương lai, lựa chọn cách làm 
thích hợp. Nhà báo cần quan tâm đến việc di 
chuyển của mình cũng như việc thay đổi điểm 
ghi âm. Cần nhìn thấy trước, đâu sẽ là địa điểm 
tiêu biểu nhất, địa điểm “biết nói”, “có âm 
thanh”. Cần suy nghĩ về địa điểm và cách thức 
nhà báo sẽ lựa chọn những người đối thoại, làm 
thế nào giới thiệu họ một cách tốt hơn, đưa ra 
những câu hỏi về chủ đề gì. Sự ứng tác sẽ thành 
công khi nó được chuẩn bị một cách cẩn thận. 
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Khi di chuyển với chiếc micrô thì cần nhớ đến 
nó, xem ở chỗ nào và bằng cách nào chìa mierô 
ra là tốt nhất, những trở ngại kỹ thuật nào có 
thể xuất hiện. 

Trong phóng sự phát thanh nếu có âm nhạc 
thì đó như là âm thanh tự nhiên trong thời gian 
diễn ra sự kiện. Âm nhạc làm tăng tính cảm xúc 
của chương trình phát thanh. 

Tiếng ôn và âm nhạc không được lấn át giọng 
nói của nhà báo và của những người tham g1a sự 
kiện mà nhà báo đã mời tới phát biểu trước 
micrô. Khả năng biết cách đưa họ vào phát biểu 
độc lập (điều này đã được giới thiệu qua ví dụ về 
bài phóng sự phát thanh của A. Rêvencô) - đó 
chính là tài đạo diễn nhạy bén, thể hiện kinh 
nghiệm của nhà báo. Nhà báo phải nghe thấy 
toàn bộ tài liệu của mình, tựa hồ như từ bên 
ngoài, đồng thời cũng hình dung bản thân mình 
là thính giả. 

Khâu dựng ghép bài phóng sự cũng như bài 
phỏng vấn - nếu nó không được phát sóng trực 
tiếp — sẽ giúp cho bài phóng sự súc tích hơn, bỏ 
đi tất cả những gì không cần thiết, có ít ý 
nghĩa. Trong khâu đựng ghép cần chú ý động tác 
ghép nối những tình tiết khác nhau. Trong 
trường hợp này dễ phát hiện thấy hiện tượng 
không hòa âm, nghịch tai, và do đó có thể gây 
ra thái độ không tin cậy của người nghe. Có 
trường hợp tại trường quay các nhà báo thêm 
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vào những trích đoạn mô tả của mình. Dù cho 
họ cố gắng đến mấy để có được ngữ điệu của 
cuộc trao đổi trực tiếp, thể hiện bản ghi âm 
ngay tại nơi diễn ra sự kiện, thì vẫn không thể 
tái hiện những đặc điểm của cuộc trao đổi ấy. 
- Bài phóng sự, do đó, mất đi tính hữu cơ, âm 
hưởng tự nhiên, tức là mất đi chỉnh thể âm 
thanh của nó. Tốt hơn, nên để lại trên băng ghi 
âm một số chỗ chưa ổn về ngôn ngữ hơn là sao 
chép lại chúng trong trường quay. 

Làm thế nào để có được sự ngắn gọn, khúc 
triết nhưng đông thời cũng có được sự súc tích 
thông tìn và tính hình tượng của ngôn ngữ? Biết 
nói một cách lưu loát, hấp dẫn, thực chất - đó là 
tài nghệ. Không phải ai ai cũng có được tài nghệ 
ấy. Nghĩa là cân luyện để có được tài nghệ đó. 
Một trong số những phương pháp tập luyện là: 
viết bài, sau đó kể lại bằng những lời của mình 
mà không nhìn vào bài viết. Bằng cách ấy, có thể 
có được một bài văn súc tích. Phát hiện ra những 
chỗ yếu của mình (mô tả dài dòng, không biết 
cách đặt câu hỏi rõ ràng, giới thiệu quá ngắn về 
người đối thoại) và khắc phục chúng. Có một 
phương pháp khác: ghi âm bài phóng sự trên 
sóng phát thanh rồi chú ý nghiên cứu nó trên góc 
độ cấu trúc, cách đặt các câu hỏi. Sau khi phát 
hiện ra những sai sót của người khác, hãy cố 
gắng khắc phục chúng trong lần luyện tập kế lại 
trước micrô bài phóng sự đã ghi lại ấy. 
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Đối với một sự kiện, một ngày hội thể thao, 
một cuộc biểu tình lớn, khi thực hiện phóng sự 
tại một đại hội, tại một cuộc míttinh đông hàng 
nghìn người, thì các phóng viên có thể làm việc 
theo tốp 2 người, 3 người. Cách làm này tạo điều 
kiện tập hợp lại, thay đổi đội hình nếu cần. 
Những bài phóng sự như vậy được phát đi từ 
một trạm phát thanh di động, có sự tham gia 
của cả đạo điễn âm thanh. 

Như vậy, phóng sự thông tin của đài phát 
thanh, giống với thể loại bình luận và bố cục 
phát thanh, là những thể loại, trong đó yếu tố 
phân tích chiếm ưu thế ~ ở trường hợp thứ nhất, 
và yếu tố nghệ thuật - ở trường hợp thứ hai. 
Ngoài ra, còn có thể loại phóng sự phân tích 
hoặc phóng sự chuyên đề. 


TƯỜNG THUẬT PHÁT THANH 


Cơ sở của bài tường thuật là sự mô tả về kết 
quá của một công việc nhất định, về con đường 
đạt đến kết quả. Ở đây điều cần thiết là nêu lên 
những giai đoạn và dấu hiệu đặc trưng của công 
việc đó. Điều quan trọng chính là diễn tiến của 
quá trình đạt đến kết quả, là quá trình thực 
hiện một nhiệm vụ nào đó. Trong báo chí, tường 
thuật thông thường có sự khác biệt so với bản 
báo cáo khoa học chính thức nhờ hình thức ngắn 
hơn, năng động hơn và súc tích hơn. Trong bài 
tường thuật ấy người ta để cập thông tin về một 
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hội nghị, một cuộc họp, một cuộc gặp gỡ, và 
trong tiến trình công việc phóng viên “dựng 
ghép” thông qua quá trình lựa chọn, “nén” thông 
tin nhằm nêu ra điểm cốt lõi của sự việc đang 
diễn ra. Hiện nay trong điều kiện thời gian eo 
hẹp, khuynh hướng này ngày càng biểu hiện rõ 
qua tính chất đặc thù của bản tường thuật. 
Không nên phí thời gian phát sóng vào những 
chỉ tiết nhỏ, những điểm cục bộ. Điều quan 
trọng là thực chất các vấn để và con đường để đi 
đến giải quyết các vấn đề ấy. 

Về nhiều điểm, thể loại tường thuật phát 
thanh giống với thể loại phóng sự phát thanh, 
hai thể loại ấy có chức năng chung kể về sự kiện 
tại nơi diễn ra chúng. Sự khác biệt giữa hai thể 
loại này là đối tượng thể biện, nghĩa là ở nội 
dung tài liệu. Cũng có sự khác biệt về không gian 
diễn ra sự việc. Phóng sự phát thanh được ghi lại 
tại nơi diễn ra sự kiện, sự việc, như cách nói của 
các nhà xã hội học, diễn ra “trên cánh đồng”, - đó 
là sự việc sống động, đa dạng về tính chất. Trong 
sự việc ấy có sự tham gia trực tiếp của nhiều 
người: lễ khai trương một phân xưởng mới, cuộc 
biểu tình hoặc míttinh tại quảng trường, vụ thu 
hoạch mùa màng, cuộc thi đấu thể thao, v.v.. Còn 
thể loại tường thuật phát thanh thì kể về những 
điều đã diễn ra trong một cuộc hội họp, một 
phiên họp, một cuộc tụ tậÿ, v.v.. Nhân tố quan 
trọng thể hiện sự khác nhau giữa hai thể loai ấy 
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là nơi thực hiện, không gian thực hiện. 

Những thể loại báo chí ấy còn khác biệt ở 
chỗ: khi có mặt tại địa điểm diễn ra sự kiện, 
phóng viên liên quan nhiều hơn đến quá trình 
diễn biến của sự kiện, hơn là phóng viên có mặt 
trong phòng họp. Khâu dựng ghép tài liệu trong 
bản tường thuật tạo điều kiện cho anh ta cơ 
động, để bố trí các điểm nhấn và thậm chí để 
đưa ra những sự đánh giá có tính chất tổng quát 
của mình. Phóng sự được ghi lại trong thời gian 
diễn ra sự kiện, còn thể loại tường thuật thì 
theo thông lệ, được ghi lại sau khi sự kiện đã 
diễn ra. Trong phóng sự nhà báo theo sát Sự 
kiện, còn trong tường thuật thì nhà báo nhìn 
toàn bộ sự kiện và suy nghĩ lựa chọn các trích 
đoạn của sự kiện. 

Những sự khác biệt giữa phóng sự và tường 
thuật thể hiện rõ hơn trong việc xử lý đề tài thể 
thao. Ví dụ, một bên là nhà báo thực hiện bài 
phóng sự tại sân vận động về trận đá bóng, và 
một bên là các nhà báo viết bài tường thuật về 
trận bóng đá này. Công việc của họ có sự khác 
nhau bắt nguồn từ chức năng của các thể loại ấy, 
từ những nhiệm vụ khác nhau đặt ra cho họ. 

Mục đích của bài tường thuật phát thanh là 
làm cho thính giả hình dung được về nội dung, 
quá trình phát triển của sự kiện, chuyển tải 
những yếu tố quan trọng nhất của sự kiện Ấy. 
Thông thường nhà báo ghi vào băng từ toàn bộ 


154 


CHƯƠNG 11: tÝf THỂ L.II THÍ f1 T86 BÚ! Phí PHÍT THIBH 


diễn biến của một sự kiện nào đó, đôi khi ghi 
âm có sự lựa chọn. Điều đó phụ thuộc vào mức 
độ quan trọng của sự kiện, vào trình độ của 
những nhân vật tham gia thảo luận vấn đề. 
Nhưng thường thì thời lượng diễn ra sự kiện lại 
không trùng với thời lượng phát sóng - thời 
lượng phát sóng ít hơn nhiều so với thời lượng 
diễn ra của sự việc đó. Do vậy, nhà báo kể lại 
một phân thông tin bằng lời của mình, dồn nén 
thời gian, như nêu tên những người phát biểu 
quan trọng nhất xét về quy chế xã hội, uy tín, 
địa vị lãnh đạo, lựa chọn những trích đoạn quan 
trọng nhất và hay nhất. 

Trong số những bản ghi âm người ta dành ưu 
tiên cho những bài phát biểu sáng hay nhất. 
Người ta cũng xét đến cả lượng bản ghi âm. Sau 
đó, nhà báo cùng với người phụ trách kỹ thuật 
âm thanh tiến hành khâu dựng ghép, tập hợp 
toàn bộ tài liệu tại trường quay, ghi lại những 
đoạn trong bài viết của mình, xen kẽ chúng - về 
phương diện thời gian - với những đoạn trong 
băng ghi âm tài liệu. Kết quả là có được một “bố 
cục” thông tin nhỏ, đó là bài tường thuật phát 
thanh. Trong trường hợp này nhà báo đóng vai 
trò thính giả. Tài nghệ của người phụ trách kỹ 
thuật âm thanh cũng có vai trò của mình. Người 
này tập hợp toàn bộ chương trình, dựng ghép nó 
tại bàn điều khiển. Điểm yếu của cách dựng ghép 
này là hiện tượng không khớp âm thanh giữa 
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nền của bản ghi âm tại hội trường với bản ghi 
âm tại trường quay. Đôi khi nhà báo sử dụng một 
mẹo nhỏ, ghi riêng tiếng ổn trong hội trường, sau 
đó “ghép” nó vào phân phát biểu của mình tại 
trường quay, tạo ra vẻ phát sóng trực tiếp. 

Công việc chủ yếu của nhà báo khi thực hiện 
thể loại này là phải biết cách đánh giá bài phát 
biểu của các diễn giả, biết cách làm nổi bật điều 
quan trọng nhất. Cũng cân phải xét đến những 
đặc điểm của việc tiến hành ghỉ âm trong điều 
kiện có rất đông người: việc lựa chọn điểm bố trí 
micrô, động tác nhanh nhẹn khi thay băng. Như 
đã nói, các nhà báo có kinh nghiệm có thể không 
ghi liền một mạch, mà lựa chọn trong quá trình 
ghi âm, chỉ bật máy ghi âm vào những thời điểm 
quan trọng nhất. Nhưng cách làm này luôn luôn 
có nguy cơ dẫn đến những mất mát: đoạn đầu câu 
nói “bị nuốt mất”, câu nói bị đứt quãng. 

Trong báo chí thời Xôviết thể loại tường 
thuật đã từng là thể loại quan trọng, dùng để 
tuyên truyền các văn kiện của Đảng, đưa ra 
những chỉ thị, ý kiến, quan điểm chỉ đạo, tạo ra 
dư luận trên một vấn để nào đó thuộc về sinh 
hoạt Đảng, về phát triển nền kinh tế, giáo dục, 
văn hóa. ` 

Những bài tường thuật phát thanh theo chủ 
đề quan trọng nhất về chủ để đã đề cập các kỳ 
đại hội của Đảng, các hội nghị đại biểu, những 
cuộc họp của Đảng, các kỳ họp của Xôviết thuộc 
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các cấp, đề cập đủ các loại tập thể kinh tế nòng 
cốt, những cuộc gặp gỡ giữa các quan chức nhà 
nước với các phái đoàn nước ngoài. Dĩ nhiên, 
những bài tường thuật phát thanh ấy được xây 
dựng theo những “mẫu chuẩn” được quy định 
chặt chẽ. Các bài tường thuật ấy thật tế nhạt, 
nội dung khuôn sáo, cũng như có bố cục rập 
khuôn. Theo thông lệ, trên diễn đàn mọi người 
phát biểu theo văn bản được các chuyên gia viết 
sẵn, một cách khuôn sáo, có ngữ điệu vô cảm. 

Những bài tường thuật như vậy đã lui vào lịch 
sử. Với sự phát triển của nên báo chí mới, kể từ 
đầu những năm 90 của thế kỷ XX, những bài 
tường thuật đã bắt đầu thay đổi, cũng như tất cả 
các thể loại và hình thức giao tiếp khác với công 
chúng. Thoạt đầu, thay vào đó là những bài 
tường thuật phát sóng trực tiếp từ các Đại hội 
đại biểu nhân dân của Liên Xô, của Cộng hoà 
XHCƠN Xôviết Liên bang Nga. Người ta phát 
sóng đưa tin về tất cá những gì đang điễn ra tại 
hội trường. Chiều sâu chưa từng thấy trước kia 
và sự sắc bén của các bài phát biểu là trường 
học rèn luyện tư duy mới của thính giả. Những 
bài phát biểu ấy được phát sóng trực tiếp. Điều 
này đã làm tăng hiệu quả cửa sự tác động vào 
công chúng. 

Nhưng những buổi phát sóng như vậy cũng đã 
đi vào lịch sử. Chúng là phần mở đầu ngắn của 
quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội. Một mặt, 
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một bộ phận thính giả và khán giả không cần 
đến một số lượng thông tìn chính trị như thế, đây 
tràn trên làn sóng phát thanh và truyền hình; 
mặt khác, bản thân những nhà hoạt động chính 
trị đã bắt đầu hiểu rằng không nên để đông đảo 
công chúng tiếp cận “bếp núc” chính trị. 

Với sự ra đời của các công ty: tư nhân, các 
hãng, thì các cơ quan nhà nước đã bắt đầu quảng. 
cáo hoạt động của mình, tổ chức những chương 
trình giới thiệu, các cuộc họp báo. Những bài 
tường thuật về các sự kiện được xuất hiện trên 
sóng phát thanh bên cạnh các thông tin ấy được 
cung cấp trên các phương tiện thông tin đại 
chúng khác. Những thay đổi về chức năng của thể 
loại này đã phần nào ảnh hưởng đến sự thay đổi 
nội dung và cấu trúc của nó. Giờ đây, các nhà báo 
đã cố gắng không chỉ thuật lại sự kiện, mà còn 
cho thấy bâu không khí của sự kiện, tất cả sự đa 
dạng trong hành vi ứng xử của mọi người. 

Về một điểm nào đó, thể loại tường thuật 
phát thanh gần giống với thể loại phóng sự 
phát thanh và thậm chí còn giống thể loại bình 
luận. 5ự mô tả sinh động về địa điểm và giới 
thiệu thành phần người dự và “những bức 
tranh” về sự kiện ấy - tất cả những điều đó đều 
mang tính chất phóng sự. Sự đánh giá về 
những gì đang diễn ra, ý kiến của nhà báo về 
những vấn để tại cuộc họp báo đều chứa đựng 
những yếu tố phân tích. 
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Do tình hình mới đã phát triển trong đời 
sống chính trị và xã hội, thể loại này tuy vẫn 
duy trì chức năng chủ yếu của mình, nhưng đã 
phần nào thay đổi nội dung và hình thức, trở 
nên sống động hơn, uyển chuyển hơn, giàu hình 
ảnh hơn, tùy theo mức độ cho phép của chính 
sự kiện. 

Những loại hình của thể loại tường thuật cũng 
phụ thuộc vào những biến thể định hướng chức 
năng của nó. Tuy trong thể loại tường thuật 
thông tin thì thông tin chiếm ưu thế, nhưng đã 
xuất hiện những yếu tố đánh giá. Thể loại này 
tựa hồ như hướng vào nhóm thể loại bên cạnh —- 
nhóm thể loại phân tích ngả về hướng tổng quan. 

Chúng ta hãy xem xét sự tồn tại của thể loại 
tường thuật phát thanh qua những ví dụ về các 
chương trình phát thanh ngày nay. 

~——=~—=————~——=—=——=——=~ — 

L4 Phóng viên của hãng phát thanh - truyền hình 
Đôn-TR ở Rôxtốp bắt đầu bài tường thuật từ trụ SỞ CƠ 
quan chính quyền tỉnh, tại một hội nghị bàn về việc trả 
tiền hưu bổng kịp thời trong khu vực, dựa trên cơ sở bài 
tổng quái, chứ không phải dựa trên bài mô tả tiến trình 
hội nghị. 

Phóng viên. Đến hôm nay tình hình vẫn khá phức tạp. 

Trước ngày 1-7 sẽ phải trả các khoản hưu bổng cho 

tháng 4, một phần cho tháng 5 và tháng 6. Nếu tính tròn 

sẽ là hơn 850 tỷ rúp. Tính đến ngày hôm nay, 18-6, tạm 
thời chưa có số tiền ấy. Số tiền này sẽ còn phải thu thập 
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tại các địa phương và nhận được từ Quỹ hưu bổng Liên 

bang. Dĩ nhiên, nhiệm vụ này không dễ dàng. Nhưng 

phải thực hiện nhiệm vụ ấy. Chính vì thế mà chính quyền 
của tỉnh đã huy động nhiều lực lượng tham gia vào việc 
thực hiện nhiệm vụ này. 

Trong đoạn trên người ta thấy rõ lập trường của nhà 
báo (trong việc đánh giả tình hình, nhận định về tình hình 
đáng lo ngại trong vấn đề trả hưu bổng). Ngôn ngữ chân 
chất (“con số tròn”, “dĩ nhiên: nhiệm vụ này không dễ") là 
để nói với công chúng thính giả đông đảo nhất. Đây 
không phải là thông tin của quan chức với lối nói khuôn 
sáo, mà đây là nói về vấn để thưởng nhật có tầm quan 
trọng to lớn. Cho nên phóng viên tự cho phép mình nói 
với thính giả bằng thứ ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu. 

Tiếp đó đến phần mô tả: có những ai tham gia hội nghị 
và những điều đã ghi được tại trung tâm tỉnh, cũng như tại 
các địa phương, trong các trường quay của huyện và của 
các thành phố trong tỉnh. Ở đây bài tường thuật dựa vào 
chính cơ sở của mình ~ tìn bài của đài phát thanh. 

Trong băng ghi âm đã ghi lại bài phát biểu của vị phó 
tính trưởng. Bài phát biểu này đề cập những biện pháp 
của chính quyển, những nhiệm vụ cụ thể trước mắt, 
nhũng điều kiện ngặt nghèo của việc thực hiện các 
nhiệm vụ ấy và những đòi hỏi đối với các nhà lãnh đạo, 
và đối với tất cả những ai tham gia giải quyết vấn đề này. 

Bài tưởng thuật kết thúc bằng những câu nói của 
nhà báo. K 

Nhiệm vụ đã rõ ràng. Tôi ít hoài nghi về việc những 
nhiệm vụ ấy sẽ được thực hiện. Bởi lẽ, đã huy động 
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một lực lượng quá lớn. Nhưng hội nghị nảy đã để lại 
cho tôi một điều cay đắng. Thứ nhất, giá như tỉnh thần 
hăng hái ấy được thể hiện ra sớm hơn. Thứ hai, tất cả 
những hoạt động tất bật ấy không phải nhằm phục vụ 
chính các đối tượng hưu trí, mà là vì các vị quan chức lo 
sợ không thực hiện những chỉ thị của vị lãnh đạo tối 
cao quốc gia- Tổng thống. 

Lại một lần nữa được nghe thấy những lời nói bình dị 
thường nhật (“giá như tinh thần hăng hái ấy được thể 
hiện ra sớm hơn”, “tất cả những hoạt động tất bật ấy”), 
những lời nói ấy chứa đựng ý nhận xét. 

Trong bài tường thuật này cũng thấy cả quả trình 
chuẩn bị bài tường thuật, cũng như khâu chuẩn bị phát 
sóng bài đó. Phóng viên đã có mặt tại hội nghị và kể về 
hội nghị ấy, cũng như đánh giả toàn bộ hội nghị ấy. Mục 
đích của bài tường thuật là: nói rõ về tỉnh hình trả hưu 
bổng trong tỉnh, và những biện pháp đã được áp dụng để 
giải quyết nhiệm vụ hết sức phức tạp này. Những yếu tổ 
bình luận đã làm tăng cơ sở thông tin của bài tưởng 
thuật, hướng bài tường thuật ấy về phía lợi ích của đông 
đảo thính giả. 

Thể loại tường thuật phát thanh ngày nay 
không những dành cho nhà báo có được một sự 
tự do nhiều hơn trong việc trình bày nội dung sự 
kiện, mà cả trong việc làm phong phú thêm cho 
tài liệu. Khâu dựng ghép khá linh hoạt, đĩ nhiên 
là vẫn không phá vỡ trình tự thời gian của sự 
kiện. Khâu này hiện điện trong phần thuật lại 
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những gì diễn ra, trong phần bổ sung thông tin 
cho bài tường thuật. Chúng tôi xin nhắc lại 
rằng, cũng như thể loại phóng sự phát thanh, 
thể loại tường thuật phát thanh gắn với chính 
thời gian trôi qua. Đó là những thể loại phát 
sóng có tính chất thời lượng, mặc dù trong 
những thể loại ấy thời gian có thể được sử dụng 
dưới hình thức dồn nén, vo tròn, khác với thời 
lượng diễn ra trên thực tế. Ở đây thời gian như 
thể biếu hiện ra dưới hai dạng, với tính cách là 
thời lượng thực tế và thời lượng phát sóng. 
Phóng viên của chuyên mục “Tin tức vùng sông 

Đông” (đài phát thanh Đôn-TR) bắt đầu bài tường 
thuật - về cuộc gặp gỡ giữa các nhà bảo của hãng 
phát thanh truyền hinh này với thính giả thành phố 
Camenxcơ - từ phần kể về sự thay đổi mạng lưới 
phát tin của đài nhát thanh Rôxtốp, điều gì đang chờ 
đón thính giả trong những chương trình mới. Điều đó 
là hoàn toàn hợp lý, lý do - cuộc gặp gỡ với các 
thính giả - đã tạo điều kiện để mở rộng những cuộc 
tiếp xúc bổ ích với thính giả vẫn nghe các tin tức 
của tỉnh. 

Nhìn chung, báo chí phát thanh ngày nay cố 
gắng sử dụng đây đủ hơn nữa những khả năng 
của đài phát thanh: tính chất cơ động, hình thức 
giao tiếp sống động với công chúng thính giả, sự 
tác động cảm xúc lên người nghe. Điều này cũng 

^ 
hoàn toàn liên quan đến những thể loại thông 
tin - tiên đồn của báo chí phát thanh. 
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THƯ TÍN PHÁT THANH 


Thông tin được phát sóng có mức độ quan 
trọng khác nhau về các sự kiện đang diễn ra. 
Những thông tin quan trọng nhất trong số đó 
đòi hỏi phải có thông tin bổ sung. Thư tín phát 
thanh thông tín chính là phục vụ mục đích ấy. 

Khái niệm “thư tín” có ý nghĩa rất rộng. Đó 
vừa có ý nghĩa là sự trao đổi thông tin giữa 
nhiều người hoặc giữa các cơ quan với nhau 
(những bức thư, những tài liệu gửi theo bưu điện 
và điện tín), và sau hết, là những thông tin gửi 
đến từ các địa phương, do phóng viên gửi về. 
Chúng ta quan tâm đến ý nghĩa này, vì nó thể 
hiện một trong những đấu hiệu chủ yếu của thể 
loại thư tín thông tín. 

Chức năng của thư tín phát l:a0b là kể về 
một sự kiện cụ thể diễn ra tại một địa điểm và 
vào một thời gian nhất định. Đó là thể loại cục 
bộ. Giữa thông tin phát thanh đầy đủ và bài thư 
tín phát thanh nhỏ không có những giới hạn 
cứng nhắc. Sự khác nhau giữa chúng là khối 
lượng tài liệu, là những yếu tố của sự đánh giá 
và những kết luận của tác giả. Những yếu tố ấy 
là đặc trưng của loại hình thư tín. 

Đối tượng của thư tín phắt thanh là một tài 
liệu cụ thể tạo thành nội dung thực của sự 
kiện, là quan hệ giữa qgười với người trong 
một tình hình nhất định, trong một tập thể 
nhất định, được hình thành nhờ kết quả sự 
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hoạt động của con người. 

Phương pháp là nghiên cứu tình hình, thu 
thập tư liệu tại chỗ, từ các nguồn khác nhau, là 
lựa chọn những sự việc quan trọng nhất và có ý 
nghĩa nhất làm bộc lộ thực chất của vấn để, là 
mô tả những sự việc ấy, những bản ghi chép lời 
của nhân vật lọt vào tầm nhìn của nhà báo khi 
nghiên cứu tình hình, những câu chuyện kể của 
các nhân chứng, khâu dựng ghép tất cả các 
thành tố thành một bài viết thống nhất. 

Hình thức đơn giản nhất của thư tín phát 
thanh thông tin - đó là thông tin về những chỉ 
tiết của sự kiện với những yếu tố bình luận 
trong thông tin. Những tài liệu ấy thường xuất 
hiện trong những bản tin. Chương trình tin tức 
đòi hỏi phải có sự cô đọng, ngắn gọn, lựa chọn 
chặt chẽ các sự việc, các chỉ tiết. Tất cả những 
thông tin bổ sung phải làm sáng rõ những gì đã 
diễn ra, giúp người nghe có được một cái nhìn: 
đây đủ hơn về những gì đang diễn ra. 

Trong thư tín phát thanh thông tin, vai trò 
của tác giả chủ yếu là lựa chọn những sự việc 
đã khai thác được, trình bày theo phong cách 
văn học sự việc đã điễn ra. Ở đây nhà báo giữ 
lập trường tích cực hơn (đặè biệt là trong loại 
hình thư tín phân tích. Ngoài việc nhà báo sắp 
xếp tài liệu theo bố cục,„nhà báo còn trực tiếp 
nói lên thái độ của mình đối với những gì nhà 
báo kể lại. Do vậy, theo thông lệ, chính tác giả 
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phát biểu trước micrô. 

Khi bình luận tin tức, nhà báo thường sử 
dụng các nguồn thông tin chính thức. Trong thư 
tín phát thanh kể về sự kiện xảy ra thì các nhà 
báo hoặc nhân chứng bám sát những đấu hiệu 
nóng hổi của sự kiện. Bản ghi âm tại chỗ, ghi 
lại ý kiến của nhiều người, làm từng cơ sở xác 
thực của tài liệu. Trong thư tín phát thanh, điều 
chủ yếu không chỉ là nguyên tắc, là phương pháp 
làm sáng rõ các sự việc, là khâu lựa chọn các sự 
việc, mà điều quan trọng còn là khâu ' “nối kết” 
chúng lại, dựng ghép các sự việc ấy. Bài vở của 
tác giá hợp nhất những thành tố ấy lại và đồng 
thời còn chứa đựng nội dung ý nghĩa to lớn. 

Khác với thông tin phát thanh, không gian và 
thời gian được thể hiện ra theo cách khác, khi 
mà không gian và thời gian không chỉ được gọi 
là “khi nào”, mà còn được chỉ rõ thêm rằng “ở 
đâu” đã diễn ra sự kiện. Những thông tin bổ 
sung đem lại một khối lượng khác cho thời gian 
- và không gian của sự kiện, sự cố — đó là sự mô 
tả các chi tiết, bối cảnh, những đặc tính của 
những người tham gia vào sự việc. 

Thư tín thông tin phát thanh - tùy thuộc vào 
những mục đích cụ thể - mang tính chất phóng 
sự hoặc phác họa, nhưng trong mọi trường hợp 
thì cơ sở của tài liệu là nội dung thông tin. 
Nhưng không phải lúc nào tư tín phát thanh 
cũng “gắn chặt” với một thời gian cụ thể. 
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Nguyên nhân xuất hiện thư tín có thể là sự gắn 
kết vào thời gian theo những cách khác nhau. 

..s ———————~——.—.———_—~————_—_-_ 
EA Trước ngày diễn ra thế vận hội ở Xítni, đài phát 
thanh ở Hôxtốp đã phát sóng loạt thư tín mang tính 
chất phác họa về sự phát triển của thể thao tại vùng 
sông Đông, về những thành tích của các vận động 
viên điển kinh ở nơi đây, của các vận động viên tham 
gìa thế vận hội, 

Chúng ta hãy phân tích một trong những bài thuộc 
thể loại thư tín nói về môn thể thao đua ngựa. 

Phóng viên. Lịch sử thể thao tại vùng sông Đông là 
một phần trong lịch sử chung của miền đất vẻ vang của 
chúng tôi. Một số môn thể thao không thể không xuất 
hiện tại đây ~ trong cộng đồng người Côdắc vùng sông 
Đông. Trước hết là môn thể thao đua ngựa. Từ lúc còn 
nhỏ, thanh thiếu niên đã học cưỡi ngựa, luyện các kỹ 
xảo cưỡi ngựa, điều khiển kiếm và thương, học vượt 
chưởng ngại vật trong trận chiến bộ bính và ky binh. Vào 
những ngày hội tại các làng của người Côdắc. người ta 
tiến hành những cuộc thi đấu quần chúng và những cuộc 
trình diễn. 

99 năm về trước, theo sáng kiến của viên thị trưởng 
thành phổ Rôxtốp !à tướng Døvôrưkin người ta đã thành 
lập hội ky sĩ vả hội khuyến khích nghề nuôi ngựa đưa. 
Các hội này có gần 120 hội viên - đó là con số không 
nhỏ xét theo thời bấy giờ. Cũng trong năm 1902 tại 
Rôxtốp đã xây dựng một trường đua ngựa lớn, rộng 23 
hécta, được trang bị tốt. 
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Tại đó, mỗi tuần có 2 lần tổ chức cưỡi ngựa và các 
cuộc đua ngựa thể thao, thu hút rất đông dân chúng ở 
Röxtốp và những người đến từ nơi khác, Nhưng chỉ sau 
khì cuộc nội chiến kết thúc môn thể thao này mới định 
hình. Ở đây có sự trợ giúp của các vị chỉ huy các đơn vị 
Hồng quân đã giải phóng thành phố Ròxtốp vào năm 
1920, cũng như của Đoàn thanh niên cộng sản. Năm 
1922 đã có 36 chiến sĩ thuộc Quân đoàn ky binh số 1 thực 
hiện 100 dặm đường trên lưng ngựa ở khu vực 
Nôvôséccaxơ. Sang năm sau các ky binh đã thực hiện 
được 400 dặm đường trên tưng ngựa, quãng đường từ 
Rôxtốp đến Kháccốp. Sau đó món thể thao đua ngựa 
được hội OXOVIAKHIM phát triển. Họ đã thành lập các 
câu lạc bộ cưỡi ngựa, tổ chức cuộc sát hạch đại chúng 
cấp danh hiệu “Ky binh Vôrôsilốp”. Từ năm 1936 các vận 
động viên vùng sông Đông bắt đầu tham gia đều đặn vào 
các cuộc thí đấu toàn Liên Xô về môn thể †hao đua ngựa. 
Nhưng tất cả bị gián đoạn do chiến tranh nổ ra. 

Ngay sau khi chiến tranh vừa kết thúc tại Rôxiốp hoạt 
động thể thao đã bắt đầu được tổ chức lại. Từ những 
năm 1960 các vận động viên vùng sông Đông đã trở 
nên nổi tiếng, thoạt đầu tại vũ đài Nga, sau đó trên vũ 
đài Liên Xô. Ổ đây, có công lao to lớn của huấn luyện 
viên công huân Liên Xô Antôn Khôlôrốp, người đã 8 lần 
giành danh hiệu vô địch toàn Liên Xô, 16 lấn giành danh 
hiệu vô địch Cộng hoà XHCN Xôvyiết Liên bang Nga. 
Gần 20 học trỏ của ông đã giành danh hiệu võ địch của 
Nga và của Liên Xô, đã tham gia và đã trở thành võ địch 
vào các kỳ Thế vận hội, các cuộc tranh giải vô địch của 
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thế giới và của châu Âu: Xêmênốp, Gônsarốp, Ápđêép, 

Antôsin, Đêép, Timôsencöỏ, Gôrenkin, Gácnusencô, 

Xannhicốp, Côrôncôp, Axmêép. Hiện họ vẫn đứng trong 

đội ngũ thể thao đua ngựa, đào tạo các vận động viên 

trẻ, huấn luyện các con ngựa đua. Chúng ta hy vọng các 
chàng trai của chúng ta sẽ tiếp tục thí đấu thành công. 

Qua bài viết này, thính giả được biết lịch sử tóm tất 
của môn thể thao đua ngựa tại vùng sông Đông ~ biết 
những nét chung cũng như một số nét cụ thể, Bài viết 
chứa đựng nhiều sự việc, nhiều con số, nhiều tên tuổi. 
Bài viết mang tính chất mở rộng kiến thức. Và toàn bộ 
loạt bài viết về lịch sử của các môn thể dục, vật, điển 
kính nặng các vận động viên của Rôxtốp đã đạt được 
những thành tích xuất sắc (về các môn thể thao này) đã 
tạo nên lịch sử thông tin thể thao. 

Thư tín phát thanh có thể chứa đựng những 
yếu tố phóng sự, phỏng vấn, bình luận, phác 
họa. Tính chất hợp lý của việc sử dụng những 
yếu tố ấy được quyết định bởi nhiệm vụ hoạt 
động của nhà báo, bởi tính chất của sự kiện và 
của tài liệu được thu thập. 

Gần đây, các nhà báo thuộc tòa soạn báo Tïnw 
tức, Đài phát thanh nước Nga đã bắt đầu sử dụng 
hình thức mới trong việc đưa tin về những sự 
kiện quan trọng. Vào lúc 12 giờ trưa, sau khi kết 
thúc chương trình thời sự „hàng ngày, là đến 
chuyên mục “Tin chính trong ngày”. Tham gia bản 
tin này có các phóng viên làm việc tại các khu vực. 
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Trong mội chương trình như vậy, phóng viên của Đài 
phát thanh nước Nga thường trú tại tỉnh Rôxiốp, 
C.Sulêpốp, đã gọi điện thoại kể về phiên tòa xét xử đại 
tá Buđanốp bị buộc tội đã bắt cóc và giết hại một cô gái 
người Tresnia diễn ra như thế nào. Lẽ ra phóng viên có 
thể trình bày thông tin trong bài viết của mình, nhưng 
trong câu chuyện kể của phóng viên ấy lại có hai câu 
hỏi từ trường quay được lồng vào: “Tại sao những người 
Côdắc lại hăng hái bảo vệ Buđanốp đến thế?” và “Hy 
vọng khi nào có thể kết thúc phiên tòa xử vụ án này?”. 
Thực chất vụ án đã được trình bày từ trước: phiên tòa 
thường xuyên bị hoãn lại, báo chí không được phép có 
mặt, chính phòng xử án được rời đến tòa nhà khác vì lý 
do an toàn - tất cả những sự việc ấy là do phản ứng 
khá mạnh mẽ của bà con người Côdắc và của những 
nhóm công luận nhất định lên tiếng chống lại vụ xử án 
con người thuộc bình chủng xe tăng này. 

Các câu hỏi của người dẫn chương trình đưa câu 
chuyện của phóng viên vào hướng gợi mở những 
bước ngoặt mới trong việc xét xử vụ án. “Sự cộng 
hưởng” giữa tin bài phát thanh và bài phỏng vấn 
đã khiến thông tin đưa ra trở nên nóng hổi, 
hướng thông tin vào những thính giả đang theo 
dõi diễn biến của sự kiện. Như vậy, thư tín phát 
thanh mở ra những khả năng mới cho việc sử 
dụng nó, liên quan đến quá trình đối thoại hóa 
trên sóng phát thanh. Gó, nhiều sự kiện lớn tiếp 
diễn trong một thời gian dài. Vì vậy, các thư tín 
phát thanh, cũng như các thông tin phát thanh 
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đều thể hiện rõ tính chất cơ động của chúng khi 
chuyển tải những chỉ tiết mới đến người nghe, cho 
thấy các khuynh hướng phát triển của chúng. 
Trong trường hợp này các nhà báo ở trường quay 
và các phóng viên tại chỗ phải theo đõi diễn biến 
ấy, lựa chọn những bước ngoặt mới và những sắc 
thái, để kịp thời chuyển tải chúng. 

Mỗi thể loại có “nguôn dự trữ? nhất định cho 
việc phát triển nội tại. Thể loại ấy gắn với việc 
giải quyết các nhiệm vụ đang trở nên phức tạp và 
gắn với việc thu hút những nguồn lực bổ sung về 
nội dung và phương tiện diễn đạt. Sự chuyển 
động của thư tín đi từ những nhiệm vụ đơn giản 
nhất là thông báo những chỉ tiết bổ sung về sự 
kiện, thông qua việc làm rõ các bối cảnh của một 
tình huống nào đó cho đến sự nghiên cứu bước 
đầu, chưa sâu sắc, về những quan hệ bên trong 
giữa các sự việc, làm rõ những nguyên nhân dẫn 
đến các sự việc và nêu lên các vấn đê. Trong sự 
vận động ấy, thư tín thông tin, dựa vào các sự 
việc mới, vào thái độ của tác giả đối với SỰ VIỆC, 
sự kiện được phản ánh, được nghiên cứu; bài vở 
đó được bố sung những hình thức phân tích khác 
nhau, đưa ra những kết luận ngắn dựa trên việc 
nghiên cứu tài liệu thông tin đa-dạng, để rồi đi 
đến hình thức bài thư tín có tính chất phân tích. 
Bài này đã đi đến chỗ đưa ra những khái quát. 

Trong một thời gian dài, các loại hình thư tín 
thông tin và thư tín phân tích đã giữ một vị trí 
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nổi bật trong các tạp chí phát thanh khác nhau. 
Những thư tín ấy kể về tất cả những điều thú vị, 
có ý nghĩa, đã diễn ra, tại các vùng, các tỉnh, 
qua đó tạo ra bức tranh toàn cảnh âm thanh về 
những công việc cụ thể, và những thành tựu, 
phát hiện và nêu ra những vấn đề về kinh tế, 
đời sống xã hội và văn hóa. 

Trên sóng phát thanh ngày nay, người ta vẫn 
tích cực sử dụng thể loại thư tín phát thanh trong 
các chương trình tin tức, còn thể loại thư tín 
phân tích thì được sử dụng trong các tạp chí phát 
thanh vẫn được tiếp tục phát sóng. Cũng như 
trước kia, đó là một trong những thể loại phổ 
biến nhất của các đài phát thanh địa phương. 

Nhiều khi những thông tín nhanh chóng được 
soạn thảo một cách vội vã, nhưng trong trường 
hợp này nhà báo phải đặc biệt chú ý đến bài 
viết và nhớ rằng có thể phạm phải những hiện 
tượng cẩu thả, sai sót về ngôn ngữ, v.v.. 

Như đã nói ở trên, thư tín thông tin, khi mô 
tả các sự kiện, cũng chứa đựng nhiều yếu tố 
đánh giá của mọi người, của chính tác giả. 
Những yếu tố ấy gắn kết tài liệu thực tế bằng 
lôgíc, giúp mọi người có thể hình dung đây đủ 
hơn về tình hình. 


ra như thế nào trong nội dung bài viết cung cấp thông ñn 
Âm nhạc. 
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Đây là phần chuyển từ thông tin về “cuộc xâm lăng” 
của một nhóm những vật thể bay không ghi phù hiệu 
nhằm vào bang Inđiana, Hoa Kỳ. 

Người dẫn chương trình. Nhưng bây giờ chúng tôi xin 
chuyển sang câu chuyện thực tế của đời sống thường 
nhật của chúng ta hôm nay: đối với chính quyền của mọi 
thành phố ở Nga thì có gì khủng khiếp hơn câu hỏi muôn 
thuở này: lấy đâu ra tiền để xây dựng và sửa chữa các 
tòa nhà ở? 

Nhằm tìm kiếm những khoản tiền bổ sung, chính 
quyền thành phố Pêtørôdavõtxcơ đã quyết định: từ ngày 
1-4 sẽ án dụng các mức tiền thuê nhà khác nhau. Đó là 
lời của phóng viên đài chúng tôi, iqo lin. 

Phóng viên. Có thể gọi quyết định mới của chính 
quyền thành phố Pêtơrôdavốtxcơd là một quyết định khất 
khe, nhưng công bằng. Thực chất của quyết định ấy là ở 
chỗ: những ai có diện tích ở gọi là thừa thì từ ngày 1-4 sẽ 
phải trả đầy đủ số tiền sử dụng những mét vưông thừa 
đó, tức là trả 100%, không được hưởng những khoản ưu 
đãi và trợ cấp của nhà nước. Số diện tích được coi là 
diện tích thừa khi điện tích căn hộ vượt quá định mức xã 
hội. Ó Carêlia diện tích ấy là 18 m”/người. Tôi đã đề nghị 
ông Anđrây lurêvích Đêmin bình luận quyết định này của 
chính quyền thành phố, 

Ông Đêmin. Ý tưởng của quyết định do nhóm chúng 
tôi đưa ra là: ngày nay khi mà tại thành phố 
Pêtơrôdavốtxcg một người trả 60% giá thuê nhà và dịch 
vụ công cộng, còn 40% thì do cơ quan tự quản địa 
phương trả hộ người đó. Và tương ứng là 40% đối với 
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người sống trong căn hộ “thời Khơrútsốp” gồm 5 người 
trong căn hộ 2 phòng - nói nôm na ~ trả 3 rúp. Còn đối 
với người nào sống trong căn hộ 150 mét vuông, với 2 
người, thì số tiền ấy là 300 rúp. Chúng tôi cho rằng sẽ là 
một nguyên tắc khóng đúng khi nhà nước trợ giá cho 
người giàu nhiều hơn mức trợ giá cho người nghèo. Do 
vậy chúng tôi đã quyết định những aí sống trong mức 
quy định xã hội về diện tích ở thì sẽ được hưởng mọi ưu 
đãi dành cho diện tích ở phụ trội, họ sẽ được hưởng 
những ưu đãi ấy, tỉnh theo số mét nằm trong múc quy 
định. Tất cả số liệu tính thừa sẽ được trả theo các điều 
kiện nhà ở công cộng trong mức 100%. Vậy là, chúng tôi 
có thể nhận được số tiền mà nhờ đó chúng tôi có thể 
duy trì những quỹ tài sản công cộng. Xét cho củng sể 
tiền ấy sẽ thuộc về những người hiện đang sống trong 
điều kiện xấu hơn. 

Phóng viên. Theo đánh giá của các chuyên gia thì, 
hàng tháng, ngân quỹ của thành phố sẽ nhận được thêm 
500 nghìn rúp. 

Ông Đêmin. Đối với thành phố Pêtơrôdavốtxcơ thì đây 
là con số rất lớn. Tôi xin dẫn ra các con số: năm ngoái 
chúng tôi chí phí vào khâu sửa chữa cơ bán quỹ nhà ở 
khoảng 10 triệu rúp. Trong trường hợp này, con số đó chỉ 
còn khoảng 5 triệu rúp mỗi năm, sẽ được chúng tôi có 
thể bổ sung vào việc sửa chữa eơ bản cho quỹ nhà ở 
của thành phố. 

Phóng viên Bản thân người dân thành phố 
Pêtgrödavốtxcd có thái độ khác nhau đối với quyết định 
của chính quyền thành phố, nhưng —- tôi có cảm nhận là 
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họ đã hiểu được quyết định ấy. 

Giọng nói nam giới. Việc đó sẽ được thực hiện, chắc 
là một cách đúng đắn, bởi vì ngày nay có sự đồng đều, 
sống với mức trung binh. Vấn đề là ở chỗ đó, Thụ ở 
người giàu theo đủ giá trị, còn ở những người khác thi thụ 
một nửa, đặc biệt là đối với những người cỏ mức thu 
nhập thấp ~ như vậy sẽ công bằng. 

Giọng nói của phụ nữ. Chúng tôi cảm thấy lo ngại, bởi 
vì tiền hưu thấp, không đủ để trả cho sổ diện tích thừa. 

Giọng nói của phụ nữ. Có thể, làm như thế sẽ đúng... 

Giọng nói nam giới. Không nên vội vàng. Xin thưa các 
vị, không nên thúc dân làm theo những điều kiện ta muốn. 
Xin hãy làm sao để dân chúng tuy hiện thời mới được 
hoàn hồn - xin lỗi về cách nói này - đã chịu khổ nhiều rỗi, 
hãy để cho họ có cơ hội kiếm chút đỉnh, kiếm cho minh 
cải gì đó. Sau đó hãy nghiên cứu xem. Hãy để chờ nhân 
dân tự lên tiếng: hãy làm đì, chúng tôi không phản đối. 

Giọng nói nam giới. Đó là quyết định công bằng. Múc 
trả theo định mức xã hội phải được đảm bảo, còn những 
cái khác phải được thanh toán đầy đủ. Xét cho cùng, 
những ai có diện tích ở thừa thì xin hãy hiểu cho điều đó. 
Chẳng hạn, tôi đây không có diện tích ở thừa thãi đâu. 

Phóng viên. lgo llin. Pêtorôdavốtxcd Đài phát thanh 
nước Nga. 

Cấu trúc của tài liệu phải phục vụ việc làm rõ chủ đề 
từ nhiều phía: từ góc độ của một nhà báo- mà xét theo 
những sự đánh giá của anh tạ đã ủng hộ những biện 
pháp của chính quyền thành phố, từ góc độ của thị 
trưởng thành phổ Pêtơrôdavốtxcơ và của dân chúng 
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thành phố này. Trong bài, vấn đề mới chỉ được nệu lên, 
như vẫn thường thấy trong các tài liệu thông tin. Điều đó 
quyết định mức độ phân tích vấn đề. Những quy định mới 
của ban lãnh đạo thành phố về sự thay đổi hệ thống trả 
tiền thuê nhà là mối quan tâm của tất cả mọi người dân 
thành phố. Và không chỉ những người dân thành phố 
Pêtơrôdavốtxcơ — một khi hệ thống này được áp dụng ở 
đó, thì ai cần trở việc áp dụng nó tại cả các thành phố 
khác của nước Nga. Do vậy, vấn đề này liên quan đến 
một phạm ví rộng về thính giả. Đó chính là tính chất thời 
sự nóng hổi của vấn đề này. 

Trong những câu phát biểu ngắn gửi cho ông thị 
trưởng chúng tôi thấy cỏ sự so sánh rất đạt về các con 
số. Đó là luận cứ có sức thuyết phục trong trường hợp 
ông nói đến khoản tiền bổ sung đáng kể cho ngân quỹ 
thành phố. Nhưng trong trường hợp khác lại dẫn ra 
những yếu tố cực đoan về mức diện tích ở khác nhau. 
Giữa những cực ấy có rất nhiều phương án tưởng như 
chưa được xét đến mội cách cụ thể. 

Nhà báo phải nhớ rằng những con số có một sức 
mạnh †o lớn như thế nào, và nhà báo phải luôn luôn chú 
ý đến việc sử dụng những con số ấy. Nhà báo đại diện 
cho lợi ích của dân chúng lẽ ra phải hỏi vị thị trưởng ấy 
xem nếu trong “căn hộ thời Khơrusốp” gồm 2 - 3 phòng 
có hai người lao động kỳ cựu, có diện tích thừa, nhưng 
không có khả năng tài chính để trả tiền thuê số diện tích 
thừa ấy theo sơ đồ của quý ví, thì sao? 

Nhằm mục đích có thêm tiền cho ngân quỹ, chính 
quyền thành phố đã sử dụng một định để tưởng như 
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đúng đắn, “ý tưởng” — theo lời của vị thị trưởng, nhưng 
nhất thiết phải huy động cả những khoản thu nhập của 
người dân - những khoản thu nhập ấy cũng khác nhau, ở 
tất cả mọi người. Và khi trả tiền thuê nhà thì cần phải 
tính đến những khoản thu nhập ấy. Quan điểm này được 
xem xét dựa trên ý kiến nhận xét của những người được 
nhà báo hỏi. 

Một ví dụ tiêu biểu: chúng ta hãy chú ý đến 
phần kết thúc của tài liệu. Điều này luôn luôn có 
ý nghĩa rất quan trọng. Trong trường hợp này 
đó là sự hậu thuẫn rõ ràng đối với quyết định 
cúa chính quyền. Những sự đánh giá xuất hiện 
cả ở chỗ ai nói và nói như thế nào - qua ngữ 
điệu, đặc biệt là sự hậu thuẫn ấy thể biện qua 
giọng nói của người dân thành phố. 

Một vấn để xã hội nóng hổi đã được nêu ra. 
Để nghiên cứu một cách sâu sắc và căn bản hơn 
về vấn để này thì đòi hói phải có những nguồn 
dự trữ của thể loại thư tín phát thanh có chức 
năng phân tích. 
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Báo chí nước Nga vào những năm 1990 đã mở 
ra những cơ hội rộng lớn cho sự tìm tồi sáng 
tạo. Những để tài mới, những vấn để mới, 
những cách tiếp cận rất đa dạng đối với các sự 
kiện đời sống chính trị và xã hội đã ảnh hưởng 
đến nhận thức của các nhà báo về vị trí của 
mình trên thị trường thông tin. 

Những sự tìm kiếm các nguyên tắc báo chí, 
những giá trị của báo chí đã bộc lộ qua sự tự do 
thể hiện ý kiến, tăng cường nhân tố tác giả - đó 
là một trong những khuynh hướng chủ đạo của 
các phương tiện thông tin đại chúng ngày nay. 
Điều này liên quan trước hết đến quy mô và 
chiều sâu của việc giải thích sự kiện, các hiện 
tượng liên quan đến lĩnh vực thông tin, trong đó 
bình luận chiếm ưu thế, với tính cách là hình 
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thức thể hiện sự đánh giá, tăng lên vai trò của 
sự suy ngắm, sự lý giải những gì diễn ra. Điều 
này liên quan đến nhu cầu của những người 
muốn biết. tất cả những sự kiện quan trọng có 
anh hưởng đến cuộc sống của họ, suy xét về 
những đổi thay trong xã hội, tập hợp những 
quan điểm khác nhau - đó là một trong những 
nhiệm vụ dân chủ hóa đời sống xã hội. 

Báo chí phát thanh phân tích có chức năng 
giúp dân chúng trong nước hiểu rõ những đổi 
thay phức tạp trong đời sống chính trị, kinh tế 
và xã hội, có ý kiến của mình về mọi vấn đề. 
Tác phẩm báo chí tổn tại trong văn cảnh đời 
sống thực tế được mọi người biết rõ. Thính giả, 
khán giả, độc giả khi tiếp nhận thông tin trong 
các chương trình phát thanh và truyền hình, 
trong các báo, đem đối chiếu những thông tin ấy 
với những hiểu biết, quan điểm, chính kiến, 
kinh nghiệm của mình về thế giới. Định hướng 
ấy hướng đến tính chất khách quan, đến sự 
phản ánh đầy đủ về cuộc sống, việc tính đến 
thực tế cuộc sống đã làm tăng sức thuyết phục 
cho các luận cứ mà nhà báo đưa ra trong các bài 
viết của mình. Ngược lại, những lời nói mâu 
thuẫn với thực tế thì gây ra thái độ không tin 
tưởng đối với phương tiện thông tin đại chúng. 

Cuộc tranh cãi xưa cũ giữa báo chí tư sản và 
báo chỉ xã hội chủ nghĩa về thái độ trung lập, 
tính khách quan của thông tin (quan điểm của 
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các tư tưởng gia phương Tây) và thông tín mang 
yếu tế tuyên truyền, rằng báo chí thực hiện 
nhiệm vụ xã hội (quan điểm của các nhà lý luận 
báo chí xã hội chủ nghĩa) đã trở nên gay gắt về 
mặt chính trị trong điều kiện diễn ra cuộc chiến 
tranh tâm lý, cuộc chiến tranh tư tưởng. 

Khi phân tích đối chiếu chính sách thông tin 
thuộc thời kỳ Xôviết và thời kỳ cải cách đã cho 
thấy rõ những quan điểm khác nhau về báo 
chí, mức độ khác nhau của tính chất khách 
quan: từ khâu lựa chọn và thông tin về các sự 
việc trong văn cảnh lựa chọn các bản tin viết 
(trên trang báo) và tin tức (trên đài phát 
thanh và truyền hình). 

Những cuộc tranh luận về tính khách quan 
trong báo chí cũng được tiến hành cả trên báo 
chí phương Tây. Trong báo chí, ngay từ đầu đã 
không thể có sự khách quan tuyệt đối, bởi vì mọi 
sự việc đều chứa đựng yếu tố khách quan, tôn tại 
trên thực tế, không phụ thuộc vào ý thức con 
_ người và chứa đựng cả sự phản ánh sự việc ấy 
trong ý thức con người. Sự phản ánh ấy, việc 
nêu bật sự việc ấy trong thực tại đã chứa đựng 
yếu tố chủ quan. Huống hồ việc công bố một sự 
việc lại xuất phát từ những mục đích nhất định. 

Và dẫu sao thì trong việc chuyển tải thông tin 
sự đánh giá thường tổn tại dưới hình thức ẩn. 
Nó không được trưng ra, mà ngược lại, nó “được 
nấp” sau việc giới thiệu tưởng như khách quan 
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về cuộc sống. Tùy theo sự thay đổi về các nhiệm 
vụ mà trong các thể loại thông tin (tường thuật, 
tổng quan, phỏng vấn, phóng sự) sự đánh giá 
bộc lộ ra ngày càng rõ ràng hơn. Trong các thể 
loại phân tích sự đánh giá biểu hiện ra công 
khai, nó được đưa lên hàng đầu. 

Báo chí phân tích giới thiệu cho công chúng 
thấy sự xem xét các sự kiện đã được chuyển tải 
qua thái độ của nhà báo đối với các sự kiện ấy. 
Báo chí phân tích có thể tác động trực tiếp đến 
ý kiến xã hội. Hạt nhân của thể loại phân tích 
là luận cứ và hệ thống các bằng chứng, nhằm 
khẳng định một quan điểm nhất định. Sự phân 
tích đòi hỏi phải có quan điểm riêng của mình 
về đối tượng nghiên cứu. Sự nghiên cứu ấy lại 
dựa trên sự xem xét mọi bối cảnh có thể diễn ra 
của sự kiện. | 

Dịch từ tiếng Hy Lạp thì từ “analysis” có 
nghĩa là phân ra, phân nhỏ ra. Đó là sự phân 
tích một vật nào đó thành các bộ phận nhằm 
mục đích nghiên cứu những mối liên hệ bên 
trong giữa các yếu tế và thành tố của vật đó, 
nhằm nhìn thấy vật đó với chất lượng khác. 
Phân tích là một trong những con đường chủ yếu 
để nhận thức, là phương pháp nghiên cứu khoa 
học. Phân tích là cách hoạt động của nhiều môn 
khoa học, và trong từng môn khoa học như trong 
toán học, hóa học, vật lý, sinh học, v.v.. Những 
đặc điểm của sự phân tích được quyết định bởi 
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đặc thù của đối tượng nghiên cứu và những 
nhiệm vụ nghiên cứu đối tượng ấy. 

Trong báo chí, thuật ngữ “phân tích” có nghĩa 
là nghiên cứu các sự việc, các sự kiện dựa trên 
sự đánh giá của cá nhân. Sự phân tích chính 
luận được quyết định bởi các nhiệm vụ của báo 
chí. Những hình thức phân tích thì đa dạng và 
bao gồm các phương pháp nghiên cứu bằng kinh 
nghiệm, lý thuyết —- khoa học, quan sát, nghiên 
cứu các văn bản, các tình huống quan hệ, những 
sự khái quát... 

Ngay ý nghĩa của những thuật ngữ cơ bản mà 
nhà báo sử dụng: đánh giá, suy xét (thảo luận), 
suy ngẫm, tư duy cũng đã nói lền thực chất của sự 
phân tích là đi vào quá trình suy nghĩ, là cách 
tiếp cận đa dạng đối với sự vật được nghiên cứu. 

Báo chí phát thanh mang chức năng phân tích 
— cơ sở của nó là sự phân tích - nhưng không thể 
thiếu sự tổng hợp. Nhà báo làm công việc khái 
quát, tổng kết, đưa ra kết luận, tức là đưa tư duy 
- lên một trình độ mới. Cơ sở của sự phân tích luôn 
luôn là tư duy, được phát biểu trực tiếp hoặc nằm 
trong cơ sở của sự lựa chọn các sự việc, các luận 
cứ. Luận cứ — đó là sự việc hoặc suy nghĩ được 
đưa vào hệ thống những mối liên hệ lôgíc và cảm 
giác với những sự việc và những suy xét khác. Sự 
việc ấy được tăng cường bởi văn cảnh ấy và, đến 
lượt mình, nó cũng làm tăng sự việc tổng thể của 
toàn bộ hệ thống các sự kiện. Luận cứ - đó là 
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hình thức bằng chứng trong tranh luận, tranh 
cãi, sự xung đột giữa các ý kiến. 

Các thủ pháp và phương pháp luận cứ cũng đa 
dạng, trong số đó có thể nêu ra hình thức đánh 
giá trực tiếp (ý kiến, sự suy xét), sự giải trình, 
loại suy, đối lập, sự tiếp cận kinh nghiệm của 
một nhóm công chúng vào đó, việc trình điễn 
các ví dụ, sử dụng kinh nghiệm cá nhân, những 
sự viện dẫn con số thống kê, đưa ra các câu trích 
dẫn, dựa vào ý kiến có uy tín của một nhân vật 
nổi tiếng (của một chuyên gia, một nhà chuyên 
môn), sử dụng bản cli-sê, những khuôn mẫu 
tuyên truyền, đưa vào tranh luận những tư tưởng 
mới, cách tiếp cận độc đáo của tác giả trong việc 
giải thích các sự kiện, phát triển tư duy, khẳng 
định, bác bỏ, tranh luận với phía phản biện, 
nhấn mạnh sự chú ý vào những sự VIỆC CÓ ý 
nghĩa nhất - theo ý kiến của tác giả ~ vào việc 
giải thích, lý giải, dự báo, tổng hợp, luận chứng 
và phản luận chứng, v.v.. 

Những thủ pháp này đặc trưng cho báo chí 
phân tích nói chung. Chúng thể hiện qua những 
thể loại khác nhau, những tác phẩm báo chí cụ 
thể phù hợp với nhiệm vụ của bài phát biểu, 
với kinh nghiệm, trình độ nghề nghiệp, trình 
độ đào tạo. 

Chiêu sâu của sự phân tích tùy thuộc không 
chỉ vào các nhiệm vụ của bài phát biểu cụ thể, 
vào trình độ nghề nghiệp của chuyên gia, của 
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nhà báo, mà còn phụ thuộc vào khối lượng của 
bài phát thanh, thời lượng phát sóng cho phép 
tác giả “triển khai” Những nhân tố ấy giúp 
nhìn thấy rõ hơn chính kịch bản sử dụng các 
luận cứ, những cách tiếp cận việc thông tin về 
vấn đề. 

Luận cứ trong chính luận không chỉ đòi hỏi 
lôgíc của các sự việc, mà còn đòi hỏi cả lôgíc nội 
tại - mối liên hệ giữa các sự việc và lôgíc cấu 
trúc của toàn bộ tác phẩm: sự phát triển tuần tự 
của cốt truyện, những bước chuyển đổi giữa các 
bộ phận của tác phẩm, sự hòa âm và kết cục. 

Nhìn tổng thể, báo chí phân tích hiện đại đã 
trở thành diễn đàn các ý kiến, góp phần vào 
việc phát triển các hình thức giao tiếp dân chủ, 
giúp hình thành ý thức công dân của mọi người. 


PHỦNG VẤN PHÂN TÍCH 


Nhiệm vụ của phỏng vấn - thông báo những 
đữ liệu nóng hổi về một vấn đề quan trọng, tạo 
sự quan tâm của công chúng thính giả, do một 
nhân vật có uy tín cung cấp - quyết định cơ sở 
thông tin của thể loại này. 

Trong bài phỏng vấn luôn luôn tổn tại những 
yếu tố của thái độ, tức là cả sự đánh giá về 
những sự kiện đang diễn ra, những tình huống 
đang hình thành. Nhưng e§ng có trường hợp nhà 
báo để ra cho mình nhiệm vụ phức tạp hơn: 
không chỉ có được thông tin về một vấn đề nóng 
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hổi, mà còn được nghe ý kiến của người được 
phỏng vấn về để tài trò chuyện. Trong trường 
hợp này, bài phỏng vấn được làm phong phú 
thêm bằng thông tin có bình luận. Để thuyết 
phục thính giả thì người được mời đến trước 
micrô phải trả lời những câu hồi kèm theo sự 
đánh giá, phải sử dụng các luận cứ củng cố cho 
quan điểm của mình. Cũng có sự thay đổi trong 
tính chất của nội dung trao đổi, của những câu 
hỏi của nhà báo và những câu trả lời. Nếu trung 
tâm của cuộc đối thoại là thảo luận về những 
vấn đề xã hội quan trọng, thì bài phỏng vấn trở 
thành bài phỏng vấn chuyên luận. 

Công việc của nhà báo đòi hỏi phải có một 
trình độ chuyên môn cao, sự am hiểu tường tận 
để tài. Người được phỏng vấn và thính giả sẽ 
lập tức cảm nhận được trình độ đào tạo ấy: nó 
được thể hiện trong định hướng của các câu hỏi, 
trong thông tin chứa đựng trong những câu hỏi 
ấy. Trình độ ấy còn thể hiện qua phản ứng của 
các nhà báo trước thông tin nhận được. Người ta 
biết rằng câu hỏi và câu trả lời tạo thành một 
chỉnh thể ngôn ngữ thống nhất. Câu hỏi không 
những quyết định định hướng, nội dung, mà còn 
quyết định cả ngữ điệu của câu trả lời. Nhiệm vụ 
mà nhà báo đặt ra cho mình - thể hiện gián tiếp 
trong các câu hỏi - phải định hướng vào sự quan 
tâm đến một người nhất định, đến vấn để được 
thảo luận, như vậy là quan tâm đến thính giả. 


184 


CHƯƠNG 1+: tắt THỂ 01 PHúN 1Í TRE Bố) 0Í PHÍT TRBINM 


độ am tường chuyên môn của người phỏng vấn và định 
hướng bên trong cuộc phỏng vấn hướng đến con người, 
đến chủ đề và thính giả. 

Trước cuộc phỏng vấn của nhà báo X. Bôiacsencô 
dành cho ông Xviatôxláp Phêđôrổốp, người ta nghe được 
câu sau đây “Cơ thể con người có thể được phục hồi 
giống như chất dẻo và kính hữu cơ”, - đó là lời tuyên bố 
của Xviatôxláp Phêđôrốp, chuyên gia hàng đầu của Nga 
trong lĩnh vực vi phẫu thuật mắt. 

Bôiacsencô. Xin ông cho biết, theo quan điểm của 
ông thì phẫu thuật lade có phải là đỉnh cao của y học 
ngày nay, và y học bước vào thế kỷ XXI với thành tựu ấy 
sẽ không xuất hiện điều gi mới nữa ư? 

Phêđôrốp. Những tia lade chỉ là công cụ để đạt đến 
những mục tiêu phẫu thuật nào đó. Hiện tại các tia laze 
không thể làm thay đổi các phân tử prötít cấu tạo chúng 
theo cách mà chúng ta muốn. Nhưng có thể, trong tương 
lai không xa tắm, điều đó là có thể xảy ra. Với tuổi tác, 
con người dần dần bị pôlime hóa, già đi, như chất nhựa, 
như kính hữu cơ, là thứ kính ngày hôm nay thì trong suốt, 
nhưng sau 20 năm nữa sẽ phải vứt bô nó đi, vì trên bể 
mặt của loại kính này sẽ xuất hiện những vết rạn, màu 
sắc bị thay đổi. Con người cũng vậy. Tất cả mọi quá 
trình diễn ra trong con người đều chịu ảnh hưởng của 
những năng lượng mà chúng ta đang sống chung trong 
một cái nổi năng lượng hết sức to lớn ~ đó là vữ trụ, 
đang diễn ra quá trình pôlime hóa: những phân tử prôtiit, 
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giống như các viên gạch, mất đi sự bền vững của minh. 

Do vậy, vấn đề là làm thế nào để những phân tủ, những 

viên gạch tạo nên chúng ta, tức là các phân tử prôtít 

được trẻ mãi. Vấn đề này có khả năng giải quyết được 
trên phương diện lý thuyết. 

Tính chất đột ngột trong câu thứ nhất của nhà báo 
nhất định sẽ thu hút được sự chú ÿ của thính giả. Người 
ta đã mời một trong số những nhân vật nổi tiếng ở trong 
nước, nhà khoa học — phẫu thuật có tên tuổi trên thế 
giới, đến phát biểu trước micrô. Nhà báo đã chọn đề tài 
nóng bỏng, được tất cả mọi người quan tâm: khả năng 
kéo dài tuổi thọ của con người. Nhưng ông đã nói về khả 
năng ấy như là một thực tế. Còn Phêđôrốp thì ghi nhận: 
“Nhưng có thể trong tương lai, và cũng không xa lắm, 
điều đó là có thể xây ra”. 

Ngày nay trong các chương trình phát thanh 
không hiếm trường hợp người ta có xu hướng thể 
hiện sự giật gân trong việc thông tin về những 
sự việc mới, những khám phá mới, những thành 
tựu khoa học, những dự báo gây xôn xao dư luận. 
Nhưng đối với thính giả điểu quan trọng hơn 
vần là tính chất trung thực, chính xác của thông 
tin, chứ không phải tính chất bất ngờ giật gân 
của thông tin. 


phát thanh với ông Phêđôrốp. 
Bôiacsencô. Đã có nhiều kênh truyền hình, nhiều ấn 
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phẩm chuyên ngành y học nói về khám phá, không thể 

hình dung nổi, của bác sĩ nhãn khoa người Anh Mátsi. 

Bác sĩ này bắt đầu chữa bệnh chỉ đơn giản bằng chùm 

tia nhiệt. Ngài có suy nghĩ qì về sự việc này? 

Phêđôörốp. Chúng tôi đã áp dụng cách chữa bệnh này 
trước ông Mátsi, cách đây khoảng 15 năm hoặc 20 năm. 
Chúng tôi có chiếc máy ấy, nó còn lưu giữ ở chỗ tôi. 
Chúng tôi đã làm hàng chục nghìn ca phẫu thuật bằng 
chiếc máy ấy. Nó được cấp bằng sáng chế tử lâu rồi. 
Đơn giản là chúng tôi không quảng cáo. Anh có hiểu 
không? Chúng tôi làm công việc. 

Qua câu hồi trên đây nhà báo tỏ ra đã có sự chuẩn bị 
cho cuộc phông vấn. Dĩ nhiên, những phương pháp chữa 
trị mới có hiệu quả luôn luôn thu hút sự chú ý của hết 
sức đông đảo công chúng, bởi vì những phương pháp ấy 
tiên quan đến điều trọng yếu nhất trong cuộc sống - đó 
là sức khỏe. Những lời nỏi của người phỏng vấn (“khám 
phá không thể hình dung nổi") đã cho thấy hoạt động 
của loại hình báo chí hướng đến sự gây giật gân. Còn 
câu trả lời của viện sĩ X. Phêđôrốp thì phơi bày những lời 
tuyên bố ầm ï của báo chí nước ngoài. Đối với chúng ta, 
điều quan trọng là nhấn mạnh cách X. Bôiacsencô đã 
thông tin về các sự việc, đã dựa vào những sự việc ấy 
như thể nào. 

Bôiacsencô. Thưa ông Xviatôxiáp Nicôlaêvích; Ông 
có thể nói gi về hiệu chỉnh thị lực, về loại kính áp tròng. 
Chúng tôi nhận được thư từ của những người trước kia 
đã quyết định phẫu thuật, còn giờ đây lại phàn nàn rằng 
thời gian trôi đi, họ ngày càng bị giảm thị lực. Họ nói 
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rằng thà đeo kính lúp còn tốt hơn. 

Phêđôrốp. Cách đây khoảng 20 năm tôi đã nói rằng 
mọi người không nên đeo kính. Kể từ năm 1974, chúng 
tôi đã bắt đầu làm các ca phẫu thuật để khỏi phải đeo 
kính. Suốt từ đó đến nay chúng tôi đã thực hiện được 
gần một triệu ca phẫu thuật. Tất nhiên, có một số người 
không hài lòng với những ca phẫu thuật như vậy, bởi vì 
vào thời kỳ mới bắt đầu thực hiện phương pháp này một 
số bác sĩ đã có những sai sót, đã lạm-dụng phương pháp 
phẫu thuật mắt hoặc ngược lại không phẫu thuật đủ 
mức. Thời kỳ đầu tiên khai thác mọi công nghệ đều gắn 
với những sai sót nào đó. 

Đây là vấn đề nhạy bén, nó cũng hướng vào sự chú ý 
của công chúng thính giả. Thính giả đều biết đến bác sĩ 
Phêđôrốp là một bác sĩ phẫu thuật hết sức điêu luyện, 
từng là tác giả của những điều kỳ diệu trong nhãn khoa 
hiện đại. Phóng viên đã có từ trước những thông tin sơ 
bộ. Phóng viên đặt thẳng câu hỏi. 

Nhà báo phát thanh mới vào nghề có thể gặp 
nguy cơ rơi vào ảnh hưởng của một nhân vật có 
uy tín, chiêm ngưỡng cá nhân nhân vật của 
mình. Chính cái bầu không khí giao tiếp hâm 
mộ ấy có thể ảnh hưởng đến nội dung các câu 
hỏi. Ở đây nhà báo cần phải có: một sự chuẩn bị 
nào đó về phương điện tâm lý, cần có một nỗ lực 
nhằm khắc phục khuôn mẫu. ấy. Nên nhớ rằng 
xét cho cùng thì sự sắc sảo và chiều sâu của các 
câu hỏi giúp nhân cách bộc lộ tốt hơn, đi sâu 
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hơn vào bản chất của vấn đề. Nhưng điều chủ 
yếu là vấn để sẽ được thính giả tiếp thu với thái 
độ tán đông. Mỗi câu hồi của nhà báo đầu làm 
cho cuộc trao đổi biểu lộ ra một khía cạnh khác. 


tâm không chỉ là chủ để của nhãn khoa, mà chính là 
nhân cách của người đối thoại. 

Chúng tôi xin nêu lên một đặc tính của cuộc phỏng 
vấn được dẫn ra đây để làm ví dụ: Không chỉ có các sự 
việc, những thông tin đa dạng, những sự kiện có thể trở 
thành đối tượng của thể loại, mà còn có cả chính con 
người, nếu người ấy được công chúng biết đến rất rõ, 
nếu người ấy vừa là người mang thông tin, vửa là người 
đại diện cho quan điểm độc đáo hoặc quan điểm phổ 
biến. Thính giả luôn luôn cảm thấy thú vị được gặp gỡ 
với một nhân vật phi thường, một chính khách nổi tiếng, 
một nhà hoạt động khoa học, nghệ thuật, một nhà văn, 
diễn viên nổi tiếng. 

Bôiacsencô. Thưa ông Xviatôxláp Nicôla&vich, ông 
vừa là nhà nhãn khoa vừa là chính khách. Nếu dịch từ 
tiếng Hy Lạp cổ thì thuật ngữ “chính tr” (poliile") có 
nghĩa là nghệ thuật quản lý nhà nước. Trong hàng ngũ 
những người quản lý chúng †a ngày nay phải chăng có 
những kẻ “đui mù”? Bằng cách nào có thể khiến cho họ 
nhìn thấy được? 

Phêđôrốp. Gần như toàn bộ chính phủ của chúng ta 
đầu hạn chế về tầm nhin. Tại Sêkhôxlôvakia người ta đã 
thực hiện tư hữu hóa theo tinh thần là một số tượng lớn 
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công nhân và viên chức đã trở thành những người thực 

Sự sở hữu thu nhập và lợi nhuận của mình. Ngay cả giờ 

đây Mỹ cũng hiểu ra: cần làm cho mỗi người lao động 

quan tâm đến kết quả cuối cùng của lao động. Chúng ta 
thi, do sai lầm, đã tư hữu hóa không phải lao động của 
con người, mà lại đi tư hữu hóa cái xẻng mà con người 
dùng để lao động. Trên thực tế, đồng tiền hoặc mảnh 
kim loại trở nên quan trọng hơn là con người, hơn là 
nhân tố sáng tạo tâm hồn của con người, hơn là những 

quan điểm chính trị, năng suất lao động, và đạo đức, †ư 

cách của con người. 

Nhà báo đưa ra câu hỏi hoàn toàn hợp lý. X.Phêđörốp 
là nhà chính trị nổi tiếng, là người sáng lập ra chính đẳng, 
là một trong số những ứng cử viên giành chức Tổng thống 
trong cuộc bầu cử năm 1996. Ông có quan điểm của minh 
không những về tình hình chính trị trong nước, mà còn có 
cả chương trình tổ chức một nền kinh tế hữu hiệu mà bản 
thân ông tin chắc sẽ thành công và thuyết phục người 
khác cũng tin như vậy, bằng dựa trên cơ sở những thành 
tích xuất sắc trong hoạt động của “Viện vi phẫu thuật 

. mắt" của mình. Ngoài ra, ông luôn luôn suy nghĩ một cách 
không công thức, một cách hình tượng. 

Điều gây sự quan tâm là câu trả lời của Xviatôxláp 
Phêđôrốp, là những luận cứ của ông. Tiếp đó ông đưa ra 
những khuyến cáo thực tế dành cho các thành viẻn †rong 
chính phủ. Đây là những khuyến cáo đã được kiểm 
nghiệm qua nhiều năm hoạt động có kết quả của bản 
thân nhà phẫu thuật, cũng như của viện do ông lãnh đạo, 
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Cuộc phỏng vấn này cho thấy định hướng các 
câu hỏi của nhà báo. Những câu hỏi ấy cũng 
hướng cả vào nhân cách người đối thoại, đồng 
thời cũng hướng vào thính giả. Các câu hỏi buộc 
người đối thoại phải lập luận cho quan điểm của 
mình, cho những sự đánh giá của mình. Cũng có 
biểu hiện của những đặc điểm tiêu biểu của cá 
nhân ông Phêđôrốp, của tính chất ẩn dụ, tính 
chất diễn xuất, tính chất chính luận sắc bén 
trong ngôn ngữ của ông. Ông luôn luôn sử dụng 
cơ hội tiếp xúc với báo chí nhằm tuyên truyền 
cho các quan điểm và lý thuyết của mình về tổ 
chức lao động. Một trong những thủ pháp chính 
luận chủ yếu của ông là phương pháp so sánh và 
đưa ra suy nghĩ thông qua sự so sánh ấy với một 
phẩm chất khác. Chúng tôi nhấn mạnh một lần 
nữa: các câu hỏi của nhà báo có tính đến mối 
quan tâm của công chúng thính giả. Đó là những 
câu hỏi có địa chỉ chính xác. 

Khi phóng viên của báo tiến hành phỏng vấn 
thì anh ta có thể không đặc biệt quan tâm đến 
sự nối kết giữa những câu hỏi của anh ta với các 
câu trả lời của người đối thoại. Còn trong ngành 
phát thanh thì điều quan trọng là sự nối kết hài 
hòa giữa phần cuối của câu hỏi và phần đầu của 
câu trả lời. Đó là đối tượng cần đặc biệt chú ý 
của nhà báo làm việc ở đài phát thanh. Nhà báo 
phải theo dõi sự nhập cuộc Tthủa mình như thế 
nào vào cuộc đối thoại: liệu câu hỏi kế tiếp của 
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mình có ngắt lời người được phỏng vấn hay 
không. Nhà báo có nhiệm vụ: lắng nghe người 
đối thoại, để cho họ nói hết ý kiến của mình, 
Kinh nghiệm cho thấy rằng cách này giúp nhân 
vật của quý vị bộc lộ mình. Những cuộc phỏng 
vấn thường có khuôn khổ thời gian phát sóng 
khá hạn chế. Nếu nhân vật nói dài thì Sao, và 
lại nói không thú vị lắm, chìm ngập trong 
những chỉ tiết, tình tiết? Trong trường hợp này 
sẽ không có sự ngừng lại. Chính ở chỗ này mới 
cần phải sử dụng tài biết cách “nghe bằng câu 
hỏi”. Phải ghi nhận rằng công việc tỉnh tế này 
không phải luôn luôn thành công ngay cả đối với 
các nhà báo phát thanh có kinh nghiệm, trong 
ngôn ngữ sống động không dễ dàng tránh được 
“sự chồng chất” ý kiến này lên ý kiến khác. Mối 
nguy tự nhiên này thể hiện ra ở chỗ là trong “sự 
sắp xếp” một câu này có thể lấn át câu khác, cho 
nên thính giả không phải lúc nào cũng phân 
biệt rõ những lời đã nói ra. 

Vai trò của nhà báo còn được quyết định bởi 
định hướng mục tiêu mà nhà báo hướng câu 
chuyện vào đó: nhà báo muốn nêu ra vấn đà, 
muốn thảo luận vấn để hay là muốn nghiên cứu. 
Điều này biểu hiện ra trong lời mở đầu chương 
trình mà tác giả đưa ra. 

Sự thiếu am hiểu của nhà báo trong cuộc 
phỏng vấn có thể biểu hiện ra trong một số chi 
tiết nào đó mà thuộc lĩnh vực nhà báo không 
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thể là chuyên gia. Tốt hơn nên thú nhận trước 
và dành cho người đối thoại phát biếu về chuyên 
đề ấy. 

Những đặc điểm biểu hiện yếu tố chính luận 
phân tích trong thể loại phỏng vấn được quyết 
định bởi tính chất đặc thù của chính thể loại — 
chỉ dựa vào những câu hỏi và những câu trả lời, 
bài viết ra đời ở đây, ngay lúc này. Những đặc 
điểm ấy cũng được quyết định bởi sự tác động 
qua lại giữa hai dòng lời thoại và bởi những 
thuộc tính ứng tác. 


THƯ TÍN PHÂN TÍCH 


Trong lịch sử các quan điểm về một thể loại 
nào đó, trong sự hình thành lý luận về các thể 
loại thì thể loại thư tín chiếm vị trí đặc biệt vì 
có sự bất đồng giữa những người nghiên cứu 
trong cách tiếp cận thể loại này. Điều đó do một 
loạt nguyên nhân. Thứ nhất, do có sự giải thích 
rộng rãi về thuật ngữ này; thứ hai, do tính chất 
năng động của sự phát triển tùy thuộc vào bối 
cảnh chính trị; thứ ba, do có một số sự khác biệt 
trong chức năng của thư tín trong các phương 
tiên thông tin đại chúng. Chẳng hạn, trong sách 
giáo khoa cũ về báo chí phát thanh (Mátxcơva, 
năm 1984) thể loại thư tín được xếp vào nhóm 
các thể loại thông tin. Trong lý luận về báo chí 
thì thể loại thư tín được liệt vào các thể loại 
phân tích, hơn nữa, trong lý luận này còn xem . 
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xét những biến thể của thể loại ấy: biến thể 
“thông tin” và biến thể “phân tích”. Điều này 
làm nảy sinh các câu hỏi. 

Trong lý luận báo chí thời Xôyviết thư tín được 
giải thích như là thể loại có chức năng tuyên 
truyền kinh nghiệm tiên tiến, kể về những 
thành tựu của chủ nghĩa xã hội, vạch trần và 
phê phán những thiếu sót, những hiện tượng 
tiêu cực cụ thể. Những nhiệm vụ này cũng quyết 
định đối tượng nội dung của thể loại thư tín: 
những tình huống cục bộ về địa điểm và thời 
gian, kể về đời sống của tập thể lao động (nhà 
máy, phân xưởng, nông trang tập thể, phòng thí 
nghiệm, và v.v.). Các câu hỏi chủ yếu mà bài thư 
tín phải trả lời, là: “Tại sao?”, “Như thế nào?”. 
Nhà báo thường làm rõ các nguyên nhân đưa 
đến những kết quả của hoạt động. 

Nếu như trong bài viết trên báo chứng minh 
một tư tưởng nào đó, nếu các sự việc và những 
luận cứ được dẫn ra trong bài báo ấy được lấy từ 
mọi lĩnh vực (thời gian, địa điểm), miễn là 
chúng thuyết phục được độc giả, thì trong một 
bài thuộc thể loại thư tín người ta sử đụng quy 
mô hoàn toàn khác trong khâu khai thác tài 
liệu. Quy mô ấy bị hạn chế bởi thời gian, không 
gian, phạm vi các sự kiện nhất định. Từ đó mà 
phương pháp làm việc cũng khác: nghiên cứu 
hoàn cảnh (tìm hiểu các tài liệu văn bản, trò 
chuyện với mọi người, những quan sát của mình, 
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nghiên cứu ngược trở lại quá trình diễn biến của 
một sự kiện nào đó). 

Cơ sở của tập sách giáo khoa về báo chí phát 
thanh (Mátxcơva, năm 1984) là các tài liệu của 
Cục phát thanh toàn Liên Xô, trong đó bài thư 
tín thường cho biết những chi tiết của các sự 
kiện và mang tính chất thông tin. 

Thể loại thư tín là thể loại “thông dụng” nhất 
của báo chí địa phương, của đài truyền hình và 
đài phát thanh địa phương. Sở dĩ như vậy cũng 
vẫn xuất phát từ những nhiệm vụ của thể loại 
này. Những nhiệm vụ ấy có chức năng nghiên 
cứu và tổng kết kinh nghiệm cụ thể. 

Thư tín phát thanh, cũng như thể loại phóng 
sự, phỏng vấn, có thể mang tính chất thông tin, 
mang tính chất phân tích, tùy thuộc vào những 
nhiệm vụ mà nhà báo đề ra cho mình. Thể loại 
thư tín thông tìn bổ sung những chỉ tiết, những 
tình huống thứ yếu, để bổ sung cho thông tin 
phát thanh mở rộng. Trong thể loại thư tín này 
cũng có thể có sự đánh giá trực tiếp, nhưng chủ 
yếu là thông tin —- thông tin về các sự việc. 
Trong một bài thư tín phân tích thì những sắc 
thái ấy có sự dịch chuyển. Các sự việc đóng vai 
trò phụ trợ, tự chúng không 'quan trọng, giống 
như trong bản tin hoặc trong bài thư tín thông 
tin. Những sự việc ấy đưa nhà báo đến với sự 
phân tích và “phục vụ” cho việc làm rõ những 
mối liên hệ nội tại, cho việc nghiên cứu một tình 
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hình cụ thể. Trong trường hợp này, bài thư tín 
phát thanh có nhiều điểm giống với bài thư tín 
trên báo, nhưng những đặc điểm của thư tín 
phát thanh bắt nguồn từ tính chất đặc thù của 
thông tin phát thanh. Chúng ta hãy xem xét 
những đặc điểm này một cách chỉ tiết hơn. 

Nhằm đạt đến mục đích của mình: làm rõ các 
nguyên nhân dẫn đến sự kiện, dẫn đến những 
hệ quả nào đó có ý nghĩa xã hội, thì nhà báo sẽ 
tìm hiểu các bối cảnh, nghiên cứu hoàn cảnh, 
trao đổi với những người có can dự vào những sự 
kiện ấy, kiểm tra những đữ liệu đã thu thập 
được. Tính chất xác thực của tài liệu (những 
nhân vật cụ thể, các địa chỉ xí nghiệp) sẽ buộc 
nhà báo phải cần đến những cuộn băng ghi âm. 
Nội dung của bài thư tín phát thanh: câu chuyện 
kể của nhà báo, người nhất thiết phải có mặt tại 
“đối tượng” khiến nhà báo quan tâm. Những yếu 
tố phỏng vấn, bình luận, phác họa là nội dung 
hữu cơ của cấu trúc. Hơn nữa, bản thân tác giả 
cũng như những người mà nhà báo đã gặp gỡ bởi 
vì họ biết khung cảnh, quan hệ giữa các thành 
viên của tập thể. 

Như chúng ta thấy, đã xuất hiện một sự tương 
đồng nào đó giữa phóng sự phát thanh và bài 
thư tín phát thanh. Nhưng trọng tâm của phóng 
sự luôn luôn là sự kiện, còn trong bài thư tín thì 
những hoàn cảnh, sự kiện có thể không phải là 
trọng tâm. Do vậy, có những phương pháp khác 
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nhau trong việc xử lý các sự việc và nội dung 
thời gian của một tác phẩm báo chí. Tác giả của 
bài thư tín không gắn với dòng chảy thời gian 
trực tuyến, tác giả sử dụng tài liệu thời gian đã 
qua. Tác giả lựa chọn những sự việc làm cho anh 
ta quan tâm dưới góc độ nghiên cứu những 
nguyên nhân đã trở thành cơ sở của những hệ 
quả nào đó. Như vậy, nhiệm vụ làm thay đổi 
phương pháp làm việc, cách tiếp cận và nhìn 
nhận tài liệu thông tin, qua đó cũng làm thay 
đổi cả nội dung của bài thư tín và những đánh 
giá trong bài đó. 

Ở mức độ nhất định, bài thư tín còn giống cả 
phác họa thông tin, vì trong thư tín có sự mô ta 
về địa điểm nơi tác giả có mặt, những đặc trưng 
chân dung, những ấn tượng của tác giả. Cốt 
truyện của bài thư tín phát thanh là sự đi 
chuyển của tài liệu, cùng với nó là sự vận động 
tư duy của tác giả, những đánh giá, sự giải thích, 
nhận thức của tác giả về những gì xảy ra - từ 
lập trường ban đầu, phần khai mào đưa thính 
giả nắm bắt vấn đề, đi đến kết luận, tổng kết 
công việc nghiên cứu đã thực hiện. Chính 
phương pháp ấy cũng sẽ ảnh hưởng cả đến hình 
thức, văn phong của tác phẩm, phương tiện ngôn 
ngữ, ngữ điệu của sự giao tiếp với các nhân vật 
của mình và với thính giả. 

Tác giả bài thư tín hiện diện trực tiếp trong 
bài đó; tác giả kể chuyện, nghiên cứu, bình luận. 
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Và cái “tôi” của tác giả thể hiện dưới nhiều khía 
cạnh: lựa chọn tài liệu, cấu trúc của tài liệu, cách 
giải thích, thái độ cảm xúc đối với con người và 
các tình huống trong bài viết trên báo, tác giả cố 
gắng thuyết phục độc giả thấy sự đúng đắn của 
mình và biến độc giả thành người đồng chí hướng 
với mình. Trong bài thư tín phát thanh nhà báo 
cố gắng thu hút thính giá về phía mình thông 
qua những luận cứ cụ thể làm rõ nguyên nhân 
của các sự việc, dựa trên cơ sở tài liệu có thực. 
Nhà báo dẫn dắt thính giả theo từng nấc phân 
tích, không phải đi từ cái chung đến cái riêng 
(như trong bài báo viết) mà là đi từ cái riêng đến 
cái chung. Trong bài thư tín phát thanh, chiều 
sâu của sự phân tích phụ thuộc vào uy tín, vào 
trình độ nghề nghiệp, và sự tìm hiểu toàn điện 
về bối cảnh và vào nguyện vọng của tác giả muốn 
đào sâu tìm ra chân lý, làm hiện ra nội dung sự 
thật của những gì đã diễn ra (đặc biệt nếu điều 
đó liên quan đến sự phê phán). 

Những khó khăn đặc biệt là ở thể loại thư tín 
phê phán, thư tín chuyên đề, khi mà điều kiện 
tiếp xúc với “các nhân vật” của mình, khâu thu 
thập dữ liệu, các văn bản kèm theo không ít khó 
khăn. Ở đây đòi hỏi không chỉ có kinh nghiệm 
cao về nghiệp vụ, mà có khi còn đòi hỏi cả lòng 
dũng cảm công đân, sự mạnh dạn. 

Ngoài những phần ghi Âm có tính chất tài 
liệu xác thực, thì bài thư tín còn bao gồm những 
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thành tố của bài văn học do nhà báo viết theo 
các đấu vết điểu tra của mình. Thư tín là thể 
loại tổng hợp. Dĩ nhiên, việc bài thư tín bao gồm 
cả những yếu, tố phỏng vấn, phóng sự sẽ đưa cả 
những tiếng ồn thực sự vào cấu trúc tác phẩm. 
Điều cần phải làm là dựng ghép, lắp ráp tất cả 
“các chỉ tiết” thành một chỉnh thể thống nhất. 

Những phương pháp làm việc khác nhau, hình 
thức “kể chuyện” - có đặc điểm hướng đến công 
chúng thính giả — cũng đều ảnh hưởng đến ngôn 
ngữ. Ngôn ngữ ấy phải mang tính chất hội thoại 
tự nhiên, phải bao chứa tất cả những phương 
tiện làm tăng sự tác động lên người nghe: cách 
tiếp xúc thoải mái, những thành ngữ trong khi 
nói, đặc trưng cho lối thể hiện bằng lời. 

Báo chí phân tích ngày nay nêu lên hàng loạt 
vấn để nóng hổi trong các chương trình phát 
thanh. Đó là những vấn đề do thời đại làm nảy 
sinh. Thể loại thư tín phát thanh luôn luôn chứa 
đựng sự tổng kết kinh nghiệm, phân kế về 
những cố gắng của mọi người mong muốn khắc 
phục những khó khăn trong điều kiện ngày nay. 

an 
* Bài thư tín phát thanh để cập vấn đề ăn uống 
của trẻ em ở nhà trường, nghiên cứu tình hình xuất hiện 
do hậu quả tình trạng khó khăn về kinh tế (đài phát 
thanh Đôn-TR). Bài này không chỉ nêu ra các vấn đề xã 
hội, mà còn chỉ ra một sổ*oon đường thực tế để giải 
quyết những vấn đề ấy. 
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Phóng viên. Thật khó hiểu nổi thời đại chúng ta. Đây 
là thời đại của những sự tương phản. Đối với một số 
người đó là thời đại thành công, đối với những người 
khác thì thời đại ấy là tàn nhẫn đến mức không hiểu 
nổi. Tất cả những thăng trầm trong cuộc sống của 
chúng ta được phản chiếu - nhự trong chiếu gương - 
trong cộng đồng trẻ nhỏ. Ngày nay chúng ta hãy xét 
đến một lĩnh vực trong cuộc sống của các em là trường 
học. Nếu nói chính xác hơn, đề tài của chúng ta là vấn 
đề ăn uống của các em tại trường học. Người đầu tiên 
mà tôi gặp, khi chuẩn bị bài phát thanh này, là người 
nấu bếp của nhà ăn thuộc Trường số 83 ở thành phố 
Rôxtốp. 

- Xin bà cho biết, thời kỳ khó khăn giờ đây đã đến? 

Bà Dơlôbina. Rất khó khăn. Nhưng vẫn phải sống... 

Phóng viên: Cần phải sống, phải nuôi dạy trẻ nhỏ và 
cần cho chúng ăn uống. 

Dơlôbiba. Vâng, đúng thế. Làm thế nào để chúng khỏi 
thêm thuồng nhìn ổ bánh mì này với con mắt đói khát. 

Phóng viên. Vậy chúng hiện giờ có nhìn với những 
con mắt đói khát không? 

ZØlôbina. Thật kinh hãi khi nhìn thấy những con mắt 
đói khát của chúng. Đứa trẻ không có tiền, bởi vì... 
chúng tôi sống tại khu vực nhỏ bé này... Đây kia, 
Lendavát. Nó không hoạt động. Các. gia đình không được 
đảm bảo cuộc sống, các trẻ em bị nửa đói, nửa no. Trẻ 
em đến trường với cái bụng đói - vậy thì cái gì lọt được 
vào đầu chúng? Trẻ em như vậŸ trở thành người lớn sao 
được? Mọi thứ đều hình thành trong thời thơ ấu. 
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Xin hãy chú ý: ngay sau khi nêu vấn đề là lập tức có 
ngay “bức tranh sinh động”. Đó là tiểm năng cảm xúc 
của bài viết. Nó tác động vào tình cảm người nghe, phơi 
bảy khía cạnh nhạy bén nhất của vấn đề. Bố cục của 
bải thư tín này cho phép đưa bất kỳ “cảnh tượng” cụ thể 
nào vào phần đầu của bài viết - đoạn ghi âm thực, 
chứa đựng một nội dung cảm xúc. Nhà báo khi khai 
thác thể loại này phải nhớ đến phần mở đầu thuận lợi 
trong tài liệu của mình. Lôgíc nghiên cứu đòi hỏi phải 
đặt ra những câu hỏi cụ thể, và phóng viên đã nêu ra 
những câu hỏi ấy. 

Phóng viên. Hiện nay ở bất kỳ một trường học nào 
nhà ăn cũng là nơi thể hiện những sự tương phản. Một 
số em đến nhà ăn để ăn cho no và không tiếc tiền vào 
việc này, những em khác thì đã chuẩn bị thức ăn từ 
trước. Còn các em khác nữa thì thỏa mãn với miếng 
bánh chiêu với nước trà. 

làm thế nào để lập trật tự cho quá trình ăn uống của 
các em? Em nào cần giúp đỡ trước hết? Chuyên gia 
hàng đầu của Sở Giáo dục thành phố Rôxtốp là bà 
Galina Lêônhiđốpna Rưbina giải thích... 

Bà Hubina. Để xây dụng được một cơ sở chuẩn mực 
mang tính pháp lý, Sở Giáo dục thành phố đã soạn thảo 
dự thảo quyết định của thị trưởng. Và bản dự thảo đã 
được chấp nhận: “Về thể thức tổ chức ăn uống cho các 
em học sinh của thành phế Rôxtốp trên sông Đông”. 
Bản quyết định ấy đã phê chuẩn thống nhất giá bữa ăn 
của các học sinh là 3 rúp chì côpếch theo mức giá hiện 
nay, cũng như các em học sình thuộc diện đảm bảo ăn 
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miễn phí là: các em mồ côi không có nguồn trợ cấp, các 
em thuộc các gia đình đông con và các gia đình có thụ 
nhập thấp. Gia đỉnh có thu nhập thấp được xác định trên 
cơ sở xuất trình các giấy tờ hữu quan. Nếu mức thu nhập 
của gia đình không vượt quá mức sinh hoạt tối thiểu vào 
thời gian kể trên, thì gia đình ấy được coi là gia đình có 
thu nhập thấp. 

Phóng viên. Những con số ấy là bao nhiêu. Xin bà 
cho biết... 

Bà Rưbina. Chúng tôi đã thông báo đến các phòng 
giáo dục quận những con số mới: đó là mức thu nhập 
219 rúp 75 côpếch. 

Thư tín phát thanh đòi hỏi bài viết phải chứa 
đựng tài liệu phong phú và cụ thể. Cần phải 
phân bố tài liệu theo liều lượng, đặc biệt các con 
SỐ: có những con số được đẫn ra trong lời phát 
biểu của những người nắm được các số liệu 
thống kê, những con số khác thì đưa vào phần 
do tác giả viết. 

Thư tín phát thanh hiếm khi không chứa 
đựng những yếu tố phỏng vấn. Những yếu tố ấy 
làm thay đổi nhịp điệu lời kể. Điều chủ yếu là 
chúng làm tăng cơ sở xác thực của tài liệu. Có 
thể căn cứ vào những câu hỏi của nhà báo để 
xem tác giả muốn đạt được điều gì: vẫn là tăng 
cường yếu tố cảm xúc. 

Bài thư tín phát thằnh đòi hỏi nghiên cứu 
toàn diện vấn đề. Đó là nhiệm vụ của thể loại 
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này. Và người am hiểu rõ nhất về công việc là 
những chuyên gia trực tiếp làm thể loại này. 
Do vậy, nên mời những chuyên gia có các 
trình độ khác nhau. Họ có thể làm rõ thông 
tin, bình luận thông tin theo quan điểm của 
họ. Ở đây, nhà báo phải đóng vai trò đặc biệt 
tích cực: tỏ ý hoài nghỉ, hỏi đi hồi lại, làm rõ 
thêm, đưa câu chuyện vào những khía cạnh có 
thể không thích thú lắm đối với những ai 
tham gia thảo luận. 

Như đã nêu rõ, trong bài thư tín phát thanh, 
phần mở đầu là quan trọng, nhưng phần kết của 
tài liệu cũng có ý nghĩa quan trọng không kém. 
Phần này tổng kết nghiên cứu, cho thấy rõ nhà 
báo đã xử lý như thế nào một vấn đề cục bộ 
trong văn cảnh các quan hệ xã hội. 

Trong hoạt động phát thanh ngày nay, mục 
đích và nhiệm vụ tuyên truyền về điển hình tiên 
tiến, về thành tích và kinh nghiệm của các tập 
thể lao động trong hoàn cảnh hết sức phức tạp 
của nền kinh tế và đời sống xã hội nước Nga, ~ 
đã bị đẩy lùi xuống hàng cuối cùng. Trước kia, 
các bài thư tín phát thanh có chức năng phân 
tích và mang tính chất chuyên để đã hiện diện 
trong nhiều chương trình ‹tạp chí Ngày nay 
những loại thư tín ấy trở thành một hiện tượng 
khá hiếm. Tuy vậy, đây „vấn là thể loại đã được 
thử thách trong hoạt đồng phát thanh và có 
nhiều tiểm năng. 
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PHÚNG SỰ PHÂN TÍCH 


Lịch sử của thể loại phóng sự phát thanh ~ đó 
là con đường khai thác tất cả những hình thức 
âm thanh phức tạp của một tác phẩm phát 
thanh nhằm tiếp cân thính giả. Lịch sử ấy đồng 
thời cũng bộc lộ nhân cách của nhà báo ở những 
thời kỳ khác nhau trong quá trình hình thành 
và phát triển của ngành phát thanh nước nhà! 
Từ chỗ phát sóng những thông tin được lựa chọn 
chặt chẽ, đóng vai trò loa phát thanh chính trị 
về các sự kiện, đi đến cách tiếp cận cá thể trong 
thông tín sự kiện, đó là cách tiếp cận chứa đựng 
những ý kiến đánh giá của cá nhân mỗi con 
người về những gì họ đã nhìn thấy. 

Phóng sự là một trong số những thể loại năng 
động nhất, linh hoạt nhất. Về cơ bản, thể loại 
này thuộc nhóm các thể loại thông tin. Nhưng 
ngay trong những phóng sự ấy đã chứa đựng yếu 
tố đánh giá. Nhà báo có mặt ở nơi xảy ra sự 
kiện, suy ngẫm về những điều đang diễn ra, kể 
lại sự kiện, sử dụng tất cả các phương tiện của 
báo chí phát thanh: lời thoại, tiếng ồn, âm nhạc. 
Người nghe hình dung bức tranh âm thanh của 
sự kiện mà phóng viên thu nạp được và “vẽ ra”. 
Như thế có nghĩa là phóng viên đã đem thái độ 
cá nhân của mình tô lên toàn bộ thông tin đã 
được lựa chọn, tô lên mhững đoạn phỏng vấn 
người tham gia sự kiện, những sự mô tả của 
mình. Sự đánh giá còn thể hiện ở chỗ là nhà 
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báo kể như thế nào về những điều trông thấy, 
dành ưu tiên cho cái gì, nhấn mạnh điều gì. Một 
sự lựa chọn mang tính chất đánh giá như vậy 
cũng có cả trong bài nói của những người được 
mời phát biểu trước mịcrô. 

Bên cạnh đó, trong sự mô tả của phóng viên 
cũng có thể có cả những yếu tổ đánh giá trực 
tiếp. Có những sự kiện đòi hỏi phải có sự suy 
ngẫm sâu sắc hoặc trở thành “bàn đạp” cho sự 
suy tư về những điều diễn ra. Những sự kiện ấy 
có thể dẫn phóng viên và những người đã trao 
đổi với phóng viên đi đến vấn đề. Trong quá 
trình sơi sáng các sự kiện, những sắc thái của 
nó có sự dịch chuyển; về cơ bản, chúng mang 
tính chất đánh giá. Thông tin trở thành phông 
nên, nguyên cớ để giải thích và nêu lên những 
vấn để xã hội quan trọng. Được đưa lên hàng 
đầu là sự phân tích sự kiện và tất cả những gì 
liên quan đến sự kiện. Có những câu hỏi do 
phóng viên đưa ra cho những người đối thoại 
với mình. Những câu hỏi ấy có thể như thế 
này: “Ngài nghĩ thế nào, tại sao...?”, “Ngài nghĩ 
thế nào, nguyên nhân là ở đâu...?” Chính cách 
tiếp cận tài liệu đã có sự dịch chuyển, góc nhìn 
cũng đã có sự dịch chuyển. Nhưng dù sao thì 
trong phóng sự này những yếu tế phân tích vẫn 
không được dài đòng: „nhà báo phải đưa ra sự 
đánh giá giải thích ngắn gọn, súc tích, phân 
tích ngắn gọn. Như vậy, thể loại có được những 
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đặc tính của bài phóng sự phát thanh có chức 
năng phân tích. 

Những biến thể ấy của thể loại phóng sự phát 
thanh tùy thuộc vào các quan điểm sáng tạo của 
nhà báo. Nếu nhà báo muốn cung cấp bức tranh 
thời sự về sự kiện thì bài phóng sự phát thanh 
sẽ là bài phóng sự thông tin. Nếu phóng viên 
không giới hạn ở nhiệm vụ này, mà cố gắng 
nhìn sự việc, rộng hơn, sâu hơn, nhìn ra những 
nguyên nhân của sự kiện, thì phóng sự phát 
thanh trở thành phóng sự phân tích. Dĩ nhiên, 
tính chất, quy mô, ý nghĩa của sự kiện - những 
yếu tố này cung cấp cho nhà báo những tài liệu 
“tạo hình” đa dạng và nội dung nuôi dưỡng cho 
những sự đánh giá - cũng có tác động của nó. 
Chính sự kiện có ý nghĩa quyết định trong 
phóng sự. Viết phóng sự tại nơi điễn ra diễu 
bình, biểu tình, míttinh thì có rất nhiều chỉ tiết, 
nhân vật, những sự di chuyển đã tạo không ít 
điểu kiện cho nhà báo. Vấn đê lại khác khi phải 
kể trên sóng phát thanh, ví dụ, về lễ khai 
trương một phân xưởng, một nhà máy, đưa ra 
bức tranh về buổi giới thiệu một cuốn sách, một 
cuộc triển lãm, 

Loại hình cổ điển của phóng sự phát thanh 
được coi là phóng sự thể thao. Sự phong phú về 
nội dung của cuộc thi đấu thể thao, sự biến 
chuyển mau lẹ, nhiều bước chuyển biến, sự thay 
đổi thường xuyên của tình hình, sự thể hiện tính 
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cách của những người tham gia, sự quan tâm của 
công chúng đối với nhiều hình thức thể thao, - 
tất cả những yếu tố ấy trở thành những thành 
tố cần thiết để đưa vào bài phóng sự những chi 
tiết âm thanh đa dạng, lý thú và có lợi. Mật 
điều cũng có ý nghĩa to lớn là những cổ động 
viên không biết đến kết quả cuối cùng của cuộc 
thi đấu. Điều đó đảm bảo những cảm xúc tâm 
lý, sự tham gia vô hình của tất cả những ai 
quan tâm quan. sát diễn biến của cuộc thi đấu, 
và điểu chủ yếu là quan tâm kết quả trận thi 
đấu thể thao. 

Những buổi lễ khai mạc và bế mạc các kỳ 
tranh giải vô địch của thế giới thường mang tính 
chất trọng đại, được đông đảo công chúng quan 
tâm, đặc biệt là những kỳ thế vận hội. Để triển 
khai có hiệu quả hơn bức tranh đa dạng về 
những gì đang diễn ra, thì thường có 2 - 3 nhà 
báo cùng làm việc với chiếc micrô trong tay. Câu 
chuyện kể của họ nhờ vậy trở nên súc tích. Thời 
điểm dừng lại của nhà báo này cho phép nhà 
báo kia tập trung nỗ lực, thực hiện những gì mà 
đồng nghiệp của anh ta có thể bỏ sót. Thể loại 
phóng sự cổ điển cao cấp nhất là những phóng 
sự thực hiện tại các cuộc thi đấu của nhiều môn 
thể thao: bóng đá, khúc côn cầu, bóng rổ. 

Thông thường những phóng sự thể thao là do 
các nhà bình luận thực hiện. Họ là những 
chuyên gia về các môn thể thao khác nhau. 
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Những tên tuổi đã đi vào lịch sử báo chí phát 
thanh và lịch sử thể thao Nga là: V. Xinhapxki, 
N. Ôdêrốp, V. Maxlasencô. Họ là những kiện 
tướng tuyệt vời về phóng sự phát thanh và 
phóng sự truyền hình. Mỗi người trong số các 
nhà bình luận kể trên đều đã đưa vào thể loại 
phóng sự những nét riêng của cá nhân, cá tính, 
phong cách hội thoại của mình trước mierô, Sự 
quan tâm của những người hâm mộ đối với sự 
kiện, chẳng hạn, đối với trận đấu bóng đá, 
không những đã “khích lệ” câu chuyện kể về 
diễn biến của trận đấu mà cả sự đánh giá về 
những thời điểm có tính chất bước ngoặt của 
cuộc gặp gỡ, cả cách ứng xử của các kiện tướng 
bóng đá trên sân cỏ, khích lệ động cơ hành động 
của họ, việc luận chứng cho kết quả cuối cùng. 

Sau khi xuất hiện thể loại phóng sự thể thao 
truyền hình thì đã có sự thay đổi của phóng sự 
phát thanh và phóng sự báo chí. Tờ báo xuất 
bản ngày hôm sau khi sự kiện xảy ra đã dành vị 
trí chủ yếu cho việc phân tích, bình luận. Đài 
phát thanh thì rơi vào tình trạng khó khăn. 
Không phải ngẫu nhiên mà số lượng các phóng 
sự phát thanh và khối lượng của thể loại này 
trên sóng phát thanh đã giảm đi nhiều. Nhưng 
điều chủ yếu là công chúng đã thay đổi thái độ 
đối với thể loại phóng sự. 

V, Xinhapxki viết: “Trước kia chính Sự việc 
trong phóng sự và những gì mà bình luận viên 
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bình luận cuộc thi đấu đã hoàn toàn làm hài 
lòng thính giả. Nhưng thời kỳ ấy đã qua từ lâu 
rồi. Hiện nay tất cả các phóng viên đều bình 
luận trận thi đấu, biết rõ các cầu thủ, tường 
thuật sôi nổi các tình huống trong trận đấu, 
nhưng giờ đây không đơn giản là buộc người 
khác phải nghe mình. Vấn đề thậm chí không 
phải ở chỗ thính giả nghe đài và khán giả xem 
truyền hình đã trưởng thành trong nhận thức về 
thể thao, trong đòi hỏi đối với phóng sự. Nhân 
cách! Đó là chính là điều mà khán - thính giả 
đòi hỏi. Họ đòi hỏi một con người biết suy nghĩ 
bằng lời một cách độc đáo, một con người biết 
cung cấp cho họ những cách lý giải mới mẻ, 
những màu sắc tươi rói, những thông tin xác 
thực. Và sau hết, người bình luận không chỉ biết 
diễn xuất, mà còn phải là đạo diễn, nhà báo, phải 
biết một cách có bài bản những gì mình nói ra. 

.. Giới bình luận viên chúng ta đôi khi tin 
chắc rằng chiếc micrô tự nó đã có ma lực, và tất 
cả những gì ta nói đều có trọng lượng, đều có ý 
nghĩa. Do vậy, cho rằng không cần tìm kiếm, 
suy nghĩ về cách nhìn của mình, nhận thức của 
mình, sự lý giải về thể thao. Hoàn toàn không 
phải thế! Sự tầm thường được nhân lên, với số 
lượng vô kể, bằng những chiếc loa phóng thanh 
thì dù sao vẫn là sự tầm thường, mặc dù đôi khi 
nó cũng tạo ra ảo giác về tầm quan trọng...”. 

Đó là những câu đã được nói ra cách đây 30 
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năm. Nhưng đến nay nó vẫn mang ý nghĩa nóng 
hổi. Phóng sự thường đòi hỏi nhà báo phải có 
nhiều phẩm chất: uy tín chuyên môn, sự chuẩn 
bị cho cuộc thi đấu, phản ứng nhanh, khả năng 
biết đánh giá chớp nhoáng các tình thế phát 
sinh trên sân chơi. Phóng sự thể thao làm tăng 
tất cả những đòi hỏi ấy, vì các sự kiện trên sân 
chơi thường biến chuyển rất nhanh và không để 
cho nhà báo có thời gian suy ngẫm về chúng. Do 
vậy, những yếu tố bình luận trong bài phóng sự 
phát thanh có ý nghĩa đặc biệt quý báu. Chúng 
phải ngắn gọn, chính xác, chứa đựng nội dung 
đánh giá sâu sắc. Chúng đòi hỏi người bình luận 
phải nêu bật, một cách ngắn gọn và súc tích, 
điều căn bản nhất trong tính chất của cuộc thi 
đấu thể thao, cung cấp thêm thông tin cho 
những ai nghe phóng sự phát trên đài phát 
thanh. Chúng ta hãy xem xét những đặc điểm 
ấy của phóng sự qua một ví dụ sau đây. 


~———————~=————————=-== 


chuẩn bị lâu dài cho buổi phát thanh trực tiếp cuộc thi 
đấu giữa đội của Nhà máy cơ khí nông nghiệp Rôxtốp 
với đội “Spactác” Mátxcdgva. Thông thường những trận 
đấu giữa hai đội ấy diễn ra trong một cuộc giằng co gay 
gắt, không khoan nhượng và thu hút sự chú ý của nhiều 
nghìn cổ động viên. Trận đấu &ắp tới được quảng cáo 
rộng rãi trên đài phát thanh. Cả hai hiệp của trận đấu 
đều được phát sóng. Đó là trưởng hợp rất hiếm hoi. 
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Chúng 1a hãy xét xem người bình luận đã sử dụng 
như thế nào những yếu tố đánh giá trong phóng sự của 
mình. Nhà báo cố gắng đưa yếu tổ bình luận vào phóng 
sự hễ có cơ hội, nhưng điều đó không phải luôn luôn 
thành công. 

Người bình luận. Tôi có những con số thống kê không 
làm hài lòng lắm đối với các cổ động viên của đội 
“Rôxtơxenmasơ” (“Nhà máy cơ khí nông nghiệp Rôxtốp”) 
nhưng biết làm thế nào được. Tôi có ý muốn nói đến 
những kỳ thi đấu tranh chức vô địch toàn quốc của môn 
bóng đá nước Nga. Xin thứ lỗi (Nhịp độ của lời thoại trở 
nên rất nhanh). Pêxtơriacốp lọt vào khu vực 16m50 tranh 
bóng với hai cầu thủ của đội "Spactác”. Anh lọt qua. 
Phải sútl (Một chút ngừng lại, tiếng ồn ào trên sân vận 
động tăng lên). Mối nguy hiểm vẫn chưa qua. Cuối cùng 
thì quả bóng bật về phía khung thành. Côlôchilốp đón 
quả bóng vào ngực rất ngoạn mục và thậm chí không 
bắt bằng tay... 

Từ đó rút ra kết luận: cần bắt đầu bình luận khi đã 
hình thành tỉnh huống thích hợp trên sân cỏ: quả bóng 
đã ở ngoài vạch sân, một chút ngưng lại, trận đấu diễn 
biến chậm lại, v.v.. Nhìn ra những đặc điểm trong trận thi 
đấu thường xuyên biến hóa muôn hình muôn vẻ - đó là 
một trong những nhiệm vụ chủ yếu của người bình luận. 

Người bình luận: Tình hình đã' trờ nên rõ ràng. Các cầu 
thủ của đội “Spactác” tấn công ở phía cánh phải. Họ băng 
nhanh phần giữa sân. Và chị thính thoảng họ mới đi bóng 
ở phía sát biên bên trái, để giãn hàng phỏng thủ của đội 
“Rôxtgxenmasơ"”, làm giảm ý thức cảnh giác của hàng 
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phòng thủ. Ô cánh trái cầu thủ Bedơrốtnui hoạt động tích 
cực, tiếp sức với anh là cầu thủ Luixơ Rốpxơn. Nhìn 
chung, anh chơi phần nhiều ở trung tâm (Tiếng ần ào trên 
sản vận động). Tôi cảm thấy hiện nay tình hình rất nguy 
hiểm, nhưng trọng tài của trận đấu hôm nay đã ghi nhận 
hành vi tấn công thử môn. Quả đá phạt là từ phía các cầu 
thủ của đội Rôxtếp (Ít ra chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu). 

May thay, chúng tôi đã có được ông trọng tài trung thực 

Xécgây Guxép, người hoạt động lặng lẽ trên sân. Vị trọng 

tài này theo kịp mọi nơi, nhìn thấy mọi thứ, còn bản thân 

ông thì lại di chuyển vô hình trên sân cỏ và không can 
thiệp vào trận đấu khi không cần có sự can thiệp đó. Vâng 
đấy là vị trọng tài của FIFA mài! 

Điểm dừng có ý nghĩa to lớn đối với người bình luận 
trên sóng phát thanh: thời gian ngừng tạm thời của cuộc 
thi đấu, xung đột trên sân cỏ, trường hợp cầu thủ được 
sơ cứu khi bị chấn thương do va chạm... Thời gian ngừng 
cho phép đưa một cách hữu cơ những yếu tế bình luận 
vào phóng sự, có được động tác cơ động, kéo sợi chỉ nối 
với thính giả, đưa ra một mẹo nhỏ - đó lại thêm một 
nhiệm vụ nữa của nhà báo thực hiện phóng sự thể thao 
trên sóng phát thanh. 

Người bình luận. Trên sân lúc này có tốp y tế của đội 
bóng “Rôxtơxenmasơ". Chúng ta lại có một phút ngừng 
lại. Chắc chắn, trận đấu càng đến gần hồi kết thi chúng 
ta sẽ càng có nhiều giây phút ngừng lại như vậy, bởi vì 
trận đấu trở nên căng thẳng, Ñây go hơn. Như tôi đã nói, 
cầu thủ Cốptun chơi rắn, nhưng như thể vẫn đúng luật 
cho đến nay, đó là theo ý kiến của trọng tài. Nhưng bây 
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giờ trên sân cỏ không chỉ có tốp y tế chạy đến nơi xảy 

ra sự cố, mà còn có cả những nhân viên cứu thương 

mang cáng đến (Giây phút ngừng lại). Bây giờ trận đấu 
lại tiếp tục. 

Như tôi đã nói trước đây, thật đáng tiếc, dội 
“Rôxtgxenmasơ" đã thi đâu không thành công với đội 
“Spactác" tại các giải vô địch của nước Nga. Chỉ có một 
lần đội "Rôxtơxenmasơ" đã thắng, còn trong các trận 
khác đội Mátxccva đã thắng. Trong số 13 lần gặp nhau 
có 7 lần đội “Spactác” thắng, 5 trận kết thúc hòa. Và chỉ 
vào năm 1993 đội “Rôxtoxenmasơ” mới thắng trên sân 
nhà với tỷ số 2:0. Hơn nữa, cả hai bàn thắng đều được 
thực hiện ở hiệp đầu, do Balakhơnhin thực hiện. 

Như vậy, đội “Spactác" là địch thủ truyền thống khó 
khăn của các cầu thủ Rôxtốp. 

Tài liệu trong bài phóng sự sự kiện cũng có 
thể mang nội dung chuyên để, nêu lên những 
vấn để quan trọng của đời sống xã hội. Chúng 
tôi xin dẫn ra đây một ví dụ nữa. 


Đông kỷ niệm 250 năm ngày thành lập thành phố. Vào 
ngày hôm trước lễ kỷ niệm, tại một trong số các thành 
phố của tỉnh này - thành phố Vôngôđônxcơ - bọn khủng 
bố đã đặt bom phá hủy một tòa nhà ở. Sự kiện bỉ thảm 
này để lại dấu ấn trong ngày kỷ niệm. 

Nhà báo đã đưa tài liệu nồng hổi vào bài phóng sự 
phát thanh được thực hiện tại lễ hội âm nhạc có tên gọi 
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“Thành phổ Rôxtốp nhiều dân tộc — một trong nhiều hoạt 
động của một chương trình lớn nhân lễ kỷ niệm ấy. 

Phóng viên. Xin kinh chào các thính giả thân mến của 
chúng tôi! Bất chấp những kẻ không muốn iễ hội diễn ra, 
bất chấp những tin tức đảng lo ngại và những tin đồn gây 
hoảng sợ, bất chấp tất cả những điều đó và nhờ trên thế 
gian này có những lực lượng bảo vệ sự thống nhất và 
điều thiện sáng tạo. Mà những lực lượng ấy rất đông, và 
họ sẽ tất thắng. Để thấy rõ điều đó, tôi đề nghị quý vị 
hãy nhớ đến những người đã trực tiếp tham gia và lần 
đầu tiên giới thiệu với những ai chưa biết rõ điều đó, - để 
họ biết rõ vào một buổi tối tháng chín đẹp trời người 
dân Rôxtốp, không chỉ có họ, không chỉ có người Nga đã 
kỷ niệm như thế nào - tại buổi biểu diễn tạp Kỳ mùa hè 
của công viên trung tâm - ngày ra đời của thành phố 
Rôxtốp. Các khách mời đến từ xứ Scốtlen xa xói. Rồi 
những giai điệu dân gian Scốtlen đã vang lên cùng với 
ngọn giỏ nam ấm áp. 

Âm nhạc. 

Phóng viên. Đội nhạc đân tộc của sinh viên, như một 
chủ nhà mến khách đã hân hoan chào đón Các vị khách 
tử xa, cũng như ở gần đến. Người lãnh đạo của đội nhạc 
ấy, giáo sư, nhà hoạt động nghệ thuật, công huân của 
nước Nga, ông Cricor Khuốcđôian đã đề nghị tất cả mọi 
người có mặt hãy dành một phút im lặng để tưởng nhớ 
những người vô tội đã bị giết. Bởi lẽ câu nói đau khổ 
chứa đựng trong câu hỏi vĩnh cửu của hoàng tử Hamlét 
vẫn bay lơ lửng rất lâu rồi trong không trung - bên trên 

. Sân khấu rực rỡ của công viên, bên trên số phận của 
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những người có mặt - đó là câu hỏi: "Tồn tại hay không 
tồn tại2". Thế là lễ kỷ niệm vẫn diễn ra. Bởi lẽ vào buổi 
tối hôm ấy rất nhiều cộng đồng dân tộc, chỉ mới xuất 
hiện trong thành phố chúng tôi trong một thập kỷ gần 
đây, đã đưa lên sân khấu ngày hội các đoàn ca múa đân 
gian, mà nhiều đoàn trong đó đã giành được thành công 
đối với công chúng châu Âu. Nhưng điều chủ yếu là họ 
duy trì được các giai điệu dân gian và khẳng, định câu 
thành ngữ cổ xưa, do vị Nữ hoàng Êlidaveta Pêtorốpna 
đã nói trong chỉ dụ của mình về việc đặt nền móng xây 
dựng bức thành của thánh Đimitơri Rôxtốpxki. Bức chỉ 
dụ này đã mở đầu sự ra đời thành phố của chúng ta: 
“Loài chỉm có sức mạnh là nhờ ở đôi cảnh, còn con 
người có sức mạnh là nhờ ở tỉnh hữu nghị”. Trên đổi 
cánh của tình hữu nghị, những giai điệu Átxiri cổ xưa ~ 
với sự trình diễn của đoàn ca múa “Babilon”, dưới sự 
điều khiển của bà Nama Xêmênôva - đã bay tới tử sâu 
thẳm ngàn xưa”. 

Âm nhạc 

Phóng viên. Đương nhiên, lễ kỷ niệm này đã buộc 
người ta không những phải có cái nhìn khác đi về hiện 
tại, phải nhìn chăm chú hơn vào tương lai, mà còn phải 
suy ngẫm lại về quá khứ. 
Câu chuyện kể về những gì đang diễn ra trên sân 


khấu đã đan xen với phần phỏng vấn những người tham 
gia buổi lễ kỷ niệm. Ấm nhạc của các vũ điệu và các bải 
ca (các đoàn ca múa của Nga, Tacta, Đức, Acmêni, Hy 
Lạp, Triểu Tiên và những đoàn ca múa khác đã có 
những tiết mục biểu diễn) cùng với những lời bình luận 
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của người dẫn chương trình đã tạo ra được bức tranh âm 
thanh rực rỡ, chuyển tải được tâm trạng của tất cả những 
người tụ hội về lễ kỷ niệm này. 

Thành phần đa dân tộc của các đoàn tham gia buổi 
biểu diễn nhân ngày kỷ niệm, chủ đề của những bài hát 
dân gian: về Tổ quốc, về quê cha đất tổ, về tình yêu - đã 
cung cấp tài liệu cho các nhà báo suy ngẫm về ý nghĩa 
của tình hữu nghị giữa các dân tộc trong những ngày khó 
khăn của tình trạng căng thẳng giữa các dân tộc tại mội 
số khu vực của nước Nga. Chính các diễn viên cũng đã 
nói đến những vấn đề ấy. 

Mỗi người phát biểu trước micrô đều đưa ra quan 
điểm của mình về các mối quan hệ dân tộc và thể hiện 
điều đó thông qua sự nhận thức, sự giải thích về nền 
nghệ thuật dân gian của mình. Đây là điều mà nhà báo 
cần nhớ khi thực hiện bài phóng sự phát thanh: phản ánh 
các khia cạnh khác nhau của sự kiện, của vấn đề, sự 
đan xen các tiết mục âm nhạc, giọng nói của những 
người tham gia đã tạo nên bản sắc của lễ hội, nhưng 
thông qua toàn bộ bài phóng sự phát thanh, tư tưởng chủ 
yếu phải xuyên suốt là về ý nghĩa của tình hữu nghị, sự 
cần thiết phải sống trong hòa bình và tình láng giềng. 

Người dẫn chương trình. Đây là tiết mục của nữ ca sĩ 
linh xướng thuộc đoàn văn công thanh niên “Nghệ thuật” 
trình diễn. ` 

Darina. Chúng tôi gìn giữ các vũ điệu truyền thống 
trong các tiết mục thuộc chương t trình Ôxêtin. Nhưng đối 
với chúng tôi, điều rất quan trọng giờ đây phải xét đến 
tình trạng khó khăn đã hình thành ở Bắc Cápcadd. 
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Chúng tôi cố gắng bổ sung vào chương trình của mình 
những vũ điệu của các dân tộc láng giềng. Chúng tôi có 
vũ điệu tất hay của xứ Ápkhadia, vũ điệu tuyệt diệu của 
xứ Atgiarơ có tên gọi là “Gantagan”. 

Người dẫn chương trình. Thật khó có thể cưỡng lại nổi 
những nhịp điệu cháy bỏng, nhưng đôi lúc giữa tiếng 
trống dồn dập lại có ai đó suy nghĩ: phải chăng đây là 
thời điểm cho một lễ hội như thể này, khi mà cách đó 
hoàn toàn không xa, ở ngay kề cận - theo nghĩa đen - 
đang diễn ra chiến sự, khi mà những tín tức về các vụ nổ 
mới đã buộc người ta phải thức nhiều đêm. Tại sao bây 
giờ lại cần có lễ hội này? 

Người dẫn chương trình. Vị Phó Chủ tịch cộng đồng 
người Ôxêtia, ông Viasexláp Côduưrep đã tìm được câu 
trả lời. 

Ông Côdưrep. Càng có nhiều ngày hội của chúng ta 
thi càng có nhiều tinh hữu nghị, sẽ cảng có sự hiểu nhau 
giữa những người Ôxêtia, người Grudia, người Côdắc. 
Chúng ta cố gắng sống cùng nhau. Nếu có nhiều lễ hội 
thỉ sẽ càng có ít hành động khủng bố. Chúng tôi cũng 
thuộc về Cápcadơ, chúng ta thuộc về Rôxtốp. Töi cho 
rằng nếu ở Rôxtốp mọi chuyện đâu vào đấy, thì tại vùng 
Bắc Cápcadơ sẽ có nhiều trật tự, yên ổn hơn. 

Người dẫn chương trình. Vâng, còn hiện giờ chính qua 
những bài ca đang vang lên trên sân khấu của ngày hội 
đa dân tộc đã toát lên tinh thần thống nhất tịch sử của 
các dân tộc. Cả trong bài hát ru, qua sự trình bày của nữ 
ca sĩ lĩnh xưởng thuộc đoàn ca múa đến tử Bêlôr&senxcơ 
Ônga Culicôva, cũng toát lên những giai điệu Cápcadơ. 
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Âm nhạc 
Người dẫn chương trình. Vào thời điểm đáng !o âu 
hiện nay đã diễn ra một ngày hội đầy màu sắc như vậy. 
Ngày hội ấy là sự thách thức đối với những người làm 
công việc sáng tạo trước các chính khách. Các ca sĩ, các 
nhạc công, các vũ công, bằng những giai điệu dân gian 
không bao giờ tàn lụi, với những hòa âm rực rỡ làm tràn 
ngập công viên cổ của thành phố, đã khơi dậy tâm hồn 
của nhiều người, buộc tất cả những người có mặt trong 
lễ hội phải suy ngẫm về sứ mạng của con người: yêu 
nhau, nuôi dạy con cái, gìn giữ ký ức về cội nguồn của 
dân tộc mình và sống trong hòa bình và đồng thuận. 
Phần kết của bài phóng sự phát thanh tổng kết một 
vấn để đã trở thành nhân tổ kết dính đối với chính ngay 
ngày hội cũng như đối với câu chuyện kể về ngày hội ấy. 
Phóng sự phát thanh là thể loại, trong đó thể 
hiện đặc biệt rõ tất cả các phẩm chất của nhà 
báo. Trước hết nó làm bộc lộ năng lực ứng tác, 
năng lực sáng tạo tại chỗ, ngay tức thì, tại nơi 
diễn ra sự kiện. Đó là những ưu thế của lĩnh vực 
hội thoại sống động trên sóng phát thanh. 


PHÊ BÌNH 


Thể loại phê bình phát thanh là thể loại 
tương đối hiếm. Sở dĩ như vậy trước hết là vì 
hình thức bài vở phê bình văn học của nhà phê 
bình phần lớn lại đáp ứng Tính chất đặc thù của 
báo, của tạp chí. Một bài phê bình nhỏ, với một 
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sự đánh giá ngắn, thường được phát sóng trong 
các tạp chí phát thanh chuyên để, đề cập sinh 
hoạt văn học, sân khấu và âm nhạc. Việc trích 
dẫn nội dung tác phẩm trên sóng phát thanh 
không đạt hiệu quả cao đối với thể loại phát 
thanh này. Do vậy, bài phê bình có sử dụng tài 
liệu âm thanh rút ra từ các tác phẩm âm thanh 
nhằm phục vụ việc minh họa, cũng như “những 
mẩu” tiêu biểu rút ra từ những vở diễn sân 
khấu. Đồng thời, với sự mở rộng các hình thức 
đối thoại, hội thoại cũng như các thể loại phát 
thanh thì khối lượng các chương trình bài viết 
để đọc cũng như các chương trình độc thoại rõ 
ràng đã giảm đi. 

Thể loại phê bình phát thanh thuộc lĩnh vực 
không mang tính phổ biến này. Tuy nhiên, cũng 
cần nói rõ rằng những yếu tố phê bình, những 
lời nhận xét ngắn về các tác phẩm thuộc các 
loại hình nghệ thuật, hoạt động sáng tạo khác 
nhau thì lại thuộc về các chương trình phát 
thanh khác, phức tạp về cơ cấu và thậm chí 
thuộc về những thể loại khác. 

Chúng ta hãy xét những hình mẫu tiêu biểu 
của việc sử dụng các yếu tố phê bình, xem đó 
như phân mở rộng chức năng của thể loại. 


hành đến bảo tàng Erơmitagid” (Đài phát thanh nước 
Nga) người ta đã nói đến thư viện và phòng tranh của 
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bảo tàng, được xây dựng và sưu tầm bởi Nữ hoàng 
Êcatêrina vĩ đại. Đặc biệt, có một nhà báo (chương trình 
này do hai tác giả thực hiện, họ xen kẽ các trích đoạn 
trong câu chuyện của mình) đã mô tả các bức tranh của 
Gioócgiôn, Rubenxơ, Rembrantơ. Đây thực sự !á “những 
bức chân dung” được viết ra về những tác phẩm hội họa 
vĩ đại. Nội dụng các bức tranh được nhận xét một cách 
cô đọng, đầy hình tượng, đầy biểu cảm. Các tác giả 
cần đến nội dung ấy để làm cho thính giả nhớ lại, hình 
dung những cốt truyện trong các tác phẩm hết sức nổi 
tiếng ấy. Nhưng điều chủ yếu nhất là: thông qua các 
chỉ tiết ta thấy toát lên một suy ngẫm triết học về các 
nhân vật có tính chất biểu tượng trong Kinh thánh, được 
vẽ lên trong những bức tranh ấy. Chính chiều hướng ấy 
trong sự đánh giá các bức tranh, trong sự suy tư về thời 
đại Êcatêrina lÍ đã nhằm vào nhận thức của người 
nghe. Những yếu tổ phê bình đã bổ sung cho bài bút ký 
phát thanh bằng nhận định: điều quan trọng là phải cho 
thấy Êcatêrina li đã mua những bức tranh như thế nào 
ở nước ngoài, cho thấy vị Nữ hoàng này đã yêu thích 
hội họa, đã hiểu về nghệ thuật cao cấp, đã quan tâm 
như thế nào đến sự phát triển của văn hóa ở nước Nga. 

“Phê bình” (“resencio”), dịch từ tiếng Latinh, 
có nghĩa là xem xét, khảo sát,'thông báo, đưa ra 
nhận xét về điều gì đó. Ở đây chứa đựng dấu 
hiệu mục tiêu cơ bản của thể loại. Nhiệm vụ của 
nhà phê bình là nói về một tác phẩm văn học, 
điện ảnh trong sân khấu, âm nhạc trong truyền 
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hình, hay xiếc, - là những tác phẩm có ý nghĩa 
quan trọng, nổi bật hoặc, ngược lại, không thành 
công, nhưng tạo nên sự quan tâm xã hội. Mục 
đích của thể loại này là chỉ ra những ưu điểm 
hoặc thiếu sót của những tác phẩm ấy, vị trí của 
chúng trong đời sống nghệ thuật và xã hội, ý 
nghĩa của chúng đối với những ai quan tâm đến 
một loại hình sáng tạo nào đó. Nhiệm vụ này 
quyết định việc lựa chọn đối tượng để nghiên 
cứu, phân tích. Phương pháp làm việc của nhà 
báo, của nhà phê bình là xem xét một cách sâu 
sắc, toàn điện, đánh giá tác phẩm một cách xác 
thực. Nhiệm vụ ấy cũng quyết định cấu trúc của 
bài phê bình, sự vận động trong tư duy nghiên 
cứu của nhà phê bình, quyết định sự lựa chọn tài 
liệu minh họa và việc đưa nó một cách hữu cơ 
vào văn cảnh những suy tư của mình. Sự đánh 
giá của nhà phê bình phải xuất phát từ sự cảm 
thụ đồng bộ của cá nhân tác giả bài phát thanh 
đối với tác phẩm được đưa ra phê bình. Những 
minh họa là nhằm khẳng định suy nghĩ ấy, 
thuyết phục thính giả tin vào những định đề, 
những quan điểm mà nhà phê bình đưa ra để xã 
hội phán xét. 

Suy nghĩ chủ yếu của nhà' phê bình đi theo 
hướng làm rõ ý đổ tư tưởng - sáng tạo của tác 
giả; xem xét tác giả sử dụng những phương tiện 
gì để thể hiện ý đồ ấy và kết quả của nó. Đó là 
cốt truyện nội tại trong sự vận động tư duy của 
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nhà phê bình. Bố cục bài phê bình có thể uyển 
chuyển, linh hoạt. Nó có thể được mở đầu bằng 
một yếu tố, một tình tiết, một ấn tượng thuận 
lợi nào đó. Nhưng xét về tổng thể thì phương 
pháp làm việc của tác giả và cấu trúc của bài 
phê bình sẽ được thể hiện trong tài liệu phân 
tích cụ thể mà tác giả sẽ dựa vào đó để luận 
chứng cho ý kiến đánh giá của mình. Ý kiến 
đánh giá ấy có thể “được rải ra” trong nội dung 
bài phê bình, hoặc có thể được để cập một cách 
tập trung. 

Bài phê bình liên quan đến thực tại gián tiếp, 
nó để cập những gì được phản ánh trong tác 
phẩm thông qua thứ ngôn ngữ quy ước của một 
loại hình nghệ thuật nào đó. Quan điểm rất phổ 
biến cho rằng công việc của nhà phê bình là giải 
thích, minh họa ý tưởng của tác giả, nội dung 
nghệ thuật của tác phẩm, những thủ pháp làm 
việc, ngôn ngữ - toàn bộ bài viết. Cách nhìn 
như vậy về công việc của nhà phê bình đã thu 
hẹp những khả năng của tác giả, đẩy nhà phê 
bình đến việc kể lại nội dung, tức là khi mà bài 
phê bình giống như một bài giải thích mở rộng. 
Chính ở đây nhà báo mới vào nghề, một người 
chuyên làm công tác phê bình, đứng trước nguy 
cơ rơi vào lối kể lại nội dung mà thôi. 

Quá trình quan trọng nhật của công việc là 
suy ngẫm về tác phẩm được đem ra phê bình. 
Nhà phê bình phải cố gắng nhận ra tác phẩm 
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nào đó, không chỉ đặt nó giữa những tác phẩm 
tương tự, mà cả trong văn cảnh của thực tại, 
phải xem xét tác phẩm ấy trong mối liên hệ với 
các quá trình xã hội và nhận ra những vấn đề 
nóng hổi được giải quyết như thế nào bằng các 
phương tiện nghệ thuật. Công việc của nhà phê 
bình đòi hỏi phải có trình độ nghề nghiệp cao, 
phải biết rõ tính chất đặc thù và những khả 
năng của thể loại phê bình như là một loại hình 
sáng tạo. 

Trong bài phê bình, lập trường của tác giả 
được bộc lộ công khai. Lập trường ấy biểu hiện 
qua sự đánh giá. Những đánh giá này không 
nhất thiết phải được tuyên bố ra, mà phải trực 
tiếp xuất phát từ những suy tư của tác giả, được 
khẳng định bởi toàn bộ hệ thống lựa chọn tài 
liệu minh họa, bởi ngữ điệu, văn phong của bài 
viết: giọng điệu khâm phục, kính trọng hay mỉa 
mai, và v.v.. - tùy thuộc vào chủ đề, trình độ của 
tác phẩm, vào sự cảm thụ và cả nghệ thuật, khả 
năng vận dụng các phương pháp phân tích của 
tác giả bài phê bình đối với tác phẩm. Không 
nên đưa ra sự đánh giá cộc lốc, không được 
chứng minh hoặc thái độ thô lỗ, xúc phạm tác 
giả của tác phẩm được đem ra phê bình. 

Không hiếm bài phê bình mang “sắc thái” 
thiên vị: cuộc đấu đá giữa các trường phái, các 
xu hướng trong nghệ thuật, quan hệ giữa các cá 
nhân, những tham vọng về sáng tạo. Trong các 
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chương trình phát thanh cũng xuất hiện những 
bài phê bình “theo đơn đặt hàng”. Nhà báo, biên 
tập viên mới vào nghề, phải luôn luôn biết định 
hướng vào những chuẩn mực đạo đức, thẩm mỹ 
trong khi tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật, cần 
tránh đưa ra những đánh giá đứng trên quan 
điểm nhóm phái, xu thời. Chính những chuẩn 
mực đạo đức và thẩm mỹ ấy sẽ giúp nhà báo đạt 
đến trình độ phê bình tư tưởng ~- nghệ thuật. 
Tác giả của tác phẩm không thể đáp lại nhà phê 
bình (đây không phải là cuộc tranh luận), họ 
không thể tự bảo vệ mình chống lại những đánh 
giá có tính chất định kiến. Trên thực tế, tác giả 
của tác phẩm bất lực trước các phương tiện 
thông tin đại chúng. 

Ông L. Likhôđêép, một nhà báo và nhà văn 
tài ba, khi nói chuyện với các sinh viên, đã phát 
biểu thế này: “Cần tránh đưa ra những lời phê 
bình không có bằng chứng, không nên phê phán 
bừa bãi, không được 'xúc phạm, nhất là không 
được phỉ báng con người một cách vô cớ. Đằng 
sau nhà báo có cả “bộ binh và hạm đội”, còn 
chẳng có ai đứng đằng sau một người đã loi vào 
tâm đạn của nhà phê bình”. Đáng tiếc, việc thưa 
kiện chưa trở thành chuẩn mực'trong đời sống 
chúng ta. Nhà báo mới vào nghề phải luôn luôn 
suy nghĩ về những hệ quả tác phẩm của mình 
trên làn sóng. 

Ngành phát thanh ngày nay có đây đủ kinh 
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nghiệm trong lĩnh vực phê bình. Đó là những 
loạt bài phân tích phê bình về những cuốn sách 
mới, với tên gọi “Điểm sách” của Tachiana 
Ivanôva, các chương trình của các tác giả như: 
“Quay phim”, “Giới thiệu sân khấu” của A. 
Xilicasvii và “Nhạc kịch dành cho công chúng” 
của L. Adackhơ. Trong các loạt bài phê bình ấy 
chủ yếu chứa đựng những bài phân tích có tính 
chất nghiệp vụ về các tác phẩm văn học, điện 
ảnh, sân khấu, âm nhạc. Mỗi tác giả đều bày tỏ 
thái độ của mình đối với tài liệu được phê bình, 
trên cơ sở thế giới quan của mình, trình độ hiểu 
biếu, quan điểm sáng tạo của mình. Ở bà 
Tachiana Ivanôva người ta thấy có cách tiếp 
cận, thái độ, giọng điệu hơi gay gắt, những sự 
đánh giá của bà thường mang tính chất thẳng 
thừng, có sự nhấn mạnh cứng nhắc về tư tưởng. 
Còn ở bà Alina Xilicasvili người ta thấy một sự 
phân tích và những suy luận cặn kẽ, bình thản, 
kiên định. Lêônit Adackhơ có “tiếng nói” của 
mình - ở mọi chỗ người ta cảm nhận thấy sự 
say mê của ông với nhạc kịch, sự am hiểu sâu 
sắc về tư liệu lịch sử. 

Những đặc điểm của thể loại phê bình phát 
thanh là do việc sử dụng tài liệu âm thanh: 
những trích đoạn nhỏ rút ra từ các vở kịch, từ 
các tác phẩm âm nhạc, từ các bộ phim. Mặc dù 
việc đưa các trích đoạn ấy Yào bài phê bình có 
kèm theo những khó khăn của việc phát sóng từ 
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trường quay “tài liệu âm thanh lặp lại”, vì tài 
liệu này không được trù liệu tái phát thanh trên 
làn sóng. Cần nhớ đến tính chất hài hòa giữa 
những phần viết của tác giả và “những phần 
đánh giá” bằng âm thanh ấy. Chúng không được 
mang tính áp đảo. Nếu không, “những phân 
đánh giá” ấy có thể phá vỡ cơ cấu của bài phê 
bình. Nếu thấy cần, những đánh giá ấy phải 
được giải thích rõ: ai nói, để cập vấn để gì, một 
điều gì được thể hiện trong trích đoạn. L. 
Adackhơ đã đặc biệt thành công khi ông phân 
tích một vở nhạc kịch, những điều kiện xây 
dựng nên vở nhạc kịch, tiểu sử và quá trình 
sáng tạo của tác giả. 

Chất liệu âm thanh làm phong phú thêm bài 
phê bình phát thanh bằng cách bổ sung những 
phương tiện diễn đạt: âm nhạc, giọng nói diễn 
viên, tiếng ôn - những điều đó đã giúp người nghe 
hình dung cụ thể và rõ ràng bức tranh, giúp tăng 
cường trí tưởng tượng của thính giả. Tất cả những 
yếu tố ấy tạo nên một bức tranh toàn cảnh bằng 
âm thanh. Trong trường hợp này nhà báo có được 
sự giúp sức của đạo diễn âm thanh. Công việc của 
người phụ trách kỹ thuật âm thanh cũng quan 
trọng. Người này phái góp phần tạo nên chất 
lượng âm thanh cao và sự hài hòa giữa tất cả 
những thành tố âm thanh. Có như vậy bài phê 
bình trên sóng phát thanh` mới trở nên có sức 
thuyết phục, có bằng chứng. 
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Chất, liệu minh họa được đưa vào bài phê bình 
phát thanh thực hiện những chức năng khác 
nhau, vì nó rất đa dạng nếu xét về bản chất 
diễn đạt. Những trích đoạn rút ra trong các tác 
phẩm âm nhạc, những câu thơ, những bài hát, 
các trích đoạn trong một vớ kịch, một tiết mục 
tạp kỹ đều góp phần tạo nên bầu không khí giao 
tiếp, một phông nên, một tâm trạng nhất định, 
chứa đựng những đữ liệu hết sức đa dạng. 
Những chi tiết ấy luôn luôn là sự khẳng định 
một cách xác thực những kết luận của tác giả 
bài phê bình. Sự kết hợp hữu cơ giữa phần bài 
viết của tác giả và những trích đoạn thể hiện tài 
nghệ của nhà phê bình. Đặc biệt khi những lời 
đánh giá của nhà phê bình ấy thật ngắn gọn. 


Gisôiêva kết hợp những yếu tố ấy như thế nào trong bài 
phê bình tập thơ “Những hạt bụi từ các vì sao”. 

Nhà báo. Ngày nay mỗi người đều trải qua thời kỳ 
khó khăn theo cách của mình: một số thì tìm kiếm cho 
mình một cái hốc để ẩn mình, sế khác thì đơn giản là cố 
gắng sống cho qua ngày, số người thứ ba thì cố gắng gìn 
giữ những điều mà nếu không có chúng thì không thể 
sống trên thế gian này, ở mọi thời đại - phẩm giá của 
mình. Các nhà thơ viết thơ. 

Giọng nói của diễn viên. 

Sống qua thời buổi này — 

Đó là cười vào mặt cái chết 
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Và cười vào mặt sự thối ruỗng ngạo mạn, 

Đó là xem thường khoảng cách 

Và đạt đến tương lai, 

Và kéo dài cuộc đời mình 

Như vần thơ cổ điển, 

Như sự bay bổng, 

Và đem bản thân minh, ý kiển của mình 

đến ngày mai... 

Âm nhạc nổi lên. 

Nhà báo. Với bài thở này Ara Ghêvôrơkian mở đầu 
tập thơ “Những hạt bụi từ các vì sao”, và qua đây nhà thợ 
đưa ra tuyên ngôn thở ca của mình. Trước khí tập thơ 
này được xuất bản, tôi chưa được biết đến tên tuổi của 
tác giả. Chắc chắn, các quý vị cũng thế. Nhưng rồi sau 
khi đọc tập thơ này tôi đã thấy mừng; làng thơ ở vùng 
sông Đông đã có thêm thành viên. Tôi mừng còn vì lẽ 
trọng phần chủ giải ngắn gọn đã nói ra những điều 
không võ đoán, rằng đây là tập thơ bước đầu: “Đây là lời 
bộc bạch tâm hồn của một kẻ vô cùng đau khổ, đã tận 
mắt chứng kiến trận động đất ở Ácmênia, cái chết của 
những người ruột thịt và gần gũi, nhưng là một con người 
vẫn tiếp tục sống và sáng tác vào thời buổi khó khăn có 
một không hai của chúng ta, 

Cảnh không tiền, như một bi kịch vĩnh hằng 

Lại như băng giá xuyên vào óc ta 

Và tâm hồn — tấm màng vỏ cùng nhạy cảm ~ 

Tan ra, như cây nến cháy trong nhà thờ... 

Cuộc sống thì nguội lạnh 

Bằng thứ văn xuôi tầm thường, 
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Nó chém thẳng vào ta dữ dội. 

Và nỗi buồn vô tư của tôi 

Sẽ tuôn trào với những vần thơ muộn màng. 

Âm nhạc vang lên 

Nhà báo. Những bài thơ của Ara Ghêvôrơkian mang 
tính chất bộc trực, nhưng đồng thời cũng mang chất triết 
lý. Đó là những vần thơ đầy cảm xúc vả thông thái, bởi vì 
chúng gợi lại mối liên hệ vĩnh hằng giữa trời và đất, giữa 
tâm hồn và thể xác, gợi cho ta nhớ rằng có những thử 
tồn tại vĩnh hằng trên Trái đất. 

Người ta bảo tôi rằng mọi thử đều lên giá: 

Thảm Thổ Nhĩ Kỳ, khăn trải bàn, những quyển vở... 

Nhưng hỡi nhà thơ, lạy Chúa, hãy cho ta hay 

Buổi bình minh có lên giá? 

Và phải chăng Mặt Trời cũng đo bằng giá 

Của những nhà buôn, của những quầy hàng - 

Những đợt lạm phát là thói đời vị kỳ - 

Xin hãy để lại một khoảng không gian cho thơ. 

Âm nhạc. 

Nhà báo. Tôi đã đọc hết tập thơ của Ara 
Ghêvôrckian. Các vị có biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi 
nghĩ rằng chừng nào trên thế gian còn có mệt nhà thơ 
sống thì chừng ấy Trái đất vẫn còn tồn tại. 

Vang lên những câu thơ về Puskin, có âm nhạc 
hòa theo. * 

Bố cục của bài phê bình được quyết định bởi sự vận 
động của tư duy tác giả, bởi sự cần thiết phải trình bày 
những khía cạnh khác nhau của tài liệu: các câu thơ, 
trích đoạn, chú giải, ý kiến và những suy xét của tác giả 
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Sau khi đọc các câu thơ ấy. Phần mào đầu ngắn đã đưa 
thính giả vào chủ đề. 

Những câu thơ tuyên ngôn mang tính chủ đề của tập 
thơ cho ta ý niệm về nhà thơ. Sau khi tìm hiểu những vần 
thơ tiêu biểu trong thơ của A. Ghêvôrơkian, thính giả có 
thể bị thuyết phục hoặc còn hoài nghi về sự đúng đắn 
của những câu nói của nhà phê bình, Giọng đọc thơ của 
diễn viên, những giai điệu trữ tình, có điểm những nốt 
nhạc lo lắng, đã làm tăng sức gợi cảm âm thanh, đồng 
nghĩa với tăng cường sự cảm thụ. 

Bài phê bình có thể nhằm vào công chúng 
đông đảo. Trong trường hợp này nhiệm vụ của 
bài phê bình có thay đổi đôi chút và quy tụ vào 
việc giới thiệu với thính giả về một tác phẩm 
mới và hay, về một cuốn sách vừa mới được xuất 
bản của một tác giả nổi tiếng, về một vở kịch 
với giải pháp độc đáo của đạo diễn, với sự diễn 
xuất. tuyệt diệu của các diễn viên, về một buổi 
trình diễn của một ca sĩ nổi tiếng. Bài phê bình 
ấy còn mang sắc thái quảng cáo ~ lưu ý công 
chúng về một điểm sáng trong lĩnh vực nghệ 
thuật. Nhưng bài phê bình cũng có thể hướng 
vào một nhóm thính giả hẹp hơn: các nhà 
chuyên môn, những người thực sự quan tâm đến 
nghệ thuật, những người am hiểu văn học, sân 
khấu, điện ảnh. Định hướng. của bài phê bình 
cũng ảnh hưởng đến công việc của tác giả: trong 
trường hợp thứ nhất, đó sẽ là một bài trình bày 
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mang tính chất đơn giản, phổ cập về ý kiến của 
mình. Trong trường hợp thứ hai, đó là một bài 
phân tích chí tiết hơn, nghiên cứu sâu hơn, có sử 
dụng cả một hệ thống những luận cứ, để khẳng 
định những đánh giá của nhà phê bình. 

Thể loại phê bình phát thanh cho phép nhà 
báo cảm thấy mình được tự do hơn về phương 
diện sáng tạo. Điều đó liên quan đến việc nhà 
báo chỉ phối tài liệu, liên quan đến mức độ hiện 
điện trực tiếp của cá nhân nhà báo. 

Nghệ thuật của nhà phê bình - đó còn là khả 
năng biết xây dựng cốt truyện, đưa ra một cách 
mào đầu hay, hấp dẫn. Nhà phê bình nhớ lại 
một điều gì đó, gắn điều đó với những cảm xúc 
của cá nhân, sự trần thuật của nhà phê bình có 
thể đi chệch tuyến chính, nhưng sự lạc để ấy 
không được trở thành “vòng xoắn ốc chính luận”, 
như cách nói của ông A. Agranốpxki. Tất cả phải 
phục vụ cho tư tưởng chính, phải giúp làm rõ 
chủ đề cơ bản. Tác giả chương trình phát thanh 
- sử dụng những dữ liệu đáng chú ý về tác giả của 
tác phẩm được đem ra phê bình, về hoạt động 
sáng tạo của tác giả, về cuộc đời của tác giả. 
Những nét chấm phá chân dung ấy cũng sẽ giúp 
làm rõ tư tưởng chính, nếu chúng mang tính 
chất hữu cơ trong bài phê bình. Trình độ tư duy 
tùy thuộc vào tâm cỡ nhân cách, vào năng lực 
sáng tạo và kinh nghiệm sống của nhà báo, tác 
giả bài phê bình. 


` 281 


tút THỂ L1 8Í tt PhúT III0W 


THƯ - BIỂM THƯ TỪ 


Một trong những mối quan tâm hàng đầu của 
báo chí là tìm kiếm sự tiếp xúc với công chúng, 
sử dụng ý kiến của mọi người trong hoạt động 
của ban biên tập. Trong các phương tiện thông 
tin đại chúng và tuyên truyền ở thời kỳ Xôviết, 
công tác thư từ rất được chú ý. Người ta cho 
rằng thư từ là chiếc phong vũ biểu phẩn ánh 
công luận và tâm trạng xã hội, là hình thức thể 
hiện rõ thái độ đối với chính những phương tiện 
thông tin đại chúng. 

Vào những năm cải tổ hoạt động của các 
phương tiện thông tin đại chúng, người ta đã 
thay đổi thái độ đối với bưu điện, số lượng thư từ 
gửi cho báo chí đã giảm, tính chất của các bức 
thư của độc giả, khán giả, thính giả cũng đã 
thay đổi. Có nhiều tờ báo đã hoàn toàn từ chối 
xử lý các bưu phẩm. Tuy nhiên, những ấn phẩm 
nổi tiếng nhất, có số lượng ấn bản lớn, lại đều 
đặn cho đăng trên các trang ấn phẩm của mình 
những bức thư của độc giả. 

Báo Sự thật Thanh niên cộng sản đã dành cả 
nhiều cột báo để đăng những bức thư, trong đó 
độc giá thảo luận những vấn đề bức xúc, phê 
phán những thiếu sót, nêu lên những vấn đề có 
ý nghĩa xã hội. 

Nhiều trường quay truyền hình, đặc biệt là 
những kênh truyền hình trung ương, đã cắt giảm 
việc sử dụng thư từ của khán giả trong các 
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chương trình của mình, thay vì viết thư thì 
người ta bắt đầu sử dụng điện thoại. 

Ngoài ra, những ban biên tập các đài phát 
thanh khác nhau, trong hoạt động phát sóng, 
vẫn thường xuyên sử dụng những cú điện thoại 
gọi đến trường quay. Có những chương trình chỉ 
gồm những cuộc gọi điện thoại. Mỗi buổi tối chủ 
nhật Đời phát thanh nước Nga đều phát chương 
trình “Câu lạc bộ phát thanh của nước Nga” - 
“Quý vị có vấn đề không?”. Bản thân tên gọi của 
chương trình, định hướng của nó đều hướng 
thính giả vào cuộc trao đổi nghiêm túc mang 
tính chất phân tích, mời thính giả tham gia 
thảo luận những vấn đề quan trọng trong cuộc 
sống của họ. Gọi điện thoại đến trường quay để 
bày tỏ ý kiến, sự đánh giá, đặt ra câu hỏi, có ý 
kiến trao đổi lại - đó giống như là “bức thư” âm 
thanh ngắn. 

Nhưng cũng đã có sự giảm thiểu rõ về những 
chương trình phát thanh dựa theo thư từ của 
thính giả, mặc dù vẫn phát sóng các chương 
trình bao gồm cả thư từ. Trong thập kỷ gần đây 
đã có sự thay đổi nội dung của thư từ. Các bức 
thư mang tính chất cởi mở, không phải “giữ gìn” 
quá mức. Trong những bức thư ấy thể hiện 
những ý kiến, suy nghĩ của những người quan 
tâm đến tình hình trong nước, lo lắng về kết 
quả cải cách, chứa đựng thái độ phê phán gay 
gắt hành động của chính quyển. Đã có sự mở 
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rộng nhiều về phạm vi các đề tài trước kia đã bị 
cấm thảo luận công khai: những vấn để tội 
phạm có tổ chức, vấn để nghiện rượu, mại đâm, 
ma túy, tham nhũng, những hành vi phân biệt 
đẳng cấp của các quan chức. Những vấn đề gay 
gắt của đời thường cũng được nêu lên. Tất cả 
những điều đó làm tăng, mở rộng và làm sâu 
sắc thêm “những dòng” phân tích. Những bức 
thư đã thực sự trở thành “tiếng nói của nhân 
dân” không bị kiểm duyệt. Có thể đơn cử ví dụ 
về những chương trình như thế. Đó là chương 
trình theo đấu các bức thư mà nhà báo B. 
Liasencô đã thực hiện vào giữa những năm 90 
của thế kỷ XX, trong chương trình số 1 của Đài 
phát thanh nước Nga. Đó là cuộc trao đổi cởi mở 
về những điểu bức xúc. Trong bài phân tích, 
trong sự suy ngẫm về những vấn đề xã hội hết 
sức phức tạp, về những quá trình đang diễn ra 
trong nước người ta thấy ý kiến của thính giả bị 
chia rẽ. Người dẫn chương trình không tìm cách 
san bằng những góc cạnh, không né tránh câu 
trả lời cho những câu hỏi gay gắt. Nhiều khi nảy 
sinh các cuộc tranh luận giữa thính giả và người 
dẫn chương trình, 

Vai trò của người dẫn chương trình thật đáng 
ghi nhận. Người dẫn chương trình không giữ lập 
trường trung lập, bảo vệ những chính kiến, quan 
điểm của mình về những sự kiện diễn ra, nhưng 
lại luôn luôn chú ý lắng nghe với thái độ tôn 
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trọng ý kiến của người khác, có cách ứng xử 
đúng mực ngay cả trong những trường hợp thính 
giả phê phán người dẫn chương trình một cách 
không công bằng. Người dẫn chương trình giải 
thích, thuyết phục, khuyên cáo. Toàn bộ chương 
trình do B. Liasencô thực hiện là một chương 
trình chính luận đại chúng và đồng thời còn là 
một chương trình mang sắc thái cá nhân của tác 
giả. Điểm tiêu biểu là sự chấm dứt chuyên mục 
của ông trên làn sóng. “Sự mệt mỏi vì chuyên 
mục” đã có sự tác động. Thính giả bắt đầu thảo 
luận những vấn để nóng hổi đến lần thứ hai, 
thứ ba. Điều này chứng tỏ, trên thực tế, báo chí 
ít có ảnh hưởng đến tình hình xã hội. Báo chí có 
thể cho thấy thực chất những vấn đề được công 
luận nêu lên, sự thất vọng của những nhóm 
người nào đó do họ bất lực không thể làm thay 
đổi tình hình mà họ không hài lòng. Đó cũng là 
vai trò xã hội quan trọng của báo chí trong chức 
năng phân tích. 

Khi chúng ta nói đến thư từ, thì chúng ta phải 
chia sẻ ý nghĩa của từ này trong lý luận về thể 
loại. Thư từ là hình thức thư tín thông tin gửi 
qua bưu điện. Đó có thể là bài viết ngắn, ý kiến 
phản hồi, suy ngẫm, v.v.. Thư từ là một thể loại 
chính luận độc lập, có những dấu hiệu tiêu biểu 
của nó. Thể loại này thể hiện rõ nhất trên báo; 
trên đài phát thanh cũng có những thể loại 
tương tự. 
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Thể loại thư từ trên báo là hình thức chính 
luận thư tín. Trọng tâm của thể loại này là vấn 
đề có ý nghĩa xã hội nóng hổi và nhân cách của 
tác giả. Chúng ta xin nêu ra hai biến thể của 
thể loại này là “thư ngổ”, gửi cho một người cụ 
thể, và “thư không địa chỉ”. Những đặc điểm của 
thư từ là: tác giả, lập trường của tác giả về một 
vấn để nào đó, và việc phát biểu trên báo là 
cách đưa vấn đề ấy cho toàn thể công chúng 
thảo luận. Một phương án khác — tác giả nêu 
vấn để thông qua việc trao đổi, để đạt với một 
chính trị gia nổi tiếng, với một nhà lãnh đạo lớn 
của nhà nước. Phiên bản tương tự của loại hình 
như vậy trên đài phát thanh là bài phát biểu 
chính luận. Đó là bài điễn văn được chuyển tải 
qua đài phát thanh, bài phát biểu, diễn thuyết 
trên - các hình thức chính luận diễn thuyết. 

Những bức thư chứa một kho tàng lớn những 
khả năng để tác giả biểu thị ý kiến, suy tư của 
mình, để tác động một cách có hiệu quả hơn lên 
công chúng. Đây là hình thức tự do, cho phép 
dựa vào mọi luận cứ, những tài liệu minh họa 
khác nhau, sự quan sát của mình, những suy tư, 
những ví dụ rút ra từ lịch sử, từ lĩnh vực văn 
học, và, v.v.. ? 

Lịch sử của ngành phát thanh còn lưu giữ 
nhiều chương trình và chuyên mục có liên quan 
đến việc sử dụng thư từ của thính giả: “Phân 
tích thư của thính giả”, “Những cựu chiến binh 
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nói và viết”, “Theo dấu vết các bức thư của thính 
giả”, “Bức thư gọi lên đường”, v.v.. Đặc biệt đài 
phát thanh “Tuổi trẻ” đã tích lũy được nhiều 
kinh nghiệm. Có rất nhiều hình thức lông thư từ 
vào cơ cấu các chương trình phát thanh thuộc 
những loại hình khác nhau. Những hình thức ấy 
đáp ứng các nhiệm vụ và mục tiêu của các 
chương trình cụ thể, phù hợp với truyền thống 
của những chương trình ấy. 

Thư từ có vị trí và vai trò quan trọng trong 
các chương trình thuộc kiểu văn tập (tạp chí). 
Trong các chương trình ấy thư là đối tượng để 
suy ngẫm, là hình thức liên hệ với công chúng. 
Người dẫn chương trình sử dụng những chương 
trình ấy để liên kết những thành tố đề tài và 
thể loại khác nhau, để nêu lên một vấn đề quan 
trọng. Thư bộc bạch nhiều khi trở thành phần 
mở đầu cho cuộc tranh luận của thính giả. “Trên 
đài phát thanh thư từ được nhập một cách hữu 
cơ vào cơ cấu của các chương trình, tồn tại bên 
cạnh phân bình luận của tác giả, bên cạnh 
những bút ký có cùng để tài, bên cạnh các 
phóng sự, những tài liệu ghi chép. Trên đài phát 
thanh, thư từ gần như luôn luôn là yếu tố độc 
lập trong một chương trình phức tạp”. 

Những bài điểm thư từ cũng là những bài phổ 
biến. Ở đây điểu quan trọng là khâu lựa chọn 
thư từ cả về nội dung, cả về ngôn ngữ. Cần duy 
trì hoàn toàn văn phong của bức thư. Chỉ loại bó 
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ra khỏi văn bản những gì bị cấm bởi Đạo luật về 
báo chí và về những phương tiện thông tin đại 
chúng khác. Bức thư càng cởi mở thì nó càng 
được người ta tin, càng có thể có sự hưởng ứng 
rộng rãi hơn. Những bài điểm thư từ cũng có thể 
mang tính chất chuyên để. Tổng quan trên đài 
phát thanh - đó không phải là sự liên kết một 
cách máy móc các ý kiến khác nhau. Đây là một 
chương trình trọn vẹn, có cốt truyện của mình, 
với sự vận động của tư duy. Việc giới thiệu 
thường kỳ những ý kiến của thính giả phải phục 
vụ ý đô chung. Những ý kiến xen vào của tác 
giả, những nhận xét, suy tư của tác giả và những 
bức thư tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Sự 
đa dạng về quan điểm, ý kiến về những suy xét, 
những nhận xét được nêu lên trong các bức thư, 
đã làm cho chương trình phát thanh trở nên “đa 
âm sắc”, đem lại chất liệu cho những suy tư của 
chính thính giả, tạo nên nguyện vọng muốn 
tranh luận. 

Những chương trình rất được quan tâm là 
những chương trình phân tích chỉ gồm những 
bức thư và lời bình luận của người dẫn chương 
trình về những bức thư ấy. Kiểu mẫu vẻ một 
chương trình phát thanh như vậy là chương 
trình phát thanh của V, Xôcôlốpxcaia, có tên gọi 
“Với tình yêu từ nước Nga”. Tài liệu đa dạng của 
các bức thư đã tạo điều kiện “Xây dựng nên cốt 
truyện của chương trình tổng quan. Trong mỗi 
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chương trình như vậy V. Xôcôlốpxcaia lại để cập 
điểm nhạy cảm của những sự kiện gần đây và 
đồng thời cho thấy một tâm trạng chung của 
mọi người. Những bức thư của thính giả là bức 
tranh toàn cảnh về công luận. Tác giả phải 
đánh giá các sự kiện đang diễn ra trước mắt, thể 
hiện nét đặc trưng của những sự kiện ấy, nhưng 
điều chủ yếu là phải làm toát lên một tư tưởng 
nhất định tập hợp tất cả những suy luận đa 
dạng ấy. Trong một tác phẩm như vậy điều quan 
trọng là các khâu lựa chọn, dựng ghép, phân 
định liêu lượng những bức thư và những trích 
đoạn của những bức thư ấy. 


chương trình của mình như thế nào. 

Nhà báo. Trước mặt chúng tôi là những chồng thư 
của các quý vị. Vẫn như mọi khi, chúng tôi sắn sàng 
chăm chú đọc chúng. Người đang ở bên micrỏ là bà 
Vera Xôcôlốpxcaia. 

Những bức thư ấy dù sao cũng cuốn hút chúng tôi 
vào cuộc chiến. Những bức thư gửi đến trong những 
ngày gần đây, đề tài này đã mang những hình thức cụ 
thể. Ông Vadin Caraxép từ thành phố Ômxcơ có thói 
quen giãi bày tấm lòng của mình bằng những vần thơ: 

Từ ngữ có tính thời sự vẫn lả từ "dân tị nạn”, “nỗi 
Sợ hãi”. 

Lại đang là thời buổi tổi tệ -Wió là sự phá sản của nền 
chính trị nước ta. 
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Những bức thư luôn tuôn cụ thể, chúng thể hiện tâm 
trạng của ngày hôm nay. Đáng tiếc, giờ đây ngày càng 
nghe nhiều đến những từ: bọn khủng bố, dân tị nạn, nỗi 
Sợ hãi. 

Còn bà Cơxênha Blancöva từ thành phố Xaratốp đã 
gửi đến cho chúng tôi một bức thư rất ngắn, chỉ vên vẹn 
một trang vở học trò. "Phải có đạo luật bảo vệ an ninh 
trên lãnh thổ Bắc Cápcadơ và trên toàn lãnh thổ Liên 
bang Nga. Cần phải ổn định tình hình ở Mátxcơva để 
không còn những vụ khủng bố nữa, phải giúp đỡ những 
ai có thể trở thành nạn nhân của các vụ khủng bố!". Đó 
là những tời khuyên không vui. Còn biết khuyến cáo điều 
gì ở đây nữa? Ông Vichto Mikhailôvích Nheverốp, một 
người dân ở Mátxcova, thì nói cụ thể hơn và tô ra kiên 
quyết hơn trong những lời khuyến cáo. “Tại các cửa 
hàng ở Tresnia hầu hết dân cư nam giới, kể cả các thiếu 
niên, đều là những tên khủng bố. Còn phụ nữ thì đều là 
trợ thủ của chúng. Tại sao không cho 48 giờ đối với dân 
ở những điểm dân cư ấy để cho họ có thể rút đi yên ổn, 
rồi sau đó san bình địa toàn bộ địa bàn ấy”. Tiếp nữa, 
còn có những bức thư trong đó viết về những sự kiện 
gần đây theo một tịnh thần mà tôi không dảm đọc to 
chúng lên. Tôi chỉ muốn hỏi ngài Víchto Mikhailôvich: 
ngải hình dung như thế nào về việc dân cư các làng ở 
Tresnia rút đi một cách bình yên ra khỏi những ngôi nhà 
của mình. Cùng với những đứa trẻ bế trên tay, cùng với 
những ông bà già bất lực, những người bệnh tật. Chủ 
nghĩa cực đoan đang lan ra toàn Thế giới, do vậy không 
thể để những dòng người †ị nạn mới lại xuất hiện. 
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Tôi phần nào có thể đồng ÿ với những gì mà ngài viết 
về các ông tướng - Mà như chính ngài thấy đấy, khái 
niệm tưởng là khái niệm rộng - về các ông tưởng thuộc 
bất cứ ngành nào của cảnh sát, thuộc các cơ quan quân 
Sự, các cơ quan an ninh. Xin nêu một trong số những vi 
dụ rõ ràng nhất. 

Một vị tướng hứa trước cả nước bằng lời hứa của một 
sĩ quan: đưa trở về viên tướng đã bị các phiến quân 
Tresnia bắt cóc. Viên tướng này phải sử dụng địa vị cao 
của mình để không chỉ đưa viên tướng Spiqu trở về, mà 
là đưa trở về tất cả các tù binh Nga đang bị giam cầm 
trong những hầm hố ở Tresnia. Vậy giờ đây lời hứa đanh 
dự của viên tướng ấy biến đi đâu? Về phần tôi xin nói 
thêm: Con đường từ chỗ bắt cóc đến chỗ thực hiện hành 
động xâm lược trực tiếp là rất ngắn. Và không thể tha 
thứ cho các vị tướng của chúng ta khi họ không nhìn ra 
mối liên hệ ấy, ở điểm này tôi đồng ý với thính giả của 
chúng tôi. Việc bắt cóc người phẳng phất hương vị kinh 
doanh. Còn bọn khủng bố thì, như người ta nói, ở châu 
Phi chúng vẫn là kể khủng bố. Nhưng chúng ta không 
được phép rơi xuống ngang hàng với chúng. 

Ý kiến của mọi người về các sự kiện được quyết định 


bởi chính những quan điểm đạo đức của họ. Bà 
'Xôcôlốpxcaia đưa ra những suy xét mạnh mẽ nhất, bởi vì 
những ý kiến ấy phản ánh tâm trạng của một bộ phận 
dân cư trong xã hội. Không né tránh những vấn đề gay 


gắt có nghĩa ià tranh thủ lòng In của công chúng - đó là 


một trong những tâm niệm của những người làm việc tại 
trường quay. 
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Chúng ta hãy chú ý xem tác giả bình luận như thể nào 
về những lời đánh giá ấy. Vai trò của tác giả là sự sắp xếp 
những điểm nhấn, lưu ý đến những khía cạnh đạo đức 
trong thái độ đối với chính những vấn đề không đơn giản 
nhất của chính sách dân tộc (“Chúng ta không được phép 
rơi xuống ngang hàng với bọn khủng bố"). 

Nhà báo. Ö phần đầu tôi nói: dù sao chúng ta cũng 
bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh, thì tôi có ý muốn nói 
đến kinh nghiệm mà giờ đây tạo điều kiện quở trách 
chính quyền. Lại như mọi lần, chính quyền đã hoàn 
toản cho ta thấy: chỉ có thể hy vọng vào bản thân và 
trông cậy vào nhau. 

Chính quyền nhớ đến nhân dân mình khi kể thừ lấp ló 
ở của ngõ thành phố. “Các anh chị em! Tôi kêu gọi các 
bạn, hỡi những người bạn của tôi". May ra, họ sẽ nói thể 
này: "Đoàn cử tr”. Bà Êlêna Phêđôrốpna Sêmiacô ở 
thành phố Vôrônegiơ viết rất hay, và tôi nghĩ, bà đã viết 
ra những câu rất chính xác: "Giờ đây tất cả chúng ta nhớ 
lại những năm chiến tranh. Giờ đây tất cả chúng ta, cả 
trẻ lẫn già, đều đang trải qua thời kỳ khó khăn. Giờ đây 
chúng ta không được buông xuôi tay trước những khó 
khăn. Chúng †a không có cuộc đời khác, Đoàn tàu của 
chúng ta đã rời ga rồi. Nhưng chừng nào chúng ta còn 
thở được thì hãy thở căng lồng ngực. Phải làm tất cả 
những gì có thể làm. Quý vị có thể giúp đỡ người hàng 
xóm - vậy thì hãy giúp đi, đừng tạo chiến thắng của 
minh từ những cái vẩy kết, hãy tìm cho mình một công 
việc vừa sức". Hãy nhớ rằng, thế hệ trải qua cuộc chiến 
tranh lớn đã nắm vững chiến thuật giành chiến thắng đối 
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với tất cả những gì cân trở cuộc sống. Có những điều 

cần học tập ở thế hệ đó. 

Khi trao đổi với thính giả, nhà báo phải nhớ đền chức 
năng giáo dục, tổ chức, động viên của đài phát thanh. 
Những chức năng ấy thể hiện qua nội dung của các 
chương trình, qua khâu dựng ghép các tài liệu chính 
luận, và thế hiện qua ngữ điệu của nhà báo khi nói với 
công chúng. 

Bà V. Xôcôlốpxcaia trò chuyện một cách tâm tình. 
Trong trường hợp này, nhà báo không thể đóng vai trò 
quan tòa để lên lớp mọi người. Nhà báo phải sử dụng 
một cách tính tế, khôn khéo tâm trạng của mọi người, 
phải ủng hộ nhân tố khẳng định cuộc sống, làm cho 
thính giả tự tin vào bản thân mình. 

Một trong những để tài có tỉnh thời sự nhất là thái độ 
đối với chính quyền. Ở đây những đánh giá của nhà báo 
không thiên vị, vì vậy những đánh giá ấy trùng khớp với ý 
kiến của đa số thính giả. Dĩ nhiên, cốt truyện chuyển 
sang khía cạnh: "chính quyền — những con người bình 
thường”. Bức thư của công dân C. Sêmiacô nói đến việc 
mỗi người phải tìm chỗ dựa trong chính bản thân mình, 
trong sự tương trợ lẫn nhau. 

Câu chuyện chuyển sang những vấn để đơn giản 
hơn, đời thường hơn. Một đề tài nữa được đề cập: ý thức 
giác ngộ công dân, nhận thức về sự cần thiết phải cùng 
nhau trụ vững trong điều kiện khó khăn. 

Nhà báo. Mọi người sống theo cách của mình: có 
người sống dư dật, có người sống chật vật. Tôi nhớ, đã 
có ai đó từng nói: “Hạnh phúc — đó là không có hạnh 
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phúc”. Trong một bức thư gửi đến từ thị trấn Nigiơni 
thuộc tỉnh Tula của ông Xơvétcốp - ký tên như thế - thật 
sự những giọt nước rnắt nóng hổi đã rơi: nhà kho của họ 
bị cháy với tất cả những gì chứa trong đỏ. Họ không có 
tiền và chẳng có ai muốn giúp họ, chính quyền thì không 
cấp tiền. Tóm lại, xin bắc thang lên mà hỏi ông trời. 

Ông bà Xơvétcốp thân mến! Thật vậy, cần biết giới 
hạn! Xin các vị hãy nhìn chung quanh: mọi người phải 
chịu những tai ương như thể nào. Một số người có những 
người thân bị vùi lấp dưới đống gạch đổ nát, những 
người khác bị mất hết của cải gom góp được, số khác thì 
ở ngôi làng bị tàn phá, còn đối với chúng ta không có gì 
quý hơn cái kho bị cháy. Phải chăng các vị cần phơi bảy 
sự bất lực của mình ra để cho mọi người nhìn thấy ư? 
Vâng, xin hãy đào hầm chứa đồ, làm hầm trú ngụ dưới 
đất, cho đến khi nào có tiền. 

Xin hãy kêu gọi những người hàng xóm. Kêu gọi 
những người đưa ra những lời khuyên cho các vị. Các vị 
ấy sống cũng tàm tạm đấy chứ. Ở phương Đông có tập 
quán: những người hàng xóm hợp sức lại xây những gì bị 
phá đổ cho một người này, rồi lại xây như thế cho người 
khác. Nhưng muốn thế, trước hết phải có quan hệ tốt với 
những người láng giềng. 

Và cuối cùng, thêm một "nấc thang” nữa trong cối 
truyện. “Nấc thang” này, xét về lôgíc và cảm xúc, là 
phần kết thúc việc nghiên cứu một khía cạnh của tâm 
trạng xã hội. 

Nhà báo. Tôi có nhận được bức thư của ông Phêđo 
lvanôvích Agapốp ở Mátxcơva. Trong phong bì có một 
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cuốn sổ con ghi các bài thơ. Trong thư ông viết: “Bất 
chấp thế giới đại loạn, song tôi vẫn yêu cuộc sống, đặc 
biệt là cuộc sống của tôi. Khi ta bị người khác bóp bẹp 
thì ta muốn mở ra thật lớn. 

Tôi cũng vậy. Tôi sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm 
lối thoát ra khỏi tình thế khó khăn. Và tôi đã tìm thấy lối 
thoát ấy: tôi bắt đầu viết thơ tình, và tình yêu theo tôi 
suốt cuộc đời". 

Trong chương trình phát thanh theo dấu thư bạn nghe 
đài này, những cảm xúc thơ ca của thính giả ít khi có 
được sự công nhận, may ra chỉ có những trích đoạn thơ 
đúng dịp. Bây giờ tôi thấy nên trích dẫn một bài thơ nhỏ 
trong cuốn sổ nhỏ ấy, do ông Phêđo Ivanôvích gửi cho 
tôi. Bài thơ ấy có nhan đề “Buổi sáng”, được viết để tặng 
cháu lvan của ông: 

Tôi đón buổi sáng trên đường rợp bóng cây ban mai, 

Cháu tôi trong xe đẩy, nó bên tôi. 

Tôi nghĩ, tôi tin, và tôi không tin rằng 

Thế giới lại tuyệt vời đến thế dưới ánh trăng. 

Ánh sáng ngày càng rực rỡ, mùa xuân ngày càng 
tràn trề, 

Trên ngọn cô đọng giọt sương như giọt thủy ngân. 

Cháu tôi ngủ. Nó là ngày mai đấy, 

Đó chính là thực chất thiêng liêng của cuộc đời. 

Thưa ông Phêđo lvanôvích kinh mến! Hôm nay là 
ngày tuyệt đẹp của ông. Chào đón tuổi 82 của mình dưới 
hình thức sáng tác cao như thế. Điều đó thật quý giá. 

Xin chúc ông mạnh khỏe! Chúc ông có những tập thơ 
mới và những đứa cháu mới! 
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Trước khi chia tay, xin có thêm đôi lời: xin chúc ông 
có một ngày đầy nắng và bình yên! Vera Xôcölốpxcaia- 
Chương trình “Từ nước Nga gửi tấm lòng yêu thương!”. 
Những câu thơ về chiến tranh được đọc lên ở phần 

đầu, cũng như những vần thơ về đứa cháu trai đã tô 
điểm cho toản bộ chương trình, Đây tựa hồ như ià “vòng 
tròn” của những ý kiến khác nhau, nói lên thái độ đối với 
cuộc sống. Những nối lo âu và những nốt an ủi - đó là 
hai cực của một phổ rộng những ý kiến. 

Từ chương trình này rút bài học gì? Những 
bức thư là tài liệu quý giá để nghiên cứu công 
luận và đồng thời cũng là “công cụ để điều 
khiển”, để thực hiện những quan điểm của nhà 
báo về những gì đang diễn ra. Công việc xử lý 
thư từ thể hiện những khả năng to lớn của 
“chính luận nhân dân”. Đó như là một diễn đàn 
để bày tỏ các ý kiến; diễn đàn ấy tạo điều kiện 
cho tác giả tác động đến tư duy và tình cảm của 
mọi người. 


ĐỐI THOẠI 

Thể loại tọa đàm đối thoại là thể loại đặc 
trưng hữu cơ của đài phát thanh, đặc trưng cho 
tính chất đối thoại của nó, cho tính định hướng 
của nó hướng về thính giả. Từ “đối thoại” (tiếng 
Hy Lạp là “dialogos”) có nghĩa là “tọa đàm”, có 
nguồn gốc từ kinh nghiệm của các nhà ngụy 
biện. Trong triết học cổ đại đây là hình thức 
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văn học mà người ta sử dụng để trình bày các 
quan điểm của mình bằng phép biện chứng -— 
phát biểu toàn diện những định để, những tư 
tưởng nào đó đã được kiểm nghiệm qua những 
mâu thuẫn, tức là thử nghiệm những tư tưởng ấy 
bằng những lý lẽ đối nghịch. 

Nhà triết học Platông đã phát triển đối thoại 
lên đến sự hoàn thiện cao, biến nó thành công 
cụ hữu hiệu để nhận thức thực tại. Trong những 
cuộc tranh luận - đối thoại - trong đó chỉ đưa ra 
những câu hỏi - ông đã đưa phía phản biện của 
mình đến với những kết luận nhất định nào đó, 
thúc đẩy đi đến những kết luận ấy bằng định 
hướng và nội dung của những câu hỏi. Ông làm 
sinh động việc trình bày tài liệu, làm cho tài 
liệu rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn, gần gũi với thính 
giả và độc giả. Đối thoại chiếm vị trí nổi bật 
trong văn học, trong triết học thời Trung cổ và 
vào các thời đại muộn hơn. 

Ngày nay, người ta hiểu đối thoại là “cuộc 
trao đối giữa hai người hoặc một số người”. Cũng 
như một số thể loại khác trong báo chí phát 
thanh, thể loại tọa đàm đối thoại đến với đài 
phát thanh từ quá trình giao tiếp thường nhật 
bằng lời. Tất cả chúng ta không ít khi tọa đàm 
với nhau. Chúng ta thảo luận những chuyện 
quan trọng trong gia đình, những vấn đề bức 
thiết trong đời sống chính trị và xã hội. 

Hình thức thuyết trình cũng có tác động 


: 247 


tít: IỂ II 80 (Í PHú† TIRIlI 


không kém đối với thể loại tọa đàm - đối thoại 
phát thanh. Ngay từ thời kỳ hình thành ngành 
phát thanh của nước nhà, người ta đã phát sóng 
những bài thuyết trình, những cuộc tọa đàm — 
đối thoại của các chính trị gia hàng đầu, các nhà 
khoa học, các chuyên gia của nền kinh tế quốc 
dân. Ví dụ, Bộ trưởng Dân ỦY giáo dục A. 
Lunasacxki đã đọc loạt bài thuyết trình về lịch 
sử nghệ thuật. Văn bản nội dung các bài thuyết 
trình ấy đã được công bố trên tạp chí “Thính giả 
nghe đài”. Việc phân tích những bài thuyết trình 
ấy đã cho ta ý niệm về những hình thức tác 
động lên công chúng. Đó là những hình thức tác 
động mà nghệ nhân xuất sắc ấy của thể loại 
chính luận hùng biện đã sử dụng để nghiên cứu 
lý luận về ngôn ngữ nói, 

Chức năng của tọa đàm - đối thoại là thông 
tin những trí thức mới cho thính giả dưới hình 
thức trình bày một cách sâu sắc, có hệ thống về 
một chủ đề nhất định. Đề tài của cuộc đối thoại 
“luôn luôn nóng hổi, phù hợp với thời đại, nhiều 
khi còn nảy sinh từ một nguyên nhân thực tế”. 

Đài phát thanh sử dụng một loạt cuộc đối 
thoại phát thanh lớn. Trong thời đại Xôviết 
người ta đã phát sóng hàng loạt “Các cuộc đối 
thoại về thiên nhiên”, “Kể về trẻ em cho người 
lớn nghe”. Những chương trình này kéo dài 
trong nhiều năm. Thể loại 'ối thoại theo đuổi 
những mục tiêu giáo dục, học vấn, tuyên truyền. 
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Những mục tiêu ấy thay đổi tùy theo nhóm 
thính giả mà những mục tiêu ấy hướng tới (nghề 
nghiệp, lứa tuổi, giới tính, dân tộc và tôn giáo, 
sở thích, đam mê), cũng như tùy thuộc vào 
những nhiệm vụ cụ thể mà ban biên tạp để ra 
cho mình. 

Bản chất của thể loại này là trò chuyện, trực 
tiếp giao tiếp với thính giả được giả định. Thể 
loại tọa đàm - đối thoại phát thanh có nhiều nét 
tương đồng nhất với thể loại báo viết. Do vậy, 
để làm rõ tính chất đặc thù của thể loại này 
chúng ta hãy sử dụng phương pháp phân tích so 
sánh thể loại tọa đàm - đối thoại và bài báo 
viết. Cả hai thể loại này đều đòi hỏi sự hiện 
điện của một chủ đề nhất định: những ý tưởng, 
những quan sát có kèm theo sự việc, những dữ 
liệu cùng có chung chủ đề ấy. Cơ sở của bài báo 
viết và của cuộc tọa đàm - đối thoại: phát triển 
thông thường là một ý tưởng, một tư tưởng, một 
luận điểm. Trong bài báo viết, trong cuộc tọa 
đàm ~ đối thoại, tác giả có được cơ hội tiếp cận 
một cách rộng rãi các sự việc và đánh giá và 
giải thích chúng. Ở đây khuôn khổ thời lượng 
cũng rộng. Nhờ vậy, tác giả của cuộc tọa đàm có 
thể sử dụng mọi tài liệu, miễn sao tài liệu ấy 
“phục vụ” việc làm rõ chủ đề, khẳng định những 
suy nghĩ, những quan sát, những đánh giá của 
tác giả. Và sự lựa chọn ấy phụ thuộc vào các 
quan điểm sáng tạo, sự hiểu biết và uy tín 
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chuyên môn của tác giả. Do vậy, bài báo viết và 
tọa đàm - đối thoại đều đòi hỏi phải có trình độ 
chuyên môn, được đào tạo nghiêm chỉnh. Mục 
đích của tọa đàm - đối thoại và của bài báo viết 
đều là thuyết phục độc giả và thính giả cung cấp 
cho họ chất liệu để suy ngẫm hoặc đưa họ đến 
gần với những kết luận của mình. 

Còn đâu là sự khác biệt giữa bài báo viết và 
cuộc tọa đàm đối thoại trên đài phát thanh? Bài 
báo viết là thể loại đòi hỏi một hình thức luận 
chứng bằng văn bản đặc biệt, đòi hỏi lôgíc, 
những phương tiện văn phong. Những con số, 
những luận điểm lý thuyết, những văn bản được 
trích dẫn, những định để khoa học, kinh nghiệm 
được tổng kết đều được kết hợp — trong các hình 
thức bài viết khác nhau - với những thủ pháp 
chính luận văn học. Bài báo viết phải đọc bằng 
mắt, nó chủ yếu hướng vào sự suy xét trí tuệ của 
độc giả, nó hướng vào một trình độ chuẩn bị 
nhất định. 

Còn tọa đàm - đối thoại trên đài phát thanh 
là thể loại giao lưu đối thoại sống động. Nó giả 
định một sự tiếp xúc tâm lý đặc biệt nhằm thụ 
cảm nội dung bằng tai. Điều đó đã quyết định 
những đặc điểm của giao tiếp bằng lời của người 
phát biểu tại trường quay - trước micrô (với 
thính giả tưởng tượng); của sự giao tiếp bằng lời 
của thính giả trước chiếc máy thu thanh (điều 
kiện để nghe các chương trình phát thanh). 
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Nhân vật ngồi tại trường quay phải đại diện 
thật tốt cho thính giả giả định của mình và 
hướng về chính họ. Những hình thức hướng về 
thính giả có thể rất khác nhau: từ câu chào hỏi 
cho đến những câu hỏi mà thính giả có thể nêu 
ra. Điều có ý nghĩa quan trọng là giọng điệu đầy 
quan tâm, sự trình bày đầy cảm xúc. Thính giả 
phải cảm nhận được rằng nhân vật đang trao 
đổi với họ không những nắm chắc tài liệu, mà 
còn có thể kể một cách lý thú về những gì nhân 
vật ấy biết. Để thuyết phục người nghe, tác giả 
phải quan tâm tìm kiếm “một loạt” luận cứ, quan 
tâm đến mối liên hệ giữa những ví dụ của mình, 
sự liên tưởng, so sánh, những phần trao đổi 
ngoài lễ. Đề tài, định hướng của cuộc đối thoại 
hướng đến các nhóm thính giả khác nhau, giọng 
điệu của cuộc đối thoại quyết định văn phong 
ngôn ngữ, các đặc điểm giao lưu với công chúng. 

Phân tích càng sâu, mối liên hệ giữa các sự 
việc càng có sức thuyết phục khi đưa ra thảo 
luận, thì câu chuyện càng lý thú, càng có tác 
dụng mở rộng sự hiểu biết, càng bổ ích. Dĩ 
nhiên, điều đó để lại dấu ấn lên công việc của 
nhà báo khi chuẩn bị nội dung cuộc tọa đàm 
trên đài phát thanh. Nhà báò phải là người trợ 
giúp tốt cho người phát biểu tại trường quay: 
giúp người đó định hướng,vào tính chất đặc thù 
của sự giao tiếp bằng lời nói trước micrô. Cuộc 
đối thoại giả định hai hình thức giao lưu chủ yếu 
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với thính giả. Một cuộc đối thoại truyền thống - 
đó là bài phát biểu tại trường quay của một 
chuyên gia thuộc lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất 
hoặc hoạt động xã hội nào đó hoặc là bài phát 
biểu của một nhân vật nắm vững kiến thức một 
cách có hệ thống về vấn đẻ được đông đảo thính 
giả quan tâm. Trên đây chính là nói về một cuộc 
đối thoại như thế - cuộc đối thoại với thính giả. 
Cuộc đối thoại ấy được chuẩn bị từ trước, nội 
dung được phát sóng. Hình thức này phổ biến 
trong các chương trình phát thanh của nước Nga 
trong nhiều năm. Đôi khi tác giả đọc tại trường 
quay mà không cần bài viết. Nhưng trường hợp 
này đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm và một 
sự chuẩn bị rất tốt từ trước. Một cuộc đối thoại 
được ghi âm theo bản viết sẵn thì có bố cục chặt 
chẽ hơn, súc tích hơn về phương điện thông tin, 
chặt chẽ hơn về lôgíc bên trong, bởi vì nó sử 
dụng các thủ pháp của văn bản văn học. Phát 
biểu tại trường quay mà không có văn bản (dựa 
theo để cương, theo những luận đề, theo ý phác 
thảo) có những ưu điểm khác: bài nói ấy mang 
tính chất bộc trực hơn, giàu cảm xúc hơn, có 
những đặc điểm của ngôn ngữ hội thoại sống 
động đặc trưng cho lối ứng táe. 

Một cuộc đối thoại như thế đòi hỏi phải có Sự 
chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, một sự nghiên cứu 
tài liệu, phải biết làm cho tài liệu phục vụ lôgíc 
câu chuyện trao đổi với thính giả tưởng tượng. 
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Trong trường hợp này thính giả có điều kiện 
theo đõi sự diễn biến suy nghĩ của tác giả ngay 
tức thì, tại chỗ, ở mức độ nào đó trở thành đồng 
tác giá của một suy nghĩ, đồng tác giả phát triển 
suy nghĩ ấy. Đôi khi tại trường quay có mặt một 
nhà báo “tạo dựng mô hình” cho quan hệ với 
công chúng tưởng tượng. 

Có một hình thức đối thoại khác - cuộc trao 
đổi của một chuyên gia được mời đến để đối 
thoại với nhà báo. Đó là cuộc đối thoại giữa hai 
người hoặc của một số lượng người đông hơn thế, 
dành cho đông đảo thính giả. Những chương 
trình phát thanh ngày nay, khi được phát sóng 
trực tiếp, đã mở rộng rất nhiều khuôn khổ cuộc 
đối thoại. Đa dạng cả về mặt đề tài, cả về ngữ 
điệu ngôn ngữ. Những cuộc gặp gỡ tại trường 
quay làm cho cuộc đối thoại trở nên gần gũi với 
thính giả. Nhà báo trở thành đại diện của công 
chúng thính giả. Nhà báo có điều kiện đưa ra 
những câu hỏi bổ sung, giải thích rõ thêm, hướng 
diễn biến của cuộc đối thoại. Ở đây tác giả — 
chuyên gia hoặc nhân vật phát biểu tại trường 
quay đóng vai trò vượt trội, họ là “chủ nhân” của 
tài liệu, nhà báo chỉ giữ vai trò phụ trợ. 

Hình thức đối thoại thứ ba giống với thể loại 
phỏng vấn. Trong phỏng vấn nhà báo chỉ đưa ra 
các câu hỏi và sử dụng chúng để hướng cuộc trao 
đổi theo hướng mà nhà bâo cho là cần thiết. Còn 
trong đối thoại thì vai trò của nhà báo trở nên 
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tích cực hơn nhiều. Ở đây nhà báo có thể phát 
biểu ý kiến của mình, chia sẻ những ấn tượng, 
đưa ra những nhận xét về các sự việc và ý kiến 
của người đối thoại kể cả tỏ ý không nhất trí với 
người đối thoại về một điều gì đó. 

Tọa đàm có thể mang tính chất độc thoại và 
đối thoại. 

Thể loại bình luận phát thanh và điểm báo 
trên đài phát thanh gắn chặt chẽ hơn với chủ đề 
được thảo luận - về cơ bản đó là những thể loại 
thời sự. Thể loại đối thoại phát thanh thì cho 
phép mở rộng khuôn khổ ấy. Trong phạm vi một 
chủ đề và đựa vào một số để tài, dựa vào những 
vấn để rộng rãi hơn có quan hệ với nhau hoặc 
loại hình hoạt động của người được mời phát 
biểu trước micrô. 

Kiểu mẫu về những cuộc đối thoại là chương 
trình của các đài Phát thanh nước Nga, Nhân 
Uật được ưa thích. Những chương trình này là 
hình thức đối thoại tổng hợp. Trong khuôn khổ 
. một chương trình, người ta có thể đề cập đến 
một số chủ đề, có thể chuyến những chủ đề ấy 
từ một khía cạnh này sang khía cạnh khác trong 
thảo luận. Mỗi cuộc và những cuộc đối thoại ấy 
được phát sóng hàng ngày - bao chứa những đặc 
điểm tiêu biểu của cá nhân người được mời đến 
trường quay. Điều này thể hiện qua cách phân 
tích các sự kiện, qua những đhiên vị cá nhân, 
qua các chính kiến, qua phong cách ngôn ngữ 
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hội thoại, qua các thủ pháp chính luận hùng 
biện, văn phong, ngữ điệu của bài phát biểu. Dĩ 
nhiên, điều đó đòi hỏi nhà báo phải có sự chuẩn 
bị rất công phu. Khả năng biết cách “cảm nhận 
được” người đối thoại, hướng vào người đó, biết 
dùng những câu hỏi và đưa ra những ý kiến trao 
đổi lại, nhận xét của mình để làm lộ rõ những 
mặt mạnh của người đối thoại. 


vật được yêu chuộng" người ta đã phát sóng cuộc trò 
chuyện giữa ông V. Uscanốp, người dẫn chương trình 
thường xuyên của chuyên mục, với nhà chính trị học ở@. 
Xatarốp. 

Trước đó, trong chương trình truyền hình phân tích 
“Tổng kết, ông Xatarốp đã đưa ra ý kiến dự báo về khả 
năng Đuma quốc gia phê chuẩn việc bổ nhiệm Thủ 
tướng mới của Chính phủ là V. Putin. Dự đoản của ông 
Xatarốp về số phiếu ủng hộ mà vị Thủ tướng mới ấy có 
thể nhận được, đã tỏ ra chính xác. 

Nhìn chung thì sự dự báo khoa học, chính luận trong 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, và đời sống xã hội, v.v.. ngày 
càng có vị trí nổi rõ trong lĩnh vực báo chí, Dự báo luôn 
luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Xét về tâm lý thì 
công chúng có những quan điểm khác nhau về tương lai 
gần và tương lai xa. Cuối thế kỷ XX — đầu thế kỷ XXI là 
thời kỳ làm cho những sự dự báo có được sự nhạy bén 
đặc biệt. Dự báo chính luận là Öhương tiện có hiệu quả 
để tăng cường sự chú ý của thính giả. Xét về thực chất, 
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dự báo là một trong những phương pháp phân tích thực 
tại, đưa ra những trông đợi về các sự kiện trước mắt. 

Ông V. Uscanốp, như chính ông ấy đã nói “nắm đúng 
Sừng con bò”: 

"Vào lúc đó ngài đã dự đoán số phiếu ủng hộ Putin 
trong cuộc bổ phiếu phê chuẩn ứng cử viên Putin tại 
Đuma quốc gia. Vậy chúng ta chờ đợi điểu gì trong cuộc 
bầu cử vào Đuma mới? Trong quá trình này các tực 
lượng chính trị nào sẽ chiếm ưu thế”?”, 

Xatarốp. Mọi người đã mỏi mệt vì những chính trị gia 
ngày nay. Họ muốn nhìn thấy những nhân vật mới trong 
cơ cấu quyền lực mới. 

Chúng tôi tạm ngừng trích dẫn, để lưu ÿ quý vị đến 
một nhân tố quan trọng: nhà chính trị học nổi tiếng ấy 
đưa ra những luận cứ mà thính giả đã biết rất rõ, 

Xatarốp. Điều đó cũng diễn ra với các chính đảng: 
Đảng Dân chủ tự do của nước Nga, Đảng Cộng sản Liên 
bang Nga, Đảng “Quả táo”. Các chính đẳng này đã tự 
bộc lộ trên chính trường rồi. Mọi người có thể hướng nhìn 
vào các phong trào mới, đặc biệt là hướng vào Phong 
trào "Tổ quốc”, 

Nhiều chính trị gia nói đến “trung tâm" và cho rằng 
bằng cách đó họ thu hút được Sự chú ý của cử tri. Nhưng 
chính sách "trung tâm” chỉ làm tốt ở những nước từ lâu 
đã hình thành những thiết chế của chính quyền dân chủ, 
ở những nước mà chính sách trung tâm gắn với tinh thần 
bảo thủ, với sự ổn định. Còn ở nước Nga thì đa số không 
hiểu được "trung tâm" là gì. VỲ trong suốt lịch sử nước 
Nga mọi người đã quen với những khẩu hiệu đơn giản, 
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những khái niệm đơn giản, những lời hứa đơn giản, cho 

nên ở nước Nga từ “trung tâm” là một điều khó hiểu về 

chính trị. Các chỉnh trị gia của Nga không tính đến hoàn 
cảnh ấy, do vậy họ có thể tính toán sai”. 

Chúng ta hãy chú ý đến những đặc điểm của sự phân 
tích, đến sự luận chứng cho dự báo. Những đặc điểm ấy 
dựa trên một nhân tổ rất quan trọng: trạng thái tâm lý 
của người dân nước Nga. Sự tiên đoán những gì có thể 
chờ đón nước Nga trong tương lai chính trị của nó, sự 
tiên đoán ấy có tính đến tâm trạng đã hình thành như thế 
nào trong suốt lịch sử của nước Nga, là lịch sử đã luyện 
cho người Nga quen với những khẩu hiệu đơn giản, 
những khái niệm đơn giản, những lời kêu gọi đơn giản. 
Đó là cơ sở cho sự đánh giả của họ về các chính đẳng 
và các phong trào hiện nay, và là cơ sở của thái độ có 
thể tỏ rõ đối với các tổ chức mới. Chúng ta cũng cần lưu 
ý đến việc Xatarốp sử dụng phương pháp loại suy, so 
sánh thái độ đối với "trung tâm" ở các nước phương Tây 
và ở nước Nga. Luận cứ của ông về ý nghĩa của sự ổn 
định, về hoạt động của những thiết chế dân chủ đã hình 
thành, là rất có sức thuyết phục. 

Vậy là, tâm lý cộng với các luận cứ — đó là các 
phương pháp của Xatarốp trong việc phân tích tình hinh 
và luận chứng cho những tiên đoán của mình. 

Còn trong chính sách của nước Nga, trong hành động 
của chính quyền, trong hoạt động của các phương tiện 
thông tin đại chúng thì môn tâm lý học kích thích công 
luận, tâm lý học cá nhân nằm ở rìa ngoài của sự chú ý. 
Thái độ này dựa trên thái độ của bộ máy tuyên truyền 
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trước đây đã xem thường tâm lý học. Mà đây là sai lầm 
nghiêm trọng. Tâm lý học quần chúng, tâm lý học giai 
cấp phải được thay thể bằng tâm lý học các nhóm xã 
hội, tâm lý học cá nhân. Đồng thời dự báo của Xatarốp 
dựa trên sự hiểu biết rất tường tận về những biến đổi 
trong lĩnh vực phân bố các lực lượng chính trị, những đặc 
điểm của cuộc đấu tranh trong các giai đoạn khác nhau 
của đời sống xã hội những năm gần đây. 

Nhà báo tiến hành cuộc đối thoại phải thường 
xuyên nhớ rằng nhân vật được mời đến trường 
quay nắm trong tay những thông tin rất rộng và 
đa dạng về vấn đề được đem ra thảo luận. Thông 
thường đó là người biết nói và thích nói. Người 
dẫn chương trình phải lưu ý: những nhân vật của 
mình có thể sa đà vào vấn để “quá tâm đắc”, 
khiến cho thực chất của cuộc trao đổi bị hòa tan 
trong những chi tiết, những tình tiết, những 
chuyện vụn vặt. Thể loại đối thoại không chấp 
nhận tình trạng tản mạn, cuộc đối thoại ấy phải 
thường xuyên được “giữ” trên một trục duy nhất, 


Xatarốp đã cho thấy vai trò của nhà báo - người điều 
khiển quá trình đối thoại - là như thế nào và tại sao lại 
như vậy. Khí được hỏi rằng phong trào, mà chính bản 
thân nhà chính trị học ấy tham,gia, có một hoạt động cụ 
thể như thế nào, thì ông G. Xatarốp kể về những sửa đổi 
có hệ thống cho bản Hiến pháp, do chính những nhà 
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hoạt động nòng cốt của phong trào ấy soạn thảo. Và đến 
đây ông bắt đầu liệt kê, bình luận những thay đổi ấy. 
Cuộc trao đổi có nguy cơ “bị hòa tan" trong một vấn đề 
phức tạp mà chủ yếu hướng đến các nhà chuyên môn. 
Cho nên, là một người dẫn chương trình có kinh nghiệm, 
ông V. Uscanốp đã cảm nhận được điều đó và ngay lập 
tức đưa cuộc thảo luận chuyển sang một khía cạnh gắn 
gũi hơn với các thính giả bình thường. 

Nhà báo. Bây giờ tôi xin đưa ra một câu hỏi buồn cười 
(bản thân nhà báo khẽ cười). 

Xatarốp. Xìn cứ tự nhiên. 

Nhà báo. Hiện giờ các thính giả đang nghe chúng ta: 
Ghêoócghi Xatarốp đưa ra các điểm sửa đổi cho bản 
Hiến pháp. Vậy các thính giả nghe thấy vậy và nghĩ: cần 
gì phải có những sửa đổi ấy, Có thể, làm thế để có sự dễ 
dàng hơn đối với các nhánh quyến lực khác nhau, để 
cho chính quyền được dễ dàng hơn. Còn đối với một 
người bình thường thì chuyện đó có gi khác nhau đâu? 

Xatarốp. Bây giờ tôi có thể nói với những ai đã tổ rõ 
sự thiện cảm và đang tỏ rõ sự thiện cảm, ví dụ như ông 
Épghìnhi Macximôvích Primacốp. Nếu bây giờ đây bản 
Hiến pháp được chúng tôi sửa đổi đã phát huy hiệu lực 
thì, như trước đây, ông ấy vẫn là Thủ tướng và lẽ ra đã 
không xảy ra tất cả những chấn động liên quan đến sự 
thay đổi quyền lực. Điều đó tốt hay xấu thì hãy cứ để mọi 
người tự phán xét. 

Bây giờ, một chính phủ không ổn định tà thế nào? 
Điều đó có nghĩa là các quan chức thường xuyên ngồi 
không, họ không thể xây dựng được những kế hoạch dài 
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hạn gắn với lợi ích của đất nước, cũng là gắn với những lợi 
Ích của từng người chúng ta. Họ chỉ nghĩ đến sự trụ lại của 
mình hoặc vơ vét thật nhiều trong thời hạn cầm quyền 
ngắn ngủi của mình. Điều đó phải chăng là cần thiết đối 
với người dân bình thường nhất, cử trì của chúng ta? 

Tiếp nữa. Thế nào là những bộ trưởng vô trách 
nhiệm? Đó đồng thời cũng là những Phó Thủ tướng mà 
họ ở dưới quyền, Bộ trưởng đồng thời còn phụ thuộc vào 
sự điều khiển của sếp mình và cũng chịu trách nhiệm về 
bộ của mình. Trong trường hợp nảy bộ trưởng không chịu 
trách nhiệm về công việc, mà phải hoản toàn chịu trách 
nhiệm về hoạt động của bộ của minh. 

Tình trạng rối rắm ấy với hai lớp chỉ huy cũng ảnh 
hưởng đến kết quả cuối cùng và ảnh hưởng đến tất cả 
chúng ta: trong những quyết định, trước hết là những 
quyết định về hoạt động của nền kinh tế. Chúng tôi 
muốn xóa bỏ — qua những điểm sửa đổi đối với bản Hiến 
pháp - những sự liên hệ không cần thiết ấy. 

Hiện những bộ “tạm thời” của chúng ta hoạt động ra 
sao? Trước kia, ở thời Liên Xô đã có tình hình như vậy ~ 
đó là Bộ Nông nghiệp. Nó phải nghĩ đến mọi thứ, đến 
máy gieo hạt, đến những chiếc định ốc, v.v.. và v.v.. Tất 
cả thời kỳ ấy đã kết thúc. Những ai phụ trách nông 
nghiệp phải suy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra với nền nông 
nghiệp của chúng †a sau mười năm`nữa và bằng cách 
nào giúp đỡ những người lao động trong sản xuất nông 
nghiệp — các ac-ten, các trang trại, các hợp tác xã. 
Những cơ sở ấy sản xuất lúa mì và những sản phẩm 
khác. Còn nhân vật của các vị là: hãy Suy nghĩ giúp họ 
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xem tình hình đất nước sẽ như thế nào, chính sách chiến 
lược nào sẽ được thực hiện trong công việc đồng áng, 
tình hình các thị trường quốc tế sẽ ra sao và liệu nông 
dân nước ta sẽ bán được sản phẩm của mình ở đó hay 
không? Tình hình thị trường ở trong nước sẽ như thế 
nào? Giúp họ như thế nào đây? Cần phải ngồi xuống và 
suy nghĩ về những vấn để ấy. Đó là nhiệm vụ chủ yếu 
của các cơ quan quản tý ngày nay. Những cán bộ của 
các bộ chúng ta vẫn làm việc theo kiểu cũ, bằng những 
phương pháp trước chiến tranh. 

Chúng tôi xin nêu ra sơ suất của người dẫn chương 
trình: sử dụng một thuật ngữ không đạt (“câu hỏi buồn 
cười”). Câu hồi do người dẫn chương trình đưa ra chính 
lại là câu hỏi chính: hướng vào đông đảo thính giả. Điều 
đó chỉ có thể được giải thích rằng người dẫn chương trình 
đã quen giao thiệp trong giới các chính trị gia cỡ lớn, các 
chuyện viên đối thoại về những đề tài phức tạp. Chỉ có 
thể giải thích sự quay hướng mang tính chất thuật ngữ ấy 
là do muốn “đẩy” Xatarốp ra khỏi vấn đề “sở trường" của 
ông ta bằng một hình thúc khác thường. Thế là Xatarốp 
chớp lấy "cái gậy” ấy và khéo léo chuyển câu chuyện 
vào hướng cần thiết. 

Những điều kiện kỹ thuật và sự quan tâm của 
ban biên tập đến những hình thức giao lưu chặt 
chẽ hơn đã mở rộng rất nhiều khả năng tác 
động trực tiếp vào thính giả. Một cuộc đối thoại 
được phát sóng trực tiếp có thế gồm cả những cú 
điện thoại của thính giả. Trong trường hợp này 
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cấu trúc của cuộc đối thoại ấy có một số sự thay 
đối. Người ta suy nghĩ, lập kế hoạch và chuẩn bị 
cơ cấu ấy có tính đến sự giao lưu sống động trên 
sóng, khi mà nhiễu điểu mà các tác giá đưa ra 
đã được thể hiện trực tiếp trong các câu hỏi của 
thính giả và phải sẵn sàng thay đổi cơ sở của 
chủ để, sẵn sàng có bước chuyển sắc bén hơn 
trong diễn biến của cốt truyện. 

Cách ứng xử bằng lời nói của nhà báo tại 
trường quay trong khi tiếp xúc với thính giả đòi 
hỏi một sự hết sức linh hoạt, phản ứng chớp 
nhoáng, sự tính tế, nhạy cảm. Ngoài ra, chính 
chú đề của cuộc đối thoại, nội dung của những câu 
hỏi của thính giả đòi hỏi có sự điều chỉnh các câu 
trả lời, sự thay đổi ngữ điệu của cuộc trao đổi 
trong tiến trình thu nhận thông tìn mới. 

Kiểu mẫu về một cuộc đối thoại đối tác hai 
chiều như thế có thể là chương trình phát thanh 
do tác giả A. Bôvin soạn, có nhan đề “Thế giới 
trong tuần” (“Đài phát thanh nước Nga”). 

Vai trò của nhà báo trong cuộc đối thoại như 
thế thật là đa dạng. Nhà báo có thể đảm nhiệm 
vai trò người khuyến khích đối thoại, nhạc 
trưởng của cuộc đối thoại ấy, nhưng lúc nào cũng 
giữ vai trò là một người nghe động viên nhân 
vật được mời tới trường quay. Nhà báo phải nhớ 
đến công chúng thính giả không phải nói chung, 
mà phải hướng vào nhóm thính giả mà chương 
trình phát thanh nhằm vào. Nhân tố bộc lộ cá 
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tính trên làn sóng, những hình thức khác nhau 
của nhân tố ấy phụ thuộc vào đề tài, vào nhận 
thức về vai trò của mình - đó là những chỉ tiết 
không kém phần quan trọng cả trong khi chuẩn. 
bị và thực hiện cuộc đối thoại. 


BÌNH LUẬN 


Trong số các thể loại phân tích ngày nay thì 
bình luận giữ một vị trí quan trọng. Những 
nhiệm vụ đa mục tiêu của việc phản ánh toàn 
diện thực tại bằng những phương tiện báo chí 
đã quyết định tất cả các hình thức và các 
phương pháp làm việc trong lĩnh vực sáng tạo 
này: trình bày các sự việc, mô tả văn học, 
phỏng vấn, bình luận. 

Thể loại bình luận tổn tại dưới những hình 
thức khác nhau với tính cách là yếu tố đánh giá, 
giải thích trong cơ cấu những thể loại khác 
(phỏng vấn, đối thoại, phóng sự, bút ký, tổng 
quan, thư từ, phát thanh), với tính cách là yếu tố 
tác động qua lại giữa các thể loại. Bản tín, 
phóng sự, tranh luận đều có thể kèm theo một 
phần bình luận ngắn, có tác dụng xác định, làm 
thay đổi quan điểm về những sự việc được trình 
bày, về các sự kiện, về cuộc tranh luận. Trong 
chương trình phát thanh,những yếu tố bình luận 
hiện điện trong những lời chú giải của người dẫn 
chương trình. Những yếu tố ấy nối kết những 
trích' đoạn khác nhau của chương trình phát 
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thanh, trong những kết luận, những lời góp ý 
theo đà của người dẫn chương trình. 

Với tư cách là một thể loại độc lập, bình luận 
có chức năng đánh giá những sự việc xã hội quan 
trọng, những sự kiện, giải thích về chúng, sự giải 
thích của một nhân vật có uy tín chuyên môn, của 
nhà báo, một chuyên gia, một nhà chuyên môn 
trong một lĩnh vực hoạt động nào đó. 

Mục đích của bình luận là làm sáng tỏ ý 
nghĩa của sự việc, của sự kiện, làm rõ nguyên 
nhân của những sự kiện ấy, mối liên hệ với 
những sự kiện khác, những hệ quả có thể có của 
chúng, và qua đó mà ảnh hưởng đến thái độ của 
thính giả đối với những sự kiện. Đối tượng để 
bình luận là những sự việc, những sự kiện, 
những hiện tượng, những tình huống trong mối 
liên hệ lẫn nhau của chúng, qua sự giải thích của 
nhà báo, của chính trị gia, của nhà kinh tế học, 
của một luật gia và v.v... Nội dung của bài bình 
luận gồm ý kiến được trình bày tuần tự, sự giải 
_ thích bản chất của sự việc đã diễn ra. Suy nghĩ 
_ của tác giả và những sự việc do tác giả sử dụng 
đều có mối liên hệ lẫn nhau chặt chẽ. Sự mô tả 
các tình huống ở đây không phải là sự minh họa 
như ở trong bài đánh giá (trong thể loại ấy 
những tình huống ấy có thể được lựa chọn một 
cách tùy tiện, có thể bị thay thế), mà là tài liệu 
chính luận có hiệu lực, là cơ s8 xác thực của tác 
giả. Chính sự suy nghĩ, những đánh giá, những 
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chính kiến, những sự giải thích không những 
tạo thành nhân tố nối kết, cái lõi của bài bình 
luận, nhưng đồng thời cũng là nội dung của tài 
liệu ấy. 

Trong bản tin việc lựa chọn và dựng ghép các 
sự việc (khâu soạn chương trình) đều phục vụ 
quan điểm của chương trình này, một chương 
trình được xây dựng trên những nguyên tắc của 
tính chất nóng hổi, ý nghĩa của các tư tưởng lọt 
vào tầm chú ý của các phóng viên, của các nhà 
báo làm phóng sự, và của các biên tập viên, 
phục vụ các phương châm ý thức hệ của tổ chức 
phát thanh. 

Trong bài bình luận phát thanh, tác giả gắn 
chặt nội dung của nó với một nhóm sự việc cụ 
thể. Tác giả quan tâm rất nhiều đến những tình 
tiết, cho phép nhận ra rõ hơn, đánh giá và giải 
thích tốt hơn về sự kiện đã diễn ra. Việc lựa 
chọn, dựng ghép, phục vụ cho việc làm rõ 
những nguyên nhân bên trong của sự kiện, 
phục vụ lôgíc của sự suy ngẫm về những nguyên 
nhân ấy. Lôgíc trình bày là công cụ bình luận 
quan trọng của sức thuyết phục. Ở mức độ nào 
đó, thể loại bình luận gần gũi với thể loại đối 
thoại. Nhưng trong thể loại này, tư duy của tác 
giả dù sao vẫn không bị ràng buộc chặt chẽ bởi 
thời gian, bởi tính chất, địa điểm diễn ra các sự 
việc, các tình huống. Ở đầy các sự việc đóng vai 
trò phụ trợ. Đó là một thể loại “toàn cảnh”. 
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Theo ý nghĩa này, thể loại bình luận là thể loại 
“trực tuyến”. 

Nhiệm vụ phân tích đã quyết định sự hiện hữu 
của lập trường tác giả. Sự việc do chính người ấy 
đánh giá, tại chính chương trình ấy, trên kênh 
phát thanh ấy. Những ý kiến của các bình luận 
gia về cùng một sự kiện có thể không trùng hợp. 
Một mặt, thể loại này đòi hỏi một thái độ ít 
nhiều khách quan. Mặt khác, người bình luận thể 
hiện một hệ thống nhất định nào đó các thái độ 
đối với thực tại, đại điện cho quan điểm của một 
nhóm chính trị, của một tầng lớp xã hội. Sự kết 
hợp hai nguyên tắc của nền tảng ấy tùy thuộc vào 
những điều kiện cụ thể, vào tính chất quan trọng, 
sắc thái chính trị của sự kiện, ý nghĩa của sự 
kiện ấy trong đời sống của mọi người, vào mức độ 
uy tín chuyên môn của người bình luận, thái độ 
can dự của người đó, sự lệ thuộc của người ấy vào 
các cơ cấu quyển lực và tài chính. Sắc thái chính 
trị, màu sắc tư tưởng của bài bình luận thể hiện 
đặc biệt rõ ràng trong việc xem xét những đề tài 
quốc tế phức tạp đụng chạm đến lợi ích của các 
quốc gia khác nhau. 

Bài bình luận luôn hướng vào công chúng 
thính giả. Điều này thể hiện trước hết là ở chỗ 
sự việc hoặc sự kiện, mà thính giả biết rõ, được 
đem ra thảo luận. Tác giả cần thường xuyên nhớ 
đến tính chất dễ tiếp cận, đề hiểu của tài liệu do 
tác giả trình bày. 
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Bình luận là quá trình theo dõi sự biến động 
của các sự kiện. Người bình luận tập trung chú ý 
vào các sự kiện thuộc bai loại: những sự kiện 
“điễn ra một lần”, những sự kiện diễn ra trong 
thời gian ngắn và những sự kiện diễn ra trong 
thời gian kéo dài. Những sự kiện ấy thường. 
xuyên phát triển, có những chỉ tiết mới, chất 
lượng mới. Trong mỗi bài bình luận, sự giải 
thích về những sự kiện ấy trở nên phong phú 
nhờ những sự việc nóng hổi, những bước ngoặt, 
sự thay đổi tính chất của những sự việc ấy. 
Thính giả cũng theo dõi sự phát triển của những 
sự kiện quan trọng nhất và theo đõi sự bình 
luận về các sự kiện ấy, bởi vì không Ít khi 
những sự kiện ấy đụng chạm đến những lợi ích 
thiết thân của thính giả. Trong trường hợp này, 
bài bình luận là sự tiếp nối cuộc đối thoại. Các 
nhiệm vụ bình luận đòi hồi tác giả phải có trình 
độ am tường, nắm vững chuyên đề, phân tích kỹ 
lưỡng hoạt động của các phương tiện thông tin 
đại chúng. 

Mỗi thể loại báo chí, trong các phương tiện 
thông tin đại chúng khác nhau, ít nhiều đều có 
sự khác nhau so với “những người anh em của 
mình trong cùng cái tổ thể loại”. Những khác 
biệt ấy đặc biệt nổi rõ trong các thể loại sử 
dụng đầy đủ những khả năng của kênh thông 
tin, tính chất đặc thù của kênh đó. Ví dụ, các 
bài phóng sự trên báo, đài phát thanh và đài 
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truyền hình sẽ có sự khác biệt nhau —~ đặc biệt 
là trong hình thức thực hiện tài liệu, tức là cả 
về hình thức cũng như về các phương pháp tác 
động đến công chúng. Trong những tác phẩm 
thuộc thể loại nào đó càng có nhiều nội dung 
văn học (được viết từ trước) thì chúng càng dễ 
giống nhau. 

Về cơ bản, bình luận là thể loại văn học, tuy 
điều này không loại trừ hình thức phát biểu tại 
trường quay căn cứ theo các để cương, những sự 
chuẩn bị sẵn. Những sự khác biệt của thể loại 
bình luận trên báo, trên đài phát thanh và trên 
đài truyền hình đều liên quan đến phương pháp 
ứng xử ngôn ngữ, đến những hình thức hướng 
vào công chúng, và khả năng diễn đạt của các 
loại hình bài vở khác nhau. 

Trong thể loại bình luận phát thanh chỉ sử 
dụng phương tiện thông tin chủ yếu — lời nói 
sinh động. Các nhiệm vụ và phương pháp làm 
việc cũng quyết định cả những đặc điểm văn 
phong trong ngôn ngữ. Phong cách nói, những 
dữ liệu giọng nói, mức độ quan tâm của tác giả, 
nguyện vọng và sự cố gắng của tác giả muốn đưa 
quan điểm của mình đến với thính giả ~ tất cả 
những yếu tố ấy đều ảnh hưởng đến sự cảm thụ. 
Lôgíc của sự trình bày ảnh hưởng đến lôgíc của 
ngữ âm. Những độ dài thời gian của một câu, 
nhịp độ của ngôn ngữ, các phương tiện từ vựng 
đều phục vụ cho việc làm rõ tài liệu, phục vụ 
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khả năng cảm thụ tài liệu. 

Thông thường, bình luận là thể loại độc thoại, 
mặc dù trên sóng phát thanh những bài bình 
luận có thể là những biến thể bình luận đối 
thoại, khi mà có hai nhà bình luận cùng phát 
biểu trước miecrô. 

Điều kiện cảm thụ bằng tai đòi hỏi phải sử 
dụng tối thiểu những từ khó phát âm, những 
thuật ngữ chuyên môn, những từ mới có nguồn 
gốc tiếng Anh vốn đã làm mất đi sự trong sáng 
của ngôn ngữ chúng ta, phải có những chỗ giải 
thích, phát âm rõ ràng họ tên người, những địa 
danh. Cẩn tránh đưa ra những con số tỉ mỉ. Ví 
dụ, thay vì nói: “Công trình này đòi hỏi một 
khoản đâu tư 79 triệu 780 nghìn rúp” thì nên 
làm tròn số: 'gần 80 triệu rúp”. 

Cân đặc biệt chú ý đến khâu trích dẫn. Nhất 
thiết cân phải nói rõ phân đầu và phần cuối 
đoạn trích dẫn. Không được cắt vụn đoạn trích 
dẫn khi chưa trình bày nội dung chính của ý 
kiến phát biểu được trích dẫn. Việc nêu rõ 
nguồn thông tin, làm tăng tính chất xác thực 
của những tài liệu được dẫn ra. Cần có thái độ 
đúng mực đối với những ý kiến của người phản 
biện nếu những ý kiến ấy được dẫn ra trong bài 
bình luận với tư cách là tài liệu nhằm bác bỏ, 
phản biện, tranh cãi. Sự 2hưởng ứng của xã hội 
đối với bài phát biếu của người bình luận tùy 
thuộc vào ý nghĩa của sự kiện, vào sự chú ý 
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dành cho sự kiện ấy. Sự chú ý ấy cũng còn tùy 
thuộc vào uy tín của người bình luận. 

Có thể phân bình luận thành hai loại: bình 
luận nhanh và bình luận chuyên đề. Bình luận 
nhanh diễn ra tiếp theo sau sự kiện, gắn với sự 
kiện ấy. Trọng tâm của bài bình luận chuyên đề 
là sự suy ngẫm sâu sắc hơn về tài liệu, đưa nó 
vào chuỗi những quá trình quyết định hành vi 
xã hội của mọi người, vào tình hình chính trị, 
đất nước, quan hệ liên quốc gia, thử cố gắng tiên 
đoán một cách có cơ sở khả năng phát triển tiếp 
theo của tình hình đó. Đó là những bài bình 
luận của các nhà hoạt động xã hội, các chính 
khách có tâm cỡ. 

Bài bình luận nhanh và ngắn thường gắn với 
sự kiện và được trình bày tiếp theo sau bản tin, 
Chính “mối gắn kết” những “sợi chỉ” thông tin 
ấy kéo dài từ bản tin đến bài bình luận lại hàm 
chứa nhiều sự đánh giá. Trong một bài bình 
luận như vậy, sự đánh giá ấy thể hiện qua 
những chỉ tiết nội dung phân tích, 

" 6ô ÔÔÔÔÒÔ 
FA4 Có thể dẫn ra đây một ví dụ, đó là bài bình luận 
được phát trên đài phát thanh Hải đăng. 

Người dẫn chương trình. Ö Nam Tư đã có quyết định 
khôi phục hoạt động của phái đoàn của Tổ chức An ninh 
và Hợp tác châu Âu tại Côxôvô, Xangian và Anabulin. 
Bêôgrát cần có 10 ngày để chấm dút sự bế tắc của tình 

. hinh khủng hoảng và bắt đầu cuộc đối thoại chính trị với 


270 


` 


CHƯƠNG 1n; TẾ THỂ Li9I PHẾ TÍU TRO BÍ phí PRÍT YRNW 


ban lãnh đạo của những người Anbani ở Côxôvô. Sau 
đây là lời phát biểu của nhà bình luận của chương trình 
chúng tôi ông Cônxtantin Casalin. 

Casalin. Như đã biết, tại Mỹ, Anh, Đức, ltalia và 
Pháp đã đề xuất một loạt những biện pháp trừng phạt 
về kinh tế và chính trị đối với Nam Tư, nếu Bêôgrát 
không Tìm ra giải pháp cho vấn để Côxôvô trong thởi 
gian ngắn nhất. 

Mátxcdva bảo lưu lập trưởng của mình về một loạt 
tình tiết không thể chấp nhận được đối với Nga. Nhưng 
Mátxcdva đã hậu thuẫn luận điểm ghỉì trong văn kiện 
tổng kết. Chẳng hạn, văn kiện ấy quy định tạm thời việc 
hạn chế cung cấp vũ khí và kỹ thuật quân sự. Trước hết, 
điều này liên quan đến Tirana mà từ lâu đã chuyển một 
cách bất hợp pháp những khẩu súng kiểu “Calasnhicốp" 
cho các bạn chiến đấu của mình, cho quân đội giải 
phóng Côxôvô bị cấm hoạt động. Giờ đây, điều quan 
trọng nhất là: không để cho những tư tưởng dân tộc chủ 
nghĩa bùng phát với sức mạnh mới. Chiến trường 
Côxôvô có thể trở nên khủng khiếp hơn nhiều và đẫm 
máu hơn nhiều so với chiến trường ở Bosnia. Tuyệt đối 
không thể để cho nó nổ ra. 

Tại châu Âu người ta hiểu rất rõ điều đó. Điều quan 
trọng là làm sao để giờ đây Bêôgrát cũng hiểu ra điều 
đó, cũng như Prisvina — thủ' đô của Côxôvô hiểu ra 
điều đó. 

Một giai điệu nhanh và đậy lo âu vang lên 
Ỏ đây những sự đánh giá thể hiện ra dưới nhiều hình 
thức khác nhau: trong tử vựng (“†ư tưởng bùng phát, 
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“hiểu ra”, “chiến trường Côxôvô có thể trở nên khủng 
khiếp hơn nhiều”, “chuyển những khẩu súng kiểu 
“Calasnhicốp”) trong khi đọc (giọng đọc rất truyền cảm, 
sống động). Điều dễ thấy là còn thiếu một chí tiết quan 
trọng: những tình tiết nào đó dẫn đến việc Nga không thể 
chấp nhận nổi các quyết định của phái đoàn Tổ chức An 
ninh và hợp tác châu Âu? Trong một bài bình luận không 
thể có "những sự bỏ qua” đối với những chí tiết như vậy: 
thông tin quan trọng đã bị bỏ qua. 

Trong chương trình phát thanh, việc lựa chọn những 
bài bình luận ngắn rất có hiệu quả. Chẳng hạn, trong 
một chương trình phát thanh của mình, Đài phát thanh 
nước Nga đã phát bài điểm các bài bình luận sau vụ từ 
chức của Chính phủ diễn ra vào sáng ngày hôm trước. 
Đó là những ý kiến bình luận của những người đứng đầu 
quốc gia, các nhà ngoại giao có tiếng tăm và các nhà hoạt 
động chính trị. Những ý kiến ấy có tầm quan trọng rất lớn: 
chúng cho thấy bức tranh toàn cảnh về thái độ của các 
nước chủ chốt đối với các sự kiện ở Nga. Qua những ý 
kiến đánh giá, người ta thấy bộc lộ chính sách của các 
nước chủ chốt, những nhận định của các nhân vật quyết 
định - ở mức độ nhất định - sự phát triển sau này của tình 
hình kinh tế nước Nga. 

Bình luận hiện diện trong các chương trình 
tin tức, trong các chương trình thông tin — phân 
tích và phân tích. Bình luận tôn tại với tư cách 
là bộ phận độc lập của chương trình phát thanh 
trong ngày. 
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Nhiệm vụ của tổng quan là cung cấp một ý 
niệm tổng thể về những sự việc, những tình 
huống, những bức tranh thực tại, những tác 
phẩm thuộc các loại hình sáng tạo khác nhau 
cùng để cập đến một chủ để nào đó và giới hạn 
trong phạm vỉ một thời gian, đồng thời làm rõ ý 
nghĩa của chúng đối với đời sống xã hội, bằng 
cách giải thích, lý giải. 

Thuật ngữ “tổng quan” làm bộc lộ thực chất 
chức năng, đối tượng của thể loại này. Cần phải 
xem xét một tài liệu thông tin, một tài liệu 
chuyên để nào đó, phải nhìn tổng quát về nó. 
Điều này có nghĩa là lựa chọn tình tiết có ý 
nghĩa nhất, sáng rõ nhất, hay nhất và đánh giá, 
phân tích đứng trên một quan điểm nhất định, 
bởi vì có thể có cái nhìn tổng quát khi đứng ở 
một điểm không gian cụ thể đối với một đối 
tượng lựa chọn. Điểm không gian ấy chính là 
trung tâm tư duy của tác giả, thể hiện thái độ 
của tác giả đối với tài liệu Những nhiệm vụ như 
thế mở rộng rất nhiều các khả năng đề tài và cơ 
cấu của thể loại, tức là mở rộng cả nội dung và 
hình thức của nó. 

Trong số những đặc điểm chủ yếu của thể loại 
tổng quan cần nhấn mạnh những đặc điểm gắn 
với sự hiện diện trực tiếp của tác giả trong tác 
phẩm: tác giả có mặt ở trung tâm, đưa ra ý kiến 
của mình, đánh giá — dưới những hình thức khác 
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nhau — đối tượng nghiên cứu của mình, đưa ra 
bức tranh khái quát về tài liệu. 

Sự khác biệt giữa thể loại tổng quan trên báo, 
trên truyền hình, trên đài phát thanh cũng được 
quyết định bởi tính chất đặc thù và những khả 
năng của các kênh thông tin ấy, bởi những đặc 
điểm của sự tiếp xúc với công chúng. Trên báo 
viết, thể loại tổng quan có nét đặc trưng chủ yếu 
là cách trình bày tài liệu một cách lôgíc, trên 
truyền hình thì chú yếu là sự thể hiện những 
thành tế tạo hình, còn trên đài phát thanh 
người ta sử dụng tất cả các phương tiện âm 
thanh, trước hết là sử dụng lời nói của người 
thực hiện bài tổng quan. Quá trình phát triển 
của thể loại tổng quan phát thanh là con đường 
khai thác những khả năng ấy, cả những khả 
năng về kỹ thuật và sáng tạo. 

Tổng quan phát thanh là thể loại tổng hợp. 
Thể loại này có thể bao gồm những yếu tố phác 
hoạ, phỏng vấn, bình luận. Những yếu tố ấy 
phải phục vụ tư duy chủ yếu của tác giả, phải 
giúp làm rõ tư duy ấy. Đó không phải là sự kết 
hợp máy móc những thành tố khác nhau. Sự 
liên kết một cách hữu cơ những thành tố ấy 
phải được chính tác giả đảm bảo, vì tác giả là 
người thực hiện nhiệm vụ sáng tạo phức tạp. Sự 
đa dạng ấy nhằm đạt được kiệu quả tác động lớn 
hơn đến công chúng. Thính giả không thể theo 
đõi nhiều sự kiện đang diễn ra trong các lĩnh 
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vực hoạt động khác nhau của con người: chính 
trị, kinh tế, văn hóa, thể thao. 

Trong các mục tiêu của thể loại tổng quan, có 
một mục tiêu quan trọng nhất: làm cho thính 
giả tiếp cận được bức tranh đẩy đủ về những 
lĩnh vực khác nhau của đời sống. Cố gắng tạo 
ảnh hưởng đến thái độ của thính giả đối với 
những sự kiện ấy, giúp hình thành những chính 
kiến, quan điểm chính trị, những khát vọng xã 
hội, những giá trị văn hóa, lý tưởng thẩm mỹ. 

Muốn vậy, người làm thực hiện tổng quan 
phải là người am tường trong một lĩnh vực hoạt 
động cụ thể, phải có trình độ diễn xuất nhất 
định, phải biết cách tác động đến thính giả 
không chỉ bằng nội dung của tài liệu, sự thuyết 
phục, thiên hướng và thái độ đối với những gì 
mình nói và mình trình bày, mà còn phải biết 
“chuyển tải” một cách sinh động, hấp dẫn tài 
liệu đa dạng ấy. 

Khuôn khổ thời gian của thể loại tổng quan 
(ngày, tuần, tháng, quý) tạo điều kiện cho nhà 
báo, chuyên gia được mời đến trước miecrô, chăm 
chú theo dõi, lựa chọn tài liệu, lựa chọn những 
minh họa âm thanh, so sánh, suy ngẫm về các 
quá trình đang diễn ra. 

Tổng quan phát thanh là thể loại thu thập, 
tổng kết. Các chương trình*tổng quan điễn ra 
vào cùng một thời gian đã tạo ra được một sự 
phản ánh uyển chuyển về những sự kiện quan 
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trọng nhất của thực tại. Trong thể loại tổng 
quan mức độ phân tích có thể khác nhau. Ở mức 
độ phân tích tối thiểu thì nó giống với bài điểm 
tin phát thanh, trong đó cũng có thể có những 
yếu tố phân tích. Một số chương trình phát 
thanh có nhan để như thế: “Điểm tin...”, mặc dù 
trên thực tế nó giống với những chương trình 
tổng quan. 

Để tài cũng tác động đến “cuộc sống bên 
trong” của thể loại: cấu trúc, việc sử dụng những 
tài liệu phụ trợ, vai trò của tác giả. 

Tổng quan về các để tài chính trị, kinh tế, tài 
chính quyết định tính chất xử lý tài liệu, xem 
xét đặc thù của sự phản ánh báo chí về những 
lĩnh vực ấy của đời sống xã hội. Những bài tổng 
quan ấy đòi hỏi phải có sự định hướng tốt trong 
các lĩnh vực của đời sống, hiểu biết những xu 
hướng chủ yếu và những phương án phát triển 
có thể có trong tương lai gần nhất. Do vậy, 
người thực hiện tổng quan có trách nhiệm cao về 
định hướng tư tưởng chung, về những sắc thái tư 
tưởng, sự đánh giá, tổng kết những sự kiện quan 
trọng nhất trong ngày, trong tuần. 

Mỗi thể loại, nhất là từng tác phẩm -— tùy 
thuộc vào nhiệm vụ, chức năng, chủ để cụ thể 
của nó, tính chất của tài liệu, đặc điểm giao lưu 
với các nhân vật và thính giả, những tham vọng 
sáng tạo của cá nhân tác giả - đòi hỏi phải thể 
hiện một ngữ điệu chủ yếu của thể loại. Như đã 
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nhấn mạnh, nhìn chung véctơ ngữ điệu của các 
thể loại thật khá rộng: từ ngữ điệu lạnh lùng, 
mang tính chất quan phương, cho đến ngữ điệu 
diễn xuất, bông đùa, châm biếm, mỉa mai cay 
độc... Bình luận, bình xét, đối thoại - đó là 
những thể loại chủ yếu đòi hỏi phải có thái độ 
nghiêm túc, trình bày cặn kẽ tài liệu, từ đó có 
những đặc trưng của sự biểu hiện bằng lời nói. 
Tuy rằng cả ở đây nữa cũng có một sự thông 
thoáng nào đó cho sự tìm kiếm những hình thức 
giao lưu với công chúng mang tính chất sinh 
động hơn, thoải mái hơn. 

Thể loại tổng quan trên sóng phát thanh tạo 
cho tác giả có được một phổ rộng hơn về ngữ 
điệu, đặc biệt là trong lĩnh vực xem xét các kiểu 
mẫu sáng tạo nghệ thuật: âm nhạc, sân khấu, 
tạp kỹ. Điều quan trọng là những thủ pháp mà 
tác giả sử dụng để trình bày tài liệu “minh họa”. 
Chúng ta gọi tài liệu ấy là như thế, vì tác giả đã 
đưa chúng vào bài viết của mình. Trên thực tế, 
tài liệu này — cũng như sự việc trong thể loại 
bình luận, đối thoại, cũng như các trích đoạn tác 
phẩm trong thể loại bình luận - không chỉ đóng 
vai trò phụ trợ, vai trò “làm sinh động”, mà còn 
mang nội dung tư tưởng và sự sáng tạo nghiêm 
túc, ý nghĩa và khả năng biểu cảm. 

VỀ phương diện cơ cấu thì tính đa dạng được 
thể hiện rất uyển chuyển. Xhối lượng, sự xen kẽ, 
và chính việc đưa vào, kết hợp các yếu tố minh 
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họa khác nhau đều phục vụ ý đồ của tác giả, 
phục vụ tính chất của tài liệu. 

Cũng giống như thể loại bình luận, ở đây điều 
quan trọng lại vẫn là khâu dựng ghép, chất 
lượng âm thanh, kỹ thuật “ghép nối?” những 
đoạn khác nhau. 

Người ta đặc biệt chú ý đến các bài tổng quan 
về các đề tài chính trị, kinh tế vì những lĩnh vực 
ấy quyết định nhiều điểu trong cuộc sống của 
từng người. Những bài tổng quan ấy chứa đựng 
những đoạn trích dẫn báo chí, những đoạn viện 
dẫn nguồn tin của các hãng truyền hình hàng 
đâu trong nước và ở nước ngoài, số liệu thống 
kê, dự báo của các chuyên gia, ý kiến phát biểu 
của các nhà hoạt động nhà nước có tầm cỡ, các 
cơ quan chức năng có ảnh hưởng quan trọng đối 
với xã hội. Không chỉ bản thân các sự kiện đòi 
hỏi sự suy ngẫm, sự đánh giá, mà chính những 
thành tố quan trọng ấy, khi được đưa vào nội 
dung bài tổng quan và đóng vai trò luận cứ, cũng 
đòi hỏi phải có một sự suy ngẫm như vậy. Xét về 
hình thức phát sóng thì đó là những bài tổng 
quan độc thoại. 

Những bài tổng quan âm nhạc, sân khấu, văn 
học, thể thao, được thực hiện tại những cuộc 
triển lãm nghệ thuật, những cuộc liên hoan lại 
sử dụng những tài liệu hoàn toàn khác: những 
cảnh diễn rút ra từ các vở kịch, những trích 
đoạn trong các bản ghỉ âm các tác phẩm âm 
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nhạc, những tình tiết trong các cuộc thi đấu thể 
thao. Trong trường hợp này cần đảm bảo chất 
lượng ghi âm và cũng không thể thiếu đạo diễn 
phát thanh, đạo diễn âm thanh, vì chất lượng 
âm thanh quyết định rất nhiều chất lượng của 
toàn bộ chương trình phát thanh. 


được giới thiệu trong cuộc liên hoan điện ảnh "Kinôsốc” 
tại Anapơ - tác giả của những bài tổng quan này là bà A. 
Xilicasvili — được phái liên tiếp trong nhiều ngày. (“Đài 
phát thanh nước Nga”). Mỗi bài tổng quan đều phân tích 
4 — 5 bệ phim. Thời lượng (10 phút) đã quyết định điều 
kiện triển khai tài liệu. Nhà phê bình điện ảnh A. 
Xilicasviii đã khéo kết hợp sự mô tả vắn tắt nội dung các 
bộ phim với việc đánh giá về công việc của đạo diễn, 
diễn viên. Tuy mỗi trường hợp, trong phạm vi một bài 
tổng quan, bà đã nêu bật những ưu điểm của các bộ 
phim trên những khía cạnh khác nhau, đứng trên góc độ 
kịch bản, thể hiện ý tưởng, những biện pháp nghệ thuật, 
nghệ thuật cửa những người thực hiện, thái độ của khán 
giả. Nhờ vậy, tác giả đã tránh được sự đơn điệu. Nhìn 
chung, những ý kiến đánh giá ấy đã cung cấp cho thính 
giả những thông tin bổ ích. 

Những bài tổng quan “Các sự kiện trong tuần”, do đải 
phát thanh Rôxtốp phát sóng, đã được xây dựng theo 
nguyên tắc lựa chọn tính chất quan trọng của các sự 
kiện và đồng thời căn cứ theo chủ đề của những phóng 
sự tài liệu, phỏng vấn, bài bình luận đã được phát sóng 
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ngày hôm trước. Hinh thức tổng quan như vậy cho phép 
đứng lên trên các sự kiện trong tuần, suy ngẫm về chúng 
một cách quy mô hơn, nhận ra những khuynh hướng 
phát triển của các sự kiện ấy. Chúng ta hãy xem nhà 
báo phân bố như thế nào những ý kiến đánh giá nhấn 
mạnh trong một bải tổng quan như vậy. 

Âm nhạc vang lên, 

Người dẫn chương trình. Xin chào thính giả yêu quý 
của chúng tôi! 

Điều tự nhiên là mở đầu chương trình phát thanh từ 
một sự kiện mà người ta đã chuẩn bị hơn một năm - đó 
là lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập thành phổ Rôxtốp 
trên sông Đông. Nhưng tinh hình căng thẳng đến cực 
điểm ở trong nước vả trong tỉnh nhà đã buộc phải có sự 
lựa chọn khác. Tháng chín đã trở thành tháng quá đẫm 
tnáu đối với người Nga. Trên thực tế những gì bị phá đổ 
lại không phải là những cao ốc, mà chính là những con 
người sống trong đó. Và trong lòng mọi người, vẫn không 
hết nỗi lo lắng. Một tuần lễ hai đảm tang — vào thứ hai và 
chủ nhật. Đó là con số quá nhiều. Tất cả mọi người đều 
hiểu rất rõ rằng bất chấp mọi nỗ lực của các cơ quan 
bảo vệ pháp luật, của Cơ quan an ninh liên bang, ý thức 
cảnh giác của mỗi chúng †a, bọn khủng bố còn có thể tỏ 
ra nguy hiểm hơn nhiều. Cái giá đã phải trả là như thế 
nào trong vụ xảy ra ở Vôngôđônxcơ. Trước đó, người ta 
đã kiểm tra kỹ lưỡng các tầng hầm của chính tỏa nhà ấy, 
vậy mà nửa tấn thuốc nổ TNT vẫn bị đặt cạnh đó - có 
thể là trong chiếc xe tải đỗ ở đó, có thể ở bên dưới nắp 
cổng. Dù sao thì các hố được tạo ra, có đường kinh 15 
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mét và chiều sâu 4 mét, cũng giống một hố bom do 
máy bay ném xuống. Vụ nổ đã làm cho 45 tòa nhà 
trong khu vực đó bị hư hại. Có 17 người hoàn toàn vô 
tội bị chết, trong đó có cả trẻ em. Đó là tổn thất không 
thể bù đắp được. 

Sau đây là những phút đầu tiên khi bà Carina 
Aganhan, phóng viên của chúng tôi có mặt tại nơi xảy ra 
sự cố. 

Những dữ liệu rút ra từ chương trình bất thường. 

Trong bài tổng quan này phần nhiều là sự đánh giả 


mang tính cảm xúc, có tăng cường yếu tế mô tả “những 
điểm đau đớn" — chính các sự kiện đòi hỏi điều đó. Trong 
phần đánh giá sự việc, nổi trội là phần bình luận của tác 
giả. Sự chú ý như vậy được dành cho phần nói về tình 
hình thương vong và việc chuyển những người bị thương 
ra khỏi khu vực chiến sự hoặc khi để cập tình hình ở 
Vôngôđônxcd. 


Người dân chương trình. Điều gì chờ đợi chúng ta ở 
phía trước? Từ Tresnia những lời đe dọa hoàn toàn rõ 
ràng vẫn tiếp tục bay tới. Như lời tuyên bố của mội sĩ 
quan ở chiến trường Tresnia trên một tờ báo trung ương, 
vị sĩ quan này muốn giấu tên, “chiến dịch khủng bố 
chống lại những kể vô đạo sẽ chỉ kết thúc khí nào quân 
đội Liên bang chấm dút ném bom giết hại những phụ nữ, 
người già, và trẻ em của nước Cộng hòa Isơkêria". 

Nếu vậy thì khó mà nói đến cuộc sống bình yên, bởi 
vì theo lời giải thích, đưa tạ vào thứ 5, của mội trong số 
những nhân vật lãnh đạo của Bộ Tổng tham mưu, Bộ 
Quốc phòng, và sau đó, vào ngày hôm sau, của Thủ 
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tướng, thì sẽ vẫn có những đỏn giáng vào các ổ phiến 

quân trên lãnh thổ Tresnia. Điều kiện đưa ra trên đây 

của tên thủ lĩnh quân phỉ đã chứng tỏ rằng trong các vụ 
bắn phá có thể gây thương vong trong dân thường. Vậy 
là, sẽ phải đặt dấu ngang bằng ở đây? 

Trong tuần, tại Hội đồng Liên bang, vị đứng đầu 
Chính phủ Nga đã để nghị đóng kín lãnh thổ Tresnia 
bằng cái gọi là vùng tẩy rửa vệ sinh. nhưng sẽ phải tốn 
bao sức lực và tiền của vào việc tạo ra một cái phẫu lọc 
như vậy? 

Sau đây là sự đánh giá của chính những người can 
dự vào các sự kiện đang diễn ra ở Đaghextan: Nhà báo 
Tachiana Mêgianôva đã có mặt tại một trong số các 
nhóm quân chiến thuật của Bộ Nội vụ, khi đó tại huyện 
Khaxavuytốp, trong số các chiến sĩ có những người 
đồng hương thuộc các đơn vị của sư đoàn 
Nôvôséccaxơ. Đó là Trung tướng Épghênhi Abrasin, Tư 
lệnh tập đoàn tác chiến. 

Băng ghi âm. 

Sau cùng là sự kiện mà lẽ ra phải là sự kiện chủ yếu 
trọng tuần - lễ kỷ niệm ngày thành lập thành phố 
Rôxtốp. 

Âm nhạc. 

Người dẫn chương trình. Vậy đấy. Hôm nay thành phố 
Rôxtốp kỷ niệm 250 năm ngày ra đời của mình trong bối 
cảnh xảy ra những sự kiện bất thường. 

Những nghiên cứu của ông ,Anđrây Dimin, một nhà 
nghiên cứu nổi tiếng về vùng đất tỉnh nhà, đã cho rằng 

- có thể coi ngày thành lập thành phố cũng là thời điểm 
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thành lập các trại ấp thời Pie tại vùng cửa sông 
Chêmécnhiích, tức là vào những năm 1695 - 1896. Vào 
thời gian đó, đội ngũ các nghệ nhân bắt đầu tụ hội về xứ 
sở này. Tại đây, Pie I đã cho lập căn cử hạm đội của 
minh, và xây dựng các xưởng đóng tàu. Năm 1749 là 
thời gian thiết lập trạm thuế tại cửa sông Chêmécnhiích. 
Nhân vật mà thành phố chúng †a mang tên, là một người 
Côdắc vùng Dapôrôgie, tên là Đanhin Tuptalô. Sau khi 
bỏ vào tu viện, ông có tên là Đimitơri và qua năm tháng, 
ông đã trở thành Đại Giáo chủ của xứ đạo Rôxtốp. Năm 
1761 trên sông Đông người †a đã xây một thành lũy. 
Theo chỉ dụ của Nữ hoàng Êlidaveta, tỏa thành này được 
mang tên của thánh Đimitơri Rôxtốpxki. Năm 1796 thành 
phố Rôxtốp được nhắc đến trong các tài liệu chính thức, 
và từ năm 1806, khác với thành phố Đại Rôxtốp, nó 
được gọi là thành phố Rôxtốp trên sông Đông. Năm 
1811, thành phố chúng ta có biểu tượng chính thức và 
bản đồ tống thể. Đấy là những cái mốc mà chúng tôi 
nêu ra. 

Ngày hôm qua, thành phố đã khánh thành tượng 
Đimitơri Rôxtốpxki. 

Băng ghi âm. 
Sau phần vào đề của tác giả về chủ đề kỹ niệm ngày 


thành lập thành phố Rôxtốp, là những tời hướng dẫn liên 
quan đến các đoạn tài liệu ghì âm rất ngắn, chỉ có hai - 
ba dòng: về việc khánh thành tượng đài Đimitơri 


Rôxtốpxki, những dấu hiệu kỷ niệm xuất hiện trong 


thành phố, việc hoàn thành công trình xây dựng nhà hát 
và cây cầu bắc qua con sông Chêmécnhích. 


` 283 


tít THỂ L4 BÍ tHÍ HHÍT TINH 


Thể loại tổng quan phát thanh tạo không gian thoải 
mái cho nhà báo "cơ động trong thể hiện tác phẩm", 
nhưng xin nhắc lại, sự cơ động này được quyết định bởi 
tính chất quan trọng của các sự kiện đang diễn ra. 


TRANH LUẬN 


Một trong những biến thể của thể loại tọa 
đàm đối thoại là tranh luận. Trên thực tế, trong 
nhiều năm gần đây thể loại tranh luận đã thiếu 
vắng trong nền báo chí của nước Nga. Nếu thể 
loại này xuất hiện trên đài phát thanh hoặc 
trên truyền hình, thì ý kiến của những người 
tham gia thể loại này cũng chỉ giới hạn trong 
khuôn khổ ý thức hệ chính thức. 

Vào những năm 80 của thế kỷ XX Báo uăn 
học đã cố gắng thực hiện mục tranh luận về các 
đề tài chuyên nghiệp. Việc thảo luận diễn ra 
dưới hình thức hai ý kiến được phát biểu tuần 
tự. Người tham gia thảo luận thứ nhất không 
biết trước các luận cứ của người phản biện mình. 
Sau đó, tòa soạn có thêm một bước tiến: bài 
tranh luận được dành đăng hẳn trên một trang 
báo, nhờ vậy những người tham gia tranh luận 
đã có thể tranh luận với nhau. Đề tài thảo luận 
cũng được mở rộng. Các vấn đề nóng hổi của đời 
sống xã hội đã được đem ra trong những cuộc 
thảo luận của các nhà `văn lớn, các nhà xã hội 
học, các nhà khoa học tâm cỡ. 
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Những cuộc tranh luận thực sự đã được đài 
truyền hình trình chiếu trong thời gian chuẩn bị 
cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 1996. Tại 
trường quay, phía sau chiếc bàn có chiếc đồng hồ 
cát, người ta đã tổ chức cuộc tranh luận của hai 
ứng cử viên tranh chức Tổng thống của đất nước. 
Người dẫn chương trình chỉ giới thiệu những 
người tham gia tranh luận. Trong cuộc tranh 
luận đã để cập nhiều chủ đề hết sức khác nhau, 
chủ yếu là những đề tài mà khán giả quan tâm. 

Những cuộc tranh luận như thế đã cung cấp 
rất nhiều chất liệu cho những suy tư. Trước mắt 
khán giả, những cuộc tranh luận ấy đã giới thiệu 
không phải chương trình của một bài phát biểu 
chính thức, được soạn thảo bởi các chuyên viên, 
mà là giới thiệu sự việc “sống động”, trong đó 
tài nói năng, khả năng đối đáp lại những lý lẽ 
của phía phản biện, biết cách phản ứng trước 
diễn biến tình hình và cử chỉ của người tham gia 
tranh luận - tất cả mọi cái đều chứa đựng thông 
tin về nhân cách. 

Những chương trình tranh luận ấy đã cho 
thấy rằng ngay cả những chính trị gia hàng đâu 
ở nước Nga, đã từng quen phát biểu trước công 
chúng, cũng không biết tiến hành cuộc tranh 
cãi. Rất ít khi có phản xạ kịp thời trước điều vừa 
phát biểu, khi mà mộtaphía của cuộc tranh luận 
đã sử dụng ngay những luận điểm của phía đối 
lập để bác bỏ chính nó. Mỗi bên đều nói ý kiến 
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của mình, tựa hồ như không nghe thấy phía 
phản biện. Qua đó có thể đưa ra kết luận rằng 
tranh luận về các đẻ tài chính trị là một thể loại 
khó. Thể loại này thú vị bao nhiêu cũng phức 
tạp bấy nhiêu. 

Trên đài phát thanh thể loại tranh luận ít 
gặp hơn nhiều. Một số giọng nói cùng vang lên 
trên làn sóng khiến cho thính giả khó nhận ra 
những người tham gia tranh luận mà thường họ 
chỉ được giới thiệu ở phần đầu chương trình phát 
thanh. Một cuộc tranh luận có đầy đủ giá trị chỉ 
có trong trường hợp có sự tham gia của những 
nhân vật nổi tiếng: các chính trị gia, các diễn 
viên. Bởi dễ phân biệt giọng nói của họ với 
giọng của người nói trước mierô. Yêu cầu người 
dẫn chương trình giới thiệu theo họ tên từng 
người thì gặp nhiều khó khăn, bởi vì cuộc tranh 
luận nhiều khi mang tính chất rất giàu cảm xúc, 
cuồng nhiệt, và những câu nói thường “chồng 
lân lên” nhau. 

Đài phát thanh nước Nga đã phát Sóng cuộc tranh 
luận về tình hình ở Côâxôvô. Cuộc tranh luận này đã 
tháo luận về lập trường của châu Âu và cách tiếp cận 
của Nga đối với việc giải quyết vấn đề hết sức phúc tạp 
này. Tham gia vào chương trình cổ 3 nhân vật: đại diện 
của đài phát thanh Làn sóng Đức, nhà báo thuộc tờ 
Những dặm đường và nhà bình luận về tình hình quốc 
tế. Do các giọng nói xen kẽ nhau nên thính giả đã 

-_ không thể hiểu được quan điểm nào đó là của ai. 
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Tranh luận là hình thức đối thoại mà trung 
tâm của nó là vấn đề nóng hổi, có ý nghĩa xã 
hội. Mục tiêu của tranh luận là đưa ra những ý 
kiến của các chính trị gia, các nhà khoa học nổi 
tiếng về những tình huống hết sức quan trọng 
đang diễn ra ở trong nước để công luận phán xét 
hoặc là tìm hiểu ý kiến của mọi người về những 
vấn đề nóng hổi trong đời sống xã hội. Thông 
thường, những quan điểm ấy thể hiện những 
quan điểm của một bộ phận nào đó trong xã hội, 
tụ hội những ý tưởng, những chính kiến phổ 
biến. Do vậy, cuộc tranh luận của các nhân vật 
nổi tiếng trở thành một cuộc tranh luận có tính 
chất quy ước giữa các thính giả. Nó tựa hồ như 
được tiếp tục trong đầu mọi người. Tham gia vào 
cuộc tranh luận ấy có thể là những thính giả 
bình thường, họ thảo luận các vấn đề nóng hổi 
trong cuộc sống của họ. 

Cuộc tranh luận giả định hiện điện của hai 
hoặc của một số người, nhưng nhất thiết phải có 
sự hiện diện của người dẫn chương trình. Vai trò 
của người đẫn chương trình rất quan trọng. 
Người dẫn chương trình phải hướng cuộc đối 
thoại, không cho nó đi chệch khỏi vấn đề được 
thảo luận, không để cho nó 'biến thành một cuộc 
cãi vã cá nhân. 

Các phương châm, mục tiêu của tranh luận đã 
tạo ra một bầu không khí giao tiếp đặc biệt 
bằng lời nói. Sự cần thiết phải bảo vệ các chính 
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kiến, những quan điểm của mình, tiến hành đối 
thoại tích cực với các bên phản biện đã có ảnh 
hưởng đến ngữ điệu của ngôn ngữ, định hướng 
của nó. Trong tranh luận đôi khi tính lôgíc, tính 
chỉnh thể của các luận cứ được thay thế bởi sự 
bùng phát, và những cảm xúc. 

Một trong những hình thức tranh luận trên 
đài phát thanh là những cuộc trao đổi trực tiếp 
trên làn sóng với thính giả. Vấn để được đem 
ra thảo luận, những điểm nhấn của việc đánh 
giá được sắp xếp. Sau đó, thính giả tham gia 
thảo luận. Trong trường hợp này những cuộc 
gọi điện thoại vang lên một cách bất thình 
lình (mặc dù không loại trừ cả việc tổ chức một 
số thông tin ban đầu cung cấp “chất men” cho 
cuộc tranh luận). Tính chất ngẫu hứng ấy đã 
quyết định diễn biến của cuộc đối thoại, những 
bước ngoặt bất ngờ của nó, sự phát triển của 
đề tài. 

Hình thức thảo luận như vậy có một loạt ưu 
thế - trên thực tế đó là cuộc tranh luận của 
chính các thính giả. Vai trò của người dẫn 
chương trình chỉ là “lấp vào” những thời điểm 
ngừng giữa những tiếng chuông điện thoại. 
Còn những thời điểm ngừng lại thì được sử 
dụng để giải thích các ý kiến được gửi tới, 
những điểm làm rõ thêm và những lời giải 
thích trong quá trình giao lưu trên làn sóng với 
các thính giả. 
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vậy. Đài phát thanh Tiếng vọng Fiôxtốp đã chuẩn bị cuộc 
tranh luận này. Không ít khi cuộc tranh luận gắn với một 
nguyên nhân khẩn cấp. Trong trường hợp này nó đề cập 
những vấn đề học vấn, giáo dục và được tiến hành nhân 
dịp khai mạc Hội nghị tháng Tám của các nhà giáo ở 
thành phổ. Lý do này đã được thông báo ngay từ đầu 
chương trình phát thanh. Điều đó đã làm tăng tính thời sự 
của vấn đề. Chương trình còn được tiến hành bởi hai nhà 
báo Ô. Côvalencô và E. lliukhina. Trong chương trình này 
cũng có sự tham gia của bà I. lvanôva, Trưởng phòng 
văn hóa và giáo dục của đài phát thanh Tiếng vọng 
Rôxtốp. 

Côvalencô. Như mọi người đã biết, thời gian gần đây 
tại thành phố của chúng ta đã xuất hiện rất nhiều 
trường chuyên. Tôi không rõ hiện tượng ấy liên quan 
đến điều gi. Nhưng nhiều bậc cha mẹ, khi đưa con đến 
lớp 1, thì chắc chắn phải biết định hướng cho con mình 
dựa vào năng lực của nó. Có những trưởng thiên về 
ngoại ngữ, thiên về kỹ thuật, về toán học, v.v., và v.v.. 
Nhưng dù sao định hướng ấy cũng nhằm mở rộng trì 
thức, chứ không nhằm giáo dục học sinh. Xu hướng thì 
bộc lộ rõ: nhà trường phải cung cấp tất cả những kiến 
thức có chất lượng. Ề 

Bà lvanôva. Tôi không hoàn toàn đồng ý, có nhiều 
bậc cha mẹ đơn giản là không có thời gian giáo dục con 
cái, và không phải ngẫu nhiên mà họ đưa con mình đến 
các trường chuyên, nghĩa là bằng cách đó họ gỡ bỏ 
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trách nhiệm và trao công việc giáo dục vào tay những 
người có chức năng, tức "các nhà sư phạm”. Thế là họ 
đã trao đứa con của mình cho các thấy, cô giáo: mong 
các vị hãy dạy dỗ con tôi về mọi điều, cả trí dục và đức 
dục của nó. 

liukhina. Điều này kể ta cũng kỳ lạ, bởi còn có thể 
chịu trách nhiệm về ai nữa, nếu không phải là những đứa 
con của mình, không thể trao công việc giáo dục con cái 
mình vào tay người khác, cho dù đó là những nhà sư 
phạm giỏi, bởi vì chức năng chủ yếu của họ vẫn chỉ là 
cung cấp kiến thức. 

Trước kia, chúng ta có Đoàn Thanh niên Cộng sản, 
có Đội Thiếu niên Khăn quảng đỏ, còn ở nhà trẻ thì có tổ 
chức măng non tháng Mười. Con người được giáo dục về 
điều gì cũng có nghĩa là được hướng đến điều đó. Giờ 
đây, điểu đó không còn nữa. Do vậy, đương nhiên nhà 
trường cũng không còn chức năng giáo dục, mặc dù vẫn 
còn chức hiệu phó phụ trách công tác giáo dục. 

Côvalencô. Cũng đã xuất hiện những chức vụ mới: 
cán bộ tâm lý học. Cán bộ này bằng cách này hay cách 
khác phải phụ trách công việc giáo dục trẻ em. 

lliukhina. Cân bộ tâm lý học còn phải phụ trách vấn 
đề quan hệ trong tập thể giáo viên. Nhưng tất cả những 
điều đó chỉ trên giấy tờ. Tôi biết những trường hợp giảo 
viên dạy thể dục ở nhà trường kiêm nhiệm luôn chức 
năng tâm lý học. 

Phần mào đầu kết thúc. Traag phần này, người ta nêu 
lên một cách chung chung những vấn đề cần thảo luận: 
những vấn để kết hợp giữa dạy chữ và giáo dục ở nhà 
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trường. Chúng tôi xin nêu ngay chỗ yếu trong bài viết của 
người dẫn chương trình, Ô. Cövalencô. Ông mắc kẹt trong 
những câu đầu tiên (khi kể ra những trường chuyên), việc 
giải mã những câu phát biểu của ông không tạo khả năng 
làm rõ hơn những suy nghĩ của ông đằng sau sự ấp ủng 
ấy. Qua đây rút ra bài học thứ nhất: người dẫn chương 
trinh không những phải sẵn sàng tiến hành cuộc đối thoại 
chung, mà còn phải có một ý niệm khá rõ ràng về chủ đề, 
phải biết xem cụ thể mình sẽ nói gì. 


Côvalencô. Có ai đó đang gọi điện thoại đến trường 
quay chúng tôi. A lô, chúng tôi đang nghe quý vị đây! 

Giọng nỏi trong máy điện thoại. Xin chàoL Tôi là 
Alếchxanđrơ Áccađiêvích Vôncôvinxki. Có ba hình thức 
giáo dục: cha mẹ, nhà trường, sân chơi và đường phố. 
Vâng, còn có cả nhà trẻ nữa - khâu trung gian. 

Iiukhina. Thưa ông Alếchxandrd Áccađiêvích. Theo 
ông thì nình thức giáo dục nào là hữu hiệu nhất? 

Vòncôvinxkí. Các bậc cha mẹ phải tốn công suy nghĩ. 
Tục ngữ có câu: “Dạy con 1ừ thuở còn thơ”. Dĩ nhiên, 
trước hết các bậc cha mẹ phải giáo dục con cái. Bản 
thân tôi đã dạy dỗ hai đứa con của mình. Ơn Trời! Có cả 
hai cháu gái nữa. 

Dĩ nhiên, nhà trường phải cung cấp kiến thức. Đây là 
công việc chủ yếu, nhưng cũng cần cố gắng làm công 
việc dạy dỗ trẻ về đức dục nửa. Đôi khi, đường phố và 
Sân chơi - đáng tiếc, người †a lại quên hai yếu tố này (tôi 
phụ trách các vấn đề câu jạc bộ thanh thiếu niên tại địa 
bàn cư trú, cho nên tôi hiểu rõ vấn đề này) - là môi 
trường giáo dục nhiều hơn cả. Nhưng trước hết tôi nghĩ 
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rằng: Thưa các vị cha mẹ thân mến! Đừng suy nghĩ xa 
xôi! Các vị đã sinh ra con cái thì các vị hãy dạy dễ 
chúng! Và phải dạy dỗ thật tốt. Đừng đòi hỏi bất kỳ ai 
làm việc này. Quý vị chịu trách nhiệm về những đứa con 
và những đứa cháu của mình. 

Híukhina. Thưa ông Alếchxandrơ Áccađiêvích. Theo 
ông thì nhiệm vụ nhà trường cũng chủ yếu là cung cấp 
kiến thức? 

Vôncôvinxki. Không! Nhà trường dù sao cũng không 
được quên công việc giáo dục đức dục cho trẻ. Tại 
Trường số 47, nơi tôi từng theo học, đã có các tổ dạy 
khiêu vũ. Còn có những tổ ngoại khóa khác dạy dỗ cho 
trẻ kể từ năm lớp 7 trở đi. 

Còn tuổi thơ của tôi đã qua: 5 năm sinh hoạt tại cung 
thiểu niên khăn quảng đỏ. Rất biết ơn tổ chức ấy. Đó là 
vào những năm 1947 — 1852. Tôi đã từng là đoản viên 
thanh nhiên cộng sản 16 năm. Tất cả những hình thức 
ấy đều đã đem lại một sự giáo dục tương ứng. 

Côvalencô. Thưa ngài Alếchxanđrơ Áccađiêvích. Ngài 
có biết không, giờ đây thanh niên rất ít chú ý đến chuyện 
sử dụng thời gian nghỉ ngơi nhàn rỗi. Rất nhiều tổ chức 
ngoại khóa đã biến mất. Nhờ Trời, cho đến nay Cung 
thiếu nhi vẫn hoạt động. Nhưng bây giờ nó mang tên gọi 
khác: Cung thiếu nhí sáng tạo, có phải thế không ạ? 

iiiukhina. Nhà sinh hoạt sáng tạo của thanh thiếu niên. 

Vôncôvinxki. Cung thiếu nhỉ này còn hoạt động chỉ là 
nhờ nhiệt tỉnh hăng hái của vị giám đốc của nó. Nếu 
không thì nó đã biến mất và hòa tan trong các cơ sở 
†hương mại. 
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Côvalencô. Tôi đồng ý với ngài. Rất cảm ơn ngài đã 
tham gia chương trình của chúng tôi! Nhân đây xin nói 
thêm. Ngài Alếchxanđrơ Áccadiêvích đã để cập để tài 
đường phố. Tói xin nhắc đến câu châm ngôn dân gian: 
"Đường phố là người giảo dục tốt nhất", nhưng đa số các 
bậc cha mẹ đều có thái độ tiêu cực đối với đường phố. 
Mấy từ "trẻ em đường phổ" luôn luôn chứa đựng một sự 
đánh giá không tốt, nhưng còn cậu bé hoặc cô bé, các 
nhà giáo dưỡng, -những câu nói gắn với những từ này 
được hiểu theo ý tốt hơn nhiều. Có thể tranh luận về 
điểm này. 

Bà lvanôva. Ta không thể tránh né đường phổ được. 
Tôi đồng ý với một thinh giả của đài cho rằng gia đình 
đặt nền móng cho công việc giáo dục. Vấn đề là ở chỗ 
các gia đình lại khác nhau. Ở nước ta không phải gia 
đình nào cũng có thể có một sự giáo dục đúng đẳn. 
Trong những trường hợp nào và ai sẽ phải đến giúp đỡ? 
Nếu như trong gia đỉnh có được nền tảng ban đầu đúng 
đắn, thi theo tôi, đường phố sẽ không có được ảnh 
hưởng quyết định, 

Thính giả của đài gọi điện thoại lại đặt vấn đề một 
cách cụ thể hơn. Thật là hay, khi các nhà báo đưa thính 
giả này tham gia vào cuộc đối thoại và trao đổi với thính 
giả ấy (chúng tôi xin nêu ra đây một sơ suất nữa của 
Côvalencô: ông ấy không biết têñ gọi chính xác của nhà 
sinh hoạt sáng tạo của thanh thiếu niên. Người dẫn 
chương trình số 2 đã giúp ôag ấy). Nhân đây chúng tôi 
xin nêu lên rằng trong những chương trình phức tạp như 
thế mới thấy rõ ưu thế của hình thức có hai người hướng 


` 293 


tít ïIỂ LRI BÍ) tÍ PIIýT [II 


dẫn chương trình cùng làm việc trước micrô. Họ hậu 
thuẫn và bọc lót cho nhau, xen kẽ đưa ra các câu hỏi, 
tạo điều kiện cho đồng nghiệp tựa hồ như từ phía ngoài 
nghe được diễn biến cuộc trao đổi. Ý kiến của thính giả 
là chất liệu để triển khai tiếp chủ đề. 
Hiukhina. Chúng tôi lại nhận được cú điện thoại gọi 
đến. Đây là ÿ kiển tiếp theo. Xin chào quý vị 
Giọng nói trong điện thoại. Xin chào! Tôi là Clápđina 
lưanốpna. 
liiukhina. Rất hân hạnh, xìn chào bài 
Giọng nói trong điện thoại. Không thể đặt vấn đề này 
theo kiểu "hoặc là thế này, hoặc là thế kia", Bởi vi, ta hãy 
xét đến vấn đề gia đình: để giáo dục thành một đứa trẻ 
có văn hóa, thành một công dân thi bản thân cha mẹ 
đứa trẻ cũng phải có một nguồn trì thức dự trữ. Song, 
không phải tất cả các gia đình đều có được nguồn tri 
thức dự trữ ấy. Vì vậy, theo quan điểm của tôi — vả tôi tin 
chắc vào điều này - nhà trường nên dành chí ít một giờ 
để dạy về đạo đức và văn hóa. Muốn hay không thì cũng 
nên để cho các em được nghe thấy những điều ấy, và 
làm sao để chúng có ý thức về môi trường xung quanh, 
có cách nhìn cuộc sống trên cơ sở của khuôn mẫu nghệ 
thuật ở trình độ cao. Nếu không làm như vậy, thì các gia 
đình khác nhau, có thể có cách dạy con theo kiểu khác 
nhau. Vả lại cũng không rõ một sð gia đình dạy con em 
mình những điều gì. Nhưng bằng sự giáo dục của gia 
đình chí it các em cũng lĩnh hội được những kỹ năng sơ 
đẳng về văn hóa. Do vậy, không thể đem gia đình đối 
lập với nhà trường. Cũng nên suy nghĩ về cách tổ chức 
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sử dụng thởi gian nhàn rỗi của các em trên đường phố, 

ngoài sự giáo dục các em ở trong lớp và ở nhà. 

Xin lưu ý rằng vấn đề được đem ra thảo luận có quy 
mô lớn và phức tạp. Có cảm tưởng rằng đã đi chệch chủ 
để chính đã nêu: Kết hợp dạy chữ và giáo dục về mặt 
đạo đức. Không thấy nói gi riêng về các vấn đề dạy chữ: 
dạy cái gì và dạy như thế nào, cần kết hợp ra sao việc 
dạy chữ và giáo dục nói chung ngay trong bài học. Người 
dẫn chương trình phải nói thêm về khía cạnh này. Cuộc 
tranh luận đòi hồi phải vạch rãi chính xác đổi tượng, để 
tài tranh luận. 

Diễn biến của cuộc thảo luận cho thấy có sự phụ 
thuộc nào đó của những ý kiến phát biểu sau vào ý kiến 
của những người phát biểu trước. Điều đó là đương 
nhiên: trong ký ức thường lưu lại thông tín cuối. Ở đây 
người dẫn chương trình phải kết hợp một cách rành 
mạch hơn - trong những thời điểm ngừng lại - giữa 
những ý kiến khác nhau. Hoặc là phải nói thế này: chúng 
ta không có đủ thời gian để thảo luận toàn diện một số 
khía cạnh của vấn đề. Chúng tôi tạo điều kiện để chính 
các thính giả đưa ra ý kiến của mình, 

Chương trình kết thúc bằng những câu chào mời tiếp 
tục cuộc trao đổi. 

Thông thường, trong quá trình tranh luận, 
người ta thảo luận những vấn đề phức tạp mà 
công chúng đã biết rõ. Nhiệm vụ của họ là tăng 
cường công luận, cung cấp những kiến thức mới, 
những cách tiếp cận mới trong hành trình khó 
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khăn đi tới chân lý. Do vậy, điều hoàn toàn hợp 
lý là để ngỏ cuộc tranh luận: giờ đây, cuộc tranh 
luận này có thể tiếp tục điễn ra trong một tập 
thể lao động, trong gia đình, giữa những người 
bạn. Thực tiễn cho thấy những vấn để sắc bén, 
được đem ra thảo luận trên các trang báo, trong 
các chương trình phát thanh và truyền hình, đã 
trở thành “cầu nhảy lấy đà” cho những cuộc tranh 
luận của các độc giả, thính giả và khán giả. 

Thể loại tranh luận có những khả năng to lớn 
trong việc thu hút sự chú ý của thính giả, thu 
hút họ tham gia vào quá trình nghiên cứu những 
vấn đề bức thiết được làm phong phú thêm nhờ 
những dữ liệu mới, những ý kiến có uy tín. 
Những cuộc điện thoại gọi đến trường quay 
không chỉ làm cho cuộc thảo luận ấy gần gũi với 
công chúng, mà làm cho những vị đại điện của 
công chúng thính giả, có sự quan tâm tích cực 
đối với chủ đề này, trở thành những người tham 
gia trực tiếp vào cuộc đối thoại. Trong trường 
hợp này sự tin cậy vào các nhà báo tăng lên. 
Thính giả trở thành người nhà trên sóng phát 
thanh. Dù đồng ý hay không chấp nhận với ý 
kiến nào đó thì khán giả cũng đặt mình đứng 
trước không phải một nhân vật chính khách hay 
nhà báo của đài phát thanh, mà là đứng trước 
“những con người của đường phố”, đứng trước 
chính thính giả. Việc lắng nghe những ý kiến 
khác nhau đã mở rộng, làm phong phú thêm rất 
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nhiều ngữ điệu của chương trình phát thanh. 
(Trong ví dụ được dẫn ra ở đây cho thấy người 
gọi điện thoại đầu tiên đến trường quay đã cố 
gắng phát biểu sao cho có sức thuyết phục. 
Người ấy nói có phần nào chậm rãi, đó là một 
nhà giáo nói bằng giọng mang tính nghề nghiệp 
của mình. Ngôn ngữ của bà đã nghỉ hưu thì đầy 
cảm xúc). Mỗi giọng nói đều mang sắc thái cá 
nhân, chuyển tải nỗi niễm mỗi người. Những lý 
lẽ, ví dụ, suy luận của những người tham gia 
tranh luận đều mang phong thái ngôn ngữ riêng, 
trong trường hợp này những lý lẽ ấy làm tăng 
nội dung, trong trường hợp khác, chúng thể hiện 
những mặt yếu trong cách trình bày suy nghĩ 
của mình. 

Nhìn chung, thể loại tranh luận chứa đựng 
những tiểm năng không nhỏ trong sự tác động 
hữu hiệu lên công chúng thính giả. Thiết nghĩ, 
thể loại này có tương lai đây triển vọng trên 
sóng phát thanh trực tiếp. 

“Bàn tròn” là hình thức khác của tọa đàm đối 
thoại, nhiệm vụ của hình thức này, cũng nhự 
nhiệm vụ của thể loại tranh luận, là thảo luận 
những vấn để quan trọng có ý nghĩa xã hội. 
Thông thường, người tham gia “bàn tròn” là đại 
diện của các tổ chức khác nhau, các chuyên gia, 
các nhà chuyên môn. Hình thức thảo luận “bàn 
tròn” đòi hỏi một sự bình đẳng đối với tất cả 
những người tham gia đối thoại. Họ mang những 


297 


tt TIỂ LIJI 1 tlÍ PlíT THỊIMI 


quan điểm khác nhau. Nhiệm vụ của hình thức 
đối thoại ấy là: triển khai một cách rộng hơn, 
toàn diện hơn vấn đề thảo luận, phân tích và 
bình luận nó. 

Ở đây có thể xảy ra sự va chạm giữa các ý 
kiến, có thể có tranh cãi. Hình thức “bàn tròn” 
rộng hơn khái niệm tranh luận. Hình thức này 
có thể bao gồm tranh luận. Trong thể loại tranh 
luận thông thường những người tranh luận là 
đại diện của cùng một loại hình hoạt động, một 
nghề, các chính trị gia, những người làm công 
tác văn hóa, khoa học. Phía sau “bàn tròn” có 
thể là những con người thuộc những lĩnh vực 
hoạt động khác nhau. Vấn đề tựa hồ như xoay 
về nhiều hướng. Thể loại tranh luận trên đài 
phát thanh có xu hướng đi sâu nghiên cứu vấn 
đề. Đồng thời hình thức thảo luận “bàn tròn” 
cũng triển khai theo chiều rộng. Mỗi người tham 
gia thảo luận “bàn tròn” đều đưa ra cách nhìn 
vấn để của mình, những luận cứ của mình. Nhờ 
vậy mà cuộc thảo luận mang được tính chất toàn 
cảnh. Thể loại tranh luận trên đài phát thanh 
có điểm giống với thể loại bình luận đối thoại 
với hai hoặc nhiều người. 

Hình thức thảo luận “bàn tròn”, ở mức độ 
đáng kể, đã đáp ứng bản chất của truyền hình. 
Hình thức “bàn tròn” được sử dụng nhiều hơn 
trên truyền hình. Các báo cũng sử dụng hình 
thức này. Trên đài phát thanh, hình thức “bàn 
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tròn”, cũng giếng như thể loại tranh luận, có 
quan hệ với vấn đề nhận biết giọng nói. Như đã 
dẫn, có thể phát sóng trực tiếp thể loại tranh 
luận, thông qua việc sử dụng những cú điện 
thoại gọi đến trường quay. Thảo luận “bàn tròn” 
thì đòi hỏi sự có mặt của tất cá những người 
tham gia trực tiếp ở bên mierô. 

Vai trò của người dẫn chương trình thảo luận 
“bàn tròn” đòi hỏi phải có khả năng đặc biệt 
biết lắng nghe người đối thoại, nhanh chóng 
phản ứng trước mọi tình huống, không lường 
trước được, đặt dấu chấm hết trong một cuộc đối 
thoại phức tạp, tiến hành tổng thể cuộc thảo 
luận ấy. 


DIỄN VĂN 


Thể loại “diễn văn phát thanh”, bên cạnh tên 
gọi của một số thể loại phát thanh khác (“thư 
từ”, “thư tín phát thanh”), cũng đòi hỏi một sự 
giải thích đặc biệt, bởi vì không ít trường hợp 
người ta gọi nó bằng thuật ngữ “bài phát biểu 
chính luận trước micrô”, “bài phát biểu trên 
đài”, “bài nói trên đài”, để chỉ rõ đó là một hình 
thức giao lưu với công chúng thính giá. Nhưng 
mọi hình thức công việc tại` trường quay (của 
phát thanh viên, của nhà báo, của người dẫn 
chương trình, của khách mời) đều luôn luôn phát 
biểu trước micrô. Mọi hành vi bằng lời tại 
trường quay đều được coi là diễn văn trên đài, 
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hay là diễn văn trên sóng phát thanh. Thông 
thường người ta hiểu thể loại “diễn văn phát 
thanh” là hình thức phát biểu trước công chúng 
của một thủ lĩnh chính trị, một nhà hoạt động 
xã hội tâm cỡ, một nhà văn lớn. 

Ở nước Nga, ngay từ khi mới ra đời, ngành 
phát thanh đã được Nhà nước Xôrviết sử dụng 
trước hết như là phương tiện cổ động và tuyên 
truyền, giáo dục tư tưởng cho quân chúng. 
Những nhiệm vụ đóng vai trò “một cuộc míttinh 
của nhiều triệu người” - theo cách gọi của V.I. 
Lênin về ngành phát thanh ~ được người ta 
nhìn nhận thông qua việc sử dụng rộng rãi đài 
phát thanh như là phương tiện phát sóng việc 
tác động chính trị lên công chúng. Chính thuật 
ngữ “phát thanh” được ngầm hiểu là “tiếng nói 
quốc gia” vang lên “từ phía trên”. “Phát thanh” 
có nghĩa là “biết”, “am tường”, nói bằng tiếng 
nói cao cả, không những mang đến tin tức, mà 
cả trí thức mà chỉ người nói mới có được. 

Vì vậy, từ cuối những năm 1920 đâu những 
năm 1930, đài phát thanh thường xuyên phát 
các bài diễn văn, những bài nói của các nhà 
hoạt động nổi tiếng của Đảng, Chính phủ trong 
các chuyên mục “Báo cáo của Chính phủ”, “Giờ 
của đảng ủy”. Người ta cũng mời các nhà văn, 
các nhà khoa học nổi tiếng, các nhà hoạt động 
nghệ thuật lên đài phát thanh phát biểu. 

Lạch sử của ngành phát thanh còn lưu giữ 
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những kiểu mẫu xuất sắc của thể loại chính luận 
văn học. Những bài diễn văn trên đài của V. 
Visnhépxki, Ô. Bécgônxơ, la. Gala là những trang 
sáng chói mang tinh thần công dân nồng nhiệt, 
được thể hiện qua giọng nói sinh động trên làn 
sóng phát thanh. “Các nhà văn trước micrô” là 
một trong những chương trình tổn tại lâu nhất 
trong ngành phát thanh thời Xôviết. Đó thực sự 
là điễn đàn “của” nhiều nhà văn nổi tiếng. 

Những năm gần đây thể loại diễn văn không 
thấy xuất hiện nhiều trên sóng phát thanh: do 
ảnh hưởng vượt trội của các hình thức đối thoại, 
hội thoại trong khâu công tác thính giả. 

Trong những chương trình phát sóng trực tiếp 
về Đại hội đại biểu nhân dân Liên Xô, của Cộng 
hoà XHƠN Xôviết Liên bang Nga, các phiên họp 
của Đuma quốc gia, người ta đã phát các bài 
phát biểu trên điễn đàn của nhiều nhà hoạt 
động quân chúng của thời đại chúng ta: G. 
lavlinxki, M. Ulianốp, R. Bưcốp, lu. Séenhisencô. 

Diễn văn phát thanh là thể loại chứa đựng 
tất cả những khả năng của chính luận phân 
tích. Nó tạo cho tác giả một không gian tự do 
rộng rãi để thể hiện lập trường, chính kiến, 
quan điểm của mình về thế giới và những sự 
kiện nóng hổi của thời đại ngày nay. Đồng thời, 
thể loại này cũng mở ra cơ hội cho sự thể hiện 
cảm xúc của cá nhân. 

Những phương tiện ngôn ngữ nghệ thuật đóng 
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vai trò to lớn trong thể loại này. Chúng tôi xin 
dẫn ra đây một số lời phát biểu của các nhà 
triết học cổ đại và các nhà hùng biện về nghệ 
thuật hùng biện. Platông đã định nghĩa như sau 
về nghệ thuật diễn thuyết: “Nghệ thuật hùng 
biện là nghệ thuật thuyết phục bằng lời nói, sức 
mạnh tác động của nghệ thuật này chính là ở 
trong lời nói”. Arixtốt cũng đã nói như sau: 
“Hùng biện là nghệ thuật nói”. Xixêrông đặc 
biệt coi trọng tính chất hùng biện trong diễn 
thuyết. Qua những định nghĩa và cách đánh giá 
ấy ta thấy rằng ở thời cổ đại người ta đã chú ý 
như thế nào đến nghệ thuật xây dựng lời nói, 
nghệ thuật sử dụng tất cả những kho tàng chính 
luận hội thoại để thể hiện tính chất trong sáng, 
truyền cảm của ngôn từ nhằm đạt được tính 
thuyết phục của lời nói. 

Nhưng không nên quên rằng từ “diễn thuyết” 
còn có ý nghĩa thứ hai: “diễn văn hào nhoáng, 
đẹp lời, nhưng có ít nội dung”. Đó là lời cảnh cáo 
đối với những ai chỉ say mê với khía cạnh bên 
ngoài trong khi thể biện diễn văn và sử dụng 
những hình tượng biểu cảm của nó, nghĩ nhiều 
về những hiệu quả bên ngoài mà quên rằng 
trong loại hình chính luận' phát thanh, điều 
chính yếu vẫn là tính chân thành, thuyết phục, 
sự nồng nhiệt chuyển tải trạng thái cảm xúc của 
người nói. 

Quá trình giao lưu với thính giả, định hướng 
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của bài nói nhằm vào một giới công chúng thính 
giả nhất định là rất quan trọng. Việc hiểu biết 
lợi ích của công chúng thính giả có một ý nghĩa 
to lớn. 


hiểu biết về công chúng đã lựa chọn các phương Tiện 
như thế nào giúp cho các em học sinh hiểu rõ tính chất 
quan trọng và cần thiết của những việc làm cụ thể trong 
thời kỳ đất nước gặp khó khăn. Đó là bài phát biểu trên 
đài phát thanh ngày 30-8-1941, ngay trước ngày mở đầu 
năm học. 

“Các em thân mến! 

Những đoàn tàu liên tục rú còi. Những đoàn tàu dài 
cứ rời ga. Đó là những người cha, những người anh, 
những người thân thuộc, những người quen biết của các 
em xông ra mặt trận - đến nơi Hồng quân anh dũng 
đang chiến đấu chống quân thù, một trận chiến đấu 
chưa từng có trên thể giới này. 

Đêm đêm ánh sáng của những ngọn đèn pha bửng 
lên chói lòa và những khẩu pháo phòng không nhả đạn 
vang rần đầy khiếp sợ đối với quân thù, liên tục đánh trả 
những đợt tấn công các máy bay địch đội bom xuống 
các thành phố của chúng ta. 

Sáng dậy, các em nghe thấy những mệnh lệnh vang 
lên, những bước dậm chân đều đều. Đó là những tiểu 
đoàn dân quân đang hành quân qua khung cửa sổ của 
trường các em. 

Nhưng vẫn như mọi khi, đúng vào ngày 1-9 - không 
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chậm hơn một ngày, cũng không chậm hơn một giờ — 
các em bắt đầu đến trường học tập. 

Chúc các em may mắn! 

Năm nay, một năm gian khổ và đầy nguy hiểm, sẽ 
chứng †ổ em nảo thực sự chăm lao động, bình tĩnh và 
dũng cảm. 

Năm nay các em không những phải học tốt, không 
những phải củng cố kỷ luật - đó là cơ sở của thắng lợi ở 
hậu phương và ngoài mặt trận — các em còn phải lao 
động thật nhiều, giúp người lớn ở nhà, ở sân tập thể, tại 
nhà máy, trên đồng ruộng, ở khắp mọi nơi và bằng tất cả 
những gi có thể được. 

Thật vô dụng nếu nhà chiến lược nào hùng hổ trỏ 
ngón tay vào bản đồ, hùng hổ tiên đoán sự diệt vong 
của kẻ thủ, vung tay bao vây và tiêu diệt các trung đoàn, 
sư đoàn kẻ thù, nhưng bản thân lại sợ bàn tay mình bị 
chai sạn, sợ đi lấy một xô nước, không dám cọ rửa sản 
nhà hoặc đào lấy một bao khoai tây ngoài đồng ruộng. 

Thật nhục nhã cho kẻ “anh hùng" nào mơ ước nhảy 
lên mình ngựa, lao vào giữa trận chiến, dừng kiếm chém 
nát hàng chục xe tăng, nhưng bản thân lại nằm ườn ta, 
hèn nhát trốn tránh công việc, trút lên vai các bạn bè tất 
cả những công việc nặng nhọc. Hãy đồng tâm, lạnh tùng 
khinh rẻ những kể ba hoa ấy. 

ỞỔ nước chúng ta đâu đâu vinh quang cũng thuộc về 
những chàng trai lao động trung thực và khiêm tốn, 
những em thiếu niên thuộc các đội “Timua" sẽ noi qương 
cha anh để ngoan cường học tập, lao động, kiên trị tinh 
thông quân sự, một công việc phức tạp, giúp các gia 
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đình có người đi chiến đấu và chăm sóc các thương binh 
anh-hùng. 
Như vậy có nhiều không? Vâng, như vậy không ft 
đâu. Nhưng để giành chiến thắng cần không ít nỗ lực. 
Đất nước đã luôn luôn quan tâm, giáo dục các em, đã 
dạy dỗ, nâng niu và nhiều lúc còn cưng chiều các em. 
Cũng đã đến lúc các em — không phải bằng lời nói mà 
bằng việc làm - cần chứng tổ các em yêu quý đất nước 
mình, bảo vệ và thương mến đất nước mình thế nào”. 
Xuyên suốt toàn bộ bài phát biểu của nhà văn Gaiđa 
là tư tưởng chính: cuộc Chiến tranh vệ quốc đòi hỏi 
ngay cả ở những công dân nhỏ nhất của đất nước phải 
có sự cống hiến rất nhiều sức lực tỉnh thần và thể chất. 
Đây không chỉ là việc học tập như trước đỏ, mà còn là 
sự giúp đỡ thực tế dành cho người lớn trong mọi công 
việc hợp với sức lực của các em. Nhà văn Gaiđa đã 
hướng các em học sinh vào việc khắc phục những khó 
khăn, làm những việc thực tế và có sự quan tâm thực 
tế. Về phương diện tâm lý, điều đó rất quan trọng. 
_ Lần đầu tiên ta thấy nói đến kỷ luật (cơ sở của “chiến 
thắng ở hậu phương và ngoải tiên tuyến”). Nhà văn A. 
Gaiđa mở đầu bài diễn văn bằng những câu trực tiếp 
hướng vào các em (“Các em!") và bằng những lời mô tả 
ngắn vẽ lên những bức tranh đã gây ấn tượng sâu sắc 
trong cuộc sống của mọi người sau khi cuộc chiến tranh 
bắt đầu. Và ông kết thúc bài phát biểu bằng những lời 
giải thích về những điều mà các công dân nhỏ tuổi của 
đất nước phải làm để chứng tỏ tỉnh yêu của mình đối với 
Tổ quốc không phải trên lời nói, mà bằng việc làm. 
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Hãy chú ý đến việc tác giả đã sử dụng khéo léo như 
thế nào sự hiểu biết về tâm lý và tâm trạng các em ~ dĩ 
nhiên, trong số các em thái độ nổi trội là thái độ khinh 
thưởng kể thù, đã được giáo dục bởi bộ máy tuyên 
truyền trước chiến tranh, và đó là thái đệ phù hợp với lứa 
tuổi của các em. Gaiđa đã chỉ ra những “anh hùng” kiểu 
ấy có thể xuất hiện bằng thái độ hưng phấn đầy cảm 
xúc, trống rỗng, mang tính chất bể ngoài. Ông cho biết 
phải có thái độ như thế nào đối với những kẻ “khoác lác” 
ấy (những ai “tự bản thân lại sợ làm cho bàn tay mình bị 
chai sạn”): "đồng tâm lạnh nhạt khinh bŸ” những kẻ như 
thế. Sử dụng những phương pháp so sánh, đối lập, nhà 
văn đã dẫn ra hình ảnh về những em mong muốn và biết 
cách giúp đỡ người lớn. 

Bài phát biểu ấy có một cấu trúc rất đơn giản, dễ 
tiếp cận và dễ hiểu đối với từng em. Nhà văn nói với 
các thính giả bằng ngôn ngữ của các em. Nhưng, để 
tăng cường tác động tâm lý, ông vẫn sử dụng những 
thủ pháp đơn giản nhất và phổ biến nhất của kỹ thuật 
hùng biên, Toàn bộ bài viết ấy có thể chia một cách 
ước lệ thành ba phần. Những phần ấy được mở đầu 
bằng những từ: "Các eml”", “Chức các em may mắn”, 
“Điều đó có nhiều không? Vâng! Điều đó không ít”. 
Tính chất ngắn gọn của từng phần dẫn đến những bức 
tranh nối tiếp nhau. Những bức tranh ấy cứ mở rộng ra 
bằng âm thanh uyển chuyển, chứa đựng những sự việc 
và thái độ của tác giả. Chúng phát triển trên phương 
diện ngữ điệu (ngữ điệu của tác giả dễ dàng được nhận 
biết qua văn phong bài viết). 
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Những câu nói ngắn gọn uyển chuyển được thay thế 
bằng những câu dài hơn. Chính nhờ vậy mà có được 
hiệu quả ý nghĩa của những lời phát biểu. Nhưng những 
câu dài ấy dã dàng được phân ra thành những mệnh đề 
ngắn gọn. Toàn bộ bài phát biểu được xây dựng theo 
quy luật của sự cảm thụ lời nói và cảm thụ bằng thính 
giác, trong đó luôn luôn có “sự nổi trội” của nhịp điệu làm 
tăng tính cảm xúc. Những sự lặp lại ba lần duy trì yếu tố 
then chốt ấy của nhịp điệu. 

Trong bài phát biểu ta thấy hiện ra hình ảnh của tác 
giả, là một người biết rõ chiến tranh là thế nào và kể về 
chiến tranh không tô vẽ, không tên gân lên cốt một 
cách giả dối. Không nghi ngở gì nữa, nhà văn Gaiđa đã 
có được niềm tin của hàng triệu các cậu bé và cô bé — 
ông đã có được uy tín nhờ những cuốn sách tuyệt diệu 
của minh. Đối với bài phát biểu ấy sự lựa chọn của tác 
giả thật.là chính xác. Và tác giả đã thực hiện một cách 
hết sức tuyệt vời nhiệm vụ của mình. 

Nhiệm vụ của thể loại diễn văn phát thanh là 
đưa ra công luận thảo luận vấn để quan trọng 
của đời sống xã hội, một vấn đề đã đi vào khối 
óc, con tỉm của tác giả và được thể hiện dưới 
hình thức chính luận sáng chói. Mục đích nhằm 
gây ảnh hưởng đến công luận, thuyết phục công 
luận nhận thức ra một điều gì đó, biến các thính 
giả trở thành những người cùng chí hướng với 
mình. Đối tượng nội dung của thể loại được 
quyết định bởi tư tưởng và chủ đề của bài phát 
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biểu, bởi tính chất biến chuyển của chủ để này, 
bởi những suy ngẫm về một vấn đề có thể đụng 
chạm đến nhiều đề tài khác nhau được liên kết 
bởi một tư tưởng. Do đó, tác giả hướng đến sử 
dụng những tài liệu cụ thể trên phạm vì hết sức 
rộng đã lọt vào tầm chú ý của tác giả. Tư duy 
của tác giả không chỉ liên kết những tài liệu mà 
thoạt nhìn tưởng là mang những tính chất khác 
nhau, nhưng chính bản thân tư duy ấy cũng là 
sự tập trung và biểu hiện của vấn để. Chính tư 
duy của tác giả là thông tin nóng hổi, là “máu 
thịt” của bài diễn văn trên đài phát thanh. 

Hình thức phát biểu trực diện, phát biểu 
miệng đòi hỏi hướng tới công chúng. Nghệ thuật 
diễn thuyết, hùng biện: phát biểu tại cuộc mít 
tỉnh, hội họp, hội nghị, trong một đám người tụ 
tập một cách tự phát ngoài đường phố, tại quảng 
trường vào những thời điểm nổ ra các cuộc xung 
đột xã hội, - từ thời cổ đại, nghệ thuật hùng 
biện đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. 
Những đặc điểm của bài phát biểu ấy phụ thuộc 
vào năng lực của diễn giả biết suy nghĩ trước 
công chúng, vào thái độ của diễn giả đối với 
thính giả và ngược lại, vào những mục tiêu cụ 
thể của diễn giả, vào bối cảnh giao lưu, vào tâm 
lý của quân chúng (đôi khi là của đám đông). 

Người phát biểu trên đài phát thanh cũng có 
thể. không nắm được các quy luật của nghệ thuật 
hùng biện, không biết được nhiều thủ pháp 
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nhằm tranh thủ sự chú ý của thính giả, không 
biết được những điều tỉnh tế của tâm lý giao tiếp 
trong những tình huống phi quy chuẩn. Nhưng 
diễn giả phải có một sự hình dung cần thiết về 
những điểm chủ yếu trong tính đặc thù của sự 
giao tiếp với công chúng thính giả trên sóng 
phát thanh. 

Một trong những đặc điểm chủ yếu của kỹ 
thuật hùng biện chính luận là định hướng vào sự 
phản ứng của thính giả, sự phụ thuộc của bài 
phát biểu vào cách cảm thụ bài phát biểu ấy. 
Trên đài phát thanh sự tự điều chỉnh ấy của bài 
phát biểu phải được trù tính trước, phải được thể 
hiện qua sự hiểu biết của tác giả về những mặt 
mạnh và những mặt yếu trong bài phát biểu của 
mình và qua sự định hướng vào công chúng được 
giả định. Điều quan trọng là diễn giả để cho 
mình một siêu nhiệm vụ nào: phát biểu ý kiến 
của mình hay là được lắng nghe. 

Và nhiệm vụ của nhà báo là đã mời nhân vật 
nào đó đến trường quay thì phải giúp nhân vật 
ấy lưu ý đến những đặc điểm của việc phát biểu 
trước micrô, hướng người ấy vào cách giao tiếp 
với những thính giả vô hình mà phản ứng của 
họ thì người phát biểu lại không biết. Tư duy 
trong sáng rõ ràng, ngôn ngữ dễ hiểu, trình bày 
đơn giản — đó là những nhân tố tranh thủ sự 
chú ý của thính giả. 

Người phát biểu trước micrô hiểu rằng mình 
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đồng thời nói trước một giới công chúng đông 
đảo có thái độ khác nhau đối với kênh phát 
thanh kể trên. Làm thế nào để tìm được thính 
giả của mình? Làm thế nào để buộc phía phản 
biện phải suy nghĩ về những điều được đề cập? 
Những chuyên gia thường xuyên làm việc trước 
micrô (các phát thanh viên, các diễn viên, các 
nhà báo) đưa ra những lời khuyên sau đây: tác 
giả phải hình dung trong đầu về những người 
gần gũi, quen biết của mình và hướng vào chính 
họ mà phát biểu. Chính điều này quyết định ngữ 
điệu của cuộc trao đổi với họ, và do đó, sẽ giúp 
tránh được giọng điệu “lên lớp”, lối “thông tin” 
“lên lớp” với thính giả. 

Như đã nói trên đây, hạt nhân của diễn văn 
phát thanh là tư tưởng của tác giả, là những suy 
nghĩ về điều đã buộc tác giả phát biểu trước 
micrô. Nếu ý tưởng của tác giả mới mẻ, độc đáo, 
sắc bén, dựa trên những luận cứ có sức thuyết. 
phục, đụng chạm đến những sợi dây tâm tư vốn 
- đầy nhạy cảm của người nghe, thì bài diễn văn 
ấy sẽ không làm cho thính giả thờ ơ. Muốn vậy, 
-_ cần phải nắm vững, tâm tư tình cảm của những 
con người đại diện những cộng đồng người khác 
nhau, những khát vọng và niềm hy vọng của họ. 
Những phương tiện truyền cảm của ngôn ngữ 
sống là: những hình tượng, sự so sánh, cách nói 
ẩn dụ, những câu tục ngữ, châm ngôn, những lời 
nói-dân gian sắc sảo, - tất cả những phương tiện 
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ấy đều làm phong phú thêm cho tư duy, khiến 
nó trở nên động và dễ hiểu hơn. Chính nhờ vậy 
mà diễn từ của một nhà văn vẫn luôn luôn độc 
đáo, thú vị. Chúng ta hãy nhớ lại những diễn 
văn khác lạ, đầy hình tượng của nhà văn A. 
Xôngienhixưn, đây “sức sống”, với những lời nói 
không phai mờ. Thông thường, nhà văn lớn là 
một con người có cấu trúc tư duy riêng, có cách 
thể hiện đặc biệt những quan sát, ấn tượng, suy 
tư của mình, với “sắc thái” riêng trong ngôn ngữ 
sống động mà thính giả thường đã biết rõ. Ủy 
tín cá nhân, lập trường công dân của tác giả, 
những lý tưởng mà tác giả bảo vệ đã góp phần 
không nhỏ vào thành công. 

Những sự lặp lại, những lời trực tiếp nói với 
thính giả, sự liên tưởng, so sánh đương nhiên là 
hợp lý, nếu chúng mang tính hữu cơ và chứa 
đựng nội dung chính luận - nghệ thuật. Sự 
khuôn mẫu, rập khuôn đều là những thứ chống 
chỉ định trong thể loại diễn văn phát thanh. Trừ 
những trường hợp diễn giả cố tình sử dụng 
những khuôn mẫu ấy để “đùa giỡn” công chúng 
thính giả đã quen với dạng khuôn mẫu ấy. 
Nhưng tác giả không được quên rằng lôgíc bên 
trong, tính hợp lý về cấu trúc, sự phụ thuộc lẫn 
nhau của tất cả các yếu tố trong điễn từ làm cho 
bài diễn từ ấy trở thành một tác phẩm chính 
luận chỉnh thể. Đây chính là chuỗi mắt xích duy 
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một luận đề này đến một luận đề khác, bổ sung 
và phát triển tư tưởng đã được phát biểu trước 
đó. Một trong những thủ pháp quan trọng của 
thể loại diễn văn trên đài phát thanh là khả 
năng của tác giả biết duy trì sự chú ý của thính 
giá. Có thể đạt được điều đó thông qua việc giải 
đáp những câu hỏi giả định có thể nảy sinh 
trong tiến trình gặp gỡ trên sóng phát thanh. 

Diễn văn phát thanh là thể loại (xét về hình 
thức giao tiếp) độc thoại, nhưng thật ra đây là 
hình thức đối thoại bên trong với người đối 
thoại vô hình. Tư duy uyển chuyển, tiếp cận tư 
duy ấy từ nhiều phía sẽ là những yếu tố có tính 
đến những quan điểm đối lập và nhờ đó sẽ thu 
hút sự chú ý của những người, nói chung, không 
tán đồng lập trường của tác giá. Một trong 
những điều kiện chủ yếu tạo nên hiệu quả của 
bài diễn văn phát thanh là niềm tin sâu sắc của 
tác giả về những điều mình nói. Tính chân 
thành, bộc bạch, vẻ tự nhiên và sắc thái cảm 
xúc bắt nguồn từ đó, đã tạo nên bầu không khí 
tin cậy, buộc mọi người phải lắng nghe những 
lời được nói ra. 

Lời nói sống động thể hiện những đặc điểm 
của nhân cách, tính khí của điễn giả. Lời nói 
ấy có sức mạnh tác động to lớn. Một số diễn 
giả rất nhiệt tình, hào hứng, một số người khác 
thì có thái độ kiểm chế bể ngoài, ý chí thể hiện 
nội tâm. 
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Lịch sử cho thấy: đài phát thanh thường hay 
sử dụng “vũ khí mạnh” ấy, những hình thức tác 
động như vậy lên công chúng vào các thời kỳ có 
những chấn động xã hội. Chính vào những thời 
điểm như vậy mới thấy đặc biệt cần đến ngôn 
ngữ chính luận sáng chói, có tác dụng liên kết 
mọi người, kêu gọi hướng đến những mục tiêu 
xác định, khẳng định những lý tưởng xã hội và 
những giá trị tỉnh thần. 

Trong lĩnh vực phát thanh hiện đại, thể loại 
diễn văn phát thanh được thực hiện dưới một 
trong những biến thể của mình — phát biểu trên 
đài phát thanh. Tác giả các bài phát biểu ấy là 
những nhà hoạt động chính trị. Nhiệm vụ của 
các bài phát biểu ấy là phân tích những tình 
huống quan trọng đã xuất hiện ở trong nước, 
đánh giá các tình huống ấy, đưa ra những tuyên 
bế. Hình thức phổ biến của diễn văn phát thanh 
là phát biểu của các ứng cử viên tranh cử vào 
các cơ cấu quyển lực thuộc các cấp khác nhau 
trong các chiến dịch tranh cử. 

Nhiệm vụ và mục tiêu của những bài phát 
biểu ấy thật rõ ràng: kể về những đặc điểm, 
cương lĩnh của đảng mình; nếu đó là đại biểu 
độc lập thì cho biết cương lĩnh vân động tranh 
cử, thuyết phục các cử tri tiểm tàng gây ảnh 
hưởng đến sự lựa chọn của họ. Trong những 
bài phát biểu ấy có thể rút ra những kinh 
nghiệm bổ ích: cách xây dựng hệ thống các luận 
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cứ hoặc cách chú ý đến những ý niệm về thính 
giả, cũng như những điều cần nhấn mạnh trong 
mỗi bài phát biểu. 


~——=—————_—b~>—————.———¬~ 


những sai sót của các bài phát biểu ấy qua việc điểm lại 
những diễn văn của các ứng cử viên tranh cử chức đại 
biểu Hội nghị lập pháp tỉnh Rôxtốp (Hãng phát thanh - 
truyền hình Đôn-TRỊ. 

Bài phát biểu của ứng cử viên lu. Culôsơkin người 
thành phố Nôvôséccaxơ đã được phát sau mẩu chuyện 
ngắn của ông kể về mình (ông ta là tiến sĩ khoa học, 
giáo sư thuộc Trường Đại học tổng hợp bách khoa - kỹ 
thuật, biết rõ các vấn đề của thành phố). Phần chủ yếu 
trong bài phát biểu ấy là phần liệt kê những đạo luật cần 
được thông qua tại các phiên họp của Đuma tương lai. 
Điều đáng chú ý tà việc lựa chọn và luận chứng của các 
đạo luật ấy. Ví dụ, đề nghị về việc cần thông qua Đạo 
luật về khôi phục công nghiệp, sản xuất các loại sản 
phẩm có chất lượng, trước hết dành cho tiêu dùng trong 
tỉnh Rôxtốp, đã được củng cố bằng những luận cứ sau 
đây: tạo ra những chỗ làm việc mới, đảm bảo thu nhập 
nhằm duy trì cuộc sống khá tốt cho người lao động. 
Trong số những đề nghị khác đã nêu lên việc thông qua 
Đạo luật quy định những người sử dụng lao động phải trả 
lương đúng hạn, Đạo luật về hưu trí, Cũng như Đạo luật 
của tỉnh về việc chuyển dự án xây dựng nhà máy điện 
nguyên tử của tỉnh Rôxtốp sang loại nhiên liệu phi hạt 
nhân. Ngoài ra, còn đưa ra 7 dự luật khác nhau (về việc 
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bảo vệ lợi ích của giáo viên, về việc kiểm soát mạng lưới 
phát thanh và truyền hình, về việc cấm bán đất nông 
nghiệp và, v.v..). 

Hoàn toàn hiển nhiên là đề tài dân túy chiếm ưu thế. 
Không nghi ngờ gì nữa, các đạo luật liên quan đến vấn 
để nâng cao mức sống của dân chúng đều có ý nghĩa 
quan trọng, nhưng tác giả không nói một câu nào về việc 
làm thế nào để có tiền cho ngân sách, làm thế nào đưa 
nền kinh tế thoát ra khỏi khủng hoảng. Lòng mong muốn 
giới thiệu với thính giả về một số lượng lớn thông tin đã 
ảnh hưởng đến văn phong bài phát biểu của lu. 
Culôsơkin. Ông ta nói quá nhanh, vì muốn trong khuôn 
khổ thời gian quy định nói được thật nhiều mả hoàn toàn 
quên mất rằng làm sao mà tiếp thu bằng tai những lời 
nói nhanh như vậy được. 

Bài phát biểu của ứng cử viên đại biểu Đuma @. 
Riabốp thì lại hoàn toàn khác: nhịp điệu bình Tĩnh, hướng 
trực tiếp vào thính giả. 

Riabốp. Thưa các thính giả nghe đài vùng sông Đông 
thân mến! Thưa bà con đồng hương ở Növöséccaxơi 
Ngày 29-3 các vị sẽ bầu chính quyền lập pháp của tỉnh 
nhà. Chính quyền ấy sẽ quyết định cuộc sống và tương 
lai của xứ sông Đông đã từng có thời thịnh vượng và vô 
cùng giàu có. Chỉ riêng 6 tháng gần đây của cái gọi là 
công cuộc cải tổ - hay nói'đúng hơn, đó là công cuộc 
“phá hoại cải tổ" - nền kính tế và lĩnh vực xã hội của tỉnh 
Rôxtốp đã lâm vào tình trạng khủng hoảng. Năm 1997, 
so với năm 1980, sản tượng công nghiệp chỉ bằng 33%. 
Tỷ lệ các doanh nghiệp bị thua lỗ trong lĩnh vực sản xuất 
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công nghiệp là 40%. Xét về tiềm lực kinh tế thì tỉnh nhà 

từ chỗ xếp ở 10 tỉnh đứng đầu nay đã tụt xuống vị trí 84 

- 88 trong số 88 khu vực của nước Nga. Tỉnh 1a đã bị tơi 

Vào tệ nạn hình sự đến cùng cực. Mức độ bệnh tật thì 

cao, đặc biệt là trong các em. 

Ö phần này của bài phát biểu tác giả đưa vào những 
Số liệu thống kê (ở phần đầu tác giả lựa chọn rất rành 
rọt các sự việc), nhưng hai đề nghị cuối cùng thì không 
kèm theo các con số. Nhưng thiếu sót chủ yếu của bài 
diễn văn là ở chỗ: khi đưa ra những sự việc thì tác giả 
không phân tích nguyên nhân của tình trạng ấy, do vậy 
không có phần luận chứng đánh giá trong bài phái biểu 
của ông. 

Riabðp. Chỉ có một con đường thoát ra khỏi tình trạng 
hết sức khó khăn này: thắng lợi của Đảng Cộng sản và 
những người Ủng hộ đảng này trong cuộc bầu cử vào 
Hội nghị lập pháp. SHÚNG tôi, những người cộng sản và 
những ngưởi yêu nước ở ở Nga, sẵn sàng nhận lấy trách 
nhiệm về vận mệnh tương lai của những người lao động 
bình thưởng và chúng tôi biết phải làm gì. 

Luận đề này vẫn lại không được củng cố bằng các luận 
cứ: những người ủng hộ ông ta biết rõ phải làm cái gì để 
đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoẳng nghiêm trọng, 
đảng của ông ấy nắm chắc những bí quyết gì. Có thể nói 
ra điều đó rất ngắn gọn: hướng hành động chủ yếu. 

Tiếp thao là phần kể về bản thân. 

Hiabốp. Tôi nói qua về bản thân. Tôi là hêoócghi 
Viađimirôvich, 43 tuổi, dân tộc Nga, sinh ra trong một gia 
đình thợ mỏ, là phó tiến sĩ, phụ giảng của Đại học tổng 
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hợp kỹ thuật quốc gia ở Nôvôséccaxơ. Là Phó Trưởng 

khoa khoáng sản ~ địa chất. 

Là đảng viên cộng sản từ năm 1966, là Bí thư thứ 
nhất Thành ủy Nôvôséccaxơ Đảng Cộng sản Nga, Ủy 
viên Đoàn chủ tịch Tỉnh ủy Rôxtốp. 

Tôi sống 27 năm tại thành phố Nôvôséccaxd. Thành 
phố này đã trở thành thành phố thân thương của tôi. Tại 
đây tôi đã có được tình yêu, các con của tôi cũng sinh ra 
tại đây: một cậu con trai và một cỏ con gái. Đã hơn 20 
năm nay tôi làm việc tại Trường Đại học tổng hợp tỉnh 
nhà. Tôi làm việc ở trước mắt mọi người, tôi sống bèn 
cạnh các quý vị. Cũng giống như đa số mọi người, tôi 
sống nhở đồng lương hàng tháng, nhiều khi tôi lâm vào 
cảnh nợ nần. 

Chúng ta thấy tác động của vẻ bên ngoài của bài 
phát biểu. Luận đề chủ yếu: “Tôi là người đằng mình”, 
nhấn mạnh vào tình cảm (gia đình), “Tôi cũng giống như 
mọi người” (đồng hương). 

Riabốp. Do không nhận được nguồn tài trợ thích đáng 
của nhà nước dành cho khoa học và giáo dục, cho nên 
tôi đã buộc phải bỏ dở việc làm luận án tiến sĩ. Do vậy 
những khó khăn của các vị cũng là những khó khăn của 
töi, nỗi đau của quý vị cũng là nỗi đau của tôi, những sự 
phân đổi và nỗi tức giận của các vị cũng là những sự 
phân đối và nỗi túc giận của tôi: 

Sự đánh giá tình hình được hậu thuẫn và được tăng 
cường bởi cảm xúc: có sự nhấn mạnh trọng tâm vào các 
từ. Lặp lại 3 lần - đó là sự tăng cường. Nhưng điều chủ 
yếu: sự liên kết “của các vị - của tôi” đã gắn lợi ích của 
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úng cử viên với lợi ích của các cử tri có khả năng bầu 
cho ông ấy. 

Hiabốp. Các đồng chỉ! Sau khi tôi được đề cử làm ứng 
cử viên đại biểu Hội nghị lập pháp, tôi tin rằng tôi có thể 
bảo vệ lợi ích của những người lao động, những nhà 
khoa học, những người làm công tác giáo dục, văn hóa, 
thanh niên, trẻ em, 

Từ "Các đồng chí!" được tung ra như một lời kêu gọi. 
Nhưng sự nhấn mạnh ấy đã làm cho người phát biểu bị 
chệch choạc: đã có sự vì phạm mối liên hệ văn phạm 
giữa các từ (“Sau khi được đề cở — tôi tin rằng”). Cũng 
cần lưu ý đến một thủ pháp nữa: hướng đến tất cả mọi 
tầng lớp đân chúng ngay cùng một lúc, mà ông Riabốp 
sấn sàng bảo vệ lợi ích của họ. 

Hiabốp. Tôi không phải là một anh hùng đơn độc. 
Bên cạnh tôi có các chiến hữu trong đảng, có tổ chức, 
có sức chiến đấu của những người yêu nước. Tôi không 
đơn độc ứng cử vào Hội nghị lập hiến. Những người 
cộng sản và những người yêu nước vùng sông Đông 
được đề cử từ 45 khu vực. 

Hiển nhiên ta thấy những thủ pháp tuyên truyền và cổ 
động của đảng. Một thủ pháp trong số ấy là: Kết hợp các 
tử “những người cộng sản và những người yêu nước", 
Lặp lại tử “những người yêu nước”. 

Riabốp. Nhờ sự giúp sức của các đại biểu Đuma quốc 
gia và của những người yêu nước từng đứng đầu chính 
quyền các thành phố và các vùng trong tỉnh, chúng tôi 
đủ sức thực hiện nhiệm vụ đưa khu vực chúng ta ra khôi 
vực thẳm. Những người cộng sản vùng sông Đông tham 
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gia cuộc bầu cử tần này với một chương trình hành động 

rõ ràng. Chương trình hành động ấy đã xác định những 

phương hướng chủ yếu trong hoạt động lập pháp của 

tỉnh nhà trong thời kỳ 1998-2002, 

Những ngữ điệu được đưa lên cao đã bắt đầu giảm, 
và tác giả mắc kẹt trong các con số. 

Riabốp. Tôi cho rằng những người tham gia làm luật 
của tỉnh Röxtốp phải đảm bảo bằng luật và buộc Chính 
phủ phải bảo vệ hoạt động của các nhà máy chủ yếu, 
gỡ bỏ gánh nặng thuế má có tính chất bóp nghẹt các 
doanh nghiệp nông nghiệp, phải đều đặn và định kỳ báo 
cáo trước cử tri về việc chí tiêu ngân sách, phải tạo ra 
những chỗ làm việc cho thanh niên, tạo điều kiện nâng 
cao tay nghề, chỉ trả đúng kỳ hạn lương, tiền hưu trí, học 
bổng và các khoản trợ cấp, dừng ngay tại cuộc cải cách 
nhà ở - công ích tai hại đối với nhân dân lao động. Phải 
tiếp tục công cuộc cải cách hệ thống giáo dục và y tế, 
không được để những người bình thường bị tước mất nền 
giáo dục có chất lượng và những dịch vụ y tế. 

Chính ở đây đã nêu lên những điểm nhức nhối trong 
đời sống xã hội của dân chúng. Tất cả đều nhằm gây một 
sự cảm thụ mang tính cảm xúc. 

Riabốp. Hối các đồng hương! Hỡi bà con thành phố 
Nôvôséccaxơ! Tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích và các quyền 
của bà con. Hãy bắt tay vào việc! Hãy ủng hộ tôi, hãy 
ủng hộ Riabốp Gh&óocghi VIađimirôvichf 
Đoạn kết là những lời kêu gọi cổ điển, khái quát mọi 

quy luật của lối diễn văn hùng biện kiểu mífttinh. 

Trong trường hợp này chúng ta thấy đây là loại hình 
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diễn văn phát thanh nhằm đạt được sự tác động cảm 
xúc, là diễn tử hướng vào những người ủng hộ mình. 
Không thấy có sự cố gắng nào chí ít triển khai vắn tắt 
một luận đề nào đó. Tác giả cũng không nghĩ đến việc 
hướng vào những người còn hoài nghi. 

Và xin nêu một loại hình diễn từ nữa — bài phát biểu. 
Đây là bài nói của đại biểu độc lập, phát thanh viên của 
đài phát thanh Rôxtốp, ông V, Lagutin. Ông xây dựng bài 
phát biểu của mình trên cơ sở phê phán chính quyền 
hiện hành. Nhưng tất cả các luận cứ của ông đầu hướng 
vào từng người, chứ không phải cùng một túc hướng vào 
tất cả mọi người. Ưu điểm chủ yếu trong “diễn văn phát 
thanh” của ông là bải diễn văn- công cụ gây cảm xúc có 
bài bản, là sự để cập trực diện, có tính thuyết phục, làm 
tăng tính chất biểu cảm trong sự tác động bằng lời nói. 

Những ví dụ trên đây cho thấy: trên đài phát thanh, 
điều có ý nghĩa quan trọng còn bao gồm cả âm thanh 
ngôn ngữ, sự lưu ý đến những đặc điểm của ngôn ngữ 
ấy bắt nguồn từ bản chất của thính giác. 


ĐIỀU TRA 


Thể loại này gần đây mới bắt đầu được sử 
dụng trong báo chí của nước Nga. Lịch sử báo 
chí trước cách mạng đã biết đến những ví dụ cổ 
điển về cuộc điều tra báo chí sâu sắc và cặn kẽ, 
do các nhà văn và các nhà chính luận tiến hành. 
Tại các nước Tây Âu, ở Mỹ, những cuộc điều tra 
của báo chí đã trở thành nguyên nhân của 
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những vụ tai tiếng chính trị ầm ï và những vụ 
vạch trần. 

Nhiệm vụ của nhà báo thực hiện điều tra là 
phát hiện và công bố cho công luận biết những 
hoạt động, nguyên nhân của những vấn để xã 
hội, sự che giấu công luận vì những lý do khác 
nhau. Mục đích của điều tra báo chí là nhằm gây 
ảnh hưởng tích cực đến tình hình và những 
quyết định của chính quyền, khơi dậy và hình 
thành dư luận, dùng các phương tiện chính luận 
để lên án các hiện tượng xấu xa, sự lạm dụng 
quyền lực. 

Ở nước Nga chỉ trong những năm gần đây 
nhà báo mới có điều kiện thực hiện công việc 
này. Đối tượng điều tra là hoạt động của các cá 
nhân vi phạm các chuẩn mực pháp luật, che giấu 
những hậu quả tiêu cực của những hành động 
ấy. Phương pháp tiến hành điều tra của báo chí 
gồm: quan sát, thu thập thông tin mật, nghiên 
cứu các văn bản, tài liệu của báo chí, đài phát 
thanh và truyền hình, cũng như những thông tin 
chính thức và không chính thức khác, những 
cuộc trò chuyện với những người hữu quan. 

Nhiều khi cuộc điều tra được tiến hành bí 
mật, nếu không chưa chắc có thể thu thập được 
những dữ liệu cần thiết. Vì vậy, nhà báo phải 
làm việc trong những điều kiện phức tạp, trong 
điều kiện “bí mật”. Điều này liên quan đến 
những khó khăn trong việc thu thập các đữ liệu, 
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văn bản cần thiết, cũng như liên quan đến tính 
chất nguy hiểm của công việc: việc này đụng 
chạm đến lợi ích của những kẻ che giấu rất kỹ 
kết quả hoạt động của mình và lo sợ bị vạch 
mặt. Nhà báo thuộc báo Thơnh niên cộng sản 
Mátxcơa Đ.Khôlôđốp chủ biên báo Xứ 
Canmukia Xôviết L.Iuđina đã bị giết, vì điều tra 
đã lần ra dấu vết những vi phạm pháp luật rất 
nghiêm trọng. 

Không ít trường hợp cuộc điểu tra của báo chí 
được thực hiện song song với cuộc điều tra chính 
thức, khi mà cuộc điều tra chính thức đậm chân 
tại chỗ và không đem lại những kết quả đáng 
mong muốn. Cuộc điều tra báo chí có thể được 
tiến hành bởi các tòa soạn báo, các ban biên tập 
truyền hình và phát thanh. Trong những trường 
hợp lợi ích nghề nghiệp, tài chính của họ bị 
đụng chạm hoặc bị gây áp lực nhằm mục đích vô 
hiệu hóa các thông tin không mong đợi, ảnh 
hưởng đến sự đánh giá về các sự kiện đang diễn 
ra. Những con người ấy là ai? Đằng sau họ là cái 
gì? Mục đích cuối cùng của họ là gì? Bản thân 
các nhà báo phải tự bảo vệ mình. 

Đôi khi cuộc điều tra được tiến hành trong 
một thời gian dài, đòi hỏi một sự lao động cần 
mẫn. Trong cuộc điều tra, mọi cái phải được 
chứng minh, có bằng chứng chặt chẽ; ban biên 
tập cần có một khối lượng lớn các tài liệu vạch 
trần để dự phòng, bởi vì sau khi các tài liệu điều 
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tra được đăng lên báo, được phát sóng thì có thể 
điễn ra cuộc xét xử của tòa án. 

Trong thời đại chúng ta “những trận chiến về 
bôi nhọ đối phương”, những cuộc điều tra báo chí 
có thể do các tập đoàn tài chính nào đó đặt 
hàng, bởi vì điều quan trọng ở đây không chỉ là 
sự vạch trần, mà còn là sự loan tin cho đại 
chúng biết. Tất cả những dữ liệu do nhà báo, do 
ban biên tập thu thập được (các bản sao tài liệu, 
những tài liệu truyền hình và băng hình, những 
cuốn băng ghi âm, các bức ảnh, v.v..), phải được 
bảo vệ thật tốt, không thể lọt vào tay những kẻ 
muốn thủ tiêu các tài liệu ấy. 

Nhân tố quan trọng trong điều tra báo chí là 
lập trường, lòng dũng cảm, sự am hiểu của tác 
giả về các cơ sở tư pháp, sự tham khảo thường 
xuyên với các luật gia, các nhà luật học. 

Nội dung của một tác phẩm hoàn tất - đó là 
sự trình bày có lôgíc về các sự việc, phân tích 
các văn bản, phân tích bối cảnh của vụ việc được 
nghiên cứu. Trong điều tra, nhà báo phải chịu 
trách nhiệm về từng lời nói. Do vậy, nhà báo 
phải vững tin vào sự đúng đắn của mình và phải 
tin chắc rằng “hậu phương” của mình đã được 
bảo vệ vững chắc: mỗi luận đề, mỗi sự việc phải 
được luận chứng rất cẩn thận bằng văn bản. 
Trong điều tra báo chí, sự phân tích phải phục 
vụ nghiêm ngặt mục đích cuối cùng và là một hệ 
thống chỉnh thể các bằng chứng. Ở đây không có 


323 


ít: TII tIIJ† BI PMÍ PHÍ T THỊNH 


chỗ cho những cảm xúc có thể xuất hiện trong 
các thể loại phân tích khác. Do tính chất đặc 
thù ấy của thể loại này mà điều tra báo chí chủ 
yếu là lĩnh vực của báo viết. Chính bài vở trên 
báo ghi nhận tài liệu, tạo điều kiện tìm hiểu các 
trích đoạn văn bản, các bản sao của chúng, viện 
dẫn ý kiến của các nguồn có uy tín. Trong điều 
tra truyền hình chính văn bản không được củng 
cố, thật khó ghi nhận văn bản ấy bằng mắt 
trong một thời gian ngắn và văn bản ấy chỉ 
được phô ra. Do vậy, trên truyền hình người ta 
sử dụng thể loại phóng sự nhiều hơn, mời đến 
trường quay các chuyên gia có uy tín muốn khám 
phá vụ việc. Do những người phát biểu trong 
trường quay, và chính bản thân người dẫn 
chương trình đôi khi không đọc bản viết của 
mình, cho nên có thêm khả năng nảy sinh 
những sai sót, những điểm không chính xác. 
Thực tiễn cho thấy rằng trong điểu tra báo 
chí trên đài phát thanh và trên truyền hình thì 
nội dung chủ yếu nằm ở trong bài viết của nhà 
báo. Đó là lôgíc bên trong, là sự cần thiết phải 
có luận cứ bằng lời nói. Những văn bản tài liệu 
được nói đến trong chương trình phát sóng - 
'cũng như thể loại phóng sự'- đóng vai trò phụ 
trợ. Bằng những đữ liệu thu thập được từ các 
nguồn ấy người ta xây dựng một hệ thống luận 
cứ của nhà báo, nhưng khi được phát sóng — 
chúng chủ yếu minh họa cho tư duy điều tra. Về 
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phương điện này, điều có giá trị lớn nhất là 
những dữ liệu thu thập được qua những cuộc trò 
ohuyện với những người nắm giữ các thông tin 
mật quý hiếm được nhà báo bình luận và được 
đưa vào quỹ đạo của cuộc điều tra. 

Điều tra trên đài phát thanh vẫn còn là hiện 
tượng hiếm thấy hơn. Chúng tôi xin nhấn mạnh 
rằng: trên đây đề cập những cuộc điều tra báo chí 
có tính chất cổ điển nhằm khám phá những vụ 
ápphe lớn, những vụ lạm dụng, vạch và phơi bày 
những kẻ có liên quan, tức là chống lại: “những 
thế lực hùng mạnh trên thế gian”. Điều này 
không loại trừ trường hợp nhà báo có thể thực 
hiện một cuộc điều tra cục bộ cỡ nhỏ (cả về quy 
mô, cả về tính chất của tài liệu), vả lại, về những 
hiện tượng không gây âm ï lắm, không nổi bật, 
nhưng có ý nghĩa không nhỏ trong cuộc sống của 
những người bình thường. Đó có thể là cuộc điều 
tra về nguyên nhân của tình trạng hoạt động 
không tốt của các cơ quan phục vụ đời sống, các 
cơ quan y tế, các cơ sở phục vụ công cộng, nguyên 
nhân của tình trạng phân bổ không hợp lý các 
khoản ngân sách ở cấp khu vực, hành động của 
các quan chức địa phương vận động hành lang 
cho các tập đoàn tài chính nào đó, và, v.v.. 


phát thanh nước Nga”, đã nêu lên vấn đề tình trạng lộng 
hành của các quan chức địa phương. 
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Người dẫn chương trình đặt vấn đề: 

Tình hình nông nghiệp của chúng ta không tốt, điều 
đó thì ai cũng biết. Nhưng liệu trong một thời gian ngắn 
có thể lâm tan hoang ngành nông nghiệp của cả một 
tỉnh được chăng? Hóa ra, có thể làm được chuyện này 
và làm rất “thành công". Phóng viên của chúng tôi 
A.Giêntơcốp đã tiến hành điều tra về tỉnh Vôngôgrát. 

Nhà báo. Các quan chức đã trấn lột bà con nông dân 
tính Vôngôgrát. Người ta đã thành lập “Tổng Công ty 
nông nghiệp” tỉnh. Công ty này đâm nhiệm việc cưng 
cấp các nhiên liệu và các chất bảo dưỡng, hạt giống, 
các phương tiện Kỹ thuật. Chỉ có 1⁄3 các khoản ngân 
Sách dành cho phát triển nông nghiệp của tỉnh đã đến 
lay những ai lao động trên đồng tưộng. Số tiền còn lại 
đọng trong các “két sắt" của Tổng Công ty. Nó mở rộng, 
mua sắm những máy móc mới, vậy mà sản lượng ngũ 
cốc, thịt sữa trong tỉnh lại không ngừng giảm sút. Trên 
thực tế “Tổng Công ty nông nghiệp” đã không đem lại lợi 
lộc gi. Tại sao lại xảy ra tình trạng ấy? 

Và thế là nhà báo bắt đầu mở cuộc điều tra, kết quả 
cho thấy, nấp đằng sau bức bình phong giúp đỡ các hộ 
nông dân là những kẻ đã sử dụng tiền của của nhân dân 
không đúng mục đích. Người ta tiến hành nghiên cứu chính 
sách giá: nông dân buộc phải bán sản phẩm của mình 
theo các giá cả hiển nhiên đã bị hạ thấp. Rồi sau đó giá 
sản phẩm ấy đã tăng lên như thế nào. Nhà báo mời một số 
nhà lãnh đạo cấp tỉnh lên phát biểu trước micrô. Việc làm 
rõ các nguyên nhân chỉ ra thực trạng tai họa ở thôn quê 
được thực hiện từ mọi phía. Chúng tôi xin nêu rõ ngay: 
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Các đại diện của chính các hộ nông dân cần đến đài 
phát thanh. Họ có thể kể về cách thức người ta “phục vụ” 
họ như thế nào, bình luận về những lời phát biểu của các 
quan chức. Qua những lời phát biểu của người lãnh đạo 
mội tổ hợp nông nghiệp, ông X.A.Xêrôkhøvalốp, người ta 
thấy một chuỗi những sự mất cân đối về giá đã nảy sinh 
như thế nào. Câu nói của ông Xêrôkhovalốp “Các quan 
chức giầu lên, còn nông dân thì nghèo đi” là câu kết luận 
của phần phân tích ấy. Trưởng phòng điều tra V.Sarốp, 
kể về hoạt động của ủy ban điều tra. Họ đã khởi tố hai 
vụ án hình sự. Trên thực tế công việc điều tra đã kết 
thúc, đã nêu ra được tên tuổi của những kẻ can dự vào 
“hoạt động ” của Công ty này. Cuộc điều tra có những tài 
liệu cụ thể. 

Điều tra báo chí giả định, những cách suy nghĩ khác 
nhau, góp phần thể hiện thực chất vụ việc. Sarốp nêu ra 
một trong số các kết luận như sau: “Các quan chức buộc 
tội nông dân về đủ điều: theo họ, nông dân, khi ký vào 
các bản hợp đồng, đã không đọc nội dung các bản hợp 
đồng ấy”. Ngay ý kiến này đã thể hiện một cách đánh 
giá về những điều đã diễn ra: một cách vô thức, người 
điều tra tựa hồ như biện minh cho các cán bộ của Tổng 
Công ty. Giọng điệu này càng tăng lên từ câu nói của 
người đứng đầu sở nông nghiệp V.Vecsinhin. “Mọi người 
đều có lỗi". Vậy là, một phần lỗi đầ được gỡ bỏ đối với 
những người lãnh đạo Tổng Gông ty và được trút lên đầu 
những người bị hại. Trong bất kỳ một cuộc điều tra báo 
chí nào thì sự đánh giá và những kết luận cửa nhà báo 
cũng có ý nghĩa quan trọng, vì nhà báo độc lập thu thập 
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tài liệu, độc lập tìm hiểu về các hoạt động, và ý kiến của 
mọi người. Chẳng hạn, ông A.Giêntơcốp có thể đưa ra 
những điểm nhấn mà không e ngại các nhân vật có chức 
quyền. Nhà báo nói về sự thao túng của các quan chức 
và về sự bao che của chính quyền tỉnh đối với các quan 
chức ấy. Kết luận được khẳng định bởi cả những ý kiến 
đánh giá nủa vời của chính các đại diện chính quyền. 

Trong những cuộc điều tra như thế có không 
ít những điểm chung với thể loại bài vở thư tín 
phát thanh có tính chất chuyên đề và phê phán. 
Những bài điều tra ấy cũng có thể mang hình 
thức bài viết, có chứa đựng cả những tài liệu thực 
được ghi âm. Nhà báo cần phải lựa chọn vấn để 
khiến nhiều thính giả quan tâm. Trong trường 
hợp này, nhà báo có thể hy vọng thính giả quan 
tâm đến chương trình phát thanh của mình, hy 
vọng được thính giả hưởng ứng và ủng hộ. 

Tài liệu ghi âm không phải là tài liệu pháp lý, 
nhưng nó là tài liệu âm thanh làm tăng thêm 
luận cứ các bên của cuộc điều tra báo chí. Kết hợp 
giữa tài liệu thực và giọng đọc đầy cảm xúc, một 
tài liệu ghi âm như vậy trên sóng phát thanh có 
thể mang lại một sức thuyết phục to lớn. 


cảm xúc tác động qua lại như thế nào qua ví dụ về một 
cuộc điều tra báo chí có nhan để “Điều gì đang diễn ra 
tại vườn thú Rôxtốp”, được thực hiện bởi Hãng phát 
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thanh - truyền hình Đôn-TH. Đó là cả một loạt chương 
trình phát thanh. Mà loạt chương trình ấy thì luôn giúp 
làm rõ vấn đề từ nhiều phía khác nhau. Nét đặc trưng 
của những tài liệu đó là chiều sâu và tính chất toàn 
diện của việc nghiên cứu vấn để và bên cạnh đỏ, tỉnh 
cảm xúc ở mức độ cao. 

Mấy năm về trước vườn thú Rôxtốp được coi là một 
trong số những vườn thú tốt nhất không chỉ ở khu vực 
Bắc Cápcadơ, mà còn trong toàn quốc. Nhưng gần đây, 
vườn thú này đã thực sự bị xuống cấp. Nhà báo đã điều 
tra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Phát 
biểu trong chương trình phát thanh là những cán bộ bình 
thường, những người lãnh đạo đã từng làm việc tại vườn 
thú. Nhà báo liên tục tháo gỡ những khúc mắc xung 
quanh vấn đề trên. Mà vấn đề trung tâm là quan hệ giữa 
lãnh đạo và các nhân viên. Ông giám đốc và các vị phó 
của ông đưa ra quan điểm cho rằng sở dĩ vườn thú rơi 
vào tình trạng khó khăn là do mọi người đã bỏ việc ở đây 
do đồng lương thấp. Còn các cán bộ kỹ thuật và công 
nhân lại cho rằng vấn đề không chỉ là đồng tiền, mà là 
thái độ đối với con người. Đây là những suy nghĩ mang 
tính chất phê phán gay gắt. Do vậy, lãnh đạo thành phố 
đã để nghị đài phát thanh hãy dừng các buổi phát sóng 
các chương trình này, và họ cho rằng những buổi phát 
sóng ấy không giúp ích cho vấn đề. (“Hiện nay vườn thú 
này sống rất khó khăn, cần giúp đỡ nó, chứ không phải 
phê phán nó. Phê phán là điểu dễ làm nhất.) Nhưng 
trong cuộc điều tra, nhà báo tìm kiếm những nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng trên xuất hiện ở vườn thú, cố 
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gắng thu hút sự chú ý của công luận đến vấn đề này. 
Trong chính vườn thú này các tài liệu điều tra đã được 
thảo luận đặc biệt sôi nổi. 

Chúng ta hãy xem xét những ý kiến phát biểu của 
các nữ nhân viên vườn thú này. Đó là các kỹ thuật viên 
vườn thú L.lacôvleva, N.Đuđìma và nữ công nhân 
A.Curôsơkina. 

Xét về tính chất triển khai tài liệu thì bài điều tra báo 
chí có thể được xây dựng chủ yếu trên ce sở bài viết của 
tác giả, là người giới thiệu về các sự việc đã được nghiên 
Cứu, quá trình nghiên cứu những sự việc ấy, hoặc được 
xây dựng trên cơ sở những tài liệu được ghi âm. Cách 
tiếp cận thứ hai tạo điều kiện cho nhà báo đưa ra được 
bức tranh toàn cảnh về những ý kiến khác nhau. Sự hiện 
diện của nhà báo thể hiện ở việc điều khiển các Cuộc 
trao đổi, ở việc đưa ra các ý kiến nhận xét, các kết luận. 
Nhưng trong trường hợp này, điều có ÿ nghĩa quan trọng 
là sự kiểm tra lại cơ sở thực tế, để ý kiến của mọi người 
phù hợp với thực trạng của vấn đề và không xuất phát từ 
những suy xét chủ quan, thiên vị và không khách quan. 

Trong phát biểu của các bà L.lacôvlêva và 
N.Đuđima điểm nổi trội là những dẫn chứng thực tế, 
còn trong lời phát biểu của A.Curôsơkima điểm nổi trội 
là những sự việc được trinh bày với sắc thái cảm xúc 
dâng cao. Gộp lại, những ý kiến phát'biểu ấy tạo thành 
một cơ sở tài liệu đúng sự thật, đã được giới lãnh đạo 
của vườn thú bình luận rất ít và một chiều, qua đó họ 
đã công nhận sức thuyết phục trong lý lễ của những 
người phản biện mình. 
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Bà lacôviêva. Vào tháng 5 năm ngoái tôi đã buộc 
phải bổ đi, mặc dù tôi đã 25 năm chăm sóc những chủ 
khỉ. Tôi không phải là người đầu tiên và là người cuổi 
cùng bổ đi khỏi vườn thú. Các vị có biết điều gì diễn ra 
tại vườn thú không? Người ta vắt kiệt sức những cán bộ 
cũ, một cách từ từ, có bài bản. 

Phóng viên. Họ không đáp ứng các đòi hỏi của thời đại? 

Bà lacôviêva. Người ta không giải thích điểu đó, đơn 
giản là vắt kiệt sức một cách có bài bản. Tôi nghĩ rằng 
chúng tôi không đáp ứng được những sáng kiến mới mà 
giới lãnh đạo đã nghĩ ra: phải sống trong những điều 
kiện như vậy đó. Còn chúng tôi lại quen sống và chăm lo 
đến những con thú mà chúng tôi chịu trách nhiệm. 

Ví như người ta buộc tôi phải nuôi một con khỉ gôrila 
được đưa đến đây với khẩu phần “có một không hai”, 
đạy nó quen với củ cải đường hoặc với món chảo có rắc 
vào đó hương vị vanhin để đánh từa con vật. 

Phóng viên. Thế còn con khỉ gôrila thi sao? 

Bà lacôviêva. Nó đã chết. Nó bị ốm kéo dài, bị biến 
chứng. Vì trong suốt hai năm kể từ khi chúng tôi tiếp 
nhận con vật này, việc nuôi nó đã không được thực 
hiện đúng. Không ít ví dụ về thái độ đối xử không tốt 
đối với các con vật, cả đối với con người. 

Bà Đuđïna. Tôi đã làm việc ở vườn thú ấy 30 năm, với 
cương vị Phó Trưởng phòng phụ' trách các loài thú dữ. 
Và tôi là người đầu tiên bỏ đi khỏi vườn thú. 

Phóng viên. Lý do của việc bỏ đi? Có thể, các lãnh đạo 
vườn thú muốn nhận những người khác vào làm chăng? 

Bà Đuđina. Không nhận người nào cả. Ai ai cũng làm 
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việc quần quật. Ỏ bộ phận chăm sóc thú dữ hiện nay có 
hai công nhân. Nhưng tối thiểu phải cần có 6-7 người ở 
bộ phận này, nếu không phải là nhiều hơn thế. Những 
công nhân ấy làm sao có thể làm việc được, họ làm 
những gì vậy, những con người khốn khổ ấy? Sau một 
ngày làm việc họ trở về nhà và hoàn toàn kiệt sức, chân 
tay rã rời. Đó là sự vi phạm kỹ thuật an toàn. Họ chỉ suy 
nghĩ đến một chuyện là không để một ai vào chuồng thú, 
không có chuyện gì xảy ra và làm thế nào tất cả các con 
thú được ăn uống. 

Bà lacôvilêva. Trong 3-4 năm trở lại đây tình hình ở 
vườn thú ấy mỗi năm mội tồi tệ đi. 

Phóng viên. Khi phô bày mối xung đột này, bà hy 
vọng về một sự phản ứng như thế nào? 

Bà lacôviêva. Tôi không chủ yếu lưu ý đến xưng đột, 
mà chủ yếu lưu ý đến chính tình hình tại vườn thứ, Cuộc 
xung đột nổ ra là đỉnh cao nhất của núi băng, còn phần 
chân của nứi băng ấy — đó là sự tàn lụi của vườn thú, sự 
diệt vong của một cơ sở nuôi thú duy nhất ở vùng Bắc 
Cápcadd. 

Phóng viên. Thật là một tình thế nguy kịch. Vậy ban 
lãnh đạo thành phố có biết chuyện đó không? 

Bà lacôvlêva. Họ chỉ đọc các báo cáo, lẽ ra cần trực 
tiếp đến vườn thứ, chí ít nhìn vào những lối đi nhẻ, bước 
vào bên trong các cơ sở ở đó, trò ¿huyện với mọi người. 
Lập tức mọi chuyện sẽ rõ: từ bên trong những điểu cho 
thấy sự khủng khiếp. 

Sang đầu thiên niên kỷ thứ ba mà vẫn nuôi dưỡng 
Các con thú trong tình trạng như vậy thì thật là tội lỗi. 
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Cuộc điểu tra báo chí về vưởn thú diễn ra trên những 
khia cạnh khác nhau. Thính giả được giới thiệu về ý kiến 
từ phía khác — đó là ý kiến của vị giám đốc vườn thú. 

Giám đốc. Vấn đề tà hiện nay mọi việc đều gặp rất 
nhiều khó khăn: cả công nhân, cả những chuyên gia về 
loài thú, cả ban lãnh đạo, cả vườn thú đều gặp rất 
nhiều khó khăn. Có ai sống dễ dàng đâu? Chúng tôi đã 
nhận công việc nuôi thủ, thì phải chịu trách nhiệm về 
chúng thôi. 

Phóng viên. Ö chỗ chúng tôi đã có 30 cán bộ chuyên 
môn được cho thôi việc. Họ không nói đến đồng lương 
thấp, mà nói đến các điều kiện... 

Giám đốc. Tôi không hoàn toàn hiểu những lập luận ấy. 

Phóng viên: Có bao nhiêu người ở chỗ các ông đã 
thôi việc? 

Giám đốc: Thực lòng mà nói, tôi đã không đặt câu hỏi 
này ra cho mình. Ngày nay, vấn để chính là các con thú 
của chúng tôi. 

Phóng viên. Các con thú phụ thuộc vào con người. 

Giám đốc. Tôi nghĩ, trên thực tế, chúng tôi phấn đấu 
vì từng nhân viên. Cho đến nay tôi không nghĩ tằng có 
thể khẳng định là chúng tôi phung phí các lực lượng 
chuyên môn. 

Phóng viên. Vậy tất cà những lời phát biểu được nêu 
ra trong bài điều tra báo chí đều là không đúng? 

Giám đốc. Tôi nghĩ, ở đây phần nhiều toát lên nễi bực 
dọc, những cảm xúc. Trong trường hợp này, tôi không 
muốn nỏi rằng họ không yêu quý các con thú. 

Nếu như trong những chương trình đầu tiên của loạt 
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bài điều tra, những ý kiến còn bị phân tán, trong một 
chương trinh đã phát ý kiến của các cán bộ kỹ thuật của 
vườn thú, còn trong chương trình khác là ý kiến của giới 
lãnh đạo, thì giờ đây các ý kiến “đã đan xen vào nhau”, 
nhờ vậy mà hiệu quả tác động trở nên mạnh hơn. Sau 
một ý kiến phát biểu nữa của vị giám đốc thì liên tiếp đó 
là những lời phát biểu của một trong số các nữ nhân viên 
thôi việc. 

Đa nhinsencô. Về vấn đề tiền lương thì ban giám đốc 
nói đúng. Thực sự là đồng lương quá ít ỏi. Nhưng chúng 
tôi làm việc không chỉ vì đồng lương. Có điều gì đó đã 
buộc tôi ~ dù ốm đau hay khỏe mạnh, cái đó không quan 
trọng - đi làm và muốn làm việc ở đó. Hàng ngày tôi làm 
việc 12 giờ. Trong đời sống riêng tư tôi đã khước từ 
nhiều điều. Có nhiều bạn bẻ, người thân tổ ý ngạc 
nhiên: làm sao có thể sống như vậy - đó thực sự là nhiệt 
tình cháy bỏng. Quả thực đã có động lực nào đó trong 
tôi. Nhưng những năm gần đây đã không còn động lực 
ấy nữa. Bởi vì, bất kỳ công việc nào cũng đòi hỏi có sự 
động viên, tình thân ái, một môi trường tốt chưng quanh, 
Chí ít cũng được nghe thấy lời “cảm ơn” về sự lao động 
của mình. 

Sau khi nghe những lời đánh giá của những người đại 
diện ban lãnh đạo vườn thú, nhà báo cố gắng giữ lập 
trường trung lập. ` 

Phóng viên. Sau các lần trao đổi với ban giám đốc 
vườn thú - ông Éptusencô và bà I.Gribanôva- tôi nghĩ: 
mọi chuyện tưởng như rất có sức thuyết phục. Có thể, vụ 
xung đột ấy là giả tạo, còn thực tế thì phúc tạp, nghiệt 
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ngã, nhưng công bằng. Cũng có thể, chân lý nằm ở đâu 

đó, ở giữa chăng? Tôi cứ suy nghĩ như vậy cho đến khi 

gặp gỡ với một nhân vật nữa đã can dự vào những sự 
kiện bì kịch này. Sau khi nghe đài phát thanh về một 

_ cuộc điều tra báo chí, bà này đã đến thẳng ban biên tập 
của đài phát thanh, khiến tôi kinh ngạc về sự bộc bạch 
của bà, về tình trạng không được bênh vực và sự bất lực 
không làm được gì để thay đổi tình hình. 

Đó là những lời phát biểu đầy cảm xúc nhất, như đã 
nói đến ở trên đây. Thật khó mô tả ngữ điệu lởi phát biểu 
của bà A.Curôsơkina, nhưng ngay cả văn phạm của các 
câu nói cũng phần nào chuyển tải những †ình cảm dâng 
cao của bà. 

Curôsekina. Tôi đã trụ vững hai năm khủng khiếp ấy 
và nghĩ rằng: hai năm đó đã làm cho ta sáng mắt ra. Tôi 
tự nghĩ ra được hai câu nói ẩn dụ: “Không cẩn tìm những 
kẻ vô hại, cả những con người tử tế cũng làm những 
điều đồi bại”, Và câu thứ hai: "Nếu không có tình thương 
thi sự thật trần trụi chỉ là sự dối trá”. Nghĩa là, nếu tôi nói 
sự thật trần trụi, thì dù sao tôi cũng tỏ ra thiên vị, dù sao 
ở chừng mực nào đó tôi cũng nói dối. Do vậy, tôi đã đến 
gặp các vị. Tôi muốn đặt hai câu nói ẩn dụ ấy về một 
phía và đặt những điều gay gắt nhất về phía khác để có 
được sự cân bằng, để có được vàng ngọc. 

Nhưng để có được sự cân bằng tôi không phải tìm kiếm 
điều gì cả, bởi vì chính tình huông mà tôi đã rơi vào hai năm 
về trước đã là đỉnh điểm rồi. Các vị có mục điều tra báo chí, 
Thế là tôi quyết định đặt các vị vào địa vị của tôi. Có thể, 
khi ấy các vị sẽ tim thấy khúc giữa cân bằng vàng ngọc. 
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Tôi không muốn bôi nhọ ngay cả những kẻ đã gãy ra 
bao nhiêu tai họa. Vâng, nếu những vấn đề tài chính 
được giải quyết thì nhiều vấn đề khác cũng sẽ được tháo 
gỡ. Nhưng chúng tôi đã bị đặt vào những điều kiện 
không phải dành cho con người. Đặc biệt là vào thời kỳ 
khủng khiếp ấy, khi mà đồng lương quá ít ỏi thật sự 
không thể chịu đựng nổi. Hãy nhớ iại tác phẩm “Xôlarft, 
trong đó nhân vật Hara đã nói: “Trong những điều kiện 
không phải của con người, cần có cách ứng xử của con 
người”. Toàn bộ gốc rễ của vấn đề là: vâng, những vấn 
đề tài chính đã tốn tại, nhưng điều chủ yếu là: trong 
những điều kiện không phải của con người chúng ta, 
không hiểu vì lý do gì, lại không thể cư xử như con người. 
Đó chính là vấn đề chủ yếu của chứng ta - của cấp dưới 
và của cấp lãnh đạo. 

Tôi sẽ cho các vị thấy tấm ảnh. Nó sẽ làm cho các vị 
thấy hạnh phúc. Hãy xem - đó là cô con gái và “chú thỏ” 
của tôi - chú lạc đà không bướu. Đó là nhân vật trong 
cuốn tiểu thuyết của tôi (khóc). Năm 1998 nó đã chết 
vào mùa đông. 

Câu chuyện bắt đầu từ đó, Giả dụ các vị làm ở đó và 
người ta mang đến cho bộ phận quý vị một con dê con. 
Nó nhỏ lắm, người ta lập tức cho nó ăn thức ăn thô: cô, 
rơm. Nhưng nó lại cần uống sữa. Nhưng người ta thư giữ 
sữa của chúng tôi. Thế là con dê con gầy mõ, ngã lên 
ngã xuống, cái bụng nó phình ra, các khớp xương sưng 
tấy lên: Tôi chỉ cần một cốc sữa thôi, Tuy tôi tự tay vắt 
được sữa nhưng phải giao nộp cho cán bộ kỹ thuật của 
vườn thú — mà ai cũng biết tôi thu thập được bao nhiêu 
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sữa. Phải dành số sữa ấy cho những con thú khác... 
Nhưng không, bà Gribanôva và ông Vêniđíchtốp kinh 
doanh chó và họ đã dùng số sữa ấy để nuôi lũ chó của 
họ. Tất cả mọi người đều biết chuyện này. Các vị sẽ có 
thái độ như thế nào trước tình hình ấy? 

Đã bao nhiêu năm tôi làm việc tại vưởn thú ấy, người 
†1a không cứu một con vật nào. 

Lại một câu chuyện nữa về con lạc đà khöng bướu. 
Người †a đặt tên cho nó là Lapốtca. Người ta đã cho nó 
ăn quá nhiều lúa đại mạch, nó bị kiệt sức, thế là con vật 
bắt đầu chết dần. Vào lúc đó người ta thực sự quẳng tôi 
ra ngoài. Nhưng tôi không bỏ đi. Các người không có 
quyền. Họ bảo tôi: bà đi tìm việc làm ở đâu thì tùy. Nếu 
bà còn ở lại đây làm việc thì bà sẽ chỉ nhận được phần 
lượng cứng tối thiểu - 110 rúp. Tôi lại đến gặp giám đốc. 
Người ta chuyển tôi xuống làm công việc quét dọn ở nhà 
xe, nhưng tôi vẫn tiếp tục chăm sóc con lạc đà không 
bướu. Nó cần được vận động nhiều hơn để dạ dày làm 
việc bình thường. Trong suốt hai tháng tôi đã cố tìm cách 
cứu nó sống, và nó đã bắt đầu nhấm nháp được chiếc 
bánh rán, nhưng tim nó không chịu nổi. Con lạc đà 
không bướu ấy đã cảm lạnh, nó là con vật ưa ấm áp, 
nhưng người ta lại đẩy nó ra ngoài trời lạnh. Chỉ mãi sau 
sự việc ấy tôi mới bổ đi. Tôi hiểu ra rằng cần phải ra đi 
để cứu lấy bản thân, cứu lấy nhữrig đứa con của mình. 

Nhân vật Giaren Đaren phải làm việc ở cải vườn thú 
này, nhưng biết tìm ông ta ở đâu? Ở đó bây giờ cũng 
không còn tập thể. Ở đó hiện nay, chủ yếu là những 
người ở lại vì trình độ của họ không cho phép họ có thể 
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tìm việc làm nào khác cho mình. Có nhiều kẻ nghiện 
rượu ở đó. Có thể dễ dàng sai khiến những con người 
như vậy. Dễ dàng biến họ thành một đàn súc vật, xua họ 
chống lại những người không vừa lòng mình. Người ta 
hòa lẫn những kể đó với bùn đất, làm cho họ mất hết 
phẩm giá con người. Khi xui khiến được thì người †a cho 
rằng anh là con vật, anh có thể làm tấi cả. Khi đối xử 
như thế với con người, thậm chí không phải với con vật, 
thì điều đó cũng nói lên cái gì đó. 

Vần thơ trỗi dậy trong tôi, câu trả !ời là: 

Hữỡi loài cảm thú, các người có biết đến Thượng để? 

Loài cầm thú đáp lại: “Không nhiều". 

Thật là uổng phí, chúng tôi không biết làm hại, không 
biết phán xử. 

Chúng tôi cố sống như những con người. 

Hỡi những con người, có biết đến Thượng để không? 

Những con người đã trả lời nghiêm nghị. 

Chúng ta không biết, nhưng có lòng tin, 

Chúng ta đối xử với nhau 

Như loài cầm thú 

Phóng viên. Đoạn độc thoại đầy cháy bỏng trên đây 
là của bà Anna Curôsơkina, trước kia là nữ công nhân 
làm việc tại vườn thú đó. Sau khi nghe xong đoạn độc 
thoại này, chắc chắn có thể nói rằng không phải vì đồng 
lương thấp mà các cán bộ chuyên môn đã bỏ việc ở 
vườn thủ đó. Vấn đề là bầu không khí không thân thiện, 
ở đó không có cái mà người ta gọi là bầu không khí đáng 
mong đợi. Ở đây người ta không vi phạm luật lao động, 
nhưng phải chăng có thể lấy đó để làm thước đo quan 
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hệ giữa người với người. Không có quan hệ ấy thì vườn 

thú thật sự không thể tồn tại được. 

lọ đây chỉ dẫn những trích đoạn của những lời phát 
biểu, nhưng chúng cũng đã nói lên nhiều điều: chính 
những lời phát biểu nói lên thái độ đối với vấn đề. Ở viên 
giám đốc những câu nói của ông ta đầy những câu chữ 
quan liêu — văn phòng, những từ rác rưổi”, và ở bà 
Curôsơkina ngôn ngữ lại vẽ lên tình hình một cách hình 
tượng, uyển chuyển. 

Thể loại điều tra báo chí đã gây nên một sự hồi âm 
rộng rãi của công luận. Các tờ báo cho đăng những bài 
viết cho biết vườn thú hoạt động ra sao và nhờ vào cái 
gì. Nhưng chính dân chúng thành phố Rôxtốp biết rõ lý 
do chủ yếu khiến nhà bảo để cập tình trạng tồi tệ của 
vườn thú Rôxtốp: đã có nhiều con vật quỹ hiếm biến mất 
khỏi vườn thú. Mà vườn thú được xây dựng nên là để 
nuôi dưỡng, bảo vệ chúng. 

Như vậy, khi chuẩn bị cuộc điều tra, nhà báo 
phải chú ý đến khía cạnh thực tế của vấn để, 
phải cố gắng có thái độ khách quan, tạo điều 
kiện để những người phản biện đưa ra quan 
điểm của mình. Những kết luận của nhà báo 
được xây dựng trên cơ sở tài liệu có thực. 
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Trong một số sách giáo khoa và tài liệu, đặc 
biệt là trong những tài liệu nói về báo chí định 
kỳ, thì các thể loại phác họa, bút ký, câu chuyện 
truyền thanh, v.v.., được hợp thành nhóm các 
thể loại chính luận nghệ thuật. Tuy nhiên, trong 
thời gian gần đây ngày càng trở nên phổ biến 
thuật ngữ “những thể loại tài liệu nghệ thuật”. 
Sự xuất hiện này do hai nguyên nhân. Thứ nhất, 
tất cả các thể loại báo chí cùng thuộc về một 
loại hình sáng tạo — loại hình chính luận. Do 
vậy không cần thiết lặp lại từ “chính luận” trong 
tên gọi của nhóm các thể lỏại. Thứ hai, thuật 
ngữ “tài liệu nghệ thuật” nhấn mạnh sự ưu tiên 
tính tài liệu trong thành phần các đơn vị thể 
loại ấy. Điều này phù hợp với cơ sở chức năng cụ 
thể của chúng. 
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Trong các tác phẩm thuộc nhóm thể loại 
chính luận phát thanh này “đã kết hợp yếu tố 
thông tin, sự đánh giá cảm tính, cá nhân của tác 
giả và ý niệm hình tượng về con người và sự 
kiện”. Chúng tôi xin bổ sung thêm: sự thể hiện 
nghệ thuật, sự khám phá và bộc lộ tất cả những 
thành tố quan trọng nhất ấy, những thành tố đã 
tạo nên chỉnh thể thống nhất của tác phẩm tài 
liệu nghệ thuật. 

Từ “tài liệu” trong tiếng Latinh có nghĩa là “ví 
dụ bổ ích”, “cách thức chứng minh”, “bằng 
chứng”. Nội dung giải thích ý nghĩa của từ này 
cho thấy “phạm vi” rất rộng của tài liệu và vai 
trò của nó trong đời sống của con người, đặc biệt 
đối với thời đại chúng ta. Không nghi ngờ gì 
nữa, “tài liệu âm thanh” cũng có tất cả những 
đặc tính ấy. Tài liệu cũng có thể tổn tại như 
chuyện kể của một nhân chứng, có thể bao gồm 
cả việc lựa chọn các sự việc có ý nghĩa, cũng như 
trở thành luận cứ trong hệ thống các bằng 
chứng. Cơ sở âm thanh của tài liệu phát thanh 
đã đem lại sức mạnh đặc biệt và sức truyền cảm 
của nó. 

Trong báo chí phát thanh, điều có ý nghĩa 
quan trọng là khâu xử lý sơ bộ tài liệu. Trong 
khâu xử lý ấy công đoạn dựng ghép có vai trò to 
lớn. Như đã nhấn mạnh, khâu dựng ghép là một 
khái niệm đa diện. Mỗi đặc điểm và mỗi khả 
năng của khâu này đều đem lại niột sự đa dạng 
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cho hoạt động sáng tạo, đem lại các hình thức 
quan điểm của mình đối với việc giải quyết nhiệm 
vụ chính luận. Khâu dựng ghép làm nảy sinh 
trong ý thức thính giả một chuỗi suy nghĩ và ý 
niệm, việc dựng ghép phục vụ ý đồ tư tưởng. Nhờ 
dựng ghép mà tác giả đem lại một sự lý giải cho 
sự kiện, cho vấn đề. Sự lý giải ấy bắt nguồn từ 
tâm lý cảm thụ chương trình phát thanh”. 

Kết hợp khía cạnh kỹ thuật của tài liệu âm 
thanh, việc suy ngẫm tài liệu ấy, cũng như việc 
xử lý sáng tạo đối với văn bản tác phẩm chính 
luận đã làm tăng tác động nội dung và cảm xúc 
của tác phẩm ấy. Tài liệu âm thanh, nhờ có khâu 
dựng ghép, mà có được chất lượng mới. “Trong 
các tài liệu âm thanh khâu dựng ghép chẳng 
những tổ chức chỉnh thể nội dung ý nghĩa và cảm 
xúc của chương trình, mà còn tạo điều kiện cô 
đọng, tổng hợp những ý kiến phát biểu. Sự tổng 
hợp và cô đọng ấy trước kia chỉ có thể thực hiện 
được ở lĩnh vực lời văn và đạt được bằng việc 
biên tập, và trước nữa chỉ có thể đạt được bằng 
những thủ pháp của ngôn ngữ hùng biện có 
chuẩn bị, nhưng mang tính chất ngẫu nhiên”. 

Như đã nêu ở trên, tất cả các thể loại của báo 
chí đều phản ánh sự đa dạng của thực tại, những 
khía cạnh nhiều chiều, được thể hiện bằng 
những phương pháp khác nhau. Các thể loại tài 
liệu - nghệ thuật có chức năng trần thuật sự 
việc, sự kiện, hiện tượng, tình huống, tính cách 
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của con người qua các chỉ tiết, mô tả chúng một 
cách nghệ thuật qua các việc qua những sự đánh 
giá. Điều này giúp thính giả có ý niệm về hành 
vi của con người, những vấn đề xã hội thông qua 
những bức tranh sinh động, với sự nghiên cứu và 
phản ánh những mối liên hệ sâu sắc hơn giữa 
các sự việc và sự kiện, mô tả chúng một cách 
rộng hơn và quy mô hơn. 

Chức năng cụ thể của thể loại đã quyết định 
nền tảng của chúng — sự kết hợp giữa các tài 
liệu, tạo nên sự thống nhất hữu cơ trong một tác 
phẩm phát thanh. Điều này có nghĩa là: thông 
thường, những sự việc được phản ánh trong các 
thể loại ấy đều mang tính tài liệu có thực (địa 
chỉ, tên tuổi nhân vật, phạm vi hoạt động của 
họ và, v.v..), được làm rõ qua những hành vi, 
hành động của con người và được mô tả bằng 
những phương tiện nghệ thuật. 

Sự thống nhất giữa tính tài liệu và tính nghệ 
thuật được hiểu như là sự liên kết chúng một 
cách hữu cơ trong cấu trúc một bài chính luận. 
Hơn nữa, những chuẩn mực về khối lượng của 
chúng trong tác phẩm được quyết định bởi 
những nhiệm vụ cụ thể, bởi tính chất của tài 
liệu thu thập được, bởi kinh nghiệm của nhà 
báo, xét cho cùng, bởi tài năng của nhà báo. 

Chính hình thức của các thể loại ấy tựa hỗ 
như cho phép, trong trường hợp này, chuyển 
dịch khía cạnh số lượng về phía tính tài liệu, 
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còn một trường hợp khác thì lại chuyển dịch 
khía cạnh số lượng về phía tính nghệ thuật. 

Những thể loại thuộc nhóm này là đỉnh cao 
của chính luận. Trong “vòng xoắn” các thể loại, 
chúng chiếm vị trí ở trên. Do vậy, dĩ nhiên, 
chúng chứa đựng cả thông tin (các sự việc, 
những dữ liệu khác nhau), cả yếu tố phân tích 
(sự đánh giá và giải thích chúng) Nhưng cả 
thông tin, cả sự phân tích thông tin đều mang 
đặc tính khác trong các thể loại tài liệu - nghệ 
thuật. Không phải bản thân chúng mang ý 
nghĩa quan trọng, mặc dù dđĩ nhiên là chúng 
đóng vai trò nền tảng trong việc cung cấp nội 
dung, mà vì chúng giúp nhà báo làm rõ tính 
chất xã hội, vạch rõ thực chất của vấn đề xã hội. 
Song, điều này tuyệt nhiên không có nghĩa là 
những thể loại ấy là “chủ yếu” trong hệ thống 
các thể loại. Tất cả các thể loại đều quan trọng 
theo cách của mình, bởi vì chỉ có tồn tại trong 
một tổng thể, chỉ có tác động trong cả một hệ 
thống thì từng thể loại mới bộc lộ đầy đủ cuộc 
sống, sự vận động phức tạp của cuộc sống, sự 
năng động chính trị - xã hội của cuộc sống và 
làm thỏa mãn tất cả mọi nhu câu cơ bản của 
công chúng về thông tin đa dạng. 

Bên trong nhóm này các thể loại cũng có 
“ĩnh vực” hoạt động của mình. Phác họa phát 
thanh, kể chuyện phát thanh, bút ký phát thanh 
(và những biến thể của nó), về cơ bản, đã cho 
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thấy những khía cạnh tích cực của thực tại và 
chủ yếu thông qua con người, tuy cũng có thể 
phần ánh thực tại bằng thông qua những vấn để 
xã hội. Tiểu luận trào phúng phát thanh thuộc 
về chính luận châm biếm. Nhiệm vụ của thể loại 
chính luận này là chế giễu những khiếm khuyết 
xã hội, vạch trân những tệ nạn. Phối tác phát 
thanh là một thể loại đặc biệt nhằm phản ánh 
các lĩnh vực khác nhau của đời sống văn hóa 
(văn học, âm nhạc, sân khấu). 

Bút ký phát thanh, tiểu luận trào phúng phát 
thanh, phối tác phát thanh có thể bao chứa trực 
tiếp các yếu tố thuộc các thể loại nghệ thuật: 
Kịch tài liệu, cảnh diễn của các diễn viên, những 
cốt truyện súc tích được dàn dựng và được viết 
trên cơ sở những tài liệu cụ thể. Những cốt 
truyện ấy có thể phô bày một cách súc tích, sáng 
chói, giầu tính cảm xúc hơn cho thấy những tình 
tiết đặc trưng hơn trong đời sống của nhân vật, 
triển khai chủ đề một cách đầy đủ hơn. Do vậy, 
những thể loại tài liệu - nghệ thuật không 
những gần giống với những thể loại sáng tác 
văn học - nghệ thuật, sân khấu, mà còn là - trên 
cơ sở “gần giống” ấy - tạo nên một “dải tác động 
lẫn nhau” nào đó. Nhưng vì vai trò của tài liệu 
thực trong nghệ thuật ngày nay thường xuyên 
tăng lên, cho nên sự hiên kết ấy có ý nghĩa quan 
trọng cả đối với nghệ thuật phát thanh. Tài liệu 
thực cũng làm phong phú thể loại kịch nghệ 
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thuật, giành lấy một vị trí uy tín trong lĩnh vực 
sân khấu phát thanh. 

Trong các thể loại tài liệu nghệ thuật, tác giả 
“hiện diện” trong tác phẩm dưới những hình 
thức hết sức khác nhau: trong khâu lựa chọn 
thông tin, đánh giá thông tin, trong những suy 
tư của bản thân và trong phương pháp tổ chức 
bài viết. Phạm vi thể hiện của tác giả rất rộng, 
nó mang đặc tính mới: trong thể loại bút ký 
phát thanh và kể chuyện phát thanh nhà báo 
cũng có thể hiện diện như một nhân vật trữ 
tình. Nhưng phương pháp đa dạng trong nghiên 
cứu đề tài, vấn đề, tính cách của nhân vật - là 
những yếu tố được quyết định bởi nhiệm vụ bài 
phát biểu chính luận của nhà báo trên sóng phát 
thanh - đã làm cho hoạt động sáng tạo của nhà 
báo mang những khía cạnh khác nhau: nhà báo 
hiện diện như một người quan sát, người giải 
thích, người đối thoại, người nghiên cứu, và, v.v.. 

Các thể loại tài liệu nghệ thuật bao chứa 
những phương pháp được sử dụng trong những 
thể loại khác, bao chứa tất cả những phương 
tiện ngôn ngữ, văn phong, âm thanh. Đây là 
những thể loại phức tạp, mang tính chất tổng 
hợp trước hết xét về cấu trúc của chúng. Những 
thể loại ấy thường sử dụng những yếu tố của các 
thể loại khác để giải quyết nhiệm vụ chính luận 
của mình. 

Trong khi nhận xét các đặc tính của những 
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thể loại ấy, khi nhấn mạnh vào từ “tính tài 
liệu”, điểu quan trọng là không được quên ý 
nghĩa to lớn của “tỉnh nghệ thuật” trong khâu 
mô tả tính thơ của những thể loại ấy. Những 
yếu tố nghệ thuật hiện diện, ở mức độ khác 
nhau, trong khâu tổ chức và thể hiện tài liệu xác 
thực. Trong các thể loại thông tin và phân tích 
thì những yếu tố nghệ thuật thể hiện phần nào, 
còn trong các thể loại thuộc nhóm thứ ba thì 
chúng thể hiện đây đú. Điều này liên quan đến 
cốt truyện và bố cục của thể loại bút ký phát 
thanh, thể loại tiểu luận trào phúng phát thanh, 
phối tác phát thanh, liên quan đến việc sử dụng 
tất cả các phương tiện tạo hình — biểu cảm, chủ 
yếu là những phương tiện ngôn ngữ. Do vậy, việc 
xử lý những thể loại này đòi hỏi phải có tài 
nghệ văn học, khả năng nắm vững tất cả kho 
tàng các phương pháp chính luận phát thanh. 
Tính chất phức tạp của những nhiệm vụ của 
các thể loại này quyết định thời lượng phát sóng 
chúng: để giải quyết các nhiệm vụ ấy, về phương 
diện chính luận cần có một thời lượng đáng kể. 
Khi nghiên cứu thực tại, mỗi thể loại dùng 
những phương tiện của mình để phản ánh thời 
gian và không gian thực tế. Thời gian là một 
phạm trù quan trọng trong sáng tạo. Nội dung 
thời gian và không gian của tác phẩm tạo ra sự 
chuyển động của cốt truyện, của suy nghĩ, đem 
lại cho những yếu tố ấy sắc thái đặc biệt. Những 
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thể loại thuộc nhóm này có khả năng to lớn 
trong việc phản ánh thời gian và trong việc mô 
tả không gian, cũng như trong việc tạo ra hình 
ảnh thời gian: thời gian lịch sử, thời gian diễn 
ra hiện tại và thời gian tương lai. 

Thời gian và không gian không chỉ là những 
khái niệm triết học mang tính chất thực thể, mà 
còn là chất liệu sáng tạo để liên kết các thành 
tố khác nhau thành một chỉmh thể hữu cơ, 
Thông thường, trong bút ký phát thanh, trong 
câu chuyện phát thanh, trong tiểu luận trào 
phúng phát thanh, trong một phối tác phát 
thanh đều có sự phản ánh dòng chảy phi tuyến 
tính của thời gian hiện tại. Đó là thời gian “kết 
tỉnh” - được nén lại. Thời gian và không gian là 
những nhân tố tạo dựng cốt truyện, thể hiện 
quan điểm của tác giả về quá khứ và về những 
sự kiện đang diễn ra sau này, khi xem xét quá 
trình sáng tạo, xây dựng những tác phẩm thuộc 
các thể loại tài liệu nghệ thuật thì những vấn đề 
này sẽ được trình bày chỉ tiết hơn. 

Trong các tác phẩm tài liệu - nghệ thuật 
người ta nghe thấy những giọng nói khác nhau, 
âm nhạc, những âm thanh tạo hình. Đó là 
những thể loại đa âm sắc, tạơ ra một hình ảnh 
âm thanh nhất định - hình ảnh cụ thể, cả hình 
ảnh của thời đại. Định hướng của các thể loại Ấy 
về phía công chúng thính giả, ngữ điệu âm 
thanh cũng không đồng nhất. Tính chất đặc thù 
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của bản chất những thể loại ấy(về chức năng cụ 
thể, về cấu trúc, về văn phong, về ngữ điệu) đảm 
bảo một không gian tự do rộng rãi cho hoạt 
động sáng tạo của nhà báo. 

Các thể loại thông tin và phân tích, đặc biệt 
là bản tin phát thanh, bình luận phát thanh, 
tổng quan phát thanh, - tức là những thể loại 
độc thoại, được “gắn” chặt chẽ hơn và đối tượng 
phản ánh, - thì không tạo ra khả năng như vậy. 
Trong suốt mấy chục năm các thể loại ấy biến 
đổi không mạnh lắm. Sở dĩ như vậy, vì nội dung 
có những thay đổi không nhiều. Khác với những 
thể loại ấy, các thể loại tài liệu - nghệ thuật, 
nhờ có hình thức phong phú và đa dạng, đã ghi 
lại được quá trình khai thác tất cả các khả năng 
của chính luận phát thanh. Vì thế, lịch sử hoạt 
động của những thể loại phát thanh ấy đã cho 
thấy phạm vi những tìm tòi sáng tạo của các 
nhà báo trong các giai đoạn phát triển khác 
nhau của báo chí phát thanh nhà nước. 

Lịch sử ấy là bài học rất bổ ích cho những ai 
muốn nghiêm túc nắm vững những khả năng 
của chiếc micrô, của nền chính luận phát thanh, 
những ai muốn tranh thủ lòng tin và khơi dậy 
được sự quan tâm của những thính giả mới, qua 
việc dựa vào những thành tựu và những truyền 
thống xuất sắc của báo chí những năm đã qua và 
dựa vào sự biến chuyển ngày nay của những khả 
năng ấy trên làn sóng phát thanh tự do. 
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Trong số các thể loại tài liệu nghệ thuật, bút 
ký phát thanh chiếm vị trí chủ đạo. Cũng như 
nhiều thể loại khác, thể loại bút ký đã từ báo 
đến với đài phát thanh. Mức độ đầu tiên trong 
sự thích nghỉ của thể loại này với hình thức 
thông tin mới là làm cho văn bản văn học thích 
ứng với lĩnh vực phát thanh: việc sử dụng những 
từ vựng hội thoại, cách cấu tạo khác đi của câu 
nói, thích ứng với hình thức đọc, kể và cảm thụ 
bằng thính giác. Việc đọc bài viết làm cho bút 
ký phong phú nhờ ngữ điệu của lối nói sống 
động - đó cũng là nhân tố có ý nghĩa không 
kém phần quan trọng nhằm “làm sống động” tài 
liệu văn học trên báo. 

Nhân vật đã có cống hiến lý luận và thực tiễn 
quan trọng vào lĩnh vực hoạt động của thể loại 
bút ký Xôviết là M.Goócki, một nghệ nhân về 
thể loại này. Theo định nghĩa của nhà văn 
Goócki, bút ký là thể loại ở giữa nghiên cứu và 
kể chuyện. Điều này thể hiện chính xác bản 
chất của thể loại ấy. Sự phổ biến của thể loại 
bút ký trên báo và tạp chí từ cuối những năm 
1920 đã có ảnh hưởng đến sự hình thành của 
thể loại này trên đài phát thanh. 

Nước Nga hồi đó đã phải giải quyết những 
nhiệm vụ đồ sộ của công cuộc cải tổ toàn diện xã 
hội trên cơ sở những nguyên tắc nên tảng khác 
trong mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, đời sống 
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xã hội, văn hóa, đời thường. Một trong số những 
nhiệm vụ chính yếu trong lĩnh vực tuyên truyền 
là giáo dục thái độ mới đối với lao động. Nhằm 
giải quyết nhiệm vụ này, thể loại bút ký đã được 
đặt lên hàng đầu. Bút ký có chức năng cho thấy 
ý nghĩa và tính chất của lao động xã hội chủ 
nghĩa thông qua những ví dụ về lao động của 
những người sản xuất tiên tiến. Những công 
nhân tiên tiến vào thời kỳ các kế hoạch 5 năm 
đầu tiên, những nông trang viên tiên tiến, các 
đại điện của tầng lớp trí thức mới - một loạt 
hình tượng các anh hùng thời đại mới góp phần 
động viên khối quần chúng lao động cơ bản 
tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Khi khai thác bản ghi âm, bút ký phát thanh 
lại có những khả năng mới: Ghi âm sơ bộ tài 
liệu thực, khâu dựng ghép. Điều đó có nghĩa là 
nó có được phẩm chất mới. Bút ký phát thanh 
ngày càng khẳng định vị trí của mình trên làn 
sóng phát thanh, với tính cách và thể loại tích 
- cực khai thác những phương tiện âm thanh biểu 
cảm của phát thanh. Sự phát triển của thể loại 
này gắn liền với những nhiệm vụ cụ thể của 
công tác tuyên truyền ở một giai đoạn phát triển 
chính trị xã hội nào đó. Ngược lại, sự phát triển 
ấy lại được quyết định bởi sự thay đổi nội dung 
của thể loại này. 

Những chức năng của thể loại bút ký phát 
thanh - chức năng sư phạm — xã hội (giáo dục), 
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chức năng phổ cập kiến thức và chức năng nâng 
cao hiểu biết đan xen chặt chẽ với nhau và quyết 
định đối tượng của thể loại này cũng như phương 
pháp làm việc của nhà báo. Đối tượng của thể 
loại bút ký phát thanh là con người, tính cách 
xã hội của con người và những vấn đề xã hội 
được bộc lộ thông qua các hành động của con 
người. Nhiệm vụ của nhà báo (kể về một con 
người có ý nghĩa xã hội quan trọng, về những 
việc làm, khát vọng, thế giới nội tâm của con 
người ấy) quyết định các phương pháp làm việc: 
quan sát, nghiên cứu các tài liệu bổ trợ (các 
nguồn ấn phẩm, các tài liệu văn bản, v.v..), 
những cuộc trò chuyện với chính nhân vật và 
những người biết rõ nhân vật ấy, những suy 
ngẫm của tác giả về thời đại thông qua sự cảm 
thụ cá nhân. 

Bút ký phát thanh có đặc điểm là sự bao quát 
tài liệu trên một phạm vi rộng. Tâm mắt của 
nhà báo bao quát tất cả những gì có thể làm rõ 
chủ để cũng như kể về con người một cách sáng 
rõ hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn. Vì thế, thể 
loại bút ký phát thanh sử dụng, trên thực tế, 
một khối lượng thời gian và không gian không 
hạn chế rồi phản ánh thời gian và không gian 
ấy trong bài viết. Tác giả “dịch chuyển” trong 
thời gian và không gian căn cứ theo nhiệm vụ 
sáng tạo của mình. Nhiệm vụ này thì lại gắn với 
cách thể hiện sao cho tốt hơn và hay hơn những 
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nét đặc trưng của nhân cách và thông qua đó 
cho thấy những quá trình quan trọng nhất diễn 
ra trong xã hội. 

Không phải tự bản thân con người là đối 
tượng quan tâm của người viết bút ký phát 
thanh, mà bởi vì con người mang những phẩm 
chất xã hội nhất định. Vì vậy, nhà báo lựa chọn 
nhân vật nào, có những nét tiêu biểu và phản 
ánh - qua số phận của mình, qua những hành vi 
của mình, qua những thành tựu của mình — các 
lý tưởng của xã hội, những giá trị đạo đức của xã 
hội. Từ đó nảy sinh một trong số những vấn đề 
hàng đầu của thể loại bút ký phát thanh: sự kết 
hợp ý nghĩa, quy mô, tính chất điển hình của đối 
tượng được phản ánh khi mô tả nó thông qua 
các chỉ tiết đặc trưng, qua những nét của cuộc 
sống một con người cụ thể hoặc một nhóm người 
cụ thể. l 

Tên gọi của thể loại này - “bút ký” - đã ghi 
nhận những dấu hiệu đặc trưng của nó trong 
hoạt động của nhà báo. Nhà báo có nhiệm vụ 
vạch ra, phác họa lối sống của con người. Tính 
chất phác họa của thể loại bút ký liên quan đến 
sự lựa chọn tài liệu. Trong số những thành tế đa 
chiều, đa dạng của hoạt động sống, nhà báo lựa 
chọn cái căn bản nhất và đồng thời cũng là cái 
tiêu biểu. Tính chất phác họa trong việc mô tả 
cái chủ yếu - đó là dấu hiệu đặc trưng nhất của 
nội dung và hình thức của bút ký. 
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Liệt kê những cống hiến của con người, những 
thành tựu của con người, việc kể lại tiểu sử — đó 
là một trong số những sai lầm phổ biến nhất 
của các nhà báo mới bước vào nghề. Khả năng 
biết lựa chọn (đánh giá) những sự việc, những 
tình huống, những xung đột, những quan hệ, 
biết liên kết một cách hữu cơ và cùng kết hợp 
lại - đó là phẩm chất nghề nghiệp quan trọng 
của nhà báo biết nắm lấy những bí quyết của các 
thể loại tài liệu nghệ thuật, trong đó có thể loại 
bút ký phát thanh. Và ở đây hoàn toàn không 
nhất thiết phải lưu ý và làm nổi bật những gì 
chiếm vị trí hàng đầu. Tài năng của tác giả thể 
hiện ở chỗ biết thông qua chi tiết đời thường để 
nhấn mạnh điều gì đó có tính chất đặc trưng, 
nhìn thấy những gì không phải ngay lập tức đập 
vào mắt, lắng nghe và phát hiện -trong những 
lời nói của nhân vật —- “những điều được chắt 
lọc”. Đó là những thủ pháp cần được khai thác, 
nếu nhà báo muốn được thính giả chú ý tới. 

Bút ký phát thanh là thể loại tổng hợp. Nó 
thường hay bao gồm những yếu tố của các thể 
loại khác: phỏng vấn, phác họa, phóng sự. Sở dĩ 
như vậy là vì tính chất đa chức năng của thể 
loại này, vì nó sử dụng cát phương pháp khác 
nhau để giải quyết nhiệm vụ phức tạp. Nhưng 
điều đó không có nghĩa là tất cả những yếu tố 
hợp thành một tổ hợp, một sự liên kết máy móc 
các tài liệu đa dạng. Ngược lại, những yếu tố ấy 
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phải hiện diện một cách hữu cơ trong bút ký 
phát thanh, phục vụ nhiệm vụ chủ yếu của thể 
loại này. 

Đôi khi nhà báo mới vào nghề đưa một người 
đáng chú ý vào làm nhân vật của bài bút ký 
phát thanh - đây là một người biết điễn đạt một 
cách hình tượng, đầy cảm xúc- và đưa vào bài đó 
một số lượng lớn những tài liệu ghi âm. Nhà báo 
ấy biến bài viết của mình thành “những chiếc 
cầu nhổ” nối các thành tố trong bài nói của 
người đối thoại. Trong trường hợp này bài bút 
ký phát thanh ấy, do mang nặng các yếu tố đối 
thoại, nên chịu ảnh hưởng mạnh của thể loại 
phông vấn và “bị phân tán”. 

Cấu trúc của bài bút ký phát thanh gồm hai 
dòng ngôn ngữ: ngôn ngữ văn học (bài viết) và 
ngôn ngữ ngẫu nhiên, ứng tác (những câu trao 
đổi giữa táẻ giả với các nhân vật). Mỗi hình thức 
ngôn ngữ ấy đều có những ưu điểm của mình. 
Một tác phẩm văn học cho phép dôn nén bài 
viết, sử dụng mọi phương tiện nghệ thuật của 
ngôn ngữ. Ngôn ngữ sống động mang dấu ấn bộc 
trực, cảm xúc, chuyển tải tình cảm của nhân vật 
đang nói. 

Sự kết hợp hữu cơ hai dòng ấy lại - đó cũng 
là vấn đề có tâm quan trọng không nhỏ đối với 
tác giả. Trong thể loại bút ký phát thanh mối 
liên hệ giữa hình thức ngôn ngữ viết và ngôn 
ngữ nói được điều chỉnh bởi nhiệm vụ của thể 
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loại. Sự thống nhất của hai hình thức ấy về cấu 
trúc, sự lệ thuộc lẫn nhau của chúng đều được 
quyết định, định hướng bởi những hình thức 
ngôn ngữ nhằm làm con người và các sự kiện 
nổi lên một cách sáng tỏ nhất và sâu sắc nhất, 
xét về phương diện chính luận — nghệ thuật. Sự 
thích ứng về ngữ điệu giữa bài viết văn học và 
những phân ghi âm, “sự thống nhất về văn 
phong giữa những yếu tố chính luận — văn học 
và những yếu tố tài liệu là một trong những điều 
kiện không thể thiếu của tính xác thực”. 

Thể loại bút ký phát thanh sử dụng mọi 
phương tiện diễn đạt của loại hình thông tin 
phát thanh: lời nói, âm nhạc, tiếng ồn và dựng 
ghép. Trong quá trình ấy cốt truyện và bố cục 
có vai trò to lớn. Diễn biến của cốt truyện làm 
rõ nội dung, còn bố cục thì sắp xếp tất cả các 
yếu tố thành một chỉnh thể thống nhất. Cốt 
truyện và bố cục phục vụ ý đồ và thực hiện tư 
tưởng chủ đạo của tác giả. Tất cả các giai đoạn 
xử lý tài liệu (điểm này có liên quan đến cả 
những thể loại tài liệu - nghệ thuật khác): lựa 
chọn nhân vật, thu thập tài liệu, những cuộc 
trao đổi với nhân vật và khâu soạn bài viết, 
ghi âm tài liệu tại trường quay — những khâu 
này đều thể hiện tâm quan trọng của chúng 
trong quá trình sáng tạo. 

Đối với một nhà báo mới vào nghề thì sẽ là 
không thừa nếu soạn thảo một để cương kịch 
356 


CHƯƠNG 1v: ÈÉt TIỂ LII TÌ LIỆU - IIBMỆ [EU T ĐỀ BÍ) 2Í PHúT TH 


bản của tác phẩm dưới đạng sơ bộ phác thảo, có 
ghi tất cả những gì sẽ cần phải làm. Đề cương 
kịch bản này không thể trở thành một khuôn 
mẫu giáo điều. Nói đúng hơn, đề cương ấy sẽ có 
sự thay đổi trong quá trình thu thập tài liệu, suy 
ngẫm về tài liệu và về những khả năng sử dụng 
chúng trong quá trình sáng tạo. 

Cũng giống như mọi thể loại khác giải quyết 
những nhiệm vụ phức tạp, không đồng nhất, thể 
loại bút ký phát thanh cũng có những biến thể 
của mình. Thuộc vào những biến thể ấy thường 
là các hình thức bút ký phát thanh chân dung, 
bút ký chuyên đề và bút ký đi đường. 

Trung tâm bài bút ký phát thanh luôn luôn là 
con người, nhưng khi nói đến con người thì có 
thể nêu lên các vấn đề xã hội, và nghiên cứu nó, 
từ những tình huống xung đột, sự biến động của 
các quá trình xã hội. Khi để cập đến thể loại 
chính luận, nếu phỏng theo câu nói nổi tiếng của 
một nhà tư tưởng Hy Lạp cổ đại, thì có thể nói 
như thế này: “Con người là thước đo của tất cả 
các thể loại”. Một thể loại mà càng có quy mô 
phản ánh rộng lớn, súc tích khi “phần của con 
người”, xét về phương diện tác giả cũng như xét 
về các nhân vật, thì thể loại ấy sẽ càng quan 
trọng, càng có sức nặng. 

Trên đài phát thanh, phổ biến nhất là thể 
loại bút ký chân dung, vì nó thực hiện nhiệm vụ 
chủ yếu của thể loại này - nhiệm vụ giáo dục. 
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Thông thường, nhà báo quan tâm đến “những 
nhân vật của thời đại mình”, là những nhân vật 
bằng sức lao động sáng tạo của bản thân đã có 
được những thành quả quan trọng và do đó họ 
là đối tượng để thính giả quan tâm. Nhưng các 
nhân vật của bút ký cũng có thể là những con 
người bình thường nhất: thông qua những việc 
làm, những trăn trở, đam mê của họ mà nhà báo 
ghi lại những đặc điểm của thời đại, làm rõ 
những vấn đề mà con người đang giải quyết. 
Trong thể loại bút ký chân dung điều quan 
trọng là phải chuyển tải cả những nét bên ngoài 
của nhân vật. Trong các thể loại chính luận tài 
liệu —- nghệ thuật, đặc điểm của sự mô tả chân 
dung là sự mô tả chính xác con người. Những 
nhân vật trong bút ký nhiều khi là những con 
người được biết rất rõ trong một cộng đồng 
người đông đảo. Do vậy tác giả phải hết sức 
chính xác. Song, điều này không có nghĩa là tác 
giả phải lột tá chính xác theo kiểu chụp bức 
chân dung của nhân vật. Như đã nêu rõ, thể loại 
bút ký phát thanh là thể loại cô đọng và đòi hỏi 
tất cả các thành tố của nó phải súc tích, kể cả 
những yếu tố chân dung. “Khi mô tả chân dung, 
tác giả của bài bút ký không được phép cố 
chuyển tải không phải chủ yếu là điện mạo bên 
ngoài của một nhân vật cụ thể, mà chủ yếu phải 
tìm kiếm — qua diện mạo ấy, qua y phục, phong 
cách, những cử chỉ hành vi - những nét tiêu 
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biểu cho thời đại, thông qua chân dung ấy mà 
chuyển tải tâm trạng của nhân vật, thái độ của 
nhân vật đối với môi trường chung quanh”. 

Cuộc sống ngày nay của chúng ta đã làm con 
người thay đổi khá nhiều, làm thay đổi quan hệ 
giữa người với người, làm thay đổi tâm lý hành 
vi, những sự đánh giá về môi trường chung 
quanh, làm thay đổi thang bảng những giá trị xã 
hội và những quan điểm đạo đức. Dĩ nhiên, tất 
cả những cái đó đều phản ánh cả trên diện mạo 
con người. Phát hiện ra điều tiêu biểu nhất 
trong nhân cách — đó là phẩm chất nghề nghiệp 
quan trọng của một nhà báo dựa trên cơ sở kinh 
nghiệm sống của mình và đôi mắt tính tường, 
khả năng biết nhìn thấy và nghe thấy cuộc 
sống, có mong muốn nghiên cứu một cách có bài 
bản thế giới chung quanh. 

Trong thể loại bút ký phát thanh chân dung, 
nhà báo có thể đi theo những con đường khác 
nhau: cung cấp những bức tranh ghép mảnh, bức 
tranh toàn cảnh hoặc là dừng lại ở “sự mô tả 
đơn nhất”, trong đó nhân vật sẽ được mô tả và 
bộc lộ thông qua một tình tiết, một tình huống, 
một xung đột. 


chân dung phát thanh của A.Rêvencô “Ảnh sáng ấm áp”, 
viết nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của nhà văn xuất 
sắc I.X.Xôcôlốp Mikitốp: 
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Có nhiều tiếng chim hót. 

Phóng viên. Mới hôm qua tôi đã có mặt ở ngoại 
thành, vì muốn hái hoa linh lan. Tôi đi lang thang trong 
rừng và đã tìm được 5 cảnh hoa linh lan. Những cánh 
hoa ấy ẩn mình, khiêm nhường, không đập vào mắt. 
Chúng ẩn mình nơi sâu thẳm, trong bóng cây rậm rạp. 
Tôi đã không hái được nhiều hoa linh lan, nhưng tôi đã 
được nghe thỏa thích tiếng chim hót. Và tôi đã mang về 
những tiếng hót ấy. Tiếng chim đã mở đầu câu chuyện 
về một nhà văn mà tôi muốn mua vui bằng đoạn ghi âm 
tiếng chim hót này. 

Tiếng chim hót. 

Tôi yêu những cuốn sách của nhà văn Xôcôlốp 
Mikitốp, như yêu mùi hương thoảng nhẹ của hoa linh lan, 
một mùi hương làm ngây ngất con tim, tôi yêu thích hít 
thở hương vị những dòng viết tuyệt diệu của ông. 
A.Rêvencô đã lập tức đưa thính giả vào thế giới văn 

xuôi đầy chất trữ tình - triết học của nhà văn Xôcôlốp 
Mikitốp. Chúng tôi xin lưu ý đến cách thức tác giả sử 
dụng một chỉ tiết — cành hoa linh lan và mùi hương của 
nó. Một bức tranh trữ tình, được trình bày trên nền tiếng 
chìm hót. Sau đó tác giả chuyển sang chủ đề. 

Trong bài bút ký phát thanh, khi mô tả tính cách của 
nhân vật hoạt động sáng tạo, người ta nhất thiết sử dụng 
các trích đoạn của các tác phẩm: căc bài hát, những 
đoạn âm nhạc, nếu để cập đến một nhạc sĩ hoặc mội ca 
Sĩ, những câu thơ, những đoạn văn xuôi, nếu là nói về 
một nhà văn; những cảnh trong các vở kịch, trong các bộ 
phim, những buổi biểu diễn tạp kỹ, nếu tác giả kể về một 
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diễn viên, một đạo diễn. A.Rêvencô lấy tác phẩm ra để 
giới thiệu nhà văn. 

Tiếng chim hót chuyển thành mội giai điệu. 

Phóng viên. Dưới đây là một ví dụ rút từ Văn tập của 
öng có nhan để “Trên mảnh đất ấm áp". 

Có tiếng nhạc. 

“Tôi rửa mặt trong một con suối và nhìn vào nước như 
soi gương, tôi thấy mái đầu bạc, và khuôn mặt phản chiếu 
của mình. Những giọt nước trong suốt chảy xuống từ cánh 
tay. Dòng suối làm tung tóe những giọt đầy mầu sắc và 
chảy theo đáy dòng suối đầy đá. Bỗng nhiên, trong ký ức 
của tôi hiện lên một cách sống động hình ảnh cậu bé với 
cái đầu có mớ tóc bạc bị cháy rảm vì nắng. Sắn cao ống 
quần, cậu đã đi lẫn theo con suối. Phía trên đầu cậu là 
những con châu chấu có đôi cánh mầu nâu sẫm dừng lại 
trên không, lặng lẽ đập những chiếc cánh...” Viết văn như 
thế đây. Những dòng văn xuôi trong trẻo, vậy mà đọc lên 
giống như những vần thơ. 

Đoạn trích "những mảnh” tác phẩm không được chiếm 
nhiều chỗ trong bài bút ký, dù những mảnh tác phẩm ấy 
có hay đến mấy đi nữa. Lựa chọn và một lần nữa lựa 
chọn! Thế là A.Rêvencô, nhờ nhạy cảm cấu trúc của 
toàn bộ văn cảnh, cho nên chỉ giới hạn với những trích 
đoạn nhỏ, nhưng rất sáng rõ đem lại một ý niệm về 
những dòng văn xuôi sâu sắc của nhà văn. Trong phần 
bình luận về bài văn của Xôcôlốp Mikitốp, Rêvencô đã 
thông qua thái độ của mình đổi với đoạn văn xuôi ấy mà 
nhấn mạnh sự nhận định ấy tựa hồ như của độc giả. 

Khi ta cầm những cuốn sách của nhà văn Xôcôlốp 
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Mikitốp - và ta cầm lấy những cuốn sách ấy thường là 
vào những lúc cuộc đời nhắc đến ta, vào những lúc thần 
kinh bắt đầu rệu rã và trong ngực thấy ngột ngại — và 
cầm lấy cuốn sách yêu thích ấy, để rổï trên mỗi trang 
sách ta phát hiện thấy, ánh mắt rọi vào dòng chữ đầu 
tiên, thế là khó mà dút ra được... 

Những dòng nhận xét của nhà báo thật ngắn gọn, 
nhưng cũng chính xác. Nhà báo không đưa ra những lời 
đánh giá đầy khâm phục những tác phẩm của nhà văn 
tuyệt diệu ấy, nhưng lại đi tim cách khác, có hiệu quả 
hơn để nói lên thái độ của mình: những cảm xúc khi đọc 
những đoạn văn xuôi của nhà văn. 

Trong thể loại bút ký, không một chân dung nào lại 
thiếu những câu nói của chính nhân vật, dĩ nhiên nếu 
nhân vật ấy còn sống. Nhà báo Rêvenecô không đơn giản 
giới thiệu nhà văn Xôcôlốp Mikitốp với chúng ta, mà còn 
nhận xét những chỉ tiết: nhà văn trông bề ngoài thế nào, 
giọng nói của nhà văn ra sao. 

Sử dụng như thế nào những yếu !ố tiểu sử trong bài bút 
ký - đó là điều quan trọng. Hãy xem ông A.Rêvencô thực 
hiện việc đó như thế nào. 

Người cha của nhà văn là thợ rừng. Chính người cha 
ấy đã truyền vào cậu con trai tình yêu đối với rừng, 
những đồng cỏ, những đầm phá. Chính tình yêu ấy đối 
với thiên nhiên đã đọng lại trong trái tim của Xôcôlốp 
Mikitốp. 

Ông đã đam mê, và luôn luôn, có nỗi đam mê vĩnh 
hằng muốn đi ngao du: ông đã đi bộ, đã đi bằng xe suốt 
dọc ngang đất nước chúng ta. Ông đã từng là thuỷ thủ 
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từng đến nhiều nước... Trước khí trở thành thủy thủ, ông 
đã bị đuổi học, ra khỏi trường trung học Xmôlenxcơ vì 
hoạt động cách mạng, và vụ việc đã đi đến mức bị lập 
hổ sơ do “có chân trong mội tổ chức phì pháp tự xưng là 
Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga". 

Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất ông đã 
từng là thợ máy bay trên chiếc máy bay ném bom khống 
lổ có 14 động cơ “llia Murômét". Vào thời kỳ cách mạng 
ông được bầu làm Chủ tịch Xôviết đại biểu bính sĩ của 
tiểu đoàn không quân... Ông đã từng làm nghề dạy 
học... Ông đã từng phục vụ trên tàu phá băng “Xêđốp"... 
Thôi, tốt nhất tôi không nên kể thêm nữa về tiểu sử của 
nhà văn — nó quá phức tạp và đầy gian nan, cho nên 
không thể kể về tiểu sử ấy một cách vội vã và chắp vá 
được... Toàn bộ tiểu sử ấy nằm trong các cuốn sách của 
nhà văn Xôcôlốp Mikitốp. Tốt hơn hết chúng †a hãy tìm 
hiểu tiểu sử ấy trong những cuốn sách đó. 

A.Rêvencô sử dụng một thủ pháp đơn giản: ông chỉ nêu 


lên những sự việc hay nhất, sáng chói nhất trong tiểu sử 
của nhà văn, sau đó lại đưa chúng ta đến với những cuốn 
sách của nhà văn, qua việc đọc một đoạn trong truyện 
“Hẹn hò”. 


Trong phần viết của mình về những đam mê của nhà 


văn A.Rêvencô kết hợp lời của minh nói về thú ham 
thích đi ngao du, với một trích đoạn trồng truyện ngắn thổ 
lộ tâm tư nhà văn. Chính sự “liên kết” những chủ đề khác 
nhau như thế đã làm phong phú thêm cho những chủ để 
ấy khi chúng được “giới thiệu" kế tiếp nhau. Ở đây xuất 
hiện sự thống nhất giữa bài viết của nhà báo và lời văn 
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của nhà văn, nhằm làm rõ điều chủ yếu trong cuộc đời 
và hoạt động sáng tác của nhà văn Xôcôlốp Mikitốp — 
tinh yêu của nhà văn ấy đối với Tổ quốc. Chính điều đó 
tạo thành cốt cách của bài bút ký, tạo thành “cốt lõi" tài 
liệu — nghệ thuật chủ yếu của bải bút ký ấy. 

Tiếp theo đó là lời của chính nhà văn. 

Xôcôlốp Mikiiốp. Tôi thuộc trong số những nhà văn 
không biết hư cấu, không biết nghĩ ra một điều gì đó 
chưa từng thấy. Tôi luôn luôn viết về điều tôi đã biết, 
những gì mắt tôi trông thấy và tai tôi nghe thấy. Trong 
các truyện tôi viết ra tôi chưa bao giờ nói dối. Dĩ nhiên, 
trong đó có cá sự hư cấu, nhưng sự hư cấu ấy cũng là sự 
thật. Có nhiều sự hư cấu khác nhau. Có sự hư cẩu giống 
với sự đối trá! Tôi không bao giờ nói dối.... Tôi đã viết sự 
thật, viết về những gì tôi trông thấy và về những điều tôi 
nghĩ. Những gì tôi yêu, còn điều gì tôi không yêu... 

Xin dẫn ra một ví dụ nữa về cách viết phần mào đầu 
của một bài viết có tính chất tài liệu: nhà báo dùng các 
sự việc bổ trợ để tăng cường những sự đánh giá về hoạt 
động sáng tác. 

Phóng viên. Nhà văn Acxacốp là nhà văn cổ điển 
gần gũi nhất với nhả văn Xôcôlốp Mikitốp. Sau nữa là 
Bumin. Nhà văn Bumin gần gũi vì ông cũng là người 
viết về thiên nhiên và nông thôn, cũng bởi một lý do 
nữa: Bumin cũng là nhà văn vĩ đại bảo vệ sự trong 
sáng của tiếng Nga. 

Xôcôlốp Mikitốp đã học hỏi Bumin chính về điều nay. 
Về môn tiếng Nga, nhà văn Xôcôlốp đã được Bumin - 
một người rất nghiêm khắc trong lĩnh vực này- cho điểm 
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“cao nhất" (“điểm 5”). Nhà văn Xöcôlốp Mikitốp cũng học 

hỏi ở nhà văn Cuprin. 

Bức thư đã ngả màu... 

“Tôi đánh giá rất cao tài năng viết văn của ngài vì 
hình ảnh sáng rõ, vì sự hiểu biết đích thực về cuộc sống 
của nhân dân. Điều làm cho tôi thích thú nhất ià ngài đã 
có được văn phong cũng như hình thức viết của mình, 
hoàn toàn của riêng mình. Hai yếu tố đó khiến cho 
người ta không thể nhầm ngài với ai khác. Và điều đó 
chính là cái quý báu nhất”. Ký tên: Alếchxandrơ Cuprin... 
Đó là sự đánh giá cao về hoạt động sáng tác của 

Xôcôlốp Mikitốp và đồng thời cũng là bước bố cục chuyển 
sang “cảnh” tiếp theo — một cảnh đời thường hơn nhưng lại 
nói lên cuộc đời của nhà văn. Trong sự đánh giá này 
A.Rêvencô kể về gia đình của nhà văn Xôcôlốp Mikitốp. 

Phần nhận định của Rêvencô về cuộc sống sáng tác 
của nhà văn Xôcôlốp Mikitốp cũng gợi mở nhân cách 
của chính nhà báo, khiến người ta cảm nhận được sự 
tương đồng của hai tâm hồn. Mà điều này có nghĩa là: sự 
thành công của bài bút ký này được đảm bảo bởi mối 
liên hệ nội tại vô hình ấy. 

Chúng tôi xin nhấn mạnh thêm một đặc tính quan 
trọng nữa trong nghệ thuật sáng tạo của nhà báo viết bút 
ký phát thanh. Sự súc tích của bài bút ký - điều đó tuyệt 
nhiên không có nghĩa là các câu 'ngắn gọn. Trong câu 
văn của A.Rêvencô người ta cảm nhận được văn phong 
cổ tich với nhịp điệu của mình, với những bước chuyển 
thích hợp. Điều đó tạo ra một sắc thái ngữ điệu đặc biệt 
cho truyện kể. 
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Hãy xem sự phác họa chân dung chính xác như thế 
nào, do nhà báo thực hiện. 

Phóng viên. Đấy, ông ngồi trong chiếc ghế bành - 
một con người cao lớn, khỏe mạnh, với cái đầu lớn, hói, 
chòm râu không phải mang màu xám- có màu trắng, 
mà cũng không phải là màu trắng - mả tà màu tuyết, Khi 
ông nói thì ta không thể nào tin vào tuổi tác của ông, 
không thể nào tin được rằng öng đã 80 tuổi. Ông nói với 
giọng nói như người cha xoa đầu con mình. Khi nghe ông 
nói thi ta thấy hiểu rõ hơn về ý nghĩa của một từ mà ta ít 
sử dụng - từ “sáng suốt". 

Nhà báo tựa chọn những nét nào của nhân Vật sẽ 
giúp thính giả có thể hình dung được nghệ nhân ngôn 
ngữ lừng danh ấy. 

Còn những trích đoạn rút tử những ghi chép nhật ký - 
được đọc trên nền âm nhạc - thì làm lộ ra thế giới tinh 
thần của nhà văn - họa sĩ, làm lộ ra “bức chân dung tự 
họa bên trong” của nhà văn ấy. 

Âm nhạc vang lên. 

"Một buổi sáng tôi bước ra hàng hiên và thốt lên: ánh 
sáng, hơi ấm, những cây bạch dương được mặc áo! Thật 
quá giống với nụ cười dễ thương của cô gái. Thật là một 
ngày tuyệt vời, một khoảnh khắc tuyệt vời giữa thiên nhiên 
Nga. Chính là một khoảnh khắc... Tôi nhìn cảnh tượng ấy 
tựa hồ như đứng từ ngoài nhìn vào. Đã từng có ngày hội vào 
hồi nào - con đường xa xăm cứ vẫy gọi! Tôi đã mệt mỗi...”. 

Âm nhạc vang lên. 

Phóng viên... Có những người mới ở tuổi bến mươi mà 
đã mơ tưởng đến hưu trí, đến thời chẳng làm gì cả. Tôi 
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không có ý định phán xét họ... Nhưng thật cảm phục, khí 
có người ở tuổi 80, lao động cả cuộc đời rồi và đã lao 
động trong khó khăn, vậy mà vẫn cho rằng mình đã làm 
được ít ôi, rằng vẫn còn quá nhiều điều chưa được viết ra 
hết. Con người ấy không †ìm kiếm sự yên tĩnh, không tìm 
kiếm sự nghỉ ngơi, và sau khi trông thấy chiếc máy ghi 
âm nhỏ bé của tôi thì liền hỏi mọi điều về nó, rồi thử 
xem nó có nặng không, có thuận tiện không khi luôn 
luôn mang nó bên cạnh: nói thêm nữa, đọc vào đó thêm 
nhiều nữa, bởi vì mắt đã kém rồi, viết khó rồi, vậy mà 
vẫn cần phải viết, rất cần phải viết... 

Mọi cái vẫn sống trong con người ấy: lòng khao khát 
rất mạnh mẽ muốn được sống, cả sự cảm nhận cuộc 
sống với một thái độ vui sướng và tỉnh táo, cả lòng mong 
muốn giúp đỡ người khác, cả lòng ham hiểu biết bất tận 
như ở trẻ thd. 

Có tiếng chim hót. 

Đoạn kết - trong đó A.Rêvencô đã ghi âm giọng nói 
của con chim sáo - đã đưa chúng ta trở lại phần đầu 
của chương trình phát thanh: những đoạn ghi âm giọng 
hót của các loài chim trong rừng. “Vòng tròn âm thanh” 
của bài bút ký phát thanh “đã khép lại”, khép lại toàn 
bộ bài bút ký bằng giọng nói của thiên nhiên, thiên 
nhiên mà nhả văn lvan Xécghêêvích Xôcôlốp Mikitốp 
hết sức yêu quý và đã ca ngợi một cách tuyệt vời đến 
như vậy trong các tác phẩm của mình. 

Bây giờ chúng ta hãy xem xét biến thể khác 
của thể loại này — bút ký chuyên đề. Thể loại 
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này thường gặp nhiều nhất trong báo chí định 
kỳ. Tính chất đặc thù của báo, tạp chí cho phép 
triển khai một cách sâu sắc hơn những luận cứ, 
dẫn ra và trích dẫn những tài liệu văn bản. 
Trong bài bút ký phát thanh, các vấn để được 
nêu ra một cách không quy mô lắm, tuy nhiên, 
nhà báo nêu lên những vấn đề nóng hổi của đời 
sống xã hội, để cập lập trường đạo đức của các 
nhân vật của mình, đề cập cuộc đấu tranh của 
họ cho sự công bằng xã hội. 


có nhan đề “Những trang ký ức quý báu” nhân kỷ niệm 
95 năm ngày sinh của nhà văn Xôviết nổi tiếng Valentin 
Ôvesơkin. Trong bài bút ký này đã có phần phóng sự 
mô tả ngày hội tại ngôi làng Êphrêmốpca, nơi nhà văn 
đã sống những năm tuổi trẻ, những hồi ức của người 
thân, những cảnh trình diễn văn nghệ nghiệp dư, được 
dàn dựng theo các tác phẩm của nhà văn, ngoài ra còn 
Có cả những suy tư về lập trường công dân và cuộc đời 
sáng tác của nhà văn. 

V.Ôvesơkin là một trong số ít nhà văn Xôviết không 
cam chịu với những gì diễn ra chung quanh và đấu tranh 
cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Trung tâm của bài bút 
ký này là câu chuyện kể về những tìm kiếm đạo đức của 
nhà văn Ôvesơkin, những tim kiếm đã tạo nên bản chất 
trong hoại động sáng tác của nhà văn. 

Phóng viên. Nhà văn Ôvesơkin nói rằng ông quỷ 
trọng nhiều nhất lòng dũng cảm của con người. Chính 
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ông cũng là một con người đũng cảm. Quý vị hãy tự đưa 

ra nhận xét. 

Vào mùa thu năm 1932 - mùa đông 1933 ở vùng Bắc 
Cápcadơ đã xảy ra nạn đói kém hàng loạt. Ôvesơkin, 
một nhà văn tập sự và lúc ấy mới 28 tuổi, đã nhận trách 
nhiệm lo cho số phận ngôi làng của người Côdắc ở vùng 
ngoại ô thành phố Craxnôđa, nơi ông công tác vào thời 
kỳ ấy. Sau khi thỏa thuận với viên chủ tịch nông trang 
tập thể của các làng, ông đã ra lệnh ban đêm bí mật chở 
số lúa mì đã được làm thủ tục nhập kho thu mua ngũ 
cốc. Và rồi suốt mùa đông ấy ông đã phân phát số lúa 
mì cho các gia đình đã bị đói lả. “Cũng chẳng thấy ai gõ 
cửa!", - nhà văn Ôvesơkin đã viết như vậy vào mùa thu 
năm 1860 với thái độ hàn hoan và ngạc nhiên. 

Tác giả của bài bút ký phát thanh này đã hướng vào 
những khía cạnh chuyên đề trong hoạt động sáng tác 
của nhà văn Ôvesơkin, nêu lên tình thần kiên cường và 
lòng đũng cảm của một nhà văn đã đấu tranh chống tệ 
quan liệu! 

Phóng viên. Cả trong hai cuốn “Gửi lời chào từ tiền 
tuyến", và “Chuyện thường ngày ở huyện", nhà văn 
Ôvesdkin không chỉ không ngừng viết về đám người vụ 
lợi đã kim hãm cuộc sống, về thói phô trương và lối khoe 
mẽ ưa thích của đám người ấy, mà còn viết về tấm lòng 
vàng của nhân dân, những người đã chịu đựng mọi tai 
ương và đau khổ và đã trụ vững, vẫn là những con người 
trong sáng. 

Giá mà các quý vị được chúng kiến niềm hứng khởi 
và tình yêu dành cho tác giả đã thể hiện trong những 
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cảnh diễn trên sân khấu Cung văn hóa của làng 

Êphrêmốpca. Đó là những cảnh diễn rút từ các lác 

phẩm của nhà văn Ôvesdkin, qua diễn xuất của các 

diễn viên nghiệp dư của địa phương. Không! Họ không 
diễn kịch, mà là sống cuộc đời của những nhân vật 
trong tác phẩm, bởi vì đó là cuộc đời chưng của họ, và 
họ đã kể lại cuộc đởi ấy bằng lời của nhả văn Valentin 

Ôvesơdkin, là người, về phía mình, lại nghe lỏm được 

những lời đó ở những con người giống như chính họ, 

những người đã sống vào những năm 20- 40 của thế kỷ 

XX. Những cảnh diễn với diễn xuất của các diễn viên 

nông thôn. Đó là những cảnh trong đời sống của các 

nông trang viên vào những năm trước chiến tranh và 
trong những năm chiến tranh. 

Sau những trích đoạn của vở diễn nghiệp dư, được 
nhả bảo ghỉ âm tại câu lạc bộ nông thôn có kèm theo 
các bài hát, các bài dân ca, - lại thấy hiện lên hình ảnh 
cúa nhà văn với lòng dũng cảm hiếm có và tinh thần quả 
cảm công dân. 

Phỏng viên: “Tôi tức giận, tôi vẫn nổi đoá như trước 
đây vì nhận ra rằng rõ ràng là tôi đã không nói tất cả 
những điều chủ yếu, - Ôvestin đã nói như vậy trong tác 
phẩm”Chuyện thường ngày ở huyện”, - những bài bút ký 
đã gây nên nhiễu sự ấm ï. Nhưng sự ầm ï đó không làm 
cho trục quay của trái đất chệch đi dù là nửa độ. Trong 
các nông trang tập thể mọi cái vẫn như trước. 

Ông đã nhận ra rằng không thể phá vỡ bức tưởng giả 
dối và thói phô trương. Nếu không phá vỡ bức tường ấy 
thì cuộc sống tiếp theo sẽ mất ý nghĩa... 
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Phảt súng vang lên trong phòng làm việc vào một 
buổi sáng đã không chính xác. Mắt bên phải bị bắn 
thủng, viên đạn đi qua thái dương. Các bác sĩ ở 
Mátxcơva cứu được mạng sống, nhưng từ năm 1982 nhà 
viết bút ký Ôvesơkin đã không còn nữa... 

“Phải viết bằng máu, nhưng máu của tôi đã cạn kiệt", 
- đó là lời trong bức thự năm 1963 gửi cho Tơvácđốpxki, 
một người bạn của ông. 

Phóng viên. Không, cuộc đời của nhà văn Ôvesơkin, 
sự nghiệp văn chương và cuộc đời của ông đã không 
qua đi một cách uổng phí. Tôi tìn chắc như vậy khi có 
mặt trên mảnh đất của làng Êphrêmốpca. Sự kiện khai 
trương đường phố Ôvesơkin tại thị trấn này đã trở thành 
bài ca tôn vinh cuộc đời của ông, và cuộc đởi ấy vẫn 
đang tiếp tục. 

Vấn đề vị trí của nhà văn trong cuộc đấu tranh xã hội 
- một cuộc đấu tranh đã được khơi dậy qua ví dụ về cuộc 
đời và sự nghiệp sáng tác của V.Ôvesơkin - vẫn còn ý 
nghĩa thời sự trong thời đại chúng ta, khi mà có nhiều 
nhà văn chạy theo tiền tài, chạy theo sự vinh quang rẻ 
tiền, đã từ bỏ những truyền thống vĩ đại của văn học 
Nga: luôn tuôn đứng bên cạnh nhân dân vào những thời 
kỳ khó khăn, phản ánh những khát vọng của nhân dân, 
bằng lời nói của nhà văn và nhà chính luận đứng ra bảo 
vệ lợi ích của nhân dân. Họ đã từ bỏ truyền thống để 
hòa vào "những dòng chảy” tầm thưởng. 
Loại hình bút ký đi đường cho ta thấy ví dụ 
về những thay đổi rất rõ đang diễn ra trong thể 
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loại bút ký phát thanh hiện đại. Càng ngày thể 
loại bút ký phát thanh càng mất đi chức năng 
giáo dục của mình, và nay nó thực hiện các chức 
năng phổ cập kiến thức và nâng cao sự hiểu biết. 
Thể loại bút ký đi đường được xây dựng trên cơ 
sở tài liệu về những điều trông thấy và nghe thấy 
trên đường đi. Loại hình bút ký này kể về những 
địa điểm mới, về những nước khác, những châu 
lục khác - về cuộc sống của con người ở những nơi 
ấy. Nó đưa ra những bằng chứng thú vị của các 
nhân chứng đã có mặt trước đó ở đây, nó ghi âm 
lời nói của các cư dân địa phương. 

Trong bút ký đi đường, tác giả là thành tố 
trực tiếp của cốt truyện. Những sự quan sát, 
nhận xét, ý kiến góp ý, những suy tư của nhà 
báo - đó là cơ sở của bài viết. Trong kiểu bài bút 
ký loại này âm nhạc giữ vai trò đặc biệt: nó nêu 
lên những truyền thống của nhân dân, đặc điểm 
của các bài hát đân gian. Bài hát dân gian trở 
thành sự mở đầu bằng âm thanh, trở thành đặc 
tính hiển thị sáng chói. 

Trong một bài bút ký không đễ dàng triển 
khai bức tranh toàn cảnh. Do vậy, trên làn sóng 
phát thanh ngày nay người ta phát các loạt bài 
bút ký đi đường. 


bài bút ký như vậy. Loạt bài ấy có nhan để “Ngồi trên xe 
trượt tuyết, trong xe ngựa và đi bộ- trên các nẻo đường 
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đến các tính của nước Italia". Tác giả và người dẫn 
chương trình là nhà nghiên cứu văn học, bà 
N.Mácsencô. Những bài bút ký thuộc loạt bài ấy bao 
gồm những bức tranh ghép mảnh nhỏ. Đó là phương 
pháp tốt để xây dựng một bài bút ký đi đường, cho phép 
từ bỏ lối mô tả chung chung và thu thập cô đọng những 
thông tin cần thiết. 

Trích đoạn thứ nhãt của một trong số các bài bút ký là 
nói về Ravenna. Tác giả bài bút ký xây dựng “chân 
dung” của thành phổ này: chân dung về kiến trúc, về hội 
họa, về văn học. Đã mô tả ngắn gọn những công trình 
kiến trúc cổ đại (những giáo đường nổi tiếng, các tượng 
đài kỷ niệm những nhân vật xuất sắc của quê nhà, cũng 
như những mảnh sân nhà, những cầu thang và những 
vòi phun nước độc đáo). Nền văn học của thành phố 
Ravenna nổi tiếng với tên tuổi của những ngưởi từng 
sống và đã có mặt ở đây (Đăngtơ, Bairôn, Biốc...). Bài 
bút ký còn được làm phong phú thêm bằng những lời 
phát biểu cửa Đôbuginxki, của Biếc nói về thành phố 
tuyệt diệu này. Mỗi trích đoạn lại vang lên với giai điệu 
của mình, qua đó tạo ra “bộ mặt” âm nhạc của Ravenna. 

Mọi người đều biết những thành phố vĩ đại của Italia 
(Rôma, Phlorenxia, Vơnidơ), còn tác giả lại mời chúng ta 
tham quan những địa điểm không nổi tiếng, nhưng lại rất 
thú vị: Pêrugia, Umbria, Xiena, Xahh Giacốp. Về các 
thành phố ấy chúng ta được biết nhiều câu chuyện bí ẩn 
kích thích trí tò mò của chúng ta và nhiều đữ liệu về dân 
tộc học. 

Trong phần mô tả bình nguyên Tôxcana chủ yếu là 
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mô tả cảnh quan. “Tôxcana là trái tìm của đất nước đầy 
quyến rũ ấy". Tác giả sử dụng các sắc thái cảnh quan: 
“màu huyết dụ của những dãy núi, những cây thông hình 
chóp trên tuyết, “những ngôi nhà nhỏ cổ xưa giữa những 
hàng cây xanh”... Tác giả đã từ bỏ việc mô tả những 
tượng đài văn hóa cổ kính và hướng về những con người 
giản dị. Trước mắt thính giả là “người thợ đá với chiếc 
búa, người trồng nho già, người đánh xe ngựa chỉ có một 
chiếc ủng”. Ở tất cả những con người ấy đều có "những 
cái đầu của người La Mã cổ đại". Lịch sử và thời hiện đại 
tổn tại cùng nhau - đó là một trong những phương pháp 
của tác giả khi soạn thảo bài viết. Bài bút ký có rất nhiều 
đoạn trích dẫn. Những phần mô tả phong cảnh của Italia, 
do những nhân vật nổi tiếng thực hiện, được kết hợp với 
những bức tranh mà tác giả vẽ lên. 

Mỗi thành phố đều tìm được “chiếc chìa khóa” văn 
phong và âm thanh cho mình: việc tìm hiểu Axida bắt đầu 
từ tiếng chuông. Tiếng chuông ấy vang lên trên nền cảnh 
hoảng hôn. Dưới tác động cảm xúc của những ấn tượng 
ấy tác giả đã hóa thân thành một người hành hương. 
Chính bằng con mắt của một người hành hương ông đã 
cảm nhận được những bức tranh của Giôtô vĩ đại. 

Và cuối cùng là xứ Xixilia - “chiếc thìa khóa cho sự 
cảm nhận toàn diện về nước Italia”. Paléemô được giới 
thiệu qua câu chuyện huyền thoại về bà thánh Rôdali 
đã có lần cứu thành phố này khỏi tay bọn xâm lược. 
Bằng cách sử dụng âm thanh, những đoạn mô tả ngắn, 
những đoạn trích dẫn được lựa chọn khéo léo, tác giả 
đã dựng lại vẻ đẹp hài hòa của đất nước này, một đất 
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nước chìm sâu vào lịch sử. 

Khi xử lý bài viết có tính chất chắp mảnh thì điều quan 
trọng là phải quan tâm đến sự kết hợp, sự bổ sung giữa 
những thành tố riêng lễ làm phong phú cho nhau của bài 
viết ấy. Điều đó được thực hiện như thế nào thì có thể 
thấy qua ví dụ bài bút ký về nước Italia. Mỗi thành phố 
đều có những ngữ điệu của mình, đều có riêng sự thu 
hút của mình đối với thính giả, và xét về tổng thể thì 
chúng tạo nên ngữ điệu của toàn bộ bài bút ký. Ngữ điệu 
ấy được quyết định bởi cái nhìn của tác giả về cuộc sống 
đang lướt qua trước mắt. 

Bà N.Mácsencô để ra cho mình mục tiêu: “Vén bức 
màn che khuất thời gian và không gian”. Cần ghi nhớ bài 
học này. 

Khi bắt tay viết bút ký đi đường thì tác giả 
cần phải để ra một cách rõ ràng nhiệm vụ của 
mình, soạn thảo để cương để có định hướng 
trong xử lý một khối lượng tài liệu to lớn và chỉ 
lựa chọn những gì sẽ phục vụ cho việc vạch rõ 
chủ đê một cách đây đủ hơn. Trong thể loại bút 
ký đi đường, không gian và thời gian hiện lên 
một cách đặc biệt, bởi vì trong đó trước hết ta 
thấy tác giả đi chuyển - tác giả có được những tư 
liệu mang tính chất ngoại vi hơn là nội tại, cé 
tính chất tâm lý, giống như ta thường thấy 
trong các thể loại bút ký chân dung hoặc bút ký 
chuyên đề. 

Những bài bút ký đi đường cũng có thể được xây 
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dựng theo một nguyên tắc khác: mô tả chỉ tiết hơn 
về những danh thắng ít được biết đến. Trong 
trường hợp này nhà báo từ bỏ phương pháp phác 
họa mà nêu ra những thành tố riêng lẻ. Nhà báo 
phải tìm ra đối tượng đặc biệt, thu hút sự chú ý 
của thính giả hướng vào những điều thính giả 
chưa biết và có ý nghĩa mới lạ đối với họ. 

Vậy là, thể loại bút ký phát thanh đem lại 
cho nhà báo những khả năng rất phong phú 
trong việc tạo ra một tác phẩm chính luận tài 
liệu - nghệ thuật. Trong thể loại này người ta sử 
dụng tất cả mọi phương tiện diễn đạt của đài 
phát thanh, thể hiện quy mô phản ánh tài liệu 
thực, thể hiện tiêm năng bao quát thời gian và 
không gian, tác giả bộc lộ những suy tư của 
mình, những mối liên hệ bên trong đa dạng, sử 
dụng những phương pháp khác nhau kể cả 
những yếu tố thuộc những thể loại khác để tạo 
ra một hình ảnh âm thanh chỉnh thể. 


PHÁC HỌA PHÁT THANH 


Người ta gọi thể loại phác họa phát thanh là 
hình thức thu nhỏ của bút ký phát thanh. Đó là 
một hình thức phác họa âm thanh, một bài phác 
thảo nhỏ, phần mở đầu của một bài bút ký. 

Chức năng của phác họa là cung cấp cho 
thính giả một ý niệm rõ ràng về một con người, 
về một thành phố, một địa danh lịch sử nào đó. 
Đối tượng của phác họa phát thanh là những 
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trang riêng lẻ, những tình tiết tiêu biểu, tình 
huống, được lựa chọn trong nhiều sự việc liên 
quan đến nhân vật. Nếu là bài phác họa phong 
cảnh (ở nông thôn, ở thành phố) thì nên lựa 
chọn những bức tranh gây ấn tượng nhiều nhất. 
Những bức tranh ấy phải cho thấy - một cách sâu 
sắc, uyển chuyển và linh hoạt “diện mạo” của đối 
tượng được mô tả, phải trở thành tấm danh thiếp 
âm thanh của đối tượng được mô tả ấy. 

Trong những năm 1970-1980, đài phát thanh 
“Tuổi trẻ” và các ban biên tập của Đài phát 
thanh Trung ương toàn liên bang cũng như các 
đài phát thanh địa phương đã cho phát sóng 
những bài phác họa với nhan đề “những tấm bưu 
ảnh phát thanh”. Cũng tựa như tấm bưu ảnh, 
một tấm ảnh du lịch giới thiệu bức tranh toàn 
cảnh của một thành phố hoặc giới thiệu những 
di tích kiến trúc tuyệt điệu nhất của thành phố 
đó - bưu ảnh phát thanh cũng sử dụng các 
phương tiện của mình để “làm hiện lên” “phong 
cảnh trên làn sóng phát thanh”, được tác giả mô 
tả bằng lời và âm thanh. Ở đây, điều có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng là những màu sắc âm thanh, 
là giọng nói của con người, giọng hót của chim, 
những tiếng ồn đặc trưng. 

Nếu nhà báo thực hiện bức phác họa về một 
anh hùng của chiến tranh thì cân kể về một 
trận đánh, có thể là trận đánh đầu tiên hoặc 
trân đánh cuối cùng, hoặc là một trận đánh 
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đáng ghi nhớ nhất và đóng vai trò quyết định số 
phận của nhân vật. Nếu là bài phác họa về một 
nhà văn, một nhạc công, một diễn viên, thì điều 
quan trọng là tập trung chú ý vào những đặc 
điểm tiêu biểu trong các tác phẩm và cuộc đời 
sáng tạo của nhân vật. 


cục, A.Hêvencô xây dựng bài phác Rọa “Cadrioócgơ" 
của mình gồm hai phương diện: những ấn tượng về công 
viên nổi tiếng ở Talin và những cảnh nhỏ: những đoạn 
băng ghi âm cuộc chuyện trò với các cô gái đang ngồi 
về trên các lối đi trong công viên. 

Âm nhạc. 

Trong sự yên tính ấy, giữa màu vàng của những cây hạt 
dẻ, cây gia và những cây sổi mùa thu chỉ có sự hiện diện 
của những đôi lửa yêu nhau. Hãy cứ để họ đi dạo trên 
những con đường hai bên đầy cây cối, chân dẫm trên thằm 
lá cây rụng, hãy cứ để họ, chỉ họ thôi, lắng nghe những 
tiếng xào xạc của lá rụng, lắng nghe giọng hót vô tư iự của 
những chú chím sơn tước và tiếng gặm quả của những con 
sóc hoàn toàn có thể cầm trên tay, lắng nghe tiếng cười 
của trẻ thơ, chủng đến đây và có mặt cả ngày, cả đêm. 
Hãy để cho những đôi yêu nhau đến công viên 
Cađrioócgơ. Nhưng ngay cả những ai chưa biết yêu thì sau 
khi đến đây lúc ra người ấy cũng sẽ trở nên đa tình. Một 
công viên cổ xưa ở thành phố Talin, đó là một vị thần có 
mái tóc màu hung, có sức quyến rũ, mê hoặc lòng người, 
nhưng chính bản thân ta lại không cảm nhận được... 
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Cảnh tượng trữ tình ấy tựa hồ như được vẽ bằng màu 
sắc. Trên nền cảnh đó những yếu tổ âm thanh lại vang 
lên rõ hơn (“hiếng hót của những con chim sơn tước”, 
“tiếng gặm quả của những con sóc”, “tiếng cười của lũ 
trẻ thơ”, Từ bức tranh phong cảnh ấy nhà báo bắc “chiếc 
cầu nhỏ” sang một cảnh tiếp theo. Chúng tôi nhắc lại: 
phần mở đầu có tính chất gợi mở kể về những đôi yêu 
nhau đi dạo trong công viên thì về sau này sẽ là nhân tố 
"kết nối" toàn bộ bài viết bởi một ý tưởng). 

.. Trên bãi cỗ xanh rờn có hai cô gái. Một cô đội mũ 
lưỡi trai kiểu sinh viên với mái tóc màu vàng nhạt đang 
quỳ gối để vẽ nốt một bức tranh sơn dầu: cây sổi cổ thụ 
màu vàng, với cái thân cây đen, tưởng chứng như bị bôi 
mực sẫm. Cô gái thứ hai thì quàng chiếc khăn bị tuột 
sang một bên - để lại một chỏm màu vàng trên trán. Một 
tay cô gái cầm bút vẽ, còn tay kia thì nắm lại và đưa lên 
miệng, cô ta thổi để sưởi ấm, mũi cô tải nhợt, tuôn khit 
mũi, nhưng bản thân chiếc áo ấm của cô lại phanh ra. 
Cô chạy tới chạy !ui như con sóc, không ngồi yên tại chỗ 
một giây phút nào. Còn đôi mắt mới tuyệt làm sao! Đức 
mẹ đồng trinh Xíchxtinxcaia đã có đôi mắt như vậy thời 
trẻ — đôi mắt to và xanh biếc - chỉ có điều cô gái ấy chạy 
qua chạy lại. Vòm lá cây sồi, bàn tay miết trên tấm giấy 
vẽ hơi bị bút vẽ chạm vào. 

Ông A.Rêvencô lựa chọn bước đi khác thường nhưng 
rất chính xác và súc tích: ông không mô tả chỉ tiết vẻ đẹp 
của công viên tuyệt mĩ, mà ông chỉ nói rằng trong công 
viên này mọi người trở nên phải lòng vẻ đẹp của nó. Bài 
viết chuyển tải rất linh hoạt những ấn tượng của tác giả. 
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Để bổ sung vào hình ánh của công viên làm mê hồn mọi 
người - mội hình ảnh được nêu bằng màu sắc và âm 
thanh - ông đã điểm thêm vào đó một nét chấm phá chủ 
yếu: các bức chân dụng của các cô họa sĩ trẻ. 

Chúng ta hãy chú ý đến những chí tiết chân dung của 
Các cô gái. Những chỉ tiết ấy được nêu lên theo đúng phong 
cách chung của !ối mô tả phong cảnh. Những chỉ tiết này 
rất khiêm tốn (các chí tiết sẽ chỉ làm cho bài viết trở nên 
quá tải), nhưng lại đưa những nét nổi bật vào sự mô tả 
những khuôn mặt rặng rö của các cô gái (“một mớ tóc màu 
vàng nhạt", “một chỗm khăn màu vàng nằm trên cái trán 
sáng sủa”). Có sự đối lập: một cô gái quỳ gối xuống để vẽ, 
còn cô gái kia thi luôn luôn di chuyển (“cứ chạy đi chạy lại 
trên thảm cô”) — để nhấn mạnh vẻ đẹp kiêu hãnh lắng đọng 
của công viên và nhấn mạnh cuộc sống trong công viên ấy 
giữa sự di chuyển của những con chim, những con thú nhỏ 
và của con người — sự ổn định và sự biến động của công 
viên này. Sự so sánh đôi mắt của một cô gái với đôi mắt 
của Đức mẹ đồng trinh Xíchxtinxcaia - đó là một nét chấm 
phá hội họa nữa trong sự mô tả chân dung. Loại hình bưu 
thiếp phái thanh chính đòi hỏi một sự mô tả những gì đã 
nhìn thấy. Và ông A.Rêvencô đã dùng lời để vẽ lên bức 
tranh hiện ra trước mắt ông. 

Phần thứ hai của bức phác họa ấy là sáu trích đoạn 
nhỏ của cuộc trao đổi với các cô gái. Về phương diện 
chủ đề, những trích đoạn ấy tạo thành một chỉnh thể: 
khâu làm quen, những câu hỏi về công việc các nữ họa 
sĩ đang làm, về nơi các cô gái theo học, thái độ của các 
cô gái đối với công viên. Nhưng về phương diện cấu trúc 
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thì những trích đoạn ấy lại được phân thành một số tình 
tiết cách biệt nhau thông qua những cảnh tượng âm 
thanh -tiếng cười, sự phản ứng của hai cô gái trước câu 
chuyện trao đổi bất ngờ ấy. Tiếng cười nhấn mạnh tính 
chân thành, tính chất trữ tình, tính chất nhẹ nhàng của 
những gì đang diễn ra. 
- Xin chào các cô gái! Chúng tôi không làm phiển các 
cô chứ? 
Có tiếng cười. 
- Vâng, có làm phiền đấy (có tiếng cười). Ôi chao, tôi 
không thể nảo... 
- Xin các cô bớt độ 5 phút, dừng công việc... 
Có tiếng cười. 
-- Các cô là sinh viên, phải không? 
- Vâng. 
- Sinh viên trường nào? 
- Sinh viên của Học viện nghệ thuật — kiến trúc. Khoa 
kiến trúc. 
Có tiếng cười. 
Phóng viên hỏi các cô gái về bức tranh của họ, sau 
đó hỏi về công viên. 
- Công viên này thật tuyệt vời. 
- Tại sao nó mang tên là Cadrioócgøơ? 
- Vi ở đấy có tòa lâu đài do Pie Đại đế xây dựng. 
- Từ này gồm hai phần; 'Cađrơ, đó là tên gọi của 
Catêrina. 
- Caốïi. 
- À, nói rút ngắn, còn “óoc-gd” là bình nguyên. 
- Đúng vậy. 
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- Ở đấy có tòa lâu đài do Pie Đại đế xây tặng 
Êcatênina... 

- Tuy thế, ở Talin nơi nào đẹp nhất? 

- Những nơi đẹp nhất ư? Thật khó mà nói được, vì tất 
cả mọi nơi đều đẹp. Nhưng ở thành phố cổ này có 
những ngôi nhà nhỏ thú vị được xây dựng từ thế kỷ XV. 
Đó là những ngôi nhà rất đẹp. Đứng ở Vưsơgôrốt nhìn ra 
thi cảnh rất đẹp. Đâu đâu cũng rất đẹp. Cần phải... chỉ 
cần nhìn là thấy. Và phải biết nhìn thấy vẻ đẹp ấy. 

- Bằng cách nào để biết cách nhìn? 

- Phải yêu quý nó. Như vậy, đâu đâu cũng thấy đẹp. 

Tấm bưu ảnh phát thanh “Cađrioócgơ” đã được nhà 
báo và những cô gái đối thoại “vẽ ra”. Tấm bưu ảnh ấy 
được kết thúc bằng những câu nói của họ về tình yêu đối 
với thành phế và bằng những lời giải thích rằng tình yêu 
sẽ giúp người ta nhận ra vẻ đẹp ở khắp nơi trên quê 
hương mình. Không gian của bài viết được mở rộng - vấn 
để ở đây không chỉ là một công viên, mà là về toàn bộ 
thành phố Talin, 

Thông thường, nhà báo thoạt đầu có những phác họa 
tài liệu thực, sau đó viết văn bản văn học, được làm 
phong phú thêm bằng những cuộc gặp gỡ và những 
cuộc trò chuyện với mọi người. A,Rêvencö nói rằng công 
viên Cadrioócgơ biến tất cả mọi người đến nơi đây thành 
những người si tình, Những suy nghĩ của các cô gái lại 
chuyển thành những suy tư của nhà báo trong bài viết. 
Những suy tư ấy nuôi dưỡng và khẳng định những suy 
đoán của nhà báo. 
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Nói chung, nhà báo phải chăm chú nghe lại 
băng ghi âm cuộc đối thoại và phải biết rút ra từ 
đó không những tài liệu thực tế, mà còn rút ra 
những hướng suy nghĩ của mình, diễn biến cốt 
truyện để tạo ra một hình ảnh âm thanh. Điều 
còn quan trọng hơn nữa, đó là phải nghe giọng 
nói của người khác, sử dụng những sắc thái ngữ 
điệu thể hiện tâm trạng của nhân vật và được 
chuyển tải đến thính giả. 

Nhu cầu về thể loại phác họa phát thanh nảy 
sinh khi cần đưa vào cơ cấu của một chương 
trình tạp chí phát thanh một câu chuyện có khối 
lượng không lớn kể về con người, một bức tranh 
thiên nhiên, những ấn tượng ngắn về một cuộc du 
hành nào đó. Bài phác họa có thời gian phát sóng 
6 — 8 phút, đo vậy đương nhiên nó đòi hỏi một sự 
súc tích, ngôn ngữ cô đọng, lựa chọn những chỉ 
tiết “biết nói” nhất. Xét về phương diện nội dung, 
dựng ghép, cấu trúc thì phác họa phát thanh là 
một thể loại cô đọng hơn là bút ký. Do vậy, nó sử 
dụng thời lượng theo cách khác. 

Một trong những sai lâm của những nhà báo 
mới vào nghề là đưa phần thuật lại tiểu sử của 
nhân vật vào nội dung bài phác họa chân dung. 
Làm như vậy cũng có hại ngay cả đối với thể loại 
bút ký. Tuy vậy, nếu tác giả muốn trình bày quá 
trình phát triển tỉnh thần của nhân vật, sự hình 
thành tính cách của nhân vật, các thành tựu của 
nhân vật, thì tốt hơn hết là sử dụng thể loại bút 
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ký. Đối với thể loại phác họa thì điều quan trọng 
nhất là phần lựa chọn kỹ lưỡng các chỉ tiết. Mỗi 
chỉ tiết phải có ý nghĩa, và ngoài ra, nó còn phải 
là một “mẩu” của một chỉnh thể. Muốn vậy, cần 
phải có một tài nghệ không nhỏ. Khả năng biết 
nhận ra điều có ý nghĩa nhất, căn bản nhất, hay 
nhất, biết “gắn kết” một cách hữu cơ cái đó trong 
nội dung bài viết, - đó là phẩm chất nghề nghiệp 
cao nhất của nhà báo, đặc biệt khi xử lý các thể 
loại tài liệu - nghệ thuật. 

Những khó khăn còn chờ đón tác giả mới vào 
nghề ngay cả khi họ thu thập được ít tài liệu, 
cũng như khi tìm hiểu quá nhiều về nhân vật 
của mình. Trong trường hợp ta biết rõ về một 
người thì nảy sinh những khó khăn trong việc 
lựa chọn: lựa chọn cái gì, làm thế nào gắn kết 
những sự việc có tính chất khác nhau. Chọ nên 
dẫn đến sự ham mê mô tả một cách giản đơn. 

Thể loại phác họa phát thanh còn có thể được 
phát sóng dưới hình thức bài viết không kèm 
theo phần tài liệu ghi âm. Trong trường hợp này 
ý nghĩa của tính nghệ thuật trong bài viết văn 
học và chất lượng thực hiện bài viết ấy trước 
micrô sẽ tăng lên. Bài phác họa phát thanh có 
kèm theo phần tài liệu ghi âm sẽ tạo ra sự đa 
dạng âm thanh về nội dung ý nghĩa và ngữ điệu. 
Còn trường hợp bài phác họa ở dạng bài viết thì 
để tránh sự đơn điệu khi đọc, khi kể, tác giả 
phải có sự uyển chuyển trong ngữ điệu bên 
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trong, và chính nội dung bài viết sẽ tạo điều 
kiện để làm việc này. Do vậy, khi viết bài phác 
họa kiểu này, cần lưu ý đến cách thức phát sóng 
như thế nào, xem văn phong, các phương tiện 
diễn đạt của ngôn ngữ sẽ tác động như thế nào 
để giúp làm rõ nội dung khi đọc. 


—————~=—=—~>~+~>—=———————- 


thế nào ở bải viết thể văn học. Ở đài phát thanh Rôxtốp 
nhà báo - đạo diễn V.Môghinsác đã thực hiện một loạt bài 
phác họa phái thanh có nhan để “Nôxtanghia", kể về 
những cuộc gặp gỡ của mình với những con người đáng 
chú ý. Môghinsác đã lấy tiểu sử của các nhân vật làm cơ 
sở cho những bài phác họa ấy, nhưng không thuật lại toàn 
bộ tiểu sử, mà chỉ lựa chọn những nét rạng rỡ nhất, trình 
bày những nét ấy với một văn phong, một phong cách 
cảm xúc và ngữ điệu đặc biệt. 

Các nhân vật của Môghinsác thường là những nhân 
vật nổi tiếng (những kiến trúc sư, diễn viên, họa sĩ xuất 
chúng), nhưng cũng có thể các nhân vật ấy là những 
người bình thường. Song, trong từng trường hợp nhà báo 
đều tìm thấy “chìa khóa” để lựa chọn các chỉ tiết và giải 
pháp ngữ điệu cho nhiệm vụ sáng tạo. Nhìn tổng thể, 
loạt bài phác họa ấy đã tạo ra được hình ảnh của thời đại 
xuyên qua những số phận khó khăn nhưng tuyệt vời của 
con người. Đó là những bài phác họa thể văn bản, trong 
đó chỉ sử dụng những bài hát và đôi khi là những vần 
thơ. Chúng ta hãy theo dõi tác giả đã sử dụng như thể 
nào các phương tiện diễn đạt của bài viết. 
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Cách đây không lâu người ta nói với tôi rằng có thể 
mua một con ngựa với giá 3 nghìn đôla, còn nếu mua 
con ngựa tốt thì với giá 5 nghìn đôóla. Tôi cứ đi đi lại lại 
trong căn hộ của minh. Cô vợ thân yêu của tôi, Gasa 
đứng trong bếp cười giễu - trong nhà trước đây (và cả 
bây giờ nữa) đều không có tiền. Nhưng tôi rất muốn mua 
một con ngựa. Căn hộ của chúng tôi ở tầng 8. Tôi thì lại 
nghĩ: tôi sẽ cưỡi lên lưng con ngựa, và nó sẽ đứng ở 
phòng ngủ - dáng nó cao và lông nó màu hung. Sáng 
ra, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sẽ chiếu rọi vào cái 
bờm và đuôi của nó. Tôi sẽ chải lông cho nó và cho nó 
ăn lúa đại mạch đựng trong chiếc sô bằng sắt. Tôi đã 
nhanh ý mua chiếc sô ấy rồi. Đến sáng, tôi sẽ lấy giẻ 
quấn vào các bàn chân của nó, rồi sẽ dắt nó xuống dưới 
nhà. Ở đó tôi sẽ thắng cương lên người nó. Chiếc yên 
ngựa màu vàng sẽ nhẹ nhàng kêu kẽo kẹt phía dưới 
người tôi. Thế rồi chúng tôi sẽ phóng về Pari. Tất cả chỉ 
phải phi qua một con mương. Còn ở đó thì có hoa nhài, 
chứ không phải loài hoa đính hương ở chỗ chúng tôi. 
Còn các tiểu thư ở đó đem những chiếc đệm lông chim 
ra phơi trên các ban công. Ở đó mọi thứ đều hoàn toàn 
khác. Sẽ có một anh chàng với nét mặt buồn rầu, nắm 
lấy dây cương ngựa của tôi và tự giới thiệu: “tôi là Giăng 
Batit". Sau đó khiêm tốn nói thêm: “Môiiê". 

Cách mở đầu lạ thường nhử vậy khơi dậy sự tò mò 
của thính giả. Sau đây chúng ta sẽ hiểu rằng đó là nỗi 
hoài niệm về thời thơ ấu, về những ước mơ không thành, 
nói chung là về cuộc đời. Khó nói được rằng cuộc đời ấy 
là tốt hay là không tốt. 
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Khi tôi còn nhỏ (điều này vẫn xảy rai) đến mùa hè 
người lớn thường đưa tôi về làng Scurinxki, ở ngoại ô thị 
trấn Cusẻpca. Tên gọi của ngôi làng ấy chẳng hay ho gì, 
nhưng chính ngôi làng thì lại quá đẹp. Ở đó có cánh rừng 
bạch dương và nông trang tập thể mang tên Sapaép. Tại 
nông trang này có mệt chuồng ngựa. Ở đó có con ngựa 
tên là Caddbếch. Hồi ấy tôi chẳng hiểu gì về các giống 
ngựa (cả bây giờ tôi cũng không am hiểu lắm), nhưng 
các bạn ơi, con ngựa Cadơbếch rất đẹp: nó có màu. đen, 
chân dài, và rất cao. Trên trán nó có ngôi sao màu trắng. 

Nhân viên coi ngựa là Cuốcđuycốp, tôi không biết tên 
người này (chỉ biết họ là Cuốcđuycốp, thế thôi) — luôn 
luôn nhai bắp ngô ngay dưới chân tường bằng toóc-xi 
của chuồng ngựa. Ông ta luộc ngô ngay tại đó, trong 
chiếc nồi con kiểu của lính. Ông ta uống một mình loại 
rượu tự nấu, đựng trong lon sắt. Ông không có lý do phải 
vội vàng. Và chắc chắn cũng chẳng có ai để mà đến. 

Ông bẻ đôi bắp ngô (vẫn còn nóng bỏng), rắc ít muối 
vào và đặt nó vào bàn tay tôi. Tôi lúc nào cũng ngồi 
cạnh ông ấy. Tôi mặc chiếc quần soóc đã phai mầu, đầu 
tôi cứ để nắng rọi vào và đôi bàn chân không đi giầy thì 
bị xây sát tứ tung. Ngoài ra thật sự có gi nữa. Có mội lần 
ông Cuốcđuycốp nói với tôi: “Chúng ta cho lũ ngựa đi 
tắm nhé?”. 

Thực lỏng mà nói, câu hổi đó thật ngớ ngẩn. Bởi vi 
trong ngôi làng Scurinxki và trên khắp Trái đất này (tôi 
tin chắc như vậy) chẳng có một cậu nhóc nảo lại không 
đồng ÿ đi tắm cho ngựa. 

Nhân viên coi ngựa đã dắt ra khỏi chuồng thoạt đầu 
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con ngựa cái rất khỏe, màu trắng, sau đó dắt ra thêm 5 
con ngựa màu hồng, sau cùng mới dắt con Caddbấếch ra. 

Con Cadơbếch là con ngựa cao lớn và dữ tợn, nên 
không thể đến gần nó được. Ông Cuốcđuycốp dùng những 
bàn tay to khỏe của mình tóm lấy sườn tôi (hồi ấy tôi chẳng 
có gì ngoài xương sườn ra) rồi đặt lên lưng con Gadơbếch. 
Bên dưới người tôi là một sinh vật lớn và tỏa hơi ấm. 

- Cháu hãu nắm lấy bờm con ngựa, - người coi ngựa 
bảo vậy. 

- Cái gì ạ? 

- Này! - ông Cuốcđuycốp đáp lại, - Cháu mà ngã thì 
ta sẽ giết chết! 

Điều đáng sợ nhất đối với người mới cưỡi ngựa là khi 
ngựa phì nước đại (đặc biệt là nếu không có yên ngựa 
và bàn móc để chân - điều đó thì tôi biết rõ rồi). Đôi 
chân của tôi đưng đưa ở giữa phần bụng con Caddbếch. 
Sau đó nó chạy nước kiệu. Đó là tất cả. Tay tôi bám chặt 
vào bờm ngựa. Tôi cứ bị hất về mọi phía, tôi chết ngất vì 
sợ. Nhưng tôi rất vui. 

Trong cuộc sống lớn lao này tôi đã nhìn thấy nhiều 
con ngựa, nhưng — cho dù tôi có nói nhầm cũng mặc — 
không có con ngựa nào đẹp hơn con Cadơhếch. 

Khi tôi trưởng thành thì cô tôi, bà Luyba ở thị trấn 
Cusépca, đã gửi cho tôi một mảnh của tờ báo huyện ấn 
hành vào những năm xa xưả ấy: "Khi được 35 tuổi ông 
Xtêtan lgơnachiêvích Cuốcđuycốp, công nhân trông 
ngựa của nông trang được tặng thưởng ba huân chương 
vẻ vang... ký ức về một chiến sĩ vinh quang bảo vệ Tổ 
quốc...”, v.v.. 
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Tôi không biết về câu "... và v.v...", nhưng trong ký ức 
của tôi ông sẽ còn được nhớ mãi. Hóa ra, ông đã từng là 
một người lính đích thực. Sau cuộc chiến tranh vĩ đại ông 
cho rằng chỉ cần có một ít ánh nắng dưới chân tường 
chuồng ngựa để sống, một vài bắp ngô, những chú ngựa 
và sự vinh quanh không phải tự nhiên có được. Có thể, 
chính niềm vinh quang ấy đã thiêu cháy ông. 

Trong bài phác họa, người †a nói rất ít về nhân vật. 
Tác giả tựa hề kể nhiều hơn về bản thân thì cũng là nói 
về nhân vật của mình. Sự xuất hiện của tác giả trong bài 
viết phải luôn luôn được biện minh: việc đó gắn bó với sự 
giới thiệu nhân vật và nơi xảy ra sự việc, hoặc là gắn với 
việc tạo ra tâm trạng phù hợp với tỉnh cách của nhân vật 
và trạng thái được mô tả. Những mơ ước cao đẹp của tác 
giả muốn có một con ngựa của mình tại căn hộ nhỏ trong 
thành phổ: đó là sự phản chiếu nét tương phản soi rọi 
vào cuộc sống hết sức giản dị của nhân vật, ông 
Cuốcđuycốp (ông ấy “luộc ngô, uống loại rượu tự cất 
đựng trong bình sắt). Tác giá hầu như không đưa ra 
nhận xét về nhân vật, nhưng chúng ta có được ý niệm 
rất rõ về con người ấy. Ngay cả tình yêu của 
Cuốcđuycốp đối với những con ngựa cũng được nói lên 
thông qua việc cậu bé tiếp xúc với con ngựa ấy. Những 
lời nhận xét nho nhỏ của tác giả đã giữ vai trò nổi bật. 
Những lời nói ấy được tác giả để trong ngoặc và khi đọc 
lên chúng được nhấn mạnh bằng giọng điệu. Những lời 
chú giải ấy có vai trò làm rõ thêm, chứa đựng những yếu 
tố mỉa mai và phóng đại. Đặc điểm cá nhân của tác giả 
bộc lộ ra qua việc tử bỏ lối mô tả khuôn mẫu. Tác giả mô 
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tả rất chính xác tất cả các chi tiết, không có những câu 
nói chung chung. 

Khi bắt đầu làm việc, nhà báo phải luôn luôn “hướng” 
vào nhân vật của mình và vào thời gian được để cập 
đến. Cả những chỉ tiết, cả các thủ pháp văn phong, các 
phương tiện ngôn ngữ phải chuyển tải được “hương vị” 
của thời đại. Đoạn kết bài phác họa về anh công nhân 
trông coi ngựa thật bất ngờ, chính đoạn kết ấy buộc 
người ta phải có cách cảm nhận theo cách khác đối với 
toàn bộ bài viết, Đó là thủ pháp nghệ thuật của cốt 
truyện và bố cục. Thủ pháp này được sử dụng tài tình 
trong quá trình xây dựng bài viết. 

Tuy nhiên, nhà báo mới vào nghề cần nhớ 
rằng: chi tiết chỉ tốt khi nó “hậu thuẫn” cho cơ 
sở của tài liệu. Hình ảnh của một con người hiện 
lên từ tổng thể các chỉ tiết. Những chỉ tiết ấy 
làm lộ rõ tính cách của người ấy. Nhưng cần 
phải đưa vào bài phác họa - chỉ bằng đôi ba câu 
thôi - điều chủ yếu nhất trong thành tựu của 
nhân vật, để tài liệu không bị mất ý nghĩa 
thông tin của nó. 

Trong khâu lựa chọn những nét chân dung có 
thể hướng vào sự mô tả các sự việc, sự chuyển 
động, những cử chỉ, phong cách nói, làm nổi rõ 
điều gì đó đặc biệt trong nét mặt của nhân vật 
trong trang phục, điệu bộ, dáng đi — chính 
những đặc tính bản chất của cá nhân sẽ bộc lộ 
qua những chỉ tiết ấy. 


390 


CHƯƠNG +v: IÍP THỂ LỢI t1 LIỆU - IðHÉ THƒT 0Ì BẾNI thí PHÍT TRO 


nảy sinh vấn đề khả năng suy ngẫm đến cùng. Dĩ nhiên, 
chiếc áo len dài đến gót là thủ pháp khuếch đại. “Dùng 
tay trái xua đuổi các cô gái xinh đẹp” — đó là thủ pháp 
hoang đường có pha trộn yếu tổ khuếch đại. Nhưng 
những lối mòn ấy đã vẽ nốt hình ảnh của nhân vật 
Guxcốp. 

Trong khi ghi nhớ tính chất ngắn gọn của thể loại 
phác họa, tác giả cũng phải rất chú ý đến đoạn kết. 
Đoạn kết thường tổng hợp những điều đã nói, đặt ra 
điểm nhấn cần thiết, và trong trường hợp tốt nhất thì 
nâng tài liệu lên trình đệ khái quảit. 

Dưởi đây là những ví dụ về những đoạn kết như vậy 
thuộc loạt bài phác họa “Nôxtanghia" về người phi công 
anh hùng N.Bôki. 

Tại ngôi nhà phi công Bỏki đã từng sống, giờ đây trên 
tường vẫn treo tấm bảng: “Tại ngôi nhà này Anh hùng 
Liên Xô....đã sống”. Anh phi công Nicôlai Anđrêêvích từ 
lâu đã không ở đó rồi. Nhưng chắc chắn vẫn còn sống ở 
nơi mà nhân vật này đã từng có những chuyến bay. 
Trong ký ức của tôi anh ấy vẫn sống... 

Trong bài phác họa về nhà thơ B.Culicốp - là người 
đã kiên cường chống lại cái chết và thậm chí không 
muốn nghĩ đến chuyện người ta sẽ lấy tên ông để đặt 
tên cho một đường phố mới. 

Tôi đang đứng giữa phố mang tên Bôrít Culicốp. Từ 
lâu đã không còn nước mắt. Chỉ còn lại nỗi đau. Và 
đường phố... và tất cả. 
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Về kẻ lang thang có tên là Sasca: 

Nói chung, những con người bỏ đi vào nơi vô định — là 
một điều kỳ lạ. Đám người này không muốn nhìn thấy 
thế giới mà chúng ta cần sống trong đó. Họ cố gắng 
không nhìn ngoải lại. Họ không sợ điều gì cả, ngoại trừ 
sự tàn bạo ngu xuẩn. Tôi đã nói chuyện với các nhân 
viên cảnh sát sảng suốt nghiên cứu vấn đề những kẻ 
sống lang thang. Các vị ấy nhún vai không biết nói gì. 
Tôi cũng làm như vậy. Chẳng biết làm gì bây giờ? Tình 
trạng sống lang thang là nỗi buổn vĩnh hằng của nước 
Nga. Chỉ thấy thương cho Sasca, một kẻ sống lang 
thang. Trên ngưởi hắn không có chứng mình thư. Nấm 
mồ của hắn được đánh số... chẳng hạn, bằng con số 
513. Chắc là như thế... Vì đó là nơi thường trú của hắn. 
Về họa sĩ llia Gladunốp: 

Nhân tiện xín nói: người ta yêu ông Gladunốp vì trong 
các bức chân dung, ông vẽ mọi người trông đều giống 
bản thân mình. Ông Brêgiơnhép, rất giống bản thận ông, 
đang ngồi bên cửa sổ trong Điện Cremli và nhìn về phía 
chúng ta. Phía sau ông Brêgiơnhép là diểm cửa hầu như 
bằng đồng đen, nhưng thấy rõ khung cửa sổ. Còn phía 
sau cửa sổ (quý vị nghĩ gì?) là ngôi đền. Không phải là 
ngôi sao trên Điện Cremii, mà là ngôi đến. 

- Cái đó để làm gì? - Tôi hồi vị họa sĩ, và xác định cái 
“thích hợp với cái gì” cũng chính là “cái thích hợp với ai”. 

- Này! - họa sĩ Gladunốp nói. Anh không hiểu gì cả! 
Không thể trở thành một kể quá ư trung thành và quá ư 
phản Chúa. Anh bạn già ơi, đây là vấn để tế nhị. 

- Có thể đến mức độ nào? - Tôi đưa ra câu hỏi ngớ 
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ngẩn. Và câu hôi ấy đã không nhận được câu trả lời. 

Thượng để sẽ phán quyết. 

Nhà báo mới vào nghề phải hiểu rõ xem bài 
phác họa của nhà báo sẽ được phát sóng trong 
văn cảnh như thế nào. Còn một yếu tố quan 
trọng nữa: cần phải học những phương pháp 
sáng tạo đưa nhân vật “tiếp cận” thính giả. 
Trước hết, đó là để tài liệu đi qua trái tím của 
mình, tính cảm xúc của bài phác họa. Tính cảm 
xúc ấy được bộc lộ bằng những phương tiện khác 
nhau (bằng cách tiếp cận việc lựa chọn các chi 
tiết, bằng sự nhấn mạnh những chỉ tiết ấy và 
bằng sự thể hiện qua ngữ điệu). Dĩ nhiên, điều 
này không chỉ liên quan đến thể loại phác họa, 
mà còn liên quan đến các thể loại khác. Trong 
thể loại phác hoạ - là thể loại tài liệu-nghệ 
thuật cô đọng nhất - cân phải sử dụng đầy đủ 
tất cả những nguồn dự trữ, ở những thể loại 
khác, kho tàng những nguồn dự trữ ấy đa dạng 
và rộng lớn hơn nhiều. Khối lượng của bài phác 
họa đòi hỏi việc sử đụng một cách cô đọng các 
phương tiện âm thanh. Chúng thường hết sức 
ngắn gọn, có nghĩa là chúng có một nội dung 
diễn đạt đặc biệt và trở thành chỉ tiết âm thanh 
hữu cơ trong văn bản văn học. 

Trong những bài phác họa vừa được xét trên 
đây thì ở phần văn bản văn học người ta có sử 
dụng những trích đoạn đối thoại, nhưng là 


393 


tt THỂ LIIIIBÍ() tí PHúT T!IANli 


những cuộc đối thoại được tác giả “thuật lại”, tức 
là những cuộc đối thoại được thu gọn về phương 
diện văn học. 

Khi để cập đặc điểm của những nhóm thể loại 
khác nhau hoặc để cập đến tính chất đặc thù 
của những thể loại cụ thể, thì đương nhiên người 
ta muốn nói đến cơ sở nền tảng của việc phân 
chia chúng, và người ta nhấn mạnh đến những 
đặc tính chiếm ưu thế và quyết định chất lượng 
thể loại của các bài tài liệu “cổ điển”. Tuy 
nhiên, lý thuyết không tổn tại tự nó, mà là dựa 
trên thực tiễn, một thực tiễn phong phú với 
những chức năng khác nhau của những tác 
phẩm cụ thể, với “cuộc sống sinh động” của 
những tác phẩm ấy mà đôi khi khó có thể “dồn 
nén” vào những khuôn khổ phân loại. Trên làn 
sóng phát thanh không hiếm khi người ta nghe 
thấy những bài phác họa chứa đựng chủ yếu 
thông tin. Tuy vậy, đây dù sao cũng không phải 
là bài vở thư tín, tuy trong đó có chứa đựng các 
yếu tố phân tích. 

Trong trường hợp này phương pháp phác họa- 
với tính cách là phương pháp chủ yếu để xây 
dựng nên những tác phẩm khác nhau - dựa vào 
những sự mô tả lịch sử, vào sự lựa chọn thời 
điểm xảy ra các sự việc và dựa vào sự dựng ghép 
các tài liệu, diễn biến của các tài liệu ấy và vào 
những yếu tế đánh giá của tác giả. Nếu như 
trong thể loại bút ký phát thanh người ta cho 
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phép kết hợp những tầng văn phong khác nhau 
(dựng ghép văn bản văn học và những phần ghi 
âm ngoài văn bản, những cuộc trao đổi với nhiều 
người), thì thể loại bài viết phác họa phát thanh 
lại đòi hỏi phải có sự thống nhất văn phong. 

Các thư pháp mô tả của tác giả (quá trình 
diễn giải văn học, ngữ điệu, lựa chọn các chi tiết 
và v.v..), có thể không giống nhau trong các bài 
vở khác nhau. Nhưng trong một bài viết thì sự 
thống nhất ấy giúp tạo ra một sự đột biến, làm 
tăng tác động cảm xúc lên thính giả. Trong thể 
loại phác họa - trong đó phần thông tin là chủ 
yếu - thì nhân tố thông tin ấy phải phục tùng 
quá trình năng động bổ sung phong phú những 
sự việc mới và phải phục vụ việc làm rõ chủ đề. 
Hình thức độc thoại — với tính cách là hình thức 
phát biểu nào đó bằng lời nói - có những ưu 
điểm của mình. Nó định hướng việc sự trình bày 
'chặt chẽ những tài liệu thực tế và đòi hỏi phải 
có sự thống nhất về văn phong. Những thuộc 
tính ấy thể hiện đặc biệt rõ trong những bài 
phác họa đi đường. 

Ngay từ 10 năm về trước nhiều bài ký sự đi 
đường được phát trên đài và nhiều bài phác họa 
phát thanh đã kể về sinh hoạt ở nước ngoài, 
mang sắc thái chính trị (trong đó phê phán lối 
sống ở nước ngoài, nếu đó là nói về lối sống ở 
các nước tư bản, và ngược lại, lại ca ngợi những 
thành quả của chủ nghĩa xã hội, nếu những bài 
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phác họa ấy mô tả các nước thuộc cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa. Ngày nay, những bài bút ký phát 
thanh và những bài phác họa phát thanh đè cập 
đề tài lịch sinh hoạt thường nhật, văn hóa của 
các dân tộc trên thế giới thì lại kể về những đi 
tích đáng chú ý, về nếp sinh hoạt và nói chung 
kể về tất cả những điều gây tò mò, thậm chí có 
tính chất kỳ lạ. 

Đài phát thanh nước Nga đã giới thiệu với 
thính giả một loạt bài có nhan để “Những điểm 
dừng chân của đoàn du khách”. Đầu đề của loạt 
bài phác họa ấy nói về những điểm dừng chân 
trong thời gian thực hiện chuyến du hành, về sự 
nghỉ ngơi, về những hình thức giải trí, về sự tìm 
hiểu các danh thắng ở những địa điểm mà du 
khách dừng chân. 


những hang động khác thường ở Hy Lạp. 

Bài quốc ca cổ của Hy Lạp vang lên. 

Phóng viên. Tại Hy Lạp còn bảo tồn được đến ngày 
nay những địa điểm đáng quan tâm: cả những địa điểm 
có thể chiêm ngưỡng từ thời cổ đại, cả những địa điểm 
có thể chiêm ngưỡng hiện nay. Đặc biệt tôi muốn mời 
các quý vị đến một nơi như thế. Đó là dị tích Mêtêô rư, 
Đây là một nơi rất kỳ lạ. Một nhà nghiên cứu người Đức 
đã giải thích hay nhất về hiện tượng chúng tôi được 
chứng kiến tại đó. Nhà nghiên cứu ấy cho biết: rất có thể 
ở đây đã có thời kỳ tồn tại châu thổ của một con sông 
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lớn. Con sông này chảy ra biển và đã tạo một nhánh 

chảy giữa núi đá lớn. Người ta không thể nào leo lên 

những vách của những núi đá kỳ lạ ấy... 

Tác giả trình bày phần mở đầu gây tò mò — đây là thủ 
pháp phổ biến nhằm thu hút sự chú ý của thính giả. 

Phóng viên. Trên đỉnh của nhiều ngọn núi đá thẳng 
đứng ấy có những tu viện của chính thống giáo được xây 
dựng vào thế kỷ XIII. Những tu sĩ trong các tu viện ấy đã 
20 năm không xuống núi. Khi muốn xuống phía dưới, họ 
phải ngối vào một cái cũi lớn, giống như cái giỏ, và †rượi 
trong không trung một quãng đường khá dài. Và côn có 
nguy cơ dây treo có thể bị đứt do chà sát với đá. 

Tiếp theo đó là sự giải thích cần thiết. 

Phỏng viên. Mêtêôtư, khi được dịch sang tiếng Nga, 
thì có nghĩa là “lửng lơ giữa đất và trời”. Đó là tên gọi 
những tu viện ấy. Thật vậy, khi ta leo, ta có cảm tưởng là 
đang ở một nơi không rõ: ở trên mặt đất hay là giữa 
khoảng không. 

Tổng cộng tại vùng Mêtêörư có 24 tu viện. Tuy nhiên, 
chỉ có thể leo lên được 6 tu viện mà thôi. Thật là thú vị 
khi ta đi ngang qua những tu viện ấy. Ta thấy thấp 
thoáng những đống đổ nát còn lưu lại trên những vách 
núi nhô ra. Nhưng không thể dùng dây leo lên đó được. 

Âm nhạc vang lên. 

Ở nước Hy Lạp cổ đại tất cả các thể âm nhạc đều 
mang hình thức các bài ca chính thức. Những bài ca xứ 
Bidăngti như vậy ở vùng Mêtêôrư rất phổ biến. Bây giờ 
tôi muốn giới thiệu với quý vị một bài ca chính thức của 
xứ Bidăngti nói về sự mặc khải thánh thần và về Thượng 


397 


ti: THỂ L0 tú rHÍ PIli1 THAI 


đế. Dàn đồng ca của các tu sĩ thực hiện bài ca này. Bài 
này rất nổi tiếng. Những tu sĩ trong dàn đồng ca ghi lại 
các bài ca cổ xưa vào đĩa hoặc biểu diễn cho các du 
khách đến thăm vùng Mêtêôrư. 

Vang lên giai điệu được trình diễn bằng những nhạc 
cụ cổ của Hy Lạp. 

Sự hấp dẫn của cốt truyện tiếp tục phát triển trong 
phần mô tả những tình huống bất thường. 

Có tiếng nhạc kèm theo. 

Phỏng viên. Ö vùng Mêtêôrư không những chỉ có các 
tu viện, những ngọn núi đá dựng tuyệt đẹp, những con 
đường nhỏ chạy giữa những ngọn núi đá dựng đứng ấy, 
những phiến đá có hình thù kỳ lạ nằm chắn lối đi, cùng 
những ngôi làng nhỏ nằm phía dưới những tư viện ấy. Ö 
đó còn có nơi giam giữ các tu sĩ. Nhà †ù này làm tôi kinh 
ngạc hơn cả. Nhà tù giam giữ các tu sĩ ở thế kỷ XII là 
cái gì vậy? Đó thường là một cái hang đá lớn, nhưng 
cũng có cả những cái hang nhỏ nằm ở độ cao khiến 
người ta không thể leo ra khỏi đó được. Người ta buộc 
dây vào các †ư sĩ phạm tội và thả họ từ các tu viện vào 
các hang ấy. Ở đó họ sống nốt quãng đời ngắn ngủi của 
mình, vì ở đấy không có thức ăn và nước uống. Tẩt cả 
những ngọn núi đá ở dưới chân các tu viện ấy đều có chỉ 
chít những hang đá giam giữ người như vậy. Trong 
những hang đá ấy giờ đây vẫn có thể tìm thấy hài cốt 
của những tu sĩ bị giam giữ. 

Dĩ nhiên, thính giả thường muốn biết vì tội gì người ta 
đã trừng phạt các tu sĩ và tại sao các tu sĩ ầy vẫn tiếp tục 
phạm tội lỗi với số lượng nhiều như thế, thậm chí biết 
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trước rằng cái chết đang chờ họ trong “cái rọ đá” ấy. Tuy 
nhiên, nhà báo lại không quan tâm đến điều đó, mà lễ ra 
nên quan tâm. 

Dĩ nhiên, giờ đây những nhà tù này không còn được 
sử dụng theo chức năng giam người nữa. Nhưng tại các 
hang ấy thanh niên địa phương và cả thanh niên ở nơi 
khác đến đã dùng làm nơi ở, vì những hang ấy rất tiện 
nghi, được bảo vệ chống lại những cơn gió mạnh. Những 
hang ấy cũng chống được các trận mưa và ta phải đồng 
ý rằng có sự quyến rũ người ta sống ở một độ cao như 
vậy và ở một nơi tuyệt đẹp như vậy. Tại những nơi ấy có 
đặt những chiếc thang đặc biệt và những người ưa thích 
phiêu lưu thích trèo lên đó. 

Khoảng hai năm về trước tại một cái hang như vậy 
những thanh niên đến đây đã tìm được một lối đi thông 
đến một tu viện khác mà trên thực tế đã bị phá sập. Tu 
viện này được khoét thẳng vào núi và nằm lơ lửng bên 
trên một hồ lớn. Như vậy, ở đó không phải tất cả mọi thứ 
đã được phát hiện-những hang động ở Mêtêôrư đang 
chờ đợi quý vị. 

Một tình tiết tiếp theo: câu chuyện kể về việc người 
ta đã tìm thấy cây sậy làm giấy ở Ai Cập như thế nào 
(papirus) trên đó có dòng chữ cái Hy Lạp cổ (hồi ấy 
chưa có nốt nhạc) ghi lại một trong những tác phẩm âm 
nhạc Hy Lạp đầu tiên và ngưởt ta đã giải mã được tác 
phẩm âm nhạc ấy. 

Vang lên bài ca chính thức về thành Tơroa thiêng liêng. 
Bài phác họa về những tu viện độc đáo ở Hy Lạp 

không được đọc theo bài viết, mà được kế “sống động” 
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trước micrô - điều đó được cảm nhận qua văn phong và 
ngữ điệu của lời kể. Giọng nói tự nhiên, với những nốt 
của câu chuyện kế trực tiếp đầy ngẫu hứng. Hình thức 
đọc trực tiếp trên đài như vậy, có phần xen kẽ những 
trích đoạn âm nhạc ghi tại trường quay, - đó là một trong 
những xu hướng mới trong lĩnh vực phát thanh tài liệu — 
nghệ thuật ngày nay. Có thể đưa ra một số ý kiến đóng 
góp với tác giả bài phác họa “vùng Mêtêôrư", với một số 
điều kiện (những ý kiến đóng góp này không được đưa ra 
khi giải thích bài viết), nhưng câu chuyện kể ấy có ưu 
điểm là tính chất trực tiếp, trình bày sống động. Người kể 
tựa hồ nhự mời chúng ta cùng thực hiện chuyến đi với 
anh 1a. Và người nghe tạm thời, trong trí tưởng tượng của 
mình, “được di chuyển” đến địa điểm được nhà báo mô 
tả rất thú vị, 

Để xử lý theo hình thức kể trên, tác giả cần 
tìm ra những tài liệu đặc biệt và phải biết thu 
hút thính giả bằng sự mô tả ngắn gọn, súc tích 
và rõ ràng về những điều trông thấy. Đương 
nhiên, cân nắm rất vững tài liệu và biết cách 
nói trước micrô mà không cần đến bài viết. 

Ví dụ trên đây cho ta một sự hình dung rõ 
ràng về sự khác biệt giữa phác họa với bút ký. 
Phóng sự được viết ra sau khi điễn ra sự kiện. 
Nó diễn tả sự chuyển động, còn người viết bút 
ký thì mô tả những gì anh ta nhìn thấy và ghi 
nhớ. Phương pháp phóng sự (có sự lựa chọn đặc 
biệt các sự việc, các chỉ tiết, những ấn tượng) 
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giúp nhà báo nhấn mạnh một lần nữa, hướng 
vào một góc nhìn khác, góc đánh giá khác, cũng 
như có cách xử lý thời gian theo cách khác. 
Ngoài ra, trong bài phác họa người ta cảm nhận 
được việc tác giả thu hút những sự việc nào từ 
các nguồn khác (từ chuyện kể của người hướng 
dẫn du lịch). 

Hoạt động phát thanh ngày nay rất nhạy cảm 
trước tất cả những vấn đề của thể loại chính 
luận mới. Vào thời gian diễn ra các cuộc vận 
động bầu cử, bên cạnh những bài phát biểu của 
các ứng cử viên đưa ra cương lĩnh tranh cử của 
mình, với sự giải đáp mọi câu hỏi do cử tri đưa 
ra, còn phát sóng những bài phác họa chân dung 
những nhân vật tranh cử vào các cơ quan quyền 
lực. Thông thường đó là phác họa chân dung 
chính trị. Mục đích của bài phác họa chân dung 
ấy không phải chỉ đưa ra hình ảnh một con 
người, mà chủ yếu giới thiệu nhân vật ấy “một 
cách” có lợi nhất. Do những cấp độ quyền lực - 
từ cấp Đuma quốc gia cho đến các cơ quan tự 
quản địa phương - rất khác nhau về ý nghĩa, cho 
nên những bài phác họa mang đấu ấn về sự quan 
tâm đến lợi ích của công chúng thính giả. Tác giả 
những bài phác họa chân dung thường là các 
thành viên trong ban tham mưu tranh cử của ứng 
cử viên, vì ứng cử viên ấy không có trình độ nhà 
báo chuyên nghiệp. Nhưng có khi người ta thu 
hút các nhà chuyên môn để họ tham gia chiến 
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dịch phát thanh vận động, đặc biệt trong khâu 
giới thiệu ứng cử viên trên báo chí. 

Phân lớn những bài phác họa chính trị nhỏ ấy 
giống như một sự thông tin trình bày về tài liệu, 
có sự lựa chọn những tình tiết có lợi nhất trong 
tiểu sử lao động và tiểu sử chính trị của ứng cử 
viên. Việc hiểu biết về các quy luật của thể loại 
này, về những đặc điểm tâm lý của sự tác động 
của bài viết lên công chúng thính giả sẽ giúp 
soạn thảo những bài phác họa ở một trình độ cao 
hơn, có sử dụng tác động cẩm xúc của tài liệu 
được lựa chọn, của sự trình bày tài liệu ấy, cũng 
như giọng nói của chính ứng cử viên, nếu người 
ấy đưa ra một bản tự phác họa chân dung. 

Ở đây, nhiệm vụ chủ yếu của nhà báo phát 
thanh là sử dụng tài liệu không phải theo hướng 
của chính người có tham vọng thu hút sự chú ý 
và cố gắng tranh thủ niềm tin của thính giả, mà 
phải nhìn từ góc độ thái độ của thính giả đối với 
thông tin ấy, sự tiếp thu các sự việc trong bối 
cảnh tình huống thực tế cuộc sống của thính giả 
trong mỗi kỳ chiến dịch tranh cử và thời gian 
tiến hành các cuộc bầu cử dân chủ ở Nga. 

Trong những bài phác họa ấy cần loại bỏ 
những cuộc tiếp xúc vô bổ mà mọi người không 
còn tin vào nữa, cần nhấn mạnh vào những việc 
làm cụ thể, mời những người biết rõ ứng cử viên 
và đưa những đoạn phát biểu của họ vào nội 
dung văn cảnh bài phác họa. Tính chất đơn 
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giản, tự nhiên, sự biểu hiện thái độ quan tâm 
trực tiếp đến những gì liên quan đến lợi ích thực 
tế của các công dân - đó là cơ sở của sự lựa 
chọn, của việc hình thành tài liệu thông tin và 
sự thể hiện văn học của tài liệu ấy. Sự mô tả 
những yếu tố tiểu sử phải là những tình tiết 
ngắn gọn, nhưng rất có lợi. Và chính ở đây chi 
tiết phải “phát huy tác dụng”. 

Thể loại phác họa phát thanh là thể loại thuận 
tiện cho sự thử sức của một nhà báo mới vào 
nghề. Đây là nấc thang sáng tạo tốt để tỉnh 
thông tính đặc thù của các thể loại tài liệu — 
nghệ thuật. Sự kết hợp của phần viết không 
nhiều, mang tính trữ tình, có kèm theo những 
trích đoạn tài liệu ghỉ âm và có sử dụng các 
phương tiện âm thanh, sẽ giúp khai thác những 
khả năng của thể loại chính luận phát thanh, dựa 
vào tính chất phác họa để luyện tập các phương 
pháp, lựa chọn những thông tin cần thiết, nghiên 
cứu những thông tin ấy và thể hiện một cách 
sáng tạo nó trong bài phác họa phát thanh. 


TRUYỆN KỂ PHÁT THANH 


Mỗi thể loại đều quy tụ trong bản thân nó 
tính độc đáo ngôn ngữ. Tính độc đáo này thể 
hiện ở việc sử dụng các phương tiện ngôn ngữ, ở 
việc tổ chức chúng, ở mức độ hướng đến thính 
giả (hướng trực tiếp hay là gián tiếp). 

Có những thể loại đáp ứng tối đa bản chất 
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của lĩnh vực phát thanh: đối thoại, phỏng vấn, 
phóng sự. Các thể loại ấy thể hiện đây đủ nhất, 
những đặc tính ngôn ngữ hướng vào người đối 
thoại giả định (người nghe). Thể loại truyện kế 
phát thanh thuộc vào những thể loại ấy. Chính 
tên gọi đã chứa đựng đặc điểm chủ yếu của thể 
loại này: sự kết hợp tính tài liệu và phương 
pháp thể hiện tính tài liệu ấy, phương thức tổ 
chức nghệ thuật đối với bài viết —- kể chuyện. 
Thể loại truyện kể phát thanh rất gần với thể 
loại bút ký phát thanh (trong một số tài liệu 
giáo khoa, một số bài viết người ta gọi thể loại 
này là biến thể của thể loại bút ký). Trong báo 
chí phát thanh, nói chung đôi khi khó phân biệt 
các thể loại tài liệu: bút ký phát thanh, truyện 
kể phát thanh, phối tác phát thanh, phim phát 
thanh - đó là những thể loại có ranh giới không 
rõ ràng. Còn trong lĩnh vực phát thanh ranh 
giới của các thể loại thông tin tài liệu khá rõ 
ràng, dễ phân biệt hơn. Chẳng hạn, bản tin thời 
sự được phân biệt dễ đàng với các bản tin khác 
về dung lượng và phạm vi nội dung đề cập. 
Phóng sự, phỏng vấn, tổng quan tin tức, tường 
thuật phát thanh cũng được phân biệt đễ dàng 
nếu xét về đối tượng, nội dung và phương pháp 
xử lý. Những thể loại càng phức tạp thì càng 
khó phân biệt chúng. Các thể loại tài liệu —- 
nghệ thuật sử dụng tài liệu khá phong phú và 
phương pháp sử dụng cũng đa dạng. Do vậy, 
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ranh giới giữa những thể loại ấy thường không 
rõ ràng và có thể đan xen lẫn nhau. 

Trên đài phát thanh mọi lời phát biểu trước 
micrô đều mang hình thức kể chuyện, tức là đều 
gắn với phương pháp trình bày nội dung câu 
chuyện bằng miệng. Vậy truyện kể phát thanh 
khác với những thể loại bài thư tín hay phóng 
sự ở điểm nào? Điều chủ yếu, đó là thể loại tài 
liệu — nghệ thuật, sử dụng tất cả các phương 
tiện diễn đạt để giải quyết nhiệm vụ của mình. 
Thể loại báo chí phát thanh nào càng gần với 
hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, thì ảnh 
hưởng của chức năng thể loại càng yếu và tác 
động về nội dung càng mạnh. 

Các chức năng của truyện kể phát thanh gần 
với thể loại bút ký phát thanh: giới thiệu về một 
con người qua các phác hoạ chân dung, cảnh 
tượng, chỉ tiết, giới thiệu công việc của người ấy 
và thông qua những yếu tố đó giới thiệu thời 
đại. Nhưng nếu bút ký phát thanh thường tập 
trung giải quyết các nhiệm vụ xã hội, thực hiện 
chức năng giáo dục bằng nêu gương điển hình, 
giới thiệu các thành tựu của các tập thể lao 
động... thì truyện kể phát thanh lại định hướng 
chủ yếu vào sự phản ánh thời đại và con người 
bằng thủ pháp nghệ thuật - thẩm mỹ. Tuy 
nhiên, đối với thể loại bút ký phát thanh thì chủ 
để lại giữ vai trò lớn hơn nhiều so với truyện kể 
phát thanh. Đối tượng nội dung của thể loại 
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truyện kể phát thanh là những sự kiện, những 
con người trở thành trung tâm của sự nghiên cứu 
và phản ứng của nhà báo về phương diện tài 
liệu- nghệ thuật. 

Khác với thể loại thư tín và phóng sự, thể 
loại truyện kể phát thanh có sự khác biệt về quy 
mô, phạm vi bao quát các sự kiện và các trạng 
huống, về mức độ suy ngẫm, và điều chủ yếu là 
về phương thức phản ánh. Thư tín phát thanh 
thì “bị cột” vào nơi xảy ra sự kiện, vào một địa 
chỉ. Xét về chức năng ban đâu, thể loại thư tín 
mang tính chất cục bộ. Còn thể loại phóng sự 
thì phản ánh một sự kiện cụ thể, trong thể loại 
này địa điểm và thời gian đều có ý nghĩa quan 
trọng. Truyện kể phát thanh thì mang tính chất 
tài liệu. Tác giả của truyện kể phát thanh là 
nhân chứng của các sự kiện, là người tham gia 
các cuộc gặp gỡ được tác giả thuật lại. Nhưng tác 
giá có thể tự do “di chuyển” về thời gian và 
không gian, tuy nhà báo có thể sử dụng những 
băng ghi âm phóng sự được thực hiện vào các 
thời điểm khác nhau. Trong trí tưởng tượng của 
mình, tác giả “di chuyển” đến những địa điểm 
khác nhau, liên kết những ấn tượng, những ký 
ức, những suy nghĩ bằng tư tưởng chủ đạo của 
truyện kể. Vậy là, trong trường hợp này thời 
gian và không gian, cũng như vai trò của tác 
giả- là người dựa vào thời gian và không gian, 
liên kết chúng lại phù hợp với ý đồ của mình 
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thành một cốt truyện và tạo nên bố cục của tác 
phẩm - đã trở thành những nhân tố quan trọng. 

Hơn bất kỳ một thể loại nào khác, trong thể 
loại này vai trò của tác giả - người kể chuyện - 
tăng lên. Hình thức kể chuyện hướng vào thính 
- giả vô hình đòi hỏi cao về tính năng động. Cốt 
truyện trong truyện kế phát thanh phải phục vụ 
sự di chuyển của chính nhà báo: sự thay đổi “các 
điểm” ghi chép tài liệu và sự vận động của tư 
duy tác giả. Chúng ta hãy xem một ví dụ. 


truyện kể phát thanh thành công - đã nhấn mạnh ý nghĩa 
của sự gắn kết hữu cơ giữa tính xác thực, tính tự nhiên 
trong việc trình bày lài liệu, với sự thể hiện nghệ thuật tài 
liệu ấy. “Truyện kể phát thanh phải là tác phẩm nghệ 
thuật có tính xác thực đầy đủ nhất về mặt nội dung, tính 
đơn giản tối đa trong khâu trình bày, được nhân lên với 
ngôn ngữ mang tính hình tượng, phong phủ, súc tích và 
dĩ nhiên, phải có tất cả những đặc tính của hoạt động 
phát thanh”. 

Ví dụ về truyện kể phái thanh cho thấy rõ đặc tính 
chủ yếu của hoạt động phát thanh là trực tiếp hướng vào 
thính giả và tác giả sử dụng mọi phương tiện diễn đạt 
của đài phát thanh để đạt đến hiệu quả tâm lý cao nhất. 

Truyện kể phát thanh của A.Rêvencô có nhan đề “Cổ 
tích về tuyết” mở đầu bằng việc mô tả con đường. Hình 
ảnh con đường cũng giúp ích cả trong thể loại bút ký đi 
đường, còn trong thể loại truyện kể phát thanh thì nó 
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giúp tạo ra hiệu quả của sự mở đầu hấp dẫn và hay, “thư 
hú được người nghe vào sự vận động. 
Có tiếng kêu của những con ngỗng, sau đó là tiếng 
kít của xe trượt tuyết, tiếng ngựa hí. 
Phóng viên. Con ngựa có bộ tông màu Vàng hung, rất 
khỏe và còn ít tuổi đang gắng sức kéo chiếc xe trượt 
tuyết lên núi, với những chiếc hòm chứa đầy chai lọ và 
những ổ bánh mi trắng còn nóng hổi. Người xà ích — ông 
Nicôlai Ephimôvich Ladarép - đang quát tháo con ngựa, 
thúc giục và động viên nó. Ông từ trên xe bước xuống, đi 
khập khễnh phía sau chiếc xe trượt tuyết, buông những 
câu bông đùa để mua vui chính bản thân mình, người 
con trai Nicôlai, tôi và anh bạn kỹ thuật viên âm thanh 
Alếchxanđrơ Đruginhin. 
Có tiếng két của chiếc xe trượt tuyết. 
Ông Ladarép. Này, này! khi nào chết mới được nghỉ! 
Núi cao quái!... Lại còn phải leo dốc... À. Tự nó đã đì!... Ai 
không làm, người ấy đừng ăn!.. Còn nó thì làm việc ~ nó 
biết rõ sẽ nhận được 3 kilöqam lúa đại mạch... Thấy chưa! 
Thoạt nhìn, có thể có cảm giác là nhà báo đưa ra 
những câu nói không hoàn toàn có ý nghĩa. Tưởng 
chừng như cả trong những cuộc trò chuyện với mọi 
người, ông A.Rêvencô thường đưa ra những câu nhận 
xét không quan trọng, những câu hỏi ngắn gọn. Nhưng 
chính qua đó ông tạo ra bầu. không khí tin cậy, chân 
thành trong giao tiếp. Với thái độ ngạc nhiên, đôi khi kinh 
ngạc về điều gì đó, sự tò mò của ông đã thôi thúc người 
đối thoại tự bộc mình qua lời phái biểu. 

Nhà báo trẻ phải nhớ: trong những cuộc trò chuyện với 
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mọi người cần phải biết hậu thuẫn cho họ, gây sự quan 
tâm, làm cho họ mong muốn tham gia vào câu chuyện. 
Phản ứng của nhà báo- thể hiện qua những cử chỉ gật 
đầu, thậm chí qua những thán từ, qua một số lời bổ sung, 
v.v. - là phần quan trọng trong quá trình giao tiếp. 

Phóng viên. Chúng tôi vừa đi vừa cố gắng không bị 
lún vào tuyết sâu, để tránh không để tuyết lọt vào ủng. 
Dốc dựng đứng, nhưng lại tưởng như dễ vượt lên dốc, bởi 
vì đây là đoạn cuối của con đường dài 1500 km. Phía 
bên kia con đèo sẽ là Acsim mà mẩy năm trước tôi đã 
từng mơ ước được đến đó. 

Tôi không nhớ trên một tờ báo nào tôi đã Bồ: một bài 
nhỏ cho biết ở Bắc Uran, trong tỉnh Pécmơ, tại thượng 
lưu con sông Visêra có ngôi làng Acsim, nơi trong một 
thời gian dài đã có cư dân Nga sống biệt lập với thế giới 
bên ngoài. Họ là hậu duệ của những cư dân xuất thân từ 
thành phố Nôpgôrốt cổ; ngoài ra, tại đó hiện có những 
đoàn nghiên cứu ngôn ngữ học thuộc Đại học Tổng hợp 
Pécmơ làm việc và soạn một cuốn từ điển. 

Trong truyện kể phát thanh, phần mô tả của tác giả 
phải chứa đựng những thông tin cần thiết. Ông 
A.Rêvencô đã làm điều đó như thế nào? Sau một cảnh 
nhỏ được trần thuật với những tính từ chính xác, đưa ra 
một vài tình tiết giới thiệu với thính giả nghe đài về những 
nhân vật đầu tiên của chương trinh, tác giả chuyển sang 
phần mô tả địa điểm mà nhà báo cùng với họ đến đó. 

Một trong những mục đích của chuyến đi là tìm hiểu 
về ngôi làng, về các cư dân của ngôi làng này thông qua 
ngôn ngữ của họ. Phần mở đầu đã được hoàn tất. 
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Phóng viên. Tại Pécmod, trong một tòa nhà hết sức 
chật chội của khoa Ngữ văn đầy ắp người như trong một 
tổ ong vào ngày xấu trời, - tôi nhìn thấy cánh cửa với 
những dòng chữ viết trên một tờ giấy: “Tử điển thổ ngữ 
Acsim”. Điều này đã khiến tôi có phần hồi hộp. Tôi bước 
vào một căn phòng mà ở đó có những chiếc hộp bằng 
cáctông xếp cao gần đến tận trần nhà. Đó là những cái 
hộp tự chế bằng cáctông, đầy ắp những tấm phích được 
ghi chép, - mà sau này tôi mới tìm thấy. Hàng chục nghìn 
mảnh giấy được viết kín, với những từ, những thành ngữ, 
tục ngữ, châm ngôn, những câu đố do các nhà ngôn ngữ 
học thư thập được ở Acsim. Không phải ngay lập tức, 
không phải bỗng nhiên tôi ý thức được về quy mô to lớn, ý 
nghĩa lớn lao và những khó khăn ghê gớm trong công việc 
mà những nhà ngôn ngữ nhiệt tình ở Pécmơ đã thực hiện. 
Có thể gọi những công việc ấy là một công lao khoa học... 
Chúng ta hãy chú ý đến việc tác giả sử dụng thời gian 

như thế nào. Những cuộc gặp gỡ tại Pécmơ đã diễn ra 
trước khi eo chuyến đi lên phía bắc tỉnh. Nhưng các cuộc 
gặp gỡ ấy được chuyển dịch mà không hề làm tổn hại gì 
cho tác phẩm. Sự dịch chuyển ấy là hoàn toàn tự nhiên 
và hợp lý do cấu trúc của truyện kể phát thanh. 

Chủ đề chính là tính chất độc đáo về ngôn ngữ của cư 
dân tại một địa điểm xa xôi thuộc vùng Uran. Đối với 
chương trình phát thanh chủ đề ấy rất thuận lợi — đây là 
câu chuyện về ngôn ngữ dân gian. Vả lại, chính ông 
Rêvencô - với tư cách là một nhà báo thường sử dụng 
những sự so sánh rất chính xác và nổi bật, đưa ra được 
những từ ngữ “súc tích” trong các bài vở của mình - đã 
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quan tâm đến tính chất độc đáo của ngôn ngữ không chỉ 
do trí tò mò, mà còn do nghề nghiệp. Nếu đọc bài viết 
của ông thì quý vị sẽ được tiếp xúc cùng những tử ngữ 
ấy, cho thấy điều chủ yếu là: ông đã sử dụng chúng 
chính xác, và “phát huy tác dụng" của chúng như thế nào 
trong câu chuyện kể. 

Hãy nghe đoạn báo trò chuyện với một nữ cán bộ 
tham gia soạn thảo cuốn từ điển đó. 

Phóng viên. Tôi phải vất và lắm mới nói chuyện được 
chị Nina Gôrêlôva, một nghiên cứu sinh. Đã 7 năm rồi, 
ngay từ năm đầu theo học ở trường Đại học Tổng hợp, 
chị đã tham gia soạn cuốn từ điển này. Chị Nina cứ 
khăng khăng nói rằng mình không có quyền trả lời 
phỏng vấn, rằng tất cả công việc này là công lao của chị 
phỏ tiến sĩ Xinxôva, người lãnh đạo của chị Nina. Song, 
chị đã nói vải lời. 

Chị Gôrêlõva. Tôi luôn luôn kể với mọi người rằng khi 
lần đầu tiên tôi đến làng Acsim và đến gặp và trò 
chuyện với một bà lão tuyệt diệu. Bà cụ nói: "Cháu gái 
ơi, cháu nên đến gặp ông Ivan Xtêpanôvích? Chắc là đã 
có lúc ông ivan đã kể gì đó cho bà lão. Bà cụ nói thêm: 
“Ông ấy mới là người biết mọi chuyện. Ông đã 100 tuổi. 
Ông ấy biết tất cả”. Tôi nói: "Vâng, đã 100 tuổi rồi thì 
chắc lả trí nhớ của cụ ấy có giảm đôi chút". Nhưng bà cụ 
lại bảo: “Cháu gái ơi, không phải thế. Tuy cụ ấy 100 tuổi, 
nhưng răng vẫn còn nguyên, vững chắc như cây bạch 
dương”. Dĩ nhiên, tôi đã kinh ngạc trước sự so sánh đấy 
chất thơ ấy. Tôi đã lập tức yêu thich công việc này. Thế 
là từ đó trở đi tôi ghi chép mọi câu chuyện theo cách đó. 
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Bây giờ tôi đã tích lũy được rất nhiều tài liệu. Tất cả 
những cách so sánh, những thành ngữ hình tượng, 
những câu chuyển ý, những lời ngụ ngôn, những tục ngữ 
như: “Kẻ trộm đến sẽ lấy đi một thứ, còn lửa đến sẽ lấy 
đi tất cả”. Và những câu ví von đủ loại đều có ở đó: “Một 
lời nói, một đọi máu”, 

...Vâng, nói chung tôi đi rất nhiều nơi. Tôi đã viết luận 
án và bảo vệ thành công. Sau đó, người †a bố trí công 
việc cho tỏi, đến đây làm nhân viên nghiên cứu. Công 
việc rất phức tạp: lúc thì in từ điển, lúc thì làm người 
đánh máy, lúc lại làm công việc biên tập, tôi đến làng 
Acsim để sưu tầm và lập các tấm phích. Ở đây tôi là 
nhân viên duy nhất. Vì ở chỗ chúng tôi mọi việc được 
thực hiện trên cơ sở công tác xã hội”, 

Đó là cách đặt vấn đề, truyện kể phát thanh được làm 
phong phú thêm bằng để tài xã hội. Ý nghĩa của công 
tác biên soạn và xuất bản cuốn từ điển ấy tại không 
tương xứng với thái độ của những người chỉ phối nguồn 
tài chính đối với một tác phẩm to lớn quan trọng và cần 
thiết như thế. Như nhà chính luận tài ba A.Rêvencô đã 
nhận thức rất đúng: Acsim là một địa điểm đáng chú ý 
không chỉ là nơi bảo tồn những phương ngữ dân gian cổ. 
Và nhà báo còn mở rộng phạm vi đề tài của cuộc trao 
đổi, quan tâm đến các cư dân ở đấy nữa. Tại huyện 
Craxnôvisê, nơi có ngôi làng Acsim, nhà báo còn được 
biết nhiều điều lý thú về cuộc sống ở miền bắc Uran, 
về nền công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa. Những 
thông tin ấy cũng có ý nghĩa quan trọng đối với việc tạo 
ra một cái nền xã hội. 
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Lại một "sự đứt quãng” thời gian. Lại một lần nữa 
thời gian quay ngược trở lại, nhưng ià sau những cuộc 
trao đổi ð Pécmd, ở trung tâm của huyện - trở về phần 
mở đầu của truyện kể trên đài. 

Phóng viên. Khi gần đến làng Acsim, tôi nhớ lại tất cả 
những cuộc trao đổi ấy, ngắm nhìn những cây thông 
dũng mãnh, bị tuyết bao phủ, với vẻ uy nghi mệt mỗi, tôi 
phát hiện thấy những dấu chân của thú rừng, tôi ngắm 
nghía những hàng cỏ khô đài và hẹp hiện lên trên những 
cánh đồng màu trắng. 

Có tiếng kít của xe trượt tuyết. 

Phóng viên. Bỗng nhiên hết dốc và mở ra một quang 
cảnh rộng rãi đến nghẹt thở. Đã hiện ra những ngọn núi 
cao, nằm giữa những cánh rửng hiểm trở, bị tuyết phủ 
không đi được. Giữa những ngọn núi ấy là một bình 
nguyên hay là những khe núi rộng mà nằm sâu trong đó 
là con sông Visê ra vẫn chưa hoàn toàn bị đóng băng, 
với những cánh rừng ngải cứu đen, dài và rộng. Vầng 
trán trắng bằng cẩm thạch của quả núi nằm phía trên 
con sông ở phía xa, cuối dải đất hẹp giữa những ngọn 
núi — gọi là Đá vẽ. Từ đó cách ngôi làng không xa, trong 
ngôi làng này có 3 dãy phố. Đó chính là làng Acsim. Đây 
là một ngôi tàng rất lớn! 

Tiếng kít của xe trượt tuyết tạo ra hình ảnh âm thanh 
của con đường. Chúng tôi xin nêu thêm một đặc điển: 
nữa trong các bài phát thanh của ông Rêvencô. Chúng 
tựa hồ như gồm hai “lớp”: những đoạn mô tả và những 
cuộc chuyện trò với mọi người. Sự mô tả được thực hiện 
theo phong cách kể: tính từ nhiều khi được đặt sau danh 
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-1ủ, nhưng không phải ở mọi chỗ, để khỏi tạo ra hiện 
tượng đơn điệu của truyện kể, chúng thay đổi theo địa 
điểm, và như vậy đem lại tính chất nhiều màu sắc cho 
bài viết. 

Những ai mới bắt đầu nghề làm báo hãy cố gắng 
tránh sự đơn điệu. Có nhiều cách tăng cường chất lượng 
của bài viết: xen kẽ những câu ngắn và câu dài hơn, 
phần mô tả của tác giả và những đoạn phỏng vấn, 
những đoạn chuyển nội dung cốt truyện, làm nổi bật 
tiếng ổn và, v.v.. Nhưng chúng ta hãy quay trở lại phân 
tích tác phẩm của A,Rêvencô. 

Một cư dân của làng Acsim mô tả nó. 

Ladarép. Đã có thời — bây giờ thì it hơn -dận cư ở 
làng này đông khoảng hơn bốn trăm người. 

Phóng viên. Côlia Ladarép là một chảng trai ưa công 
việc, rất tháo vát. Anh ấy là bí thư đoàn thanh niên của 
lâm trường Acsim và kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên 
thể dục. Những gì khiến anh ấy bức xúc được nói ra. 

Câu chuyện của Ladarép kể về hoạt động của thanh 
niên ở đấy đã chỉ ra một điểm nhấn nữa của bức tranh. 

Phóng viên. Gia đình ông bà Ladarép rất đông -¬ có 
mười hai người con, Người con gái lớn nhất đã 26 tuổi, 
con trai bé nhất mới có 3 tuổi. Ở đây những gia đình 
đông con như vậy là chuyện binh thường. Thông thường 
mỗi gia đỉnh có 5, 7, 10 người cori. 

Gia đình ông bà Ladarép không phải gốc ở làng này 
mà từ nơi khác tới đây chưa lâu. Còn lại là các gia đình 
thuộc các dòng họ lâu đời Uxanhin hoặc Goócsơcốp. 

Theo truyền thuyết mà tôi được nghe nhiều người dân 
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ở làng Acsim kể, có hai thanh niên chạy đến vùng đất heo 
hút này để tránh bị bắt đi lính. Vào thời kỹ ấy thời hạn 
phục vụ trong quân ngũ kéo dài 25 năm. Họ đến tử vùng 
Sécđưnha, cách đây khoảng hai, ba trăm dặm. Trước kia 
họ đã từng sống ở nơi chỉ có gấu sinh sống, nhưng nhà 
vua đã với tay đến đó. Còn sông Visêra thì nhà vua không 
với tay tới được. Vậy là làng này đả phát triển lên. 

Không phải ngay một lúc, mà mãi sau này tôi mới 
biết được tất cả những điều đó. Chúng tôi dừng chân ở 
nhà một công nhân làm việc ở lâm trường - đó là ông 
Phêđo Xtêpanôvích Uxanhin. Một ngôi nhà đầy ắp trẻ 
con. Chúng tôi đã nhanh chóng nhận ra những điều mà 
chúng tôi đã được thông báo ở Pécmơ: dân chúng ở 
làng này hiển hậu, tình cảm, nhưng trước người lạ từ nơi 
khác đến họ không cởi mở ngay lập tức, người ta không 
kể ngay cho ta về những câu chuyện ngày xưa. 

Hãy chú ý xem ông A.Rêvencô đã “nhảy qua” các 

thời điểm khi kể chuyện như thế nào (“Tôi đã nhớ lại 
những cuộc trò chuyện ấy”, “không phải ngay một lúc mà 
mãi sau này tôi mới biết được mọi chuyện ấy...”). 

Truyện kể phát thanh “Câu truyện cổ tích về tuyết" 
dần dần được bổ sung bằng những đoạn phác họa về 
quang cảnh và chân dung, có sự hiện hữu của nhiều 
người mà nhà báo đã gặp gỡ. Những đoạn mô tả của tác 
giả thì tràn đầy màu sắc và chính xác. Câu chuyện của 
tác giả không vòng vo, lắt léo, nó mang nội dung chủ 
yếu là bộc lộ rõ sự đa dạng ngôn ngữ qua tiếp xúc với 
các cư dân cổ của ngôi làng Acsim. Xin nghe thêm một 
đoạn nữa: 
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- Thưa bà Vaxilixa lavoilốpna, bà biết những truyện 
cổ tích nào ạ? 

- Ôi chao! Tôi không biết gì cả. 

- Vì tôi là người không biết chữ nên không biết một 
câu truyện cổ tích nào cả. 

- Tại sao lại mù chữ? 

- Thời trước người ta không qưan tâm đến việc học 
hành. Chỉ học cách e ngại. Vậy cho nên tôi đã mù chữ, 
Và đến giờ vẫn mù chữ. Vâng... Còn đâu biết đến những 
câu truyện cổ tích. Ngày trước người ta chỉ biết se sợi, 
dệt vải, may quần áo cho bản thân. Ai ai cũng cần có cái 
che thân. Đêm đêm mẹ tôi se sợi, hàng tháng trời. Chúng 
tôi ngủ, còn bà thức và se sợi... không có dầu đèn gì cả. 

- Hàng tháng trời ư? Dưới ánh sáng trăng ư? 

- Thì se sợi dưới trăng chứ sao, cả dưới ánh sáng lờ 
mờ khi không có ánh trăng nữa... Phải may quần áo cho 
mọi người? Bây giờ thi... 

- Lúc ấy thi sao ạ? 

- Bây giờ chẳng ai muốn mặc đồ vải thô. Thời ấy ai biết 
đệt vải thi có cái mà mặc, còn ai không biết se sợi và dệt 
vải thì lấy bao tải ra may thành áo, cứ thế mặc vào. 

Diễn biến của cốt truyện trong “Truyện cổ tích về 
tuyết” gồm 4 phần chủ yếu: phần mô tả của tác giả, 
những cuộc trò chuyện với các nhân vật, lời phát biểu 
độc thoại của họ và sự suy ngẫm của tác giả. Qua các 
cuộc trò chuyện với nhiều người, thông qua câu chuyện 
kể về gia đình của các vị bô lão người ta thấy hiện lên 
lịch sử của làng Acsim. Trong mỗi đoạn phát biểu người 
ta thấy hiện ra những chỉ tiết mới, những nét đặc trưng 
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nổi bật. Mỗi người đều cỏ số phận của mình. Dần dần 
tác giả chia sẻ với thính giả những câu nói sắc sảo, được 
nghe thấy trong những cuộc trò chuyện ấy đã được ghi 
lại. Sau hết, tác giã kết thúc truyện kể phát thanh bằng 
điều mà tác giả hướng đến. 

Phóng viên. Mọi cải đều tốt, nhưng tôi lại không thể 
ghi lại những câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, vào buổi tối 
cuối cùng tôi đến chào tử biệt ông Ivan Xtêpanôvich và 
bà Xtêpanhiđa Nicôlaépna và vào giờ phút chia tay tôi 
đã được nghe câu chuyện cổ tích. 

Tựa hồ như từ sâu thẳm bao thế kỷ, câu chuyện ấy đã 
nhô ra, dường như nhờ phép thần tôi đã trở về quá khứ 
cách đây 100 năm và được nghe lại cung cách ăn nói và 
ngôn ngữ kỳ thú của tổ tiên ngày xưa của chúng ta. 

Bà Uxanhina. Ngày xửa ngày xưa, tại một nước có 
một ông vua. Chỉ có điều không phải ở nước ta, có thể là 
ở nước khác, chứng ta sống không phải ở nước ấy. Ông 
vua này không có con cái. - Câu chuyện nảy tà do bà tôi 
kể lại - Ông vua ấy khóc về những đứa con. Vì ông 
chẳng có con cái. Một tần ông vua ấy đi săn, ra lệnh đưa 
ngựa cho mình. 

Họ lên ngựa và đi săn. Họ đã chất đầy các bao đựng 
chim bắn được và họ trở về. Họ đang đi thi phía trước 
bỗng xuất hiện một con rắn khổng lồ. Sau nó có 3 con 
rắn nữa cùng bỏ, chủng còn yếư lắm vì mới ra đời. Nhà 
vua bảo người hầu: “Đây là các con vật nào đó, nó có 
con cái. Còn ta là một ông vua, ta cai trị đất nước. Vậy 
tại sao ta lại không có con cái! Ta cũng muốn có con. 
Đấy, các người xem, nó yêu thương lũ con của nó biết 
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nhường nào. Nó là loài vật mà cũng yêu thương con của 
mình, còn ta lại như thể lä loài vật, không biết yêu con 
ư?”, Thế rồi ông vua ấy nghĩ: hãy cho ta một đứa con. 
Ông vua ấy thật yếu đuối, gầy gò và không thể đuổi kịp 
lũ rắn. Ông vua ấy ra lệnh cho tên hầu: “Người hãy cầm 
chiếc túi và bỏ nó vào đấy. Ta sẽ xem nó như đứa con 
trai, sẽ nuôi nấng nó”. 

Thế là những người hầu bắt con rắn, bỏ vào cái túi và 
đem về vương quốc của ông vua ấy. Lúc đầu nhà vua bỏ 
nó vào chiếc thùng. Truyện cổ tích vẫn là truyện cổ tích. 
Nó lớn phình ra và bắt đầu chui ra khỏi chiếc thùng. Ông 
vua ấy làm cho nó một căn phòng, người ta bỏ nó vào 
đấy và bố tri tên đao phủ đứng canh tại đó. Thoạt đầu 
ông vua cho nó ăn thịt, sau đó cho nó ăn thịt người. Cứ 
mỗi khi có một người lính hết hạn đi lính thì Ông vua ấy 
lại ném người lính ấy cho con rắn ăn thịt. Nó ăn thịt một 
người thi sống được một ngày, sau đó năm, ba ngày nằm 
yên không ăn. Khi nó muốn ăn, nó rống lên, phun phì 
phi. Và phải đem đến cho nó một người. 

Cách vương quốc của ông vua ấy không xa có một 
ông già góa vợ. Ông giả ấy lấy một bà đã có hai cô con 
gái. Ông già, cũng có một cô con gái riêng của mình, tên 
là Maruxia. Bà mẹ kế có tên là Damarasca... 

Phóng viên. Truyện cổ tích thật tuyệt điệu và dài. Tôi 
không thể kể hết cho mọi người được. Xin lỗi thời gian 
của tôi đã hết. Hồi ấy tôi cũng muốn nghe kể nhiều nữa, 
nhiều nữa. Nhưng đã đến lúc ra về, chia tay. Côlia đã tắt 
đèn. Chỉ cỏ ánh trăng giữa đêm lạnh giá chiếu rọi ngôi 
làng, con sông và những ngọn núi. 
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Tất cả lặng đi trong trạng thái bất động như thế — 
những ngôi nhà thôn quê, những hàng rào, dòng sông 
đóng băng, những đống cỏ khô và những cánh đồng cỏ 
tươi. Tất cả trong một câu chuyện cổ tích kỳ thú nào đó. 

Có tiếng kêu inh ỏi của những con ngỗng. 
A.Rêvencô mở đầu truyện kể phát thanh của mình 

trên nền “những tiếng kêu inh ỏi của những con ngỗng”. 
Yếu tổ âm nhạc này cũng vang lên ở đoạn kết. Qua đó, 
nhà báo tạo ra một bầu không khí hướng vảo âm nhạc 
độc đáo của Nga, dùng nó để “bao quanh lấy” nội dung 
câu chuyện. Câu chuyên về vẻ đẹp thần tiên của vùng 
bắc Uran được kết thúc bằng truyện cổ tích dân gian. 
Tác giả đặt tên cho truyện kể phát thanh của mình là 
“Truyện cổ tích về tuyết”. Câu nói cuối cùng là đoạn hồi 
âm kết thúc câu chuyện. 

Diễn viên xuất sắc A.Batalốp, người đã hoạt 
động rất nhiều và có hiệu quả trên làn sóng 
phát thanh, đã nêu lên một trong những đặc 
điểm của sự cảm thụ tác phẩm nghệ thuật trên 
đài phát thanh - là loại hình tác phẩm mang 
tính ước lệ nhất do thiếu những nhân vật hữu 
hình — như sau: “tôi cho rằng câu chuyện phát 
thanh gần với truyện cổ tích hơn cả. Bởi phong 
cách kể chuyện của tác giả, phong cách ấm áp, 
hiển hậu, với vẻ kỳ lạ và huyền bí, với những 
nhân vật và những sự kiện khác thường, một 
phong cách luôn luôn mang ngữ điệu đặc biệt. 
Nếu cộng vào đó cái cảm giác lờ mờ của con 
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trẻ, cái cảm giác liên kết truyện cổ tích với một 
giọng nói thân thương, hiện ra từ bóng tối lờ 
mờ, - thì sẽ thấy rằng chính đó là khởi nguồn 
khát vọng của tôi đi tìm thính giả duy nhất của 
mình và tuyệt đối không nói dối thính giả ấy”. 
Những câu nói trên đây liên quan đến việc đọc 
những truyện kể văn nghệ và những tác phẩm 
sân khấu phát thanh. Nhưng có thể dùng 
những ý kiến ấy để nói lên đặc tính công việc 
của nhà báo trên làn sóng phát thanh, cũng 
như đặc tính của sự cảm thụ những tác phẩm 
tài liệu — nghệ thuật. 

Truyện kể phát thanh là thể loại cùng lúc 
mang những nét sử thi cũng như trữ tình. Tính 
chất trữ tình gắn với sự nhìn nhận của tác giả 
về các tình huống, về con người. Yếu tố sử thi 
thể hiện ở tầm bao quát của tài liệu, ở những sự 
nhận định về thời đại và về các sự kiện. 

Trong truyện kể phát thanh của A.Rêvencô 
“Truyện cổ tích về tuyết chứa đựng rất nhiều 
thông tin lý thú, bổ ích, đáng quan tâm. Toàn bộ 
những thông tin ấy đã “hòa tan” một cách hữu 
cơ trong nội dung văn học và cảm thụ như 
những thông tin được chuyển tải bởi chính người 
kể chuyện, cũng như bởi những người mà tác giả 
đã gặp trên đường đi của mình. 

Nhà báo, khi xử lý truyện kể phát thanh, 
phải luôn luôn nhớ đến tất cả các thành tố của 
tác phẩm, về mối liên hệ bên trong giữa các 
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thành tố, về tính chất kết hợp giữa âm nhạc, 
tiếng ổn, về việc sử dụng những chi tiết âm 
thanh hữu ích, về iối kế chuyên. 

Lối kể chuyện như vậy đòi hỏi không được vội 
vã, phải có thái độ chân thành, thậm chí là tỉnh 
thần thiết tha, phải thể hiện ngữ điệu tự nhiên. 
Ông A.Rêvencô gọi phong cách đặc biệt ấy là 
“âm pháp” được tạo ra bởi sự hài hòa bên trong, 
sự cân đối về âm hưởng, mà không có sự rắm 
rối, phô trương; trong đó người ta sử dụng đây 
đủ những ngữ điệu hội thoại - một trong những 
phương tiện âm thanh quan trọng nhất, có tác 
động cảm xúc đến thính giác. 

Trong mỗi thể loại phần mở đầu rất quan 
trọng, nhưng trong thể loại truyện kể phát 
thanh vai trò của phần mở đầu còn lớn hơn, bởi 
vì nhiều khi đó là “bức tranh màu nước” vẽ 
quang cảnh và mang tính chất trữ tình. Chính 
bức tranh ấy hướng người nghe vào một âm 
pháp đặc biệt. 

Những chức năng của người dẫn chương trình 
trong thể loại truyện kể phát thanh “dao động” 
tùy theo mục đích của tác phẩm, tính chất và 
các phương pháp trình bày tác phẩm ấy. Khi 
những ý kiến của nhân vật bắt đầu chiếm ưu thế 
trong nội dung, thì truyện kể phát thanh gần 
giống thể loại bút ký phát thanh. Các vai trò 
của tác giả xen kẽ nhau, từ vai trò mang nội 
dung thông tín chủ yếu cho đến vai trò “nối kết” 
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những đoạn tài liệu ghi âm - khi ấy truyện kể 
phát thanh gần giống thể loại phối tác phát 
thanh. Chúng ta hãy xem xét một ví dụ và bình 
luận về ví dụ ấy. 


trận chiến" kể về một phi công anh hùng vừa là nhạc sĩ 
Lêônhit Aphanaxiép. 

Âm nhạc. 

Người dẫn chương trình. LêônhiL Aphanaxiép tà một 
người cao, gầy, với đôi mắt to. Đó là con người đã dùng 
âm nhạc làm sống lại chủ nghĩa anh hùng ngày xưa, bản 
thân ông cũng nhờ phép mầu đã trở về từ cõi chết. Hai 
mươi năm cuối đời của ông không ngừng chiến công, Ông 
là một phi công dũng cảm và là một nhạc sĩ sáng chói... 

Tôi nghĩ về cuộc đời của ông. Tôi cho rằng chỉ có 
sống qua một cuộc đời như vậy, ông mới có thể tạo nên 
những tác phẩm âm nhạc đặc biệt ấy. 

Âm nhạc. 

Ở đây âm nhạc có một chức năng đặc biệt, hiếm 
thấy. Nó là một yếu tố diễn đạt bình đẳng, vì nó kể về 
người nhạc sĩ anh hùng trong tác phẩm. 

Chúng ta hãy xem xét cách dựng ghép phần nội dung 
của người dẫn chương trình và hồi ức của Aphanaxiép. 
Người phí công ấy kể rất ít về' mình. Còn phần kể của 
người dẫn chương trình thì phong phú, phần này kể về 
những mẩu chuyện về chiến tranh và về cuộc sống hòa 
binh của nhân vật. 

Âm nhạc. 
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Aphanaxiép... lúc đó là mùa hè năm 18944. Chỉ mới 
ngày hôm qua chúng tôi giải phóng thủ đô của 
Belôruxia. Trung đoàn máy bay tiêm kích của chúng tôi 
đóng quãn tại sân bay Minxecơ. 

Mở đầu truyện kể bằng “một mẩu” những lời phát biểu 
của nhân vật - đó là thủ pháp phổ biến nhất trong thể 
loại chính luận tài liệu - nghệ thuật trên đài phát thanh. 

Người dẫn chương trình. Đến đêm đã diễn ra một cuộc 
ném bom bất ngờ. Lêônhit chạy vọt ra ngoài đường phố. 
Sáng rực như giữa buổi trưa tháng 7. Chung quanh là 
những tòa nhà bốc cháy. Những ngọn lửa cao vút, nổ 
rền và bốc thẳng lên trời... 

Có tiếng nổ, tiếng lách tách của đám cháy. 

Những chiếc máy bay bị cháy. Cách chúng không xa 
là cánh rừng bạch dương quằn quại một cách đau đớn 
trong lửa. Tiếng gầm rú của động cơ máy bay ném bơm 
lao xuống đã hòa lẫn với những tiếng nổ? 

Vào giây phút đó Lêônhít sực nhớ ra là trong ngôi nhà 
ấy cùng với anh còn có viên phó chỉ huy phi đội đã ngủ 
đêm - đó là anh Philip Packhỏömencô. Bom nổ nhưng 
không đánh thức được Philp: đã mấy ngày nay anh ấy 
hầu như không ra khỏi máy bay, đã mỏi mệt đến mức... 

Lêônhít chạy ngược trở lại ngôi nhà. Khói đã ùa vào 
nhà, nhưng Philp vẫn ngáy vô tư, đầu ngoặi xuống. 
Philíp hoàn toản không hiểu nổi, tại sao giữa đêm người 
ta lại dựng anh dậy, tại sao chung quanh có tiếng ầm ï 
như vậy... Ngôi làng ở ngoại ô Minxcơ, nơi họ dừng 
chân, đã trống không. Mọi người đã bỏ đi từ lâu. 

Âm nhạc. 
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Nhưng trong cái đêm ấy Lêônhít đã phải quay trở lại 
ngôi làng đang bốc cháy. Giữa ánh sáng của những cột 
lửa cháy, ngay bậc thềm ngôi nhà đang bốc cháy 
Lêônhit nhìn thấy bóng một em nhỏ. Đó là một bé gái độ 
11 tuổi. Anh ôm chẩm lấy cô bé, nhắm nghiền mắt lại và 
chạy băng qua ngọn lửa. 

Âm nhạc. 

Trong một đường hào ngay sau hàng rào ngôi nhà họ 
đã ngã nhào xuống đất. L&ônhit bị hất tung lên và tai 
anh không nghe thấy gì nữa. 

Trước mắt anh những đếm sáng nhiều màu sắc lóe 
lên rồi hòa lẫn vào nhau. Sau đó, những đốm sáng ấy 
nhảy múa trong một vũ điệu chập chờn, rồi bóng tối 
ập đến. 

Âm nhạc. 

Aphanaxiép. Lúc đó tôi bị thương nặng và bị choáng. 
Quả bom gây cho tôi bao nhiêu điều khó chịu đã được 
mệnh danh là "con ếch”. Sau khi chạm đất, nó nhảy lên 
ở độ cao bằng chiều cao của con người rồi mới nổ, làm 
văng các mảnh bom vào không khi. 

Người dẫn chương trình. Đã có bao nhiêu mảnh bom 
sắc nhọn găm vào người anh Lêônhít? Anh đã bị liệt. 
Anh nằm trên đất đã nhiều giờ. Bóng tối thỉnh thoảng tan 
ra, tất cả cảnh vật chung quanh bỗng chốc trôi bồng 
bềnh, như thể trong một cảnh quay phim với tốc độ 
chậm. Lêônhít cảm thấy sự sống từ từ bỏ anh. 

Đến sáng, khi cuộc dội bom 5 giờ liền đã chấm dứt, 
anh Vaxia Sêcrêép, một phí công cùng phi đội, đã võ 
tình phát hiện ra Aphanaxiép và bế anh vào ngôi làng. 
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Aphanaxiép. Tôi nằm hết quân y viện này đến quân y 
viện khác: ở Oócsa, Xmôlenxcơ, Calinin và cuối cùng là 
Xôchi. Cáng tải thương, xe buýt, những đoàn tàu hỏa 
chở thương binh... 

Người dẫn chương trình. Khí hậu cũng thay đổi. Mùa 
thu vàng của Nga được thay thế bằng mùa đông ẩm ướt 
ở vùng duyên hải. Nhưng tất cả những điều đỏ hầu như 
nằm ngoài sự nhận biết của anh. 

Người ta cấm anh cử động, anh đã nằm bất động 
trong nhiều tháng. Trước kia anh nặng 86kg thì nay chỉ 
còn 43 kq. 

Các bác sĩ cho biết anh vẫn sống nhưng sẽ không 
còn bay được nữa. Xương sống bị dập nát, chân tay bị 
gãy, không cử động được. Nhưng ngay cả khi hứa hẹn 
giữ lại sự sống cho anh thì các bác sĩ đã không nói thật. 
Vì Lãônhí(t đã bị tàn phế quá nặng. 

Giờ đây Lêônhít có nhiều thời gian để suy ngẫm. 
Người phi công ấy đã nhở lại quãng đời ngắn ngủi của 
mình. Những hồi ức không liên tục, sợi đây ghép nổi 
những hồi ức ấy thường bị đứt quãng, lại xuất hiện hiện 
tượng mất trí nhớ. 

Âm nhạc. 

Aphanaxiép. Tôi bắt đầu lái máy bay lúc mới 16 tuổi 
khi tham gia câu tạc bộ hàng không. Sau đó 2 năm, vào 
năm 1939, tôi được nhận vào học tại Trưởng không quân 
số 1 ở Ôrenbuốc. Chính là trường không quân mà nhiều 
năm sau luri Gagarin đã theo học. Năm 1941, tôi tốt 
nghiệp và được giữ lại ở trường làm huấn luyện viên. 
Chiến tranh nổ ra. 


425 


Ít ïIIỂ LII B0 thí ?IýT ïI0Nll 


Trong truyện kể phát thanh này thời gian cũng được 
“dựng ghép” theo kiểu ghép mảnh: một vài mẩu chuyện 
về cuộc đời chiến đấu, những hồi ức về thời trẻ, về thời 
kỳ sau chiến tranh cú hòa trộn với nhau, Bằng cách ấy 
tác giả đã có được hiệu quả về sự súc tích, tấm ÿ nghĩa 
của tất cả các tinh tiết trong khâu tạo hình ảnh thời gian. 

Người dẫn chương trình. Lêônhít quyết tâm lao ra mặt 
trận, nhưng người ta đã ngăn cản anh, vì anh tà phi công 
bay giỏi, anh sẽ dạy những người khác bay. 

Thoạt đầu anh bay trên các máy bay ném bom có tốc 
độ cao, sau đó bay trên loại máy bay tiêm kích kiểu “IL”. 
Về sau, cùng với một nhóm phi công trẻ tuổi, Lêônhit 
được cử ra mặt trận để thực tập. Anh đến Ôriôn đúng 
vào lúc nước sôi lửa bỏng. Hồi ấy quân Đức mở cuộc tấn 
công mùa hè tại Vòng cung Cuốcxcơ. Lêônhit quyết định 
không trở về trường không quân nữa. Sau khi thỏa thuận 
với viên chỉ huy của một đơn vị, anh đã bí mật bay đến 
đó. Suýt nữa anh bị khép tội đào ngũ, Về sau, khi biết 
chuyện anh đã tham gia chiến đấu từ lâu, người ta đã bỏ 
qua cho anh. 

Anh là một con đại bàng thực thụ, thật không uống 
công anh đã hai năm làm huấn luyện viên. 

Phi đội của anh phần lớn thời gian trong ngảy đều 
bay trên trời. Sự dũng cảm của Lêônhít đã gây ra sự 
kinh ngạc ngay cả cho nhiều viên phi công lão thành 
từng trải. Các phi công trong đội của anh đã phá hủy các 
đoàn tấu đậu ở các ga xe lửa, bắn phá các đoàn quân 
của Hitle đang hành quân. Bọn phát xít đã biết đến tên 
Aphanaxiép và rất sợ anh. 
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Âm nhạc. 

Khi lấn đầu tiên máy bay của anh bị trúng đạn, anh 
đã kịp nhẩy dù ra khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy. 
Khi tiếp đất, dù của anh bị mắc vào ngọn cây thông. 
Không hy vọng có ai đến giúp đỡ. Anh đã quyết định cắt 
đứt dây dù và rơi xuống đất bị gây cả hai chân. Định 
hướng theo la bàn, anh cố bò cho đến khi bị ngất vi quá 
đau. Tỉnh dậy, anh lại bò tiếp. Bò được bao lâu thì anh 
không rõ: có thể một ngày, có thể là hai ngày... 

Các chí phụ nữ đã phát hiện ra anh và đưa về làng. 
Họ cùng nhau chữa trị cho anh. Khi chiếc xe quân y đến 
đón anh, những chị em này đã không muốn trao trả anh, 
họ đồng loạt gào khóc. Các chân của anh liền xương 
nhanh chóng, và anh lại được trao máy bay mới. 

Trong một trận không chiến, một băng đạn liên thanh 
đã xuyên qua chân anh từ trên xuống dưới. Những cái 
chân của Lêônhit luôn luôn gặp rủi ro... 

Anh nhận được tấm huân chương đầu tiên. Sau đó 
người ta bổ nhiệm anh làm đội trưởng phi đội. 

Âm nhạc. 

Tác giả kể về những câu chuyện đáng nhớ nhất trong 


cuộc đời của Aphanaxiép, với việc sử dụng âm nhạc. Âm 
nhạc được tách riêng và vang lên vào những thời điểm 
gay cấn nhất của câu chuyện. Sự tương phản ấy của 
truyện kể phát thanh làm tăng thêm những cảm xúc 
mang kịch tính. 


Aphanaxiép. Cỏ một lần tại quân y viện tôi bị lên cơn 
sốt rét. Trong cơn mê, theo bản năng, tôi giơ tay kéo 
chăn. Khi tỉnh dậy tôi đã hiểu ra rằng đôi tay của tôi bắt 
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đầu cử động được. 

Người dẫn chương trình. Nằm ở quân y viện, nửa 
năm, bất chấp những dự báo của các thấy thuốc, vào 
tháng 12-1944, Aphanaxiép đã được xuất viện. Đó là 
bộ xương đi trên đỗi nạng. Anh đề nghị được trở về đơn 
vị. Sau khi gác đôi nạng ở phía sau cánh cửa căn 
phòng trong đó hội đồng y khoa đang họp, lấy. hơi rồi 
hiên ngang bước qua ngưỡng cửa. Anh cố gắng kéo lê 
cái chân kìa để không ai nhận biết. Tuy nhiên, trò ảo 
thuật ấy đã không thành. 

- Xin anh hãy ngồi xổm! - Người ta yêu cầu anh. 

- Làm sao anh ấy ngồi xổm được, sẽ ngã ngay mài! - 
một ủy viên trong hội đồng y khoa thốt lên. 

Tuy nhiên, họ vẫn cho anh trở về đơn vị. 

.. Bộ tham mưu ở trên tầng 2, leo lên đó phải bước 
theo những bậc thang dựng đứng. Không đủ sức bước 
lên những bậc thang ấy. Người †a đã kéo anh ấy lên, đặt 
ngồi vào chiếc đivăng. 

Một giờ sau có một chiếc xe từ trung đoàn đến, trên 
xe đầy đủ bạn bè. Mọi ngưởi kinh ngạc khi nhin thấy con 
người trở về từ thế giới bên kia. Đây là lần thứ mấy rồi! 

Sáng hôm sau người ta chở anh về trung đoàn. Người 
chỉ huy phi đội là Páckhômencö. Họ gặp nhau như người 
thân. Viên chỉ huy trưng đoàn ra lệnh: “Hãy nghỉ ngơi, lấy 
lại sức. Tôi biết rõ tâm trạng anh rồi...” 

Các bác sĩ của trung đoàn đã hội chẩn và quyết định: 
Aphanaxiép sẽ là thương binh, không thể nghĩ đến 
Chuyện lái máy bay. Người ta lấy lại khẩu súng lục của 
anh, đề phòng chuyện xấu xảy ra. 
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Truyện kể phát thanh có nhan để “Âm nhạc của trận 
chiến" đã cho thấy thời gian và không gian được sử dụng 
như thể nào cho phù hợp với tính chất của tác phẩm. Lúc 
thì chúng được dồn nén lại (trong mấy lời chuyển tải câu 
chuyện về chuyến bay trên trời), lúc thì chúng lại được 
kéo căng ra (tình tiết trận chiến đấu diễn ra trong vài 
khoảnh khắc, cũng được mô tả). Thời gian và không gian 
gắn bó với nhau qua diễn biến của sự việc và qua diễn 
biến tư tưởng. 

Cuộc chiến tranh vĩ đại đã từng chứng kiển không ít 
những trường hợp kỳ lạ về sức sống và chủ nghĩa anh 
hùng của những con người đã bị rơi vào những hoàn 
cảnh phi thường nhất. Cuộc đời của Aphanaxiép trong 
chiến tranh là một trường hợp như thế. Thính giả nghe 
đài cảm nhận được sự phát triển của kịch tính diễn ra 
trong những sự việc xảy ra với Aphanaxiép. Nhịp diễn 
biến ngày càng tăng lên. Nó làm cho người nghe luôn 
luôn căng thẳng. 

Người dẫn chương trình. Thời gian dù sao cũng đã làm 
công việc của mình: cơ thể dần dần có thêm sức. Một 
lần, bí mật không cho chỉ huy trung đoàn biết, anh 
Lêônhit đã cất cánh. Sau đó anh bắt đầu bay thường 
xuyên hơn, và có cảm tưởng là anh bay không tồi, như 
thể đã chưa từng có thời gian 2 năm bị gián đoạn, thấy 
tõ rằng thật không uổng công khi tại quân y viện mỗi 
ngảy anh bay trong trí tưởng tượng. 

Lái máy bay không phải là công việc dễ dàng, Như 
anh đã tửng nỏi, đôi chân vẫn còn “ẩm ương”. Anh đã 
phải dùng dây dợ để cố gắng thích nghi. 
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Chẳng bao lâu sau ban chỉ huy đã được hay biết về 
những chuyến bay của anh. Lễ ra anh đã bị quở phạt, 
nhưng chiến dịch tấn công nổi tiếng tháng giêng năm 
1945 đã bắt đầu. Những phi công giỏi được đánh giá 
bằng trọng lượng của vàng. 

Anh được triệu tập đến ban chỉ huy. 

- Anh có bay được không? Hãy nói thật! 

- Tôi có thể bay được. 

- Vậy thì hãy bay. 

Cả một tuần lễ Aphanaxiép đã bay, một tuần lễ nằm 
nghỉ. Mọi người thấy kinh ngạc, con người ấy lấy đâu ra 
sức lực? 

Dưới cánh bay giở đây đã là nước Đức. 

Aphanaxiép lại chỉ huy phi đội. 

Câu chuyện xảy ra vào mùa xuân năm 1945, tại một 
sân bay trước đây của quân Đức. Trước khi xuất kích 
Aphanaxiép thường xuyên chở số bom quá mức quy 
định, thay vì 800 kg, anh lại chở †000 kg. Anh cất cánh 
như mọi lần, nhưng sau vài giây từ phía động cơ phụt ra 
một dòng đầu đặc quánh. Về sau mới vỡ nhẽ: chiếc van 
bị hỏng. Phía sau máy bay là một vệt khói đặc kéo dài. 

Vào lúc ấy Aphanaxiép bay bên trên một thành phố 
nhỏ, nơi có các phi công sống. Ngay cả đối với một máy 
bay không bị hỏng hóc có chở bom cũng không thể hạ 
cảnh an toàn được. Còn trường hợp này thì tuyệt đối 
không thể được... 

Phải lái máy bay bay qua thị trấn này... Phải làm như 
thế... Cần phải... Anh lấy đà và từ từ cho máy bay hạ 
cánh xuống sân bay theo đà bay: không còn lối thoát 
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nào khác. Anh đã nhìn thấy trên sân bay những chiếc 

máy bay đã được di tản, mọi người bỏ chạy về tứ phía. 

Có nghĩa là mọi người đã hiểu... 

Âm nhạc. 

Trong tỉnh tiết này âm nhạc đạt đến độ biểu cảm 
khác thường và một sức mạnh cảm xúc. Chỉ vài giây 
âm nhạc vang lên đã tạo ra được ấn tượng về tính bi 
kịch của tinh huống... 

Anh cho máy bay hạ cánh, mỗi giây trôi đi có thể 
vang lên tiếng nổ. Không thể hạ cánh ở bằng càng được: 
vì cần phải dừng máy bay lại ngay tức khắc. Thế là bụng 
máy bay chạm đất, nó nhẩy chồm lên, kéo lê trên đường 
băng và dừng lại. L&ônhít ngồi bẩt động vài phút, chờ 
đợi. Im lặng... Bằng nỗ lực cuối cùng anh đẩy cửa máy 
bay, đứng lên và nhìn chung quanh. Con đường rà máy 
bay kéo lẻ trên mặt đất được rải bằng những quả bom 
với những bộ phận giữ thăng bằng thản máy bay bị gẫy 
rơi vãi. Do va đập mạnh, chúng văng ra khỏi các bộ 
phận giữ bom và bây giờ nằm vung vãi ở dọc đường 
băng. Không một quả bom nào nổ. 

Sự sững sờ qua đi, những đồng thời trạng thái mỏi 
mệt đã xuất hiện. 

Mọi người tiến đến máy bay với vẻ e ngại. Ngay trước 
mắt họ diễn ra phép mầu, nhưng họ vẫn không thể tin 
vào phép mầu áy. Họ là những người hầu như không thể 
làm cho Kinh ngạc được... 

Những trận không chiến trên bầu trời Tiệp Khắc, Áo, 
Đức. Những lần xuất kích mới, những phần thưởng mới. 
Thiểu tá Aphanaxiép kết thúc cuộc chiến tranh tại một 
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thị trấn của xứ Séc. ở chân ngọn núi Tatơrơ. Trong ngói 
nhà anh ở có một chiếc đàn dương cầm. Suốt bao nhiêu 
ngày Lêônhít chơi nhạc một cách quên mình, dành toàn 
bộ thời gian cho âm nhạc. Cuộc sống sục sôi trong lòng, 
anh muốn giãi bầy tất cả niềm vui sướng do mùa xuân 
và chiến thắng đem lại qua tiếng đàn. Một thế giới rộng 
lớn đã mở ra trước rnắt anh, 

Âm nhạc. 

Anh đã giải ngũ, trở về nhà ở Gadắcxtan. 

Mùa thu năm 1946 anh đã theo học khoa nhạc sĩ của 
Nhạc viện Anma Ata. 

Công việc học tập của anh ở nhạc viện cũng diễn ra 
với anh như cuộc chiến tranh. Những vết thương cũ. đã 
luôn luôn buộc anh phải nằm trên giường vài tháng. 
Trong chiến tranh anh đã nhiều lần thắng cải chết. 
Nhưng số phận đã buộc anh phải chiến đấu với thần 
chết cả trong những năm hòa bình. 

Một lần, khi tỉnh trạng sức khỏe của Aphanaxiép trở 
nên đặc biệt tồi tệ, người ta đã chở anh đến Mátxcơva, 
đến Viện phẫu thuật thần kinh mang tên Buốcđencô. 
Một đêm bác sĩ trực tưởng anh đã chết, liền ra lệnh đưa 
anh xuống nhà xác. Sáng ra, giáo sư đến và nói. 

- Không thể thế được. Aphanaxiép không chết. Anh 
ấy không muốn chết như vậy... 

Người ta đã phẫu thuật eho anh, anh bắt đầu bình 
phục. Tám tháng trôi qua. Anh lại vực đậy được. 

Âm nhạc. 

Cuối cùng, phần kết thúc trong truyện kể phát thanh 
có ý nghĩa lớn đối với việc cảm thụ toàn bộ nội dung. 
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Aphanaxiép. Năm 1951 tôi tốt nghiệp Nhạc viện Anma 
Ata. Luận án tốt nghiệp của tôi là chương trình biểu diễn 
hòa nhạc dành cho đàn vĩ cầm cùng dàn nhạc, được thực 
hiện tại Máixcova, tại Phòng lớn của nhạc viện, 

Âm nhạc. Những tiếng vỗ tay. 

Người dẫn chương trình. Buổi hòa nhạc đã được nhiệt 
liệt hoan nghênh. Ở tuổi 30, vì buổi biểu diễn nảy 
Lêônh¡t đã được tặng Giải thưởng Quốc gia. 

Sau đó anh là nghiên cứu sinh ở Mátxcơva, thuộc 
lớp của giáo sư Arama Khasaturian. Rồi thì công việc, 
công việc... 

Aphanaxiép. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày chiến 
thắng tôi đã viết bản giao hưởng mang tên “Gửi những 
người bạn đồng đội”. Bản giao hưởng này kể về các phi 
công mà tôi đã cùng với họ đi qua chiến tranh, những 
người đã sống, những người đã chết, những người còn 
sống đến nay. 

Âm nhạc. 

Người dẫn chuyện. Anh ấy đã tạo nên các bản nhạc: 
nhiều bộ phim, âm nhạc, những trường ca giao hưởng, 
những ca khúc... Lễ ra anh ấy còn làm được nhiều hơn 
rất nhiều, nấu như những mảnh bom còn nằm lại trong 
cơ thể không bắt anh phải nằm trên giưởng bệnh một 
thời gian rất lâu. 

Âm nhạc. 

Âm nhạc xuyên suốt truyện kể phát thanh này, ở cuối 
câu chuyện lại vang lên với những đoạn nhạc súc tích 
hơn, nhấn mạnh những thành tựu của người phi công 
anh hùng. 
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Người dẫn chương trình. Hàng năm anh ấy gặp gỡ các 
bạn chiến đấu cùng mặi trận. Họ nhớ lại cuộc chiến 
tranh, thời gian đã đi vào lịch sử nhưng vẫn là một phần 
cuộc đời họ. 

Bài hát của Aphanaxiép "Phi đội đầu tiên” do chính 
tác giả trình bày. 

Chúng ta hãy nhấn mạnh một lần nữa cơ sở nội dung 
tên gọi của tác phẩm tài liệu ~ nghệ thuật ấy: “tác phẩm” 
làm lộ rõ ý nghĩa xây dựng một sản phẩm sáng tạo cuối 
cùng là: tạo ra, tức là đưa ra một cái gì đỏ, và điều chủ 
yếu là tiến hành, tức là tạo ra một quá trình chuyển động, 
quá trình kèm theo. Tên gọi của tác phẩm, đầu đề của 
nó hội tụ ý tưởng chủ yếu, hình ảnh, một sự ẩn dụ... 
Trong tác phẩm chính luận đầu để phải thể hiện một 
biểu tượng nào đỏ. Biểu tượng ấy nhất thiết phải được 
“diễn xuất" trong tác phẩm, trong phần minh họa âm 
thanh cho tác phẩm. Đó !à đầu đề “Âm nhạc của trận 
chiến đấu". Sự xung đội giữa các tình tiết trong cuộc 
chiến tranh và giữa các tác phẩm nghệ thuật - âm nhạc 
(âm nhạc phản ánh những nỗi niềm và ý nghĩ, những 
tình cảm của con người) ~ tạo ra một “tia lửa” đặc biệt 
trong sự cảm thụ tác phẩm về mặt cảm xúc. 

Truyện kể phát thanh là thể loại có những 
nguồn tiểm năng tài liệu - nghệ thuật to lớn, 
vì thể loại này có những khả năng to lớn để 
bản thân tác giả thể hiện khả năng sáng tạo, 
để tác giả tự bộc lộ về phương diện trữ tình và 
triết học. 
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TIỂU PHẨM (TẠP ĐÀM) PHÁT THANH 


Thuật ngữ “feuilleton” trong tiếng Pháp có 
nghĩa là “tờ viết”. Đó là tên gọi ban đầu của các 
bài vở đăng trên các tờ báo của Pháp, để cập các 
chủ đề chính trị - xã hội nóng hổi và được viết 
một cách sinh động và sắc sảo. Khi yếu tố châm 
biếm phát triển thì thể loại tiểu phẩm mang 
những nét trào phúng ngày càng rõ rệt và như 
vậy là mang đặc trưng thể loại ngày càng rõ rệt. 

Thể loại tiểu phẩm từ báo chuyển sang đài 
phát thanh. Vào những năm 20 của thế kỷ XX 
tiểu phẩm được phát sóng với tư cách một bài 
báo (mang hình thức văn học), với việc sử dụng 
những đặc tính “hội thoại” của mình. Tiểu phẩm 
cũng mang hình thức ấy cả khi nó được viết cho 
các chương trình phát thanh. 

Quá trình tiến hóa của thể loại tiểu phẩm 
phát thanh gắn chặt với những thay đổi trong 
đời sống chính trị của đất nước. Trào phúng luôn 
luôn được xem là vũ khí sắc bén trong cuộc đấu 
tranh cho những lý tưởng của xã hội mới, xã hội 
chủ nghĩa. Do vậy, việc sử dụng thể loại tiểu 
_ phẩm trong báo chí, trên đài phát thanh vào 
những năm 20 — 30 của thế kỷ XX đã thể hiện 
những định hướng tuyên' truyền của thể loại 
này, nội dụng trào phúng — xã hội của nó. 

Bài tiểu phẩm phát thanh đâu tiên (tác giả là 
Valentin Cataép) được phát sóng ngày 23-11- 
1924 trong chương trình “Báo phát thanh của 
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ROSTA” số 1. Chúng ta hãy xem xét những đặc 
điểm của bài đó. 


“những con thổ trên làn sóng phát thanh” - đó là những 
tay nghiệp dư yêu thích kỹ thuật vô tuyến đã sử dụng 
Các phương tiện thu thanh tự chế mà không được phép 
cả việc ca ngợi hình thức giao tiếp mới với công chúng — 
loại hình báo phát thanh. Trong nội dung bài tiểu phẩm 
này bộc lộ rõ nội dung xã hội. 

Cho đến nay tôi có những độc giả của mình và những 
người hâm mộ mình. 

Giờ đây tôi sẽ có những thính giả của mình và những 
kẻ nghe trộm mình, cái gọi là những con thỏ nghe trộm 
trên làn sóng phát thanh... 

Đã nhiều lần tôi tận mắt nhìn thấy các thính giả của 
mình trên các xe buýt, trên các tầu điện, trong các quán 
bia và tại các cơ sở văn hóa — giáo dục khác của 
Mátxcøva. 

Tôi cam đoan nhận diện được độc giả của mình ngay 
lập tức và chính xác giữa đám đông hảng nghìn người. 
Nếu ở độc giả từ trong túi quần lộ ra số tạp chí “Ớt đỏ" 
vừa mới ấn hành, còn trên khuôn mặt hiện rõ sự vưi vẻ 
bất cần có pha lẫn đói chút lo lắng — thì tôi có thể cầm 
chắc rằng đó chính là độc giả của tôi. 

Tình hình tồi tệ hơn nhiều với những thính giả nghe đài. 

Sẽ là điều quá khinh xuất nếu xác định những thinh 
giả ấy cũng căn cứ vào những dấu hiệu như xác định 
độc giả... sục sạo ngược xuôi để tìm kiểm giữa hàng 


486 


CHƯƠNG 1v: DẤU THỂ LII TẢI LIỆU - IBHỆ THUẬT f!Ì! BẮU EfÍ PHÍ(T THAI 


nghìn người để phát hiện ra một người mả từ trong túi 
quần thò ra số... báo phát thanh vừa mới ấn hành. 

Mỗi thính giả trung thực đều ngồi ở nhà và tay cầm 
giấy phép sử dụng máy thu thanh, nghe chương trình 
báo phát thanh với sự nhận thức đầy đủ về sự trong 
sạch của mình trước luật pháp. 

Nhưng người ấy cười hay khóc thì không rõ. 

Con thỏ nghe trộm làn sóng phát thanh lại làm 
ngược lại. 

Sau khi cắt trộm một ống nghe điện thoại ở một cơ 
quan nào đó gần nhất, nhanh tay ăn trộm khoảng 15 ac- 
sin dây điện và cũng bằng cách ấy kiếm được mọi lình 
kiện khác cho nghiệp vụ chế tạo thiết bị thu thanh 
nghiệp dư, những con thỏ nghe trộm làn sóng phát thanh 
liền vội vàng trèo lên gác xép dưới mái nhà, run sợ mỗi 
khi nghe thấy tiếng động nhỏ nhất, rồi bắt đầu vội vã 
nghe trộm chương trình báo trên làn sóng phái thanh. 

Nhưng kẻ ấy cười hay khóc thì không rõ. 

Hoàn toàn có thể kể ấy cười, vì chẳng có lý do gi 
khiến cho kẻ ấy phải khóc: có được ống nghe mà không 
phải mua, có được dây cũng miễn phí, nghe chương trình 
báo trên đài phát thanh cũng được miễn phi — còn gì 
sướng bằng. 

Để tạo ra hình ảnh của “kẻ nghe trộm đài” ông 


V.Cataép đã sử dụng thủ pháp so sánh kép, đối chiếu 
kép. Thứ nhất, nêu ra hình ảnh người đọc báo và nghe 
báo phát thanh, sau đó nêu lên hình ảnh của kẻ bí mật 
nghe trộm các chương trình phát thanh bằng những lính 
kiện ăn cắp được, Nhà văn “hạ thấp” con thỏ nghe trộm 


437 


tt? HIỂ LII9l BÍ :hí PHÚT TIM 


làn sóng phát thanh, nhằm nêu lên bản chất xã hội của 
kẻ nghe trộm là muốn cỏ được điều mong muốn trên 
lưng xã hội: kẻ nghe trộm là tên ăn trộm, kẻ vi phạm kép 
luật pháp (“chiếc máy thu thanh" của kẻ ấy không có 
đăng ký). Còn một cảnh tương phản nữa. Nhà văn hạ 
thấp kẻ nghe trộm bằng cách đưa hắn lên gác xép dưới 
mái nhà, là nơi luôn luôn bụi bặm và ngội ngại, trong khi 
ấy người nghe đài hợp pháp thì nghe chương trình phát 
thanh với nhận thức về “sự trong sạch của mình trước 
luật pháp”. 

Trong bài tiểu phẩm trảo phúng ấy - trên thực tế là 
bài tiểu phẩm trên báo - đã cảm nhận được nhịp điệu 
hội thoại đặc biệt: sự kết hợp giữa những câu ngắn và 
những câu dài, sử dụng từ vựng thường ngày, có bị hạ 
thấp. Trực tiếp hướng về thính giả và, dĩ nhiên có sự thể 
hiện của tác giả, 

Bài tiểu phẩm phát thanh của V.Cataép có bố cục 
đơn giản: từ chỗ chế giễu "những con thỏ nghe trộm đài 
phát thanh” đi đến chỗ phê phán những kẻ không tin vào 
đài phát thanh và hoài nghi những thành công của nó. 

Sự quá độ từ phần thứ nhất sang phần thứ hai mang 
tính chất thuần túy “kỹ thuật của đài phát thanh”, tính 
chất đời thưởng. 

Tuy nhiên, tôi huyên thuyên nhiều rồi. 

Vậy là, thưa các bạn nghe đài thân mến và những 
người nghe trộm thân mến! Hôm nay lần đầu tiên tôi có 
bài tiểu phẩm trên làn sóng phát thanh. 

Tiểu phẩm phát thanh. Xin hãy suy ngẫm về điều dó. 

Mười năm về trước liệu chúng ta có thể mơ ước về 
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một điều như thế được không? 

Trước kia, đã có lúc những tờ báo in cổ lễ binh 
thường từng viết về những thành công của ngành phát 
thanh thì các cụ già khó tính đã càu nhàu như thể này: 

- Cứ mặc họ nói thao thao. Báo giấy sẽ vượt qua tất cả. 

Rồi kết quả thế nào? Báo phát thanh đã ra đời. Báo 
phát thanh đưa tin về phong trào con người thế giới. 
Nhưng các cụ già đa nghỉ dí tai vào ống nghe của chiếc 
máy thu thanh mà càu nhàu: 

- Cái gì vậy? Cách mạng thể giới ư? Cứ mặc họ nói 
huyện thuyên. Làn sóng phát thanh... sẽ vượt qua tất cả. 

Thôi, như thế cũng được. Vì thế mà tai các vị mới 
nghễnh ngãng, nên mới càu nhàu. Còn chúng tôi biết 
chắc rằng làn sóng phát thanh chuyển tải giai điệu của 
bài Quốc tế ca ~ thông qua những chiếc ống nghe — đến 
tai các thính giả nghe đài và các thính giả nghe trộm đải 
tại tất cả mọi nơi trên Trái đất. 

Ở đoạn này trong phần viết của tác giả chỉ thấy 
những cảnh hội thoại hoàn toàn nhỏ - sự phản ứng giả 
định của những ai không tin vào những thành quả của 
ngành phát thanh. Về sau này thủ pháp ấy sẽ được sử 
dụng rộng rãi trong các bài tiểu phẩm phát thanh, gồm 
cả những yếu tố của tài liệu ghi âm ghi lại những cuộc 
trao đổi thực sự giữa tác giả với các nhân vật của mình. 

“Những cụ già đa nghỉ”,.“càu nhàu với vẻ dữ tợn”, 
“mặc cho họ huyện thuyên” - đó là những từ ngữ nhằm 
vào những thính giả đông đảo nhất... Từ vựng ấy đưa các 
tác phẩm phát thanh và chính hoạt động phát thanh xích 
gần lại với công chủng. Vào thời kỳ ấy ngành phát thanh 
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mới đi những bước đầu tiên. Trong thể loại báo phát 
thanh, điều quan trọng không chỉ là những tin tức chính 
trị, những bài phát biểu của những nhà lãnh đạo của 
Nhà nước Xôviết, những thông cáo, là những thông tin 
hiện điện trong chương trình đầu tiên, mà còn phải cung 
cấp những tài liệu được phát Sóng với một ngữ điệu 
hoàn toàn khác về nội dung và âm thanh. Nhằm mục 
đích này thì không có gì thích hợp hơn là thể loại tiểu 
phẩm phát thanh. 

Chức năng của tiểu luận trào phúng là: phát 
hiện, đả kích “những tàn dư của quá khứ”, 
những tật xấu - như hồi đó người ta vẫn nghĩ 
như vậy - được truyển lại cho những người xây 
dựng xã hội mới với “những nốt ruôi” của chủ 
nghĩa tư bản; đấu tranh chống những khiếm 
khuyết ấy bằng các phương tiện của chính luận 
phát thanh trào phúng: Do vậy, “những nhân 
vật” trong các tiểu phẩm là những kẻ biếng 
nhác, những tên ăn trộm, những kẻ nghiện 
rượu, bọn đầu cơ, v.v.. 

Đối tượng trong tiểu phẩm là những nét tính 
cách của những kể ấy, những tình huống trong 
đó những nhân vật bị đặt vào và hành động. 

Phương pháp làm việc của tác giả tiểu phẩm 
là: sử dụng tất cả các phương tiện văn học và 
biểu đạt bằng âm thanh để tạo ra hình ảnh trào 
phúng - mô tả kèm theo những chỉ tiết tiêu 
biểu, những nét tiêu biếu, sử dụng những tính 
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từ, những lời so sánh, những sự đối lập, những 
lời ẩn dụ, phóng đại, các câu tục ngữ, những 
châm ngôn. Vả lại, tất cả các phương tiện của 
ngôn ngữ, ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ đời 
thường, ngôn ngữ hội thoại đều có thể được 
nhấn mạnh lại để phục vụ việc sử dụng định 
hướng trào phúng của mình. Chẳng hạn, chỉ 
phát sóng một phần của câu tục ngữ nổi tiếng, 
rồi bổ sung vào đó lời của câu bông đùa khác, 
những câu nói nực cười. Về phương diện này yếu 
tố đóng vai trò to lớn và sự phụ thuộc lẫn nhau 
giữa các phương tiện điễn đạt bằng ngôn ngữ, 
những hiệu ứng tiếng ôn. Cùng với lời thoại 
những hiệu ứng ấy tạo ra hình ảnh trong bài 
tiểu luận. 

Cũng như bút ký phát thanh, tiểu phẩm phát 
thanh đòi hỏi một sự tổ chức có bài bản đối với 
toàn bộ tác phẩm. Cốt truyện của tiểu phẩm 
phải phục tùng điễn biến bên trong của sự phát 
triển sự việc. Phân mở đầu nhất thiết phải thu 
hút sự chú ý của thính giả. Đó có thể là một 
cảnh điễn xuất, một tình tiết nổi bật, một bức 
tranh âm thanh nhỏ. 

Bố cục được xây dựng trên cơ sở liên kết 
những thành tố đa dạng sao cho chúng giữ thính 
giả trong trạng thái căng thẳng. Đoạn kết phải 
mang tính chất bất ngờ. Ông M.Mincốp, một 
nhà nghiên cứu các thể loại phát thanh của 
Bungari, đã viết như sau: “Trong bất kỳ trường 
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hợp nào cũng không được để xảy ra hiện tượng 
“hạ nhiệt”, giảm sự quan tâm đến bài tiểu phẩm. 
Nếu từ lâu trước khi đến phần cuối mà thính giả 
đoán được đoạn kết sẽ như thế nào thì họ không 
còn quan tâm đến bài tiểu phẩm nữa, ý đồ của 
tác giả sẽ không đạt đến mục tiêu”. 

Tiểu phẩm trào phúng trên đài phát thanh có 
thế nhằm chống lại các kể thù chính trị và 
những kẻ thù khác. Lúc ấy những phương tiện 
ngôn ngữ, ngữ điệu trong tác phẩm trở nên 
mang tính chất đả kích, đả phá. Đó là những 
bài tiểu phẩm phát thanh được phát sóng trong 
thời kỳ Chiến tranh vệ quốc vi đại. Bên cạnh 
những bài chính trị, những bài bình luận thì 
những bài tiểu phẩm trào phúng đã vạch trần 
luận điệu tuyên truyền của bọn phátxít, các 
hành động của bọn quốc xã trên các vùng lãnh 
thổ tạm thời bị chiếm đóng, chỉ rõ bộ mặt của 
kẻ thù khiến cho nhân dân Liên Xô căm thù, 
ghê tởm. 


tiểu phẩm trào phúng, nhan để là “Lời nguyễn của 
Phoma Xmuxlốp” nhằm vạch trần âm mưu của bộ máy 
tuyên truyền của kẻ thù muốn “làm tan rã” Hồng quân. 
Anh linh từng trải Phoma Xmuxlốp — một nhân vậi 
thường gặp trong các chương trình phát thanh văn nghệ 
(cũng như nhân vật Vaxii trong bản trường ca của 
A.Tơvácđốpxki) — thường hay có những câu chuyện kể ở 
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chuyên mục "Giờ phát thanh dành cho Hồng quân”, dành 
cho các chiến sĩ tại ngũ. Hình thức kể chuyện như vậy dễ 
được các chiến sĩ tiếp nhận, gần gũi hơn, dễ tiếp cận 
hơn đổi với những người mà Phoma hướng vào, tựa hồ 
như nhân vật này là người đồng đội trong cùng đơn vi. 
Cũng như Továcđốpxki, X.Kiếcxanốp chọn hình thức 
truyện thơ, để cho phù hợp với nhịp điệu câu chuyện kể. 
Nhân vật Pho ma trò chuyện với các chiến sĩ vào thời 
gian giữa các trận đánh, Phần mở đầu bài tiểu luận là 
Phoma được mời kể chuyện. 


Hãy nghiêng tai mới nghe rõ sự dối trá của bọn Đức. 

Chỗ tôi toàn là những anh chàng đến từ các đại đội 
lính. Chỗ các cậu có anh chàng nào tên là Phoma 
Lukitsơ Xmuxlốp không? Tôi nói: có anh chàng như vậy! 
Nếu các cậu tán thành, chúng ta sẽ đề nghị giúp anh em 
binh sĩ tìm hiểu rõ một vấn đề. - Tôi nói: nói năng mà 
làm gì, tôi đến đây để đánh nhau! Còn họ lại nói: 

- Anh em chiến sĩ có lời mời, còn chí huy thì cho phép. 

- Nếu anh em chiến sĩ yêu cầu kể chuyện để chiến 
thắng thì tôi cùng với các cậu trò chuyện nhé. 

Vậy là, chính các chiến sĩ mời nhân vật Pho ma đến 
kể chuyện. Điều này nhấn mạnh ý nghĩa của câu 
chuyện. Thời chiến đỏi hỏi không chỉ văn phòng thời 
chiến, mà còn đòi hỏi phải có sự rảnh mạch, suy nghĩ 
chính xác. Phoma bắt đầu nói, như thể bắt đầu khai hỏa. 

Phải nhằm vào bọn Đức mà bắn, phải giết lũ vô lại. 
Hãy bắn vào chúng, hãy phòng thủ vững chắc! Đúng là 
như vậy. Nhưng bọn Đức đánh nhau không chỉ bằng 
bom mìn, chúng còn đánh chúng ta bằng những bài viết 
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của chúng. Bọn Đức không chỉ dùng xe tăng để tiến 

đánh, chúng còn bò, trườn như con rắn. Bọn Đức không 

chỉ bắn bằng đạn đại bác, chúng còn nhằm bắn vào tâm 
hồn chúng ta bằng thuốc độc của sự lừa dối. Chúng ta 
đánh nhau với bọn vô lại chưa từng thấy. 

Đây là thủ pháp thuần túy hùng biện, nhắc lại ba lần, 
thay đổi chủ để - củng cố ý tưởng chính yếu: bọn xâm 
lược nguy hại không chỉ vì vũ khí chiến đấu của chúng, 
mà bằng luận điệu tuyên truyền, đượœtung ra một cách 
lừa bịp xấu xa. Chính thông qua thứ “thuốc độc” bằng lời 
ấy ta thấy hiện lên hình ảnh “tên vô lại”. Tiếp đó thủ 
pháp bôi xấu tăng lên. 

Bọn sâu bọ phát xít tiến đánh chúng †a một cách hèn 
hạ, bỉ ổi, với những luận điệu dối trá thối tha. Bọn Đức 
dùng mọi sự bẩn thỉu và mọi điều dối trả để phục vụ 
chiến tranh. Mỗi một tên Đức là một tên phát xít tồi tệ, 
mọi luận điệu nó tung ra đều giả dối. Phải vềnh tai lên 
cảnh giác để chống lại luận điệu dối trá của bọn Đức! 

Ổ đây không cần thiết phải nêu bật những phương 
tiện ngôn ngữ được tác giả sử dụng, vì những phương 
tiện ấy đã được bộc lộ rõ. Chúng ta sẽ chỉ nhấn mạnh 
phương châm quan trọng được lặp lại: “Phải nghiêng tai 
lên nghe để cảnh giác chống lại luận điệu dối trá của 
bọn phát xít!” tuy nhiên, đó mới chỉ là những lời kêu gọi 
chung. Tiếp đó là phần bố cục hướng về sự việc cụ thể. 

Ảnh lính đi vào bụi cây, nhìn thấy tờ giấy nằm trên 
có. Anh lính đến đó để làm những việc tự nhiên, anh 
cầm trên tay tờ giấy, lật đi lật lại - một tờ giấy khổ hẹp, 
có dòng chữ Nga. Anh lính bắt đầu đọc, thấy nội dung 
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vở vẩn, không phải những lời binh thường, mà là những 

câu của quỷ dữ! Bọn Đức viết: "Đả đảo chiến tranh”, 

khuyên hãy trở về nhà, khuyên hãy đầu hàng, hãy ở lại 
bên phía chúng. 

Các sự việc “tham chiến” —- đó là vũ khí chủ yếu trong 
lý lẽ tuyên truyền của chúng †a chống lại luận điệu của 
chúng. Anh lính ấy có người cha bị bọn Đức giết hại ở 
quê nhà. Quân Đức bị đánh bạt ra khỏi ngôi làng, thể là 
anh lính ấy đã nhận ra có bao nhiêu nỗi khổ cực và chết 
chóc do bọn chiếm đóng gây ra. Ở cổng làng anh lính đã 
thấy rõ bọn vô lại ấy hành hạ cha anh như thế nào. Ngực 
ông bị đâm nát, trán bị rách toạc, bọn Đức dùng sắt 
nung đỗ đâm thẳng đôi mắt của ông. Anh lính đã nhìn 
thấy trại tập trung, nơi tủ binh đã bị hành hạ, đã nhìn 
thấy những hàng rào kẽm gai, đã thấy những gọng kìm 
thép của quân đao phủ Đức dùng để tra tấn tủ binh. 

Bức tranh mô tả những hành động thú vật của bọn 
chiếm đóng là bức tranh cụ thể, nhưng nó mang tính chất 
khái quát, chứa đựng những sự việc khủng khiếp nhất. 

Lòng anh lính phẫn uất, anh không thèm đọc đến 
cuối tờ giấy ấy! Nếu tôi gặp tên viết thuê ấy - khi tôi 
xung trận - thi tôi sẽ dùng cây bút lưỡi lê đâm thủng 
người nó, tôi sẽ không tha thứ! Tôi sẽ nói với nó bằng 
tiếng Nga: 

- Tao trả lời tờ giấy truyền đơn bẩn thỉu của bọn Đức 
bằng hỏa lực xối xả! Để trả thù cho các đồng chí, cho 
bố, ta sẽ cho nó nuốt kẹo chì. 

Căn cứ vào nội dung của bài viết thì đề tài chống 
luận điệu tuyên truyền của bọn phát xít là đề tài nóng 
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hổi. Chủ để ấy là sợi chỉ đổ xuyên suốt bài tiểu phẩm 
phát thanh. 

Nói đùa thì cứ việc nói đùa, nhưng phải nghe mà 
cảnh giác. Bọn Đức là con thú nguy hiểm. Nó muốn chui 
vào tửng cánh cửa: đâu đâu bọn bỉ ổi ấy cũng sục sạo, 
tìm lối đi vào lòng người. 

Nếu có ai hỏi: "Anh Phoma Lukitsơ, tôi mới được 
nghe câu chuyện kỳ lạ. Sau trận đánh, có một chiến sĩ 
rơi vào vòng vây. Anh chiến sĩ tìm cách vượt qua vòng 
vây và trở về nguyên vẹn. Không bị vết xây sát nào cả, 
chỉ có quần bị rách.-Anh ta cho biết bị rơi vào ổ phục 
kích, bị quân Đức bắt đúng một tuần. Nếu ai hỏi anh ta: - 
Thấy thế nào? Anh ta trả lời: Không sao cải ~ Không sao 
là thế nào? - Không ai bị đánh, không ai phải ăn cháo 
lợn, có những lúc được ăn súp ngon, có cả mỡ lợn để ăn 
nữa. Bánh mì đủ ăn...”. 

Anh em ạ, tôi sẽ đáp lại bằng vài câu ngắn gọn. Sao 
hắn dám ba hoa về việc được ăn mỡ lợn và nhỏ nước 
miếng bẩn thỉu! Người của chúng ta đã phải gặm đất sét, 
phải ăn cỏ khi bị Đức bắt iàm tù bính. Trong trại tù binh 
người sống phải nằm chung với người chết trong những 
cái hố của loài giun, dưới những cơn mưa. Hàng nghìn 
người mỗi ngày bị chết vì cái loại thực phẩm được ca 
ngợi ấy của Đức. Tên chó ấy đã nói dối. Anh em hãy bịt 
miệng tên vô lại ấy! 

Kẻ đã từng bị bắt làm tù bình ấy đã nói dối và thật sự 
là tên phản bội. Trước kia hắn đã ngấm ngầm là con rắn 
độc, sau khi ở phía quân Đức - kẻ thù bố thí mấy đồng 
xu để hắn làm gián điệp, kẻ thù đã giao nhiệm vụ cho 
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hắn về cách loan truyền luận điệu bẩn thỉu của bọn 
chúng. Với bọn phản bội ấy không thể nói bằng lời, mà 
phải trị tội! Đó là tên tiếp tay cho giặc, là tên đầy tớ lừa 
lọc của bọn Đức, với tâm địa chấy rận. Thật uống phí 
cho hắn mang quân phục của quân ta! Hãy túm cổ tên 
đó và giao nộp hắn cho cơ quan đặc biệt 
Hình ảnh quân thù trong bài tiểu phẩm trào phúng 
(“con rắn độc, tên vô lại”, “loài chấy rận”) cũng được 
dùng để chỉ những kể tiếp tay cho giặc (“từ trước đã 
ngấm ngầm là con rắn độc”, "với tâm địa loài chấy rận"). 
Bài tiểu phẩm ấy luôn luôn xoay quanh tư tưởng chủ 
yếu được biến hóa, phát triển, tăng cường. Kiếcxanốp 
cũng sử dụng đầy đủ thủ pháp này. Hai phần cụ thể chủ 
yếu của cốt truyện (thái đô hoài nghị, không tin của anh 
lính đã qua thử thách đối với tờ truyền đơn của địch và 
những lời vạch mặt tên phản bội”) được nối kết với nhau 
nhằm giáng đòn chủ yếu đánh vào luận điệu tuyên 
truyền dối trá của bọn Đức. 

Bọn Đức muốn làm tàn lụi lòng căm thù của chúng 
ta, cốt sao các chiến sĩ không còn căm phẫn nữa. Chúng 
muốn dập tắt lòng căm thủ và sau khi dập tắt được lòng 
căm thủ rồi thì sẽ bóp chết chúng ta, Chúng muốn làm 
cùn lưỡi lê của chúng †a và sau khi làm cùn lưỡi lê rồi thì 
giết chết chúng ta! 

— Phải chăng chúng ta đã không tận mắt nhìn thấy 
hàng đống bộ xương trẻ em bị chảy rụi sau khi những kẻ 
không mời mà đến rút đi đấy ư? 

Trái tim người linh đã lặng đi bao lần mỗi khi nhìn thấy 

những hành động dã thú khủng khiếp của bọn Đức? 
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Có bao nhiêu người bị chúng đưa đi xử bắn! Có biết 
bao nhiêu người bị chúng đưa đi lao động nô lệ! 

Chúng ta đã thấy biết bao nhiêu cô gái đã bị xé nát 
thân thể sau khi bị bọn Đức hãm hiếp! 

Có bao nhiêu người bị bắn giết, bị treo cổ, có bao 
nhiệu bà vợ góa đau thương khôn cùng, có bao nhiêu 
xác chết nằm ở các ngõ, có bao nhiêu trẻ mồ côi đói khổ 
bị bỏ lại. Có bao nhiêu nước mắt cháy bỏng đã tuôn trào, 
có bao nhiêu người vô tội bị chết, có bao nhiêu ngôi sao 
đã đóng trên lưng người! 

Anh em binh sĩ! Đó là sự thật. Chúng tôi đã thu thập 
Sự thật. 

Tiếp theo là lời kêu gọi của Phoma Xmưxlốp. 

Hãy nhớ lấy lời nguyên của tôi: hãy chiến đấu và 
sống kiên cưởng! Hãy vững tâm và trong sạch để những 
tên phát xít giấu mặt không lợi dụng được. Hãy nhớ rằng 
anh là niềm hy vọng của Tổ quốc, trung thành với Tổ 
quốc, hiến thân cho Tổ quốc. Hãy hoàn toàn xả thân cho 
sự nghiệp chiến đấu - cả tâm hồn và thể xác. 

-- Còn bây giờ, hỡi anh em, đã chấm dứt sự bình yên, 
quân Đức đã ở phía bở sông. 

Hãy nghiêng tai nghe để cảnh giác, mắt hãy nhìn 
ngắm kỹ! Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm! Đã 
đến giờ xung trận, đến giờ trò chuyện rồi! 

Bài tiểu phẩm trào phúng phát thanh của 
X.Kiếcxanốp đã cho thấy thể loại chính luận đã phản 
ánh như thế nào những năm chiến tranh ái quốc: cả về 
phương diện từ vựng, cách hướng về công chúng thính 
giả, cách xây dựng hình ảnh kể thù và những người lính 
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điển hình, cách giải thích về những nhiệm vụ quan trọng 
nhất. Tiểu phẩm phát thanh nhằm làm bộc lộ những tính 
cách tiêu biểu và những hoàn cảnh tiêu biểu. Tiểu phẩm 
luôn luôn khái quát. Có thể thấy rõ điều đó xét theo cách 
mà Kiếcxanếp đã vạch trần và vạch trần kể nào. Sự 
vạch trần ấy được thực hiện xuất phát từ những sự việc 
và Tình huống thực tế mà các chiến sĩ Hồng quân đều 
biết rõ, vì hồi ấy các báo đã viết nhiều, cả đài phát thanh 
cũng đưa tin về những sự việc ấy. Tưởng chừng trong bài 
tiểu phẩm ấy có không ít sự việc, không ít những ví dụ 
mà mọi người đã biết. Chính yếu tố ấy đem lại hiệu quả 
thuyết phục, nhằm biến sự thuyết phục có tính chất 
tuyên truyền thành các hành động thực tế. 

Trong trường hợp này tính chỉnh thể thống nhất của 
bài tiểu phẩm phát thanh ~- với tính cách là một tác phẩm 
tài liệu — nghệ thuật - được tạo ra bởi tư tưởng muốn 
củng cố tính thần các chiến sĩ của chúng ta thông qua 
việc vạch mặt bọn giặc cường bạo, ranh mãnh và hiểm 
ác. Tất cả các sự việc đưa ra đều phục tùng sự thống 
nhất này trong tác phẩm. 

Người mới bắt đầu viết thể loại tiểu phẩm phải luôn 
luôn quan tâm đến sự thống nhất về cấu trúc và sự thống 
nhất bên trong của bài tiểu phẩm. 

Tính chất trào phúng — châm biếm của tiểu luận có 
định hướng hội thoại, hướng vào người đối thoại. Không 
phải ngẫu nhiên mà X.Kiếcxanốp lựa chọn hình thức 
cuộc trò chuyện giữa anh lính Phoma với các chiến sĩ. 
Tiểu phẩm mang trong nó một số nét của loại hình giai 
thoại và đôi khi sử dụng các thủ pháp của giai thoại: sự 
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ngắn gọn, tính chất súc tích, tính chất châm biếm tràn 
đầy trong nội dung bài viết. 

Sự định hướng vào thinh giả đã làm cho bài tiểu phẩm 
"được nạp” không những ngữ điệu châm biếm, mà còn 
chứa đựng cả những cảnh đối thoại nhỏ. Trong bài tiểu 
phẩm của Kiếcxanốp sự định hướng ấy được thể hiện 
trong suốt nội dung bài viết. Nguồn cảm hứng trong “Lời 
nguyền của Phoma Xmưxlốp”, ngữ điệu trong đó đã 
được bộc lộ cả trong vô số những dấu chấm than. Cũng 
có không ít những dấu hỏi nhằm gây phản ứng nơi thính 
giả. Đoạn kết đưa câu chuyện trổ về cuộc sống thực tế. 
Như muốn nói rằng đây mới chỉ là chuyện kể, phía 
trước còn là việc làm thực tế cần phải thực hiện, và 
luôn nhớ đến những điều chúng ta vừa được nghe. 

Như vậy, tiểu phẩm phát thanh có những cốt truyện 
"mũi nhọn”. Những cốt truyện mũi nhọn ấy dựa trên 
những sự việc có thật, dựa trên sự tập trung những suy 
ngẫm của tác giả và thường trở thành cầu nối chuyển 
qua khía cạnh khác của chủ đề, 

Tiểu phẩm phát thanh nhiều khi là một bộ 
phận cấu thành của chương trình kiểu tạp đàm. 
Hơn nữa, trong một thời gian dài người ta đã 
phát sóng các chương trình trào phúng và châm 
biếm có tên gọi “Chào buổi sáng”, “Lại là giờ thứ 
2B” và những chương trình khác, trong đó có 
phát sóng những tiểu phẩm phát thanh ngắn, 
những cảnh châm biếm hư cấu. 

Chính luận châm biếm, với tính cách là một 
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bộ phận của báo chí, thực hiện chức năng xã 
hội quan trọng, mà chức năng này không phải 
lúc nào cũng được giải quyết bằng những 
phương pháp của một thể loại. Những nốt giọng 
nhấn, láy những chi tiết hài hước, mỉa mai, 
châm biếm, tức là những yếu tố tiểu phẩm 
châm biếm có thể phủ lên những yếu tế của 
những thể loại khác - phóng sự phát thanh, 
phối tác phát thanh, bình luận phát thanh, tổng 
quan phát thanh. 

Chúng ta một lần nữa hãy trở lại với những 
trang báo chí thuộc thời kỳ diễn ra cuộc chiến 
tranh vệ quốc vĩ đại. Yếu tố chính trị thể hiện 
ra trong thể loại chính luận vào mọi lúc, nhưng 
trong những năm chiến tranh chính luận đã có 
những nét đặc biệt sắc bén, vì thời kỳ ấy đòi hỏi 
phải làm như vậy. Điểu này đã ảnh hưởng đến 
chức năng của nhiều thể loại. Điều này đã thể 
hiện rất rõ cả trong thể loại châm biếm. 


tiểu phẩm dành cho trẻ em với chủ để châm biểm bọn 
phát xít và đồng minh của chúng. Bài châm biếm này đã 
được phát sỏng ngày 26-10-1942. Toàn bộ bài này chứa 
đựng ngữ điệu tiểu luận trào phúng. 

Người dẫn chương trình. Các em hãy chú ý! Hãy theo 
dõi chương trình của chúng tôi nhan để là “Trên đầu lưỡi 
lê". Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ kể cho các 
em nghe về những chiếc cửa số. Tôi muốn nói đến 
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những ô cửa số không phải loại thông thường. Đó là 

những ô cửa sổ đặc biệt. Từ những ô cửa sổ này người 

ta bản, dùng hỏa lực lời nói tiêu diệt bọn phát xít quái 
thai và kêu gọi các chiến sĩ Hồng quân hãy có những 
chiến công. 

Các em đã đoán ra những ô cửa sổ ấy chưa? Đó là 
những ô cửa sổ của Thông tấn xã Liên Xô... Các em 
thân mến! Như các em đã biết, trong các ô cửa sổ của 
Thông tấn xã Liên Xô (TASS) có những thiện xạ giỏi - 
đó là nhà thơ Macsác và các họa sĩ anh em nhà 
Cucrunhíchxư. Bây giở chúng ta cùng nghe những vần 
thơ châm biếm của Xamuin lacôvlêvích Macsác. 

Phần lời thoại của người dẫn chương trình có rất 
nhiều cảnh diễn trực tiếp, những lời nhận xét gay gắt. 
Phần nội dung này không chỉ liên kết những vần thơ, mà 
còn chứa đựng những thông tin thực tế cần thiết giải 
thích rõ những câu thơ. 

Tác giả tiểu phẩm phải luôn tìm kiếm “lối đi" trong bài 
tiểu phẩm đề liên kết diễn biến cốt truyện trong bài. Dưới 
đây là cách thể hiện chủ đề âm nhạc. 

Bây giờ các em sẽ được nghe tiết mục âm nhạc... 
Bọn phát xít không có hứng thú nghe nhạc. Chẳng hạn, 
âm nhạc của binh chủng pháo binh Xôviết làm inh tai, và 
không chỉ làm inh tai, mà cỏn làm nhức óc, nhức chân 
tay bọn Đức. : 

Một số tác phẩm âm nhạc khác cũng khiến cho bọn 
phát xít ăn thịt người căm tức. Ví dụ, tại nước Hà Lan bị 
chiếm đóng chính quyền Đức đã cấm chơi các tác phẩm 

"âm nhạc của các nhạc sĩ Nga, Ba Lan và Anh. Băng 
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nhóm “nhạc gia” của bọn phát xit đã tìm cách làm câm 

lặng những tác phẩm âm nhạc đó. 

Tác giả cũng sử dụng cả những lời nhận xét gay gắt 
(“bọn phát xít quái thai”, “bọn phát xít ăn thịt người”), sử 
dụng những chỉ tiết biết nói (“Băng đĩa nhạc jazZ" tác giả 
biến thành “băng nhóm nhạc jazZ”). 

Tên tướng Đức hung dữ 

Tại Amxtécđam đã ra lệnh: 

- Cấm (nếu trái lệnh sẽ bị giết) 

Không được biểu diễn nhạc của TraicốpXki. 
Chúng tịch thu các địa nhạc 

của Đácgômứexki và Giinca. 

Chơi nhạc của Sôpanh sẽ là 

sự phản bội lớn nhất. 

Chúng quy định chương trình nhạc 
cho các nhạc trưởng ở Amxtécđam 
Hítle: "Cuộc chiến đấu của tôi”. 

(các nhạc cụ Côxtanhét và kèn đồng). 
ntônexcu- “Baccarôla” 

(Trống xôlô của Ruman)). 

“Taran Terryla" của Mútxôlini 

Chơi bằng đàn măngđôlin của Đức. 
Himle — “Buổi chiều ở Sprêe”- 

Điệu van mới nặng nề. 

Hai bài rápxôđi của Phon LRxtơ- 

Một viên tướng phải xít. 

Viên tướng Phon Manhechaimg- 

Bài Sanxônet bông lơn “Quốc hội Phần Lan”. 
Tiến sĩ Hêpbenxơ ~ bài “Vu khống”. 
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Quytxlinh - khúc hát của tên hề. 
Qơrinh. Vở nhạc kịch “Paiaxu”. 

Hay là vở “Những cư dân mới ở Êchdát" 
Mêmiệt —~ bài Đacan Lavan 

(Hai con chó và chiếc dương cầm). 

Những vần thơ của la.Mácsác tự bản thân chúng đã 
là những tiểu phẩm nhỏ dạng thơ. Trong những vần thơ 
ấy, thông qua âm nhạc, đã chế giễu các đồng minh của 
Đức và chính bọn phát xit. Và mỗi nhân vật ấy đều mang 
“sắc thái” âm nhạc riêng của mình. 

Cần nêu rõ rằng vào những năm 1920 - 1930 
những tiểu phẩm trào phúng nhiều khi được viết 
dưới dạng thơ. Điều đó phù hợp với tinh thần 
của thời đại: thời kỳ hưng thịnh của ngành tạp 
kỹ mới của Xôyviết; phù hợp với nhà hát đại 
chúng, những làn điệu dân ca đã được sử dụng 
rộng rãi nhằm chế giễu mọi tật xấu. 

Trong tiểu phẩm việc xây dựng hình ảnh 
được dựa trên cơ sở sử dụng những thủ pháp 
thuần túy văn học (trong lĩnh vực này các nhà 
báo của báo viết đã tích lũy được rất nhiều 
kinh nghiệm), cũng như bằng những phương 
tiện âm thanh. Ở đây âm nhạc đóng vai trò to 
lớn. Hơn nữa, những đoạn nhạc nổi tiếng, 
những giai điệu trong các bài hát phổ biến, 
những điệp khúc nhịp nhàng của dân ca có thể 
được sử dụng. Bằng cách nào có thể làm được 
việc đó? Hằng cách thể hiện khả năng hư cấu, 
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sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo. Ví dụ: 

Có một xí nghiệp công nghiệp hoàn toàn không 
muốn tiếp nhận các toa tầu chổ lô hàng gửi cho nó và 
gửi những toa hàng ấy trở lại nơi gửi. Đến lượt mình, 
phía gửi hàng lại gửi những toa hàng ấy đến nơi nhận. 
Những toa hàng ấy lại quay trở lại, và, v.v.. Nhà báo, 
giữa tiếng kêu của bánh xe đoàn tầu được ghi âm, đã 
đưa ra một đoạn nhạc nổi tiếng mà người ta dùng để 
mở đầu cho những buổi truyền thanh trực tiếp những 
trận thì đấu bóng đá. Đã tìm được giải pháp châm 
biếm thành công. Bài tiểu phẩm được mở đầu chính 
bằng bài hành khúc này. Chúng tôi xin nêu rõ ngay 
rằng việc tạo ra hình ảnh rất cần đến tiếng động thực 
~ đó là tiếng bánh xe của đoàn tầu đang chạy. Tiếng 
động ấy nhấn mạnh nhịp điệu và tạo ra “địa ch” âm 
thanh —- chúng ta hiểu ra rằng vấn để liên quan đến 
đường sắt. Tiếp theo là thực chất của hiện tượng “đá 
đi đá lại” những toa hàng ấy giữa bên cung cấp hàng 
và bên nhận hàng. Đoạn kết: lại vang lên hành khúc 
bóng đá và tiếng bánh xe của đoàn tầu hỏa, chỉ có 
điều là với nhịp điệu tăng mạnh và to hơn lên. Trong 
“trận đấu” này ai thắng và ai thua? Ngành đường sắt 
đưa vụ việc này ra tòa. Quan tòa tuyên án và yêu cầu 
xí nghiệp nhận hàng “thanh toán”. 

Thể loại tiểu phẩm châm biếm là phương tiện 
phê phán luôn luôn mang định hướng xã hội 
nhất định. Đối tượng nội dung của bài tiểu luận 
phát thanh có thể là một bài phê phán chúng, 
cũng có thể là những đối tượng cụ thể có tật 
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xấu, những kẻ vi phạm những quy chuẩn đời 
sống xã hội. Do vậy, người viết tiểu phẩm châm 
biếm phải nắm vững những chuẩn mực đạo đức 
của việc chế giễu những con người cụ thể. Nếu 
như trong mọi bài tiểu phẩm mọi yếu tố đều 
được kiểm tra, thì những sự việc, những tình 
huống kể về một con người cụ thể sẽ cần phải 
được thẩm tra gấp bội. Những sự việc ấy phải 
chính xác tột đỉnh. Thậm chí một sai sót nhỏ 
của tác giả cũng có thể trở thành cái cớ để đưa 
ra lời cải chính. 

Trong những năm 60 — 70 của thế kỷ XX các 
sách nghiệp vụ về báo chí phát thanh đã đề cập 
việc ghi âm tài liệu mà không có sự đồng ý của 
người đối thoại. Dĩ nhiên, những cảnh được bí 
mật ghi âm có thể làm phong phú thêm cho bài 
của tác giả, đặc biệt nếu những đoạn ghi âm ấy 
được lổng ghép một cách thích đáng, sử dụng 
đoạn lồng ghép ấy phục vụ việc chế giễu nhân 
vật. Tuy nhiên, đạo đức nhà báo lại bác bỏ 
những thủ pháp ấy. Do vậy, thể loại tiểu phẩm 
phát thanh thường hay để cập sự mô tả châm 
biếm những khuyết điểm chung, không nhằm 
vào một địa chỉ nào cả. Trong trường hợp này 
những đoạn tài liệu ghi âm được thay thế bằng 
những nỗ lực kịch hóa cốt truyện thông qua 
những cảnh đối thoại. Người ta sử dụng phương 
pháp phản hồi âm thanh - phản hồi âm thanh 
tại trường quay, thủ pháp “Buratinô” — phương 


456 


CHƯơNG rv: (Íứ IIỂ L0! TÌI LIỆU - IRNỆ TRUỆT 01Ì8 Bắt Chí PHÁT TERI 


pháp lềng ghép “ngắt khúc”. 

Khâu đọc bài viết cũng có ý nghĩa to lớn. 
Tiểu phẩm trào phúng là một trong số những 
thể loại ưa chuộng của các độc giả và thính giả. 
Bởi vì, nó chứa đựng không chỉ năng lượng phê 
phán, thu hút sự chú ý của công chúng đến 
những vấn đề bức xúc, mà còn chứa đựng yếu tố 
giải trí nữa. 

Việc đọc bài tiểu phẩm trào phúng trên đài 
phát thanh — nhiều khi các diễn viên đọc các bài 
đó — cũng đòi hỏi một giọng đọc châm biếm đặc 
biệt, một cách thể hiện mang tính chất chế giễu. 
Đặc biệt nếu trong tiểu phẩm ấy có những cảnh 
điễn với nhiều giọng đọc. Trong tiểu phẩm, 
những đặc trưng âm thanh để nhận xét “nhân 
vật” phải mang những sắc thái của mình. Điều 
này có thể có được nhờ tiểm năng văn học của 
bài viết, cũng như nhờ giải pháp hình ảnh nhờ 
những năng lực diễn xuất của diễn viên hoặc của 
người thực hiện khác: giọng nói, phong cách đọc, 
phong cách kể chuyện, diễn xuất âm thanh. 

Một bài tiểu phẩm có nội dung cụ thể thì “bao 
chứa” cả bầu không khí thời gian. Trong suốt 
lịch sử tồn tại của mình, tuy mang những nét 
đặc trưng của thể loại, nhưng thể loại tiểu phẩm 
đã thay đổi cho phù hợp với những nhiệm vụ 
tuyên truyền và những điều kiện tuyên truyền. 
Qua việc chế giễu những tật xấu xã hội, đả kích 
những nhân vật tiêu cực, tiểu phẩm đã tạo ra 
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những khuôn mẫu và những nhãn hiệu. 

Ở những giai đoạn phát triển của ngành phát 
thanh, đặc biệt là vào những năm “trì trệ”, thể 
loại tiểu phẩm là thể loại khá hiếm hoi có mặt 
trong các chương trình phát thanh. Điều đó gắn 
với những khó khăn nghiệp vụ trong việc xây 
dựng hình ảnh châm biếm trên làn sóng phát 
thanh. Cũng có những trở ngại khác. Có ý kiến 
cho rằng làn sóng phát thanh không phải là nơi 
dành cho những lời châm biếm gay gắt. Chỉ cân 
những câu hài hước là đủ rồi. Sở dĩ như vậy là vì, 
khác với báo, đài phát thanh mang yếu tố khái 
quát lớn hơn, cho nên người ta cho rằng ở đây sự 
phê phán lập tức mang những nét tiêu biểu. 

Thể loại tiểu phẩm hiện đại, cũng giống như 
những thể loại khác, chịu ảnh hưởng của thời 
đại. Trong nên báo chí Xôviết thể loại phê phán 
nhất là thể loại châm biếm, đã quy định những 
giới hạn nhất định. 

Trên làn sóng phát thanh hiện đại, thể loại 
phê phán và châm biếm không bị những giới 
hạn, ngoài những giới hạn đã được quy định 
trong Đạo luật về Báo chí và về các phương tiện 
thông tin đại chúng khác. Vì vậy, trong thể loại 
tiểu phẩm phát thanh, điểm nhấn được hướng 
vào việc chế giễu những hiện tượng mà trước kia 
là điều không tiếp cân được đối với thể loại phê 
phán và châm biếm. Ví dụ về điều đó có thể là 
chuyên mục phổ biến có nhan để “Những con 
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rối”. Thật ra, chuyên mục này được phát trên 
truyền hình, nhưng do đó nó lại càng phản ánh 
rõ bức tranh châm biếm hiện đại. Trong thể loại 
tiểu phẩm phát thanh ngày nay yếu tố nổi trội 
là phần bài viết văn học, còn các phương tiện 
âm thanh thì lui xuống hàng thứ yếu. Tuy nhiên, 
nếu không sử dụng những phương tiện ấy thì 
không tổn tại thể loại tiểu phẩm phát thanh. 
Chúng ta hãy xem xét một ví dụ. 

Đài phát thanh trong thành phố Rôxtốp, 
trong chuyên mục châm biếm, “Chiếc Limuzin”, 
có phát sóng bài tiểu phẩm trào phúng được xây 
dựng trên cơ sở một trạng huống “truyện cổ 
tích”. Bài tiểu phẩm ấy kể về việc các con thú 
đã đánh giá như thế nào về con sư tử độc tài đã 
qua đời và bâu ra một vị “chúa tể” mới trong 
điều kiện dân chủ. Tất cả những nhân vật cổ 
tích đều là những nhân vật mang tính chất 
phúng dụ, tính chất ngụ ý, mang những phẩm 
chất xã hội và đạo đức nào đó và phản ánh "hệ 
thống thứ bậc xã hội". 


âm thanh — một bài hát bông đùa về con qua đã bầu ra 
vị vua mới của loài chim. 

Âm nhạc. Sau đó vang lên tiếng thanh la biến thành 
tiếng cười của diễn viên: ha, ha, ha. Nhịp điệu của 
tiếng cười hòa lẫn với nhịp điệu "âm vang" được hòa 
theo tiếng cười ha, ha, ha. Tạo ra được hiệu ứng "tiếng 
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cười" của âm nhạc. 
Các con chim đã bầu con quạ 
Trao cho nó vương miện 
Ôi! Ha, ha, ha... 
Qua ơi, hãy lựa chọn 
Con chìm nào ưu thế hơn. 
Chim họa mi, chim công, con chim cú 
Hay là con đại bàng khổng lổ 
Ha, ha, ha 
Ôi! Ha, ha, ha 
Con chim xứng đáng nhất 
Sẽ trở thành vua của chúng ta (2 lần) 
Ha, ha, ha. Ha, ha, ha 
Những âm thanh ấy được lặp lại. 

Sự hòa lẫn những âm thanh của giọng nói và những 
âm thanh của âm nhạc ngày càng to hơn, kéo dài hơn và 
qua đó tạo ra hiệu ứng âm thanh: tiếng cười là nhân vật 
chính trong tình huống được nói đến. 

Những tiếng ha, ha, ha có thay đổi về ngữ điệu và sự 
biểu cảm. 

Ha, ha, ha 

Con qua nghĩ hổi lâu 

Nó bay vảo cánh rừng bạch dương 

Nó bay phía trên ngọn núi, 

Hồi bay về nhà (2 lần) 

Và cũng đặt vương miện 

Lên đầu một con qua như thế (2 tần) 

Tiếng cười ngày càng vang xa, những tiếng ha, ha, ha 
mở đầu bài viết. 
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Người dẫn chương trình. Sư tử, vua của các con thú, 
đã chết. Nó đã được mai táng rất trọng vọng. Các con 
thú bầu ra vua mới. Có con kêu lên: "Hãy bầu con voil”. 
Có con lại nói: "Voi hay vỗ tai! Nên bầu hổ" 

Tiếng cười dần dần lịm đi 

Con linh cẩu kêu rống lên: "Hãy bầu sói!". Con qua 
lại kêu: "Hãy bầu đại bàng!". Một cuộc cãi lộn, suýt nữa 
xảy ra đánh nhau. Con cáo liền đứng dậy! "Hối các công 
dân loài thú, hãy yên lặng... Xin hãy nghe tôi, con cáo 
ngốc nghếch này". Các con thú nín lặng. Chúng biết con 
cáo khiêm tốn nên mới tự gọi mình là ngốc nghếch, chứ 
cáo thì thông minh, lảu cá. Cáo cúi đầu nói: "Xin hãy yên 
nghỉ, hỡi ông sư tử. Ông sư tử dĩ nhiên là ông vua vĩ đại. 
Nhưng... đến đây cáo nhìn khắp lượt những con thú, rồi 
hạ giọng và nói tiếp: Là một tên bạo chúa". Các con thú 
giật mình. Cáo ngửng đầu lên và nói: "Đúng! Đúng là 
một tên bạo chúa. Tôi không sợ nói ra điều đó. Hỡi anh 
hổ vô cùng dũng cảm! Chẳng phải hắn đã giật của anh 
những miếng thịt ngon nhất đấy ư?" con hổ đập cái đuôi 
xuống đất và rống lên tỏ ý đồng tình. "Còn anh, anh sói 
dũng cảm, có phải hắn đã chỉ để lại cho anh những mẩu 
thịt tổi tệ?" Con sói tru lên khô khốc. "Còn các chị linh 
cẩu, các anh em chó rừng. Đúng là sau khi sư tử bỏ đi 
chỉ còn lại những mẩu rơi vãi còn lại cho các anh em". 
Những con linh cẩu và chó rừng rống lên thâm thiết đến 
nỗi con cửu cũng phải nhỏ lệ. "Còn những cô cừu, 
những chú lạc đà, những chú ngỗng, thì sư tử chẳng coi 
là loài vật". "Đồ độc ác" — những con cừu kêu be be. Các 
con trâu cũng rú lên: "Thằng ăn cướpí". Những con 
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ngỗng kêu: "Tên giết người", tuy rằng sư tử chưa bao giờ 

ăn thịt chúng. 

Còn con lạc đà thì lặng lẽ nhổ nước bọt lên nấm mồ 
vừa chôn sư tử. Chỉ có chú thỏ thò đầu ra khỏi bụi rậm 
và đè đặt khẽ nói: "Khi sư tử còn sống thì có kỷ cương". 

Con thỏ liền bị bạt tai và liền trốn mất. Con cáo lại há 
miệng lu loa: "Kỹ cương ư, cái kỷ cương mà thỏ vừa nói 
đến ở đây ư. Đó là nền kỷ cương của tên bạo chúa. Sư 
tử đè đầu cưỡi cổ tất cả". 

"Một kẻ bóp nghẹt những tiếng nói phê phán", - Con 
hổ gầm lên. "Con quỷ hút máu", - Con sói nói phụ họa 
theo, "Một tên lộng hành", - con cừu đực kêu be be. Con 
lạc đà thì giận dữ nhỏ nước bọt lên nấm mồ của ông vua 
cũ của các con thú. 

Con cáo cúi đầu xuống, rồi nói: "Như chúng ta đã 
thấy ai ai cũng chán ngấy tên bạo chúa. Hãy sống trong 
chế độ dân chủ hoàn toàn". "Không cần có vua ư?” —- 
Con thỏ lại ấp úng hỏi. "Không, để làm gì", - con cáo lụ 
loa lên. “Chúng ta sẽ bầu một nhà vua theo đúng quy 
định, nhưng bằng con đường dân chủ". 

Tác giả sử dụng những đặc tính của các nhân vật và 
những tính từ của con cáo, qua đó nêu lên phản ứng của 
các con thú thông qua "hành vi âm thanh" của chúng. 
Trong bài tiểu phẩm ấy tất cả những chữ xác định đều 
được nhấn mạnh. Tiếng cười ở`phần đầu bài viết được 
Sử dụng làm sự tương phản với bức tranh tiếp theo về 
cuộc hội tụ của các con thú. 

Làm nổi bật trạng huống thông qua "quan điểm" cửa 
con cáo - là kẻ theo đuổi những lợi ích cá nhân - và các 
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cư dân trong rừng đã tạo ra hiệu ứng hải hước về "công 
luận" bị chi phối. Hiệu ứng này cũng thể hiện ra ở phần 
thứ hai của bài tiểu phẩm cổ tích, trong đó có các con 
thú bầu ra vị vua mới của mình và bắt đầu cuộc sống 
mới trong "chế độ dân chủ". 

Ví dụ này cho thấy tính chất sắc bén của thể 
loại phê phán và châm biếm xã hội ngày nay và 
đồng thời cũng cho thấy những khả năng âm 
thanh to lớn của thể loại này, những cách sử 
dụng uyển chuyển những khả năng ấy trong tác 
phẩm văn học, trong lĩnh vực âm thanh và trong 
sự hòa nhập hài hòa của chúng. 

Trong những năm 1990, sau khi xóa bỏ chế độ 
kiểm duyệt, với sự gia tăng số lượng các chương 
trình phát thanh có tính chất đối thoại, thì thể 
loại tiểu phẩm — cũng giống như bút ký phát 
thanh - bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Nhưng 
những chức năng của nó vẫn tồn tại, nghĩa là 
những chức năng ấy sẽ có những đòi hỏi cao hơn, 
cũng giống như thể loại châm biếm và hài hước. 


PHỐI TÁP PHÁT THANH 


Phối tác là khái niệm được sử dụng rộng rãi 
trong việc phân tích các tác phẩm thuộc nhiều 
loại hình nghệ thuật khác nhau (văn học, âm 
nhạc, điện ảnh, sân khấu, hội họa, nhiếp ảnh). 
Trong mỗi loại hình ấy phối tác đều phục tùng 
chủ đề, tính chất của tác phẩm. Nhờ đó mà thực 
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tại được ghi nhận và phản ánh. Phối tác giúp tác 
giả thể hiện một cách đẩy đủ nhất và có nghệ 
thuật về nguồn tư liệu được người ấy nghiên cứu. 
Những loại hình nghệ thuật tổng hợp (sân khấu, 
điện ảnh, truyền thống), trong các tác phẩm của 
mình, đều sử dụng phương pháp dựng ghép tổng 
hợp những thành tố đa dạng. 

Trong tiếng La tính từ "phối tác" (“compositio") 
có hai ý nghĩa chủ yếu: sáng tác và soạn thảo. Ý 
nghĩa thứ nhất nhấn mạnh vai trò cơ bản của 
phối tác trong nghệ thuật. Bản thân "sự sáng 
tác” đã là sự phối tác. "Trong văn học và nghệ 
thuật — đó là cấu trúc cụ thể, cơ cấu bên trong 
của tác phẩm: lựa chọn, tập hợp và trình tự của 
những thủ pháp tạo hình nhằm tạo nên một 
chỉnh thể nghệ thuật". 

Trong văn học, âm nhạc, hội họa phối tác là 
thành tố của cấu trúc học thể loại. Phối tác 
quyết định sự sắp xếp tài liệu theo một trình tự 
nhất định nhằm phục vụ một nhiệm vụ tư tưởng 
- sáng tạo, và thực hiện nhiệm vụ ấy. Có thể 
nói, đó là sự phối tác ban đầu. 

Nhưng cũng có hình thức phối tác thứ hai: sử 
dụng những yếu tố thuộc các loại hình nghệ 
thuật khác để tạo ra một tác phẩm tổng hợp 
trong cơ cấu của nó có những thành tố âm nhạc, 
những trích đoạn tác phẩm văn học, những trích 
đoạn các vở điễn sân khấu và, v.v.. Những phối 
tác ấy chỉ được trình diễn trong lĩnh vực tạp kỹ. 
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Tất nhiên, phối tác đáp ứng bản chất âm thanh 
của đài phát thanh. Do vậy, những yếu tố cấu 
trúc phối tác đã xuất hiện ngay từ buổi đầu xuất 
biện ngành phát thanh, với tính cách là sự cấu 
trúc, "sắp đặt” các chương trình phát thanh và 
với tính cách là một thể loại độc lập. Sau đây, 
mỗi khi sử dụng thuật ngữ "phối tác phát thanh” 
thì cần tìm hiểu đó là một thể loại chính luận 
phát thanh. 

Thể loại phối tác phát thanh tích cực sử dụng 
lời thoại và âm nhạc. Do vậy, một lần nữa 
chúng tôi trở lại cách giải thích của các nhà 
nghiên cứu văn học và nghiên cứu âm nhạc về 
khái niệm này, nhằm làm rõ hơn những khả 
năng và những đặc điểm của thể loại. 

Các nhà nghiên cứu văn học giải thích "phối 
tác" như là "sự phân bế và mối liên hệ giữa 
những thành tố khác nhau hoặc những yếu tố 
khác trong một tác phẩm văn học”; họ nêu bật 
cả hình thức tổ chức thuần túy bên ngoài của tác 
phẩm (việc phân chia thành các chương, các 
phần, những hiện tượng, những cảnh diễn, 
những vần thơ, và, v.v..), và xem nó như là "cấu 
trúc của nội dung nghệ thuật, như là mặt bên 
trong của nội dung đó". 

"Phối tác trong âm nhạc - đó là cơ cấu của 
một tác phẩm âm nhạc, là hình thức âm nhạc 
của nó". Qua đó thấy rằng trong lý luận âm 
-nhạc thì phối tác là thành tố quan trọng nhất 
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của hình thức. Không phải ngẫu nhiên mà tác 
giả của những tác phẩm âm nhạc được gọi là 
người phối tác (eompositor — nhạc sĩ). 

Nguôn gốc của thể loại phối tác phát thanh là 
loại hình trình diễn tạp kỹ. Vào những năm 
1920 nghệ sĩ diễn viên kiệt xuất V. lakhôntốp 
đã trình diễn trên sân khấu những vớ phối tác 
do chính mình dàn dựng. Ông tự nhận mình là 
"nhà chính luận trong lĩnh vực tạp kỹ xôviết", 
qua việc đọc những tác phẩm chính trị và thơ ca. 
Diễn viên này đã nắm được chính xác hơi thở và 
nhịp điệu của thời đại mới. Những bài thơ của V. 
Maiacốpxki là cú hích làm xuất hiện những bài 
phối tác như vậy. Những bài thơ ấy chứa đựng 
quy mô, nhịp điệu, văn phong mới và thái độ 
mới đối với thính giả. Những vần thơ của nhà 
thơ - diễn giả, tràn đẩy tính thần chính luận, 
những thủ pháp hùng biện, đã được trình diễn 
một cách xuất sắc trên sân khấu tạp kỹ không 
chỉ qua diễn xuất của tác giả, mà còn qua sự 
trình diễn của các diễn viên. 

Dần dân phần dựng ghép những nội dung 
chính luận và những nội dung thơ ca còn được 
bổ sung bằng tài liệu thực tế: những cảnh thực 
trong đời sống, âm nhạc, những làn điệu dân ca 
về những chủ để nóng hổi. Từ cuối những năm 
1920 - đầu những năm 1930 những bài phối tác 
văn học - âm nhạc thường xuyên được phát 
sóng. Những đề tài chính trị, lịch sử - tiểu sử 
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thì hướng thể loại phối tác phát thanh vào dòng 
chính luận những năm đó: chủ nghĩa anh hùng, 
ca ngợi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Thể loại này trở thành một thể loại độc lập, độc 
đáo, đi vào khai thác một lĩnh vực mới có những 
khả năng diễn đạt mới trong thể loại chính luận 
phát thanh. l 

Những chức năng của thể loại phối tác phát 
thanh (chức năng mở rộng hiểu biết, giáo dục) có 
quan hệ với những nhiệm vụ chính trị và thẩm 
mỹ và giải quyết những nhiệm vụ ấy một cách 
đồng bộ. Đối tượng nội dung của bài phối tác 
phát thanh là những tài liệu văn học, âm nhạc 
rút ra từ tác phẩm đã có sẵn (của các tác giả cổ 
điển và hiện đại), hoặc từ những tác phẩm được 
viết riêng cho các chương trình phát thanh, cũng 
có chung chủ để và phương châm thẩm mỹ. 
Phương pháp chủ yếu trong xử lý bài phối tác 
phát thanh là dựng ghép: lựa chọn và cấu trúc 
tác phẩm phát thanh từ góc độ nghệ thuật. Khi 
khai thác các khả năng của lĩnh vực phát thanh, 
các nhà báo và các đạo diễn đã chú ý đến tính 
chất. quan trọng của việc kết hợp biểu diễn âm 
thanh, những mối liên hệ giữa phần nội dung 
văn học (nói rộng ra - phần lời thoại) và phân 
âm nhạc. 

Cơ sở của bài phối tác phát thanh là sự gắn 
kết hữu cơ giữa nội dung tài liệu thực tế và nội 
-dung nghệ thuật, là tính chất lệ thuộc kiến trúc 
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bên trong giữa tất cả các thành tố, nhằm mục 
đích thể hiện một cách đẩy đủ nhất, sáng rõ 
nhất chủ đề. Trong một bài phối tác phát thanh 
hay thì tính chính luận và tính nghệ thuật tạo 
thành một chỉnh thể. Những phần tài liệu thực 
tế cũng phần nào mang nội dung nghệ thuật, 
còn những phần tài liệu nghệ thuật lại phần nào 
mang nội dung chính luận. 

Trong giới báo chí phát thanh những năm 
1930 những vấn để về khâu chuẩn bị bài phối 
tác phát thanh, tính chất đặc thù của thể loại 
này được thảo luận rộng rãi. Cấu trúc phức tạp 
của thể loại phối tác phát thanh đòi hỏi phải có 
sự hiện diện của người dẫn chương trình. Các 
chức năng của người dẫn chương trình trong các 
khâu tổ chức, trình bày và triển khai nội dung 
đầu phục tùng nhiệm vụ chủ yếu là tạo ra hình 
ảnh âm thanh chỉnh thể: đó là những "cầu nối" 
gắn kết những thành tố khác nhau, là "những sự 
gắn kết" có tính chất liên tưởng, là sự nhấn 
mạnh điều chủ yếu, là phân bố những điểm 
nhấn, là dẫn dắt cốt truyện của tác phẩm. Vai 
trò của âm nhạc, của tiếng ên có thể quy vào 
những chức năng bổ trợ. Tuy nhiên, không hiếm 
khi chúng giữ vai trò độc' lập, làm tăng thêm 
chất lượng tài liệu thực tế và chất lượng thẩm 
mỹ của toàn bộ tác phẩm. 

Chúng ta hãy xem xét tính đặc thù của thể 
loại phối tác phát thanh và những đặc điểm của 
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việc xử lý thể loại này thông qua những ví dụ 
khác nhau. 


thanh được phát sóng với tính cách là những chương trình 
phát thanh độc lập, cũng như được đưa vào cấu trúc của 
các chuyên mục báo phát thanh, trong trường hợp này 
những bài phối tác ấy "tuân theo" văn cảnh của chương 
trình phát thanh. Trong các giai đoạn phát thanh khác 
nhau của ngành phát thanh các bài phối tác phát thanh ~ 
cũng giống như tất cả các thể loại khác - đều mang trên 
mình dấu ấn của thời đại mình. 

Bài phối tác phát thanh có nhan đề "Chúc mừng năm 
mới!" đã được phát sóng trong chuyên mục "Báo phát 
thanh công nhân" ngày 31-12-1927. Các tác giả của bài 
này đã lựa chọn cách đì khác thường. Bài này được xây 
dựng như là một tập hợp những lời chúc rượu được các 
đại diện của "những tàn dư của quá khứ" (những phần tử 
quan liêu, đầu cơ, nát rượu, linh mục...) phái biểu trong 
đêm giao thừa. 

Chúng tôi xin nói ngay rằng: việc tìm kiếm chiếc "chìa 
khóa" liên kết các phần tài liệu là yếu tố quan trọng trong 
quá trình sáng tạo, 

Người giới thiệu chương trình Các bạn tính giải 
Chuyên mục "Báo phát thanh công nhân” xin chúc mừng 
tất cả các bạn thính giả là nam nữ công nhân, nam nữ 
nông dân của Liên Xô nhân dịp Năm Mới, một năm đấu 
tranh và lao động sáng tạo. Cũng xin gửi lời chúc mừng 
nồng nhiệt đến các thính giả ngoại quốc của chúng tôi, 
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những người anh em cùng giai cấp, những người anh em 

giai cấp, đã bất chấp tất cả các đồn bốt biên phòng, vẫn 

Sẽ duy trì liên lạc với chúng ta. 

Âm nhạc, có tiếng kẻn chào. 

Hỡi các đồng chí! Suốt cả một năm qua chúng ta đã 
cùng nhau tiến hành cuộc đấu tranh ngoan cường chồng 
lại kể thù của những người lao động. Gần như mỗi ngày 
kẻ thù bên ngoài và bên trong đã đi qua trước mặt các 
đồng chí: bọn quan liêu, bọn quan lại, bọn bạch vệ, bọn 
đầu cơ, bọn Say rượu, chơi bời, bọn lãn công bọn theo 
Sembeclanh, Hichxơ, Macđônan và Đêteclinh. 

Tất cả lũ chúng nó cũng đón năm mới và, theo thông 
lệ, chúng cũng bầy tỏ những điều mong ước trong lòng. 

Làn sóng phát thanh không gi ngăn cản được. Bây 
giờ đây chúng tôi sẽ chuyển tải những ước mong đầu 
năm mới của những thây ma còn sống. Chúng đón năm 

.mới một cách lặng lẽ. Do vậy, đáp lại tất cả những lời 
phát biểu của chúng chúng ta sẽ đưa ra giai điệu của 
chúng ta. Xin hãy nghe đây. 

Một đoạn vở kịch Ð. Vecdđi có nhan để "Tơraviata" 
(Hãy rót đầy những cốc rượu"). 

Đoạn mở đầu của bài phóng tác đã được thực hiện. 
Phần đầu đánh giá một cách xứng đáng những con người 
xôviết trung thực trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Họ nhận được những tiếng kèn chào đón của ngày tễ. 
Phần hai hướng vào “những thây ma vẫn còn sống", 
hướng vào những kẻ đang ngăn cản việc xây dựng cuộc 
sống đó. Chủ đề âm nhạc khác xuất hiện. Tiếp đó là sự 
. thay đổi rõ rệt của nhịp điệu và văn phong tác phẩm. 
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Người giới thiệu chương trình. Thưa các ông, các bà, 
thưa các nam nữ công dân! Xin chú ý một phút! Nhân 
dịp chào mừng năm mới vị giám đốc đáng kính của 
công ty giê rách muốn có lời chúc rượu. Xin hãy chú ý. 

Phần tử quan liêu.Thưa hội nghị kinh mến. Chúng ta 
có quyền tự hào đánh dấu năm qua là một năm kỷ lục 
về hợp lý hóa công tác trong bộ máy của chúng tôi. 
Hàng núi giấy tờ mà chúng tôi đã viết, hàng nghìn bản 
kê khai mà chúng tôi buộc mọi người phải điền vào - đó 
là những bằng chứng sống động và những dỉ tích về hoạt 
động sáng tạo của chúng tôi. Mong sao trong năm mới 
này những núi giấy ngày cảng cao hơn và lớn hơn. Mong 
nền công nghiệp giấy phái triển và vững mạnh để phục 
vụ chúng tôi, 

Mong rằng trong năm tới đây việc tuân thủ hết sức 
nghiệm ngặt tất cả các công văn, chỉ thị và những văn 
bản giải thích là sự tô điểm cho cơ quan chúng tôi. Vì từ 
thời cổ đại người La Mã đã nói: tất cả các ngươi hãy chết 
đi, chỉ có điều mọi chuyện phải dựa trên cơ sở luật pháp. 

Trong năm tới đây mong rằng khẩu hiệu tuyệt diệu ấy 
sẽ là ngôi sao chỉ đường trong cõng tác của chúng tồi. 

Vậy là, tất cả các ngươi hãy chết đi, chỉ có điều là 
mọi chuyện phải dựa trên cơ sở luật pháp. Hoan hô! 

Vang lên bài hát: "Aliôsa, hãy hạ nửa giọng”. 

Đã vạch ra hướng chính: phê phán gay gắt "những 


xác chết còn sống". Xin đừng quên rằng, đã mở đầu 
năm 1928, do vậy trên làn sóng đã vang lên những câu 
công khai đã phá bọn quan liêu. Cũng nêu lên thực 
chất của chủ nghĩa quan liêu cả về phương diện công 
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việc, cả về cấu trúc lời phát biểu của đại diện chủ 
nghĩa quan liêu. 

Người giói thiệu chương trình. Lời phát biểu dành cho 
nhân vật mỹ lệ của chứng tôi, bà Phôphôsơca tuyệt diệu... 

Phôphôsơca (lắp bắp). Ôi chaol... Đâu có như vậy... 
Ngày mai xin ghé thăm. Xin lỗi, tôi cử quen miệng. Năm 
mới địa vị của tôi cũng rất khiêm tốn. Ôi chao! Tôi thấy 
ngượng... Xin đừng nhìn tôi... Tôi mong muốn tất câ các 
đồng chí nam giới trở thành các viên phó thủ trưởng và 
tuyển tôi làm thư ký riêng. Sau chót, ước mơ cuối cùng 
thẩm kin nhất của tôi - Ôi chao! (Giọng kêu lên) Có 
được òng chồng với khoản lương đặc biệt và có tô do 
Nhà nước cấp. Hoan hô! 

Bài hát vang lên: "Ôi chao! Các cậu Xasa đáng yêu 
của tôi". 

Người giới thiệu chương trình. Hoan hô, Phôphôsơca, 
Nhiệt liệt hoan hô. Vị chánh văn phòng thân mến, ngài 
lvan Lôghinôvích thân mến! Chúng tôi chờ đợi câu chúc 
rượu của ngài. 

Vị chánh văn phòng. Theo công văn tôi vừa nhận 
được số 2568365 và trên cơ sở chỉ thị số 3873392 tôi xin 
chúc sang năm mới, chúng ta sẽ thấy tất cả các phiếu 
kê khai số thỏ đực và thỏ cái ở Liên Xô, số lượng tất cả 
Các con quạ lớn và quạ nhỏ, cũng như các bản kê khai 
số bếp lò dự định được xây'trong năm 1935, để thông 
báo cho các đồng chí biết những điều kể trên. Tôi hân 
hạnh hô to: Hoan hôi 

Vang lên bài hát: "Vầng trăng thanh lưới trên dòng sông". 

Người giới thiệu chương trình. lxai Maccôvich. Ngài 
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biến mất ở nơi nào vậy? Để sau hãng nói đến công việc. 

Anh đâu phải đang có mặt ở sở giao dịch chợ đen. Hội 

nghị đang chờ đợi ngài chúc năm mới. Xin mời phát biểu. 

Phần tử đầu cơ. Thưa các ngài, tôi bận công việc 
buôn bán: một, hai, ba, ngắn gọn thôi. Thượng đế của 
ngài là thượng đế của tôi ~ nhổ phẹt vào. Cầu trời năm 
mới này chính quyền Xôviết mạnh thêm nữa. Tại sao lại 
không. Nhưng mong rằng Cục bảo vệ chính trị làm 
những công việc to lớn và quan trọng về chính trị. chứ 
đừng quan tâm đến những công việc buôn bán nhỏ mọn 
của chúng tôi. Mong rằng Ban Tài chính nghiên cứu 
nhiều hơn về khoa kinh tế chính trị, chứ không phải công 
việc buôn bán ở chợ — đâu đâu người ta đều làm như 
thế. Mong tất cả chúng ta cùng vợ con đến Crưm, chứ 
không phải đến địa điểm ấy. Hoan hô! 

Vang lên bài hát: "Chim én ơi, hãy cất tiếng hót". 

. Trong các bài phối tác biêu biểu ngay từ đoạn bắt đầu 
đã biểu lộ chẳng những các chức năng xã hội của chúng, 
mà còn biểu lộ cả những ý tứ thính giả dễ dàng nhận biết. 
Căn cứ vào nội dung các tác phẩm, thính giả có thể đoán 
ra ngay rằng câu chuyện liên quan đến vấn đề gì và liên 
quan đến ai. Đó là phẩm chất quan trọng của thể loại 
chính luận phát thanh, khi người dẫn truyện không giới 
thiệu những người phải biểu, bởi vì "chân dung" của người 
nói đã hiện ra trong những câu nới của anh ta rồi. Về sau 
này, cùng với sự phát triển của các loại hình nghệ thuật 
phát thanh thuộc tính này của các vở kịch phát thanh sẽ 
ngày càng được khai thác hiệu quả hơn, trong đó nhân vật 
được nhận biết qua ngôn từ và hình tượng được tạo ra bởi 
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nội dụng những lời nhân vật nói, 

Phân tử nghiện rượu (nấc). Nào, mọi người, lui ra, 
những sự dơ bẩn đang chảy ngang qua đây. Các vị công 
dân kính mến... Hỡi các bà mẹ, hãy để tôi hơn tất cả 
các bà mẹ... nào... Chúc mừng năm mới, chúc hạnh 
phúc mới. Các bạn, chúng ta hãy uống đi. Tôi ấy à,... 
Tôi ủng hộ chính quyền Xôviết. Hãy nâng cốc... Công 
việc lao động là của những kẻ ngu ngốc, còn tôi là người 
thông minh... Đối với tôi mọi chính quyền đều tốt... Mong 
sao năm mới này giá rượu sẽ rẻ hơn và mong sao mọi 
người quý trọng anh em chúng tôi nhiều hơn... 

Đả đảo... Hoan hô... 

Vang lên bài hát: "Với năm đồng cuối cùng tôi sẽ 
thuê cỗ xe tam mã" 

Người giới thiệu chương trình. Quý ông! Xin hãy yên 
lặng. Hãy để bà lão có vài lời. 

Cha cố. Các con của ta. Vào trước ngày lễ long trọng 
của Thượng đế, ta là kẻ chăn dắt linh hồn các con, và ta 
tuyên bố: Năm mới chúc chính quyền Xôviết muộn năm, 
bởi vi không có chính quyền nào khác do thượng đế tạo 
ra. Ta thành thật cầu mong và thỉnh cầu thượng đế. Sao 
cho năm mới chính quyền ấy kêu gọi các con chiên hãy 
khai sáng dân chúng. Các con của ta! Hãy là những đầy 
tớ phục vụ nhà thờ, để giây phút ấy đến càng nhanh, - 
để phục vụ Tổ quốc và nhà thờ. Mong rằng hãy biến đi 
hết những kẻ phỉ báng nhà thờ Thiên chúa và những kẻ 
phỉ báng chúng ta, những người chăn dắt con chiên. 

Mong chính quyền Xôviết trong năm mới hãy kêu gọi 
chúng ta cùng nhaư làm việc. Đến khi ấy nhà thờ Thiên 
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chúa, cũng như các con của ta sẽ hô vang: Chúa rủ lòng 

thương chúng ta. Hãy hiểu rõ và thuần phục. Chúa phù 

hộ chúng ta. 

Chúc mừng giờ phút đáng mong đợi đã đến trong 
năm mới. Ta xin nâng cốc. Hoan hô! 

Vang lên làn điệu dân ca “Cha Xécghi". 

Mỗi thành tố trong bài phối tác phát thanh đều mang 
nội dung vạch trần, châm biếm. Chúng ta hãy chú ý đến 
khâu chau chuốt ngôn ngũ của từng nhân vật, Tất cả các 
nhân vật đều nói bằng ngôn ngữ của mình. Nhưng sự đa 
dạng ấy lại tạo nên tính chỉnh thể của tác phẩm. 

Trong thể loại phối tác phát thanh yếu tố quan trọng 
là tính chất cân đối giữa các bộ phận. Những phần nội 
dung văn bản trong bài phối tác "Chúc mừng năm mới!" 
kéo dài 1 phút. Nội dung những câu chúc rượu và những 
bài hát cũng tạo thành một sự thống nhất. Những âm 
điệu mỉa mai và châm biếm được thể hiện rõ trong phần 
văn bản văn học đã tăng lên nhờ những bài hát phổ biển 
được lựa chọn đặc biệt để mô tả những típ người không 
chấp nhận hệ tư tưởng Xôviết. Nhưng các bài hát còn là 
sự hòa âm nào đó - chúng rộng hơn những dữ kiện về 
các nhân vật được xét đến và rộng hơn sự phê phán xã 
hội về các nhân vật ấy. 

Chúng †a cũng hãy xét đến phần lời thoại của người 
giới thiệu chương trình. Đây cũng là một nhân vật điển 
hình, mang tính chất phổ biến rộng rãi trên sân khấu tạp 
kỹ Xôviết. Những "cầu nối" anh ta tạo ra chính là những 
lời nhận xét ngắn ngủi - sự mỉa mai của anh ta cũng 
- mang sắc thái đánh giá. Thể loại phối tác phát thanh 
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không chấp nhận những lời thoại dải của người dẫn 
chương trình. Nếu không, phần lời thoại ấy của anh ta 
sẽ lâm lụ mờ cốt truyện, làm lạc sự chú ý của thính giả, 
khiến họ không chú ý đến diễn biến của sự việc. Cần 
đặc biệt chú ý điểm này, 

Trong thể loại phổi tác phát thanh, tư tưởng then chốt 
có ý nghĩa quan trọng. Trong bài phối tác "chúc mừng 
năm mới" tư tưởng then chốt thể hiện ở đoạn đầu, sau đó 
xuyên suốt toàn bộ là "hàng lối" những kẻ thù bên trong 
và bên ngoài (trong đó thâm chí có cả viên nữ thư ký của 
mội cán bộ lãnh đạo quan trọng), thể hiện ở rất nhiều chỉ 
tiết - qua việc trình bày những chỉ tiết ấy và trong những 
lời thoại của đương sự. 

Khái niệm phối tác, ngoài sự phát triển cụ thể chủ đề 
chính, nhiều khi còn chứa đựng cả đoạn kết trong cơ cấu 
của tác phẩm, chứa đựng mối liên hệ chủ để. - lôgïc và 
mối liên hệ văn phong giữa phần mở đầu và phần kết. 
Phần lời thoại của phóng viên công nhân đã đưa ra lời 
tổng kết chung. 

Phối tác phát thanh chẳng những đòi hỏi một sự cân 
đối giữa các bộ phận, mà còn đòi hỏi phải có ý thức về 
chuẩn mực nghệ thuật. Phần lợi thoại của phóng viên 
công nhân mang văn phong tạp kỹ và nhằm vào công 
chúng thính giả công nhân. Nó ở một cấp độ thấp hơn rõ 
rệt so với những câu chúc rượu`và những bài hát, Trong 
trường hợp này những nhiệm vụ chính trị đã "nổi trội hơn" 
nội dung nghệ thuật của đoạn kết, nổi trội hơn ý nghĩa 
tổng kết của đoạn kết.. 
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Thể loại phối tác phát thanh ở thời kỳ trước 
chiến tranh đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của bầu 
không khí những kế hoạch 5 năm đầu tiên, lòng 
nhiệt tình của những người xây dựng xã hội mới. 
Các tác phẩm thuộc thể loại ấy đề cập những 
nhà máy, những công xưởng, những hầm mỏ 
đang được xây dựng; ủng hộ tất cả những nhân 
tố mới, bảo vệ những người lao động. 

Khâu dựng ghép trong bài phối tác tạo ra 
nhịp điệu của tác phẩm. Nhưng ngoài điều đó 
ra, cơ cấu nhịp điệu của chính câu nói cũng rất 
quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ 
xuất sắc Acxêni Taccốpxki - người đã từng làm 
việc ở đài phát thanh vào đầu những năm 1930 
và đã từng viết những bài phối tác phát thanh 
- đã nhớ lại ý nghĩa to lớn của nhịp điệu trong 
thể loại này, vì nhịp điệu là yếu tố tạo dựng 
văn phong. 


ông. "Phối tác phát thanh có tính chất tài liệu - nghệ 
thuật", với đầu đề "câu chuyện về than bủn", được xây 
dựng theo nhịp điệu hành khúc lao động. 
Dưới đây là đoạn thứ nhất trong phần mở đầu được 
diễn đạt bằng thơ. ` 
Những tời đầu: Bài ca về than bùn. 
Giọng nói 1. Thảo nguyên mênh mông thật hùng vĩ 
và hoang sơ 
Giọng nỏi 2. Nhưng tôi đang nói về than bùn. 
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Giọng nói †. Những ngọn núi cao hoang vư và lạnh lẽo. 

Giọng nói 2. Nhưng tôi đang nói về than bùn. 

Giọng nói 1. Anh thợ hầm tò đi xưống sâu lòng đất. 

Giọng nói 2. Nhưng tôi đang nói về than bùn. 

Giọng nói 1. Người thợ rừng tiến thẳng đến cây thông. 

Giọng nói 2. Nhưng tôi đang nói về than bùn. 

Giọng nói 1. Những cố máy trườn trên các cánh đồng 
cỏ rộng. 

Những con người thi leo lên những ngọn núi. 

Leo lên đỉnh những ngọn núi lạnh lẽo. 

Những triển vọng xa xa, ầm ì. 

Con người đang phá nổ khối đá granit nặng nề... 

Giọng nói 2. Nhưng tôi đang nói về than bùn. 

Và những đám rêu đã mọc xanh trên các đầm lầy 

Một năm nữa qua đi nó sẽ hoen rÏ 

Rêu mốc cứ mục rữa hoài, 

Cho đến khi con người tìm ra đầm lầy. 

Con người lùa những cỗ máy đến các đầm lầy, 

Và tôi đang nói về tham bùn. 

Tiếp đó tác giả kể về việc khai thác, chế biến và sử 
dụng loại nhiên liệu này. Nó có ý nghĩa như thế nào đối 
với các nhả máy điện, tức là đối với toàn bộ nền công 
nghiệp. Phần khái quát cứ gia tăng và biến thành bức 
tranh về những công trình đồ sộ. 

Anh có nghe thấy không 

Các thành phố, nhà máy 

Đang mọc lên 

Các cỗ máy của Xtalingrát và của Mátxedva, Röxtốp 
đang hoạt động. 
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Anh thấy không - ở đó có thành phổ mới đang 
mọc lền... 

Phần thứ hai - phần lịch sử. 

Vào đầu thế kỷ XVIII Hoàng đế Pie I đã tiếp tại tư 
dinh của mình - nhân vật người Hà Lan tên là Êrátmơ 
Acmút, 

- Cái này là gì vậy? 

- Cái này là than bùn. Trong các đầm lầy diễn ra quá 
trình mục rữa của một loại rêu đặc biệt, được gọi là than 
bùn. Nó chuyển hóa, đùn lên phía trên thành than bùn. 
Than bùn ià loại nhiên liệu hết sức tốt, và chưa có gì 
mạnh hơn nó thời đó. 

Phần thứ ba - phần âm nhạc - ca khúc. 
Âm nhạc 

Ở nước Nga các bác nông dân thường hát: 

Ôi chao! Nỗi khổ lớn quá 

Có nỗi buổn không chịu nổi. 

Không biết phải trốn chạy đì đâu để giấu nỗi buồn... 

Vào rừng — nghe tiếng ru bổ chát chúa. 

Rìu bổ hạ gục những cây thông. 

Còn cây thông ấy lại biến thành đoạn đầu đài 

Biến thành giá treo cổ tại quảng trường. 

Nhà vua phán rằng: 

- "Không có người Nga nào hiểu biết về than bùn. Do 
vậy, người Hà Lan này, ông Êrátmg Acmút, sẽ nhận 
được đặc quyền trong mười năm để xây dựng công 
nghiệp khai thác than bùn và để làm nước chúng ta rạng 
rỡ vinh quang". 

Thể là các bác nông dân đến vùng đầm lầy. 
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Cỏ mọc trên cánh đồng sạch 

Cỏ mọc mượt như lụa, 

Nỗi nhớ lớn lên trên đầm iầy. 

Nỗi khổ, bất hạnh lớn lên. 

Đôi chân tôi ngập trong nước dơ bẩn. 

Từ sáng tinh mơ đến nửa đêm. 

Sương mù đọng trên lưng tôi. 

Vậy mà chẳng có gì khoác lên lưng. 

Phần thứ tư — phần tải liệu thực (các sự việc, các con 
Số, những địa chỉ). 

Năm 1795 người Anh tên là Mêđôcxơ đã phát hiện ra 
mỏ than bùn ở làng Ivakhina, ngoại ô thành phố 
GØơgiatxcơ. 

.. Đôi chân tôi ngập trong nước dơ bẩn. 

- Năm 1836 nhà công nghiệp Côgiếpnhicốp bắt đầu 
khai thác than bùn tại đầm lầy Xviblôvô, gần thị trấn 
Pệtơrôvô Radumốpxki ở ngoại ô Mátxcova. 

.. Sương mù đọng trên lựng tôi... 

- Năm 1869 đã phát hiện mỏ than bùn do công 
trường thủ công Nicônxcaia - Môzốpxcaia khai thác ở 
khu vực Ôrêkhôvôduêvô. 

.. Vậy mà chẳng có gì khoác trên lưng... 

- Tại vùng lãnh thổ trước kia thời Nga hoàng — mà nay 
là Cộng hoà XNCN Xôviết Liên bang Nga-vào năm 1916 
đã khai thác được 1360000 tấn than bùn, chỉ riêng tại 
tỉnh Mátxcơva đã khai thác được 980.000 tấn — hầu nhự 
chỉ bằng phương pháp thủ công. 

,. Ôi chao, Sương mù phủ kín, sương mù ẩm ướt.. 
.. TỪ sáng tinh mơ đến nửa đêm. 
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Ở đoạn này tài liệu thực tế được lỗng ghép với những 
câu trong bài hát. Qua đó tạo ra được bức tranh về cảnh 
lao động nô lệ của hàng vạn nông dân vô danh. 

Tất cả những phần tiếp theo trong bài phối tác phát 
thanh A. Taccốpxki đã hòa lẫn vào nhau. Các em học 
sinh viết các bài văn nói về ý nghĩa của rừng về việc bảo 
vệ rừng. Lại những con số và các địa chỉ. 

Phần thứ năm, có tên gọi là "Đủ rồi!" gồm những 
đoạn lời thoại ghép lại tử những phần lời thoại trước đó 
và phần tác giả đi đến chủ đề chính, khi mà những 
người công nhân vả nông dân nước Nga bắt đầu lao 
động không phải để phục vụ các ông chủ, mà là để 
phục vụ bản thân minh. 

Trong quá trình phát triển chủ đề sắc thái chính trị 
dần dần tăng lên. Taccốpxki sử dụng phương pháp dựng 
ghép kép: dựng ghép các chủ đề và những câu tử những 
đoạn hội thoại khác nhau. Dàn đồng ca hòa vào giọng 
nói của người dẫn truyện. Bài hát của dàn đồng ca kết 
thúc bài phối tác. 

Âm nhạc. 

- Lá kêu sào sạc - lá cây hát, kêu vang như giọng nói. 

Chúng ta cần rừng, cần rừng, hãy giữ lấy rừng. 

Hãy đến nơi có than rừng! Một! Hai! Đến nơi có 
than bùn! 

Tiến lên, đến nơi có than bùn! 

Mỏ than bùn của chúng ta rộng như biển cả. 

Máy móc chuyển động - tự mình hãy đến vùng 
than bùn. 

Hãy đến với than bùn! Một! Hai! Đến với than bùn! 
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Hãy đồng tâm lên đường! 

Để điện đến với nhà anh - theo đường dây kêu vang. 

Đất nước của tôi, đất nước của tôi ra lệnh cho 
chúng tôi. 

Hãy đến với than bùn! Một! Hail Đấn với than bùn! 

Tiến lên đến với than bùn! 

Đất nước hãy lớn lên. Hãy xây dựng các nhà máy. 

Hừng hãy xanh tươi. 

Mong sao đất nước Xôviết hãy mạnh thêm. 

Hãy đến với than bùn! Một! Hai! Đến với than bùn, 

Hãy đồng tâm lên đường! 

Tính chất khẩu hiệu, biểu ngữ, những câu ngắt quãng - 
đó là then chốt âm hưởng của bài phối tác phái thanh. 
Tưởng chừng thể loại này có những giới hạn về khả năng, 
vì nó không được làm phong phú trực tiếp bằng cách phản 
ánh sinh động về cuộc sống. Nội dung của phối tác phát 
thanh thiếu tính nhanh nhạy, tính tài liệu thực tế. Nhưng 
nhờ sự phong phú của nội dung văn học và nội dụng nghệ 
thuật - những nội dung này có những "lớp lang" lớn về 
phương diện diễn đạt khiến bài phối tác phát thanh trở nên 
có ưu thế về phương diện nghệ thuật. 

Bây giờ, xét toàn cục, chúng †a xem xét A. Taccðpxki 
đã dùng những phương tiện nào để đạt được khả năng 
diễn đạt. Ông ấy đã hòa nhịp cùng bước tiến lao động 
của những con người nhiệt thành đang khai thác than 
bủn cho ngành năng lượng của đất nước. Một trong số 
các đoạn ấy mang nội dụng mở rộng hiểu biết. Qua 
đoạn này thính giả biết được có thể làm được gì từ than 
bùn, làm cách nào cỏ thể phát huy tối đa tác dụng của 
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nó trong nền kinh tế quốc dân, Âm nhạc chỉ vang lên 
trong những khi chuyển tiếp từ chủ để này sang chủ để 
khác. Phần kết là sự bày tỏ tôn vinh, ca ngợi than bùn 
và ca ngợi người lao động khai thác than bủn. Những 
yếu tố bố cục tạp kỹ, "hội thoại", điểm thơ - đều tuân 
theo nhịp điệu chung - tạo ra vẻ căng thẳng bể ngoài, 
nhưng thực chất vẫn là nội dung bên trong. 

Những bài phối tác phát thanh của Taccôpxki thực 
hiện những chức năng khác nhau: đó là tác phẩm mang 
tính chất tài liệu — lịch sử. Nó có thể được trình bảy trong 
một bài giảng hoặc trong một cuộc trò chuyện. Nó được 
dàn dựng cho nhiều giọng nói tham gia và có cấu trúc 
ghép mảnh, tuân theo nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền 
cho một loại nhiên liệu cần thiết cho đất nước. Nhìn toàn 
cục, “Bài ca về than bùn", bằng tất cả những bệ phận 
cấu thành của mình, bằng sự tổng hợp những phương 
tiện truyền đạt, đã chuyển tải được tư tưởng chính - đưa 
mọi người tiến đến chiến công lao động. 

- Thể loại phối tác phát thanh hiện đại từ bỏ 
tính chính luận trực tiếp, nhất là lối nói hùng 
tráng tràn ngập các bài thuộc thể loại này vào 
thời kỳ những năm 50 —- 80 của thế kỷ XX. Thể 
loại phối tác phát thanh ngày càng mang nội 
dung mở rộng kiến thức. 

Thể loại này thường hay được viết vào dịp kỷ 
niệm những ngày đáng ghi nhớ lớn. Đó là dịp 
tốt để đưa lên làn sóng. Thông thường vào 
"những ngày như vậy sự chú ý của công luận, của 
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đông đảo thính giả hay hướng vào chủ đề ngày 
kỷ niệm ấy. 


ngày sinh của Anna Akhơmatôva - được xây dựng trên 
cơ sở tổng hợp ghép mảnh những tài liệu mang những 
tính chất hết sức khác nhau. Một số phần dựng ghép 
đóng vai trò tập hợp những ký ức của những người biết 
rõ Akhơmatôva: đó là những ký ức của nhà thơ I. Brốtxki, 
Ê.Ranh, của các kiến trúc sư D. Tômasepxcaia, của nhà 
văn Axôngiênhixưn; là những lời phát biểu của những 
người làm việc tại các bảo tàng về Ackhơmatôra thời kỳ 
trường trung học Xacxcôxenxcôiê, nơi bà đã từng theo 
học, tại Sêrêmêchiêvô ở ngoại ô thành phố Pêtécbua. 

Phần đọc các bài thơ của chính nữ thi sĩ và những bài 
thơ nói về nữ thi sĩ, những câu chuyện của Akhơmatôra 
kể về những cuộc gặp gỡ với nhân vật đã ảnh hưởng 
nhiều đến cuộc đời của bà, những đoạn phóng sự 
(những cuộc đi dạo ở Làng Vua) đã tạo ra khối đa âm 
hưởng cả về âm thanh, cả về thông tín. Trong mỗi phần 
hợp thành sự sáng tạo của nữ thi sĩ vĩ đại lại mang một 
khía cạnh mới. 

Đó là nội dung mà nhà báo cần luôn luôn ghi nhớ khi 
chuẩn bị viết bài phối tác phát thanh. Vai trò của người 
dẫn truyện là giới thiệu nhữhg người tham gia chương 
trình, đưa ra những nhận xét ngắn gọn, những ý kiến bổ 
sung. Đây là một hình thức lời bình nhỏ của người hướng 
dẫn tham quan trong tiến trình sự việc diễn ra. Vai trò 
chủ yếu của tác giả trong một bài phối tác như vậy là lựa 
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chọn những tư liệu hay, liên kết chúng lại về phương diện 
cốt truyện, rồi thực hiện hướng chính: nói tên những đặc 
điểm của các tác phẩm thơ ca trong cuộc đời huyền diệu 
và khó khăn của nữ thi sĩ Akhơmatôva, những mối liên 
hệ giữa số phận cá nhân, thời đại và của đời sáng tác. 

Trong việc nghiên cứu vai trò và ý nghĩa của Anna 
Akhơmatôva đã có sự tham gia của những nhân vật có 
uy tin nhất. Điều đó làm tăng tính chất tài liệu thực, giá trị 
của những ý kiến suy xét và những ý kiến đánh giá. Có 
nhiều điều nói về bà Akhơmatôva khiến cho các thính giả 
như thể đã gặp gỡ với một con người mới. 

Thông thường, chủ để và tính chất của tác phẩm 
quyết định cấu trúc của bài phối tác phát thanh, nội dụng 
của nó. 

Trong bài phối tác phát thanh có nhan để "Ở hai phía 
cánh gà sân khấu" - được viết nhân dịp kỷ niệm 150 
năm ngày sình của nhà văn kiệt xuất Thụy Điển A. 
Stơrinhbecgơ - thì người ta lại chọn cách trình bày khác: 
Kể về tính chất đa dạng trong sáng tác của ông qua ví 
dụ về một tác phẩm của ông. 

Tác giả bài phối tác ấy luôn luôn phải giải quyết 
nhiệm vụ liên kết một cách hữu cơ những đoạn bài viết 
và những đoạn âm nhạc, cũng như kết hợp các yếu tố lý 
tính (những đoạn mô tả, những suy ngẫm những lời khái 
quát, những lời đánh giá) và những yếu tố cảm xúc. 

"Bức tranh ghép mảnh" trong bài phối tác nói về 
Stgrinhbécgơ — đã đề cập đến những đề tài khác nhau: 
những để tài văn học, lịch sứ, chính trị, sinh hoạt đời 
thường - và được thể hiện bởi những suy ngẫm về vở 
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diễn "Êrich XIV", diễn tại nhà hái "Sphera" ở Mátxcova. 

Then chốt trong bài phối tác phát thanh này là những 
cảnh trong vở kịch kể trên. Mỗi cảnh đều là dịp để suy 
ngẫm về bản thân nhà văn, về những tác phẩm của ông. 

Vở kịch trở thành trung tâm của sự nghiên cứu chính 
luận, trong đó vang lên những âm hưởng triết học, tâm lý. 

Sêkhốp đưa ra ý kiến sau đây về Stinhbécgơ: "Thật 
mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ hoàn toàn khác thường". Ý 
kiến này được phát triển bởi các diễn viên diễn vở kịch 
ấy (A. Alếchxêép, V. Nicôlaép}, cũng như bởi nhà nghiên 
cứu sân khấu là bà T. Sakharazôva, người dẫn chương 
trình giới thiệu bài phối tác phát thanh ấy, và bởi nhà phê 
bình người Thụy Điển Rônatô. Trong vở kịch ấy, người ta 
đã chọn ra những cảnh rực rõ nhất nói lên được sự căng 
thẳng trong tâm hồn các nhân vật, những tìm kiếm của 
các nhân vật trong lĩnh vực đạo đức. Giọng nỏi đạt đến 
cao điểm về cảm xúc. 

Đầu đề của bài phối tác "Ở hai phía cánh gà sân 
khấu" đã chia tác phẩm này thành hai phần. Một phần 
là những gì diễn ra trên sân khấu, phần kía thì kể về 
những gi trong cuộc đời nhà văn đã làm xuất hiện vở 
kịch ấy, lập trường sáng tác của nhà văn và những suy 
ngẫm về tấn kịch của lịch sử. Cả hai dòng ấy lệ thuộc 
vào nhau, bổ sung và làm phong phú thêm cho nhau, 
tạo ra một sự cân đối nào đó.`Những suy nghĩ của tác 
giả bài phối tác phát thanh mở đầu bằng việc phân tích 
nội dung vở kịch. Những suy ngẫm về tính cách của các 
nhân vật văn học đã làm bộc lộ những động lực đẩy các 
nhân vật ấy vào cuộc đấu tranh mà trong đó bầu không 
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khí được tạo ra bởi tỉnh yêu và lòng thủ hận. 

Sau mỗi cảnh diễn của vở kịch (cuộc trò chuyện giữa 
người cha và người con về ngai vàng) tác giả đều đi đến 
sự khái quát: thế nào là cuộc tranh giành quyền lực. Người 
ta đã đưa ra những so sảnh lịch sử rút từ cuộc đời của các 
vua chúa ở Thụy Điển và ở Nga. Vỏ kịch ấy đã mang hơi 
thổ của thời đại. Bài phối tác phát thanh buộc các thính 
giả một lần nữa phải suy nghĩ xem những thể lực nào cai 
quản xã hội, đem đổi chiếu lịch sử với hiện tại. 

Tác giả của bài phối tác phát thanh ấy còn 
phải đề ra cho mình một nhiệm vụ đặc biệt nữa: 
thông qua tài liệu cụ thể mà đi đến khái quát, 
tạo điều kiện cho thính giả có thể tự mình suy 
ngẫm về các vấn để mà tác phẩm văn học lịch 
sử trên làn sóng phát thanh và bản thân thính 
giả đặt ra. 

Nhà báo nào mong muốn thử sức mình trong 
thể loại phối tác phát thanh thì phải lựa chọn từ 
trước nguồn tài liệu theo chủ để: lập hồ sơ, chủ 
yếu là tìm kiếm những tài liệu ghi âm (những 
đoạn ghi âm cũ, những bài phát biểu trước miecrô 
của nhân vật giả định, của các đồng nghiệp, của 
bạn bè nhân vật) những bài thơ, những bài hát, 
những cảnh trong các vở diễn được gbi âm, nếu 
đề cập đến những nhân vật đã hiến dâng cuộc 
đời mình cho hoạt động sáng tác nghệ thuật. 

Biến thể của phối tác phát thanh là phửn 
phát thanh. Có những ý kiến khác nhau về hình 
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thức thể loại ấy. Một số người coi nó là một thể 
loại độc lập, số người khác lại liệt nó vào những 
biến thể của thể loại bút ký, có những người ở 
diện thứ ba lại liệt nó vào những hình thức phối 
tác phát thanh. 

Thể loại phim phát thanh có một đặc trưng 
rất rõ nét: điều có ý nghĩa nổi trội trong thể loại 
phim phát thanh là khâu dựng ghép, cấu trúc bố 
cục đặc biệt, cho phép liên kết —- trong một nội 
dung thống nhất - những cơ cấu tài liệu và 
những cơ cấu nghệ thuật, trên cơ sở kết hợp 
"những cảnh" âm thanh khác nhau. Do vậy, 
phim phát thanh gần gũi hơn cả với thể lbại 
phối tác phát thanh. Điều này cho phép coi nó 
là biến thể của phối tác phát thanh. 

Và Ô, Becgơgônxơ, người đã tham gia vào việc 
chuẩn bị các phim phát thanh, đã nêu ý kiến 
như sau: "Những đặc điểm của phim phát thanh 
là ở khâu dựng ghép nghệ thuật những đoạn ghi 
âm đạt đến trình độ diễn đạt cảm xúc rất cao. 
Đặc trưng của thể loại phim phát thanh là thông 
tin về một sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn. 
Trong phim phát thanh những đoạn tài liệu phải 
có khả năng diễn đạt đến mức không cần đến 
một bản giải thích khác nữa". 

Để nhìn được rõ hơn bản chất của thể loại 
phim phát thanh, chúng ta hãy đề cập đến hch 
sử tóm tắt của nó. Sự xuất biện của thể loại 
. phim phát thanh là kết quả của việc sử dụng kỹ 
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thuật ghi âm, khai thác những khả năng kỹ 
thuật mới của ngành phát thanh. Ngay từ trước 
thời kỳ có sử dụng kỹ thuật ghi âm, buổi phát 
sóng đầu tiên của phim phát thanh ~ có nhan để 
là "Stêphan Khantirin - đã được đài phát thanh 
phát sóng vào ngày 28-9-1928. Đầu những năm 
1930, các phim phát thanh đã được ghi vào băng 
nhựa ("Tái thiết ngành vận tải đường sắt", “Hòa 
vào đội ngũ những chàng khổng lễ", "Mátxeơva 
trong năm kỷ niệm Cách mạng tháng Mười", 
"Ngày vĩ đại", v.v..). Những tác phẩm thể loại 
này đã có chỗ đứng của mình trong các chương 
trình của đài phát thanh trung ương và sau đó 
là chương trình của các đài phát thanh địa 
phương. Chính đầu đề những phim phát thanh 
đầu tiên đã nói lên các đề tài của nó. Cũng như 
những chương trình phát thanh thời bấy giờ, 
những phim phát thanh thời kỳ ấy đều mang 
nội dung hùng tráng, chứa đựng nội dung của 
chủ nghĩa lạc quan và - cũng giống như các 
chương trình bút ký phát thanh - đã đóng vai 
trò cổ động, giáo dục. Định hướng chức năng 
của những phim ấy là hướng vào cảm xúc của 
thính giả. Mục tiêu của những chương trình 
phim phát thanh ấy là tác động đến thái độ 
của những người Xôviết đối với thế giới, thuyết 
phục nhân dân Xôviết tin vào thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội, thấy rõ những ưu việt của cuộc 
sống mới, thông qua việc nêu lên những thành 
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tựu lao động của nước Cộng hòa trẻ tuổi. 

Vì vậy, đối tượng nội dung trong phim phát 
thanh là sự mô tả những tấm gương sáng chói 
rút ra từ cuộc sống, từ những bức tranh lịch sử 
được trình bày một cách nghệ thuật và được 
dựng ghép một cách tương xứng. Các phương 
pháp xử lý của các nhà báo và các đạo diễn đối 
với các phim phát thanh gồm có: lựa chọn và xử 
lý các nguồn tài liệu đa dạng thuộc một chủ để 
nhất định. 

Thời gian được mô tả trong những tài liệu cụ 
thể đã kết hợp hai tuyến chính: trình bày các sự 
kiện đang diễn ra và liên tưởng, mở rộng những 
khuôn khổ thời gian và không gian nhằm tạo ra 
hình ảnh âm thanh của thời đại. Tính tài liệu đã 
làm tăng tính xác thực, còn âm nhạc, tiếng ôn, 
các cảnh diễn xuất thì làm tăng tác động cảm 
xúc lên thính giả. Thật vậy, các phim phát 
thanh của những năm trước chiến tranh đã là 
những tư liệu lịch sử hết sức đáng chú ý giúp 
người ta hiểu rõ tỉnh thần của thời đại. 

Thời kỳ ấy, tại Mátxcơva đã diễn ra công 
trình xây dựng cả một xưởng làm phim phát 
thanh. Năm 1932, sau khi thành lập Ủy ban 
phát thanh, thì trong Cục phát thanh chính trị — 
nghệ thuật, người ta đã thành lập một ban biên 
tập chuyên mục về chuẩn bị và phát sóng các 
chương trình phát thanh tài liệu - nghệ thuật. 
Tất cả những điều đó chứng tỏ người ta đã chú ý 
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như thế nào đến loại hình tác phẩm mới ấy. 

Đâu những năm 1930, song song với ngành 
phát thanh, ngành điện ảnh cũng phát triển như 
vũ bão. Nó cũng ảnh hưởng lớn đến sự phát 
triển của nghệ thuật phim tài liệu. Kỹ thuật ghi 
âm và gây ra một cuộc cách mạng trong loại 
phim câm và trong ngành phát thanh— đã được 
thực hiện trên một con đường đặc biệt của phim 
nhựa. Điều này đã tạo ra tên gọi phim phát 
thanh. Căn cứ vào sự tương tự như trong nghệ 
thuật điện ảnh, thời gian đầu nó được gọi là 
"phim phát thanh". Ngành phát thanh vay mượn 
của ngành điện ảnh khái niệm “hình quay” và lý 
thuyết dựng ghép, là lý thuyết được các nhà lý 
luận và các nhà thực tiễn của nghệ thuật điện 
ảnh nghiên cứu ra. 

Chính bản chất của hoạt động truyền thông 
ngày nay đã đòi hỏi phải sắp xếp trật tự nghệ 
thuật trong các tác phẩm âm thanh, làm cho nó 
phục tùng nhịp điệu, sự thay đổi các lớp âm 
thanh, phục tùng diễn biến phát triển cốt truyện 
của những tầng âm thanh ấy. 

Những phim phát thanh đầu tiên đã chứa 
đựng những tài liệu ghi âm mang tính chất tài 
liệu —- thời sự nóng hổi, được thực hiện tại nơi 
xảy ra sự kiện, ghỉ lại giọng nói của những 
người tham gia sự kiện, những cảnh diễn xuất 
nhỏ, những đoạn âm nhạc, những ca khúc, 
những bài thơ, những lời giới thiệu của người 
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dẫn chương trình, Nội dung tài liệu - nghệ 
thuật đòi hỏi vai trò của đạo diễn thể hiện 
thành một cấu trúc nhất định. 

Phải nói rằng ngay cả các tờ báo cũng chịu 
ảnh hưởng của phương pháp bố cục — cấu trúc 
trong việc trình bày hình thức của mình. Vào 
những năm 1930, vào những ngày lễ lớn mang 
tính chất chính trị, cũng như vào các dịp những 
ngày kỷ niệm lớn, trên những trang đầu của các 
tờ báo trung ương và địa phương -— xét trên 
phương diện dựng ghép - đều là những trang 
tập hợp những hình vẽ, những đầu đề được in 
với những cỡ chữ lớn, những bài thơ, những biểu 
ngữ và, v.v,. 

Đó là thời kỳ đam mê lãng mạn với những 
hình thức tuyên truyền đại chúng mới mẻ. Ở đó 
phảáng phất chất míttinh, những yếu tố tạp kỹ. 
Dĩ nhiên, một cách ước lệ, những cột báo ấy có 
thể gọi là "những phim - báo", được "định hình" 
trong các bài viết. Nếu như thời kỳ ấy đã xuất 
hiện truyền hình, thì chắc chắn nó đã bao chứa 
một cách hữu cơ tất cả những hình thức chính 
luận ấy và hợp nhất chúng trên làn sóng bằng 
ngôn ngữ đặc thù của mình. Nhưng thời kỳ lãng 
mạn ấy đã diễn ra rất ngắn ngủi, vì chẳng bao 
lâu sau đó "những thời kỳ khác" hoàn toàn khác, 
đã thay thế. 

Trong những năm sau chiến tranh những 
phim phát thanh hay đã được sản xuất trên Đài 
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phát thanh Lêningrát. Giai đoạn đặc biệt trong 
quá trình phát triển của hình thức phối tác này 
là những tìm tòi của các nhà báo thuộc Đài phát 
thanh "Tuổi trẻ". Họ nhiều khi sử dụng phim 
phát thanh để phản ánh - bằng các phương tiện 
chính luận phát thanh - những sự kiện lớn 
trong đời sống của đất nước và của nhân dân. 
Trên làn sóng của Đài phát thanh toàn liên 
bang người ta đã phát sóng hàng loạt phim phát 
thanh, bút ký phát thanh, các bài phối tác phát 
thanh nhân kỷ niệm 20 năm ngày chiến thắng 
nước Đức phát xít. 

Sự kiện càng lớn và càng quan trọng được nói 
đến trong phim phát thanh thì những tài liệu 
thực tế càng đáng chú ý, càng có nhiều cơ hội 
đưa vào nội dung của bài viết những cảnh diễn 
xuất nói lên hành động của các nhân vật và nói 
lên chính sự kiện. 

Chúng ta hãy xem xét điều này qua ví dụ về 
phim phát thanh "Công phá Bécun”. Chương 
trình này gồm hai phần - 'Vòng vây lửa" và 
"Ngọn cờ tung bay trên bầu trời Béclin'". 


qua những phim tài liệu, thính giả đã được biết nhiều về 
cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, về những trận chiến 
thắng vang dội trong cuộc chiến tranh ấy, về những loạt 
đạn bắn mừng ngày hội. Do vậy, các tác giả M. Langun 
-và Ê. Pẻtơrốp đã sử dụng những tài liệu thởi sự nóng 
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hổi nhất. Trong phần thứ nhất của phim phát thanh này 
người ta nghe thấy giọng nói của các nguyên soái (G. C. 
Giucốp, !. X. Cônhép, V. I. Suicốp), giọng nói của phát 
thanh viên lu. B. Lêvitan, những bản tin về diễn biến các 
trận đánh, về chiến dịch đánh chiếm Béclin, những hồi 
ức về trận đánh hết sức lớn đó, 

Âm nhạc. 

Phát thanh viên. "Béclin thất thủ" tà một bộ phim tài 
liệu phát thanh. Phần một - "Vòng vây lửa". 

Âm nhạc. 

Người dân chương trình. Tháng 4-1945 là tháng ấm áp 
và có nhiều nắng thật hiếm hoi ở Đức. Những hàng cây 
đã ra những lớp lá đầu tiên. Những cánh đồng bị nông 
dân bỏ hoang nay đã mọc cỏ rậm rạp. Cuộc chiến tranh 
đang diễn ra. Những ngày cuối cùng của chiến tranh. 

Quân đội Xôviết tấn công vào Béclin. Trải qua những 
đêm không ngủ và những ngày cháy bỏng mùi thuốc 
súng, với những tiếng gầm rú của các khẩu pháo và 
những nỗ lực phi thường. 

Âm nhạc. 

Những cánh quân thuộc ba phương diện quân: 
Phương diện quân Ucraina số †, các phương diện quân 
Bêlôruxia số 1 và số 2 đã bao vảy hang ổ của bọn phát 
xít trong những gọng kìm thép. 

Cônhép. Các phương diện' quân Ucraina số 1 và 
phương diện quân Bêlôruxia số 1 đã đảm nhiệm giải 
quyết nhiệm vụ duy nhất - đập tan tập đoàn quân 
Béclin của địch và chiếm lấy Béclin. Ngoài ra, phương 
diện quân Ucraina số 1 còn có nhiệm vụ hợp quân với 
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quân Mỹ trên sông Enbơ. 

Người dẫn chương trình. Nguyên soái Liên Xô van 
Stêpanôvích Cônhép, hai lần anh hùng Liên Xô, đã chỉ 
huy phương diện quân Ueraina số 1 trong những ngày äy. 

Cônhép. Phương diện quân Ucraina số 1 nhận nhiệm 
vụ xây dựng tập đoàn quân xung kích gồm 5 quân đoàn 
và tấn công theo hướng tây bắc, để các lực lượng chủ 
công của phương diện quản Bêlôrútxia số 1 trực tiếp 
công phá Béclin, còn phương diện quân Ucraina số 1 và 
phương diện quân khác thì tấn công ở phía nam Béclin. 

Đêm ngày 17 rạng sáng ngày 18 các quân đoàn xe 
tăng thuộc phương diện quân Ucraina số 1, quân đoàn 
xe tăng số 3 dưởi sự chỉ huy của đại tướng Rưbancö, 
quân đoàn xe tăng số 4 dưới sự chỉ huy của đại tướng 
Lêliusencô tiến quân theo hướng Béclin. 

Nhờ kết quả của sự chuyển hướng ấy chúng †a đã 
bao vây toàn bộ tập đoàn chiến lược Bécfin, cô lập quân 
đoàn số 9. Các đơn vị thuộc phương điện quân Bêlôruxia 
số 1 và phương diện quân Ucraina số 1 đã hợp quân. 
Như vậy, đã hình thành hai tụ điểm lớn. Một tụ điểm 
đông 20 vạn quân. Tụ điểm thứ hai là tụ điểm Béclin, 
trong đó tập trung đến nửa triệu người. 

Hitle và đám cận thần của y đã ra lệnh chiến đấu ở 
Béclin đến tên lính cuối củng, đến viên đạn cuối cùng. 

Chiến dịch Béclin là một chiến dịch thực sự khổng lồ 
trong Chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó cả hai phía đã 
có 3 triệu rưỡi người tham gia. 

Âm nhạc. 

Người dẫn chương trình (giọng nói khác). Ngày 20 
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tháng 4. Vào 11 giờ sáng. Những khẩu pháo cỡ lớn đã 

được cất giấu trong rừng, ở tuyển lửa. 

Bây giờ sẽ vang lên mệnh lệnh đã chờ đợi từ lâu. 
Thiểu tá Diukin một pháo thủ dầy dạn, mội chỉ huy tiểu 
đoàn 1 thuộc lữ đoàn pháo cận vệ số 20, đã trải qua 
quãng đường dài hàng nghìn kiômét tiền tuyến. Tiểu 
đoàn của anh đã được trao nhiệm vụ nổ loạt đạn đầu 
tiên vào Báéclin. 

Dinkin, Tôi ra lệnh: "Tất câ vào vị trí" Phải thú nhận: 
lần đầu tiên đứng ở hỏa tuyến tôi đã hồi hộp như vậy khi 
phát lệnh: "Nạp đạn công phá, góc 30.000, góc la bàn 
42 - 80, đường ngắm 750, khẩu đội nạp cơ số 10 quả, 
loạt thứ nhất, bắn nhanh!". Tôi nhớ suốt đời mệnh lệnh 
đó. Những khẩu pháo hạng nặng chĩa những nòng súng 
dài lên trời chờ phát lệnh: "Khai hỏa!". Đúng 11 giờ 30 
phút tôi đã phát lệnh này. Vậy là chúng tôi đã nã loạt 
đạn đầu tiên vào thành phố Béclin. 

Âm nhạc. Những loạt đạn pháo nổ. 

Diễn biến của những sự kiện vĩ đại đã quyết định 
trước diễn biến của cốt truyện. Để chuyển tải tính chất 
căng thẳng của các trận đánh, tác giả xen kẽ những 
đoạn trình bày tài liệu với phần lời thoại của người dẫn 
chương trình. Chức năng phần lời thoại của người dẫn 
chương trình khá rõ ràng: đó trước hết là sự chuyển tải 
bức tranh toàn cảnh về các sự kiện, giới thiệu về những 
người phát biểu trước micrô. Cấu trúc của cốt truyện là 
xen kẽ giữa những mảng chung và những cảnh chiến 
đấu cụ thể. Các nguyên soái, các viên chỉ huy, những 
bình lính ~ mỗi người đều nói về ký ức của mình, nhờ vậy 
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hiện ra quy mô của trận Béclin. 

Khi làm bộ phim phát thanh, nhà báo phải luôn luôn 
nghĩ đến việc thay đổi các mảng nội dung khác nhau. 
Chúng ta hãy xem xét tiếp, xem nhiệm vụ này đã được 
giải quyết như thế nào trong bộ phim phát thanh "Béclin 
thất thủ ". 

Người dẫn chương trình. Hàng nghìn khẩu pháo đủ 
các cỡ của chúng ta đã khai hỏa. Ba phút trước khi dứt 
đợi pháo kích nhiều chục chiếc đèn pha phỏng không và 
những đèn pha của hàng trăm xe tăng đã chiếu rọi vào 
trận địa bố trí của quân địch. Từ chốt quan sát nhìn thấy 
rõ mội dải mầu trắng to lớn nằm trên mãi đất và hàng 
trăm ánh chớp lửa, lúc có màu đỏ, lúc có màu vàng, lúc 
lại có màu hồng. Trong làn khói ấy, trên dải đất được rọi 
sáng bởi những tia sáng chói lòa từ các đèn pha, quả là 
đã xuất hiện một địa ngục thực sự trên trần gian. 

Âm nhạc. 

Ở hướng chính, quán của phương diện quân 
Bêlôruxia số 1, dưới sự chỉ huy của nguyên soải Liên Xô 
Giucốp, đã đánh phá thủ đô của nước Đức phát xít. 
Chẳng bao lâu sau khi để chế thứ ba sụp đổ, nguyên 
soái Ghêóocghi Cônxtantnôvích Giucốp, bốn lần Anh 
hùng Liên Xô, đã kể lại trận đánh vào Béclin như sau. 

Giucốp. Chiến dịch này được vạch ra nhằm: chắc 
chắn giành được thắng lợi. Để tiến hành chiến dịch này, 
chúng ta đã tập trung một số lượng phương tiện kỹ thuật, 
máy bay, xe tăng, pháo binh sao cho trong một thời gian 
ngắn nhất dập tắt được sự chống cự của quân địch và 
nhanh chóng chiếm lấy Béclin. 
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Trên toàn trận tuyến, suốt đêm pháo bình đã bắn cấp 
tập, sau đợt pháo kích, các xe tăng của chúng ta cùng 
lúc với bộ binh đã tấn công tuyển phòng thủ của quân 
dịch. Đã có hơn 4 nghìn xe tăng được tung vào trận 
đánh, dưới sự yểm hộ của hơn 22 nghìn cỗ pháo và súng 
cối. Không quân tấn công liên tục, hết đợt này đến đợt 
khác. Trong đêm đã có gần 1000 chiếc máy bay ném 
bom, số máy bay khác thi ném bom cả rạng sáng và ban 
ngày. Tổng cộng trong suốt một ngày đã có gần 15 
nghìn chuyến xuất kích đánh vào Béclin. Như chủng ta 
đã tính toán, trận tấn công vũ bão ban đêm của chúng ta 
đã diễn ra bất ngờ, gây choáng váng, và cuộc kháng cự 
đã bị bẻ gẫy. Khi phát hiện thấy tuyến phòng thủ không 
trụ vững được, kẻ địch liền dời lực lượng dự bị ra khỏi 
hướng Béclin và thậm chí ra khỏi chính thành phố Béclin. 
Nhưng số lực lượng dự bị được tung vào trận ấy đã 
không ngăn được cuộc tiến công. 

Trong phim phát thanh này chức năng của từng đoạn 
được đan xen với nhau, làm tăng tác động thông tin. 

Âm nhạc. 

Lêvitan. "Tin nhận được từ Cục thông tin Liên Xô. 
Bản tin nhanh ngảy 25 tháng 4. Bộ đội của phương 
diện quân Bêlôruxìa số 1 đã cắt đứt mọi con đường đi 
từ Béclin về phía tây và đến ngày 25 tháng 4, tại tây 
bắc Pốtxđam, đã hội quân với phương diện quân 
Ucraina số 1. Như vậy, đã hoàn tất cuộc bao vây hoàn 
toàn thành phố Béclin". 

Người dẫn chương trình. Sự kháng cự của quân địch tăng 
lên. Bọn Hitle đã tung vào trận đánh này toàn bộ iực lượng 
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pháo binh của mình, sử dụng rộng rãi loại đạn lõm, chúng 

chôn vào đất các khẩu pháo tự hành, các. xe tăng, đào hào 

chung quanh các điểm cao. Chúng tháo nước vào tất cả 
các hào sâu, các hầm hào, phá sập các cây cầu, chặn 
đường bằng các cây gỗ để chặn bước tiến của xe tăng. 

Âm nhạc 

Mùa xuân năm ấy thật ấm áp. Các cây táo đã ra hoa. 

Và khi những đoàn xe tăng chạy xuyên qua những hàng 

cây dẻ, những tờ truyền đơn có keo dính đã được dán 

vào thành xe. Những cành cây bị cháy xém rơi xuống 
mặt đường đại lộ. 

Mỗi đoạn trích trên đây đều có ngữ điệu của mình. 
Giọng nói của người dẫn chương trình, của các nguyên 
soái Cônhép và Giucốp, của phái thanh viên Lêvitan 
đều chứa đựng những thông tin khác nhau quyết định 
âm hưởng của những phần hội thoại. Giọng nói dũng 
cảm và đầy ý chí của Giucốp, giọng nói mang chất trịnh 
trọng- oai nghiêm của phát thanh viên Lêvitan, giọng 
nói nhẹ nhàng và đầy chất trữ tình của người dẫn 
'chương trinh khi anh ta mô tả mùa xuân ở Béclin, đều 
tạo nên những ngữ điệu đan xen. Những ngữ điệu ấy 
gia tăng nhờ yếu tố âm nhạc. 

Các cảnh nhỏ, có các diễn viên diễn xuất, giữ một vai 
trò lớn. Những cảnh ấy đưa vào phìim phát thanh tính 
chất cụ thể, chuyển tải tâm trạng của các chiến sĩ. 

Tiếng xe ô tô, xe tăng gầm rú, có những tiếng còi, 
những tiếng hô. 

Giọng nói: Lái sang phải! Bộ binh hãy nhường đường 
cho xe tăng. 


499 


ti: HHỂ LIIBI BÍD tHÍ PIú † I#llI 


Giọng nói (tiếng Ucraina). Này, muốn xòng vào lò lửa à? 
Giọng nói. Anh em ơi, hãy nhường đường cho các bài 
Giọng nói. Còn các bà nào nữa? 

Giọng nói: "Chp các cô Cachiusa", hãy nhường đường 
"cho các cô Cachiusa" (tên loại súng bắn đạn tên lửa). 

Có tiếng gầm rú của máy bay. 

Giọng nói. Anh em di! Có máy bay! 

Giọng nói. Máy bay của ta. Xem kìa. Quân dù của ta 
đã nhẩy xuống. 

Giọng nói. Hítle! Hãy coi chừng! Sức mạnh đang đến. 

Giọng nói. Anh em ơi! Đây là những chiếc chia khóa. 
Hãy xem, đúng là những chiếc chìa khóa. Chìa khóa mở 
cửa thành phố Bẻclin có phải không? 

Giọng nói, Hãy nghe, ở đây viết những gì. "Các chiến 
Sĩ cận vệ! Các bạn! Hãy tiến lên giảnh thắng tợi! Hãy 
tiến lên! Chúng tôi gửi đến anh em những chiếc chìa 
khóa mở cổng thành phố Béclin!" 

Giọng nói. Anh em ơi! Hóa ra, ai ai cũng nhận được 
một chìa khóa. Bộ bính hãy nhận lấy. Hãy cầm lấy. Hãy 
cho cả chúng tôi nữa, những người lính tăng. Cho cả 
pháo binh nữa. Chiếc thứ tư thì cho ai nhỉ? 

Giọng nói. Quân lính công binh rồi à? 

Giọng nói, Xin lỗi. Này đây, hãy cầm lấy. 

Giọng nói. Có thể chứ. 

Không còn tiếng gầm rú của máy bay. Âm nhạc nổi lên. 

têvitan. "Bộ đội của phương diện quân Bêlôruxia số 1 
đang chiến đấu trên đường phố tại phía bắc, phía đông 
và đông nam thành phố Béclin. Các quận Tơrêptốp và 
Britxơ trong thành phố này đã bị đánh chiểm". 
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"Bảng đa sắc" những câu nói của binh lính có chức 
năng cho ta thấy và giải thích rõ những gì mà nguyên 
soái Giucôp đã nói đến — bức tranh toàn cảnh về trận 
tấn công của tất cả các binh chủng. Những câu nói ấy 
ngắn gọn, súc tích đẩy nhanh nhịp độ của chương trình 
phát thanh. 

Cảnh chiến đấu được đan xen với câu chuyện trao đổi 
với văn phòng đế chế. Cơ cấu nội dung của bộ phim 
phát thanh ấy cũng chứa đựng cả phần nghệ thuật. 

Giọng nói. Nào! Chúng ta thử gọi điện thoại cho tên 
Ghơbenxơ. 

Giọng nói. Ý kiến hay đấy. Cánh ta đâu ngại gì chứi 
Gọi cho Ghơbenxơ ư? Thì gọi nào! 

Giọng nói. Cậu Vicha! Bôiép! Spơrêkhen di đôisơ? 
(Anh có biết tiếng Đức không?) 

Giọng nói. Spdrêkhen, Spơrêkhen! (Có biết). 

Giọng nói Hãy quay số máy đi. Số máy của 
"Snêldbuyrô" (khẩn cấp). Quay tìm số máy. Tiếp đó 
toàn bộ cảnh diễn bằng tiếng Đức, có kèm theo đoạn 
bình luận. 

Giọng nói. A lõ, A lô! Trạm điện thoại khẩn cấp 
nghe đây. 

Giọng nói. Bà hãy làm ơn! Tôi cần nối đường dây với 
tiến sĩ Gabenxơ về một vấn đề rất khẩn cấp và quan trọng. 

Giọng nói. Ai đang yêu cầu đấy? 

Giọng nói. Một người dân Béclin. 

Giọng nói. Hãy chờ ở máy. Tôi ghi lại đây. 

Người dẫn chương trình. Điện thoại không trả lời suốt 
15 phút. 
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Có tiếng chuông điện thoại, 

Giọng nói. (nữ). A-lô. Tôi nối đường dây với phòng 
làm việc của Bộ trưởng tuyên truyền tiến sĩ Gơbenxơ. 

Giọng nói. (nam) Người hỏi ông Bộ trưởng là một sĩ 
quan Nga. Ai đang ở đầu đường dây đấy? 

Im lặng. 

Giọng nói. (nam). Tôi nối đường dây với tiến sĩ 
Ggdbenxg. 

Có tiếng lạo sạo trong điện thoại. 

Giọng nói. A-lô! Người đang nói là Bộ trưởng Tuyên 
truyền đế chế, tiến sĩ Gơbenxơ. 

Giọng nói, Người đang nói chuyện với ngài là một sĩ 
quan Nga. Tôi muốn hỏi ngài vài câu, 

Giọng nói. Xin cứ tự nhiên. 

Bôiép. Các ông có thể và có ÿ định chiến đấu bao iâu 
nữa để bảo vệ Béclìn? 

Gơbenxơ. Một khoảng thời gian (nghe không rð)... 

Bóiép. Cỏ nghĩa là vài tuần lễ? 

Gơbenxd. Ồ! Không! Vài tháng. 

Bôiép. Thêm một câu hỏi nữa: Khi nào và theo hướng 
nảo ngài có ý định chạy khôi Béclin? 

Gdbenxd. Tôi xem câu hỏi này là xấc xược và không 
đúng chỗ. 

Bôiép. Ngài có hỏi tôi điều gì Fhông? 

Gobenxơ. Không. 

Có tiếng cạch, những tiếng u... u liên tục. 

Giọng nói. Xin hãy bảo ông ta chuẩn bị cho cuộc 
gặp mặt... 

Giọng nói. Ông ấy đã bộ máy rồi... Không sao, Vanhal 
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Sắp đến lúc đích thân cậu trò chuyện thân mật với lão ta. 
Giọng nói. Giờ đày đã sắp sủa rồi... 
Có tiếng bắn nhau ngoài đường phố. 

Những giây phút đầy xúc động và mạnh nhất gần như 
đến đỉnh điểm khi thính giả được giới thiệu về bài phóng 
sự gửi về từ Béclin, được ghi âm vào tháng 4-1945, 
Những "đoạn phim" tài liệu ghi âm đưa chúng ta về thẳng 
thời điểm xa xưa. Dĩ nhiên, cả văn phong, cả ngữ điệu 
trong bài đó cũng hoàn toàn khác. Bài phóng sự ấy được 
chia làm hai phần: các bức tranh về Béclin và những 
cuộc đối thoại giữa phóng viên với các chiến sĩ trên 
đường phố Béclin, 

Bây giờ chúng ta hãy phân tích các phương tiện âm 
thanh được sử dụng ở phần thứ nhất của bộ phim phát 
thanh ấy. Âm nhạc xuyên suốt bài phóng sự ấy, với 
những trích đoạn khác nhau được tiên kết lại. Đạo diễn 
P. Goócbunổp đã đưa vào các cảnh diễn tiếng đạn nổ, 
tiếng rú của các loại xe ôtô, xe tăng, những tiếng còi, 
tiếng kêu của binh lính, tiếng gầm rú của máy bay, tiếng 
gõ ma níp của máy điện báo, những tiếng điện thoại reo, 
tiếng súng bắn nhau ngoài đường phố, tiếng nồi soong, 
tiếng va chạm giữa những chiếc thìa nĩa (bữa ăn trưa của 
các chiến sĩ), những loạt đạn tiểu liên, những câu tiếng 
Đức, những mệnh lệnh được phát ra... Đường âm thanh 
đã làm nổi rõ phần âm thanh trong bộ phim phát thanh. 

Âm thanh tạo nên đặc trưng cho từng cảnh. Gộp lại, 
những âm thanh ấy giúp tái hiện bức tranh về trận công 
phá Béclin trong trí tưởng tượng của thính giả. 

Mọi bản tin phát thanh đều chứa đựng cảm xúc, vì nó 
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được chuyển tải bằng lời thoại sống động. Phần bài phóng 
sự chứa đựng sự căng thẳng rất lớn về thần kinh của 
những trận đánh cuối cùng để chiếm lấy thủ đô nước Đức, 
- phần này mang tính biểu cảm đến đỉnh điểm. 

Ở phần thứ hai của bộ phim phát thanh "Ngọn cờ bay 
trên bầu trời Béclin" là phần mô tả những cảnh công phá 
toà nhà Quốc hội Đức. Các nhân vật trong chương trình 
này là những người đã tham gia các sự kiện thực tế 
(trung sĩ Maxalốp, người đã cứu mội bé gái Đức và trở 
thành hình mẫu cho hình tượng trên tượng đài người lính 
xôviết trong công viên Tơrếpxtơ, đại tá Nheuxtơrôép). 
Việc kết hợp những hồi ức của trung sĩ Êgôrốp, người đã 
cắm lá cờ Chiến thắng trên nóc nhà Quốc hội Đức, với 
những cảnh trong đó có sự tham gia của các xạ thủ tiểu 
liên mổ đường cho những người cắm cờ, sự kết hợp ấy 
đã tạo nên, một cách hữu cơ, phần tài liệu và phần nghệ 
thuật thành một thể thống nhất. 

Êgôrổp. (Băng ghi âm). Khi chúng tôi trèo lên nóc 
nhà Quốc hội, chúng tôi nhìn chung quanh thì không 
thấy quân Đức trên nóc nhà. Chúng tôi gọi anh em xạ 
thủ tiểu liên, bảo họ đưa cho chúng tôi lá cờ. Người ta 
chuyển lá cờ ấy, qua cửa sổ, lên nóc nhà. 

Chúng tôi bắt đầu mang lá cờ tung bay ấy lên đỉnh 
nóc tòa nhà Quốc hội Đức. Nhưng khí chúng tôi vừa bắt 
đầu leo lên đỉnh mái vòm thì Bọn Đức phát hiện thấy lá 
cờ và bắn sối sả bằng súng cối và bằng đại bác vào nóc 
tòa nhà Quốc hội, vào lá cở ấy. Chúng tôi buộc phải 
trườn khổi mái vòm ấy và tiến về phía rỉa mái nhà. Ở rìa 
mái nhà có một con ngựa đồng thau lớn được đặt ở đỏ. 
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Nó được chốt chặt trên một bệ bằng đồng thau. 

Trên lưng con ngựa ấy là một ky sĩ và trong tư thế giơ 
tay về phía trước. Tôi nói với anh Cantaria: Chúng ta hãy 
mau buộc lá cở này vào cánh tay ky sĩ, để mọi người 
nhìn thấy lá cờ, thấy lá cờ đã bay trên nóc tòa nhà Quốc 
hội Đức. Sau đó chúng ta sẽ chuyển nó lên mái vòm. 

Thế là chúng tôi bắt đầu buộc lá cờ vào cảnh tay ky 
sĩ. Bọn Đức phát hiện thấy chúng tôi đang buộc lá cờ ấy 
vào cánh tay ky sĩ và thế là chúng liền quay nòng pháo 
về phía chúng tôi. Phát đạn đầu tiên bắn trúng vào sườn 
con ngựa đồng. Viên đạn pháo rơi chính là loại đạn 
xuyên vỏ thép, dùng để bắn xe tăng. Lúc ấy các xe tăng 
của chúng ta đang băng qua các khu phố. Các vị biết 
không, quả đạn ấy rơi trúng sưởn con ngựa đồng ấy. 
Con ngựa đồng ấy lại rỗng ở phía trong. Quả đạn ấy 
xuyên tiếp qua thân con ngựa và không nổ. Lợi dụng thời 
khắc ấy, chúng tôi bò đến chân đế con ngựa. Chân đế 
ấy cũng rỗng bên trong. Bảy người có thể trèo lên cái để 
và nằm qọn bên trong nó. Thành của bệ cũng rất dầy. 

Ngay khi quả đạn pháo ấy không nổ, chúng ôi liền 
bò đến và nằm sát chân đế ấy. Bọn Đức bắn phát thứ 
hai. Khi quả đạn pháo (là loại đạn phá) nổ tung trên lưng 
con ngựa thì lá cờ của chúng tôi bị thủng 4 chỗ, cán cờ 
bị gẫy làm bốn khúc. Lá cờ của chúng tôi rơi xuống mái 
nhà. Con ngựa đồng bắt đầu lắø lư. 

Như chúng ta đã thấy, phần lời thoại khá súc tích đã 
được đưa vào cơ cấu của bộ phim phát thanh. Nhưng 
điều đó có thể biện minh được bởi nội dụng của nó, 
Những cảnh trong các bộ phim truyện - trong đó có đoạn 
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cắm cờ trên mái vòm tòa nhà Quốc hội Đức - không phải 
là các cảnh phim tài liệu. Còn ở đây có giọng nói của 
nhân vật cắm lá cờ ấy. Kết luận: nếu phần lời thoại gây 
một sự quan tâm đặc biệt ở thính giả thì phần lời thoại ấy 
có thể kéo dài vài phút. 

Kịch tính của tình huống, do Êgôrôp thuật lại, khiến 
cho thính giả. luôn ở trong trạng thái căng thẳng. 

Êgôrốp. Từ trong chân đế bằng đồng thau ấy tôi nhìn 
ra thấy có § khẩu pháo. Tôi nói với Cantaria: Anh thấy 
không, bây giờ nếu ta khai hỏa bằng tiểu liên thì có thể 
với tới chúng. Nhưng chứng ta không được để lộ nơi 
mình đang nấp. Tôi liền ngó quanh, xem bằng cách nào 
có thể buộc lá cở ấy. Nhưng không có dây để buộc, 
Mảnh đạn phảo đã làm đút tất cả các loại dây buộc rối. 
Tôi suy nghĩ cách buộc lá cờ vào đâu, và nhìn thấy rằng 
quả đạn đầu tiên xuyên thủng bụng con ngựa và làm 
thủng một lỗ ở gần lưng. 

Tôi nói với anh Cantaria rằng không cần buộc lá cờ. 
Bây giờ tôi cắm lá cờ vào lỗ thủng. Thế là tôi cầm lấy lá 
cờ và cắm vào lỗ thủng trên lưng con ngựa đồng. Và tôi 
lại bò vào cái chân để. Tôi chưa kịp bò vào chân để thì 
quả đạn thứ ba rơi trúng. 

Như tôi vừa mới nói, phía pháo binh của chứng ta đã 
phát hiện thấy: các dàn đạn tên lửa "Cachiusa" được bố 
trí khắp nơi. Họ liền bắn nhiều loạt đạn vào chưng quanh 
toà nhà Quốc hội Đức. Sau những loạt đạn ấy của quân 
ta khoảng 30 phút, chúng tôi đứng ở mái tòa nhà Quốc 
hội Đức không nhìn thấy gì nữa. Chưa bao giờ tôi cầu 
khấn Thượng đế. Thể mà tại đây, ở dưới chân con ngựa 
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đồng này tôi thốt lên: Ơn trời, chúng tôi còn sống. 

Vậy là chúng tôi đã phải nằm dưới chân con ngựa 
đồng ấy từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối dưới những làn đạn 
pháo của quân Đức. Trong suối thởi gian ấy chúng tôi đã 
nhìn thấy có gần ba nghìn bộ đội chúng ta băng về phía 
mình... Xẩm tối, chúng tôi bắt đầu mang tá cờ ấy lên 
đỉnh mái vòm. Khi chúng tôi lên đỉnh mái vòm thì hội 
trường trung tâm của tòa nhà Quốc hội Đức đã bỏc cháy 
và nói chung toàn bộ toà nhà Quốc hội Đức đã bốc 
cháy. Lúc ấy là ban đêm, vậy mà cả vùng không trung 
sáng rực như ban ngày chúng tôi leo đến tận đỉnh mái 
vòm, cắm lá cờ ấy, rối tụt xuống.... 

Những cảnh tượng về các cuộc hội thoại giữa các 
nhân vật Nhextơrôiép và Bêrextơ với văn phòng đế chế, 
là do các diễn viên diễn xuất. Sự kết hợp giữa những 
đoạn tài tiệu thực và những cảnh diễn xuất đã tạo ra 
thêm một không gian nghệ thuật. 

Tác phẩm "Sự thất thủ của thành phố Béclin" đã cho 
thấy ở các bộ phim phát thanh, người ta đã sử dụng những 
phương tiện khác nhau như thế nào (quan hệ giữa phần lời 
thoại của người dẫn chương trình, phần hồi ức của các 
nhân vật, những cảnh diễn xuất và vai trò của người dân 
chương trình trong trường hợp nội dung thông tin và nội 
dung cảm xúc đều nằm trong lời thoại của anh ta. 

Những tác phẩm xuất sắc về các thể loại phối 
tác phát thanh, phim phát thanh, bút ký phát 
thanh đều được lui giữ trong kho lưu trừ âm 
thanh của các ủy ban phát thanh. Nội dung các 


507 


tÍ( THỂ LII§! BÍ tÍ PHÉ I TIIMl 


băng ghi âm ấy đã được công bố trong các văn 
tập, các tạp chí, các bản tin. Chúng là quỹ vàng 
của ngành phát thanh, là những trang âm thanh 
trong bộ sử biên niên của đất nước. Chúng ghi lại 
thời kỳ lịch sử và thời gian chúng được ra đời. Đó 
là những hình mẫu của thể loại chính luận âm 
thanh và là trường học thực thụ đối với những ai 
muốn nắm vững nghệ thuật báo chí phát thanh. 

Các bài phối tác phát thanh và các phim phát 
thanh - có sử dụng các tài liệu lịch sử rút từ quá 
khứ của đất nước - nói về cuộc đời và những 
thành tựu của các nhà khoa học vĩ đại, các nhà 
văn, các nghệ sĩ ưu tú, những tác phẩm văn học 
và âm nhạc có trình độ nghệ thuật cao đều góp 
phần vào việc giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tỉnh 
thần yêu nước cho thính giả, cho sự phát triển 
thị hiếu của họ, nâng cao trình độ văn hóa. Điều 
đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời đại 
hiện nay. Khi mà trên làn sóng phát thanh tràn 
ngập những tác phẩm văn hóa đại chúng, những 
buổi truyền thanh trực tiếp, những cuộc trình 
diễn tạp kỹ của các ca sĩ nhạc pốp, v.v.., với 
trình độ nghệ thuật cao, tác phẩm hướng vào 
những thị hiếu không cầu kỳ và dễ dàng tiếp 
thụ nhất của công chúng thính giả. 

Trên làn sóng phát thanh ngày nay các bộ 
phim phát thanh ít được phát sóng, nhưng 
những phim thuộc thể loại ấy vẫn được xây đựng 
với kinh nghiệm trước đây. 
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Cuộc sống ngày nay của chúng ta rất năng 
động. Đó là một sự phản ứng đối với những 
năm trì trệ, dậm chân tại chỗ. Cuộc sống trước 
kia đã để lại nhiều điều cho cuộc sống ngày nay 
của chúng ta, đó là những bức xúc của cuộc 
sống, những vấn để đang làm mỗi chúng ta 
quan tâm. Đó là những mối quan hệ biện 
chứng, bên trong có ảnh hưởng đến tiến trình 
phát triển của xã hội, đến xu hướng hoạt động 
của thể loại phát thanh. 

Những đặc điểm trong đời sống xã hội hiện nay 
của chúng ta cũng quyết định cả tính chất năng 
động của nền báo chí ngày nay, trong đó, dĩ nhiên, 
kể cả báo chí phát thanh. Cũng giống như các 
phương tiện thông tin đại chúng khác, hiện nay ở 
Nga, ngành phát thanh đang trong giai đoạn tích 
cực tìm kiếm những hình thức mới, những mô 
hình mới trong hoạt động, trong phương pháp giao 
tiếp mới với công chúng thính giả. 

Bản thân công chúng thính giả và thái độ của 
công chúng đối với đài phát thanh, truyền hình, 
đối với báo chí cũng có sự thay đổi. Những thay 
đổi ấy bắt nguồn từ nhiều nhân tố: trước hết, do 
những cải cách xã hội ~ chính trị sâu sắc đang 
diễn ra ở trong nước. Nhưng, ở mức độ rất quan 
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trọng, còn do tác động của chính các phương tiện 
thông tin đại chúng đã thay đổi hẳn nội dung và 
hình thức hoạt động của mình. 

Đang diễn ra quá trình phân hóa mạnh mẽ 
trong công chúng thính giả. Quá trình ấy dĩ 
nhiên được phản ánh thông qua những ưu tiên, 
những sự quan tâm, những mong đợi, nhưng sự 
đánh giá về sản phẩm báo chí. 

Báo chí phát thanh ngày nay tích cực khai 
thác những quan hệ mới với thính giả. Những 
khuynh hướng phát triển chủ yếu của ngành 
phát thanh là tăng khối lượng các chương trình 
tin tức và các chương trình do các tác giả biên 
soạn, sự đa dạng của những chương trình đáp 
ứng những thị hiếu hết sức khác nhau của công 
chúng, đối thoại hóa các hình thức phát thanh 
và các thể loại phát thanh, đào sâu phân tích 
các quá trình chính trị và xã hội đang điễn ra, 
tăng cường ý nghĩa của các đài phát thanh địa 
phương, tăng số lượng các đài phát thanh 
thương mại, tăng cường vai trò của người dẫn 
chương trình, sự lệ thuộc ngày càng lớn của các 
tổ chức phát thanh vào các cơ cấu quyền lực và 
các tập đoàn tài chính. Những khuynh hướng 
ấy quyết định con đường tiếp theo của ngành 
phát thanh. 

Các chương trình tin tức đã thay đổi. Trên làn 
sóng phát thanh đang diễn ra cuộc cạnh tranh liên 
tục nhằm thu hút thính giả, tức là, cũng thu hút 
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các khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo. Quan 
hệ giữa các kênh thông tin đại chúng khác nhau 
cũng đã thay đổi. Từ "sự phối hợp hành động" dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, những kênh thông tin đại 
chúng ấy đã chuyển sang cạnh tranh, chuyển sang 
sử dụng một cách đầy đủ hơn và sâu sắc hơn 
những khả năng tiềm tàng của mình. 

_ Thông tin là "hơi thở” sống của xã hội. Nó 
luôn thay đổi. Nhưng những phương pháp tiếp 
cận việc nghiên cứu thông tin, xử lý văn học, 
khâu dựng ghép trong chương trình phát thanh 
lại là chiếc "chìa khóa" lý luận lâu đài. 

Với sự xuất hiện các đài phát thanh thương 
mại nhằm đáp ứng thị hiếu của thanh niên thì 
cuộc cạnh tranh ấy đã trở nên gay gắt. Đồng 
thời, cuộc cạnh tranh ấy cũng làm lộ ra những 
vấn để chủ yếu của hoạt động phát thanh, định 
hướng và các khuynh hướng của hoạt động phát 
thanh. Đáng tiếc, những người làm việc ở một số 
kênh đã hiểu tự do ngôn luận như là tự do tự 
biểu hiện một cách "không tốt". Ở họ còn thiếu 
tính chuyên nghiệp, văn hóa, thị hiếu, sự tôn 
trọng thính giả. Đôi khi họ dùng thời lượng phát 
sóng để truyền những thông tin rẻ tiên không 
chính thức, sử dụng lối tiếp xúc tâm thường với 
thính giả, lợi dụng ý thức dễ đãi, không câu kỳ, 
trình độ văn hóa thấp của một số thính giả trẻ 
tuổi. Những thanh niên đến với chiếc micrô mà 
chưa qua một sự chuẩn bị chuyên nghiệp thì 
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không suy nghĩ về những hậu quả của công việc 
của mình, một loại công việc mang tính chất sôi 
nổi, hời hợt, không nghĩ đến trách nhiệm của 
mình trước xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà 
trong sách giáo khoa, bên cạnh những chuẩn 
mực nghiệp vụ, sáng tác thì còn có những chuẩn 
mực đạo đức trong việc thu thập, xử lý và đưa 
tin, trong việc đánh giá thông tin. 

Vai trò của thể loại báo chí phân tích cũng 
tăng lên đáng kể trong toàn bộ hệ thống phát 
thanh. Thể loại báo chí ấy ngày càng ảnh hưởng 
rõ rệt đến công luận, đến hành vi xã hội của các 
nhóm cư đân khác nhau. 

Những thay đổi đáng kể cũng đã diễn ra 
trong các thể loại. Chức năng của các thể loại 
năng động, những khả năng mới bên trong 
chúng đã được bộc lộ, đó là những khả năng gắn 
với việc giải quyết các nhiệm vụ, với sự thay đổi 
một số phương pháp làm việc của nhà báo, đặc 
biệt, trong khâu phát sóng trực tiếp. Sự phát 
triển của các thể loại gắn chặt với đời sống 
chính trị của xã hội, với việc sử dụng các điều 
kiện phát thanh không bị kiểm duyệt. Điều đó 
đòi hỏi phải tính đến trong quá trình học tập 
nghiệp vụ và trong thực tiễn hoạt động của các 
nhà báo trẻ. Do vậy, những vấn đề đào tạo về 
tâm lý, về luật pháp, về đạo đức cho những ai 
ngày mai sẽ đến làm việc trên đài phát thanh, - 
là những vấn đề ngày càng có ý nghĩa to lớn. 
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Đối với một nhà báo trẻ đang chuẩn bị làm việc 
trong những điều kiện như vậy của báo chí thì cần 
phải học để biết cách định hướng trong đời sống 
chính trị của xã hội, phải học để biết cách phân 
tích - những hướng hoạt động của các đài phát 

thanh khác nhau. Đây là vấn đề nắm biết những 

điều sơ đẳng về chính trị học, vì nó sẽ giúp hiểu rõ 
cách thức và mục đích của việc sử dụng những 
hình thức và những phương pháp "tẩy não” công 
chúng bằng thông tin. Sự định hướng ấy phải 
nhằm đề ra những giá trị đạo đức, đạo đức nghề 
nghiệp. Nhà báo trẻ phải nhận thức được trách 
nhiệm xã hội của mình trước công chúng. 

Chiếc micrô không chỉ là phương tiện kỹ 
thuật để nhận thức cuộc sống, để phản ánh tất 
cả sự đa dạng của thực tại. Đó là phương thức để 
thính giả khám phá thế giới phức tạp và đầy 
mâu thuẫn mà những thông tin về thế giới ấy 
đều đi qua trái tìm và khối óc của nhà báo. Đó 
là "thiết bị" để nhìn thấy, để suy nghĩ theo cách 
của người có nghề. Thiết bị ấy tạo khả năng to 
lớn để suy ngẫm về cuộc sống. 

Tôi cầu chúc thành công và những thành quả 
sáng tạo cho tất cả những ai muốn gắn số phận 
đời mình và nghề nghiệp của mình với lĩnh vực 
lao động hết sức thú vị- báo chí phát thanh, cho 
tất cả những ai ngày mai sẽ cầm lấy chiếc micrô 
để nói những lời cần thiết cho mọi người, cho 
thính giả. 
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MỤC LỤC 
Trang 
Lời Nhà xuất bản 5 


CHƯƠNG I: THÔNG TIN PHÁT THANH, ĐẶC THÙ, 
THỂ LOẠI, PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT 7 


Khái niệm về thể loại 34 
Hệ thống các thể loại báo chí phát thanh 42 
CHƯƠNG II: CÁC THỂ LOẠI THÔNG TIN 

TRONG BÁO CHÍ PHÁT THANH 64 
Tin tức phát thanh 64 
Bản tin phát thanh 73 
Điểm báo phát thanh 85 
Phỏng vấn phát thanh 110 
Phóng sự phát thanh 130 
Tường thuật phát thanh 152 
Thư tín phát thanh 163 
CHƯƠNG II: CÁC THỂ LOẠI PHÂN TÍCH 

TRONG BÁO CHÍ PHÁT THANH 177 
Phỏng vấn phân tích ` 183 
Thư tín phân tích 193 
Phóng sự phân tích 204 
Phê bình 218 
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Thư —- Điểm thư từ 232 


Đối thoại 246 
Bình luận 263 
Tổng quan 273 
Tranh luận 284 
Diễn văn 299 
Điều tra _ 390 
CHƯƠNG IV: CÁC THỂ LOẠI TÀI LIỆU-NGHỆ THUẬT 
CỦA BÁO CHÍ PHÁT THANH 340 
Bút ký phát thanh 350 
Phác họa phát thanh 376 
Truyện kể phát thanh 403 
Tiểu phẩm (tạp đàm) phát thanh 435 
Phối tác phát thanh 463 
Kết luận 509 
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tí: THỂ LÿI B0 PHÍ PHÍT TÍNH 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Vũ Quốc Khánh 
Biên tập: 
Nguyễn Cường Dũng 
Vũ Kim Hải 


Trình bày bìa: 
Nguyễn Tuấn 
Sửa bản in: 

Nguyễn Ngọc Bích 
Văn Chiến Thắng 


In 1,500 cuốn, khổ 13 x 19 em. 

Giấy ĐKKHXB số 197/XBTT/421/XB-QLXB cấp ngày 
7/4/2004. In tại Công ty in Giao thông. 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 10-2004. 


BỘ SÁCH NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ 
Xuất bản đợt II 


Báo chí hiện đại nước ngoài: 

những quy tắc và nghịch lý 

Công nghệ phỏng vấn 

Chúng tôi làm tin 

Báo chí điều tra 

Các thể loại báo chí 

Báo chí truyền hình 

Giao tiếp trên truyền hình: 

Trước ống kính và sau ống kính camera 
Nghề quảng cáo 

Các thể loại báo chí phát thanh 

Nghệ thuật thông tin 

Cơ sở lý luận của báo chí 

Nghiệp vụ báo chí: Lý luận và Thực tiễn 
Phóng sự báo chí hiện đại 


NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TÂN: 11 Trầ: Hưng Đạo - Hà Nộ 

Điện thoại: (04) 9332278 /9332279 * Fax: (04) 9332276 

CHI NHANH PHÍA NAM: 120 Nguyễn Thị Minh Khai - Q3 - TP HCM 
Điện thoại: (08) 9302826 * Fax: (08) 9306471 
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